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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 

***** 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 

Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhãụaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(J ãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 

CỐ VẤN DANH Dự: 


Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

**** 

ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyên Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Tịnh Đạt (Huỳnh Minh Thuận) 

- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Trường Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Trường Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Trường Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trưng Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trưng Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tương Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tương Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tương Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tương Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tương Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tương Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊỈ 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Milinda vấn Đạo 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


KHƯDDAKAPÃTHAPÃLI 

DHAMMAPADAPÃLI 

ƯDÃNAPÃLI 

ITIVUTTAKAPÃLI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU TỤNG 
PHÁP CÚ 
LỜI CẢM HỨNG 
PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiếu 
ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ăy tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 

—ooOoo— 


Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt tập 28 trình bày bốn tập Kinh đầu 
tiên của Khuddakanikãya - Tiểu Bộ, cụ thể là: 

- KhuddakapãthapãỊi - Tiểu Tụng 

- DhammapadapãỊi - Pháp Cú 

- UdãnapãỊỈ - Phật Tự Thuyết 
-ItivuttakâpãỊỈ-Phật Thuyết Như Vậy. 

Các tựa đề tiếng Việt của bốn tập Kinh này đã được giữ lại giống như 
các tựa đề ở các bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

Sau đây là phần giới thiệu sơ lược của từng tập Kinh một: 

KHUDDAKAPÃTHAPÃLI - TIỂU TỤNG 


Tập Kinh Khuddakapãthapãịi - Tiểu Tụng, tập Kinh thứ nhất thuộc 
Khuddakanikãya - Tiểu Bộ, được ghi nhận là tập Kinh ngằn nhất trong 
toàn bộ Tam Tạng Pãịi. Nội dung của tập Kinh gồm 9 phần, 4 phần đầu 
trình bày những kiến thức Phật học căn bản gồm có: 3 sự nương nhờ 
(tam quy), 10 giới của vị Sa-di, 32 phần của cơ thể (32 đề mục tham 
thiền về thể trược), và một số câu hỏi đáp hên quan đến phần giáo lý. Kế 
đến là 5 bài Kinh ( sutta ) thường được dùng để đọc tụng hàng ngày. Chín 
phần này còn được tìm thấy ở những văn bản khác thuộc Tam Tạng PãỊi. 
Ở các nước quốc giáo, tập Kinh này là phần kiến thức căn bản cần phải 
học thuộc lòng dành cho các giới tử trước khi thọ giới Sa-di. Các tựa đề 
của 9 phần ấy như sau: 

1. Saranagamanarn - Việc Đi Đến Nương Tựa 

2. Dasasikkhãpadam - Mười Điều Học 

3. Dvattimsãkãrarn - Ba Mươi Hai thể 

4. Kumãrapanhã - Các Câu Hỏi Dành Cho Thiếu Niên 

5. Mangalasuttarn - Kinh Điềm Lành 

6. Ratanasuttarn - Kinh Châu Báu 

7. Tỉrokudậasuttam - Kinh Bên Ngoài Vách Tường 

8. Nidhikandasuttam - Kinh Phần Của Cải Để Dành 

9. Mettasuttam - Kinh Từ Ái. 

Chú Giải của tập Kinh này có tên là Paramatthajotikã, đã được thực 
hiện tại đảo quốc Tích Lan (Sri Lanka) vào khoảng cuối thế kỷ thứ 5 theo 
Tây lịch do công sức của Chú Giải Sư Buddhaghosa thuộc phái 
Mahãvihãra (Đại Tự). 
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DHAMMAPADAPALI - PHÁP cú 


Tập Kinh Dhammapadapãịi - Pháp Cú là tập Kinh được phổ biến 
rộng rãi nhất với nhiều bản dịch của nhiều dịch giả qua nhiều ngôn ngữ 
khác nhau. Tập Kinh gồm có 423 kệ ngôn ( gãthã ) được sắp xếp thành 26 
phẩm ivaggà) theo các chủ đề khác nhau với nội dung cô đọng trình bày 
những giáo lý căn bản cũng như tiêu chuẩn đạo đức chủ yếu của người tu 
Phật. Các kệ ngôn này đã được ghi lại số thứ tự theo sự phân loại truyền 
thống tính theo từng phẩm, thêm vào đó còn được liệt kê theo số thứ tự 
từ 1 đến 423 được đặt trong ngoặc [] ở đầu mỗi câu kệ để tiện việc trích 
lục tham khảo. 

Chú Giải của tập Kinh này có tên là Dhammapadatthakathã và đã 
được thực hiện do công sức của Chú Giải Sư Buddhaghosa. Bài kệ mở 
đầu của tập Chú Giải cho biết tài liệu này đã được lưu truyền ở hòn đảo 
Tambapaụnĩ (Sri Lanka ngày nay) và đã được sưu tập lại bâng ngôn ngữ 
của đảo quốc này do sự yêu cầu của vị trưởng lão tên Kumãrakassapa. 
Chú Giải cung cấp nhiều câu chuyện giải thích các sự kiện có liên quan và 
còn có thêm phần phân tích một số từ ngữ khó ở kệ ngôn. 

UDÃNAPÃLI - PHẬT Tự THUYẾT 

Tập Kinh UdãnapãỊi - Phật Tự Thuyết thuộc Tiểu Bộ, Tạng Kinh, là 
tập Kinh thứ ba sau tập Kinh DhammapadapãỊi - Pháp Cú, và trước tập 
Kinh ItivuttakapãỊỈ - Phật Thuyết Như Vậy. Tập này gồm có 80 bài Kinh 
(sutta ) được chia thành 8 phẩm ivaggà), mỗi phẩm có đúng 10 bài Kinh. 
Nội dung của tập Kinh trình bày những lời cảm hứng của đức Phật, đa 
phần ở thể kệ ngôn ( gãthã ), được đặt ở cuối bài Kinh theo sau phần văn 
xuôi giới thiệu. Những lời cảm hứng này đã được đức Phật thốt lên do 
nỗi vui mừng của Ngài trước những sự việc xảy ra ipĩtivegasamutthãpỉto 
udãhãro, UdA. 01). Ngoài những tư liệu hên quan đến cuộc sống của đức 
Phật, còn có nhiều tích chuyện về các vị Thinh Văn đệ tử của Ngài như 
các vị Sãriputta, Mahãmoggallãna, Mahãkassapa, Mahãkaccãna, Nanda, 
Sangãmaji, Dabba, v.v... hoặc hàng nam nữ cư sĩ tại gia như là đức vua 
Pasenadi xứ Kosala, đức vua Udena, bà Visãkhã, kỹ nữ Sundarĩ, v.v... Xét 
về thể loại ( angà ), tập Kinh UdãnapãỊi - Phật Tự Thuyết đã được xếp 
vào thể loại Udãna là một trong chín thể loại của Giáo Pháp. 1 

Chú Giải Paramatthadĩpanĩ đã được thực hiện bởi Giáo Thọ Sư 
Acariya Dhammapãla trong lúc cư ngụ tại tu viện Badaratitthavihãra, và 
cũng được tuân thủ theo phương thức thực hiện của phái Mahãvihãra 
(Đại Tự). Thời điểm thực hiện cũng được xác định vào cuối thế kỷ thứ 5 
theo Tây Lịch, sau thời kỳ của Chú Giải Sư Buddhaghosa. 


1 Chín thể loại {angà)-, sutta, geyya, veyyãkarana, gãthă, udăna, itivuttaka, jãtaka, 
abbhũtadhamma, vedalla. Xem lời giải thích chi tiết về chín thế loại này ở tập sách 
Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, trang 31. 
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ITIVUTTAKAPALI - PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY 

Tập Kinh Itivuttakapãịi - Phật Thuyết Như Vậy là tập thứ tư thuộc 
Tiểu Bộ, Tạng Kinh, kế tiếp tập Kinh UdãnapãỊi - Phật Tự Thuyết. Tạp 
Kinh này gồm có 112 bài kinh được chia thành bốn Nhóm inipãtà) phân 
loại của Pháp số theo thứ tự từ thấp lên cao, gồm nhóm Một Pháp, Hai 
Pháp, Ba Pháp, và Bốn Pháp. Ba nhóm đầu được chia thành nhiều Phẩm 
ivaggà), mỗi phẩm có nhiều bài Kinh ( sutta ): Nhóm Một Pháp có 27 bài 
Kinh được chia làm 3 Phẩm, Nhóm Hai Pháp có 22 bài Kinh được chia 
làm 2 Phẩm, Nhóm Ba Pháp có 50 bài Kinh được chia làm 5 Phẩm, riêng 
Nhóm Bốn có 13 bài Kinh và không được chia thành Phẩm. Mỗi bài Kinh 
có phần đầu bảng văn xuôi sau đó là câu kệ ngôn ( gãthã ), hai phần này 
bổ sung ý nghĩa cho nhau. Ngoài sự trình bày theo sự phân loại của các 
Nhóm inipãtà), các bài Kinh còn được ghi theo số thứ tự từ 1 đến 112 đặt 
trong dấu ngoặc [] ở đầu mỗi bài Kinh để tiện việc trích lục tham khảo. 
Một SỐ bài Kinh đã được tìm thấy ở các nơi khác thuộc Tam Tạng Pãịi, 
đặc biệt là ở AnguttCLĩ'anikãya - Bộ Tăng Chi, phần còn lại chỉ thấy có ở 
rieng tập Kinh này. Xét về thể loại ( anga ), tập Kinh Itivuttakapãịỉ - Phật 
Thuyết Như Vậy có thể được xếp vào thể loại Itivuttaka xét về tên của 
tựa đề và chữ “ỉtỉ ” 1 được thấy ở câu mở đầu và câu kết luận: “Vuttam h’ 
etarn bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutarn” (Điều này đã được đức 
Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, tôi đã nghe như vầy) và 
“Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ti” (Ý nghĩa này cũng đã 
được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe nhưthẽ). 

Chú Giải của tập Kinh này có tên là Paramatthadĩpanĩ đã được thực 
hiện bởi Giáo Thọ Sư Acariya Dhammapãla trong lúc cư ngụ tại tu viện 
Badaratitthavihãra; điều này được tìm thấy ở phần cuối của tập sách. 
Thêm nữa, phần mở đầu ( ganthãrambhakathã ) của tập Chú Giải này 
cho biết rằng: Các bài Kinh này đã được Khựjjutarã, nữ hầu của nàng 
Sãmãvatĩ, nghe trực tiếp từ đức Phật tại thành Kosambĩ, sau đó thuyết lại 
cho nữ chủ và các người phụ nữ khác ở trong cung nghe (ItA. 29-32). 
Cũng cần giải thích thêm, nàng Sãmãvatĩ là phi tần của đức vua Udena, 
người đã bị chết thiêu cùng với 500 cung nữ khác khi nội cung của đức 
vua Udena bị đốt cháy; câu chuyện này được ghi lại ở tập Kinh 
UdãnapãỊỈ - Phật Tự Thuyết (Udenasuttam - Kỉnh Udena, thuộc phẩm 
thứ bảy, Cullavagga - Phẩm Nhỏ). 

***** 


1 Concise Pãlỉ - English Dictỉonary của A. p. Buddhadatta Mahãthera ghi như sau: - Iti. 
in. thus (used to point out something just mentioned or about to be mentioned, and to 
show that a sentence is íinished). Very oíten its íormer i is elided and ti only is 
remaining. Hòa Thượng Bửu Chơn ghi nghĩa Việt như sau: - Iti. in. như vậy (dùng để 
ám chì vật, người đã nói phía trước và chi chõ chấm dứt câu nói). Thường chữ i trước 
biến mất, chi còn lại ti mà thôi. 
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Văn bản Pãịi Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
PãỊi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc 
giáo Sri Lanka. Chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của 
Ven. Mettãvihãrì đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã 
được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng góp 
của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pãịỉ Roman này là dò lại kỹ 
lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm khác 
biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và Anh 
Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số điểm 
khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 

Vê phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bâng văn xuôi nhằm diên tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Một điểm cần ghi rõ ở đây là đối với một số các 
câu kệ PãỊi 3 , 4 dòng, có thứ tự gần với câu văn tiếng Việt, trong trường 
hợp này, câu tiếng Việt đã được ngât thành từng dòng riêng biệt tương 
ứng với câu Pãịi để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, học hỏi. Vê văn 
phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo 
văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng 
Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý 
thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, đồng 
thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm 
này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhàm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
an sau: Phạt tử Phạm Thu Hương (Hongkong), Phật tử Tuệ Vân, Phật tử 
Tường Vân, Phật tử Tịnh Vân, Phật tử Pannavara Tuệ Ân, Phật tử 
Nguyễn Thế Anh, Phật tử Nguyên Hoàng Bách (Hà Nội), gia đình Phật tử 
Hoàng Thị Lựu (Đà Nẵng), và còn nhiều Phật tử khác nữa đã hỗ trợ và 
quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi trong thời gian qua, tiếc rằng 
không thể liệt kê ra tất cả vì quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn thảo này 
được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình 
và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin 
và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Sư Cô Mỹ Thúy và Phật tử Trương Hồng Hạnh đã sâp xếp thời gian để 
đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sâc 
giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ 
ngữ tiếng Việt. 
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Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Phap, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, khồng còn 
luân hồi sanh tử nữa. 

Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. 
Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, và Ngài Hòa Thượng Pháp 
Nhẫn, trụ trì Chùa Liên Hoa, Irving, Texas - USA, đã cung cấp trú xứ và 
các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian 
cho công việc thực hiện tập Kinh này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 

ngày 05 tháng 08 năm 2013 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 

KHUDDAKAPÃTHAPÃLI 

• • 

& 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

TIỂU TỤNG 



SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


KHUI) DA KA PAỊ HAPALI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


1. SARANAGAMANAM 1 

• • 

Buddham saranam gacchãmi, 
dhammam saranam gacchãmi, 
sangham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi, 
dutiyampi dhammam saranam gacchãmi, 
dutiyampi saủgham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi buddham saranam gacchãmi, 
tatiyampi dhammam saranam gacchãmi, 
tatiyampi sangham saranam gacchãmi. 

Saranagamanam. 2 

***** 


2. DASASIKKHAPADAM 

Pãnãtipãtã veramanĩsikkhãpadam 3 samãdiyãmi. 

Adinnãdãnã veramanĩsikkhãpadam samãdiyãmi. 

Abrahmacariyã veramanĩsikkhãpadam samãdiyãmi. 

Musãvãdã veramanĩsikkhãpadam samãdiyãmi. 

Surã-meraya-majja-pamãdatthãnã 

veramanĩsikkhãpadam samãdiyãmi. 

Vikãlabhojanã veramanĩsikkhãpadam samãdiyãmi. 


1 saranattayam - Ma. 3 veramaụi sikkhapadam - Sya. 

2 saranattayam nitthitam - Ma; saranagamanam nitthitam - Syã; saraụattayam - PTS. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU TỤNG 


Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


1. VIỆC ĐI ĐẾN NƯƠNG NHỜ 

• 

Tôi đi đến nương nhờ Đức Phật, 

Tôi đi đến nương nhờ Giáo Pháp, 

Tôi đi đến nương nhờ Tăng Chúng. 

Tôi đi đến nương nhờ Đức Phật lần thứ nhì, 
Tôi đi đến nương nhờ Giáo Pháp lần thứ nhì, 
Tôi đi đến nương nhờ Tăng Chúng lần thứ nhì. 

Tôi đi đến nương nhờ Đức Phật lần thứ ba, 

Tôi đi đến nương nhờ Giáo Pháp lần thứ ba, 
Tôi đi đến nương nhờ Tăng Chúng lần thứ ba. 

Việc Đi Đến Nương nhờ. 1 

***** 


2. MƯỜI ĐIẾU HỌC 

Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc giết hại sinh mạng. 

Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc lấy vật không được cho. 

Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc phi Phạm hạnh (hành dâm). 

Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc nói dối. 

Tôi thọ trì điều học là tránh xa trường hợp dẽ duôi uống chất say là rượu 
và chất lên men. 

Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc ăn sái giờ. 


1 Cụm từ “đi đến nương tựa” đã được dịch là “quy y” ( Quy y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng). 


3 



Khuddakanikaye - KhuddakapathapaỊi 


Dva ttimsakaram 


Nacca-gita-vadita-visukadassana veramamsikkhapadam samadiyami. 

Mãlã-gandha-vilepana-dhãrana-mandana-vibhũsanatthãnã veramanĩ- 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

Uccãsayana-mahãsayanã veramanĩsikkhãpadam samãdiyãmi. 
Jãtarũpa-rajatapatiggahanã veramanĩsikkhãpadam samãdiyãmi. 

Dasasikkhãpadam. 

***** 


3. DVATTIMSAKARAM 

Atthi imasmim kãye kesã lomã nakhã dantă taco mamsam nahãrũ 1 atthi 2 
atthiminjam 3 vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam papphăsam 
antam antagunam udariyam karĩsam [ 4 ] pittarn semham pubbo lohitam sedo 
medo assu vasã khelo singhãnikã lasikã muttam matthake matthalungan ”ti. 5 

Dvattimsãkãr am. 

***** 


4. KUMARAPANHA 6 

Ekam nãma kim? 7 Sabbe sattã ãhãratthitikã. 

Dve nãma kim? Nãmanca rũpanca. 8 
Tĩni nãma kim? Tisso vedanã. 9 
Cattãri nãma kim? Cattãrĩ ariyasaccãni. 

Panca nãma kim? Pancupãdãnakkhandhã. 

Cha nãma kim? Cha ajjhattikãni ãyatanãni. 

Satta nãma kim? Satta bojjhangã. 

Attha nãma kim? Ariyo atthangiko maggo. 

Nava nãma kim? Nava sattãvãsã. 

Dasa nãma kim? Dasahangehi samannãgato arahã ’ti vuccatĩ ”ti. 

Kumãrapanhã. 10 

***** 


1 nhãru - Ma; nhãrũ - Syă; nahãru - PTS. 

2 atthĩ - Syã. 

3 atthiminjã - katthaci. 

4 matthaluủgam - Ma. 

5 lasikã muttan ti - Ma. 

6 sãmaụerapanhã - Syã. 


7 eka nãma kim - kesuci. 

8 dve nãmanca rũpanca - PTS. 

9 tĩụi tisso vedanã - PTS. 

10 kumãrapanhã nitthitã - Ma; 
sãmanerapanhã nitthitã - Syã; 
kumãrapanham - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng 


Ba Mươi Hai Thể 


Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc múa, hát, đờn, và xem trình diên. 

Tôi thọ trì điều học là tránh xa trường hợp đeo vòng hoa, thoa vật thơm, 
và tô điểm bâng đồ trang sức. 

Tôi thọ trì điều học là tránh xa chỗ nàm ngồi cao và rộng lớn. 

Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc thọ lãnh vàng bạc. 

Mười Điêu Học. 

***** 


3. BA MƯƠI HAI THỂ 

Ở thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy xương, thận, 
tim, gan, cơ hoành, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, thực phẩm chưa tiêu, 
phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mât, nước mỡ (huyết tương), 
nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, não bộ ở đầu. 

Ba Mươi Hai Thề. 

***** 


4. CÁC CÂU HỎI DÀNH CHO THIẾU NIÊN 


Một là gì? Tất cả chúng sanh có sự tồn tại nhờ vào vật thực. 
Hai là gì? Danh và sâc. 

Ba là gì? Ba cảm thọ. 

Bốn là gì? Bốn Chân Lý cao thượng. 

Năm là gì? Năm thủ uẩn. 

Sáu là gì? Sáu xứ thuộc nội phần. 

Bảy là gì? Bảy chi phần đưa đến giác ngộ. 

Tám là gì? Thánh Đạo tám chi phần. 

Chín là gì? Chín trú xứ của chúng sanh. 1 

Mười là gì? Vị hội đủ mười chi phần được gọi là ‘A-la-hán.’ 2 

Các Câu Hỏi Dành Cho Thiêu Niên. 

***** 


1 Chín trú xứ của chúng sanh ( sattăvăsă ): Xem phần Chín Pháp của bài Kinh Sangĩtisuttam 
(Kinh Thập Thượng, Trường Bộ 3). 

2 Vị hội đủ mười chi phần được gọi là ‘A-la-hán’: tức là mười pháp của bậc Vô Học, gồm có: 
vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học 
chánh mạng, vô học chánh cần, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô 
học chánh giải thoát (Xem phần Mười Pháp, cũng ở bài Kinh đã trích dẫn ở trên). 
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Khuddakanikaye - KhuddakapathapaỊi 


Maúgalasuttam 


5. MANGALASUTTAM 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Atha kho annatarã devată abhikkantãya rattiyã 
abhikkantavannã kevalakappam jetavanam obhãsetvă yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam 
atthãsi. Ekamantam thită kho sã devatã bhagavantam gãthăya ajjhabhãsi. 


1. Bahu deva manussa ca mangalani acintayum, 

ãkankhamãnã sotthãnam brũhi mangalamuttamam. 


2. Asevana ca balanam panditanam ca sevana, 
pũjã ca pữịanĩyãnam 1 etam mangalamuttamam. 


3. Patirupadesavaso ca pubbe ca katapunnata, 
attasammãpanĩdhi 2 ca etam mangalamuttamam. 


4. Bahusaccanca sippanca vinayo ca susikkhito, 
subhãsitã ca yã vãcã etam mangalamuttamam. 


5. Matapitu-upatthanam puttadarassa sangaho, 
anãkulã ca kammantã etam mangalamuttamam. 


6. Danam ca dhammacariya ca natakananca sangaho, 
anavajjãni kammãni etam mangalamuttamam. 


7. Arati virati 3 papa majjapana ca sannamo, 4 
appamãdo ca dhammesu etam mangalamuttamam. 

8. Gãravo ca nivãto ca santutthi 5 ca katannutã, 
kãlena dhammasavanam 6 etam mangalamuttamam. 


9. Khantĩ ca sovacassata samanananca dassanam, 
kãlena dhammasãkacchã etam mangalamuttamam. 


10. Tapo ca brahmacariyanca ariyasaccana dassanam, 
nibbãnasacchikiriyã ca etam mangalamuttamam. 


1 pũjaneyyãnam - Ma, PTS. 4 samyamo - Ma. 

2 attasammãpanidhi - Ma, Syã, PTS. 5 santutthĩ - Syã, PTS. 

3 ãratĩ viratĩ Ma, Syã; ãrati viratĩ - PTS. 6 dhammassavaụam - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng 


Kinh Đĩêm Lành 


5. KINH ĐIẾM LÀNH 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Sãvatthi, Jetavana, tu 
viện của ông Anãthapindika. Khi ấy, lúc đêm đã khuya, một vị Thiên nhân nọ 
với màu sâc vượt trội đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng rồi đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng 
ở một bên, vị Thiên nhân ấy đã bạch với đức Thế Tôn bàng lời kệ ràng: 

1. “Nhiều chư Thiên và nhân loại, trong khi mong mỏi các điều hưng 
thịnh, đã suy nghĩ về các điềm lành, xin Ngài hãy nói về điềm lành tối 
thượng.” 


2. “Không thân cận những kẻ ác, thân cận các bậc sáng suốt, và cúng 
dường các bậc xứng đáng cúng dường, điều này là điềm lành tối thượng. 


3. Cư ngụ ở địa phương thích hợp, tính cách đã làm việc phước thiện 
trong quá khứ, và quyết định đúng dấn cho bản thân, điều này là điềm lành 
tối thượng. 


4. Kiến thức rộng và (giỏi) nghề thủ công, khéo học tập rèn luyện, và lời 
nói được khéo nói, điều này là điềm lành tối thượng. 


5. Phụng dưỡng mẹ và cha, cấp dưỡng các con và vợ, các nghề nghiệp 
không có xung đột (thuần là công việc), điều này là điềm lành tối thượng. 


6. Bố thí và thực hành Giáo Pháp, trợ giúp các thân quyến, những việc 
làm không bị chê trách, điều này là điềm lành tối thượng. 


7. Sự kiêng cữ, xa lánh điều ác, tự chế ngự trong việc uống các chất say, và 
không xao lãng trong các (thiện) pháp, điều này là điềm lành tối thượng. 


8. Sự cung kính, khiêm nhường, tự biết đủ, và biết ơn, sự lâng nghe Giáo 
Pháp vào đúng thời điểm, điều này là điềm lành tối thượng. 


9. Sự nhân nại, trạng thái người dê dạy, và việc yết kiến các bậc Sa-môn, 
sự bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, điều này là điềm lành tối thượng. 


10. Sự khắc khổ, và thực hành Phạm hạnh, sự nhận thức các Chân Lý Cao 
Thượng, và việc chứng ngộ Niết Bàn, điều này là điềm lành tối thượng. 


7 




Khuddakanikaye - KhuddakapathapaỊi 


Ratanasuttam 


11. Putthassa lokadhammehi cittam yassa na kampati, 
asokam virajam khemam etam mangalamuttamam. 


12. Etadisani katvana sabbatthamaparajita, 

sabbattha sotthim gacchanti tam tesam mangalamuttaman ”ti. 

Mangalasuttam. 

***** 


6. RATANASUTTAM 

1. Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 
bhummãni vã yãni va antaỊikkhe, 
sabbeva bhũtã sumanã bhavantu 
atho ’pi sakkacca sunantu bhãsitam. 


2. Tasmã hi bhũtã nisãmetha sabbe 
mettam karotha mãnusiyã pajãya, 
divã ca ratto ca haranti ye balim 
tasmã hi ne rakkhatha appamattã. 


3. Yam kiíĩci vittam idha vã huram vã 
saggesu vã yam ratanam panĩtarn, 
na no samam atthi tathãgatena 
idampi buddhe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


4. Khayam virãgam amatam panĩtam 
yadajjhagã sakyamunĩ samãhito, 
na tena dhammena samatthi kinci 
idampi dhamme ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


5. Yambuddhasettho parivannayĩ sucim 
samãdhimãnantarikannamãhu, 
samãdhinã tena samo na vijjati 
idampi dhamme ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng 


Kinh Châu Báu 


11. Tâm không dao động khi tiếp xúc với các pháp thế gian, không sầu 
muộn, có sự xa lìa bợn nhơ, được an ổn, điều này là điềm lành tối thượng. 

12. (Những người) đã thực hành những điều như thế này thì không bị thất 
bại ở mọi nơi, đi đến mọi nơi một cách hưng thịnh; đối với họ (những) điều 
ấy là điềm lành tối thượng.” 


Kinh Điêm Lành. 

***** 


6. KINH CHÂU BÁU 

1. Các hạng sanh linh 1 nào đã tụ hội nơi đây, 

là các hạng ở địa cầu, hoặc các hạng nào ở hư không, 
mong rằng toàn thể tất cả sanh linh đều được hoan hỷ, 
rồi xin hãy nghiêm trang lâng nghe lời nói này. 


2. Chính vì thế, hỡi các sanh linh, mong rằng tất cả hãy lẳng tai, 
xin các vị hãy thể hiện tâm từ đến dòng dõi nhân loại, 
là những người ngày và đêm mang lại vật phẩm cúng tế, 
chính vì thế xin các vị hãy hộ trì những người ấy, không xao lãng. 


3- Bất cứ của cải nào ở đời này hoặc đời sau, 
hoặc loại châu báu hảo hạng nào ở các cõi Trời, 
thật vậy, không có gì sánh bâng đức Như Lai. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 

do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


4- Sự diệt trừ, sự xa lìa tham ái, sự Bất Tử hảo hạng, 

bậc Hiền Trí dòng Sakya, (với tâm) định tĩnh, đã chứng đắc điều ấy, 
không có bất cứ cái gì sánh bâng Pháp ấy. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 

do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


5. Điều mà đức Phật tối thắng đã ca ngợi là trong sạch, 
Ngài đã nói điều ấy là định cho quả không bị gián đoạn, 
pháp sánh bàng định ấy không được biết đến. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 

do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


1 Các hạng sanh linh ( bhutani ): nói đến các hàng chư Thiên ( amanussesu ) không có phân 
biệt (KhpA. 166). 
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Khuddakanikaye - KhuddakapathapaỊi 


Ratanasuttam 


6 . Ye puggalã atthasatampasatthã 
cattãri etãni yugãni honti, 
te dakkhiọeyyã sugatassa sãvakã 
etesu dinnãni mahapphalãni, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena sacce suvatthi hotu. 


7. Ye suppayuttã manasã daỊhena 
nikkãmino gotamasãsanamhi, 
te pattipattã amatam vigayha 
laddhã mudhã nibbutim bhunjamãnã, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


8. Yathindakhĩlo pathavimsito 1 siyã 
catubbhi vãtebhi asampakampiyo, 
tathũpamam sappurisam vadãmi 
yo ariyasaccãni avecca passati, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


9. Ye ariyasaccãni vibhãvayanti 
gambhĩrapannena sudesitãni, 
kincãpi te honti bhusappamattã 
na te bhavam atthamam ãdiyanti, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


1 pathavissito - Ma; pathavim sito - Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng 


Kinh Châu Báu 


6. Tám hạng người nào đã được các bậc thiện nhân ca tụng, 
các vị này là bốn cặp; 1 

họ là các đệ tử của đấng Thiện Thệ, xứng đáng cúng dường, 
các sự bố thí ở các vị này có quả báu lớn lao. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


7. Các vị nào đã khéo gân bó với tâm ý vững chãi, 
không còn dục vọng, theo lời dạy của đức Gotama, 
các vị ấy đã đạt được sự chứng đạt, sau khi đã thể nhập Bất Tử, 
các vị đã đạt được không nhọc sức, đang thọ hưởng trạng thái Tịch Diệt. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


8. Giống như cột trụ đá được nương vào lòng đất, 
sẽ không bị lay động bởi các cơn gió từ bốn phương, 
với sự so sánh như thế Ta nói về bậc chân nhân, 
là vị nào nhìn thấy rõ ràng bốn Chân Lý Cao Thượng. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


9. Các vị nào hiểu rõ về bốn Chân Lý Cao Thượng 
đã khéo được thuyết giảng bởi tuệ thâm sâu, 
dầu cho các vị ấy thường xuyên bị xao lãng, 
các vị ấy cũng không nhận lấy kiếp sống thứ tám. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


1 Tức là các bậc Thánh nhân, gồm có bốn Đạo và bốn Quả (ND). 
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Khuddakanikaye - KhuddakapathapaỊi 


Ratanasuttam 


10. Sahãvassa dassanasampadãya 
tayassu dhammã jahitã bhavanti: 
sakkãyaditthi vicikicchitanca 
sĩlabbatam vãpi yadatthi kinci, 
catũhapãyehi ca vippamutto 
cha cãbhithãnãni abhabbo kãtum, 1 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


11. Kincãpi so kammam 2 karoti pãpakam 
kãyena vãcã uda cetasã vã, 
abhabbo 3 so tassa paticchãdãya 4 
abhabbată ditthapadassa vuttã, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


12. Vanappagumbe yathã 5 phussitagge 
gimhãnamãse pathamasmim gimhe, 
tathũpamam dhammavaram adesayĩ 6 
nibbãnagãmim paramam hitãya, 
idampi buddhe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


13. Varo varannũ varado varãharo 
anuttaro dhammavaram adesayĩ, 7 
idampi buddhe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


14. Khĩnam purãnam navam natthi sambhavam 
virattacittă ãyatike 7 bhavasmim, 
te khĩnabĩjã avirũỊhicchandã 
nibbanti dhĩrã yathãyampadĩpo, 
idampi sanghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu. 


1 chaccãbhithãnãni abhabba kãtum - Ma. 

2 kamma - Ma. 

3 abhabba - Ma. 

4 paticchadãya - Ma, Syã. 


5 yatha - Ma. 

6 adesayi - Ma, Syã, PTS. 

7 virattacittãyatike - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng 


Kinh Châu Báu 


10. Đối với vị này, nhờ thành tựu về nhận thức, 
có ba pháp được từ bỏ: 
sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, 
giới và phận sự, hoặc thậm chí bất cứ điều gì có hên quan, 
và (vị này) được thoát khỏi bốn khổ cảnh, 1 
không thể nào gây nên sáu tội nghiêm trọng. 2 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


11. Ngay cả khi vị ấy tạo nên bất cứ nghiệp gì ác xấu, 
bâng thân, bàng khẩu, hoặc bằng ý, 
vị ấy không thể nào che giấu điều ấy, 

tính chất không thể của vị chứng đạt Niết Bàn đã được nói đến. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


12. Giống như cây cối ở trong rừng đã được trổ hoa ở ngọn 
trong cái nóng ở tháng đầu tiên của mùa hạ, 
với sự so sánh như thế, Ngài đã thuyết giảng về Giáo Pháp cao quý, 
có khả năng dãn đến Niết Bàn, tối thắng về lợi ích. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 

do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


13. Bậc cao quý, biết pháp cao quý, thí pháp cao quý, đem lại pháp cao quý, 
đấng Vô Thượng đã thuyết giảng về Giáo Pháp cao quý. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 

do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


14. Nghiệp cũ đã được cạn kiệt, nguồn sanh khởi mới không có, 
với tâm không còn luyến ái vào sự hiện hữu ở tương lai, 
các vị ấy có mầm giống đã cạn kiệt, mong muốn tăng trưởng không còn, 
các bậc sáng trí tịch diệt, giống như ngọn đèn này vậy. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


1 Bốn khổ cảnh ( apãyă ): địa ngục, súc sanh, quỷ đói, và A-tu-la (KhpA. 189). 

2 Sáu tội nghiêm trọng ( abhithãnănỉ ): gồm có: giết mẹ, giết cha, giết bậc Thánh A-la-hán, 
làm chảy máu thân Phật, chia rẽ Hội Chúng, tuyên bố vị khác là bậc đạo sư (Sđd.). 
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Khuddakanikaye - KhuddakapathapaỊi 


Tirokuậậasuttarn 


15. Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 
bhummãni vã yãni va antaỊikkhe 
tathăgatam devamanussapũjitam 
buddham namassãma suvatthi hotu. 

Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 
bhummãni vã yãni va antaỊikkhe 
tathăgatam devamanussapũjitam 
dhammam namassãma suvatthi hotu. 

Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 
bhummãni vã yãni va antaỊikkhe 
tathãgatam devamanussapũjitam 
sangham namassãma suvatthi hotu. 

Ratanasuttam. 

***** 


7. TIROKUDDASUTTAM 

1. Tirokuddesu titthanti sandhisiiìghãtakesu ca, 
dvãrabãhãsu titthanti ãgantvãna sakam gharam. 

2. Pahũte 1 2 annapãnamhi khajjabhojje upatthite, 
na tesam koci sarati sattãnam kammapaccayã. 

3. Evam dadanti nãtĩnam ye honti anukampakã, 
sucim panĩtam kãlena kappiyam pãnabhojanam. 

4. Idam vo nãtinam hotu sukhitã hontu nãtayo, 
te ca tattha samãgantvã nãtipetã samãgatã. 

5. Pahũte 3 annapãnamhi sakkaccam anumodare, 
“Ciram jĩvantu no nãtĩ yesam hetu labhãmase, 
amhãkam ca kată pũjã dãyakã ca anipphalã. 

6. Na hi tattha kasĩ 3 atthi gorakkhettha na vijjati, 
vãnijjã tãdisi natthi hirannena kayãkkayam, 4 
ito dinnena yãpenti petã kãlakatã 5 tahim. 


1 tirokuddakaụdam - Syã. 4 kayokayam - Ma; 

2 pahute - Syã. kayãkayam - Syă; 

3 kasi - Ma, Syã. kayakkayam - PTS 


kalankata - Ma; 
kãlagatã - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng 


Kinh Bên Ngoài Vách Tường 


15. Các hạng sanh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc 
các hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lẽ bái đức Phật đã ngự đến như thế, 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


Các hạng sanh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lẽ bái Giáo Pháp đã ngự đến như thế, 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


Các hạng sanh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lẽ bái Tăng Chúng đã ngự đến như thế, 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong ràng hãy có sự hưng thịnh. 

Kinh Châu Báu. 

***** 


7. KINH BÊN NGOÀI VÁCH TƯỜNG 

1. “(Các ngạ quỷ) đứng bên ngoài các vách tường và ở các ngã tư ngã ba 
đường, chúng trở về căn nhà của mình rồi đứng ở các trụ cửa ra vào. 


2. Khi nhiều thức ăn nước uống vật thực cứng mềm được bày ra, bởi vì 
duyên nghiệp của các chúng sanh nên không ai nhớ đến họ. 


3. Những người nào có lòng thương tưởng, (những người ấy thường) ban 
phát thức ăn nước uống tinh khiết, hảo hạng, phù hợp, đúng thời đến các 
quyến thuộc như vầy: 


4. ‘Vật thí này hãy thuộc về các quyến thuộc, mong rằng các quyến thuộc 
được an vui.’ Và các ngạ quỷ quyến thuộc ấy đã đi đến tụ hội ở chỗ ấy. 


5. Họ tùy hỷ một cách trân trọng về các thức ăn nước uống dồi dào râng: 
‘Mong rằng các quyến thuộc của chúng tôi được sống lâu. Nhờ vào các thân 
quyến mà chúng tôi được thọ hưởng. Việc cúng dường đến chúng tôi đã được 
thực hiện, các thí chủ không phải là không có quả báo.’ 


6. Bởi vì nơi ấy không có trồng trọt, việc chăn nuôi bò ở nơi này không 
được biết đến, việc thương mại ví như việc buôn bán bảng vàng là không có; 
các ngạ quỷ ở nơi ấy, những người đã chết, duy trì sự sống với vật đã được bố 
thí từ nơi đây. 
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Khuddakanikaye - KhuddakapathapaỊi 


Niddhikanậasuttam 


7. Unname 1 udakam vattham 2 yatha ninnam pavattati, 
evameva ito dinnam petãnam upakappati. 

8. Yathã vãrivahã pũrã paripũrenti sãgaram, 
evameva ito dinnam petãnam upakappati. 

9. Adãsi me akãsi me nãtimittã sakhã ca me, 
petãnam dakkhinam dajjã pubbe katamanussaram. 

10. Na hi runnam vã soko vã yã caíĩnã paridevanã, 
na tam petãnamatthãya evam titthanti nãtayo. 

11. Ayam kho dakkhinã dinnã sanghamhi suppatitthitã, 
dĩgharattarn hităyassa thãnaso upakappati. 

12. So nãtidhammo ca ayam nidassito 
petãna pũjã ca kată uịãrã, 
balanca bhikkhũnamanuppadinnam 
tumhehi puíìnam pasutam anappakam. 3 

Tirokuddasuttam. 

***** 


8. NIDHIKANDASUTTAM 

• • • 

1. Nidhim nidheti puriso gambhĩre odakantike, 
atthe kicce samuppanne atthãya me bhavissati. 


2. Rãjato vã duruttassa corato pĩỊitassa vã, 

iọassa vã pamokkhãya dubbhikkhe ãpadãsu vã, 
etadatthãya lokasmim nidhi nãma nidhĩyati. 


3. Tava sunihito 4 santo gambhire odakantike, 
na sabbo sabbadã eva tassa tam upakappati. 


1 unnate - Syă. 

2 vuttham - Ma, Syã, Sĩmu; 

vaịịam - PTS. 


3 anappakan ti - Ma, Syã. 

4 tãvassunihito - Ma, Syã; 
tãvasunihito - PTS. 


16 



Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng 


Kinh Phần Của Cải Để Dành 


7. Giống như nước mưa rơi xuống ở nơi cao chảy xuống chô thấp, tương 
tựy như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ. 


8. Giống như các dòng sông được tràn ngập thì làm đầy biển cả, tương tự 
y như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ. 


9. ‘Họ đã cho ta, họ đã làm cho ta, họ là các quyến thuộc, thân hữu, bạn 
bè của ta,’ trong khi nhớ lại việc đã làm trước đây, nên ban phát sự cúng 
dường đến các ngạ quỷ. 


10. Sự khóc lóc, và sầu muộn, hay sự than vãn khác là không nên, bởi vì 
điều ấy không đem lại lợi ích cho hàng ngạ quỷ, (cho dầu) các thân quyến 
duy trì (hành động) như vậy. 


11. Quả vậy, việc cúng dường đã được dâng cúng này, được khéo thiết lập 
ở Tăng Chúng, lập tức thành tựu lợi ích lâu dài đến ngạ quỷ ấy. 


12. Việc ấy là bổn phận đối với thân quyến, và điều này đã được chỉ bảo. 
Việc cúng dường cao quý đến các ngạ quỷ đã được làm. Và sức lực đã được 
trao đến các vị tỳ khưu. Phước báu được tạo ra bởi quý vị không phải là ít. 

Kinh Bên Ngoài Vách Tường. 

***** 


8. KINH PHẦN CỦA CẢI ĐỂ DÀNH 


1. Con người chôn cất của cải để dành 1 ở nơi sâu thẳm, gần mé nước (nghĩ 
rằng): ‘Khi nhu cầu, công việc cần làm sanh khởi, nó sẽ đem lại lợi ích cho ta. 


2. Trong việc thoát khỏi lời kết tội từ đức vua, khỏi việc bị hành hạ bởi 
giặc cướp, hay khỏi nợ nần, khi có nạn đói kém, hoặc trong những lúc rủi ro; 
vì mục đích này, ở thế gian vật gọi là của cải để dành được đem chôn cất. 


3. Trong khi đã được chôn cất cẩn thận ở nơi sâu thẳm, gần mé nước đến 
như vậy, toàn bộ (của cải để dành ấy) không hẳn luôn luôn thành tựu lợi ích 
cho người ấy. 


1 nỉdhỉ: nghĩa chính là ‘của cải chôn cất,’ tuy nhiên một vài chõ đã được ghi theo nghĩa ‘của 
cải để dành’ để tiện cho việc hành văn (ND). 
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Khuddakanikaye - KhuddakapathapaỊi 


Niddhikanậasuttam 


4. Nidhi va thana cavati sanna vassa vimuyhati, 
nãgã vã apanãmenti yakkhã vãpi haranti nam. 

5. Appiyã vãpi dãyãdã uddharanti apassato, 
yadã punnakkhayo hoti sabbametam vinassati. 


6. Yassa danena silena samyamena damena ca, 
nidhĩ sunihito hoti itthiyã purissa vã. 


7. Cetiyamhi ca sanghe va puggale atithĩsu va, 
mãtari pitari vãpi 1 atho jetthamhi bhãtari. 

8. Eso nidhi sunihito ajeyyo anugãmiko, 
pahãya gamanĩyesu etam ãdãya gacchati. 

9. Asãdhãranamannesam acoraharano 2 nidhi, 
kayirãtha dhĩro punnãni yo nidhi anugãmiko. 


10. Esa devamanussanam sabbakamadado nidhi, 
yam yadevãbhipatthenti 3 sabbametena labbhati. 


11. Suvannata sussarata susanthanasurupata, 4 
ãdhipaccaparivãram 5 sabbametena labbhati. 


12. Padesarajjam issariyam cakkavattisukham piyam, 
devarajjampi dibbesu sabbametena labbhati. 


13. Manusika ca sampatti devaloke ca ya rati, 
yã ca nibbãnasampatti sabbametena labbhati. 


14. Mittasampadamagamma yoniso ca 6 payunjato, 
vijjãvimuttivasĩbhãvo sabbametena labbhati. 


1 cãpi - Ma. 5 ãdhipaccaparivãro - Ma, PTS; ãdhipaccam parivãro - Syã. 

2 acorãharaụo - Ma, PTS. 6 yonisova - Ma; 

3 yam yam devãbhipatthenti - Syã. yoniso ce - Syă; 

4 susanthãnã surũpatã - Ma; susanthãnam surũpatã - Syã. yoniso ve - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng 


Kinh Phần Của Cải Để Dành 


4. Của cải chôn cất di chuyển khỏi vị trí, hoặc sự nhận biết của người này 
bị rối loạn, hoặc các loài rồng dời đi, hoặc các Dạ-xoa mang vật ấy đi. 


5. Hoặc những kẻ thừa tự không được yêu thích đào lên một cách lén lút, 
khi nào có sự chấm dứt phước báu thì toàn bộ của cải chôn cất bị tiêu hoại. 


6. Của cải để dành được chôn cất cẩn thận cho người nữ hoặc người nam 
do việc bố thí, do giữ giới, do tự chế ngự, và do việc rèn luyện của người ấy... 


7. ... ở nơi bảo tháp, hoặc ở Tăng Chúng, hoặc ở cá nhân, hoặc ở những 
người khách, ở người mẹ, hoặc luôn cả ở người cha, rồi ở người anh trưởng. 


8. Của cải để dành ấy là được chôn cất cẩn thận, không bị chiếm đoạt, là 
vật đồng hành. Trong số các vật phải ra đi do sự từ bỏ (vào lúc từ trần), người 
ra đi mang theo của cải để dành này. 


9. Của cải để dành (này) không san sẻ đến những người khác, không thể 
mang đi bởi những kẻ trộm cướp. Người sáng trí nên thực hành các việc 
phước báu, việc này là của cải để dành, là vật đồng hành. 


10. Việc (phước báu) ấy ban cho chư Thiên và nhân loại mọi điều ước 
muốn. Bất cứ điều nào mà họ ước nguyện, tất cả đều được thành tựu nhờ vào 
việc (phước báu) này. 


11. Trạng thái có làn da xinh đẹp, trạng thái có giọng nói thanh tao, trạng 
thái có tướng mạo thanh tú và có dáng vóc xinh xắn, địa vị thủ lãnh và đám 
tùy tùng, tất cả đều được thành tựu nhờ vào việc (phước báu) này. 


12. Quyền cai quản địa phận, vương quyền cả nước, hạnh phúc của địa vị 
Chuyển Luân yêu quý, luôn cả quyền cai quản chư Thiên ở các cõi Trời, tất cả 
đều được thành tựu nhờ vào việc (phước báu) này. 


13. Sự thành đạt thuộc về cõi người, sự vui sướng ở thế giới chư Thiên, và 
sự chứng đạt Niết Bàn, tất cả đều được thành tựu nhờ vào việc (phước báu) 
nay. 


14. Nhờ vào sự thành tựu về bạn hữu và của việc thực hành đúng phương 
pháp mà có được năng lực của Minh và Giải Thoát, tất cả đều được thành tựu 
nhờ vào việc (phước báu) này. 
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Khuddakanikaye - KhuddakapathapaỊi 


Mettasuttam 


15. Patisambhida vimokkha ca ya ca savakaparami 
paccekabodhi buddhabhũmi sabbametena labbhati. 


16. Evam mahatthika esa yadidam punnasampada 
tasmã dhĩrã pasamsanti panditã katapunnatam. 1 


N idhikaụdasuttam. 




9. METTASUTTAM 

1. Karanĩyamatthakusalena 

yantam 2 santam padam abhisamecca, 

sakko ựjũ ca sũjũ ca 3 

suvaco cassa mudu anatimãnĩ. 

2. Santussako ca subharo ca 
appakicco ca sallahukavutti, 
santindriyo ca nipako ca 
appagabbho kulesu ananugiddho. 

3. Na ca khuddam samãcare 4 kinci 
yena vinnũ pare upavadeyyum, 
sukhino vã 5 khemino hontu 
sabbe sattã 6 bhavantu sukhitattã. 

4. Ye keci pãnabhũtatthi 

tasã vã thãvarã vã anavasesã, 7 
dĩghã vã ye mahantă vã 8 
majjhimã rassakã 'nukathũlã. 9 

5. Ditthã vã yeva additthã 10 

ye ca 11 dũre vasanti avidũre, 
bhũtã vã sambhavesĩ vã 12 
sabbe sattă 6 bhavantu sukhitattã. 


1 katapunnatan ti - Ma, Syã. 

2 yantasantam - Ma. 

3 suhujũ ca - Ma, Syã, saddanĩtiyampi. 

4 khuddamãcare - Ma. 

5 sukhino va - Ma. 

6 sabbasattã - Ma. 


7 thãvarã vanavasesă - Ma. 

8 yeva mahantã - Ma. 

9 rassakă anukathũlã - Ma, Syă, PTS. 

10 ye ca additthã - Syã; ye vã additthã - PTS. 

"ỳevã-Ma. 

12 bhũtã va sambhavesĩ va - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng 


Kinh Từ Ái 


15. Các tuệ phân tích, các pháp giải thoát, 1 và sự toàn hảo của bậc Thinh 
Văn, quả vị Độc Giác, và lãnh địa của đức Phật (Toàn Giác), tất cả đều được 
thành tựu nhờ vào việc (phước báu) này. 


16. Việc ấy có lợi ích lớn lao như vậy, tức là sự thành tựu về phước báu. Vì 
thế, các bậc sáng trí, các bậc sáng suốt ngợi khen trạng thái của người có 
phước báu đã được tạo lập. 

Kinh Phan Của Cải Đề Dành. 

***** 


9. KINH TỪ ÁI 


1. Việc cần làm bởi vị thiện xảo trong việc thực hành 
sau khi đã thấu hiểu về vị thế an tịnh ấy là: 
có khả năng, ngay thẳng, chánh trực, 
dẽ dạy, hòa nhã, và không ngã mạn thái quá. 


2. Là người tự biết đủ, và dẽ cấp dưỡng, 

ít bận rộn công việc, và có lối sống nhẹ nhàng, 

có giác quan an tịnh, và chín chắn, 

không hỗn xược, không tham đấm theo các gia tộc. 


3. Và không nên thực hành bất cứ điều gì nhỏ nhặt 
mà các bậc hiểu biết khác đã khiển trách. 

Mong rằng tất cả chúng sanh có được sự an lạc, có được sự an toàn. 
Mong rằng tất cả chúng sanh có bản thân được an lạc. 


4. Bất cứ những chúng sanh nào dầu là: 
yếu hoặc mạnh (tất cả) không bỏ sót, 
(có thân hình) dài hoặc to lớn, 
trung bình hoặc ngân, nhỏ bé hay mập. 


5. Được nhìn thấy, hoặc không được nhìn thấy, 
cư ngụ ở nơi xa và không xa, 
đã được hiện hữu hoặc đang tầm cầu sự thành hình, 
mong rằng tất cả chúng sanh có bản thân được an lạc. 


1 Các pháp giải thoát (attha vimokkhci ): xem lời giải thích về ‘tám giải thoát’ ở Sangĩtisuttarn 
(Kinh Phung Tụng, Trường Bộ 3). 
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Khuddakanikaye - KhuddakapathapaỊi 


Mettasuttam 


6 . Na paro param nikubbetha 

nãtimannetha katthaci nam kanci 1 
byãrosanã patighasannã 
nãnnamannassa dukkhamiccheyya. 


7. Mãtă yathã niyam puttam 
ãyusă 2 ekaputtamanurakkhe 
evampi sabbabhũtesu 
mãnasam bhãvaye aparimãnam. 


8. Mettanca sabbalokasmim 

mãnasam bhãvaye aparimãnam 
uddham adho ca tiriyam ca 
asambãdham averam asapattarn. 3 


9. Tittham caram nisinno vã 4 

sayãno vã yãvatassa vigatamiddho, 5 
etam satim adhittheyya 
brahmametam vihãram idhamãhu. 6 


10. Ditthim ca anupagamma 
sĩlavã dassanena sampanno, 
kãmesu vineyya gedham 7 
na hi jãtu gabbhaseyyam 8 punaretĩ ”ti. 

Mettasuttam. 


KHUDDAKAPATHAPALI NITTHITA. 

• • • • 

—00O00-- 


1 katthaci na kanci - Ma. 

2 puttamăyusã - Ma. 

3 averamasapattam - Ma. 

4 va-Ma. 


5 sayãno yãvatãssa vitamiddho - Ma; 
sayãno vã yãva tassa vigatamiddho - Syã. 

6 vihãramidha mãhu - Ma. 

7 vinaya gedham - Ma. 8 jătuggabbhaseyya - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng 


Kinh Từ Ái 


6. Người này không nên lường gạt kẻ khác, 
không nên khi dẽ bất cứ người nào ở bất cứ nơi đâu. 
Do sự giận dữ, do ý tưởng bất bình, 
không nên mong mỏi sự khổ đau cho lẫn nhau. 


7. Giống như người mẹ đối với đứa con trai của mình 
nên bảo vệ đứa con trai độc nhất đến trọn đời, 
cũng như vậy, đối với tất cả các sanh linh, 
nên phát triển tâm ý vô hạn lượng. 


8. Và tâm từ ái ở tất cả thế giới, 

nên phát triển tâm ý vô hạn lượng, 

bên trên, bên dưới, và chiều ngang, 

không bị ngăn trở, không thù oán, không đối nghịch. 


9. Trong khi đứng, trong khi đi, hoặc khi đã ngồi xuống, 
hoặc trong khi nằm, cho đến khi nào sự buồn ngủ được xa lìa, 
nên chuyên chú vào niệm này, 
ở đây việc này được gọi là sự an trú cao thượng. 


10. Và sau khi không đeo đuổi tà kiến, 
là người có giới, được thành tựu về nhận thức, 
sau khi xua đi sự thèm khát ở các dục, 
thì chắc chắn không đi đến thai bào lần nữa. 

Kinh Từ Ái. 


TIẼU TỤNG ĐƯỢC CHẨM DỨT. 

—00O00— 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 

DHAMMAPADAPÃLI 

& 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

PHÁP cú 



SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


DHAMMAPADAPALI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 

1 . YAMAKAVAGGO 

1. Manopubbangamã dhammã manosetthã manomayã, 1 

manasã ce padutthena bhãsati 1 vã karoti vã, 

tato nam dukkhamanveti cakkam Va vahato padam. 

2. Manopubbangamã dhammã manosetthã manomayã, 2 

manasã ce pasannena bhãsati 1 vã karoti vã, 

tato nam sukhamanveti chãyã ’va anapãyinĩ. 2 


3. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me, 3 

ye tam 3 upanayhanti veram tesam na sammati. 

4. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahãsi me, 4 

ye tam 3 na upanayhanti 4 veram tesũpasammati. 

5. Na hi verena verãni sammantĩdha 5 kudãcanam, 5 

averena ca sammanti esa dhammo sanantano. 

6. Pare ca na vijãnanti mayamettha yamãmase, 6 

ye ca tattha vijãnanti tato sammanti medhagã. 

7. Subhãnupassim viharantam indriyesu asamvutam, 7 

bhojanamhi amattannum 6 kusĩtam hĩnavĩriyam, 


tam ve pasahati 7 maro vato rukkham Va dubbalam. 


1 bhãsatĩ - PTS. 

2 anupăyinĩ - Syã. 5 sammant’ idha - PTS. 

3 ye ca tam - Ma, Syã. 6 cãmattannum - Ma, PTS. 

4 nupanayhanti - Ma; nũpanayhanti - Syã. 7 pasahatĩ - PTS. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHÁP CÚ 


Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


1. PHẨM SONG ĐỐI 

[01] 1. Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dãn đầu, có tâm là chủ đạo, 
được tạo ra bởi tâm. Nếu (người nào) nói hay làm với tâm xấu xa, do điều ấy 
khổ đau đi theo người ấy ví như bánh xe (đi theo) bước chân của con vật 
đang kéo xe. 


[02] 2. Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là chủ đạo, 
được tạo ra bởi tâm. Nếu (người nào) nói hay làm với tâm trong sạch, do 
điều ấy hạnh phúc đi theo người ấy ví như bóng có sự không lìa khỏi (hình). 


[03] 3. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy 
không được lặng yên. 


[04] 4. Nó đã si vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người 
ấy được lặng yên. 


[05] 5. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự 
hận thù, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điều này là quy luật 
cổ xưa. 


[06] 6. Và những kẻ khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự 
kiềm chế. Còn những ai tại nơi ấy nhận thức được (điều ấy), nhờ thế các sự 
tranh chấp được lặng yên. 


[07] 7. Trong khi sống có sự quan sát về tịnh tướng, không thu thúc ở các 
giác quan, không biết chừng mực về vật thực, lười biếng, có sự tinh tấn thấp 
kém, Ma Vương quả nhiên ngự trị người ấy, ví như cơn gió (đè bẹp) thân cây 
yếu ớt. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Yamakavaggo 


8 . Asubhãnupassirn viharantam indriyesu susamvutam, 8 

bhojanamhi ca mattannum saddham ãraddhavĩriyam, 

tam ve nappasahati 1 mãro vãto selam Va pabbatam. 

9. Anikkasãvo kãsãvam yo vattham paridahessati, 9 

apeto damasaccena na so kãsãvamarahati. 

10. Yo ca vantakasãvassa sĩlesu susamãhito, 10 

upeto damasaccena sa ve kãsãvamarahati. 

11. Asãre sãramatino sãre cãsãradassino, 11 

te sãram nãdhigacchanti micchãsankappagocarã. 

12. Sãranca sãrato natvã asãranca asãrato, 12 

te sãram adhigacchanti sammãsankappagocarã. 

13. Yathãgãram ducchannam vutthi samativijjhati, 13 

evam abhãvitam cittain rãgo samativijjhati. 

14. Yathãgãram succhannam vutthi na samativijjhati, 14 

evam subhãvitam cittain rãgo na samativijjhati. 

15. Idha socati pecca socati pãpakãrĩ ubhayattha socati, 15 

so socati so vihaíĩnati disvã kammakilitthamattano. 

16. Idha modati pecca modati katapuníĩo ubhayattha modati, 16 

so modati so pamodati disvã kammavisuddhimattano. 

17. Idha tappati pecca tappati pãpakãrĩ ubhayattha tappati, 17 

‘pãpam me katan ’ti tappati bhiyyo tappati duggatim gato. 

18. Idha nandati pecca nandati katapuníĩo ubhayattha nandati, 18 

‘punnam me katan ’ti nandati bhiyyo nandati suggatim gato. 


1 nappasahati - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Song Đôĩ 


[08] 8. Trong khi sống có sự quan sát về bất tịnh tướng, khéo thu thúc ở 
các giác quan, biết chừng mực về vật thực, có niềm tin, có sự ra sức tinh tấn, 
Ma Vương quả nhiên không ngự trị người ấy, ví như cơn gió (không đè bẹp 
được) ngọn núi đá. 


[09] 9. Kẻ nào có uếtrược chưa lìa, sẽ khoác lên tấm vải ca-sa, (mà) bỏ bê 
việc rèn luyện và sự chân thật, kẻ ấy không xứng với y ca-sa. 


[10] 10. Còn vị nào có uế trược đã được tẩy trừ, khéo định tĩnh trong các 
giới, gẳn bó với việc rèn luyện và chân thật, người ấy quả nhiên xứng với y 
ca-sa. 


[11] 11. Những người có quan niệm về điều vô ích là cốt lõi, và có nhận 
thức về điều cốt lõi là vô ích, những người ấy không đạt đến điều cốt lõi, có 
hành xứ là những tư tuy sai trái. 


[12] 12. Và sau khi biết được điều cốt lõi là cốt lõi, và điều vô ích là vô ích, 
những người ấy đạt đến điều cốt lõi, có hành xứ là những tư tuy đúng đẳn. 


[13] 13. Giống như mưa xuyên thủng ngôi nhà được lợp (mái) vụng về, 
tương tự như thế ấy luyến ái xuyên thủng tâm không tu tập. 


[14] 14. Giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được lợp (mái) khéo 
léo, tương tự như thế ấy luyến ái không xuyên thủng tâm khéo được tu tập. 


[15] 15. Kẻ làm ác sầu muộn ở đời này, sầu muộn sau khi chết, sầu muộn 
ở cả hai nơi. Sau khi nhìn thấy sự ô nhiêm ở việc làm của bản thân, kẻ ấy sầu 
muộn, kẻ ấy sầu khổ. 


[16] 16. Người đã làm việc phước thiện vui sướng ở đời này, vui sướng sau 
khi chết, vui sướng ở cả hai nơi. Sau khi nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm 
của bản thân, người ấy vui sướng, người ấy thích thú. 


[17] 17. Kẻ làm ác bị bứt rứt ở đời này, bị bứt rứt sau khi chết, bị bứt rứt ở 
cả hai nơi, bị bứt rứt (nghĩ rằng): ‘Ta đã làm việc ác,’ bị đi đến khổ cảnh (kẻ 
ấy) bị bứt rứt nhiều hơn nữa. 

[18] 18. Người đã làm phước thiện hân hoan ở đời này, hân hoan sau khi 
chết, hân hoan ở cả hai nơi, hân hoan (nghĩ rằng): ‘Ta đã làm việc phước 
thiện,’ được đi đến nhàn cảnh (người ấy) hân hoan nhiều hơn nữa. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Appamadavaggo 


19. Bahumpi ce sahitam' bhãsamãno 19 

na takkaro hoti naro pamatto, 
gopo ’va gãvo ganayam paresam 
na bhãgavã sãmannassa hoti. 


20. Appampi ce sahitam bhãsamãno 20 

dhammassa hoti anudhammacãrĩ, 
rãganca dosanca pahãya moham 
sammappajãno suvimuttacitto, 
anupãdiyãno idha vã huram vã 
sa bhãgavã sãmannassa hoti. 

Yamakavaggo pathamo. 


2 . APPAMADAVAGGO 

1. Appamãdo amatapadam 1 2 pamãdo maccuno padam, 21 

appamattã na mĩyanti ye pamattã yathã matã. 


2. Etam 3 visesato natva appamadamhi pandita, 22 

appamãde pamodanti ariyãnam gocare ratã. 


3. Te jhayino satatika niccam daỊhaparakkama, 23 

phusanti dhĩrã nibbãnam yogakkhemam anuttaram. 


4. Utthanavato satimato 4 sucikammassa nisammakarino, 24 

sannatassa ca dhammajĩvino appamattassa yaso 'bhivaddhati. 


5. utthanenappamadena sannamena damena ca, 25 

dĩpam kayirãtha medhãvĩ yam ogho nãbhikĩrati. 


1 samhita - Ma. 

2 amatam padam - Syã. 


3 evam - Ma. 

4 satĩmato - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Không Xao Lãng 


[19] 19. Nếu là người dẫu đang nói nhiều về Kinh điển 
mà là người bị xao lãng, không làm điều ấy, 

được ví như kẻ chăn bò đang tính đếm đàn bò cho những người khác, 
không có phần Sa-môn hạnh. 


[20] 20. Nếu là người dẫu đang nói ít về Kinh điển 
mà có sự hành trì thuận pháp đối với Giáo Pháp, 
sau khi dứt bỏ ái dục, sân hận và si mê, 
có sự nhận thức đúng đẳn, có tâm khéo được giải thoát, 
trong khi không chấp thủ đời này hoặc đời kế tiếp, 
người ấy được hưởng phần Sa-môn hạnh. 

Phẩm Song ĐÔI là thứ nhất. 


2. PHẨM KHÔNG XAO LÃNG 

[21] 1. Sự không xao lãng là đạo lộ Bất Tử (Niết Bàn), sự xao lãng là con 
đường đưa đến sự chết. Những người không xao lãng không chết, những 
người nào xao lãng giống như đã chết. 


[22] 2. Sau khi biết rõ điều ấy ở sự không xao lãng, thích thú trong hành 
xứ của các bậc Thánh, các bậc sáng suốt vui sướng ở sự không xao lãng. 


[23] 3. Có thiền chứng, kiên trì, thường xuyên có sự nỗ lực vững chãi, 
sáng trí, các vị ấy đạt đến Niết Bàn, sự an toàn tối thượng đối với các trói 
buộc. 


[24] 4. Đối với người có sự tích cực, có niệm, có việc làm trong sạch, có 
hành động đã được cân nhâc, tự chế ngự, sống đúng pháp, không bị xao lãng, 
thì danh tiếng được tăng trưởng. 


[25] 5. Bàng sự tích cực, bàng sự không xao lãng, bâng sự tự chế ngự, và 
bâng sự rèn luyện, bậc thông minh nên xây dựng hòn đảo mà cơn lũ không 
tràn ngập được. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Appamadavaggo 


6. Pamadamanuyunjanti bala dummedhino jana, 26 

appamãdanca medhãvĩ dhanam settham Va rakkhati. 


7. Mapamadamanuyunjethamakamaratisanthavam, 27 

appamatto hi jhãyanto pappoti vipulam sukham. 


8. Pamãdam appamãdena yadã nudati pandito, 28 

pannãpãsãdamãruyha asoko sokinim pajam, 
pabbatattho ’va bhummatthe 1 dhĩro bãle avekkhati. 


9. Appamatto pamattesu suttesu bahựjagaro, 29 

abalassam Va sĩghasso hitvã yãti sumedhaso. 


10. Appamadena maghava devanam setthatam gato, 30 

appamãdam pasamsanti pamãdo garahito sadã. 


11. Appamadarato bhikkhu pamade bhayadassi va, 2 31 

samyojanam 3 anum thũlam daham aggĩ Va gacchati. 


12. Appamadarato bhikkhu pamade bhayadassi va, 2 32 

abhabbo parihãnãya nibbãnasse Va 4 santike. 

Appamãdavaggo dutiyo. 


1 bhumatthe - Ma. 3 sannojanam - Sya, PTS. 

2 bhayadassivã - PTS. 4 nibbãnasseva - Ma, Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Không Xao Lãng 


[26] 6. Những kẻ ngu, trí tồi, chiều theo sự xao lãng, còn vị thông minh 
gìn giữ sự không xao lãng như là (gìn giữ) tài sản quý nhất. 


[27] 7. Chớ nên chiều theo sự xao lãng, chớ có (nghĩ đến) sự thân mật, 
thích thú trong các dục, bởi vì người không xao lãng trong khi tham thiền đạt 
được sự an lạc bao la. 


[28] 8. Khi nào bậc sáng suốt xua đi sự xao lãng bằng không xao lãng, 
(khi ấy) sau khi leo lên tòa lâu đài trí tuệ, không còn sầu muộn, bậc sáng trí 
nhìn xuống đám người bị sầu muộn, vi như người đứng ở ngọn núi nhìn 
xuống những kẻ ngu dốt đứng ở mặt đất. 


[29] 9. Là người không xao lãng giữa những kẻ bị xao lãng, là người có 
nhiều sự tỉnh thức giữa những kẻ bị ngủ mê, bậc sáng trí từ bỏ (những kẻ ấy) 
và ra đi, ví như con tuấn mã ra đi bỏ lại con ngựa yếu đuối (ở phía sau). 


[30] 10. Nhờ sự không xao lãng, đức Trời Đế Thích (Maghavã) đi đến vị 
trí hàng đầu trong số chư Thiên. (Người người) ngợi ca sự không xao lãng; sự 
xao lãng luôn luôn bị quở trách. 


[31] 11. Vị tỳ khưu thích thú ở sự không xao lãng, nhìn thấy nỗi hiểm nguy 
ở sự xao lãng, ra đi ví như ngọn lửa đang thiêu đốt sự trói buộc nhỏ nhoi và 
to lớn. 


[32] 12. Vị tỳ khưu thích thú ở sự không xao lãng, nhìn thấy nôi hiểm 
nguy ở sự xao lãng, không thể đi đến thối đọa, (mà còn) ở rất gần Niết Bàn. 

Phẩm Không Xao Lãng là thứ nhì. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Cittavaggo 


3 . CITTAVAGGO 

1. Phandanam capalam cittam durakkham 1 dunnivãrayam, 33 

ựjum karoti medhãvĩ usukãro ’va tejanam. 

2. Vãrijo ’va thale khitto okamokata-ubbhato, 34 

pariphandatidam cittam mãradheyyam pahătave. 

3. Dunniggahassa lahuno yatthakãmanipãtino, 35 

cittassa damatho sãdhu cittam dantam sukhãvaham. 

4. Sududdasam sunipunam yatthakãmanipãtinam, 36 

cittam rakkhetha medhãvĩ cittarn guttam sukhãvaham. 

5. Dũrangamam ekacaram asarĩram guhãsayam, 37 

ye cittarn sannamessanti mokkhanti mãrabandhanã. 


6. Anavatthitacittassa saddhammam avijanato, 38 

pariplavapasãdassa pannã na paripũrati. 


7. Anavassutacittassa ananvahatacetaso, 39 

punnapãpapahĩnassa 2 natthi jãgarato bhayam. 


8. Kumbhũpamam kãyamimam viditvã 40 

nagarũpamam cittamidam thapetvã, 
yodhetha mãram pannãyudhena 3 
jitanca rakkhe anivesano 4 siyã. 


9. Aciram vatayam kayo pathavim adhisessati, 41 

chuddho 5 apetaviníìãno nirattham Va kalingaram. 


10. Diso disam yantam kayira veri va pana verinam, 42 

micchãpanihitam cittarn pãpiyo nam tato kare. 


1 durakkham - Ma. 3 pannavudhena - Ma, Sya, PTS. 

2 °pahĩnassa - Ma, Syã, PTS. 4 anivesino - Syă. 5 chuddo - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Tâm 


3. PHẨM TÂM 


[33] 1. Tâm chao đảo, thay đổi, khó hộ trì, khó ngăn chặn, người thông 
minh làm cho tâm được ngay thẳng, ví như thợ làm tên uốn thẳng cây tên. 


[34] 2. Ví như con cá bị vớt ra khỏi nước và bị ném ở trên đất liền, tâm 
này giãy giụa hầu thoát khỏi tầm khống chế của Ma Vương. 


[35] 3- Tâm khó kiểm soát, nhanh nhạy, có sự lao theo cảnh nó muốn. Tốt 
đẹp thay sự rèn luyện của tâm! Tâm đã được rèn luyện là nguồn đem lại niềm 
an lạc. 


[36] 4. Tâm rất khó nhận biết, vô cùng vi tế, có sự lao theo cảnh nó muốn, 
người thông minh nên bảo vệ tâm. Tâm đã được hộ trì là nguồn đem lại niềm 
an lạc. 


[37] 5- Tâm có sự di chuyển đến nơi xa xôi, độc hành, không có thân xác, 
có chỗ trú ẩn là hang sâu (trái tim). Những ai sẽ thu thúc tâm thì (sẽ) được 
thoát khỏi sự trói buộc của Ma Vương. 


[38] 6. Đối với kẻ có tâm không được ổn định, không nhận thức được 
Chánh Pháp, có niềm tin bị dao động, thì tuệ không hoàn hảo. 


[39] 7. Đối với người đang tỉnh thức, có tâm không bị nhiêm (bởi dục), có 
ý không bị công kích (bởi sân), đã dứt bỏ thiện và ác, thì không có sự sợ hãi. 


[40] 8. Sau khi biết được thân này tương tợ chậu đất nung, 

sau khi thiết lập tâm này tương tợ thành trì, 

nên tấn công Ma Vương bàng vũ khí trí tuệ, 

và nên bảo vệ điều đã chiến thắng, nên có sự không ngơi nghi. 


[41] 9. Không bao lâu nữa, thân này quả nhiên sẽ nàm dài ở trên đất, bị 
liệng bỏ đi, tâm thức đã xa lìa, ví như khúc gỗ mục không còn sự lợi ích. 


[42] 10. Tâm hướng đến sự sai trái có thể gây nên cho người ấy điều còn 
tồi tệ hơn so với việc mà kẻ địch có thể làm đối với kẻ địch, hoặc kẻ thù hàn 
đối với kẻ thù hàn. 


35 




Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Pupphavaggo 


11. Na tam mata pita kayira anne va pi ca nataka, 43 

sammãpanihitam cittam seyyaso nam tato kare. 

Cittavaggo tatiyo. 


4. PUPPHAVAGGO 

1. Ko imam pathavim vicessati 1 44 

yamalokanca imam sadevakam, 

ko dhammapadam sudesitam 
kusalo pupphamiva pacessati. 2 

2. Sekho pathavim vicessati 1 45 

yamalokanca imam sadevakam, 

sekho dhammapadam sudesitam 
kusalo pupphamiva pacessati. 2 

3. Phenũpamam kãyamimam viditvã 46 

marĩcidhammam abhisambudhãno, 

chetvãna mãrassa papupphakãni 
adassanam maccurặịassa gacche. 


4. Pupphani heva pacinantam byasattamanasam 3 naram, 47 

suttam gãmam mahogho ’va maccu ãdãya gacchati. 

5. Pupphãni heva pacinantam byãsattamanasam naram, 48 

atittarn yeva kãmesu antako kurute vasam. 

6. Yathãpi bhamaro puppham vannagandham 4 ahethayam, 49 

paỊeti 5 rasamãdãya evam gãme munĩ care. 

7. Na paresam vilomãni na paresam katãkatam, 50 

attano ’va avekkheyya katãni akatãni ca. 

8. Yathãpi ruciram puppham vannavantam agandhakam, 51 

evam subhãsitã vãcã aphalã hoti akubbato. 

9. Yathãpi ruciram puppham vannavantam sagandhakam, 6 52 

evam subhãsitã vãcã saphalã hoti pakubbato. 7 


1 vijessati - Syă, PTS. 

2 pupphamiva-ppacessati - PTS. 

3 vyãsattamanasam - PTS. 

4 vaụnavantam - Syã. 


paleti - Ma, Syã, PTS. 
sugandhakam - Ma. 
kubbato - Ma; 

sukubbato - Syã; sakubbato - PTS 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Bông Hoa 


[43] 11. Tâm hướng đến sự chân chánh có thể tạo ra cho người ấy điều 
còn tốt đẹp hơn so với việc mà mẹ cha hoặc luôn cả các thân quyến khác có 
thể làm cho người ấy. 


Phẩm Tâm là thứ ba. 


4. PHẨM BÔNG HOA 

[44] 1. Ai sẽ thấu triệt trái đất này, 

và thế giới Dạ Ma, thế giới (nhân loại) này luôn cả chư Thiên? 
Ai sẽ thu thập lời dạy về Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, 
ví như người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa? 


[45] 2. Vị Hữu Học sẽ thấu triệt trái đất này, 

và thế giới Dạ Ma, thế giới (nhân loại) này luôn cả chư Thiên. 

Vị Hữu Học sẽ thu thập lời dạy về Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, 
ví như người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa. 


[46] 3. Sau khi biết được thân này ví như bọt nước, 
trong khi biết rõ nó có tính chất giả tạm, 
nên chặt đứt những nụ hoa của Ma Vương 
và vượt khỏi tầm nhìn của Thần Chết. 


[47] 4. Thần Chết ra đi mang theo người có tâm ý bị đấm nhiêm đang thu 
thập chỉ mỗi các bông hoa, ví như cơn lũ lớn cuốn trôi ngôi làng đã ngủ say. 

[48] 5. Thần Chết thể hiện quyền lực với người có tâm ý bị đấm nhiêm 
đang thu thập chi mỗi các bông hoa, nhưng chưa được thỏa mãn về các dục. 

[49] 6. Cũng giống như loài ong lấy nhụy rồi bay đi mà không gây tổn hại 
đến bông hoa, vẻ đẹp, và hương thơm (của nó), bậc hiền trí đi (khất thực) ở 
trong làng là tương tự như thế. 


[50] 7. Không nên (soi mói) các việc sái quấy của những người khác, 
không nên (soi mói) việc đã làm hoặc chưa làm của họ, mà nên xem xét 
những việc đã làm và chưa làm của chính bản thân. 


[51] 8. Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sâc không hương, tương tự 
như vậy lời nói được khéo nói của người không thực hành thì không có kết 
quả. 


[52] 9. Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sâc có hương, tương tự như 
vậy lời nói được khéo nói của người có thực hành thì có kết quả. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 

Balavaggo 

10. Yathăpi puppharãsimhã kayirã mãlãgune bahũ, 
evam jãtena maccena kattabbam kusalam bahum. 

53 

11. Na pupphagandho pativãtameti na candanam tagaramallikã 
satanca gandho pativãtameti sabbã disã sappuriso pavãti. 

vã, 1 54 

12. Candanam tagaram vãpi uppalam atha vassikĩ, 
etesam gandhajătãnam sĩlagandho anuttaro. 

55 

13. Appamatto ayam gandho yãyam 2 tagaracandanĩ, 3 
yo ca sĩlavatam gandho vãti devesu uttamo. 

56 

14. Tesam sampannasĩlãnam appamãdavihãrinam, 
sammadannã vimuttãnam mãro maggam na vindati. 

57 

15. Yathă sankãradhãnasmim 4 ựjjhitasmim mahãpathe, 
padumam tattha jãyetha sucigandham manoramam. 

58 

16. Evam sankãrabhũtesu andhabhũte puthựjjane, 
atirocati pannãya sammãsambuddhasãvako. 

59 

Pupphavaggo catuttho. 


5. BÃLAVAGGO 


1. Dĩghã jãgarato ratti dĩgham santassa yojanam, 
dĩgho bãlãnam samsãro saddhammam avijãnatain. 

60 

2. Carance nãdhigaccheyya seyyam sadisamattano, 
ekacariyam daỊham kayirã natthi bãle sahãyatã. 

61 

3. Puttã matthi dhanammatthi iti bãlo vihannati, 
attã hi attano natthi kuto puttã kuto dhanam. 

62 

4. Yo bãlo mannati bãlyam pandito vã ’pi tena so, 
bãlo ca panditamãnĩ sa ve bãlo ’ti vuccati. 

63 

5. Yãvajĩvampi ce bãlo panditam payirupãsati, 

na so dhammam vijãnãti dabbĩ sũparasam yathă. 

64 

6. Muhuttamapi ce vinnũ panditam payirupãsati, 
khippam dhammam vijãnãti jivhã sũparasam yathă. 

65 

1 vã - itisaddo Ma potthake na dissate. 3 tagaracandanam - 

Ma. 


2 yvayam - Ma, Sya. 4 sankarathanasmim - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Kẻ Ngu 


[53] 10 . Cũng giống như từ đống bông hoa người ta có thể tạo thành 
nhiều loại tràng hoa, tương tự như thế nhiều việc thiện nên được làm bởi 
người đã được sanh ra (ở trên đời). 

[54] 11. Hương thơm của bông hoa không bay ngược chiều gió, (hương 
thơm của) gỗ trầm, gỗ tagara, hoặc hoa nhài cũng không. Còn hương thơm 
của những người tốt bay ngược chiều gió, bậc chân nhân tỏa hương (thơm 
giới hạnh) tất cả các phương. 

[55] 12. Gỗ trầm, gỗ tagara, hoặc ngay cả hoa sen, rồi hoa nhài, trong số 
các loại có hương thơm này, hương thơm của giới là vô thượng. 

[56] 13. Hương thơm này của gỗ tagara hay gỗ trầm có phẩm lượng ít ỏi, 
còn hương thơm của các bậc có giới hạnh thổi giữa chư Thiên là tối thượng. 

[57] 14 - Đối với những vị có giới đã được thành tựu, đang sống không xao 
lãng, đã được giải thoát nhờ vào hiểu biết chân chánh, Ma Vương không tìm 
ra đạo lộ của những vị ấy. 

[58] 15. Giống như tại đống rác đã được quăng bỏ ở con đường lớn, tại 
nơi ấy hoa sen có thể sanh trưởng, có mùi thơm tinh khiết, làm thích ý. 

[59] 16. Tương tự như thế, ở giữa các chúng sanh rác rưởi, ở giữa hạng 
phàm nhân có trạng thái tăm tối, vị Thinh Văn của đấng Chánh Đẳng Giác 
rực sáng với trí tuệ. 

Phẩm Bông Hoa là thứ tư. 

5. PHẨM KẺ NGU 


[60] 1. Đêm là dài đối với người đang thức, một do-tuần là dài đối với 
người bị mệt mỏi, luân hồi là dài đối với những kẻ ngu không nhận biết Diệu 
Pháp. 

[61] 2. Trong khi du hành, nếu không đạt được người giỏi hơn (hoặc) 
tương đương so với bản thân, nên vững chãi thực hiện việc du hành một 
mình; không có tình bạn hữu ở kẻ ngu. 

[62] 3. ‘Tôi có các con trai, tôi có tài sản,’ (nghĩ thế) kẻ ngu bị sầu khổ. 
Chính bản thân của mình còn không có, từ đâu mà có các con trai, từ đâu mà 
có tài sản? 


[63] 4. Người ngu nào biết được sự ngu dốt (của mình), do việc ấy người 
ấy cũng là sáng suốt. Còn kẻ ngu (nào) có sự tự hào là sáng suốt, chính kẻ ấy 
được gọi là‘ngu.’ 

[64] 5. Kẻ ngu nếu thân cận bậc trí cho đến trọn đời mà kẻ ấy không nhận 
thức được Giáo Pháp thì giống như cái muỗng (không biết được) vị của món 
xúp. 

[65] 6. Người hiểu biết nếu thân cận bậc trí dầu chỉ phút chốc mà mau 
chóng nhận thức được Giáo Pháp thì giống như cái lưỡi (biết được) vị của 
món xúp. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Panditavaggo 


7. Caranti bala dummedha amitteneva attana, 66 

karontã pãpakam kammam yam hoti katukapphalam. 

8. Na tam kammam katam sãdhu yam katvã anutappati, 67 

yassa assumukho rodam vipãkam patisevati. 

9. Tanca kammam katam sãdhu yam katvã nãnutappati, 68 

yassa patĩto sumano vipãkam patisevati. 

10. Madhuvã 1 mannati bãlo yãva pãpam na paccati, 69 

yadã ca paccati pãpam atha bãlo dukkham 2 nigacchati. 

11. Mãse mãse kusaggena bãlo bhunjetha bhojanam, 70 

na so sankhatadhammãnam 3 kalam agghati 4 soỊasim. 

12. Na hi pãpam katam kammam sajju khĩram ’va muccati, 5 71 

dahantam bãlamanveti bhasmacchanno ’va 6 pãvako. 

13. Yãvadeva anatthãya nattam bãlassa j ãyati, 72 

hanti bãlassa sukkamsam muddhamassa vipãtayam. 

14. Asatam bhãvanamiccheyya 7 purekkhãranca bhikkhusu, 73 

ãvãsesu ca issariyam pũjã parakulesu ca. 

15. Mameva katam mannantu gihĩ pabbajitã ubho, 74 

mameva ativasã 8 assu kiccãkiccesu kismici, 

iti bãlassa sankappo icchã mãno ca vaddhati. 

16. Annã hi lãbhũpanisã annã nibbãnagãminĩ, 75 

evametam abhinnãya bhikkhu buddhassa sãvako, 

sakkãram nãbhinandeyya vivekamanubrũhaye. 


Balavaggo pancamo. 

6 . PANDITAVAGGO 

• • 

1. Nidhĩnam Va pavattãram yam passe vajjadassinam, 76 

niggayhavãdim medhãvim tãdisam panditam bhaje, 
tădisam bhajamãnassa seyyo hoti na pãpiyo. 


1 madhumvã - katthaci. 

2 bălo dukkham - Ma; 
atha dukkham - Syã. 

3 sankhătadhammănam - Ma. 

4 nãgghati - PTS. 


5 mucchati - PTS. 

6 bhasmãcchanno va - Syã, PTS. 

7 asantam bhãvanamiccheyya - Ma; 
asantam bhãvamiccheyya - Syã. 

8 mamevãtivasă - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Bậc Sáng Suôi 


[66] 7. Trong khi làm nghiệp ác là việc làm có quả báo đẳng cay, những kẻ 
ngu có trí tồi cư xử đối với bản thân như là (cư xử đối với) kẻ thù. 

[67] 8. Việc gì sau khi làm mà bị hối hận, và nhận lãnh quả thành tựu của 
việc ấy với khuôn mặt đầy nước mát, khóc lóc, thì việc làm ấy đã được làm 
một cách không tốt đẹp. 


[68] 9. Còn việc gì sau khi làm mà không bị hối hận, và nhận lãnh quả 
thành tựu của việc ấy được vừa lòng thích ý, thì việc làm ấy đã được làm một 
cách tốt đẹp. 


[69] 10. Cho đến khi nào điều ác chưa được chín muồi thì kẻ ngu còn nghĩ 
về nó như là mật ngọt, nhưng đến khi điều ác được chín muồi thì kẻ ngu đọa 
vào khổ đau. 

[70] 11. Kẻ ngu có thể thọ dụng vật thực bằng đầu ngọn cỏ kusa theo từng 
tháng một, kẻ ấy không giá trị bâng một phần mười sáu so với những người 
đã hiểu được Giáo Pháp. 

[71] 12. Ví như sữa không trở chua ngay lập tức, nghiệp ác đã làm không 
trổ quả liền liền, nó theo đuổi kẻ ngu, đốt nóng, ví như ngọn lửa đã được phủ 
tro. 


[72] 13. Trạng thái được nổi tiếng sanh lên cho kẻ ngu cũng chỉ đem lại 
điều bất lợi, nó làm vỡ tan cái đầu (trí tuệ) và hủy hoại phần thánh thiện của 
kẻ ngu này. 

[73] 14 - (Kẻ ngu) có thể ước ao sự tiến bộ không có thực, sự nổi bật trong 
số các vị tỳ khưu, quyền hành ở các trú xứ, và sự cúng dường ở các gia đình 
khác. 


[74] 15. ‘Mong sao cả hai hàng tại gia và xuất gia đều nghĩ rằng việc đã 
được làm bởi chính ta, mong sao họ đều chịu sự điều khiển của chính ta 
trong mọi công việc lớn nhỏ,’ suy nghĩ của kẻ ngu là thế ấy, lòng ham muốn 
và ngã mạn của kẻ ấy tăng trưởng. 

[75] 16. Phương thức đưa đến lợi lộc là cái khác, còn đường lối đi đến Niết 
Bàn là cái khác, sau khi biết rõ điều này như thế, vị tỳ khưu đệ tử của đức 
Phật chớ nên thích thú sự tôn vinh, nên thực hành hạnh độc cư. 

Phẩm Kẻ Ngu là thứ năm. 

6 . PHẨM BẬC SÁNG SUỐT 

• 

[76] 1. Nên nhận biết người thông minh, có sự nhìn thấy được lỗi lầm, có 
lời nói khiển trách, như là người chỉ ra những của cải chôn giấu (cho mình); 
nên giao thiệp với người sáng suốt như thế ấy. Đối với người giao thiệp với vị 
như thế ấy, thì trở nên tốt hơn, không có xấu hơn. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Panditavaggo 


2. Ovadeyyanusaseyya asabbha ca nivaraye, 77 

satam hi so piyo hoti asatam hoti appiyo. 

3. Nabhajepãpakemittenabhajepurisãdhame, 78 

bhajetha mitte kalyãne bhajetha purisuttame. 

4. Dhammapĩti sukham seti vippasannena 1 cetasã, 79 

ariyappavedite dhamme sadã ramati pandito. 

5. Udakamhinayantinettikãusukãrãnamayantitejanam, 80 

dãrum namayanti tacchakã attãnam damayanti panditã. 

6. Selo yathã ekaghano vãtena na samĩrati, 81 

evam nindãpasamsãsu na saminjanti 2 panditã. 

7. Yathãpi rahado gambhĩro vippasanno 3 anãvilo, 82 

evam dhammãni sutvãna vippasĩdanti pandită. 

8. Sabbattha ve sappurisã cajanti 4 83 

na kãmakãmã lapayanti santo, 

sukhena phutthã atha vã dukhena 5 
noccãvacam 6 panditã dassayanti. 

9. Na attahetu na parassa hetu 84 

na puttamicche na dhanam na rattham, 

na iccheyya adhammena samiddhimattano 
sa sĩlavã pannavã dhammiko siyã. 

10. Appakã te manussesu ye janã pãragãmino, 85 

athãyam itarã pajã tĩramevãnudhãvati. 

11. Ye ca kho sammadakkhãte dhamme dhammãnuvattino, 86 

te janã pãramessanti maccudheyyam suduttaram. 


12. Kanham dhammam vippahaya sukkam bhavetha pandito, 87 

okã anokam ãgamma viveke yattha dũramam. 


1 vipasannena - PTS. 

2 samminjanti - Syã. 

3 vipasanno - PTS. 


4 vajanti - Syã, PTS. 

5 dukkhena - Syã. 

6 na uccãvacam - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Bậc Sáng Suốt 


[77] 2. Người (nào) có thể giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn chặn điều 
không tốt lành, thật vậy đối với những người tốt thì người ấy được yêu mến, 
đối với những người xấu thì không được yêu mến. 


[78] 3. Không nên giao thiệp với những bạn xấu, không nên giao thiệp với 
những người đê tiện. Nên giao thiệp với những người bạn lành, nên giao 
thiệp với những người cao thượng. 


[79] 4 - Người có sự hoan hỷ trong Giáo Pháp ngủ một cách an lạc với tâm 
ý thanh tịnh. Người sáng suốt luôn luôn hứng thú trong Giáo Pháp đã được 
các bậc Thánh tuyên thuyết. 


[80] 5. Thật vậy, những người đào kênh dẫn nước, những thợ làm tên uốn 
nân cây tên, những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ, những người sáng suốt 
rèn luyện bản thân. 


[81] 6. Giống như tảng đá rân châc không bị lay động bởi gió, tương tự 
như thế các bậc sáng suốt không dao động ở các sự chê khen. 


[82] 7. Cũng giống như hồ nước sâu, trong sạch, không bị vẩn đục, tương 
tự như thế, sau khi lâng nghe (các lời giảng về) Giáo Pháp các bậc sáng suốt 
được an tịnh. 


[83] 8. Thật vậy, các bậc chân nhân từ bỏ mọi thứ, 

các bậc đạo đức không đề cập đến các ước muốn về dục lạc. 

Bị xúc chạm bởi hạnh phúc hay bởi khổ đau, 

các bậc sáng suốt không tỏ ra phấn khởi hay chán nản. 


[84] 9. Người không vì lý do của bản thân, không vì lý do của kẻ khác, 
không ao ước con trai, không ao ước tài sản, không ao ước quốc độ, 
không mong muốn sự thành tựu cho bản thân một cách sái quấy, 
người ấy là người chân chánh, có giới hạnh, có trí tuệ. 


[85] 10. Ở loài người, những người có sự đi đến bờ kia là ít ỏi, trái lại 
những người khác chỉ chạy dọc theo bờ (bên này). 


[86] 11. Và những người nào, khi pháp đã được tuyên thuyết đúng đẳn, có 
sự hành trì theo pháp, những người ấy sẽ đi đến bờ kia, (sau khi vượt qua) 
lãnh vực của Ma Vương rất khó vượt qua. 


[87] 12. Bậc sáng suốt, sau khi lìa bỏ pháp đen, nên phát triển pháp trâng, 
sau khi từ nhà đi đến trạng thái không nhà, ở chỗ tách biệt là nơi khó có sự 
thích thú. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Arahantavaggo 


13. Tatrabhiratimiccheyya hitva kame akincano, 88 

pariyodapeyya attãnam cittaklesehi pandito. 


14. Yesam sambodhi-angesu sammã cittam subhãvitam, 89 

ãdãnapatinissagge anupãdãya ye rată, 
khĩnãsavã jutimanto' te loke parinibbutã. 

Paụditavaggo chattho. 


7. ARAHANTAVAGGO 


1. Gataddhino visokassa vippamuttassa sabbadhi, 90 

sabbaganthappahĩnassa pariỊãho na vijjati. 

2. Uyyunjanti satimanto 1 2 na nikete ramanti te, 91 

hamsã Va pallalam hitvã okamokam jahanti te. 

3. Yesam sannicayo 3 natthi ye parinnãtabhojanã, 92 

sunnato animitto ca vimokkho yesa gocaro, 

ãkãse ’va sakuntãnam gati tesam durannayã. 

4. Yassãsavã parikkhĩnã ãhãre ca anissito, 93 

suíìnato animitto ca vimokkho yassa gocaro, 


akase Va sakuntanam padam tassa durannayam. 


5. Yassindriyãni samatham gatãni 4 94 

assã yathã sãrathinã sudantã, 
pahĩnamãnassa 5 anãsavassa 
devã ’pi tassa pihayanti tădino. 


6. Pathavisamo 6 no virujjhati indakhilupamo 7 tadi subbato, 95 

rahado Va apetakaddamo samsãrã na bhavanti tãdino. 


1 jutĩmanto - PTS. 

2 satĩmanto - Ma, Syă, PTS. 5 pahĩnamãnassa - Ma, Syã, PTS. 

3 sanniccayo - Syã. 6 pathavĩsamo - Syã, PTS. 

4 samathaủgatãni - Ma, Syã. 7 indakhilupamo - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm A-La-Hản 


[88] 13. Sau khi từ bỏ các dục, không còn có vật gì, vị sáng suốt nên mong 
mỏi sự thỏa thích ở nơi ấy, nên thanh lọc bản thân khỏi các điều ô nhiêm của 
tâm. 


[89] 14. Những vị nào có tâm đã khéo được tu tập ở các chi phần đưa đến 
Giác Ngộ, được thích thú trong việc xả bỏ các sự bám víu, không còn chấp 
thủ, những vị ấy có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có sự chói sáng, đã đạt Niết 
Bàn ở thế gian. 


Phẩm Bậc Sáng Suot là thứ sáu. 


7. PHẨM A-LA-HÁN 

[90] 1. Đối với người đã trải qua cuộc hành trình, không còn sầu muộn, 
đã được giải thoát về mọi phương diện, đã dứt bỏ mọi trói buộc, sự bực bội là 
không được biết đến. 


[91] 2. Các vị nô lực, có niệm, các vị ấy không thích thú về chỗ ở. Ví như 
những con thiên nga từ bỏ hồ nước, các vị ấy từ bỏ mọi trú xứ. 


[92] 3. Các vị nào không có sự tích lũy, đã hiểu biết toàn diện về vật thực, 
có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ của họ, lộ trình của các vị ấy 
là khó theo dõi, ví như đường bay của những con chim ở trên không trung. 


[93] 4. Vị nào có các lậu hoặc đã được hoàn toàn cạn kiệt, và không bị lệ 
thuộc về vật thực, có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ của mình, 
vết chân của vị ấy là khó theo dõi, ví như đường bay của những con chim ở 
trên không trung. 


[94] 5. Vị nào có các giác quan đã đi đến sự yên lặng, giống như những 
con ngựa đã khéo được huấn luyện bởi người đánh xe, có ngã mạn đã được 
dứt bỏ, không còn lậu hoặc, ngay cả chư Thiên cũng yêu mến vị có đức hạnh 
như thế ấy. 


[95] 6. Giống như trái đất không chống đối, tựa như cột trụ chống, vị có 
sự hành trì tốt đẹp như thế ấy ví như hồ nước đã được vét bùn, không còn các 
việc luân hồi đối với vị như thế ấy. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Sahassavaggo 


7. Santam tassa manam hoti Santa vaca ca kamma ca, 96 

sammadannã vimuttassa upasantassa tãdino. 

8. Assaddho akatannũ ca sandhicchedo ca yo naro, 97 

hatãvakãso vantăso sa ve uttamaporiso. 

9. Gãme vã yadi vã ranne ninne vã yadi vã thale, 98 

yatthãrahanto viharanti tam bhũvim rãmaneyyakam. 

10. Ramanĩyãni arannãni yattha na ramatĩ jano, 99 

vĩtarãgã ramissanti na te kãmagavesino. 

Arahantavaggo sattamo. 

8 . SAHASSAVAGGO 

1. Sahassamapi ce vãcã anatthapadasamhitã, 100 

ekam atthapadam seyyo yam sutvã upasammati. 

2. Sahassamapi ce gãthã anatthapadasamhitã, 101 

ekam gãthãpadam seyyo yam sutvã upasammati. 

3. Yo ce 1 gãthãsatam bhãse anatthapadasamhitam, 102 

ekam dhammapadam seyyo yam sutvã upasammati. 


1 ca - Ma, Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Một Ngàn 


[96] 7. Đối với vị đã được giải thoát do sự hiểu biết đúng đẳn, đã được an 
tịnh như thế ấy, suy nghĩ của vị ấy là thanh tịnh, lời nói và hành động đều 
thanh tịnh. 


[97] 8. Người nào không tà tín, biết sự không tạo tác (Niết Bàn), cât đứt 
sự tiếp nối (tái sanh), đã tiêu diệt duyên cớ, đã buông bỏ niềm ước muốn, 
chính vị ấy là con người tối thượng. 


[98] 9. Cho dầu ở làng, hoặc là ở rừng, cho dầu ở thung lũng hoặc ở cao 
nguyên, nơi nào các vị A-la-hán cư ngụ, vùng đất ấy thật đáng ưa thích. 


[99] 10. Các khu rừng đáng ưa thích là nơi dân chúng không ưa thích. 
Những vị có tham ái đã lìa sẽ thích thú, họ không có sự tầm cầu dục lạc. 

Phẩm A-la-hán là thứ bảy. 


8 . PHẨM MỘT NGÀN 

[100] 1. Nếu một ngàn lời nói mà chỉ chứa đựng những từ vô nghĩa, thì 
một từ có ý nghĩa là tốt hơn, sau khi nghe nó được an tịnh. 


[101] 2. Nếu một ngàn câu kệ mà chỉ chứa đựng những từ vô nghĩa, thì 
một chữ của câu kệ là tốt hơn, sau khi nghe nó được an tịnh. 


[102] 3. Nếu người nào nói một trăm câu kệ chứa đựng những từ vô 
nghĩa, thì (nói) một câu Pháp là tốt hơn, sau khi nghe nó được an tịnh. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Sahassavaggo 


4. Yo sahassam sahassena sangame manuse jine, 103 

ekanca jeyya attãnam 1 sa ve sangãmajuttamo. 


5. Atta have jitam seyyo ya cayam itara paja, 104 

attadantassa posassa niccam sannatacãrino. 


6. Neva devo na gandhabbo na maro saha brahmuna, 105 

jitam apajitam kayirã tathãrũpassa jantuno. 


7. Mãse mãse sahassena yo yajetha satam samam, 106 

ekanca bhãvitattãnam muhuttamapi pũjaye, 
sã yeva pũjanã seyyã 2 yance vassasatam hutam. 


8. Yo ca vassasatam jantu aggim paricare vane, 107 

ekanca bhãvitattãnam muhuttamapi pũjaye, 
sã yeva pũjanã seyyã 2 yance vassasatam hutam. 


9. Yam kinci yittham va hutam va 3 loke 108 

samvaccharam yajetha punnapekkho, 
sabbampi tam na catubhãgameti 
abhivãdanã ựjjugatesu seyyã. 2 


10. Abhivadanasibssa niccam vaddhapacayino, 4 109 

cattãrã dhammã vaddhanti ãyu vanno sukham balam. 


1 jeyyamattanam - Ma, Sya, PTS. 3 yitthan ca hutan ca - PTS. 

2 seyyo - Ma, Syã, PTS. 4 vuddhãpacãyino - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Một Ngàn 


[103] 4. Người nào có thể chiến thắng một ngàn người một ngàn lần ở 
chiến trường, và người có thể chiến thắng mỗi một bản thân mình, người ấy 
quả thật là tối thượng trong số những người chiến thâng ở chiến trường. 


[104] 5. Đúng vậy, đối với con người đã rèn luyện bản thân, có hành vi 
được chế ngự thường xuyên, chiến thâng bản thân là tốt hơn chiến thẳng 
những người khác. 


[105] 6. Không phải vị Trời, không phải vị Càn-thát-bà, không phải Ma 
Vương cùng với Phạm Thiên có thể làm cho sự chiến thâng của con người có 
tính chất như thế trở thành chiến bại. 


[106] 7. Người cúng tế một ngàn (đồng tiền) hàng tháng trong một trăm 
năm, và người lễ bái đến một vị có bản thân đã được tu tập dầu chỉ trong 
phút chốc, chính việc lễ bái ấy là tốt hơn việc tế lẽ một trăm năm. 


[107] 8. Người hầu cận ngọn lửa ở khu rừng trong một trăm năm, và 
người lẽ bái đến một vị có bản thân đã được tu tập dầu chỉ trong phút chốc, 
chính việc lễ bái ấy là tốt hơn việc tế lẽ một trăm năm. 


[108] 9. Người mong mỏi phước báu có thể cúng tế bất cứ vật cúng tế 
hoặc vật tế lẽ nào ở thế gian trọn năm, toàn bộ việc ấy cũng không đạt được 
một phần tư, việc đảnh lễ ở các vị chánh trực là tốt hơn. 


[109] 10. Bốn pháp: tuổi thọ, sâc đẹp, an vui, sức mạnh tăng trưởng đến 
người có tập tính đảnh lễ và thường xuyên có sự kính trọng đến các bậc 
trưởng thượng. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Papavaggo 


11. Yo ca vassasatam jive dussilo asamahito, 110 

ekăham jĩvitam seyyo sĩlavantassa jhãyino. 


12. Yo ca vassasatam jive duppanno asamahito, 111 

ekãham jĩvitam seyyo pannavantassa 1 jhãyino. 


13. Yo ca vassasatam jive kusĩto hinaviriyo, 112 

ekãham jĩvitam seyyo viriyamãrabhato daỊham. 


14. Yo ca vassasatam jive apassam udayavyayam, 113 

ekãham jĩvitam seyyo passato udayavyayam. 


15. Yo ca vassasatam jive apassam amatam padam, 114 

ekãham jĩvitam seyyo passato amatam padam. 


16. Yo ca vassasatam jive apassam dhammamuttamam, 115 

ekãham jĩvitam seyyo passato dhammamuttamam. 

Sahassavaggo atthamo. 


9. PAPAVAGGO 

1. Abhitvaretha 2 kalyãne pãpã cittam nivãraye, 116 

dandham hi karoto punnam pãpasmim ramatĩ mano. 


1 pannavantassa - PTS. 2 abhittharetha - Ma, Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Ác 


[110] 11. Và người nào có thể sống một trăm năm, có giới xấu xa, không 
định tĩnh, mạng sống một ngày của người có giới hạnh, có thiền, là tốt hơn. 


[111] 12. Và người nào có thể sống một trăm năm, thiếu trí tuệ, không 
định tĩnh, mạng sống một ngày của người có tuệ, có thiền, là tốt hơn. 


[112] 13. Và người nào có thể sống một trăm năm, lười biếng, có sự tinh 
tấn thấp kém, mạng sống một ngày của người đang ra sức tinh tấn một cách 
vững chãi là tốt hơn. 


[113] 14. Và người nào có thể sống một trăm năm, không nhìn thấy sự 
sanh và diệt, mạng sống một ngày của người nhìn thấy sự sanh và diệt là tốt 
hơn. 


[114] 15. Và người nào có thể sống một trăm năm, không nhìn thấy vị thế 
Bất Tử, mạng sống một ngày của người nhìn thấy vị thế Bất Tử là tốt hơn. 


[115] 16. Và người nào có thể sống một trăm năm, không nhìn thấy Giáo 
Pháp tối thượng, mạng sống một ngày của người nhìn thấy Giáo Pháp tối 
thượng là tốt hơn. 


Phẩm Một Ngàn là thứ tám. 


9. PHẨM ÁC 

[116] 1. Nên mau mấn trong việc tốt, nên ngăn chặn tâm khỏi điều ác, bởi 
vì khi người làm việc phước thiện một cách chậm chạp, tâm của người thích 
thú trong việc ác. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Papavaggo 


2. Papam ce puriso kayira na tam 1 kayira punappunam, 117 
na tamhi chandam kayirãtha dukkho pãpassa uccayo. 


3. Puímam ce puriso kayira kayirathenam 2 punappunam, 118 

tamhi chandam kayirãtha sukho puníìassa uccayo. 


4. Papo ’pi passati bhadram yava papam na paccati, 119 

yadã ca paccati pãpam atha pãpo pãpãni passati. 


5. Bhadro ’pi passati papam yava bhadram na paccati, 120 

yadã ca paccati bhadram atha bhadro bhadrãni passati. 


6. Mã 'pamannetha 3 pãpassa na mam tam 4 ãgamissati, 121 

udabindunipãtena udakumbho ’pi pũrati, 
pũrati bãlo 5 pãpassa thokathokampi 6 ãcinam. 


7. Mã 'pamannetha 3 punnassa na mam tam ãgamissati, 122 

udabindunipãtena udakumbho ’pi pũrati, 
pũrati dhĩro 7 punnassa thokathokampi 6 ãcinam. 


1 nam - Ma, Syã. 

2 kayirã nam - Ma. 

3 mãvamaníĩetha - Ma, Syã; 
mãppamaíínetha - PTS. 

4 na mantam - Ma, PTS; na mattam - Syã. 


5 bălo pũrati - Ma, PTS; 
ãpũrati bălo - Syã. 

6 thokam thokampi - Ma, Syă. 

7 dhĩro pũrati - Ma, PTS; 
ăpũrati dhĩro - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Ác 


[117] 2. Nếu người làm việc ác, không nên tiếp tục làm việc ấy nữa. Không 
nên tạo ra sự mong muốn về việc ấy, sự tích lũy việc ác là khổ đau. 


[118] 3. Nếu người làm việc phước thiện, nên tiếp tục làm việc ấy. Nên tạo 
ra sự mong muốn về việc ấy, sự tích lũy việc phước thiện là hạnh phúc. 


[119] 4. Người làm ác cũng gặp được điều lành khi nào việc ác chưa được 
chín muồi. Và khi nào việc ác được chín muồi, khi ấy người làm ác gặp những 
điều xấu xa. 


[120] 5. Người làm lành cũng gặp điều xấu xa khi nào việc lành chưa được 
chín muồi. Và khi nào việc lành được chín muồi, khi ấy người làm lành gặp 
những điều tốt lành. 


[121] 6. Chớ xem thường việc ác (nghĩ rằng): ‘Điều ấy sẽ không đến cho 
ta.’ Với việc nhỏ xuống từng giọt nước, bình nước cũng được tràn đầy, trong 
khi tích lũy (việc ác) dầu chi từng chút từng chút, kẻ ngu bị ngập tràn việc ác. 


[122] 7. Chớ xem thường việc phước (nghĩ rằng): ‘Điều ấy sẽ không đến 
cho ta.’ Với việc nhỏ xuống từng giọt nước, bình nước cũng được tràn đầy, 
trong khi tích lũy (việc phước) dầu chỉ từng chút từng chút, người sáng trí 
được ngập tràn việc phước. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Papavaggo 


8 . Vanijo Va bhayam maggam appasattho mahaddhano, 123 

visam jĩvitukãmo Va pãpãni parivajjaye. 


9. Panimhi ce vano nassa hareyya panina visam, 124 

nãbbanam visamanveti natthi pãpam akubbato. 


10. Yo appadutthassa narassa dussati 125 

suddhassa posassa ananganassa, 
tameva bãlam pacceti pãpam 
sukhumo rajo pativãtam Va khitto. 


11. Gabbhameke ’papajjanti‘ nirayam papakammino, 126 

saggam sugatino yanti parinibbanti anãsavã. 


12. Na antaỊikkhe na samuddamajjhe 127 

na pabbatãnam vivaram pavissa, 1 2 
na vijjati 3 so jagatippadeso 
yatthatthito 4 mucceyya 5 pãpakammã. 


13. Na antaỊikkhe na samuddamajjhe 128 

na pabbatãnam vivaram pavissa, 2 
na vijjati 3 so jagatippadeso 
yatthatthitam 6 nappasahetha maccu. 

Pãpavaggo navamo. 


1 upapajjanti - Ma, Syã, PTS. 

2 pavĩsam - Syã. 

3 vijjatĩ - Ma, Syã, PTS. 


4 yatratthito - Syă. 

5 munceyya - Syã, PTS. 

6 yatratthitam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Ác 


[123] 8. Nên lánh xa các việc ác, vi như người thương buôn có đoàn lữ 
hành ít ỏi mà có tài sản lớn lao nên lánh xa con đường nguy hiểm, ví như 
người có ý muốn sống nên lánh xa thuốc độc. 


[124] 9. Có thể nẳm lấy thuốc độc bàng bàn tay nếu ở bàn tay không có 
vết thương; thuốc độc không ngấm vào chỗ không có vết thương, không có 
điều ác cho người không làm (ác). 


[125] 10. Kẻ nào bôi nhọ người không bị ô nhiêm, 

người trong sạch, không vết nhơ, 

điều xấu xa quay về chính kẻ ngu ấy, 

ví như bụi bặm li ti được tung ra ngược chiều gió. 


[126] 11. Một số sanh vào bào thai, những kẻ có nghiệp ác sanh vào địa 
ngục, những người có hạnh lành đi đến cõi trời, các bậc vô lậu viên tịch Niết 
Ban. 


[127] 12. Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, 

không phải đã đi vào khe của những ngọn núi, 

không tìm thấy khu vực ấy ở trên trái đất, 

nơi mà người đứng ở đó có thể thoát khỏi nghiệp ác. 


[128] 13. Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, 

không phải đã đi vào khe của những ngọn núi, 

không tìm thấy khu vực ấy ở trên trái đất, 

nơi mà người đứng ở đó thì Tử Thần không thể khống chế. 

Phẩm Ác là thứ chín. 
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10. DANDAVAGGO 

• • 

1. Sabbe tasanti dandassa sabbe bhãyanti maccuno, 129 

attãnam upamam katvă na haneyya na ghãtaye. 

2. Sabbetasanti dandassa sabbesam jĩvitam piyam, 130 

attãnam upamam katvã na haneyya na ghãtaye. 

3. Sukhakãmãni bhũtãni yo dandena vihimsati, 131 

attano sukhamesãno pecca so na labhate sukham. 

4. Sukhakãmãni bhũtãni yo dandena na himsati, 132 

attano sukhamesãno pecca so labhate sukham. 

5. Mã ’voca pharusam kanci vuttã pativadeyyu tam, 133 

dukkhã hi sãrambhakathã patidandã phuseyyu tam. 

6. Sace neresi attãnam kamso upahato yathã, 134 

esa patto ’si nibbãnam sãrambho te na vijjati. 

7. Yathã dandena gopãlo gãvo pãceti gocaram, 135 

evam jarã ca maccu ca ãyum pãcenti pãninam. 

8. Atha pãpãni kammãni karam bãlo na bựjjhati, 136 

sehi kammehi dummedho aggidaddho Va tappati. 
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10. PHẨM HÌNH PHẠT 

[129] 1. Tất cả khiếp sợ hành phạt, tất cả sợ hãi Tử Thần. Sau khi lấy bản 
thân làm ví dụ, chớ nên giết hại, chớ nên bảo (kẻ khác) giết hại. 


[130] 2. Tất cả khiếp sợ hành phạt, tất cả xem mạng sống là yêu quý. Sau 
khi lấy bản thân làm ví dụ, chớ nên giết hại, chớ nên bảo (kẻ khác) giết hại. 


[131] 3. Kẻ nào hãm hại các chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bàng 
hành phạt trong khi tầm cầu hạnh phúc cho mình, kẻ ấy không đạt được 
hạnh phúc sau khi chết. 


[132] 4. Kẻ nào không hãm hại các chúng sanh có sự mong mỏi hạnh 
phúc bằng hành phạt trong khi tầm cầu hạnh phúc cho mình, kẻ ấy đạt được 
hạnh phúc sau khi chết. 


[133] 5. Ngươi chớ nói điều thô lỗ đến bất cứ ai. Những người đã bị 
(ngươi) nói có thể nói lại ngươi. Những lời nói cộc càn quả là tai hại, (bởi vì) 
các sự đánh trả lại có thể giáng xuống cho ngươi. 


[134] 6. Nếu ngươi không dao động bản thân giống như cái chuông đã bị 
bể, chính ngươi đã đạt đến Niết Bàn, sự thù hằn không tìm thấy ở ngươi. 


[135] 7. Giống như người chăn bò dùng gậy gộc lùa bầy bò ra đồng cỏ, 
tương tự như thế sự già và sự chết xua đuổi tuổi thọ của các chúng sanh. 


[136] 8. Và trong khi làm các việc ác, kẻ ngu không được sáng suốt. Kẻ có 
trí tồi bị hối hận bởi các hành động của mình, ví như bị đốt thiêu bởi ngọn 
lửa. 
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9. Yo dandena adandesu appadutthesu dussati, 

dasannamannataram thãnam khippameva nigacchati. 


137 


10. V edanam pharusam j anim sarirassa ca bhedanam, 13 8 

garukam vãpi ãbãdham cittakkhepam va 1 pãpune. 


11. Rajato va upassaggam 2 abbhakkhanam va 3 darunam, 139 

parikkhayam va 4 nãtĩnam bhogãnam va 5 pabhanguram. 


12. Atha vassa agarani aggi dahati pavako, 140 

kãyassa bhedã duppanno nirayam so upapajjati. 6 


13. Na naggacariyã na jatã na pankã 141 

nãnãsakã thandilasãyikã vã, 
rặjo ca jallam 7 ukkutikappadhãnam 
sodhenti maccam avitinọakankham. 


14. Alankato ce ’pi samarn careyya 142 

santo danto niyato brahmacãrĩ, 
sabbesu bhũtesu nidhãya dandam 
so brãhmano so samano sa bhikkhu. 


1 cittakkhepanca - Ma. 

2 upasaggam - Ma, Syã. 

3 abbhakkhãnanca - Ma, 

4 parikkhayanca - Ma. 


bhogănanca - Ma. 
sopapajjati - Ma, PTS 
rajojallam - Ma, Syã; 
rajo va jallam - PTS. 
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[137] 9 - Kẻ nào dùng gậy gộc gây hại đến các bậc không có gậy gộc, không 
bị ô nhiêm, ngay lập tức bị đọa vào một trong mười trường hợp: 


[138] 10. (Kẻ ấy) có thể gánh chịu cảm thọ khốc liệt, sự mất mát tài sản, 
và sự tổn thương của cơ thể, hoặc là bịnh hoạn trầm trọng, hoặc sự mất trí. 


[139] 11. Hoặc là sự phiền hà từ nhà vua, hay sự cáo tội khâc nghiệt, hoặc 
là sự tổn thất về thân quyến, hay sự tiêu tán về các của cải. 


[140] 12. Hoặc là ngọn lửa phát khởi thiêu đốt các gian nhà của kẻ ấy. Do 
sự hoại rã của thân, kẻ thiếu trí tuệ ấy bị sanh vào địa ngục. 


[141] 13. Không phải sự thực hành lõa thể, không phải các búi tóc, không 
phải (sự bôi trét) các bùn đất, không phải sự tuyệt thực, hoặc sự nằm trên 
mặt đất, không phải bụi bặm và cáu ghét, không phải sự ra sức ngồi chồm 
hổm làm trong sạch con người chưa vượt qua sự nghi hoặc. 


[142] 14. Mặc dầu đã được trang sức, mà có thể thực hành sự trầm tĩnh, 
được an tịnh, đã được rèn luyện, quả quyết, có Phạm hạnh, 
đã buông bỏ sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh, 
vị ấy là Bà-la-môn, vị ấy là Sa-môn, vị ấy là tỳ khưu. 
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15. Hirmisedho puriso koci lokasmim 1 vijjati, 143 

yo nindam 2 apabodhati 3 asso bhadro kasãmiva. 


16. Asso yathã bhadro kasãnivittho 144 

ãtãpino samvegino bhavãtha 
saddhãya sĩlena ca vĩriyena ca 
samãdhinã dhammavinicchayena ca 
sampannavijjãcaranã patissatã 
pahassatha 4 dukkhamidarn anappakam. 


17. Udakarn hi nayanti nettika usukara namayanti tejanam, 145 

dãrum namayanti tacchakã attãnam damayanti subbată. 

Dandavaggo dasamo. 


11. JARAVAGGO 

1. Ko nu hãso kimãnando niccam pajjalite sati, 
andhakãrena onaddhã padĩpam na gavessatha. 5 


146 


2. Passa cittakatam bimbam arukayam samussitam, 147 

ãturam bahusankappam yassa natthi dhuvam thiti. 


1 lokasmi - Ma, Sya, PTS. 3 appabodhati - PTS. 

2 niddam - Ma, Syã. 4 jahissatha - Ma. 5 gavesatha - Ma, Syã. 
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Phẩm Già 


[143] 15. Người có sự tự ngăn ngừa bằng pháp hổ thẹn (tội lỗi) khó tìm 
thấy ở thế gian, là người không khơi dậy lời chê trách, ví như con ngựa hiền 
không phải dùng đến cây roi. 


[144] 16. Giống như con ngựa hiền được điều khiển bởi cây roi, 
các ngươi hãy có sự nhiệt tâm, có sự năng nổ. 

Với tín, với giới, và với tấn, 

với định, và với sự thẩm định về pháp, 

có minh và hạnh đầy đủ, có niệm, 

các ngươi hãy dứt bỏ sự khổ đau không phải là nhỏ nhoi này. 


[145] 17. Thật vậy, những người đào kênh dẫn nước, những thợ làm tên 
uốn nấn cây tên, những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ, những vị có sự 
hành trì tốt đẹp rèn luyện bản thân. 

Phẩm Hình Phạt là thứ mười. 


11. PHẨM GIÀ 


[146] 1. Nụ cười gì đây, tại sao có niềm vui, khi thường xuyên bị đốt cháy? 
Bị bao trùm bởi bóng tối, phải chăng các ngươi sẽ không tìm kiếm ngọn đèn? 


[147] 2. Hãy nhìn xem hình bóng đã được tô điểm, tập hợp những vết 
thương, đã được dựng đứng lên (với những mảnh xương), bệnh hoạn, có 
nhiều suy tư, đối với nó không có sự bền vững, ổn định. 
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3. Parijinnamidam rupam roganiddham 1 pabhanguram, 2 148 

bhijjati pũtisandeho maranantam hi jĩvitam. 


4. Yanimani apatthani alapuneva 3 sarade, 149 

kãpotakãni atthĩni tãni disvãna kã rati. 


5. Atthĩnam nagaram katam mamsalohitalepanam, 150 

yattha jarã ca maccu ca mãno makkho ca ohito. 


6. Jĩranti ve rậjarathã sucittã 151 

atho sarĩrampi jaram upeti, 
satanca dhammo na jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 


7. Appassutayam puriso balivaddo’va 4 jirati, 152 

mamsãni tassa vaddhanti pannã tassa na vaddhati. 


8. Anekajatisamsaram sandhavissam anibbisam, 153 

gahakãrakam 5 gavesanto dukkhã jãti punappunam. 


1 roganĩỊam - Ma; 3 alãbũneva - Ma. 

roganiddham - Syã; roganiddam - PTS. 4 balivaddhova - Ma. 

2 pabhangunam - Syã, PTS. 5 gahakãram - Ma. 
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Phẩm Già 


[148] 3. Thể xác này là hoàn toàn tàn tạ, ổ bệnh tật, mỏng manh. Xác 
thân hôi thối (sẽ) bị tan rã bởi vì mạng sống có sự chết là điểm cuối cùng. 


[149] 4. Có sự thích thú gì sau khi nhìn thấy những mảnh xương có màu 
trắng xám này bị quăng bỏ tứ tán tựa như những trái bầu ở vào mùa thu? 


[150] 5. (Thân này) là thành trì được làm bảng những mảnh xương, có sự 
bôi trét bàng thịt và máu, là nơi mà sự già, sự chết, ngã mạn, và đố kỵ ẩn náu. 


[151] 6. Các cỗ xe của đức vua, khéo được trang điểm, đương nhiên (sẽ) 
trở thành tàn tạ, rồi thân xác cũng đi đến sự già nua, nhưng Giáo Pháp của 
các bậc Thánh không đi đến sự già nua. Đúng vậy, các bậc Thánh tuyên 
thuyết đến các người tốt lành. 


[152] 7. Người nam này, ít chịu học hỏi, trở thành già cỗi ví như con bò 
mộng, các bắp thịt của kẻ ấy tăng trưởng, trí tuệ của kẻ ấy không tăng 
trưởng. 


[153] 8. Ta đã trải qua luân hồi trong nhiều kiếp sống không ngừng nghỉ, 
trong khi tìm kiếm người thợ làm nhà; sự sanh tái diễn là khổ đau. 
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9. Gahakãraka dittho ’si puna geham na kãhasi, 154 

sabbã te 1 phăsukã bhaggã gahakũtam visankhitam, 
visankhãragatam cittam tanhãnam khayamajjhagã. 


10. Acaritva brahmacariyam aladdha yobbane dhanam, 155 

jinnakoncã va jhãyanti khĩnamaccheva pallale. 


11. Acaritva brahmacariyam aladdha yobbane dhanam, 156 

senti cãpã ’tikhittã 2 ’va purãnãni anutthunam. 

Jarãvaggo ekãdasamo. 


12. ATTAVAGGO 

1. Attãnam ce piyam jannã rakkheyya nam surakkhitam, 157 

tinnamannataram yãmam patijaggeyya pandito. 


2. Attanameva pathamam patirupe nivesaye, 158 

athannamanusãseyya na kilisseyya pandito. 


3. Attanance tatha kayira yathannamanusasati, 159 

sudanto vata dammetha 3 attã hi kira duddamo. 


4. Atta hi attano natho ko hi natho paro siya, 160 

attanã Va 4 sudantena nãtham labhati dullabham. 


1 sabba ete - PTS. 

2 cãpãtikhĩnã - Ma, Syã, PTS. 


3 dametha - Ma, Sya, PTS. 

4 attanã hi - Ma, Syã, PTS. 
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Phẩm Tự Ngã 


[154] 9. Hỡi người thợ làm nhà, ngươi đã bị nhìn thấy. Ngươi sẽ không 
xây dựng nhà nữa. Tất cả các rường cột của ngươi đã bị gãy đổ, mái nhà đã bị 
phá tan. Tâm (của Ta) đã đi đến sự không còn tạo tác, Ta đã chứng đạt sự 
diệt tận của các tham ái. 


[155] 10. Những người đã không thực hành Phạm hạnh, đã không đạt 
được tài sản lúc còn trẻ, ví như những con cò già bị tàn tạ ở hồ nước cạn, 
không còn cá. 


[156] 11. Những người đã không thực hành Phạm hạnh, đã không thành 
tựu tài sản lúc còn trẻ, nằm dài thở than về các việc quá khứ, ví như những 
(mũi tên) hết đà bấn ra từ cây cung, rơi xuống đất. 

Phẩm Già là thứ mười một. 


12. PHẨM Tự NGÃ 


[157] 1. Nếu biết bản thân là đáng yêu thì nên bảo vệ nó một cách cẩn 
thận. Người sáng suốt nên cảnh tỉnh (bản thân) vào một trong ba thời. 1 


[158] 2. Trước tiên nên huân tập chính bản thân ở việc đúng dấn, rồi mới 
nên chỉ dạy người khác, (như thế) người sáng suốt không thể bị ô nhiêm. 


[159] 3. Nếu chỉ dạy người khác như thế nào thì nên thực hành đối với 
bản thân như vậy. Đúng vậy, người đã khéo được rèn luyện thì có thể rèn 
luyện (kẻ khác), bởi vì bản thân quả là khó rèn luyện. 


[160] 4. Chính ta là người bảo hộ cho ta, còn người nào khác nữa có thể là 
người bảo hộ (cho ta)? Khi chính ta đã khéo được rèn luyện, thì đạt được 
người bảo hộ là việc khó mà đạt được. 


1 tỉnnamannataram yamam: Chú giải giải thích là một trong ba giai đoạn của cuộc đời, chứ 
không phải một trong ba canh của đêm (DhA. iii, 138). 
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5. Attana Va katam papam attajam attasambhavam, 161 

abhimanthati 1 dummedham vajiram Vasmamayam 2 manim. 


6. Yassa accantadussilyam maluva salamivotatam, 162 

karoti so tathattãnam yathã nam icchatĩ diso. 


7. Sukarani asadhuni attano ahitani ca, 163 

yam ve hitanca sãdhum ca tam ve paramadukkaram. 


8. Yo sãsanam arahatam ariyãnam dhammajĩvinam, 164 

patikkosati dummedho ditthim nissãya pãpikam, 
phalãni katthakasseva attaghannãya 3 phallati. 


9. Attanã ’va 4 katam pãpam attanã samkilissati, 165 

attanã akatam pãpam attanã Va visựjjhati, 
suddhi asuddhi 5 paccattam nãnnamaníìo 6 visodhaye. 


10. Attadattham paratthena bahuna ’pi na hapaye, 166 

attadatthambhinnãya sadatthapasuto siyã. 

Attavaggo dvãdasamo. 


13. LOKAVAGGO 

1. Hĩnam dhammam na seveyya pamãdena na samvase, 167 

micchãditthim na seveyya na siyã lokavaddhano. 7 


2. uttitthe nappamajjeyya dhammam sucaritam care, 168 

dhammacãrĩ sukham seti asmim loke paramhi ca. 


1 abhimatthati - Ma, Syă, PTS. 

2 vajiram v’ amhamayam - Syã, PTS. 

3 attaghãtãya - Ma. 

4 attanã hi - Ma. 


suddhĩ asuddhi - Ma; 
suddhĩ asuddhĩ - PTS. 
nãnno aníĩam - Ma, Syã, PTS. 
lokavaddhano - Ma, Syã, PTS. 
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Phẩm ThếGian 


[161] 5. Việc ác đã do chính ta làm, đã do ta gây ra, có nguồn sanh khởi từ 
nơi ta. Việc ác nghiền nát kẻ kém trí tuệ, ví như kim cương nghiền nát viên 
ngọc ma-ni làm bâng đá. 


[162] 6. Ví như dây leo maluva trùm lên cây sala, người có giới tồi tệ quá 
mức tạo ra cho bản thân điều mà kẻ thù mong muốn gây ra cho người ấy. 


[163] 7. Những việc không tốt đẹp và không có lợi ích cho bản thân là 
những việc dê làm. Đúng vậy, việc gì có lợi ích và tốt đẹp, việc ấy hiển nhiên 
là việc vô cùng khó làm. 


[164] 8. Kẻ nào kém trí tuệ, nương tựa ác tà kiến, khinh miệt lời giảng dạy 
của các bậc A-la-hán, của các vị Thánh Nhân có đời sống đúng dấn, (kẻ ấy) 
gây nên hậu quả đưa đến sự tiêu hoại cho bản thân, ví như các trái của cây tre 
(khi trổ hoa kết trái thì hại chết cây tre). 


[165] 9. Việc ác đã được làm bởi chính bản thân, trở thành ô nhiêm bởi 
bản thân. Việc ác đã không được làm bởi bản thân, trở thành trong sạch bởi 
chính bản thân. Trong sạch (hay) không trong sạch tùy thuộc vào bản thân, 
không ai có thể làm cho người khác trở thành trong sạch. 


[166] 10. Không nên buông bỏ lợi ích của bản thân vì lợi ích của kẻ khác 
cho dầu là lớn lao. Sau khi biết rõ lợi ích của bản thân, nên quan tâm đến lợi 
ích của mình. 


Phẩm Tự Ngã là thứ mười hai. 


13. PHẨM THẾ GIAN 

[167] 1. Không nên thân cận với pháp thấp kém (ngũ dục). Không nên 
sống với sự xao lãng. Không nên thân cận với tà kiến. Không nên bận rộn với 
thế gian. 


[168] 2. Nên nỗ lực, không nên xao lãng. Nên thực hành pháp một cách 
tốt đẹp. Người có sự thực hành pháp sống 1 an lạc trong đời này và trong đời 
sau. 


1 Không ghi theo nghĩa thông thường của seti là ‘nâm, ngủ.’ Chú Giải giải thích từ seti là 
vỉharati: ‘sống, sinh hoạt’ (DhA. iii, 165). 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Lokavaggo 


3. Dhammam care sucaritam na nam duccaritam care, 169 

dhammacãrĩ sukham seti asmim loke paramhi ca. 


4. Yatha bubbulakam 1 passe yatha passe maricikam, 170 

evam lokam avekkhantam maccurãjã na passati. 


5. Etha passathimam lokam cittam rajarathupamam, 171 

yattha bãlã visĩdanti natthi sango vijãnatam. 


6. Yo ca pubbe pamajjitva paccha so nappamajjati, 172 

so imam 2 lokam pabhăseti abbhã mutto Va candimã. 


7. Yassapapamkatamkammarnkusalenapithiyati, 3 173 

so imam 2 lokam pabhãseti abbhã mutto Va candimã. 


8. Andhabhuto ayam loko tanukettha vipassati, 174 

sakunto 4 jãlamutto Va appo saggãya gacchati. 


9. Hamsadiccapathe yanti akase yanti iddhiya, 175 

niyyanti 5 dhĩrã lokamhã jitvã 6 mãram savãhinim. 7 


10. Ekam dhammam atĩtassa musavadissa jantuno, 176 

vitinnaparalokassa natthi pãpam akãriyam. 


1 pubbuỊakam - Ma, Syã. 

2 so ’mam - Ma, PTS. 

3 pidhĩyati - Ma. 


4 sakuno - Ma. 

6 jetvã - Ma, Syă, PTS. 


5 myanti - Ma, Sya, PTS. 
7 savãhanam - Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm ThếGian 


[169] 3. Nên thực hành pháp một cách tốt đẹp, không nên thực hành việc 
ấy một cách sai trái. Người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và 
trong đời sau. 


[170] 4. Nên xem (thế gian) như bọt nước, nên xem (thế gian) như ảo 
ảnh, Thần Chết không nhìn thấy người đang quan sát thế gian như vậy. 


[171] 5. Hãy đến, hãy xem thế gian này đã được tô điểm tương tự như cỗ 
xe của đức vua, những kẻ ngu chìm đấm ở nơi ấy, không có sự dính líu đối 
với những người đang nhận thức (như thế). 


[172] 6. Và người nào trước đây xao lãng, về sau người ấy không xao lãng, 
người ấy chiếu sáng thế gian này, ví như mặt trăng được ra khỏi đám mây. 


[173] 7. Nghiệp ác đã làm của người nào được đóng lại bởi việc thiện, 
người ấy chiếu sáng thế gian này, ví như mặt trăng được ra khỏi đám mây. 


[174] 8. Thế gian này là mù quáng, ở đây số ít nhìn thấy rõ. Ví như (số 
lượng) con chim được thoát khỏi tấm lưới, ít người đi đến cõi trời. 


[175] 9 - Các con thiên nga di chuyển theo đường đi của mặt trời. Những 
người đi ở không gian nhờ vào thần thông. Các bậc sáng trí lìa khỏi thế gian 
sau khi chiến thẳng Ma Vương cùng với đám quân binh. 


[176] 10. Đối với người đã vượt qua một pháp (chân thật), có lời nói dối 
trá, đã không quan tâm đến đời sau, không có việc ác nào là sẽ không làm. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Buddhavaggo 


11. Na ve kadariyã devalokam vajanti 177 

bãlã have nappasamsanti dãnam, 

dhĩro ca dãnam anumodamãno 
teneva so hoti sukhĩ parattha. 

12. Pathavyã ekarajjena saggassa gamanena vã, 178 

sabbalokãdhipaccena sotăpattiphalam varam. 

Lokavaggo terasamo. 

14. BUDDHAVAGGO 

1. Yassa jitam nãvajĩyati jitamassa' no yãti koci loke, 179 

tambuddhamanantagocaram apadam kena padena nessatha. 

2. Yassa jãlinĩ visattikã tanhã natthi kuhinci netave, 180 

tambuddhamanantagocaram apadam kena padena nessatha. 

3. Ye jhãnapasutã dhĩrã nekkhammũpasame ratã, 181 

devã ’pi tesam pihayanti sambuddhãnam satĩmatam. 

4. Kiccho manussapatilãbho kiccham macchãna jĩvitam, 182 

kiccham saddhammasavanam kiccho buddhãnam uppãdo. 2 


1 jitam assa - Ma, PTS. 2 buddhanamuppado - Ma; buddhanamuppado - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Đức Phật 


[177] 11. Đương nhiên, những kẻ keo kiệt không đi đến Thiên giới. 
Đúng vậy, những kẻ ngu không khen ngợi việc bố thí. 

Và người sáng trí, trong khi tùy hỷ việc bố thí, 
do chính việc ấy vị ấy có được sự an vui ở đời sau. 


[178] 12. Quả vị Nhập Lưu là cao quý so với vương quyền độc nhất ở trái 
đất, hoặc việc đi đến cõi trời, hoặc quyền chúa tể của toàn thể thế gian. 

Phẩm Thế Gian là thứ mười ba. 


14. PHẨM ĐỨC PHẬT 

[179] 1. Chiến thắng của vị nào không bị hạ thấp, chiến thắng của vị nào 
không một ai ở thế gian đạt đến, vị ấy là đức Phật, có hành xứ không bị giới 
hạn, không dấu vết, vậy ngươi sẽ dẫn dât Ngài đi theo lối nào? 


[180] 2. Tham ái, tấm lưới bẫy, sự vướng mâc của vị nào là không còn để 
dẫn dắt đi bất cứ đâu, vị ấy là đức Phật, có hành xứ không bị giới hạn, không 
dấu vết, vậy ngươi sẽ dẫn dắt Ngài đi theo lối nào? 


[181] 3. Các vị nào chuyên chú tham thiền, sáng trí, thích thú ở sự an tịnh 
của việc xuất ly, chư Thiên cũng mong mỏi các vị ấy, các bậc Chánh Đâng 
Giác, có niệm. 


[182] 4. Sự đạt được thân người là khó, mạng sống của loài người là khó, 
(cơ hội) lâng nghe Chánh Pháp là khó, sự hiện khởi của chư Phật là khó. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 

Buddhaưaggo 

5. Sabbapãpassa akaranam kusalassa upasampadã, 1 
sacittapariyodapanam etam buddhãna sãsanam. 

183 

6. Khantĩ paramam tapo titikkhã 

nibbãnam paramam vadanti buddhã, 
na hi pabbajito parũpaghãtĩ 
samano hoti param vihethayanto. 

184 

7. Anũpavãdo anũpaghãto 2 pãtimokkhe ca samvaro, 
mattannutã ca bhattasmim pantanca sayanãsanam, 
adhicitte ca ãyogo etam buddhãna sãsanam. 

185 

8. Na kahãpanavassena titti kãmesu vijjati, 
appassãdã dukhã kãmã iti vinnãya pandito. 

186 

9. Api dibbesu kãmesu ratim so nãdhigacchati, 
tanhakkhayarato hoti sammãsambuddhasãvako. 

187 

10. Bahũ 3 ve saranam yanti pabbatãni vanãni ca, 
ãrãmarukkhacetyãni manussã bhayatajjitã. 

188 

11. Netam kho saranam khemam netam saranamuttamam, 
netam saranamãgamma sabbadukkhã pamuccati. 

189 

1 kusalassupasampada - Sya. 

2 anupavãdo anupaghãto - PTS. 3 bahum - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Đức Phật 


[183] 5. Không làm mọi điều ác, thành tựu việc thiện, thanh lọc tâm của 
mình, điều này là lời giáo huấn của chư Phật. 


[184] 6. Nhẫn nại, chịu đựng là sự khổ hạnh tối thượng. 

Chư Phật nói Niết Bàn là tối thượng. 

Kẻ có sự hãm hại người khác đương nhiên không phải là bậc xuất gia, 
kẻ ức hiếp người khác không phải là Sa-môn. 


[185] 7. Không phỉ báng, không giết hại, sự thu thúc theo giới bổn 
Pãtimokkha, sự biết đủ về vật thực, chỗ nằm ngồi thanh vẳng, và sự gẳn bó 
vào tăng thượng tâm, điều này là lời giáo huấn của chư Phật. 


[186] 8. Không phải do trận mưa tiền vàng mà sự thỏa mãn ở các dục 
được tìm thấy. Bậc sáng suốt đã biết rằng: ‘Các dục là khổ đau, có ít khoái 
lạc.’ 


[187] 9. Vị ấy không tầm cầu sự thích thú ở các dục, dầu là của cõi Trời. 
Người đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác thích thú sự diệt trừ tham ái. 


[188] 10. Bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi, loài người đi đến nhiều nơi nương nhờ: 
những ngọn núi, những khu rừng, những ngôi chùa, những cội cây, và những 
bảo tháp. 


[189] 11. Nơi nương nhờ ấy quả thật là không an toàn, nơi nương nhờ ấy 
là không tối thượng, Sau khi đi đến nơi nương nhờ ấy không được thoát khỏi 
mọi khổ đau. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Sukhavaggo 


12. Yo ca buddhanca dhammanca sanghanca saranam gato, 190 

cattãri ariyasaccãni sammappannãya passati. 


13. Dukkham dukkhasamuppadam dukkhassa ca atikkamam, 191 

ariyancatthangikam maggam dukkhũpasamagãminam. 


14. Etam kho saranam khemam etam saranamuttamam, 192 

etam saranamãgamma sabbadukkhã pamuccati. 


15. Dullabho purisajaníìo na so sabbattha jayati, 193 

yattha so jãyati dhĩro tam kũlam 1 sukhamedhati. 


16. Sukho buddhanam uppado sukha saddhammadesana, 194 

sukhã sanghassa sãmaggĩ samaggãnam tapo sukho. 


17. Pựjarahe pujayato buddhe yadi va savake, 195 

papanca samatikkante tinnasokapariddave. 


18. Te tadise pujayato nibbute akutobhaye, 196 

na sakkã punnam sankhãtum imettamapi kenaci. 

Cuddasamo Buddhavaggo. 

Pathamakabhãnavãr am. 


15. SUKHAVAGGO 

1. Susukham vatajĩvãma verinesu averino, 197 

verinesu manussesu viharãma averino. 


1 kulam - Ma, Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm An Lạc 


[190] 12. Người nào đi đến nương nhờ đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng 
Chúng, (người ấy) thấy được bốn Chân Lý cao thượng bằng trí tuệ chân 
chánh. 


[191] 13. (Người ấy) thấy được Khổ, sự sanh lên của Khổ, sự vượt qua khỏi 
Khổ, và Thánh Đạo tám chi phần đưa đến sự yên lặng của Khổ. 


[192] 14. Nơi nương nhờ ấy quả nhiên là an toàn, nơi nương nhờ ấy là tối 
thượng. Sau khi đi đến nơi nương nhờ ấy được thoát khỏi mọi khổ đau. 


[193] 15. Người ưu việt là điều khó đạt được, vị ấy không được sanh ra ở 
mọi nơi. Nơi nào bậc sáng trí ấy sanh ra, gia tộc ấy thành đạt hạnh phúc. 


[194] 16. Sự hiện khởi của chư Phật là an vui. Việc thuyết giảng Chánh 
Pháp là an vui. Sự hợp nhất của Tăng Chúng là an vui. Sự khâc khổ của các vị 
hợp nhất là an vui. 


[195] 17. Đối với người đang cúng dường đến các đối tượng xứng đáng sự 
cúng dường như là chư Phật hoặc là các vị Thinh Văn đang vượt qua chướng 
ngại, hoặc đã vượt qua sầu muộn và than vãn,... 


[196] 18. ... đối với người đang cúng dường đến các vị đã đạt Niết Bàn 
không còn hãi sợ như thế ấy, không thể nào ước định phước báu (của người 
ấy) là thế này (hay thế kia), bởi bất cứ ai (hoặc bâng bất cứ cách thức gì). 

Phầm Đức Phật là thứ mười bôn. 

Tụng Phầm thứ nhất. 


15. PHẨM AN LẠC 

[197] 1. Thật vậy, chúng ta sống vô cùng an lạc, không thù hận giữa những 
người thù hận. Giữa những người thù hận, chúng ta hãy sống không thù hận. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Sukhavaggo 


2. Susukham vatajivama aturesu anatura, 198 

ãturesu manussesu viharãma anãturã. 


3. Susukham vata jivama ussukesu anussuka, 199 

ussukesu manussesu viharãma anussukã. 


4. Susukham vata jivama yesam no natthi kincanam, 200 

pĩtibhakkhã bhavissãma devã ãbhassarã yathã. 


5. Jayam veram pasavati dukkham seti parajito, 201 

upasanto sukham seti hitvã jayaparậjayam. 


6. Natthi ragasamo aggi natthi dosasamo kali, 202 

natthi khandhasamã 1 dukkhã natthi santiparam sukham. 


7. Jighacchaparama roga sankharaparama 2 dukha, 203 

etam natvã yathãbhũtam nibbãnaparamam 3 sukham. 


8. Arogyaparama labha santutthiparamam dhanam, 204 

vissãsaparamã nãtĩ 4 nibbãnaparamam 3 sukham. 





Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm An Lạc 


[198] 2. Thật vậy, chúng ta sống vô cùng an lạc, không bệnh 1 giữa những 
người bệnh. Giữa những người bệnh, chúng ta hãy sống không bệnh. 


[199] 3. Thật vậy, chúng ta sống vô cùng an lạc, không khao khát giữa 
những người khao khát. Giữa những người khao khát, chúng ta hãy sống 
không khao khát. 


[200] 4. Thật vậy, chúng ta sống vô cùng an lạc, không có vật gì thuộc về 
chúng ta. Chúng ta sẽ là những người có sự nuôi dưỡng bâng pháp hỷ, giống 
như chư Thiên ở cõi Quang Âm. 


[201] 5. Chiến thẳng làm nảy sanh thù hận. Kẻ bị chiến bại ngủ một cách 
khổ sở. Người an tịnh, ngủ một cách an lạc, sau khi đã từ bỏ thắng và bại. 


[202] 6. Không có lửa nào sánh bâng tham, không có tội nào sánh bâng 
sân, không có khổ nào sánh bảng các uẩn, không có lạc nào vượt trội Niết 
Bàn. 


[203] 7. Đói là bệnh tối thượng, các hành là khổ tối thượng. Sau khi biết 
được điều ấy đúng theo bản thể, Niết Bàn là an lạc tối thượng. 


[204] 8. Không bệnh là lợi ích tối thượng, tự biết đủ là tài sản tối thượng, 
sự tự tin là thân quyến tối thượng, Niết Bàn là an lạc tối thượng. 


[205] 9. Sau khi đã uống hương vị của sự ẩn cư và hương vị của sự an 
tịnh, người uống hương vị hoan hỷ của Giáo Pháp trở nên không còn buồn 
bực, không còn ác xấu. 


1 Theo Chú Giải, bệnh ( atura ) ở đây có nghĩa là ô nhiễm ( kỉlesa ), không bệnh nghĩa là không 
có ô nhiễm (DhA. iii, 257). 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Piyavaggo 


10. Sahu 1 dassanamariyanam sannivaso sada sukho, 206 

adassanena bãlãnam niccameva sukhĩ siyã. 


11. Bãlasangatacãri hi dĩghamaddhãna socati, 207 

dukkho bãlehi samvãso amitteneva sabbadã, 
dhĩro ca sukhasamvãso nãtĩnam ’va samãgamo. 


12. Tasmãhi, 

Dhĩranca pannanca bahussutanca 208 

dhorayhasĩlam 2 vatavantamãriyam, 
tam tădisam sappurisam sumedham 
bhajetha nakkhattapatham Va candimã. 

Pannarasamo Sukhavaggo. 


16. PIYAVAGGO 

1. Ayoge yunjamattãnam yogasmirìca ayojayam, 209 

attham hitvã piyaggãhĩ pihetattãnuyoginam. 


2. Ma piyehi samaganchi 3 appiyehi kudacanam, 210 

piyãnam adassanam dukkham appiyãnanca dassanam. 


3. Tasma piyam na kayiratha piyapayo hi papako, 211 

ganthã tesam na vijjanti yesam natthi piyãppiyam. 


4. Piyato jayati soko piyato jayatĩ bhayam, 212 

piyato vippamuttassa natthi soko kuto bhayam. 


5. Pemato jayati soko pemato jayati bhayam, 213 

pemato vippamuttassa natthi soko kuto bhayam. 


1 sadhu - PTS. 2 dhoreyyasilam - PTS. 3 samaganchi - Ma, Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Yêu Thích 


[206] 10. Việc nhìn thấy các bậc Thánh là tốt lành, việc sống chung (với 
các bậc Thánh) thì luôn luôn an lạc, do việc không gặp gỡ những kẻ ngu, có 
thể có được sự an lạc thường xuyên. 


[207] 11. Người có sự sinh hoạt gần gũi với kẻ ngu sầu muộn thời gian lâu 
dài. Sự cộng trú với những kẻ ngu là khổ sở, ví như sống với kẻ thù vào mọi 
lúc. Còn sự sống chung với người sáng trí là an lạc, như là sự gặp gỡ với 
những người thân. 


[208] 12. Chính vì thế, các ngươi nên giao thiệp với người ấy, vị như thế 
ấy, bậc chân nhân, khôn ngoan, sáng trí, có trí tuệ, nghe nhiều, giới được 
kiên trì, đầy đủ phận sự, thánh thiện, ví như mặt trăng hên kết với hành trình 
của các ngôi sao. 


Phẩm An Lạc là thứ mười lăm. 


16. PHẨM YÊU THÍCH 

[209] 1. Trong khi gắn bó bản thân vào việc không đáng gấn bó và không 
gấn bó bản thân vào việc đáng gắn bó, kẻ có sự nấm bât những điều yêu 
thích, sau khi từ bỏ mục đích, ganh tị với vị có sự gẳn bó bản thân (vào việc 
tu tập). 


[210] 2. Chớ nên tiếp cận với những gì yêu thích và những gì không yêu 
thích vào bất cứ lúc nào. Không nhìn thấy những gì yêu thích và nhìn thấy 
những gì không yêu thích là khổ đau. 


[211] 3. Vì thế, chớ tạo ra đối tượng yêu thích, bởi vì sự xa lìa những gì 
yêu thích là điều xấu. Những vị nào không có đối tượng yêu thích và đối 
tượng không yêu thích, sự ràng buộc không hiện hữu đối với những vị ấy. 


[212] 4. Do yêu thích sầu muộn được sanh ra, do yêu thích lo sợ được 
sanh ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự yêu thích, sầu muộn không có, lo 
sợ từ đâu có? 


[213] 5. Do mến thương sầu muộn được sanh ra, do mến thương lo sợ 
được sanh ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự mến thương, sầu muộn 
không có, lo sợ từ đâu có? 
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Kodhavaggo 


6 . Ratiya j ayati soko ratiya j ayati bhayam, 

ratiyã vippamuttassa natthi soko kuto bhayam. 


7. Kamato j ayati soko kamato j ayati bhayam, 

kãmato vippamuttassa natthi soko kuto bhayam. 


8. Tanhayajayatĩ soko tanhayajayati bhayam, 

tanhãya vippamuttassa natthi soko kuto bhayam. 


9. Siladassanasampannam dhammattham saccavedinam, 1 
attano kamma kubbãnam tam jano kurute piyam. 


10. Chandajato anakkhate manasa ca phuto 2 siya, 

kãmesu 3 ca appatibaddhacitto uddhamsoto ’ti vuccati. 


11. Cirappavasim purisam durato sotthimagatam, 
nãtimittã suhajjã ca abhinandanti ãgatam. 


12. Tatheva katapunnampi asma loka param gatam, 
puíìnãni patiganhanti piyam nãtĩva ãgatam. 

Piyavaggo soỊasamo. 


17. KODHAVAGGO 

1. Kodham jahe vippajaheyya mãnam 
sannojanam sabbamatikkameyya, 
tam nãmarũpasmim asajjamãnam 
akincanam nãnupatanti dukkhã. 


2. Yo ve uppatitam kodham ratham bhantam va dharaye, 4 
tamaham sãrathim brũmi rasmiggãho itaro jano. 


1 saccavadinam - Sya, PTS. 

2 phutho - Syã. 


3 kame - Sya. 
4 vãraye - Ma. 


214 


215 


216 


217 


218 


219 


220 


221 


222 
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Phẩm Giận Dữ 


[214] 6. Do luyến ái sầu muộn được sanh ra, do luyến ái lo sợ được sanh 
ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự luyến ái, sầu muộn không có, lo sợ từ 
đâu có? 


[215] 7. Do ham muốn sầu muộn được sanh ra, do ham muốn lo sợ được 
sanh ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự ham muốn, sầu muộn không có, lo 
sợ từ đâu có? 


[216] 8. Do tham ái sầu muộn được sanh ra, do tham ái lo sợ được sanh 
ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự tham ái, sầu muộn không có, lo sợ từ 
đâu có? 


[217] 9. (Vị nào) được đầy đủ về giới hạnh và sự nhận thức, đã đứng vững 
ở Thánh Pháp, có sự hiểu biết về Chân Lý, đang thực hành công việc của 
mình, dân chúng thể hiện sự yêu mến đối với vị ấy. 


[218] 10. Vị đã khởi lên mong muốn về pháp không định nghĩa được (Niết 
Bàn), nếu được thấm nhuần bởi ý, và có tâm không bị trói buộc ở các dục, 
được gọi là ‘Bạc Thượng Lưu.’ 


[219] 11. Khi người có cuộc sống ly hương lâu dài đã trở về an toàn từ 
phương xa, thân quyến bạn bè và người quen vui mừng người đã trở về. 


[220] 12. Tương tợ y như thế, khi người đã làm việc phước thiện từ thế 
giới này đi đến thế giới khác, các phước báu tiếp đón (người ấy), ví như các 
quyến thuộc tiếp đón người thân yêu đã trở về. 

Phẩm Yêu Thích là thứ mười sáu. 


17. PHẨM GIẬN DỮ 

[221] 1. Nên từ bỏ sự giận dữ, nên dứt bỏ hân sự ngã mạn, 
nên vượt qua tất cả ràng buộc. 

Trong khi vị ấy không bám víu vào danh và sâc, 
các khổ đau không xảy đến cho vị không có vật gì. 


[222] 2. Quả vậy, người nào có thể kiềm chế sự giận dữ đã sanh lên, ví 
như cỗ xe bị chao đảo, Ta gọi người ấy là ‘xa phu,’ người khác là kẻ vịn dây 
cương. 
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Kodhavaggo 


3. Akkodhena jine kodham asadhum sadhunajine, 223 

jine kadariyam dãnena saccena alikavãdinam. 1 

4. Saccambhanenakựjjheyyadajjãppasmimpi 2 yãcito, 224 

etehi tĩhi thãnehi gacche devãna santike. 

5. Ahimsakã ye munayo niccam kãyena samvutã, 225 

te yanti accutam thãnam yattha gantvã na socare. 

6. Sadãjãgaramãnãnam ahorattãnusikkhinam, 226 

nibbãnam adhimuttãnam attham gacchanti ãsavã. 

7. Porãnametam atula netam ajjatanãmiva, 227 

nindanti tunhimãsĩnam nindanti bahubhãninam, 
mitabhãnimpi 3 nindanti natthi loke anindito. 


8. Na cahu na ca bhavissati na cetarahi vijjati, 228 

ekantam nindito poso ekantam vã pasamsito. 


9. Yance vinnu pasamsanti anuvicca suve suve, 229 

acchiddavuttim medhãvim pannãsĩlasamãhitam. 


10. Nekkham 4 jambonadasseva ko tam ninditumarahati, 230 

devã ’pi nam pasamsanti brahmunã ’pi pasamsito. 


11. Kayappakopam rakkheyya kayena samvuto siya, 231 

kãyaduccaritam hitvã kãyena sucaritam care. 


12. Vacipakopam rakkheyya vacaya samvuto siya, 232 

vacĩduccaritam hitvã vãcãya sucaritam care. 


13. Manopakopam rakkheyya manasa samvuto siya, 233 

manoduccaritam hitvă manasã sucaritam care. 


1 saccenalikavadinam - Ma, Sya, PTS. 3 mitabhaụinampi - PTS. 

2 dajjã appampi - Ma; dajjã appasmi - Syã, PTS. 4 nikkham - Ma. 
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Phẩm Giận Dữ 


[223] 3. Nên chinh phục người giận dữ bằng sự không giận dữ, nên chinh 
phục người xấu bâng điều tốt, nên chinh phục người bỏn xẻn bằng sự bố thí, 
(nên chinh phục) người có lời nói sai trái bâng sự chân thật. 


[224] 4. Nên nói sự thật, không nên giận dữ. Khi được yêu cầu, nên bố thí 
dầu chỉ có chút ít. Với ba yếu tố này, có thể đi đến nơi hiện diện của chư 
Thiên. 


[225] 5. Các bậc hiền trí nào là những người không hãm hại, thường 
xuyên thu thúc về thân, các vị ấy đi đến vị thế Bất Tử, là nơi không sầu muộn 
sau khi đi đến. 


[226] 6. Đối với những người luôn luôn tỉnh giác, có sự tu tập ngày đêm, 
đã hướng tâm đến Niết Bàn, các lậu hoặc (của các vị ấy) đi đến tiêu diệt. 


[227] 7. Này A-tu-la, chuyện này là cổ xưa, chuyện này không chỉ là ngày 
nay, họ chê trách người ngồi im lặng, họ chê trách người nói nhiều, và họ 
cũng chê trách người nói vừa phải; ở trên đời không có người không bị chê 
trách. 


[228] 8. Đã không có (ở quá khứ), sẽ không có (ở vị lai), và không tìm 
thấy ở hiện tại người chỉ thuần bị chê trách hoặc chỉ thuần được ngợi khen. 


[229] 9. Sau khi xem xét ngày ngày, các bậc tri thức ngợi khen người có 
hành vi không lỗi lầm, thông minh, được thành tựu trí tuệ và giới hạnh. 


[230] 10. Tựa như đồng tiền bằng vàng ròng, ai xứng đáng để chê trách vị 
ấy? Chư Thiên cũng khen ngợi vị ấy. Vị ấy còn được khen ngợi bởi đấng 
Phạm Thiên. 


[231] 11. Nên canh phòng sự giận dữ (bột phát) ở thân, nên là người đã 
được thu thúc về thân. Sau khi từ bỏ uế hạnh do thân, nên thực hành thiện 
hạnh do thân. 


[232] 12. Nên canh phòng sự giận dữ của khẩu, nên là người đã được thu 
thúc về khẩu. Sau khi từ bỏ uế hạnh do khẩu, nên thực hành thiện hạnh do 
khẩu. 


[233] 13. Nên canh phòng sự giận dữ của ý, nên là người đã được thu thúc 
về ý. Sau khi từ bỏ uế hạnh do ý, nên thực hành thiện hạnh do ý. 
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14. Kayena samvuta dhira atho vacaya samvuta, 234 

manasã samvutã dhĩrã te ve suparisamvutã. 

Kodhavaggo sattarasamo. 


18. MALAVAGGO 

1. Pandupalãso Va dãni ’si yamapurisã ’pi ca tam 1 upatthitã, 235 

uyyogamukhe ca titthasi pãtheyyampi ca te na vijjati. 


2. So karohi dipamattano khippam vayama pandito bhava, 236 

niddhantamalo anangano dibbam ariyabhũmimehisi. 2 


3. Upamtavayo ca dani ’si sampayato ’si yamassa santike, 237 

vãso ’pi ca 3 te natthi antarã pãtheyyampi ca te na vijjati. 


4. So karohi dipamattano khippam vayama pandito bhava, 238 

niddhantamalo anangano na puna 4 jãtijaram upehisi. 


5. Anupubbena medhavi thokathokam khane khane, 239 

kammãro rajatasseva niddhame malamattano. 


6. Ayasa Va malam samutthitam tadutthaya 5 tameva khadati, 240 

evam atidhonacãrinam sakakammãni 6 nayanti duggatim. 


7. Asajjhayamala manta anutthanamala ghara, 241 

malam vannassa kosajjam pamãdo rakkhato malam. 


8. Malitthiya duccaritam maccheram dadato malam, 242 

malã ve pãpakã dhammã asmim loke paramhi ca. 


1 te - Ma. 

2 ariyabhũmim upehisi - Ma. 

3 vãso - Ma. 


4 punam - PTS. 

5 tatutthãya - Ma. 

6 sãni kammãni - Ma. 
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Phẩm Vết Nhơ 


[234] 14. Các bậc sáng trí đã được thu thúc về thân, rồi đã được thu thúc 
về khẩu. Các bậc sáng trí đã được thu thúc về ý. Đúng vậy, các vị ấy đã khéo 
thu thúc toàn diện. 


Phẩm Giận Dữ là thứ mười bảy. 


18. PHẨM VẾT NHƠ 

[235] 1. Ngươi giờ đây ví như là chiếc lá ứa vàng, và sứ giả của Thần Chết 
cũng đã đứng gần ngươi. Ngươi (đang) đứng ở ngưỡng cửa của sự tiêu vong, 
và lương thực đi đường của ngươi cũng không có. 


[236] 2. Ngươi đây hãy tạo lập hòn đảo cho bản thân, hãy mau mau nỗ 
lực, hãy trở nên sáng suốt. Với vết nhơ đã được giũ bỏ, không còn nhơ nhớp, 
ngươi sẽ đi đến địa phận thuộc cõi trời của các bậc Thánh nhân. 


[237] 3- Và giờ đây người có sự diệt vong đã đến gần, ngươi đã tự đi đến 
gần Thần Chết. Không có chỗ trú ngụ cho ngươi ở khoảng giữa, và lương thực 
đi đường của ngươi cũng không có. 


[238] 4. Ngươi đây hãy tạo lập hòn đảo cho bản thân, hãy mau mau nỗ 
lực, hãy trở nên sáng suốt. Với vết nhơ đã được giũ bỏ, không còn nhơ nhuốc, 
ngươi sẽ không đi đến sự sanh và sự già lại nữa. 


[239] 5. Ví như thợ rèn giũ bỏ bụi dơ của bạc, bậc thông minh nên tuần tự 
giũ bỏ vết nhơ của bản thân từng chút từng chút theo từng giây từng phút. 


[240] 6. Ví như chất ri sét đã được sanh lên từ mảnh sât, sau khi sanh lên 
từ mảnh sất nó ăn mòn chính mảnh sât ấy, tương tự như thế các việc làm của 
bản thân dẫn dât kẻ có sự thọ dụng bốn món vật dụng thiếu sự quán xét 1 đi 
đến cảnh giới khổ đau. 


[241] 7. Các chú thuật có sự không tụng đọc là vết nhơ. Các ngôi nhà có sự 
không cư ngụ là vết nhơ. Biếng nhác là vết nhơ của sâc đẹp. Xao lãng là vết 
nhơ của người đang canh gác. 


[242] 8. Tà hạnh là vết nhơ của người nữ. Bỏn xẻn là vết nhơ của người 
đang bố thí. Thật vậy các vết nhơ là các pháp ác xấu ở đời này và đời sau. 


1 atidhonacarỉnam: ‘kẻ có sự thọ dụng bốn món vật dụng thiếu sự quán xét’ ý nghĩa này 
được ghi theo lời giải thích của Chú Giải (DhA. hi, 344). 
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9. Tato mala malataram avijja paramam malam, 243 

etam malam pahatvãna nimmalã hotha bhikkhavo. 

10. Sujĩvam ahirikena 1 kãkasũrena dhamsinã, 244 

pakkhandinã pagabbhena samkilitthena jĩvitam. 

11. Hirimată 2 ca dựjjĩvam niccam sucigavesinã, 245 

alĩnenãpagabbhena 3 suddhãjĩvena passatã. 

12. Yo pãnamatipãteti musãvãdam ca bhãsati, 246 

loke adinnam ãdiyati paradãram ca gacchati. 

13. Surãmerayapãnam ca yo naro anuyunjati, 247 

idheva poso 4 lokasmim mũlam khanati 5 attano. 

14. Evambho purisa jãnãhi pãpadhammã asannatã, 248 


ma tam lobho adhammo ca ciram dukkhaya randhayum. 


15. Dadãti 6 ve yathă saddham yathă pasãdanam jano, 249 

tattha ve manku yo hoti 7 paresam pãnabhojane, 
na so divã vã rattim vã samãdhim adhigacchati. 


16. Yassa cetam samucchinnam mulaghaccam samuhatam, 250 

sa ve divã vã rattim vã samãdhim adhigacchati. 


17. Natthi ragasamo aggi natthi dosasamo gaho, 251 

natthi mohasamam jãlam natthi tanhãsamã nadĩ. 


18. Sudassam vajjamannesam attano pana duddasam, 252 

paresam hi so vajjãni opunãti 8 yathã bhũsam, 9 

attano pana chãdeti kalim ’va kitavã satho. 

19. Paravajjãnupassissa niccam ựjjhãnasannino, 253 

ãsavã tassa vaddhanti ãrã so ãsavakkhayã. 


1 ahirĩkena - PTS. 

2 hirĩmatã - PTS. 

3 alĩnen’ appagabbhena - PTS. 

4 idheva-m-eso - PTS. 

5 khanati - PTS. 


6 dadanti - PTS. 

7 tattha yo manku bhavati - Ma, PTS; 
tattha yo maủkuto hoti - Syã. 

8 opunãti - Ma, Syă, PTS. 

9 bhusam - Ma, Syã, PTS. 
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Phẩm Vết Nhơ 


[243] 9. Vô minh là vết nhơ tối thượng, nhơ nhuốc hơn các vết nhơ kia. 
Này các tỳ khưu, hãy dứt bỏ vết nhơ ấy, hãy trở thành người không có vết 
nhơ. 


[244] 10. Sự sinh sống bởi kẻ không biết hổ thẹn, trơ tráo như loài quạ, 
nói xấu sau lưng, khoác lác, xấc xược, nhơ nhuốc là cách sống dê dàng. 


[245] 11. Và (sự sinh sống) bởi người có sự hổ thẹn, thường xuyên tầm 
cầu sự trong sạch, không cố chấp, không xấc xược, có sự nuôi mạng trong 
sạch, hiểu biết là cách sống khó khăn. 


[246] 12. Kẻ nào giết hại sanh mạng, và nói lời dối trá, lấy vật không được 
cho ở thế gian, và đi đến với vợ của người khác,... 


[247] 13.... và người nam nào dam mê việc uống rượu và chất lên men, kẻ 
ấy đào bới gốc rễ của chính mình ở thế gian, ngay tại nơi này. 


[248] 14. Này nam nhân, như vậy ngươi hãy biết ràng các ác pháp là 
không kiềm chế được, chớ để tham lam và phi pháp đẩy đưa ngươi đến sự 
khổ đau lâu dài. 


[249] 15. Quả vậy, người ta bố thí tùy theo đức tin, tùy theo sự tín thành, 
tại đó kẻ nào bất mãn về thức ăn nước uống của những người khác (bố thí), 
kẻ ấy không chứng được định vào ban ngày hoặc ban đêm. 


[250] 16. Tuy nhiên, đối với vị nào có điều này đã được cât đứt, gốc rẽ đã 
được tiêu diệt, đã được bứng lên, vị ấy quả nhiên chứng được định vào ban 
ngày hoặc ban đêm. 


[251] 17. Không có lửa nào sánh bằng tham, không có sự kìm kẹp nào 
sánh bằng sân, không có màng lưới nào sánh bằng si, không có dòng sông 
nào sánh bâng tham ái. 


[252] 18. Lỗi của những người khác dê thấy, trái lại của mình khó thấy. 
Kẻ ấy sàng lọc các lỗi của chính những người khác như là sàng lọc hạt lúa 
(lẫn trong gạo), trái lại che giấu (lỗi) của mình như là kẻ bẫy chim che giấu 
thân hình. 


[253] 19- Đối với kẻ tìm tòi lỗi của người khác, thường xuyên có ý tưởng 
phê phán, các lậu hoặc của kẻ ấy tăng trưởng, kẻ ấy cách xa sự diệt trừ các lậu 
hoặc. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Dhammatthavaggo 


20. Akase ca padam natthi samano natthi bahire, 1 254 

papancãbhiratã pajã nippapancã tathãgatã. 


21. Akase ca padam natthi samano natthi bahire, 1 255 

sankhãrã sassată natthi natthi buddhãnam injitam. 

Malavaggo atthãrasamo. 


19. DHAMMATTHAVAGGO 

1. Na tena hoti dhammattho yenattham sahasã 2 naye, 256 

yo ca attham anatthanca ubho niccheyya pandito. 


2. Asahasena dhammena samena nayati pare, 257 

dhammassa gutto medhãvĩ dhammattho ’ti pavuccati. 


3. Na tena pandito hoti yavata bahu bhasati, 258 

khemĩ averĩ abhayo pandito ’ti pavuccati. 


4. Na tăvatã dhammadharo yãvatã bahu bhãsati, 259 

yo ca appampi sutvãna dhammam kãyena passati, 
sa ve dhammadharo hoti yo dhammam nappamajjati. 


5. Na tena thero hoti 3 yenassa palitam 4 siro, 260 

paripakko vayo tassa moghajinno ’ti vuccati. 


1 bahiro - Sya, PTS. 3 thero so hoti - Ma. 

2 sãhasã - Ma. 4 phalitam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Cồng Minh 


[254] 20. Không có vết chân (lưu lại) ở không trung, không có Sa-môn ở 
bên ngoài (Giáo Pháp), người đời thích thú các pháp chướng ngại, các đức 
Như Lai không còn các pháp chướng ngại. 


[255] 21. Không có vết chân (lưu lại) ở không trung, không có Sa-môn ở 
bên ngoài (Giáo Pháp), các hành trường tồn là không có, chư Phật không có 
sự dao động. 


Phẩm Vết Nhơ là thứ mười tám. 


19. PHẨM CÔNG MINH 

[256] 1. Kẻ phân xử sự việc theo lối áp đặt, như thế không có công minh. 
Còn bậc sáng suốt là người có thể xác định cả hai: sự việc đúng và không 
đúng. 


[257] 2. Người phân xử những kẻ khác không theo lối áp đặt, đúng pháp, 
công bằng, được bảo vệ bởi pháp, thông minh, được gọi là ‘công minh.’ 


[258] 3. Dầu cho nói nhiều, không vì thế trở thành sáng suốt. Người có sự 
điềm tĩnh, không thù hận, không lo sợ, được gọi là ‘sáng suốt.’ 


[259] 4. Dầu cho nói nhiều, không vì thế là người nẳm giữ Giáo Pháp. 
Nhưng vị nào dầu chỉ nghe chút ít mà nhìn thấy Giáo Pháp bảng thân, thật 
vậy vị ấy là người nẳm giữ Giáo Pháp, là người không xao lãng Giáo Pháp. 


[260] 5. Mặc dầu đầu của vị ấy bạc tóc, không vì thế trở thành trưởng lão. 
Vị có tuổi thọ đã được chín muồi ấy được gọi là ‘già vô vị.’ 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Dhammatthavaggo 


6 . Yamhi saccam ca dhammo ca ahimsa samyamo 1 damo, 261 

sa ve vantamalo dhĩro thero iti 2 pavuccati. 


7. Na vakkaranamattena vannapokkharataya va, 262 

sãdhurũpo naro hoti issukĩ maccharĩ satho. 


8. Yassa ce tam 3 samucchinnam mulaghaccam samuhatam, 263 

sa vantadoso medhãvĩ sãdhurũpo ’ti vuccati. 


9. Na mundakena samano abbato alikam bhanam, 264 

icchãlobhasamãpanno samano kim bhavissati. 


10. Yo ca sameti papani anum thulani sabbaso, 265 

samitattã hi pãpãnam samano ’ti pavuccati. 


11. Na tena bhikkhu hoti yavata bhikkhate pare, 266 

vissam dhammam samãdãya bhikkhu hoti na tăvatã. 


12. Yo ’dha puíìnanca papanca bahetva brahmacariyava, 267 

sankhãya loke carati sa ve bhikkhũ ’ti vuccati. 


13. Na monena muni 4 hoti muỊharupo aviddasu, 268 

yo ca tulam Va paggayha varamãdãya pandito. 


1 sannamo - PTS. 3 cetam - Ma, Sya, PTS. 

2 so thero ti - Syã; thero ti - PTS. 4 munĩ - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Cồng Minh 


[261] 6. Sự chân thật, sự đúng đắn, việc không hãm hại, việc chế ngự, việc 
rèn luyện có ở vị nào, vị ấy quả thật là bậc sáng trí, có ô nhiễm đã được tẩy 
trừ, được gọi là ‘trưởng lão.’ 


[262] 7. Không phải chỉ do việc nói năng hay trạng thái xinh đẹp của dáng 
vóc mà người trở thành mẫu mực (trong khi) là người có sự ganh tỵ, bỏn xẻn, 
xảo trá. 


[263] 8. Tuy nhiên, đối với vị nào điều ấy đã được cât đứt, gốc rẽ đã được 
tiêu diệt, đã được bứng lên, vị ấy, có tật xấu đã được tẩy trừ, thông minh, 
được gọi là ‘mẫu mực.’ 


[264] 9. Không phải do đầu cạo trọc mà trở thành Sa-môn nếu là kẻ 
không có sự hành trì, kẻ nói lời giả dối. Làm sao kẻ có sự ham muốn và tham 
lam sẽ trở thành Sa-môn được? 


[265] 10. Còn người nào láng dịu các điều ác lớn nhỏ về mọi mặt, chính 
do trạng thái đã lắng dịu đối với các điều ác mà được gọi là ‘Sa-môn.’ 


[266] 11. Cho dầu đi khất thực nơi những kẻ khác, không vì thế trở thành 
tỳ khưu. Người chấp nhận pháp thế tục, do vậy mà không trở thành tỳ khưu. 


[267] 12. Ở đây, người nào đã lìa khỏi việc phước thiện và điều ác xấu, có 
thực hành Phạm hạnh, sống ở đời với sự hiểu biết, thật vậy người ấy được gọi 
là‘tỳkhưu.’ 


[268] 13. Kẻ có dáng vẻ khờ khạo, ngu dốt, dầu với trạng thái im lặng 
cũng không trở thành bậc hiền trí. Nhưng người nào, tựa như người nấm lấy 
cái cân, chọn lấy điều cao quý là người sáng suốt. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Maggavaggo 


14. Papani parivajjeti sa muni' tena so muni, 269 

yo munãti ubho loke muni 2 tena pavuccati. 


15. Na tena ariyo hoti yena panani himsati, 270 

ahimsã sabbapãnãnam ariyo ’ti pavuccati. 


16. Na silabbatamattena bahusaccena va pana, 3 271 

atha vã samãdhilãbhena vivicca sayanena vã. 


17. Phusami nekkhammasukham aputhựjjanasevitam, 272 

bhikkhu vissãsamãpãdi appatto ãsavakkhayam. 

Dhammatthavaggo ekũnavĩsatimo. 


20 . MAGGAVAGGO 

1. Maggãnatthangiko settho saccãnam caturo padã, 273 

virãgo settho dhammãnam dvipadãnam ca 4 cakkhumã. 


2. Eso ’va 5 maggo natthaníĩo dassanassa visuddhiya, 274 

etam hi tumhe patipajjatha mãrassetam pamohanam. 


3. Etam hi tumhe patipanna dukkhassantam karissatha, 275 

akkhãto ve 6 mayã maggo annãya sallasanthanam. 7 


1 muni - Sya. 

2 munĩ - PTS. 

3 puna - PTS. 

4 dipadãnanca - PTS. 


5 es’ eva - Ma, PTS. 

6 akkhãto vo - Ma. 

7 sallakantanam - Ma; 
sallasatthanam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Đạo Lộ 


[269] 14. Người lánh xa hẳn các điều ác, người ấy là bậc hiền trí, do việc 
ấy người ấy trở thành bậc hiền trí. Người nào hiểu rõ cả hai thế giới (nội tâm 
và ngoại cảnh), do việc ấy được gọi là hiền trí. 


[270] 15. Kẻ hãm hại các sinh mạng, vì thế không phải là thánh thiện. Do 
việc không hãm hại tất cả các sinh mạng, được gọi là ‘thánh thiện.’ 


[271] 16. Không phải chỉ do giới hạnh và việc hành trì, hay do sự học 
nhiều, hoặc do việc đạt được thiền định, hay do sự nằm ngủ đơn độc,... 


[272] 17.... (mà nghĩ rằng): ‘Ta chạm đến sự an lạc của xuất ly mà những 
kẻ phàm phu không được hưởng,’ vị tỳ khưu không thể đạt đến sự tự tin khi 
chưa đạt được sự diệt trừ các lậu hoặc. 

Phầm Công Minh là thứ mười chín. 


20 . PHẨM ĐẠO LỘ 


[273] 1. Trong số các đạo lộ, (đạo lộ) Tám Chi Phần là tối cao. Trong số 
các chân lý, bốn Lời Nói (là tối cao). Trong số các pháp, không luyến ái là tối 
cao. Và trong số các loài hai chân, bậc Hữu Nhãn (đức Như Lai là tối cao). 


[274] 2. Chính cái này là đạo lộ, không có cái (đạo lộ) khác, đưa đến sự 
thanh tịnh của nhận thức. Vì thế, các ngươi hãy thực hành đạo lộ này, đạo lộ 
này là sự mê mờ đối với Ma Vương. 


[275] 3. Bởi vì khi đã thực hành đạo lộ này, các ngươi sẽ làm chấm dứt 
khổ đau. Đạo lộ quả thật đã được thuyết giảng bởi Ta, sau khi biết được cách 
nhổ bỏ mũi tên. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Maggavaggo 


4. Tumhehi kiccam atappam akkhataro tathagata, 276 

patipannã pamokkhanti jhãyino mãrabandhanã. 


5. Sabbe sankhara anicca ’ti yada paíĩnaya passati, 277 

atha nibbindati 1 dukkhe esa maggo visuddhiyã. 


6. Sabbe sankhara dukkha ’ti yada pannaya passati, 278 

atha nibbindati 1 dukkhe esa maggo visuddhiyã. 


7. Sabbe dhamma anatta ’ti yada pannaya passati, 279 

atha nibbindati 1 dukkhe esa maggo visuddhiyã. 


8. Utthãnakãlamhi anutthahãno 280 

yuvã balĩ ãlasiyam upeto, 
samsannasankappamano kusĩto 
pannãya maggam alaso na vindati. 


9. Vãcãnurakkhĩ manasã susamvuto 281 

kãyena ca akusalam na kayirã, 
ete tayo kammapathe visodhaye 
ãrãdhaye maggam isippaveditam. 


10. Yogã ve jãyati 2 bhũri 3 ayogã bhũrisankhayo, 282 

etam dvedhã patham natvã bhavãya vibhavãya ca, 
tathattãnam niveseyya yathã bhũri 3 pavaddhati. 


1 nibbindati - PTS. 


2 jayati - Ma, Sya. 


3 bhũri - PTS. 


94 




Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Đạo Lộ 


[276] 4. Các ngươi phải thể hiện sự nhiệt tâm, các đấng Như Lai (chỉ) là 
bậc thuyết giảng. Những người đã thực hành (đạo lộ), chứng thiền, sẽ thoát 
khỏi sự trói buộc của Ma Vương. 


[277] 5. Khi nhận thức bâng trí tuệ ràng: ‘Tất cả các pháp hữu vi là vô 
thường’ thì nhàm chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. 


[278] 6. Khi nhận thức bằng trí tuệ rằng: ‘Tất cả các pháp hữu vi là khổ 
đau’ thì nhàm chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. 


[279] 7. Khi nhận thức bằng trí tuệ rằng: ‘Tất cả các pháp là vô ngã’ thì 
nhàm chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. 


[280] 8. Trong khi không nỗ lực vào thời điểm cần nỗ lực, 
người trẻ tuổi, có sức mạnh, buông xuôi theo sự lười biếng, 
với suy tư và tâm ý bị trì trệ, biếng nhác, 
kẻ lười biếng không tìm thấy đạo lộ bằng trí tuệ. 


[281] 9. Người có sự gìn giữ lời nói, đã khéo thu thúc về tâm, 

không nên làm việc bất thiện bảng thân, 

nên làm trong sạch ba đường lối tạo nghiệp này, 

nên thành đạt đạo lộ đã được tuyên thuyết bởi các bậc Ấn Sĩ. 


[282] 10. Đúng vậy, do sự tu luyện (về thiền) trí tuệ được phát sanh, do sự 
không tu luyện (về thiền) có sự tiêu hoại của trí tuệ. Sau khi biết được con 
đường hai lối này đưa đến hiện hữu và đưa đến không hiện hữu, nên rèn 
luyện bản thân sao cho trí tuệ tăng trưởng. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Pakinnakavaggo 


11. Vanam chindatha ma rukkham vanato jayatĩ bhayam, 283 

chetvã vananca 1 vanathanca nibbanã hotha bhikkhavo. 


12. Yavam 2 vanatho na chijjati anumatto ’pi narassa narisu, 284 

patibaddhamano Va tã va so vaccho khĩrapako Va mãtari. 


13. Ucchinda sinehamattano kumudam saradikam Va panina, 285 

santimaggameva brũhaya nibbãnam sugatena desitam. 


14. Idha vassam vasissami idha hemantagimhisu, 286 

iti bãlo vicinteti antarãyam na bựjjhati. 


15. Tam puttapasusammattam byasattamanasam naram, 287 

suttam gãmam mahogho Va maccu ãdãya gacchati. 


16. Na santi putta tanaya na pita napi bandhava, 288 

antakenãdhipannassa natthi nãtisu 3 tãnatã. 


17. Etamatthavasam natva pandito silasamvuto, 289 

nibbãnagamanam maggam khippameva visodhaye. 

Maggavaggo vĩsatimo. 


21 . PAKINNAKAVAGGO 

• • 

1. Mattã sukhapariccãgã passe ce vipulam sukham, 290 

caje mattãsukham dhĩro sampassam vipulam sukham. 


2. Paradukkhupadanena 4 attano 5 sukhamicchati, 291 

verasamsaggasamsattho verã so na parimuccati. 


1 vanam - PTS. 

2 yãva hi - Ma, PTS; 
yãvam hi - Syã. 


3 nătĩsu - Ma, Syã, PTS. 

4 paradukkhũpadhãnena - PTS. 

5 yo attano - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Linh Tinh 


[283] 11. Các ngươi hãy đốn rừng (ô nhiễm), chớ đốn cây cối. Sợ hãi được 
sanh ra từ rừng (ô nhiêm). Này các tỳ khưu, sau khi đốn rừng và lùm bụi (ô 
nhiêm), hãy trở thành những người không còn rừng (ô nhiêm). 


[284] 12. Cho đến khi nào dục vọng của người nam đối với các người nữ, 
dầu là nhỏ nhoi, còn chưa được chặt đứt, cho đến khi ấy người nam ấy vẫn 
còn có tâm bị trói buộc, ví như con bê bú sữa ở bò mẹ. 


[285] 13. Hãy cât đứt lòng yêu thương đối với bản thân, ví như dùng bàn 
tay (ngắt đi) hoa súng trắng của mùa thu. Hãy phát triển chính Đạo Lộ 
Thanh Tịnh, Niết Bàn, đã được thuyết giảng bởi đấng Thiện Thệ. 


[286] 14. ‘Ta sẽ sống ở đây vào mùa mưa, ở đây vào mùa lạnh và mùa 
nóng,’ kẻ ngu suy nghĩ như thế, không giác ngộ được nỗi nguy hiểm. 


[287] 15. Thần chết nấm lấy và mang đi người nam ấy, kẻ đã bị say đâm 
đối với con cái và gia súc ấy, có tâm ý bị quyến luyến, ví như cơn lũ lớn chộp 
lấy và cuốn đi ngôi làng đã ngủ say. 


[288] 16. Không phải những người con đem lại sự bảo vệ, không phải 
người cha, cũng không phải các quyến thuộc. Đối với người đã bị chế ngự bởi 
cái chết, không có sự bảo vệ ở các thân quyến. 


[289] 17. Sau khi biết được tác động của việc này, bậc sáng suốt, đã thu 
thúc ở giới, nên làm trong sạch đạo lộ đưa đến Niết Bàn thật nhanh chóng. 

Phầm Đạo Lộ là thứ hai mươi. 


21 . PHẨM LINH TINH 


[290] 1. Nếu do việc dứt bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi có thể nhìn thấy hạnh 
phúc lớn lao, người sáng trí nên từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi trong khi nhận 
thức được hạnh phúc lớn lao. 


[291] 2. Kẻ mong muốn hạnh phúc cho bản thân bằng việc gây ra khổ đau 
cho người khác, kẻ ấy, bị vướng mâc trong sự ràng buộc của hận thù, không 
thoát ra khỏi hận thù. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Pakinnakavaggo 


3. Yamhikiccamtadapaviddham 1 akiccam pana kayirati, 292 

unnalãnam 2 pamattãnam tesam vaddhanti ãsavã. 

4. Yesanca susamãraddhã niccam kãyagatã sati, 293 

akiccam te na sevanti kicce sãtaccakãrino, 

satãnam sampajãnãnam attham gacchanti ãsavã. 

5. Mãtaram pitaram hantvã rãjãno dve ca khattiye, 294 

rattham sãnucaram hantvã anĩgho yãti brãhmano. 

6. Mãtaram pitaram hantvã rãjãno dve ca sottiye, 3 295 

veyyagghapancamam hantvã anĩgho yãti brãhmano. 

7. Suppabuddham pabựjjhanti sadã gotamasãvakã, 296 

yesam divã ca ratto ca niccam buddhagatã sati. 

8. Suppabuddham pabựjjhanti sadã gotamasãvakã, 297 

yesam divã ca ratto ca niccam dhammagatã sati. 

9. Suppabuddham pabựjjhanti sadã gotamasãvakã, 298 

yesam divã ca ratto ca niccam sanghagatã sati. 

10. Suppabuddham pabựjjhanti sadã gotamasãvakã, 299 

yesam divã ca ratto ca niccam kãyagată sati. 

11. Suppabuddham pabựjjhanti sadã gotamasãvakã, 300 

yesam divã ca ratto ca ahimsãya rato mano. 


1 adapaviddham - Ma, PTS. 

2 unnaỊãnam - Ma, Syã, PTS. 
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3 sotthiye - Ma, Sya, PTS. 




Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Linh Tinh 


[292] 3. Bởi vì việc cần làm thì bị bỏ qua, trái lại việc không cần làm lại 
được làm, các lậu hoặc của những kẻ cao ngạo, bị xao lãng ấy tăng trưởng. 


[293] 4 - Còn đối với những vị nào khéo nỗ lực, thường xuyên có niệm 
hướng đến thân, các vị ấy không phụng sự việc không cần làm, có sự thực 
hiện đều đặn các việc cần làm. Đối với những vị có niệm, có sự nhận biết rõ, 
các lậu hoặc đi đến tiêu diệt. 


[294] 5. Sau khi giết mẹ và cha, và hai vị vua dòng Sát-đế-lỵ, sau khi tiêu 
diệt vương quốc cùng quan lại tùy tùng, vị Bà-la-môn ra đi không phiền 
muộn. 


[295] 6. Sau khi giết mẹ và cha, và hai vị vua dòng Bà-la-môn, sau khi tiêu 
diệt con cọp là thứ năm, vị Bà-la-môn ra đi không phiền muộn. 


[296] 7. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh thức 
tốt đẹp, niệm của các vị này ngày và đêm thường xuyên hướng đến đức Phật. 


[297] 8. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh thức 
tốt đẹp, niệm của các vị này ngày và đêm thường xuyên hướng đến Giáo 
Pháp. 


[298] 9. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh thức 
tốt đẹp, niệm của các vị này ngày và đêm thường xuyên hướng đến Tăng 
Chúng. 


[299] 10. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh 
thức tốt đẹp, niệm của các vị này ngày và đêm thường xuyên hướng đến thân. 


[300] 11. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh 
thức tốt đẹp, tâm của các vị này ngày và đêm thường xuyên vui thích về việc 
không hãm hại. 
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Nirayavaggo 


12. Suppabuddham pabựjjhanti sada gotamasavaka, 301 

yesam divã ca ratto ca bhãvanãya rato mano. 


13. Duppabbajjam durabhiramam durãvãsã gharã dukhã, 302 

dukkho ’samãnasamvãso dukkhãnupatitaddhagũ, 
tasmã na caddhagũ siyã dukkhãnupatito 1 siyã. 


14. Saddho silena sampanno yasobhogasamappito, 303 

yam yam padesam bhajati tattha tattheva pũjito. 


15. Dure santo pakasanti 2 himavanto Va pabbato, 304 

asantettha na dissanti rattim khittã 3 yathã sarã. 


16. Ekasanam ekaseyyam eko caramatandito, 305 

eko damayamattãnam vanante ramito siyã. 

Pakinnakavaggo ekavĩsatimo. 


22 . NIRAYAVAGGO 

1. Abhũtavãdĩ nirayam upeti yo vãpi katvã na karomĩti cãha, 4 306 

ubho ’pi te pecca samã bhavanti nihĩnakammã manựjã parattha. 


1 na ca dukkhanupatito - Ma, Sya, PTS. 3 rattikhitta - Sya, PTS. 

2 pakãsenti - Ma, Syã, PTS. 4 na karomi căha - Ma, PTS. 
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Phẩm Địa Ngục 


[301] 12. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh 
thức tốt đẹp, tâm của các vị này ngày và đêm thường xuyên vui thích về việc 
tu tập (tham thiền). 


[302] 13. Việc xuất gia là khó, sự thích thú là khó, cuộc đời tại gia có việc 
cư ngụ khó khăn là khổ, sống chung với kẻ không tương đồng là khổ, kẻ lữ 
hành (ở luân hồi) bị rơi vào khổ đau; do đó không nên là kẻ lữ hành (ở luân 
hồi), không nên bị rơi vào khổ đau. 


[303] 14. Người có đức tin, đầy đủ về giới, đạt được danh vọng và của cải, 
giao thiệp bất cứ địa phương nào đều được tôn vinh tại chính mỗi một nơi ấy. 


[304] 15. Những người tốt tỏa sáng ở nơi xa, ví như núi Hi-mã-lạp. 
Những kẻ xấu ở đây (vẫn) không được nhìn thấy, giống như những mũi tên 
được bân ra vào ban đêm. 


[305] 16. Ngồi một mình, nàm một mình, đi một mình, không lười biếng, 
một mình, trong khi thuần hóa bản thân, nên thích thú ở cuối khu rừng. 

Phầm Linh Tinh là thứ hai mươi mốt. 


22 . PHẨM ĐỊA NGỤC 

[306] 1. Kẻ có lời nói không thật đi đến địa ngục, hoặc thậm chí người 
nào, sau khi làm, đã nói là: ‘Tôi không làm;’ cả hai hạng người có nghiệp hạ 
liệt ấy, sau khi chết, là giống như nhau ở cảnh giới khác. 
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Nirayavaggo 


2. Kasavakantha bahavo papadhamma asaníĩata, 307 

pãpã pãpehi kammehi nirayam te upapajjare. 


3. Seyyo ayoguỊo bhutto tatto aggisikhupamo, 308 

yance bhunjeyya dussĩlo ratthapindam asannato. 


4. Cattãri thãnãni naro pamatto 309 

ãpajjati paradãrũpasevĩ, 
apunnalãbham na nikãmaseyyam 
nindam tatiyam nirayam catuttham. 


5. Apunnalãbho ca gatĩ ca pãpikã 310 

bhĩtassa bhĩtãya ratĩ ca thokikã, 
rậjã ca dandam garukam paneti 
tasmã naro paradãram na seve. 


6. Kuso yatha duggahito hatthamevanukantati, 311 

sãmannam dupparãmattham nirayãyupakaddhati. 


7. Yamkinci sithilam' kammam samkilittham ca yam vatam, 312 

sankassaram brahmacariyam na tam hoti mahapphalam. 


8. Kayira ce 2 kayirathenam daỊhamenam parakkame, 313 

sithilo 3 hi paribbậjo bhiyyo ãkirate rajam. 


9. Akatam dukkatam seyyo paccha tapati dukkatam, 314 

katam ca sukatam seyyo yam katvă nãnutappati. 


1 sathilam - PTS. 2 kayirance - Sya, PTS. 


3 sathilo - PTS. 
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Phẩm Địa Ngục 


[307] 2. CÓ nhiều kẻ, cổ quấn y casa, (hành) theo pháp ác, không tự chế 
ngự, những kẻ xấu xa ấy, do các nghiệp ác, bị sanh vào địa ngục. 


[308] 3. Hòn sât, bị cháy rực tựa như ngọn lửa được ăn vào là tốt hơn so 
với kẻ có giới tồi, không tự chế ngự, ăn đồ ăn khất thực của xứ sở. 


[309] 4. Nam nhân phóng dật quyến rũ vợ người khác gánh chịu bốn 
trường hợp: nhận lãnh điều vô phước, ngủ không thoải mái, sự chê trách là 
thứ ba, địa ngục là thứ tư. 


[310] 5. Sự nhận lãnh điều vô phước và cảnh giới tái sanh xấu xa, 
sự vui thích của người nam bị hoảng sợ với người nữ bị hoảng sợ là ít ỏi, 
và đức vua áp dụng hành phạt nặng nề; 
vì thế nam nhân không nên ve vãn vợ người khác. 


[311] 6. Giống như cọng cỏ kusa được nâm vụng về cât đứt bàn tay (cầm 
nó). Cũng vậy, đời Sa-môn được duy trì cẩu thả kéo lôi (kẻ ấy) vào địa ngục. 


[312] 7. Bất cứ hành động nào bị chểnh mảng, bất cứ hành trì nào bị 
nhiêm ô, (bất cứ) phạm hạnh (nào) bị ngờ vực, (các) việc ấy là không có quả 
báu lớn. 


[313] 8. Nếu cần phải làm (điều gì) thì nên làm điều ấy, nên ra sức cho 
việc ấy một cách bền bỉ, bởi vì vị xuất gia bị chểnh mảng làm khuấy động bụi 
bẩn còn nhiều hơn. 


[314] 9. Ác hạnh không làm thì tốt hơn, ác hạnh gây bực bội về sau này; 
còn thiện hạnh được làm thì tốt hơn, sau khi làm điều ấy không tiếc nuối. 
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Nagavaggo 


10. Nagaram yathă paccantam guttam santarabãhiram, 315 

evam gopetha attănam khano vo 1 mã upaccagã, 
khanãtĩtă hi socanti nirayamhi samappitã. 


11. Alajjitaye lajjanti lajjitaye na lajjare, 316 

micchãditthisamãdãnã sattã gacchanti duggatim. 


12. Abhaye bhayadassino bhaye cabhayadassino, 2 317 

micchãditthisamãdãnã sattã gacchanti duggatim. 


13. Avajje vajjamatino vajje cavajjadassino, 3 318 

micchãditthisamãdãnã sattã gacchanti duggatim. 


14. Vajjam ca vajjato natva avajjam ca avajjato, 319 

sammãditthisamãdãnã sattã gacchanti suggatim. 

Nirayavaggo dvãvĩsatimo. 


23. NAGAVAGGO 

1. Aham nãgo ’va sangãme cãpãto patitam saram, 320 

ativãkyam titikkhissam dussĩlo hi bahựjjano. 


2. Dantam nayanti samitim dantam rajabhiruhati, 321 

danto settho manussesu yo 'tivãkyam titikkhati. 


3. Varamassatara danta ajamya ca sindhava, 322 

kunjarã ca mahãnãgã attadanto tato varam. 


4. Na hi etehi yanehi gaccheyya agatam disam, 323 

yathãttanã sudantena danto dantena gacchati. 


1 ve - PTS. 2 ca abhayadassino - Sya. 


3 ca avajjadassino - Sya. 
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Phẩm Voi 


[315] 10. Giống như thành trì có vùng ven được canh phòng trong ngoài, 
ngươi hãy gìn giữ bản thân như vậy. Chớ để thời khâc trôi qua đối với ngươi, 
bởi vì những kẻ để thời khâc trôi qua than vãn khi bị đọa vào địa ngục. 


[316] 11. Xấu hổ về điều không đáng xấu hổ, không xấu hổ về điều đáng 
xấu hổ, các chúng sanh có sự nẳm giữ tà kiến đi đến khổ cảnh. 


[317] 12. Thấy sợ hãi về điều không đáng sợ hãi, và thấy không sợ hãi về 
điều đáng sợ hãi, các chúng sanh có sự nâm giữ tà kiến đi đến khổ cảnh. 


[318] 13. Nghĩ là tội lôi về điều không tội lôi, và thấy không tội lôi về điều 
tội lỗi, các chúng sanh có sự nấm giữ tà kiến đi đến khổ cảnh. 


[319] 14. Sau khi biết rằng tội lôi là tội lôi, và không tội lôi là không tội lôi, 
các chúng sanh có sự nấm giữ chánh kiến đi đến nhàn cảnh. 

Phẩm Địa Ngục là thứ hai mươi hai. 


23. PHẨM VOI 

[320] 1. Ví như con voi ở chiến trường chịu đựng mũi tên bấn ra từ cây 
cung, Ta sẽ chịu đựng lời mẳng nhiếc bởi vì kẻ ác giới là số đông. 


[321] 2. Người ta đưa (voi) đã được rèn luyện đến nơi tụ hội. Đức vua cỡi 
lên (voi) đã được rèn luyện. Người đã được rèn luyện chịu đựng lời mắng 
nhiếc là hạng nhất giữa đám người. 


[322] 3. Cao quý thay những con lừa đã được thuần hóa, những con ngựa 
Sindhu thuần chủng, và những con voi thuộc loài khổng tượng, người đã tự 
rèn luyện bản thân là cao quý hơn cả. 


[323] 4. Bởi vì chẳng phải nhờ vào những cỗ xe ấy mà có thể đi đến nơi 
chưa đi đến (Niết Bàn), như là nhờ vào bản thân đã khéo được rèn luyện. Do 
nhờ đã được rèn luyện mà người đã được rèn luyện đi đến (Niết Bàn). 
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Nagavaggo 


5. Dhanapalako' nama kunjaro katukappabhedano 2 dunnivarayo, 324 
baddho kabalam na bhunjati sumarati nãgavanassa kunjaro. 


6. Middhi yada hoti mahagghaso ca niddayita samparivattasayi, 325 
mahãvarãho Va nivãpaputtho punappunam gabbhamupeti mando. 


7. Idam pure cittamacãri cãrikam 326 

yenicchakam yatthakãmam yathãsukham, 
tadajjaham niggahessãmi yoniso 
hatthippabhinnam viya aiìkusaggaho. 


8. Appamadarata hotha sacittamanurakkhatha, 327 

duggã uddharathattãnam panke sanno ’va kunjaro. 


9. Sace labhetha nipakam sahãyam 328 

saddhim caram 3 sãdhuvihãridhĩram, 
abhibhuyya sabbãni parissayãni 
careyya tenattamano satĩmã. 


10. No ce labhetha nipakam sahãyam 329 

saddhim caram 3 sãdhuvihãridhĩram, 
rặjã Va rattham vijitam pahãya 
eko care mãtangaranne Va nãgo. 


11. Ekassa caritam seyyo 330 

natthi bãle sahãyată, 
eko care na ca pãpãni kayirã 
appossukko mãtangaranne Va nãgo. 


12. Atthamhi jătamhi sukhã sahãyã 331 

tutthĩ sukhã yã itarĩtarena, 
punnam sukham jĩvitasankhayamhi 
sabbassa dukkhassa sukham pahãnam. 


1 dhanapalo - Ma. 2 katukabhedano - Ma. 3 saddhimcaram - Sya, PTS. 
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Phẩm Voi 


[324] 5. Con voi tên Dhanapalaka có cơn phát dục khó kiềm chế. Bị trói 
buộc, nó không ăn miếng nào, con voi tưởng nhớ đến khu rừng của loài voi. 


[325] 6. Lúc biếng nhác và ăn nhiều, mê ngủ, nằm trăn trở, ví như con 
heo bự được nuôi bâng cám thừa, kẻ ngu sanh vào bào thai lượt này đến lượt 
khác. 


[326] 7. Trước kia tâm này đã suy nghĩ vẩn vơ 

đến nơi nào theo ước muốn, theo như ý thích, thuận theo khoái lạc, 

hôm nay ta sẽ khuất phục nó đúng theo đường lối, 

ví như viên quản tượng khống chế sự phá quấy của con voi. 


[327] 8. Các ngươi hãy thỏa thích việc không xao lãng, hãy phòng hộ tâm 
của mình, hãy nâng bản thân vượt khỏi chốn hiểm nghèo, vi như con voi bị 
sa vào vũng bùn (cố gắng đem thân ra khỏi bãi lầy). 


[328] 9. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan, 
làm người đồng hành, có cách cư xử tốt đẹp, sáng trí, 
sau khi vượt qua mọi hiểm nạn 
nên đi với người ấy, hoan hỷ, có niệm. 


[329] 10. Nếu không thể đạt được người bạn khôn ngoan, 
làm người đồng hành, có cách cư xử tốt đẹp, sáng trí, 
ví như vị vua đã từ bỏ vương quốc thâu phục được, 
nên sống một mình như là voi Mãtanga ở trong rừng. 


[330] 11. Sống một mình là tốt hơn, 
không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. 

Nên sống một mình và không nên làm các điều ác, 
ít ham muốn như là voi Mãtanga ở trong rừng. 


[331] 12. Khi có nhu cầu sanh khởi, bạn bè là hạnh phúc, 
hoan hỷ với bất cứ vật nào (có được) là hạnh phúc, 
vào lúc chấm dứt mạng sống, phước báu là hạnh phúc, 
từ bỏ mọi khổ đau là hạnh phúc. 
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Tanhavaggo 


13. Sukha matteyyata loke atho petteyyata sukha, 332 

sukhã sãmannată loke atho brahmannatã sukhã. 


14. Sukham yava jara sĩlam sukha saddha patitthita, 333 

sukho pannãya patilãbho pãpãnam akaranam sukham. 

Nãgavaggo tevĩsatimo. 

24. TANHÃVAGGO 

1. Manựjassa pamattacãrino tanhã vaddhati mãluvã viya, 334 

so plavatĩ 1 hurãhuram phalamiccham Va vanasmim 2 vãnaro. 


2. Yam esa sahatĩ jammi tanha loke visattika, 335 

sokã tassa pavaddhanti abhivattham Va bĩranam. 


3. Yo ce tam 3 sahatĩ jammim tanham loke duraccayam, 336 

sokã tamhã papatanti udabindu Va pokkharã. 

4. Tam vo vadãmi bhaddam vo yãvantettha samãgatã, 337 

tanhãya mũlam khanatha 4 usĩrattho Va bĩranam 

mã vo nalam 5 Va soto Va mãro bhanji punappunam. 

5. Yathãpi mũle anupaddave daỊhe 338 

chinno ’pi rukkho punareva rũhati, 

evampi tanhãnusaye anũhate 
nibbattati dukkhamidam punappunam. 


6. Yassa chattimsati 6 sota manapassavana bhusa, 7 339 

vãhã 8 vahanti dudditthim sankappã rãganissită. 


7. Savanti sabbadhi 9 sota lata ubbhijja 10 titthati, 340 

tan ca disvã latam jãtam mũlam pannãya chindatha. 


1 palavatĩ - Syã, PTS. 

2 vanasmi - Ma, PTS. 

3 cetam - Ma, PTS. 

4 khanatha - PTS 

5 naỊam - Ma, Syă, PTS. 


6 chattimsatĩ - Syã, PTS. 

7 bhusã - Ma, Syã, PTS. 

8 mahã - Ma, Syã. 

9 sabbadhĩ - Syã; sabbadã - PTS. 

10 uppajja - Ma. 
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Phẩm Tham Ái 


[332] 13. Ở đời, phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc, phụng dưỡng cha là hạnh 
phúc. Ở đời, phục vụ Sa-môn là hạnh phúc, phục vụ Bà-la-môn là hạnh phúc. 

[333] 14- Giới hạnh cho đến già là hạnh phúc. Niềm tin được thiết lập là 
hạnh phúc. Thành tựu trí tuệ là hạnh phúc. Không làm các điều ác là hạnh 
phúc. 


Phẩm Voi là thứ hai mươi ba. 


24. PHẨM THAM ÁI 

[334] 1- Tham ái của kẻ sống xao lãng tăng trưởng giống như dây leo. Kẻ 
ấy lao từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, ví như loài khỉ đang mong muốn 
trái cây trong rừng (chuyền từ cành cây này sang cành cây khác). 


[335] 2. Tham ái thấp hèn, sự vướng mâc vào thế gian, chế ngự kẻ nào, 
các sầu muộn của kẻ ấy tăng trưởng, ví như cỏ bĩrana được trời mưa. 


[336] 3. Nếu ai chế ngự được tham ái thấp hèn ấy, điều khó dứt bỏ ở thế 
gian, các sầu muộn rời khỏi người ấy, ví như giọt nước lìa khỏi (lá) sen. 


[337] 4- Ta nói với các con điều này: -Mong sao điều tốt đẹp sẽ đến với 
hết thảy các con đã tụ hội tại đây. Các con hãy đào xới gốc rẽ của tham ái, ví, 
như người có sự cần dùng rẽ ngọt usĩra (đào xới) cỏ bĩrana. Chớ để Ma 
Vương đốn ngã các con đợt này đến đợt khác, ví như dòng nước bẻ gãy cây cỏ 
sậy. 


[338] 5. Giống như khi bộ rễ vẫn chưa bị tổn hại và còn vững châc, 
cội cây, mặc dầu đã bị đốn ngã, cũng vẫn đâm chồi trở lại, 
cũng như vậy, khi sự tiềm ẩn của tham ái chưa bị tận diệt, 
khổ đau này còn sanh lên đợt này này đến đợt khác. 


[339] 6. Người nào có ba mươi sáu dòng chảy 1 hướng đến sự hài lòng 
thích ý là mạnh mẽ, thì các suy tầm chiều theo luyến ái là luồng chuyển vận 
cuốn trôi kẻ có quan điểm sái quấy (ấy). 


[340] 7. Các dòng chảy trôi đi khắp mọi nơi, loại dây leo tồn tại sau khi 
đâm chồi. Và sau khi nhìn thấy loại dây leo ấy sanh ra, các ngươi hãy chặt đứt 
gốc rẽ bằng trí tuệ. 


1 Ba mươi sáu dòng chảy: nói đến sáu ái liên quan nội phần và sáu ái liên quan ngoại phần, ở 
vào ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai (DhA. iv, 48). 


109 




Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi Tanhavaggo 


8. Saritani sinehitani ca somanassani bhavanti jantuno, 341 

te sãtasitã sukhesino te ve jãtijarũpagã narã. 

9. Tasinãyapurakkhatăpajãparisappantisaso Vabãdhito, 1 342 

samyojanasangasattã 2 dukkhamupenti punappunam cirãya. 

10. Tasinãya purakkhată pajã parisappanti saso Va bãdhito, 1 343 

tasmã tasinam vinodaye bhikkhu ãkaủkhĩ 3 virãgamattano. 

11. Yo nibbanatho vanãdhimutto vanamutto vanameva dhãvati, 344 

tam puggalametha 4 passatha mutto bandhanameva dhãvati. 

12. Na tam daỊham bandhanamãhu dhĩrã 345 


yadãyasam dãrựjam babbajanca, 5 
sãrattarattã manikundalesu 
puttesu dãresu ca yã apekhã. 


13. Etam daỊham bandhanamãhu dhĩrã 346 

ohãrinam sithilam duppamuncam, 
etampi chetvãna paribbajanti 
anapekkhino kãmasukham pahãya. 


14. Ye rãgarattãnupatanti sotam 347 

sayam katam makkatako Va jãlam, 
etampi chetvãna vajanti dhĩrã 
anapekkhino sabbadukkham pahãya. 


15. Munca pure mun ca pacchato majjhe muíìca bhavassa paragu, 348 
sabbattha vimuttamãnaso na puna jãtijaram upehisi. 


16. Vitakkapamathitassa jantuno tibbaragassa subhanupassino, 349 

bhiyyo tanhã pavaddhati esa kho daỊham karoti bandhanam. 


1 bandhito - Ma. 

2 samyojanasangasattakã - Ma; sannojanasaủgasattã - Syă; sannojanasaủgasattakã - PTS. 

3 ãkaủkhanta - Ma; bhikkhu ãkankham - Syă; bhikkhu ãkamkha - PTS. 

4 puggalam eva - Syã, PTS. 5 dãrujapabbajafíca - Ma; dãrujam pabbajanca - Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Tham Ái 


[341] 8. Các nỗi niềm yêu thương được tuôn trào và các tâm khoan khoái 
hiện hữu ở chúng sanh. Những kẻ ấy chiều theo lạc thú, tầm cầu sung sướng, 
thật vậy những kẻ ấy đi đến sanh và già. 


[342] 9- Bị vây hãm bởi tham ái chúng sanh di chuyển loanh quanh, ví 
như con thỏ bị trói buộc bò vòng quanh. Bị dính mắc bởi các sự trói buộc và 
quyến luyến, chúng đi đến khổ đau lượt này đến lượt khác trong thời gian lâu 
dài. 


[343] 10. Bị vây hãm bởi tham ái chúng sanh di chuyển loanh quanh, ví 
như con thỏ bị trói buộc bò vòng quanh. Vì thế, vị tỳ khưu có sự mong muốn 
xa lìa luyến ái cho bản thân nên tiêu diệt tham ái. 


[344] 11. Hãy đến nhìn xem cá nhân kẻ đứng bên ngoài rừng lại bị ám ảnh 
bởi rừng, đã được thoát ra khỏi rừng lại chạy vào trong rừng, đã được tự do 
lại chạy đến với sự giam cầm. 


[345] 12. Các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc làm bâng sât, bằng gỗ, 
và bâng dây gai là không châc chân. Sự mong muốn, bị luyến ái dính mâc ở 
các bông tai gân ngọc ma-ni, ở những người con, và ở những người vợ,... 


[346] 13.... các bậc sáng trí đã nói rằng sựtrói buộc này là châc chắn, 
có sự trì xuống, dẻo dai, khó tháo gỡ. 

Sau khi cât đứt luôn cả sự trói buộc này, các vị xuất gia, 
không có mong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục. 


[347] 14. Những người nào, bị luyến ái dục tình, rơi theo dòng chảy, 
được tạo ra bởi bản thân, ví như con nhện rơi vào cái lưới do nó tạo ra. 
Sau khi cât đứt luôn cả điều này, các vị ra đi, 
không có mong cầu, sau khi đã dứt bỏ tất cả khổ đau. 


[348] 15. Hãy buông phía trước (quá khứ), hãy buông phía sau (vị lai), 
hãy buông phần giữa (hiện tại), sau khi đã đi đến bờ kia của hiện hữu, có tâm 
đã được giải thoát về mọi phương diện, ngươi sẽ không đi đến sanh và già 
nữa. 


[349] 16. Tham ái gia tăng nhiều hơn nữa đối với kẻ bị suy tư khuấy động, 
có luyến ái mãnh liệt, thường xem xét về cái đẹp; kẻ ấy quả nhiên làm cho sự 
trói buộc trở nên bền châc. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Tanhavaggo 


17. Vitakkupasame ca yo rato asubham bhavayati 1 sada sato, 350 

esa kho vyantikãhiti esa checchati 2 mãrabandhanam. 


18. Nittham gato asantasi vitatanho anangano, 351 

acchindi 3 bhavasallãni antimo ’yam samussayo. 


19. Vĩtatanho anãdãno niruttipadakovido, 352 

akkharãnam sannipãtam jannã pubbaparãni 4 ca, 
sa ve antimasãriro mahãpaníio mahãpuriso ’ti vuccati. 


20. Sabbãbhibhũ sabbavidũ ’hamasmi 353 

sabbesu dhammesu anũpalitto, 
sabbanjaho tanhakkhaye vimutto 
sayam abhinnãya kamuddiseyyam. 


21. Sabbadãnam dhammadãnam jinãti 354 

sabbam rasam dhammaraso jinãti, 
sabbam ratim dhammaratĩ jinãti 
tanhakkhayo sabbadukkham jinãti. 


22. Hananti bhoga dummedham no ve 5 paragavesino, 355 

bhogatanhãya dummedho hanti anne Va attanã. 


23. Tinadosani khettani ragadosa ayam paja, 356 

tasmã hi vĩtarãgesu dinnam hoti mahapphalam. 


24. Tinadosani khettani dosadosa ayam paja, 357 

tasmã hi vĩtadosesu dinnam hoti mahapphalam. 


1 bhãvayate - Ma; 
bhãvayatĩ - Syã, PTS. 

2 esacchecchati - Syã, PTS. 


3 acchidda - PTS. 

4 pubbãparãni - Ma, PTS. 

5 no ca - Ma; no ce - Syã, PTS 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Tham Ái 


[350] 17. Còn người nào thích thú ở sự tịnh lặng của suy tư, tu tập về bất 
tịnh (đề mục tử thi), luôn luôn có niệm, người ấy quả nhiên sẽ làm chấm dứt 
(ái dục), người ấy sẽ cât đứt sự trói buộc của Ma Vương. 


[351] 18. Người đã đạt đến sự hoàn thành, không sợ hãi, tham ái đã lìa, 
không vết nhơ, đã cât đứt những mũi tên của hiện hữu; thân này là cuối 
cùng. 


[352] 19 - Người có tham ái đã lìa, không nẳm giữ, thông thạo về từ ngữ, 
biết sự kết hợp của các mẫu tự và các thứ tự trước sau; vị ấy quả nhiên có xác 
thân cuối cùng, có đại trí tuệ, được gọi là ‘đại nhân.’ 


[353] 20. Ta là vị khuất phục tất cả, vị biết rõ tất cả, 
không bị nhiêm ô trong tất cả các pháp. 

Từ bỏ tất cả, được giải thoát trong sự diệt tận về tham ái, 
sau khi tự mình biết rõ, Ta có thể chi định ai (là thầy)? 


[354] 21. BỐ thí pháp thắng mọi sự bố thí, 
hương vị của pháp thắng mọi hương vị, 
sự thích thú trong pháp thắng mọi sự thích thú, 
sự diệt trừ tham ái thắng mọi khổ đau. 


[355] 22. Các của cải giết hại kẻ ngu si, nhưng không (giết hại) những vị 
tầm cầu đến bờ kia (Niết Bàn). Do tham đâm của cải, kẻ ngu si giết hại bản 
thân ví như (giết hại) những người khác. 


[356] 23. Những thửa ruộng có các cỏ dại là khuyết điểm. Con người này 
có luyến ái là khuyết điểm. Chính vì điều ấy, vật đã được bố thí ở các vị đã xa 
lìa luyến ái là có quả báu lớn lao. 


[357] 24. Những thửa ruộng có các cỏ dại là khuyết điểm. Con người này 
có sân hận là khuyết điểm. Chính vì điều ấy, vật đã được bố thí ở các vị đã xa 
lìa sân hận là có quả báu lớn lao. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Bhikkhuvaggo 


25. Tinadosani khettani mohadosa ayam paja, 358 

tasmã hi vĩtamohesu dinnam hoti mahapphalam. 


26. Tinadosani khettani icchadosa ayam paja, 359 

tasmã hi vigaticchesu dinnam hoti mahapphalam. 

Taụhãvaggo catuvĩsatimo. 


25. BHIKKHUVAGGO 

1. Cakkhunã samvaro sãdhu sãdhu sotena samvaro, 360 

ghãnena samvaro sãdhu sãdhu jivhãya samvaro. 


2. Kãyena samvaro sãdhu sãdhu vãcãya samvaro, 361 

manasã samvaro sãdhu sãdhu sabbattha samvaro, 
sabbattha samvuto bhikkhu sabbadukkhã pamuccati. 


3. Hatthasannato pãdasannato 362 

vãcãya sannato sannatuttamo, 
ajjhattarato samãhito 
eko santusito tamãhu bhikkhum. 1 


4. Yo mukhasannato bhikkhu mantabhani anuddhato, 363 

attham dhammam ca dĩpeti madhuram tassa bhãsitam. 


5. Dhammaramo dhammarato dhammam anuvicintayam, 364 

dhammam anussaram bhikkhu saddhammã na parihãyati. 


6. Salabham natimaíìneyya nannesam pihayam care, 365 

aníìesam pihayam bhikkhu samãdhim nãdhigacchati. 


7. Appalabho ’pi ce bhikkhu salabham natimannati, 366 

tam ve devã pasamsanti suddhặjĩvim atanditam. 


1 bhikkhu - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Tỳ Khưu 


[358] 25. Những thửa ruộng có các cỏ dại là khuyết điểm. Con người này 
có si mê là khuyết điểm. Chính vì điều ấy, vật đã được bố thí ở các vị đã xa lìa 
si mê là có quả báu lớn lao. 


[359] 26. Những thửa ruộng có các cỏ dại là khuyết điểm. Con người này 
có ước muốn là khuyết điểm. Chính vì điều ấy, vật đã được bố thí ở các vị đã 
xa lìa ước muốn là có quả báu lớn lao. 

Phẩm Tham Ái là thứ hai mươi bôn. 


25. PHẨM TỲ KHƯU 

[360] 1. Tốt đẹp thay sự thu thúc ở mât! Tốt đẹp thay sự thu thúc ở tai! 
Tốt đẹp thay sựthu thúc ở mũi! Tốt đẹp thay sự thu thúc ở lưỡi! 


[361] 2. Tốt đẹp thay sự thu thúc ở thân! Tốt đẹp thay sự thu thúc ở khẩu! 
Tốt đẹp thay sự thu thúc ở ý! Tốt đẹp thay sự thu thúc ở tất cả các nơi (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý)! Vị tỳ khưu thu thúc ở tất cả các nơi được thoát 
khỏi mọi khổ đau. 


[362] 3. Vị đã chế ngự bàn tay, đã chế ngự bàn chân, 

đã chế ngự lời nói, đã chế ngự bản thân, 

được thích thú ở nội tâm, định tĩnh, 

đơn độc, hài lòng, (người ta) đã gọi vị ấy là tỳ khưu. 


[363] 4. Vị tỳ khưu nào đã chế ngự miệng, có lời nói khôn khéo, không 
cao ngạo, làm sáng tỏ ý nghĩa và Giáo Pháp; lời nói của vị ấy là ngọt ngào. 


[364] 5. Có chỗ trú là Giáo Pháp, được vui thích với Giáo Pháp, suy nghĩ 
về Giáo Pháp, tùy niệm về Giáo Pháp, vị tỳ khưu không rời bỏ Chánh Pháp. 


[365] 6. Không nên khinh chê phần thọ lãnh của mình, không nên thể 
hiện sự thèm muốn (phần) của những người khác, trong khi thèm muốn 
(phần) của những người khác, vị tỳ khưu không đạt được định. 


[366] 7. Thậm chí nếu phần thọ lãnh là ít ỏi, vị tỳ khưu không nên khinh 
chê phần thọ lãnh của mình. Chư Thiên quả thật ca ngợi vị có sự nuôi mạng 
trong sạch, không lười biếng ấy. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Bhikkhuvaggo 


8. Sabbaso namarupasmim yassa natthi mamayitam, 367 

asatã ca na socati sa ve bhikkhũ ’ti vuccati. 


9. Mettavihari yo bhikkhu pasanno buddhasasane, 368 

adhigacche padam santam sankhãrũpasamam sukham. 


10. Sinca bhikkhu imam navam sitta te lahumessati, 369 

chetvã rãgam ca dosam ca tato nibbãnamehisi. 


11. Panca chinde panca jahe panca cuttari 1 bhavaye, 370 

pancasangãtigo bhikkhu oghatinọo ’ti vuccati. 


12. Jhãya bhikkhu mã ca pãmado 2 371 

mã te kãmagune bhamassu cittarn, 
mã lohaguỊam gilĩ pamatto 
mã kandi dukkhamidanti dayhamãno. 


13. Natthi jhanam apannassa panna natthi ajhayato, 372 

yamhi jhãnam ca pannã ca sa ve nibbãnasantike. 


14. Suíìnagaram pavitthassa santacittassa bhikkhuno, 373 

amãnusĩ rati 3 hoti sammã dhammam vipassato. 


15. Yato yato sammasati khandhanam udayabbayam, 4 374 

labhati 5 pĩtipãmojjam amatam tam vijãnatam. 


16. Tatrayamadi bhavati idha pannassa bhikkhuno, 375 

indriyagutti santutthĩ pãtimokkhe ca samvaro. 


1 uttari - Sya; vuttari - PTS. 3 rati - Sya, PTS. 

2 mã pãmado - Ma. 4 udayavyayam - PTS. 5 labhatĩ - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Tỳ Khưu 


[367] 8. Vị nào không có việc chấp là ‘của ta’ ở danh và sâc về mọi mặt, và 
không sầu muộn về những gì không có; thật vậy vị ấy được gọi là ‘tỳ khưu.’ 


[368] 9. Vị tỳ khưu trú tâm từ, tịnh tín lời dạy của đức Phật, có thể đạt 
đến vị thế an tịnh, sự vâng lặng của các hành, an lạc. 


[369] 10. Này tỳ khưu, hãy tát cạn chiếc thuyền này. Được tát cạn, nó sẽ 
đi nhanh cho ngươi. Hãy chặt đứt luyến ái và sân hận, nhờ đó ngươi sẽ đi đến 
Niết Bàn. 


[370] 11. Nên chặt đút năm (năm sự ràng buộc ở phần dưới), nên từ bỏ 
năm (năm sự ràng buộc ở phần trên), nên tu tập hơn nữa về năm (quyền). Là 
người đã vượt qua năm sự dính líu (tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến), vị tỳ 
khưu được gọi là ‘đã vượt qua (bốn) dòng nước lũ.’ 1 


[371] 12. Này tỳ khưu, hãy tham thiền, và chớ có xao lãng. 
Chớ để tâm của ngươi quanh quẩn ở các loại dục. 

Chớ bị xao lãng, có việc nuốt hòn sât (ở địa ngục). 

Trong khi bị đốt nóng, chớ khóc than rằng: ‘Đây là khổ.’ 


[372] 13. Không có thiền đối với kẻ không có trí tuệ, không có trí tuệ đối 
với kẻ không thiền. Ở vị nào có thiền và trí tuệ, vị ấy quả nhiên ở gần Niết 
Bàn. 


[373] 14 - Có sự thỏa thích không thuộc loài người cho vị tỳ khưu đã đi vào 
ngôi nhà trống vắng, có tâm an tịnh, đang minh sát pháp một cách đúng dấn. 


[374] 15 - Môi một khi nẳm bắt được sự sanh diệt của các uẩn, (vị ấy) đạt 
được hỷ và hân hoan; điều ấy, đối với các vị đang nhận thức, là Bất Tử. 


[375] 16. Tại nơi ấy, điều này là sự khởi đầu của vị tỳ khưu có trí tuệ trong 
Giáo Pháp này: sự phòng hộ các giác quan, sự tự biết đủ, và sự thu thúc trong 
giới bổn Pãtimokkha. 


1 Các chú thích ở trong ngoặc đơn được thêm vào căn cứ theo Chú Giải (DhA. iv, 108). 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Brahmanaưaggo 


17. Mitte bhajassu kalyãne suddhặịĩve atandite, 376 

patisanthãravuttyassa 1 ãcãrakusalo siyã, 
tato pãmojjabahulo dukkhassantam karissasi. 2 


18. Vassika viya pupphani maddavani pamuíicati, 377 

evam rãgam ca dosam ca vippamuncetha bhikkhavo. 

19. Santakãyo santavãco santavã 3 susamãhito, 378 

vantalokãmiso bhikkhu upasanto ’ti vuccati. 

20. Attanã codayattãnam patimãse 'ttamattanã, 4 379 

so attagutto satimã sukham bhikkhu vihãhisi. 

21. Attă hi attano nãtho attã hi attano gati, 380 


tasma sannamayattanam 5 assam bhadram Va vanijo. 


22. Pamojjabahulo bhikkhu pasanno buddhasasane, 381 

adhigacche padam santam sahkhãrũpasamam sukham. 


23. Yo have daharo bhikkhu yunjati 6 buddhasasane, 382 

so imam 7 lokam pabhãseti abbhã mutto Va candimã. 

Bhikkhuvaggo pancavĩsatimo. 


26. BRAHMANAVAGGO 

1. Chinda sotam parakkamma kãme panuda brãhmana, 383 

sankhãrãnam khayam natvă akatannũ ’si brãhmana. 


2. Yada dvayesu dhammesu paragu hoti brahmano, 384 

athassa sabbe samyogã attham gacchanti jãnato. 


1 patisanthãravutt’ assa - PTS. 5 samyamamattãnam - Ma; 

2 karissati - Ma, Syă, PTS. saíínama attãnam - Syã. 

3 santamano - Syă. 6 yunjate - PTS. 7 somam - Ma, PTS. 

4 patimamsetha attanã - Ma; patimamsetamattanã - Syã; patimãse attam attanã - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Bà-La-Môn 


[376] 17. Hãy thân cận các bạn hữu tốt lành có sự nuôi mạng trong sạch, 
không lười biếng. Nên có thói quen tiếp rước hậu hỹ, nên khéo léo trong lối 
cư xử. Từ đó, có nhiều hân hoan, (vị ấy) sẽ làm chấm dứt khổ đau. 


[377] 18. Này các tỳ khưu, giống như cây hoa nhài rũ bỏ những bông hoa 
úa tàn, tương tự như thế các ngươi hãy buông bỏ luyến ái và sân hận. 


[378] 19. Vị tỳ khưu có thân an tịnh, có khẩu an tịnh, có sự an tịnh ở tâm, 
khéo được định tĩnh, có vật chất thế gian đã được tẩy trừ, được gọi là ‘bậc an 
tịnh.’ 


[379] 20 . Hãy tự mình quở trách bản thân, hãy tự mình dò xét bản thân. 
Này tỳ khưu, ngươi đây được hộ trì bởi bản thân, có niệm, sẽ sống an lạc. 


[380] 21. Chính ta là người chủ của ta, chính ta là nơi nương tựa của ta. 
Vì thế, hãy tự chế ngự bản thân, ví như người thương buôn chế ngự con ngựa 
hiền. 


[381] 22. Vị tỳ khưu có nhiều sự hân hoan, tịnh tín lời dạy của đức Phật, 
có thể đạt đến vị thế an tịnh, sự vắng lặng của các hành, an lạc. 


[382] 23. Thật vậy, vị tỳ khưu trẻ tuổi, gẳn bó vào lời dạy của đức Phật, vị 
ấy chiếu sáng thế gian này, ví như mặt trăng ra khỏi đám mây. 

Phẩm Tỳ Khưu là thứ hai mươi lăm. 


26. PHẨM BÀ-LA-MÔN 


[383] 1. Này Bà-la-môn, hãy cât đứt dòng chảy (luân hồi), hãy nỗ lực, hãy 
xua đuổi các dục. Này Bà-la-môn, sau khi biết được sự hoại diệt của các 
hành, ngươi trở thành người biết được vô vi (Niết Bàn). 


[384] 2. Khi vị Bà-la-môn trở thành người đã đạt đến bờ kia về cả hai 
pháp, 1 trong lúc vị này đang nhận biết, tất cả các sự ràng buộc đối với vị này 
đi đến tiêu tan. 


1 Về cả hai pháp: nói đến samathavỉpassana, chi tịnh và minh sát (DhA. iv, 140). 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Brahmanaưaggo 


3. Yassa param aparam va paraparam na vijjati, 385 

vĩtaddaram visamyuttam 1 tamaham brũmi brãhmanam. 


4. ơhayim virajamasinam katakiccam anasavam, 386 

uttamattham anuppattam tamaham brũmi brãhmanam. 


5. Divã tapati ãdicco rattim ãbhãti candimã, 387 

sannaddho khattiyo tapati jhăyĩ tapati brãhmano, 
atha sabbamahorattim buddho tapati tejasã. 


6. Bahitapapo ’ti brahmano samacariya samano ’ti vuccati, 388 

pabbãjayattano 2 malam tasmã pabbajito ’ti vuccati. 


7. Na brahmanassa pahareyya nassa muncetha brahmano, 389 

dhĩ 3 brãhmanassa hantãram tato dhĩ 3 y’ assa muncati. 


8. Na brãhmanassetadakinci seyyo 390 

yadã nisedho manaso piyehi, 
yato yato himsamano nivattati 
tato tato sammatimeva dukkham. 


9. Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam, 391 

samvutam tĩhi thãnehi tamaham brũmi brãhmanam. 


10. Yamha dhammam vijaneyya sammasambuddhadesitam, 392 

sakkaccam tam namasseyya aggihuttam ’va brãhmano. 


1 visannuttam - Sya, PTS. 2 pabbajayam attano - Ma, Sya, PTS. 3 dhi - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Bà-La-Môn 


[385] 3. Đối với vị nào, bờ này hoặc bờ kia, hoặc bờ này lẫn bờ kia đều 
không tìm thấy, đã xa lìa sầu khổ, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[386] 4. Vị có thiền, không còn ô nhiêm, đã ngồi xuống (đơn độc ở khu 
rừng), đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, đã đạt đến mục đích tối 
thượng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[387] 5. Mặt trời tỏa sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, 
khoác áo giáp vị Sát-đế-lỵ tỏa sáng, có thiền vị Bà-la-môn tỏa sáng, 
còn đức Phật tỏa sáng hào quang trọn ngày đêm. 


[388] 6. Có điều ác đã được xa lánh được gọi là ‘Bà-la-môn,’ có sở hành 
bình lặng được gọi là ‘Sa-môn.’ Vị đã dứt bỏ ô nhiêm của bản thân, vì thế 
được gọi là ‘bậc xuất gia.’ 


[389] 7. Không nên đánh đập vị Bà-la-môn, vị Bà-la-môn không nên bộc 
phát (sự giận dữ) đến kẻ đã đánh mình. Xấu hổ thay kẻ đánh đập vị Bà-la- 
môn, càng xấu hổ hơn cho vị bộc phát (sự giận dữ) đến kẻ đã đánh mình. 


[390] 8. Vị Bà-la-môn không có việc nào khác tốt hơn việc này, 
là lúc có sự đình chỉ của tâm đối với các vật đáng yêu. 

Chừng nào tâm ý hãm hại được dừng lại, 
chừng ấy khổ đau được thật sự yên lặng . 


[391] 9. Đối với vị nào, không có việc làm quấy do thân, do khẩu, do ý, 
(và) đã được thu thúc ở ba nơi (thân khẩu ý), Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[392] 10. Do vị nào mà ta có thể hiểu biết Giáo Pháp đã được đấng Chánh 
Đẳng Giác thuyết giảng, ta nên kính lẽ vị ấy một cách nghiêm trang, ví như 
người Bà-la-môn kính lẽ ngọn lửa tế thần. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Brahmanaưaggo 


11. Na jatahi na gottena 1 na jacca hoti brahmano, 393 

yamhi saccanca dhammo ca so sucĩ so ’va 2 brãhmano. 

12. Kim te jatãhi dummedha kim te ajinasãtiyã, 394 

abbhantaram te gahanam bãhiram parimajjasi. 

13. Pamsukũladharam jantum kisam dhamanisanthatam, 395 

ekam vanasmim jhãyantam tamaham brũmi brãhmanam. 

14. Na cãham brãhmanam brũmi yonijam mattisambhavam, 396 

bhovãdĩ 3 nãma so hoti sace 4 hoti sakincano, 

akincanam anãdãnam tamaham brũmi brãhmanam. 


15. Sabbasamyojanam chetva yo ve na paritassati, 397 

sangãtigam visannuttam 5 tamaham brũmi brãhmanam. 

16. Chetvã naddhim 6 varattanca sandãmam 7 sahanukkamam, 398 

ukkhittapaligham buddham tamaham brũmi brãhmanam. 

17. Akkosam vadhabandham ca aduttho yo titikkhati, 399 

khantibalam 8 balãnĩkam tamaham brũmi brãhmanam. 

18. Akkodhanam vatavantam sĩlavantam anussutam, 9 400 

dantam antimasãrĩram tamaham brũmi brãhmanam. 

19. Vãri pokkharapatte ’va ãraggeriva sãsapo, 401 

yo na lippati 10 kãmesu tamaham brũmi brãhmanam. 

20. Yo dukkhassa pajãnãti idheva khayamattano, 402 


pannabharam visamyuttam 11 tamaham brumi brahmanam. 


1 gottehi - Syã. 

2 so sucĩ so ca - Ma, Syă; 
so sukhĩ so ca - PTS. 

3 bhovãdi - Ma, PTS. 

4 sa ve - Syã, PTS. 

5 visamyuttam - Ma, Syã, PTS. 


6 nandhim - PTS. 

7 sandãnàm - Ma, Syã, PTS. 

8 khantĩbalam - Ma, Syã, PTS. 

9 anussadam - Ma, Syă. 
10 limpati - Ma, Syã. 

11 visaíĩnuttam - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Bà-La-Môn 


[393] 11 - Không do những búi tóc bện, không do dòng họ, không do gia 
tộc mà trở thành Bà-la-môn. Ở vị nào có sự chân thật và sự ngay thẳng, vị ấy 
có sự trong sạch, chính vị ấy là Bà-la-môn. 


[394] 12. Này kẻ kém trí, có ích gì với những búi tóc bện của ngươi? Có 
ích gì với y phục bàng da dê của ngươi? Ngươi đánh bóng bên ngoài, bên 
trong của ngươi là rừng rậm (ô nhiễm). 


[395] 13 - Người mang y may bằng vải bị quăng bỏ, gầy ốm, nổi đầy gân, 
một mình đang tham thiền trong rừng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[396] 14. Và Ta không gọi là Bà-la-môn với kẻ đã được sanh ra từ tử cung 
(của nữ Bà-la-môn), có sự xuất thân theo người mẹ, kẻ ấy được gọi là ‘người 
có sự xưng hô với từ Ông’ nếu người ấy có sở hữu gì đó. Còn vị không sở hữu 
gì, không nẳm giữ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[397] 15 - Thật vậy, người nào đã cât đứt tất cả ràng buộc, không run sợ, 
đã vượt qua các sự dính líu, không còn bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[398] 16. Người đã cắt đứt dây buộc (sân hận), dây trói (tham ái), dây 
thừng (62 tà kiến), cùng với vật phụ tùng (các pháp tiềm ẩn), đã nâng lên 
thanh chắn (vô minh), đã được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 1 


[399] 17. Người nào chịu đựng lời khiển trách, sự trừng phạt và giam cầm, 
mà không sân hận, người có kham nhẫn là sức mạnh, có sức mạnh là quân 
đội, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[400] 18. Người không nóng giận, có sự hành trì, có giới, không nhiêm 
dục vọng, đã được rèn luyện, có thân xác cuối cùng, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[401] 19. Ví như nước ở lá sen, ví như hột cải ở đầu mũi kim, người nào 
không nhiêm bẩn trong các dục, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[402] 20. Người nào nhận biết sự diệt trừ khổ đau của bản thân ngay tại 
chỗ này, đã đặt xuống gánh nặng, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


1 Các chú thích ở trong ngoặc đơn được thêm vào căn cứ theo Chú Giải (DhA. iv, 160). 


123 




Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Brahmanaưaggo 


21. Gambhirapannam medhavim maggamaggassa kovidam, 403 

uttamattham anuppattam tamaham brũmi brãhmanam. 


22. Asamsattham gahatthehi anagarehi cubhayam, 404 

anokasãrim appiccham tamaham brũmi brãhmanam. 

23. Nidhãya dandam bhũtesu tasesu thãvaresu ca, 405 

yo na hanti na ghãteti tamaham brũmi brãhmanam. 

24. Aviruddham viruddhesu attadandesu nibbutam, 406 

sãdãnesu anãdãnam tamaham brũmi brãhmanam. 

25. Yassa rãgo ca doso ca mãno makkho ca pãtito, 407 

sãsaporiva ãraggã tamaham brũmi brãhmanam. 


26. Akakkasam vinnapanim giram saccam udiraye, 408 

yãya nãbhisaje kanci tamaham brũmi brãhmanam. 


27. Yo ’dha digham va rassam va anum thulam subhasubham, 409 

loke adinnam nãdiyati 1 tamaham brũmi brãhmanam. 

28. Ãsã yassa na vijjanti asmim loke paramhi ca, 410 

nirãsayam 2 visamyuttam tamaham brũmi brãhmanam. 

29. Yassãlayã na vijjanti annãya akathamkathĩ, 411 

amatogadham anuppattarn tamaham brũmi brãhmanam. 

30. Yo ’dha puíìnanca pãpanca ubho sangarn upaccagã, 412 

asokam virajam suddham tamaham brũmi brãhmanam. 

31. Candam Va vimalam suddham vippasannamanãvilam, 413 

nandĩbhavaparikkhĩnam tamaham brũmi brãhmanam. 


1 nadiyate - PTS. 


2 nirasasam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Bà-La-Môn 


[403] 21. Người có tuệ thâm sâu, thông minh, rành rẽ về Đạo Lộ và không 
phải Đạo Lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[404] 22. Người không gần gũi với cả hai hạng tại gia và hạng xuất gia, 
sống không trú xứ, ít ham muốn, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[405] 23. Sau khi bỏ xuống gậy gộc đối với các chúng sanh di động hay 
đứng yên, người nào không giết hại, không bảo giết hại, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[406] 24. Người không thù nghịch giữa những kẻ thù nghịch, tịnh lặng 
giữa những kẻ có gậy gộc, không cố chấp giữa những kẻ cố chấp, Ta gọi vị ấy 
là Bà-la-mon. 


[407] 25. Người nào có sự luyến ái, sân hận, ngã mạn, và gièm pha đã 
được rơi rụng, ví như hột cải ở đầu mũi kim, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[408] 26. Người thốt lên lời nói chân thật, không thô lỗ, ý nghĩa rõ ràng, 
không làm mất lòng bất cứ ai với lời nói ấy, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[409] 27. Ở thế gian này, người nào không lấy đi vật không được cho, dầu 
là dài hay ngấn, nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[410] 28. Những mong cầu của người nào về đời này và đời sau không 
còn tìm thấy, người không mong cầu, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà- 
la-môn. 


[411] 29. Những ước muốn của người nào không còn tìm thấy, sau khi 
biết rõ không có nghi ngờ, đã đạt đến sự thể nhập Bất Tử, Ta gọi vị ấy là Bà- 
la-môn. 


[412] 30. Ở thế gian này, người nào đã vượt qua sự dính líu cả hai pháp 
thiện và ác, không sầu muộn, không ô nhiêm, trong sạch, Ta gọi vị ấy là Bà- 
la-môn. 


[ 4 t 3 l 31. Ví như mặt trăng không bị lấm nhơ, trong sạch, người có tâm 
thanh tịnh, không bị vẩn đục, đã hoàn toàn cạn kiệt sự vui thích và hiện hữu, 
Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Brahmaụaưaggo 


32. Yo imam 1 paỊipatham 2 duggam samsãram mohamaccagã, 414 

tiọọo pãragato 3 jhãyĩ anejo akathamkathĩ, 
anupãdãya nibbuto tamaham brũmi brãhmanam. 


33. Yo ’dha kame pahatvana 4 anagaro paribbaje, 415 

kãmabhavaparikkhĩnam tamaham brũmi brãhmanam. 

34. Yo ’dha tanham pahãtvãna 3 anãgãro paribbaje, 416 

tanhãbhavaparikkhĩnam tamaham brũmi brãhmanam. 

35. Hitvã mãnusakam yogam dibbam yogam upaccagã, 417 

sabbayogavisamyuttarn tamaham brũmi brãhmanam. 

36. Hitvã ratim ca aratim ca sĩtibhũtam nirũpadhim, 418 

sabbalokãbhibhum vĩram tamaham brũmi brãhmanam. 

37. Cutim yo Vedi sattãnam upapattim ca sabbaso, 419 

asattam sugatam buddham tamaham brũmi brãhmanam. 

38. Yassa gatim na jãnanti devã gandhabbamãnusã, 420 

khĩnãsavam arahantam tamaham brũmi brãhmanam. 

39. Yassa pure ca pacchã ca majjhe ca natthi kincanam, 421 

akincanam anãdãnam tamaham brũmi brãhmanam. 


40. Usabham pavaram viram mahesim vijitavinam, 422 

anejam nhãtakam buddham tamaham brũmi brãhmanam. 


41. Pubbenivãsam yo ’vedĩ saggãpãyam ca passati, 423 

atho jãtikkhayam patto abhinnãvosito muni, 
sabbavositavosãnam tamaham brũmi brãhmanam. 

Brãhmanavaggo chabbĩsatimo. 


1 yomam - Ma. 3 paraủgato - Ma. 

2 palipatham - Ma, Syã. 4 pahantvãna - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Phẩm Bà-La-Môn 


[414] 32. Người nào đã vượt qua con đường hiểm trở, khó đi này, (vòng 
quay) luân hồi, và sự si mê, đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, có thiền, không 
dục vọng, không nghi ngờ, không chấp thủ, đã tịnh lặng, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[ 4 t 5 ] 33 - Người nào ở đây có thể dứt bỏ các dục, sống hạnh du sĩ, không 
nhà, đã hoàn toàn cạn kiệt các dục và hiện hữu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[416] 34. Người nào ở đây có thể dứt bỏ tham ái, sống hạnh du sĩ, không 
nhà, đã hoàn toàn cạn kiệt tham ái và hiện hữu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[ 4 t 7 l 35 - Người đã từ bỏ sự gân bó thuộc cõi người, đã vượt lên sự gấn bó 
thuộc cõi trời, không bị ràng buộc với mọi sự gấn bó, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[418] 36. Người đã từ bỏ sự thích thú và không thích thú, có trạng thái 
mát mẻ, không còn mầm tái sanh, vị đã chế ngự tất cả thế gian, bậc anh 
hùng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[419] 37. Người nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng sanh về 
mọi phương diện, không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã được giác ngộ, Ta 
gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[420] 38. Cảnh giới tái sanh của người nào mà chư Thiên, Càn-thát-bà, và 
loài người không biết được, người có lậu hoặc đã được cạn kiệt, là bậc A-la- 
hán, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[421] 39. Đối với người nào, phía trước (quá khứ), phía sau (vị lai), và 
phần giữa (hiện tại) không sở hữu gì, người không sở hữu gì, không nẳm giữ, 
Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[422] 40. Đấng nhân ngưu, bậc cao quý, bậc anh hùng, bậc đại ẩn sĩ, bậc 
chiến thắng, bậc không còn dục vọng, người đã rửa sạch (mọi nhiêm ô), đã 
được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[423] 41. Người nào biết về kiếp sống trước, nhìn thấy cõi trời và đọa xứ, 
rồi đạt đến sự diệt trừ tái sanh, là bậc hiền trí, đã được hoàn hảo về thẳng trí, 
có mọi sự hoàn hảo đã được hoàn hảo, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 

Phầm Bà-la-môn là thứ hai mươi sáu. 
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Khuddakanikaye - DhammapadapaỊi 


Vagguddanam 


VAGGUDDÃNAM 

1. Yamakappamãdo cittam puppham bãlena pandito, 
arahanto sahassena 1 pãpadandena 2 te dasa. 

2. Jarã attã ca loko ca buddho sukhapiyena 3 ca, 
kodho malam ca dhammattho maggavaggena vĩsati. 

3. Pakinnam nirayo nãgo tanhã bhikkhu ca brãhmano, 
ete chabbĩsati vaggã desitădiccabandhunã. 


GATHUDDANAM 

1. Yamake vĩsati gãthã appamãdamhi dvãdasa, 
ekãdasa cittavagge pupphavaggamhi soỊasa. 

2. Bãle ca soỊasa gãthă panditamhi catuddasa, 
arahante dasa gãthã sahasse honti soỊasa. 

3. Terasa pãpavaggamhi dandamhi dasa satta ca, 
ekãdasa jarãvagge attavagge bhave dasa. 4 

4. Dvãdasa lokavaggamhi buddhe catthãrasa bhave, 5 
sukhe ca piyavagge ca gãthãyo honti dvãdasa. 

5. Cuddasa kodhavaggamhi malavaggekavĩsati, 
sattarasa ca dhammatthe maggavagge tatheva ca. 6 

6. Pakiọọe soỊasa gãthã niraye nãge catuddasa, 7 
chabbĩsati tanhãvaggamhi tevĩsa bhikkhuvaggikã. 

7. CattãỊĩsekagãthăyo 8 brãhmane vaggamuttame, 
gãthã satãni cattãri tevĩsa ca punãpare, 
dhammapade nipătamhi desitãdiccabandhunã ”ti. 


DHAMMAPADAPALI NITTHITA. 

• • • 


1 sahassanca - Ma. 

2 pãpam dandena - Ma, Syã. 

3 sukham piyena - Ma, Syã. 

4 attavaggamhi tã dasa - Ma. 


buddhavaggamhi thãrasa - Ma. 
maggavagge sattarasa - Ma. 
ca cuddasa - Ma. 
ekatãlĩsagăthãyo - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú 


Tóm Lược Các Phẩm 


TÓM LƯỢC CÁC PHẦM 


1. Song Đối, Không Xao Lãng, Tâm, Bông Hoa, với Kẻ Ngu, Sáng Suốt, A- 
La-Hán, Một Ngàn, Ác, với Hình Phạt, chúng là mười. 

2. Già, Tự Ngã, Thế Gian, Đức Phật, với An Lạc, và Yêu Thích, Giận Dữ, 
và Vết Nhơ, Công Minh, với phẩm Đạo Lộ là hai mươi. 

3. Linh Tinh, Địa Ngục, Voi, Tham Ái, Tỳ Khưu, và Bà-La-Môn, hai mươi 
sáu phẩm này đã được thuyết giảng bởi vị Thân Quyến của Mặt Trời. 


TÓM LƯỢC CÁC CÂU KỆ 

1. Hai mươi câu kệ ở phẩm Song Đối, mười hai ở phẩm Không Xao Lãng, 
mười một ở phẩm Tâm, mười sáu ở phẩm Bông Hoa. 


2. Và mười sáu câu kệ ở phẩm Kẻ Ngu, mười bốn ở phẩm Sáng Suốt, 
mười câu kệ ở phẩm A-La-Hán, mười sáu là ở phẩm Một Ngàn. 

3. Mười ba ở phẩm Ác, và mười bảy ở phẩm Hình Phạt, mười một ở 
phẩm Già, mười là ở phẩm Tự Ngã. 

4. Mười hai ở phẩm Thế Gian, và mười tám là ở phẩm Đức Phật, mười hai 
câu kệ là ở phẩm An Lạc, và phẩm Yêu Thích. 

5. Mười bốn ở phẩm Giận Dữ, hai mươi mốt ở phẩm vết Nhơ, và mười 
bảy ở phẩm Công Minh, và tương tựy như thế ở phẩm Đạo Lộ. 

6. Mười sáu câu kệ ở phẩm Linh Tinh, mười bốn ở phẩm Địa Ngục, và ở 
phẩm Voi, hai mươi sáu ở phẩm Tham Ái, hai mươi ba thuộc phẩm Tỳ Khưu. 

7. Bốn mươi mốt câu kệ ở phẩm Bà-La-Môn, phẩm hay nhất. Thêm điều 
này nữa, bốn trăm hai mươi ba câu kệ đã được thuyết giảng bởi vị Thân 
Quyến của Mặt Trời ở tập Dhammapada - Pháp Cú. 


PHÁP CÚ ĐƯỢC CHẨM DỨT. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 

UDÃNAPÃLI 

& 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

PHẬT Tự THUYẾT 



SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


UDANAPALI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


BODHIVAGGO PATHAMO 

1.1. PATHAMABODHISUTTAM 

• • 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã uruvelãyam viharati najjã 
neranjarãya tĩre bodhirukkhamũle pathamãbhisambuddho. Tena kho pana 
samayena 1 bhagavã sattãham ekapallaiìkena nisinno hoti vimuttisukha- 
patisamvedĩ. 2 


2. Atha kho bhagavã tassa sattãhassa accayena tamhã samãdhimhă 
vutthahitvã rattiyã pathamam yãmam paticcasamuppãdam anulomam 
sãdhukam manasãkãsi: “Iti imasmim sati idam hoti, imassuppãdã idam 
uppajjati, yadidam avijjãpaccayã sankhãrã, sankhãrapaccayã vinnãnam, 
vinnãnapaccayã nãmarũpam, nãmarũpapaccayã saỊãyatanam, saỊãyatana- 
paccayã phasso, phassapaccayã vedanã, vedanãpaccayã tanhã, tanhãpaccayã 
upãdãnam, upãdãnapaccayã bhavo, bhavapaccayã jãti, jãtipaccayã 
jarãmaranam sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã sambhavanti. 
Evametassa kevalassa 3 dukkhakkhandhassa samudayo hotĩ ”ti. 


3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yadã have pătubhavanti dhammã 
ãtãpino jhãyato brãhmanassa, 
athassa kankhã vapayanti sabbã 
yato pajãnãti sahetudhamman ”ti. 


1 tena samayena - VinayapaỊi. 3 kevalassa - itipatho PTS potthake na dissate. 

2 vimuttisukliam patisamvedĩ - Syã, PTS, evam sabbattha. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHẬT Tự THUYẾT 


Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


PHẤM GIÁC NGỘ - THỨ NHẤT 

1.1. Sự GIÁC NGỘ - KINH THỨ NHẨT 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvelã bên bờ 
sông Neranjarã nơi gốc cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng 
Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 


2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, sau khi đã ra khỏi định ấy, đức Thế Tôn 
vào canh một của đêm đã khéo léo tác ý thuận chiều về sự sanh khởi tùy 
thuộc vào điều kiện ràng: “Như thế là khi cái này hiện hữu thì cái kia hiện 
hữu, do sự sanh khởi của cái này thì cái kia được sanh khởi, tức là: Do duyên 
vô minh, các hành (sanh khởi); do duyên các hành, thức (sanh khởi); do 
duyên thức, danh sắc (sanh khởi); do duyên danh sắc, sáu xứ (sanh khởi); 
do duyên sáu xứ, xúc (sanh khởi); do duyên xúc, thọ (sanh khởi); do duyên 
thọ, ái (sanh khởi); do duyên ái, thủ (sanh khởi); do duyên thủ, hữu (sanh 
khởi); do duyên hữu, sanh (sanh khởi); do duyên sanh, lão, tử, sau, bi, khổ, 
ưu, não sanh khởi. Như thế là sự sanh lên của toàn bộ khổ uẩn này.” 1 


3- Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà-la-môn có nhiệt tâm đang 
tham thĩên thì tất cả đĩêu nghi hoặc của vị ấy được rủ sạch, từ đó vị ấy 
nhận biết rằng (mọi) việc là có nguyên nhân.” 


1 Bốn bài Kinh từ 1.1 đến 1-4 (132 -137) được thấy ở Tạng Luật, Đại Phẩm (TTPV 04, 01-07). 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Bodhivaggo Pathamo 


1. 2. DUTIYABODHISUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã uruvelãyam viharati najjã 
neranjarãya tĩre bodhirukkhamũle pathamãbhisambuddho. Tena kho pana 
samayena 1 bhagavã sattãham ekapallaiìkena nisinno hoti vimuttisukha- 
patisamvedĩ. 


2. Atha kho bhagavã tassa sattãhassa accayena tamhã samãdhimhã 
vutthahitvã rattiyã majjhimam yãmam paticcasamuppãdam patilomam 
sãdhukam manasãkãsi: “Iti imasmim asati idam na hoti, imassa nirodhã 
idam nirựjjhati, yadidam avijjãnirodhã sankhãranirodho, sankhãranirodhã 
vinnãnanirodho, vinnãnanirodhã nãmarũpanirodho, nãmarũpanirodhã 
saỊãyatananirodho, saỊãyatananirodhã phassanirodho, phassanirodhã 
vedanãnirodho, vedanãnirodhã tanhãnirodho, tanhãnirodhã upãdãna- 
nirodho, upãdãnanirodhã bhavanirodho, bhavanirodhã jãtinirodho, 
jãtinirodhã jarãmaranam sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã nirujjhanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotĩ ”ti. 


3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yadã have pãtubhavanti dhammã 
ătãpino jhãyato brãhmanassa, 
athassa kankhã vapayanti sabbã 
yato khayam paccayãnam avedĩ ”ti. 


1. 3. TATIYABODHISUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã uruvelãyam viharati najjã 
neranjarãya tĩre bodhirukkhamũle pathamãbhisambuddho. Tena kho pana 
samayena 1 bhagavã sattăham ekapallankena nisinno hoti vimuttisukha- 
patisamvedĩ. 

2. Atha kho bhagavã tassa sattãhassa accayena tamhã samãdhimhă 
vutthahitvã rattiyã pacchimam yãmam paticcasamuppãdam anuloma- 
patilomam sãdhukam manasãkãsi: “Iti imasmim sati idam hoti, 
imassũppãdã idam uppajjati, imasmim asati idam na hoti, imassa nirodhã 
idam nirujjhati, yadidam avijjãpaccayã sankhãrã, sankhãrapaccayã 
vinnãnam, vinnãnapaccayã nãmarũpam, nãmarũpapaccayã saỊãyatanam, 
saỊãyatanapaccayã phasso, phassapaccayã vedanã, vedanãpaccayã tanhã, 
tanhãpaccayã upãdãnam, upãdãnapaccayã bhavo, bhavapaccayã jãti, 
jãtipaccayã jarãmaranam sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã 
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 


1 tena samayena - VinayapaỊi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Giác Ngộ - Thứ Nhất 


1 . 2 . Sự GIÁC NGỘ - KINH THỨ NHÌ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvelã bên bờ 
sông Neranjarã nơi cội cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng 
Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 

2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, sau khi đã ra khỏi định ấy, đức Thế Tôn 
vào canh giữa của đêm đã khéo léo tác ý nghịch chiều về sự sanh khởi tùy 
thuộc vào điều kiện rằng: “Như thế là khi cái này không hiện hữu thì cái kia 
không hiện hữu, do sự diệt tận của cái này thì cái kia được diệt tận, tức là: Do 
sự diệt tận của vô minh (đưa đến) sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của 
các hành (đưa đến) sự diệt tận của thức, do sự diệt tận của thức (đưa đến) sự 
diệt tận của danh sắc, do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của 
sáu xứ, do sự diệt tận của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận 
của xúc (đưa đến) sự diệt tận của thọ, do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt 
tận của ái, do sự diệt tận của ái (đưa đến) sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận 
của thủ (đưa đến) sự diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự 
diệt tận của sanh, do sự diệt tận của sanh (đưa đến) lão, tử, sau, bi, khổ, ưu, 
não được diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này.” 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đêh vị Bà-la-môn có nhiệt tâm đang 
tham thĩên thì tất cả điêu nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch, từ đó nhận biết 
rằng (mọi) việc là có nguyên nhân.” 


1. 3. Sự GIÁC NGỘ - KINH THỨ BA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvelã bên bờ 
sông Neranjarã nơi cội cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng 
Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 

2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, sau khi đã ra khỏi định ấy, đức Thế Tôn 
vào canh cuối của đêm đã khéo léo tác ý thuận chiều và nghịch chiều về sự 
sanh khởi tùy thuộc vào điều kiện rằng: “Như thế là khi cái này hiện hữu thì 
cái kia hiện hữu, do sự sanh khởi của cái này thì cái kia được sanh khởi, khi 
cái này không hiện hữu thì cái kia không hiện hữu, do sự diệt tận của cái này 
thì cái kia được diệt tận, tức là: Do duyên vô minh, các hành (sanh khởi); do 
duyên các hành, thức (sanh khởi); do duyên thức, danh sắc (sanh khởi); do 
duyên danh sắc, sáu xứ (sanh khởi); do duyên sáu xứ, xúc (sanh khởi); do 
duyên xúc, thọ (sanh khởi); do duyên thọ, ái (sanh khởi); do duyên ái, thủ 
(sanh khởi); do duyên thủ, hữu (sanh khởi); do duyên hữu, sanh (sanh 
khởi); do duyên sanh, lão, tử, sau, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như thế là sự 
sanh lên của toàn bộ khổ uẩn này. 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 
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Avijjãyatveva asesavirãganirodhã saiìkhãranirodho, saiìkhãranirodhã 
vinnãnanirodho, vinnãnanirodhã nãmarũpanirodho, nãmarũpanirodhã 
saỊãyatananirodho, saỊãyatananirodhã phassanirodho, phassanirodhã 
vedanãnirodho, vedanãnirodhã tanhãnirodho, tanhãnirodhã upãdãna- 
nirodho, upãdãnanirodhã bhavanirodho, bhavanirodhã jãtinirodho, 
jãtinirodhã jarãmaranam sokaparidevadukkhadomanasupãyãsã nirajjhanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotĩ ”ti. 


3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yadã have pãtubhavanti dhammã 
ãtãpino jhãyato brãhmanassa, 
vidhũpayam titthati mãrasenam 
suriyo ’va‘ obhãsayamantaỊikkhan ”ti. 


1. 4. NIGRODHASUTTAM 

1. Evam me sutarn: Ekam samayam bhagavã uruvelãyam viharati najjã 
neranjarãya tĩre ajapãlanigrodhamũle 1 2 pathamãbhisambuddho. Tena kho 
pana samayena bhagavã sattãham ekapallankena nisinno hoti vimuttisukha- 
patisamvedĩ. 


2. Atha kho bhagavã tassa sattãhassa accayena tamhã samãdhimhă 
vutthãsi. Atha kho annataro huhunkajãtiko 3 brãhmano yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavată saddhim sammodi. 
Sammodanĩyam katham sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantam atthãsi. 
Ekamantam thito kho so brãhmano bhagavantam etadavoca: 

“Kittãvatã nu kho bho gotama brãhmano hoti? Katame ca pana 
brãhmanakaranã dhammã ”ti. 4 


3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yo brãhmano bãhitapãpadhammo 
nihuhunko 5 nikkasãvo yatatto 
vedantagũ vusitabrahmacariyo 
dhammena so brahmavãdam vadeyya 
yassussadã natthi kuhinci loke ”ti. 


1 sũriyova - Ma, PTS. 

2 ajapãlanigrodhe - kesuci potthakesu. 

3 humhunkajãtiko - Ma. 5 nihumhuủko - Ma. 

4 brãhmaụakaranãdhammã - Sĩ; brãhmanakãrakã dhammã - kesuci potthakesu. 
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Nhưng chính do sự diệt tận của vô minh hoàn toàn không còn tham ái 
(đưa đến) sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự 
diệt tận của thức, do sự diệt tận của thức (đưa đến) sự diệt tận của danh sắc, 
do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sáu xứ, do sự diệt tận 
của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận của xúc (đưa đến) sự 
diệt tận của thọ, do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt tận của ái, do sự diệt 
tận của ái (đưa đến) sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thủ (đưa đến) sự 
diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt tận của sanh, do sự 
diệt tận của sanh (đưa đến) lão, tử, sau, bi, khổ, ưu, não được diệt tận. Như 
thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này.” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đêh vị Bà-la-môn có nhiệt tâm đang 
tham thiên, trong khi đánh tan binh đội của Ma Vương, (vị ấy) hiêh hiện 
tựa như ánh mặt trời đang làm rực sáng không gian.” 


1. 4. KINH CÂY SI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvelã bên bờ 
sông Neranjarã nơi cội cây si của những người chăn dê và vừa mới thành tựu 
quả vị Chánh Đẳng Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế 
kiết già suốt bảy ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 


2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy. Khi ấy, 
có vị Bà-la-môn nọ thuộc nhóm chuyên luyện về âm “hum, hum” đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi 
trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một bên, 
vị Bà-la-môn ấy đã nói với đức ThếTôn điều này: 


“Thưa Ngài Gotama, (khả năng) đến đâu (mới gọi) là Bà-la-môn? Và các 
pháp nào tạo nên bản thể Bà-la-môn?” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Vị Bà-la-môn nào có ác pháp đã được ngăn trừ, là vị không làm tiêng 
‘hum hum,’ đã thoát khỏi đĩêu ô nhiêm, có bản thân đã được chếngự, là vị 
thông thạo các bộ Vệ Đà, sôhg theo đời Phạm hạnh, vị ăy có thể thuyết 
giảng một cách đúng đắn lời nói của Phạm Thiên, vị ăy không có sai sót ve 
bất cứ điêu gì ở trên thê'gian.” 
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1. 5. THERASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã ca 
sãriputto ãyasmã ca mahãmoggallãno ãyasmã ca mahãkassapo ãyasmã ca 
mahãkaccãyano 1 ãyasmã ca mahãkotthito ãyasmã ca mahãkappino ãyasmã 
ca mahãcundo ãyasmã ca anuruddho ãyasmã ca revato ãyasmã ca ãnando 2 
yena bhagavã tenupasaiìkamimsu. Addasã kho bhagavã te ãyasmante dũrato 
’va ãgacchante, disvãna bhikkhũ ãmantesi: “Ete bhikkhave brãhmanã 
ãgacchanti, ete bhikkhave brãhmanã ãgacchantĩ ”ti. 

Evam vutte annataro brãhmanajãtiko bhikkhu bhagavantam etadavoca: 
“Kittăvatã nu kho bhante, brãhmano hoti? Katame ca pana brãhmanakaranã 
dhammã ”ti? 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Bãhitvã pãpake dhamme ye caranti sadã sată, 
khĩnasamyojanã buddhã te ve 3 lokasmim brãhmaụã ”ti. 


1. 6. KASSAPASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã mahãkassapo 
pipphaliguhãyam 4 viharati ãbãdhiko 5 dukkhito bãỊhagilãno. Atha kho ãyasmã 
mahãkassapo aparena samayena tamhã ãbãdhã vutthãsi. 

2. Atha kho ãyasmato mahãkassapassa tamhã ãbãdhã vutthitassa 
etadahosi: “Yannũnãham rậjagaham piụdãya paviseyyan ”ti. 

Tena kho pana samayena pancamattãni devatãsatãni ussukkam ãpannãni 
honti ãyasmato mahãkassapassa piọdapãtapatilãbhãya. 

Atha kho ãyasmã mahãkassapo tãni pancamattãni devatãsatãni 
patikkhipitvã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya rậjagaham 
pindãya pãvisi, yena daỊiddavisikhã kapaụavisikhã pesakãravisikhã. 

Addasã kho bhagavã ãyasmantam mahãkassapam rậjagahe pindãya 
carantarụ, yena daỊiddavisikhã kapanavisikhã pesakãravisikhã. 

3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 


1 mahãkaccãno - Ma, Syã. 4 pippaliguhãyam - Ma. 

2 ãyasmă ca revato ãyasmã ca nando - Ma, Syã; 5 ãbădhiko hoti - Syã, PTS. 

ãyasmã ca revato ăyasmã ca Devadatto ãyasmã ca ãnando - PTS. 3 teva - Sĩ. 
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1. 5. KINH CÁC VỊ TRƯỞNG LÃO 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta, 
đại đức Mahãmoggallãna, đại đức Mahãkassapa, đại đức Mahãkaccãyana, đại 
đức Mahãkotthita, đại đức Mahãkappina, đại đức Mahãcunda, đại đức 
Anuruddha, đại đức Revata, đại đức Ananda, đã đi đến gặp đức ThếTôn. Đức 
Thế Tôn đã nhìn thấy các vị đại đức ấy từ đẳng xa đang đi đến, sau khi thấy 
đã bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, các vị Bà-la-môn này đi đến. 
Này các tỳ khưu, các vị Bà-la-môn này đi đến.” 

Khi được nói như vậy, một vị tỳ khưu xuất thân Bà-la-môn đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, (khả năng) đến đâu (mới gọi) là Bà-la-môn? 
Và các pháp nào tạo nên bản thể Bà-la-môn?” 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Sau khi lánh xa các ác pháp, các vị nào sõng thường xuyên có niệm, có 
các sự ràng buộc đã được cạn kiệt, đã được giác ngộ, các vị ấy quả thật là 
các Bà-la-môn ở thế gian.” 


1. 6. KINH KASSAPA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahãkassapa 
trú ở hang động Pipphali, là người bệnh, bị khổ sở, có bệnh trầm trọng. Rồi 
sau một thời gian, đại đức Mahãkassapa đã thoát khỏi cơn bệnh ấy. 

2. Lúc ấy, điều này đã khởi đến đại đức Mahãkassapa khi đã thoát khỏi 
cơn bệnh ấy: “Có lẽ ta nên đi vào thành Rậjagaha để khất thực.” 

Vào lúc bấy giờ, các Thiên nhân với số lượng năm trăm vị đang có sự sốt 
sắng về việc thọ nhận đồ ăn khất thực của đại đức Mahãkassapa. 

Lúc ấy, đại đức Mahãkassapa đã từ chối các Thiên nhân với số lượng năm 
trăm vị ấy, sau đó vào buổi sáng đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi 
vào thành Rậjagaha để khất thực, nơi đường lộ của những người nghèo khổ, 
nơi đường lộ của những người khốn khó, nơi đường lộ của những người thợ 
dệt. 

Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Mahãkassapa đang đi khất thực trong 
thành Rậjagaha, nơi đường lộ của những người nghèo khổ, nơi đường lộ của 
những người khốn khó, nơi đường lộ của những người thợ dệt. 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
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“Anannaposim annatam 1 dantam sare patitthitam, 
khĩnãsavam vantadosam tamaham brũmi brãhmanan ”ti. 


1. 7. PAVASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã pãvãyam 2 viharati 
ajakalãpake cetiye ajakalãpakassa yakkhassa bhavane. Tena kho pana 
samayena bhagavã rattandhakãratimisãyam abbhokãse nisinno hoti. Devo ca 
ekamekam phusãyati. Atha kho ajakalãpako yakkho bhagavato bhayam 
chambhitattam lomahamsam uppãdetukãmo yena bhagavã tenupasaiìkami, 
upasaiìkamitvã bhagavato avidũre tikkhattum ‘akkulo pakkulo ’ti 
akkulapakkulikam akãsi: “Eso te samana pisãco ”ti. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yadã sakesu dhammesu pãragũ hoti brãhmano, 
atha etam 3 pisãcanca pakkulan 4 cãtivattatĩ ”ti. 


1. 8. SANGAMAJISUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
sangãmaji sãvatthim anuppatto hoti bhagavantam dassanãya. Assosi kho 
ãyasmato sangãmajissa purãnadutiyikã ‘ayyo kira sangãmaji sãvatthim 
anuppatto ’ti. Sã dãrakam ãdãya jetavanam agamãsi. 

Tena kho pana samayena ãyasmã sangãmaji annatarasmim rukkhamũle 
divãvihãram 5 nisinno hoti. Atha kho ãyasmato sangãmajissa purãnadutiyikã 
yenãyasmã sangãmaji tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam 
sahgãmajim etadavoca: “Khuddaputtãmhi 6 samana, posa man ”ti. Evam 
vutte ãyasmã sangãmaji tunhĩ ahosi. 

Dutiyampi kho ãyasmato sangãmajissa purãnadutiyikã ãyasmantam 
sangãmajim etadavoca: “Khuddaputtãmhi samana, posa man ”ti. Dutiyampi 
kho ãyasmã sangãmaji tunhĩ ahosi. Tatiyampi kho ãyasmato sangãmajissa 
purãnadutiyikã ãyasmantam sangãmajim etadavoca: “Khuddaputtãmhi 
samana, posa man ”ti. Tatiyampi kho ãyasmã sangãmaji tunhĩ ahosi. 

Atha kho ãyasmato sangãmajissa purãnadutiyikã tam dãrakam ãyasmato 
sangãmajissa purato nikkhipitvã pakkãmi, ‘esa 7 te samana, putto. Posa nan 

u 


1 anannaposimannătam - Ma, Syã. 

2 pãtaliyam - PTS. 

3 evam - Syã. 

4 bakkulancãtivattatĩ ti - PTS. 


5 divãvihãre - Syã. 

6 khuddaputtamhi - Ma; 
khuddaputtam hi - PTS. 

7 eso - Ma, Syã, PTS. 
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“Vị không nuôi dưỡng kẻ khác, đã được biết tiêng, đã được rèn luyện, 
đã đứng vững ở cốt lõi, có lậu hoặc đã được cạn kiệt, có sân hận đã được 
tây trừ, Ta gọi vị ăy là Bà-la-môn.” 


1. 7. KINH PAVA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Pãvã, ở bảo 
tháp Ajakalãpaka, nơi cung điện của Dạ-xoa Ajakalãpaka. Vào lúc bấy giờ, 
đức Thế Tôn ngồi ở ngoài trời, trong đêm tối đen mù mịt. Và trời đổ mưa 
từng hạt. Khi ấy, với ý định làm sanh khởi sự sợ hãi, tê cứng, lông dựng đứng 
đến đức Thế Tôn, Dạ-xoa Ajakalãpaka đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã gây nên tiếng gào thét hỗn loạn “á-kú-lô pá-kú-lô” ba lần ở nơi không 
xa đức Thế Tôn (nói ràng): “Này Sa-môn, con yêu tinh này là dành cho ông.” 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Khi đã đi đêh bờ kia đôĩ với các pháp của chính mình, trở thành vị Bà- 
la-môn, thì vượt qua con yêu tinh ấy và tiêng gào thét (của nó).” 


1. 8. KINH SANGAMAJI 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sangãmaji 
đã ngự đến Sãvatthi để diện kiến đức Thế Tôn. Người vợ cũ của đại đức 
Sangãmaji đã nghe được rằng: “Nghe nói ngài Sangãmaji đã ngự đến 
Sãvatthi.” Cô ấy đã ẵm lấy đứa bé trai và đã đi đến Jetavana. 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Sangãmaji ngồi nghỉ trưa ở gốc cây nọ. Khi ấy, 
người vợ cũ của đại đức Sangãmaji đã đi đến gặp đại đức Sangãmaji, sau khi 
đến đã nói với đại đức Sangãmaji điều này: “Này ông Sa-môn, tôi có đứa con 
trai nhỏ. Hãy nuôi dưỡng tôi.” Khi được nói như vậy, đại đức Sangãmaji đã 
im lặng. 


Đến lần thứ nhì, người vợ cũ của đại đức Sangãmaji đã nói với đại đức 
Sangãmaji điều này: “Này ông Sa-môn, tôi có đứa con trai nhỏ. Hãy nuôi 
dưỡng tôi.” Đến lần thứ nhì, đại đức Sangãmaji đã im lặng. Đến lần thứ ba, 
người vợ cũ của đại đức Sangãmaji đã nói với đại đức Sangãmaji điều này: 
“Này ông Sa-môn, tôi có đứa con trai nhỏ. Hãy nuôi dưỡng tôi.” Đến lần thứ 
ba, đại đức Sangãmaji đã im lặng. 


Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sangãmaji đã đặt xuống đứa con trai ấy ở 
phía trước đại đức Sangãmaji rồi bỏ đi (nói rằng): “Này ông Sa-môn, đây là 
con trai của ông. Hãy nuôi dưỡng nó.” 
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2. Atha kho ãyasmã saiìgãmaji tam dãrakam neva olokesi, napi alãpi. 
Atha kho ãyasmato sangãmajissa purãnadutiyikã avidũram 1 gantvã 
apalokentĩ addasa ãyasmantam sangãmajim tam dãrakam neva olokentam 
napi ãlapantam. Disvãnassã etadahosi: “Na cãyam samano puttenapi atthiko 
”ti. Tato patinivattitvã dãrakam ãdãya pakkãmi. Addasã kho bhagavã 
dibbena cakkhunã visuddhena atikkantamãnusakena ãyasmato saiìgãmajissa 
purãnadutiyikãya evarũpam vippakãram. 


3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi:_ 

“Ayantim nãbhinandati pakkamantim na socati, 

sangã sahgãmajim muttarn tamaham brũmi brãhmanan ”ti. 


1. 9. JATILASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã gayãyam viharati gayãsĩse. 
Tena kho pana samayena sambahulã j atilã sĩtãsu hemantikãsu rattĩsu 
antaratthake himapãtasamaye gayãyam ummujjantipi, nimujjantipi, 
ummựjjanimựjjampi karonti, osincantipi, aggimpi juhanti ‘iminã suddhĩ ’ti 


Addasã kho bhagavã te sambahule jatile sĩtãsu hemantikãsu rattĩsu 
antaratthake himapãtasamaye gayãyam ummựjjantepi nimujjantepi 
ummựjjanimựjjam karontepi 2 osincantepi aggimpi juhante ‘iminã suddhĩ ’ti. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Na udakena sucĩ 3 hoti bahvettha nahãyati 4 jano, 
yamhi saccanca dhammo ca so sucĩ so ca brãhmano ”ti. 


1 avidure - Sya, PTS. 3 suci - Sya, PTS. 

2 ummujjanimụjjampi karonte - Ma, Syã. 4 nhãyati - Ma, Syã, PTS. 
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2. Khi ấy, đại đức Sangãmaji đã không ngó đến cũng chẳng chuyện trò với 
đứa bé trai ấy. Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sangãmaji đã đi đến một nơi 
không xa, trong khi ngó lại, đã nhìn thấy đại đức Sangãmaji không ngó đến 
cũng chẳng chuyện trò với đứa bé trai ấy. Sau khi nhìn thấy, cô ấy đã khởi ý 
rằng: “Ông Sa-môn này không cần đến đứa con trai,” từ nơi ấy đã quay trở 
lại, ẵm lấy đứa bé trai rồi ra đi. Đức Thế Tôn với Thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người đã nhìn thấy việc làm trái khuấy của người vợ cũ của đại đức 
Sangãmaji. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Chẳng thỏa thích khi nàng đi đến, không sau muộn lúc nàng bỏ đi; 
Sangãmaỳi đã thoát khỏi sự dính mắc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn.” 


1. 9. KINH ĐẠO SĨ BỆN TÓC 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại làng Gayã, ở đỉnh 
núi Gayã. Vào lúc bấy giờ, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông 
lạnh lẽo vào lúc tuyết rơi, ở tại dòng sông có nhiều vị đạo sĩ bện tóc trồi lên, 
hụp xuống, rồi lại thực hiện hành động trồi lên hụp xuống, rưới nước, cúng tế 
thần lửa (nghĩ rằng): “Nhờ vào việc này mà có sự trong sạch.” 


Và đức Thế tôn đã nhìn thấy trong khoảng thời gian tám đêm của mùa 
đông lạnh lẽo vào lúc tuyết rơi, ở tại dòng sông có nhiều vị đạo sĩ bện tóc trồi 
lên, hụp xuống, rồi lại thực hiện hành động trồi lên hụp xuống, rưới nước, 
cúng tế thần lửa (nghĩ rằng): “Nhờ vào việc này mà có sự trong sạch.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Không do nước mà trở nên trong sạch. Nhĩêu người tắm ở nơi này. Ở 
người nào có sự chân thật và có Giáo Pháp, người ăy là trong sạch, và 
người ăy là Bà-ia-môn.” 
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1.10. BAI 11 YASƯTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. 

Tena kho pana samayena bãhiyo dãrucĩriyo suppãrake pativasati 
samuddatĩre sakkato garukato mãnito pũjito apacito, lãbhĩ cĩvara-pindapãta- 
senãsana-gilãnapaccayabhesajjaparikkhãrãnam. Atha kho bãhiyassa 
dãrucĩriyassa rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: 
“Ye ca kho keci 1 loke arahanto vã arahattamaggam vã samãpannã, aham 
tesamannataro ”ti. 

Atha kho bãhiyassa dãrucĩriyassa purãnasãlohitã devatã anukampikã 
atthakãmã bãhiyassa dãrucĩriyassa cetasã cetoparivitakkamannãya, yena 
bãhiyo dãrucĩriyo tenupasankami, upasaiìkamitvã bãhiyam dãrucĩriyam 
etadavoca: “Neva kho tvam bãhiya arahã, nãpi arahattamaggam vã 
samãpanno. Sãpi te patipadã natthi yãya vã tvam arahã assa , 2 
arahattamaggam vã samãpanno ”ti. Atha ko carahi 3 sadevake loke arahanto 
vã, arahattamaggam vã samãpanno ”ti? “Atthi bãhiya uttaresu janapadesu 
sãvatthi nãma nagaram. Tattha so bhagavã etarahi viharati araham 
sammãsambuddho. So hi bãhiya bhagavã arahã ceva, arahattãya ca 
dhammam desetĩ ”ti. 


Atha kho bãhiyo dãrucĩriyo tăya devatãya samvejito tăvadeva suppãrakã 4 
pakkãmi sabbattha ekarattiparivãsena yena sãvatthi jetavanam 
anãthapiọdikassa ãrãmo 5 tenupasankami. Tena kho pana samayena 
sambahulã bhikkhũ abbhokãse cankamanti. Atha kho bãhiyo dãrucĩriyo yena 
te bhikkhũ tenupasankami, upasankamitvã te bhikkhũ etadavoca: “Kahannu 
kho bhante etarahi so bhagavã viharati araham sammãsambuddho? 
Dassanakãmamhã mayam tam bhagavantam 6 arahantam sammã- 
sambuddhan ”ti. “Antaragharam pavittho kho bãhiya, bhagavã pindãyã ”ti. 

2. Atha kho bãhiyo dãrucĩriyo taramãnarũpo jetavanã nikkhamitvã 
sãvatthim pavisitvã addasa bhagavantam sãvatthiyam pindãya carantam 
pãsãdikam pasãdaniyam 7 santindriyam santamãnasam uttamadamatha- 
samathamanuppattarn 8 dantam guttam yatindriyam 9 nãgam, disvãna yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavato pãde sirasã nipatitvã 
bhagavantam etadavoca: “Desetu me bhante bhagavã dhammam, desetu 
sugato dhammam, yam mamassa dĩgharattam hitãya sukhãyã ”ti. 


1 ye kho keci - Ma; ye nu kho keci - PTS. 

2 yăya tvam arahã vã assa - Ma, PTS; yãya tvam arahã vã assasi - Syã. 

3 atha ke carahi... samãpannã ti - Ma, Syã; atha kho ke carahi... samãpannã ti - PTS. 

4 suppărakamhã - Ma, Syã; suppãrakasmã - PTS. 

5 yena bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane anãthapindikassa ãrãme - Syã, PTS, Sĩ. 

6 dassanakãmamhã bhagavantam - Ma. 9 santindriyam - PTS. 

7 dassanĩyam - PTS. 8 uttamasamathadamatham anuppattam - Syă. 


144 




Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Giác Ngộ - Thứ Nhất 


1.10. KINH BAHIYA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. 

Vào lúc bấy giờ, Bãhiya Dãrucĩriya 1 cư ngụ tại Suppãraka, ở bờ biển, được 
tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có 
nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa 
bệnh. Khi ấy, Bãhiya Dãrucĩriya trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vẳng có ý 
nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Những ai là các bậc A-la-hán ở thế gian, 
hoặc đã đạt đến A-la-hán đạo, ta là một vị trong số các vị ấy.” 


Khi ấy, có vị Thiên nhân, trước đây là thân nhân cùng huyết thống của 
Bãhiya Dãrucĩriya, có lòng thương tưởng, có sự mong mỏi điều lợi ích, sau 
khi bằng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Bãhiya Dãrucĩriya, đã đi đến gặp 
Bãhiya Dãrucĩriya, sau khi đến đã nói với Bãhiya Dãrucĩriya điều này: “Này 
Bãhiya, ngươi hiển nhiên không phải là vị A-la-hán, hoặc đã đạt đến A-la- 
hán đạo. Thậm chí ở ngươi không có đường lối thực hành ấy, nhờ nó ngươi 
có thể trở thành vị A-la-hán, hoặc đạt đến A-la-hán đạo.” “Vậy ở thế gian 
luôn cả chư Thiên có vị nào là bậc A-la-hán hoặc đã đạt đến A-la-hán đạo?” 
“Này Bãhiya, ở những xứ sở ở phía bâc có thành phố tên là Sãvatthi. Ở nơi 
ấy, hiện nay có đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy cư ngụ. Này 
Bãhiya, chính đức Thế Tôn ấy không những là bậc A-la-hán mà còn thuyết 
giảng Pháp đưa đến phẩm vị A-la-hán nữa.” 

Khi ấy, Bãhiya Dãrucĩriya bị làm cho chấn động bởi vị Thiên nhân ấy 
ngay lập tức đã rời khỏi Suppãraka, và đã đi đến thành Sãvatthi, Jetavana, tu 
viện của ông Anãthapiọdika; toàn bộ cuộc hành trình chỉ trú lại một đêm. 
Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đang đi kinh hành ở ngoài trời. Khi ấy, 
Bãhiya Dãrucĩriya đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với các 
vị tỳ khưu ấy điều này: “Thưa các ngài, hiện nay đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác ấy ngụ ở đâu? Chúng tôi có ước muốn diện kiến đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy.” “Này Bãhiya, đức ThếTôn đã đi vào 
trong xóm nhà để khất thực.” 

2. Khi ấy, Bãhiya Dãrucĩriya với vẻ vội vã đã rời khỏi ơetavana rồi đi vào 
thành Sãvatthi và đã nhìn thấy đức Thế Tôn, với vẻ đáng mến, khơi dậy niềm 
tin, có giác quan an tịnh, tâm ý an tịnh, đã đạt đến sự rèn luyện và tịnh lặng 
tối thượng, loài long tượng đã được huấn luyện, đã được hộ trì, có giác quan 
đã được kiểm soát, đang đi khất thực ở thành Sãvatthi, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã cúi xuống đê đầu ở bàn chân của đức 
Thế Tôn và đã nói điều này: “Thưa Ngài, xin đức Thế Tôn hãy giảng Pháp cho 
tôi, xin bậc Thiện Thệ hãy giảng Pháp cho tôi, việc ấy có thể đem lại cho tôi 
sự lợi ích, sự an lạc lâu dài.” 


1 Bahiya Darucưiya nghĩa là vị được sanh ra ở vương quốc Bahiya và chuyên mặc y phục làm 
bảng vỏ (cĩra) của cây cối ( dãru ). 
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Evam vutte bhagava bahiyam daruciriyam etadavoca: “Akalo kho tava 
bãhiya, antaragharam 1 pavitthamhã pindãyã ”ti. 


Dutiyampi kho bãhiyo dãrucĩriyo bhagavantam etadavoca: “Dựjjãnam 
kho panetam bhante bhagavato vã jĩvitantarãyãnam, mayham vã 
jĩvitantarãyãnam. Desetu me bhante bhagavã dhammam, desetu sugato 
dhammam, yam mamassa dĩgharattam hitãya sukhãyã ”ti. 


Dutiyampi kho bhagava bahiyam daracưiyam etadavoca: “Akalo kho tava 
bãhiya, antaragharam pavitthamhã pindãyã ”ti. 


Tatiyampi kho bãhiyo dãrucĩriyo bhagavantam etadavoca: “Dựjjãnam kho 
panetam bhante, bhagavato vã jĩvitantarãyãnam, mayham vã 
jĩvitantarãyãnam. Desetu me bhante bhagavã dhammam, desetu sugato 
dhammam, yam mamassa dĩgharattam hitãya sukhãyã ”ti. 


“Tasmãtiha te bãhiya, evam sikkhitabbam: ‘Ditthe ditthamattam 
bhavissati, sute sutamattam bhavissati, mute mutamattam bhavissati, 
vinnãte vinnãtamattam bhavissatĩ ’ti. Evam hi te bãhiya, sikkhitabbam. 


Yato kho te bãhiya, ditthe ditthamattam bhavissati, sute sutamattam 
bhavissati, mute mutamattam bhavissati, vinnãte vinnãtamattam bhavissati, 
tato tvam bãhiya na tena. Yato tvam bãhiya na tena, 2 tato tvam bãhiya na 
tattha. 3 Yato tvam bãhiya na tattha, 4 tato tvam bãhiya nevidha, na huram, na 
ubhayamantare. 5 Esevanto dukkhassã ”ti. 


3. Atha kho bahiyassa daruciriyassa bhagavato imaya sankhittaya 
dhammadesanãya tăvadeva anupãdãya ãsavehi cittam vimucci. 


Atha kho bhagava bahiyam daruciriyam imina sankhittena ovadena 
ovaditvã pakkãmi. 


Atha kho acirapakkantassa bhagavato bahiyam daruciriyam gavi 
tarunavacchã adhipãtetvã 6 jĩvitã voropesi. 


1 antaragharam - itipãtho PTS potthake na dissate. 

2 tato tvam bãhiya na tena. Yato tvam băhiya na tena - itipãtho PTS potthakesu na dissate. 

3 natthi - Syă. 5 ubhayamantarena - PTS, Sĩ. 

4 nev’ atthi - Syã; nev’ attha - PTS. 6 adhipatitvã - Ma. 
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Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với Bãhiya Dãrucĩriya điều 
này: “Này Bãhiya, giờ không phải là lúc, chúng tôi đã đi vào trong xóm nhà 
để khất thực.” 

Đến lần thứ nhì, Bãhiya Dãrucĩriya đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Thưa Ngài, điều này quả là khó biết được đối với các sự nguy hiểm cho 
mạng sống của đức Thế Tôn, hay là các sự hiểm nguy cho mạng sống của tôi. 
Thưa Ngài, xin đức Thế Tôn hãy giảng Pháp cho tôi, xin bậc Thiện Thệ hãy 
giảng Pháp cho tôi, việc ấy có thể đem lại cho tôi sự lợi ích, sự an lạc lâu dài.” 


Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với Bahiya Daruciriya điều này: “Này 
Bãhiya, giờ không phải là lúc, chúng tôi đã đi vào trong xóm nhà để khất 
thực.” 


Đến lần thứ ba, Bãhiya Dãrucĩriya đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Thưa Ngài, điều này quả là khó biết được đối với các sự nguy hiểm cho 
mạng sống của đức Thế Tôn, hay là các sự hiểm nguy cho mạng sống của tôi. 
Thưa Ngài, xin đức Thế Tôn hãy giảng Pháp cho tôi, xin bậc Thiện Thệ hãy 
giảng Pháp cho tôi, việc ấy có thể đem lại cho tôi sự lợi ích, sự an lạc lâu dài.” 


“Này Bãhiya, như thế thì ngươi nên học tập như vầy: ‘Trong việc thấy sẽ là 
thuần túy việc thấy, trong việc nghe sẽ là thuần túy việc nghe, trong việc cảm 
giác sẽ là thuần túy việc cảm giác, trong việc nhận thức sẽ là thuần túy việc 
nhận thức.’ Này Bãhiya, ngươi nên học tập theo đúng như vậy. 


Này Bãhiya, khi nào đối với ngươi, trong việc thấy sẽ là thuần túy việc 
thấy, trong việc nghe sẽ là thuần túy việc nghe, trong việc cảm giác sẽ là 
thuần túy việc cảm giác, trong việc nhận thức sẽ là thuần túy việc nhận thức, 
này Bãhiya, khi ấy ngươi không là với điều ấy. Này Bãhiya, khi nào ngươi 
không là với điều ấy, này Bãhiya khi ấy ngươi không là trong đó. Này Bãhiya, 
khi nào ngươi không là trong đó, này Bãhiya khi ấy ngươi đương nhiên 
không là ở đây, không là ở kia, không là ở khoảng giữa của cả hai. Chính điều 
này là sự chấm dứt của khổ.” 


3. Khi ấy, với lời giảng Pháp tóm tât này của đức Thế Tôn ngay khi ấy tâm 
của Bãhiya Dãrucĩriya không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. 


Khi ấy, sau khi giáo huấn cho Bahiya Daruciriya với lời giáo huấn tóm tât 
này, đức Thế Tôn đã ra đi. 


Sau đó, trong khi đức Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò cái với con 
bê non đã húc ngã và đã đoạt lấy mạng sống của Bãhiya Dãrucĩriya. 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Bodhivaggo Pathamo 


Atha kho bhagavã sãvatthiyam pindãya caritvã pacchãbhattam 
pindapãtapatikkanto sambahulehi bhikkhũhi saddhim nagaramhã 
nikkhamitvã addasa bãhiyam dãrucĩriyam kãlakatam, disvãna bhikkhũ 
ãmantesi: “Ganhatha bhikkhave bãhiyassa dãrucĩriyassa sarĩrakam, 
mancakam ãropetvă nĩharitvã jhãpetha. Thũpancassa karotha. Sabrahmacãri 
vo bhikkhave kãlakato ”ti. 1 

“Evam bhante ”ti kho te bhikkhũ bhagavato patissutvã 2 bãhiyassa 
dãrucĩriyassa sarĩrakam mancakam ãropetvã nĩharitvã jhãpetvã thũpancassa 
karitvã yena bhagavã tenupasahkamimsu, upasaiìkamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 

Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: 
“Daddham bhante bãhiyassa dãrucĩriyassa sarĩram, thũpo cassa kato. Tassa 
kã gati? Ko abhisamparãyo ”ti? 

“Pandito bhikkhave, bãhiyo dãrucĩriyo paccapãdi 
dhammassãnudhammam, na ca mam dhammãdhikaranam vihesesi. 3 
Parinibbuto bhikkhave bãhiyo dãrucĩriyo ”ti. 


4. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yattha ãpo ca pathavĩ tejo vãyo na gãdhati, 
na tattha sukkã jotanti ãdicco nappakãsati, 
na tattha candimã bhãti tamo tattha na vijjati. 

Yadã ca attanã vedĩ 4 muni monena brãhmano, 
atha rũpã arũpã ca sukhadukkhã pamuccatĩ ”ti. 

Ayampi udãno vutto bhagavatã iti me sutan ”ti. 5 

Bodhivaggo pathamo. 


TATRUDDANAM BHAVATI 

Tayo ca bodhi nigrodho te therã kassapena ca, 
pãvãya sangãmaji jatilã bãhiyena te dasã ”ti. 6 

—00O00— 


1 kãlankato ti - Ma, PTS. 

2 patisunitvã - PTS. 6 yadã ca attanãvedi, muni monena brãhmaụo; 

3 viheseti - Syã, PTS. atha rũpã arũpã ca, sukhadukkhã pamuccatĩ ti - Ma. 

4 attanã’ vedi - Ma; attan’ ãvedĩ - PTS. 5 ime pãtho Syã potthake na dissate. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Giác Ngộ - Thứ Nhất 


Sau đó, đức Thế Tôn sau khi đi khất thực ở thành Sãvatthi, sau bữa ăn 
trong khi đi khất thực trở về cùng với nhiều vị tỳ khưu, sau khi đi ra khỏi 
thành đã nhìn thấy Bãhiya Dãrucĩriya đã từ trần, sau khi nhìn thấy đã bảo 
các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, hãy mang thi thể của Bãhiya 
Dãrucĩriya đặt lên cáng khiêng đi và hỏa thiêu. Và hãy xây dựng bảo tháp cho 
vị này. Này các tỳ khưu, vị đồng Phạm hạnh của các ngươi đã từ trần.” 

“Bạch Ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đặt thi 
thể của Bãhiya Dãrucĩriya lên cáng rồi khiêng đi và hỏa thiêu, và sau khi xây 
dựng bảo tháp cho vị này đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 

Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch Ngài, thi thể của Bãhiya Dãrucĩriya đã được thiêu đốt, và bảo 
tháp đã được xây dựng cho vị này. Cảnh giới tái sanh của vị ấy là gì? Đời sau 
của vị ấy là gì?” 

“Này các tỳ khưu, Bãhiya Dãrucĩriya là vị sáng suốt đã thực hành Pháp 
tuần tự đốĩ với Giáo Pháp, và đã không quấy rầy Ta với sự việc liên quan đến 
Giáo Pháp. Này các tỳ khưu, Bãhiya Dãrucĩriya đã viên tịch Niết Bàn.” 


4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Nơi nào nước và đăt, lửa, gió không bám chắc, 

nơi ấy các vì sao không lấp lánh, mặt trời không chói sáng, 

nơi ấy mặt trăng không chiếu sáng, nơi ấy sự tôĩ tăm không tìm thấy. 

Và vào lúc bậc hĩên trí, vị Bà-la-môn tự mình hiểu biết bằng trí tuệ, 
khi ấy được giải thoát khỏi sắc, khỏi vô sắc, khỏi hạnh phúc và khổ đau.” 


Lời cảm hứng này đã được Thế Tôn nói lên, tôi đã nghe thế ấy. 

Phẩm Giác Ngộ là thứ nhất. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY LÀ 

Ba chuyện về giác ngộ, cây si, các vị trưởng lão ấy, với vị Kassapa, ở Pãvã, 
vị Sangãmaji, các đạo sĩ bện tóc, với vị Bãhiya, chúng là mười bài Kinh. 

—00O00— 
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MUCALINDAVAGGO DUTIYO 

2.1. MUCALINDASUTTAM 

• 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã uruvelãyam viharati najjã 
neranjarãya tĩre mucalindamũle pathamãbhisambuddho. Tena kho pana 
samayena bhagavã sattăham ekapallaiìkena nisinno hoti, vimuttisukha- 
patisamvedĩ. 

2. Tena kho pana samayena mahã akãlamegho udapãdi sattãhavaddalikã 
sĩtavãtaduddinĩ. 1 Atha kho mucalindo nãgarặjã sakabhavanã nikkhamitvã 
bhagavato kãyam sattakkhattum bhogehi parikkhipitvã upari muddhani 
mahantarụ phanam vihacca atthãsi: “Mã bhagavantam sĩtam, mã 
bhagavantam unham, mã bhagavantam damsa-makasa-vătãtapa-sirimsapa 2 - 
samphasso ”ti. 3 Atha kho bhagavã tassa sattãhassa accayena tamhã 
samãdhimhã vutthãsi. 

Atha kho mucalindo nãgarãjã viddham vigatavalãhakam devam viditvã 
bhagavato kãyã bhoge vinivethetvã sakavannam patisamharitvã 
mãnavakavannam abhinimminitvã 4 bhagavato purato atthãsi panjaliko 
bhagavantam namassamãno. 

3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Sukho viveko tutthassa sutadhammassa passato, 
abyãpajjam 5 sukham loke pãnabhũtesu samyamo. 6 
Sukhã virãgatã loke kãmãnam samatikkamo, 
asmimãnassa yo 7 vinayo etam ve paramam sukhan ”ti. 

2. 2. RÃJASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekarn samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. 

2. Tena kho pana samayena sambahulãnam bhikkhũnam pacchãbhattam 
pindapãtapatikkantãnam upatthãnasãlãyam sannisinnãnam sannipatitãnam 
ayamantarã kathã 8 udapãdi: 

“Ko nu kho ãvuso imesam dvinnam rãjũnam mahaddhanataro vã 
mahãbhogataro vã mahãkosataro vã mahãvijitataro vã mahãvãhanataro vã 
mahabbalataro vã mahiddhikataro vã mahãnubhãvataro vã rãjã vã mãgadho 
seniyo bimbisãro, rậjã vã pasenadi kosalo ”ti. Ayancarahi tesam bhikkhũnam 
antarã kathã hoti vippakată. 


1 sĩtavãtã duddanĩ - Syã; sĩtavãtã duddinĩ - PTS. 

2 sarĩsapa - Ma. 

3 °samphassã ti - Syã. 

4 bhagavato kãyam bhogehi nivethetvã sakavannam abhinimmitvã - Syã. 

5 abyãpajjham - katthaci. 7 yo - itisaddo Syã potthake na dissate. 

6 sannamo - Syã. 8 antarãkathã - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha; antarakathã - katthaci. 
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PHẤM MUCALINDA - THỨ NHÌ 

2.1. KINH MUCALINDA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvelã bên bờ 
sông Neranjarã nơi gốc cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đâng 
Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tữ thế kiết già suốt bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 

2. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa xuất hiện, có mưa tầm tã 
trong bảy ngày, có gió lạnh và đầy mây. Khi ấy, rồng chúa Mucalinda đã rời 
khỏi chỗ ngụ của mình dùng thân quấn quanh cơ thể của đức Thế Tôn bảy 
vòng và phồng lớn mang rồi duy trì ở phía trên đầu của đức Thế Tôn (nghĩ 
rằng): “Chớ để đức Thế Tôn bị lạnh, chớ để đức Thế Tôn bị nóng, chớ để đức 
Thế Tôn bị xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, và các loài bò sát.” Sau đó, 
trải qua bảy ngày ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy. 

Khi ấy, rồng chúa Mucalinda sau khi biết rằng bầu trời đã trở nên trong 
sáng và mây đã tan nên đã nới lỏng thân khỏi cơ thể của đức Thế Tôn, rồi 
thay đổi hình dạng của chính bản thân và biến thành hình dạng của người 
thanh niên đứng ở phía trước đức Thế Tôn, tay châp lại, bày tỏ thái độ cung 
kính đến đức The Ton. 

3- Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Sự sông cách ly là an lạc đôĩ với vị hoan hỷ, đôĩ với vị có Pháp đã được 
nghe, đối với vị đang xem xét. Sự không oán hận, sự chế ngự đối với các 
chúng sanh có mạng sôhg là nĩêm hạnh phúc ở trên đời. 

Việc xa lìa luyến ái, sự vượt qua các dục là nĩêm an lạc ở trên đời. Đĩêu 
gì là sự thoát ra khỏi tự mãn vê bản ngã, đĩêu ấy chính là sự an lạc tối 
thượng.” 


2. 2. KINH ĐỨC VUA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. 

2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở 
về, đã cùng ngồi xuống tụ hội ở hội trường; có câu chuyện trao đổi này đã 
khởi lên giữa các vị ấy: 

“Này các đại đức, ai trong số hai vị vua này là người có tài sản lớn hơn, 
hoặc có của cải lớn hơn, hoặc có kho tàng lớn hơn, hoặc có lãnh thổ lớn hơn, 
hoặc có phương tiện di chuyển lớn hơn, hoặc có quân đội lớn hơn, hoặc có 
thần lực lớn hơn, hoặc có oai lực lớn hơn, đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha hay đức vua Pasenadi xứ Kosala?” Và câu chuyện trao đổi này của 
các vị tỳ khưu ấy đã bị gián đoạn. 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Mucalindavaggo Dutiyo 


3. Atha kho bhagavã sãyanhasamayam patisallãnã vutthito 
yenupatthãnasãlã tenupasaiìkami, upasaiìkamitvã pannatte ãsane nisĩdi. 
Nisajja kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Kãyanuttha bhikkhave etarahi 
kathãya sannisinnã sannipatitã, kã ca pana vo antarã kathã vippakată ”ti? 

“Idha bhante amhãkam pacchãbhattam pindapãtapatikkantãnam 
upatthãnasãlãyam sannisinnãnam sannipatitãnam ayamantarã kathă 
udapãdi: ‘Ko nu kho ãvuso imesam dvinnam rậjũnam mahaddhanataro vã 
mahãbhogataro vã mahãkosataro vã mahãvijitataro vã mahãvãhanataro vã, 
mahabbalataro vã mahiddhikataro vã mahãnubhãvataro vã, rậjã vã mãgadho 
seniyo bimbisãro, rặjã vã pasenadi kosalo ’ti. Ayam kho no bhante antarã 
kathã vippakatã, atha kho bhagavã anuppatto ”ti? 

“Na khvetam bhikkhave tumhãkam patirũpam kulaputtãnam saddhã 1 
agãrasmã anagãriyam pabbajitãnam, yam tumhe evarũpim 2 katham 
katheyyãtha. Sannipatitãnam vo bhikkhave dvayarn karanĩyam dhammĩ vã 
kathã ariyo vã tunhĩbhãvo ”ti. 

4. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyarn velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yanca kãmasukham loke yancidam diviyam sukham, 
tanhakkhayasukhassete 4 kalam nãgghanti soỊasin ”ti. 


2. 3. DANDASUTTAM 

• • • 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. 

Tena kho pana samayena sambahulã kumãrakã antarã ca sãvatthim 
antarã ca jetavanam ahim dandena hananti. Atha kho bhagavã 
pubanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya sãvatthim pindãya pãvisi. 
Addasã kho bhagavã sambahule 5 kumãrake antarã ca sãvatthim antarã ca 
jetavanam ahim dandena hanante. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Sukhakãmãni bhũtãni yo dandena vihimsati, 
attano sukhamesãno pecca so na labhate sukham. 

Sukhakãmãni bhũtãni yo dandena na himsati, 
attano sukhamesãno pecca so labhate sukhan ”ti. 


1 saddhaya - PTS. 3 dhammikatha - PTS. 5 te sambahule - Sya. 

2 evarũpam - Syã. 4 taụhakkhayasukhassa te - Syã, PTS. 
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Phẩm Mucalinda - Thứ Nhì 


3. Khi ấy vào buổi chiều, đức Thế Tôn, xuất khỏi thiền tịnh, đã đi đến hội 
trường, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sâp đặt. Sau khi ngồi 
xuống, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: “Này các tỳ khưu, ở đây bây giờ 
các ngươi đã cùng ngồi xuống tụ hội vì câu chuyện gì vậy? Và câu chuyện trao 
đổi gì của các ngươi đã bị gián đoạn?” 

“Bạch Ngài, ở đây chúng con sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã 
cùng ngồi xuống tụ hội ở hội trường; có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên 
giữa chúng con: ‘Này các đại đức, ai trong số hai vị vua này là người có tài sản 
lớn hơn, hoặc có của cải lớn hơn, hoặc có kho tàng lớn hơn, hoặc có lãnh thổ 
lớn hơn, hoặc có phương tiện di chuyển lớn hơn, hoặc có quân đội lớn hơn, 
hoặc có thần lực lớn hơn, hoặc có oai lực lớn hơn, đức vua Seniya Bimbisãra 
xứ Magadha hay đức vua Pasenadi xứ Kosala?’ Bạch Ngài, câu chuyện trao 
đổi này của chúng con đã bị gián đoạn. Khi ấy đức ThếTôn đi đến.” 

“Này các tỳ khuU, điều này quả không thích đáng cho các ngươi, những 
người con trai gia đình danh giá đã vì niềm tin rời nhà xuất gia sống không 
nhà, là việc các ngươi có thể nói về đề tài có hình thức như thế. Này các tỳ 
khưu, đối với các ngươi, khi tụ hội lại, có hai việc nên làm là trao đổi về Giáo 
Pháp hoặc (giữ) trạng thái im lặng thánh thiện.” 

4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Khoái lạc ngũ dục nào ở thê'gian, và sự an lạc nào thuộc cõi Trời, các 
đĩêu này có mười sáu phan không giá trị bằng (một phan) an lạc của sự 
diệt tận tham ái.” 


2. 3. KINH GẬY GỘC 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
ơetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. 

Vào lúc bấy giờ, nhiều đứa trẻ trai đánh đập con rắn bâng cây gậy ở 
khoảng giữa Sãvatthi và Jetavana. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
quấn y (nội), rồi cầm bình bát và y đi vào thành Sãvatthi để khất thực. Đức 
Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ trai đang đánh đập con rân bâng cây gậy 
ở khoảng giữa Sãvatthi và Jetavana. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Kẻ nào trong lúc tam cdu hạnh phúc cho bản thân mà hãm hại các 
chúng sanh có lòng mong mỏi hạnh phúc bằng gậy gộc, kẻ ấy không đạt 
được hạnh phúc sau khi chết. 

Kẻ nào trong lúc tam câu hạnh phúc cho bản thân mà không hãm hại 
các chúng sanh có lòng mong mỏi hạnh phúc bằng gậy gộc, kẻ ấy đạt được 
hạnh phúc sau khi chết.” 
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Mucalindavaggo Dutiyo 


2. 4. SAKKARASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. 


2. Tena kho pana samayena bhagavã sakkato hoti garukato mãnito pũjito 
apacito, lãbhĩ cĩvara-pindapãta-senãsana-gilãnappaccayabhesajja- 

parikkhãrãnam. Bhikkhusaiìghopi sakkato hoti garukato mãnito pũjito 
apacito, lãbhĩ cĩvara-pindapãta-senãsana-gilãnappaccayabhesajja- 

parikkhãrãnam. 

Aíĩnatitthiyã pana paribbãjakã asakkată honti agarukatã amãnitã apũjită 
anapacită, 1 na lãbhino cĩvara-piọdapãta-senãsana-gilãnappaccayabhesajja- 
parikkhãrãnam. Atha kho te annatitthiyã paribbãjakã bhagavato sakkãram 
asahamãnã bhikkhusanghassa ca, gãme ca aranne ca bhikkhũ disvã 
asabbhãhi pharusãhi vãcãhi akkosanti paribhãsanti rosenti vihesenti. 2 


3. Atha kho sambahulã bhikkhũ yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: 

“Etarahi bhante bhagavã sakkato 3 garukato mãnito pũjito apacito, lãbhĩ 
cĩvara-pindapãta-senãsanagilãnappaccayabhesajjaparikkhãrãnam. Bhikkhu- 
sanghopi sakkato garukato mãnito pũjito apacito, lãbhĩ cĩvara-piọdapãta- 
senãsana-gilãnappaccayabhesajja-parikkhãrãnam. Aníìatitthiyã pana 
paribbãjakã asakkatã agarukatã amãnitã apũjitã anapacitã, na lãbhino 4 
cĩvara-pindapãta-senãsana-gilãnappaccayabhesajjaparikkhãrãnam. Athakho 
te bhante annatitthiyã paribbậjakã bhagavato sakkãram asahamãnã 
bhikkhusanghassa ca. Gãme ca araníìe ca bhikkhũ 5 disvã asabbhãhi 
pharusãhi vãcãhi akkosanti paribhãsanti rosenti vihesentĩ ”ti. 6 


4. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Game araníìe sukhadukkhaphuttho 7 
nevattato no parato dahetha, 8 
phusanti phassã upadhim paticca 
nirũpadhim kena phuseyyum 9 phassã ”ti. 


1 na apacitã - Syă, PTS. 

2 vihesanti - Syã, PTS. 

3 sakkato hoti - Syă, PTS. 

4 alãbhino - Sĩ. 

5 bhikkhusaủgham - Syã. 


vihesantĩ ti - Syã, PTS. 
sukhadukkhaphutthã - Syã, 
rahetha - katthaci. 
phuseyyu - Ma, Syã. 
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2. 4. KINH TÔN VINH 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. 


2. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được tôn vinh, được cung kính, được 
sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Hội chúng tỳ khưu 
cũng được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được 
nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh. 


Trái lại, các du sĩ ngoại đạo không được tôn vinh, không được cung kính, 
không được sùng bái, không được cúng dường, không được nể nang, không 
có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men 
chữa bệnh. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo ấy không chịu đựng được sự tôn vinh 
đối với đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu; sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu ở 
làng và ở rừng, họ sỉ vả, chê bai, khiêu khích, chọc tức bằng các lời nói không 
lịch sự, thô lỗ. 


3. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


“Bạch Ngài, hiện nay đức Thế Tôn được tôn vinh, được cung kính, được 
sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Hội chúng tỳ khưu 
cũng được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được 
nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh. Trái lại, các du sĩ ngoại đạo không được tôn vinh, không 
được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường, không được 
nể nang, không có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
thuốc men chữa bệnh. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo ấy không chịu đựng được 
sự tôn vinh đối với đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu; sau khi nhìn thấy các 
vị tỳ khưu ở làng và ở rừng, họ si vả, chê bai, khiêu khích, chọc tức bảng các 
lời nói không lịch sự, thô lo.” 


4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Ở làng, ở rừng, kẻ bị tiếp xúc với lạc và khổ không nên đổ thừa cho bản 
thân hoặc cho người khác. Các xúc chạm đêh tùy theo sự bám víu; đôĩ với 
người không còn bám víu thì các xúc có thể chạm đêh bằng cách nào?” 
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2. 5. UPASAKASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. 

Tena kho pana samayena annataro icchãnaiìgalako upãsako sãvatthim 
anuppatto hoti kenacideva karanĩyena. Atha kho so upãsako sãvatthiyam 
tam karanĩyam tĩretvã yena bhagavã tenupasaiìkami, upasaiìkamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho tam 
upãsakam bhagavã etadavoca: “Cirassam kho tvam upãsaka, imam 
pariyãyamakãsi yadidam idhãgamanãyã ”ti. 

“Cirapatikãham bhante bhagavantam dassanãya upasankamitukãmo, api 
cãham kehici kehici 1 kiccakaranĩyehi vyãvato. Evãham nãsakkhim 
bhagavantam dassanãya upasankamitun ”ti. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvă kãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Sukham vata tassa na hoti kiíìci 
sankhãtadhammassa bahussutassa, 
sakincanam passa vihannamãnam 
jano janasmim 2 patibaddharũpo ”ti. 3 


2. 6. GABHINISUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annatarassa 
paribbậjakassa daharã mãnavikã pajãpatĩ hoti gabbhinĩ upavijannã. 

Atha kho sã paribbậjikã tam paribbặjakam etadavoca: “Gaccha tvam 
brãhmana, telam ãhãra, yam me vijãtãya bhavissatĩ ”ti. Evam vutte so 
paribbậjako tam paribbậjikam etadavoca: “Kuto panãham bhoti 4 telam 
ãharãmĩ ”ti? 

Dutiyampi kho sã paribbãjikã tam paribbậjakam etadavoca: “Gaccha 
tvam brãhmana, telam ãhara, yam me vijãtãya bhavissatĩ ”ti. Dutiyampi kho 
so paribbậjako tam paribbãjikam etadavoca: “Kuto panãham bhoti 4 telam 
ãharãmĩ ”ti? 

Tatiyampi kho sã paribbãjikã tam paribbậịakam etadavoca: “Gaccha tvam 
brãhmana, telam ãhara, yam me vijãtãya bhavissatĩ ”ti. 


1 apicaham kehici - Sya, PTS. 3 patibandharupo - Ma, PTS, Simu. 

2 janamhi - Syã, PTS. 4 bhotiyã - Syã, PTS. 
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2. 5. KINH NAM Cư sĩ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. 


Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ người làng Icchãnangala đã đi đến thành 
Sãvatthi vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, nam cư sĩ ấy sau khi giải quyết 
xong công việc cần làm ấy ở Sãvatthi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi vị ấy đã ngồi xuống ở 
một bên, đức Thế Tôn đã nói với nam cư sĩ ấy điều này: “Này nam cư sĩ, đã 
lâu lắm ngươi mới tạo được cơ hội này, tức là việc đi đến đây.” 

“Bạch Ngài, từ lâu nay con có ước muốn đi đến để diện kiến đức Thế Tôn, 
tuy nhiên con bị bận rộn với những công việc cần làm này nọ. Bởi vậy, con đã 
không thể đi đến để diện kiến đức Thế Tôn được.” 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả thật là hạnh phúc cho vị ấy, bậc không sở hữu gì, có Pháp đã được 
thành tựu, có sự nghe nhĩêu. Hãy nhìn xem người có sở hữu gì đó đang bị 
sau khổ; con người có tình trạng bị trói buộc vào người (khác).” 1 


2. 6. KINH SẢN PHỤ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
ơetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, một cô gái Bà-la- 
môn trẻ tuổi, vợ của một du sĩ ngoại đạo, là người sản phụ gần đến lúc sanh. 

Khi ấy, người nữ du sĩ ấy đã nói với người nam du sĩ ấy điều này: “Ông 
Bà-la-môn à, ông hãy đi và đem dầu ăn về, vật ấy sẽ dùng cho việc sanh đẻ 
của thiếp.” Khi được nói như vậy, người nam du sĩ ấy đã nói với người nữ du 
sĩ ấy điều này: “Nàng ơi, dầu ăn ở đâu cho tôi đem về?” 

Đến lần thứ nhì, người nữ du sĩ ấy đã nói với người nam du sĩ ấy điều này: 
“Ông Bà-la-môn à, ông hãy đi và đem dầu ăn về, vật ấy sẽ dùng cho việc sanh 
đẻ của thiếp.” Đến lần thứ nhì, người nam du sĩ ấy đã nói với người nữ du sĩ 
ấy điều này: “Nàng ơi, dầu ăn ở đâu cho tôi đem về?” 

Đến lần thứ ba, người nữ du sĩ ấy đã nói với người nam du sĩ ấy điều này: 
“Ông Bà-la-môn à, ông hãy đi và đem dầu ăn về, vật ấy sẽ dùng cho việc sanh 
đẻ của thiếp.” 


1 Chú Giải giới thiệu câu kệ Pháp Cú 62 để làm rõ vấn đề (UdA. 117): ‘Tôi có các con trai, tôi 
có tài sản,’ (nghĩ thế) kẻ ngu bị sầu khổ. Chính bản thân của mình còn không có, từ đâu mà 
có các con trai, từ đâu mà có tài sản? 
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2. Tena kho pana samayena ranno pasenadissa kosalassa kotthãgãre 
samanasasa vã brãhmanassa vã sappissa vã telassa vã yãvadattham pãtum 
diyyati 1 no nĩharitum. 

Atha kho tassa paribbãjakassa etadahosi: “Ranno kho pana pasenadissa 
kosalassa kotthãgãre samanassa vã brahmanassa vã sappissa vã telassa vã 
yãvadattham pãtum diyyati no nĩharitum. Yannũnãham ranno pasenadissa 
kosalassa kotthãgãram gantvã telassa yãvadattham pivitvã gharam ãgantvã 
uggiritvãna 2 dadeyyam, yam imissã vijãtãya bhavissatĩ ”ti. 

Atha kho so paribbãjako ranno pasenadissa kosalassa kotthãgãram 
gantvă telassa yãvadattham pivitvã gharam ãgantvã neva sakkoti uddham 
kãtum, na pana adho. So dukkhãhi tibbãhi 3 kharãhi katukãhi vedanãhi 
phuttho ãvattati parivattati. 

Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
sãvatthim pindãya pãvisi. Addasã kho bhagavã tam paribbặjakam dukkhãhi 
tibbãhi kharãhi katukãhi vedanãhi phuttham ãvattamãnam parivattamãnam. 

3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Sukhino vata ye akiíĩcanã 
vedaguno hi janã akincanã, 
sakiíìcanam passa vihannamãnam 
jano janasmim 4 patibaddhacitto ”ti. 5 


2. 7. EKAPUTTASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. 

Tena kho pana samayena annatarassa upãsakassa ekaputtako piyo 
manãpo kãlankato 6 hoti. Atha kho sambahulã upãsakã allavatthã allakesã 
divãdivassa yena bhagavã tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantarn nisĩdimsu. Ekamantam nisinne kho te upãsake 
bhagavã etadavoca: “Kinnukho tumhe upãsakã, allavatthã allakesã 
idhũpasankantã 7 divãdivassã ”ti. 

Evam vutte so upãsako bhagavantam etadavoca: “Mayham kho bhante 8 
ekaputtakosi piyo manãpo kãlankato. Tena mayam allavatthã allakesã 
idhũpasankantã divãdivassã ”ti. 


1 dĩyati - Ma, Syă, PTS. 

2 ucchadditvăna - Ma; 
ucchãditvã - Atthakathã. 

3 tippăhi - Syã. 

4 ianamhi - PTS. 


5 patibandhacitto - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 

6 kãlakato - Syã, evam sabbattha. 

7 idhũpasankamantã - Ma, PTS; 
idhũpasaủkamitvã - Syã. 

8 bhagavã - Syã. 
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2. Vào lúc bấy giờ, tại nhà kho của đức vua Pasenadi xứ Kosala, vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn được phép uống bơ lỏng hoặc dầu ăn theo như nhu cầu, 
không được mang đi. 


Khi ấy, người nam du sĩ ấy đã khởi ý rằng: “Tại nhà kho của đức vua 
Pasenadi xứ Kosala, vị Sa-môn hay Bà-la-môn được phép uống bơ lỏng hoặc 
dầu ăn theo như nhu cầu, không được mang đi. Có lẽ ta nên đi đến nhà kho 
của đức vua Pasenadi xứ Kosala và uống dầu ăn theo như nhu cầu, sau đó trở 
về nhà rồi ói ra, vật ấy sẽ dùng cho việc sanh đẻ của nàng ấy.” 


Sau đó, người nam du sĩ ấy đã đi đến nhà kho của đức vua Pasenadi xứ 
Kosala và uống dầu ăn theo như nhu cầu, sau đó trở về nhà nhưng không thể 
làm cho ói ra lẫn không xổ ra được. Bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót 
xa, nhức nhối, khốc liệt, người ấy quàn quại, lăn lộn. 

Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi cầm bình bát và y 
đi vào thành Sãvatthi để khất thực. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người nam du 
sĩ ấy bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khốc liệt, đang 
quằn quại, đang lăn lộn. 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Những người nào không sở hữu gì quả thật là hạnh phúc, chính các 
bậc hiểu biết sâu sắc là những người không sở hữu gì cả. Hãy nhìn xem 
người có sở hữu gì đó đang bị sau khổ; con người có tâm tư bị trói buộc 
vao người (khác). 


2. 7. KINH CON TRAI ĐỘC NHẨT 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. 


Vào lúc bấy giờ, người con trai nhỏ độc nhất đáng yêu, đáng mến của 
người nam cư sĩ nọ lìa đời. Khi ấy, nhiều người nam cư sĩ với y phục ướt 
đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, vào lúc giữa ngày đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi họ đã ngồi 
xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã nói với các nam cư sĩ ấy điều này: “Này các 
nam cư sĩ, việc gì mà các người với y phục ướt đãm, với đầu tóc ướt đẫm, đã 
đi đến nơi đây vào lúc giữa ngày vậy?” 


Khi được nói như vậy, nam cư sĩ ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, người con trai nhỏ độc nhất đáng yêu, đáng mến của chúng con 
đã lìa đời. Vì thế, chúng con với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, đã đi 
đến nơi đây vào lúc giữa ngày.” 
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2. Atha kho bhagavã etamattham viditvă kãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Piyarũpassãdagathităse 1 devakãyã puthu manussã 2 ca, 
aghãvino parijunnã maccurậjassa vasam gacchanti. 

Ye ve di vã ca ratto ca appamattã jahanti piyarũpam, 

te ve khananti aghamũlam maccuno ãmisam durativattan ”ti. 


2 . 8. SUPPAVASASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã kundiyãyam 3 viharati 
kundadhãnavane. 4 


Tena kho pana samayena suppavãsã koliyadhĩtã sattavassãni gabbham 
dhãreti sattãham mũỊhagabbhã. Sã dukkhãhi tibbãhi kharãhi katukãhi 
vedanãhi phutthã tĩhi vitakkehi adhivãseti: 


“Sammãsambuddho vata so 5 bhagavã imassa evarũpassa dukkhassa 
pahãnãya dhammam deseti, supatipanno vata tassa bhagavato sãvaka- 
saiìgho, yo imassa evarũpassa dukkhassa pahãnãya patipanno. Susukham 
vata tam 6 nibbãnam yatthidam 7 evarũpam dukkham na samvijjatĩ ”ti. 


2. Atha kho suppavãsã koliyadhĩtã sãmikam ãmantesi: “Ehi tvam 
ayyaputta, yena bhagavã tenupasankama, upasankamitvã mama vacanena 
bhagavato pãde sirasã vandãhi, appãbãdham appãtankam lahutthãnam 
balam phãsuvihãram puccha: ‘Suppavãsã bhante koliyadhĩtã bhagavato pãde 
sirasã vandati. Appãbãdham appãtankam lahutthãnam balam phãsuvihãram 
pucchatĩ ’ti. Evanca vadehi: ‘Suppavãsã bhante koliyadhĩtã sattavassãni 
gabbham dhãreti, sattãham muỊhagabbhã. Sã dukkhãhi tibbãhi kharãhi 
katukãhi vedanãhi phutthã tĩhi vitakkehi adhivãseti: Sammãsambuddho vata 
so bhagavã, yo imassa evarũpassa dukkhassa pahãnãya dhammam deseti. 
Supatipanno vata tassa bhagavato sãvakasangho, yo imassa evarũpassa 
dukkhassa pahãnãya patipanno. Susukham vata tam nibbãnam, yatthidam 
evarũpam dukkham na samvijjatĩ ”ti. 


1 piyarũpãsãtadadhitã ve - PTS; 
piyarũpãsãtagathitãse - Sĩ. 

2 puthumãnusã - Syã. 

3 kuụdikãyam - Ma. 


kunditthanavane - Sya, PTS 
bho - PTS. 
vata - Syă. 
yadidam - PTS. 
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2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Bị buộc trói vào sự khoái lạc ở các sắc đáng yêu, tập thể chư Thiên và 
số đông nhân loại bị sau khố, bị suy sụp, sa vào quỳên lực của Than Chết. 

Còn những người nào ngày và đêm không xao lãng, từ bỏ sắc đáng yêu, 
thật vậy những người ăy đào bới gôc rễ của sự sau khổ, moi nhử của tử 
than, khó vượt qua được.” 


2 . 8. KINH SUPPAVASA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Kundiyã, ở 
khu rừng Kundadhãna. 


Vào lúc bấy giờ, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya mang thai bảy 
năm, có bào thai bị chuyển dạ bảy ngày. Bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, 
xót xa, nhức nhối, khốc liệt, nàng ấy chịu đựng nhờ vào ba điều suy tư rằng: 


“Quả thật, đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác ấy thuyết giảng Giáo Pháp 
nhầm dứt bỏ khổ đau có hình thức như thế này. Quả thật, hội chúng Thinh 
Văn của đức Thế Tôn ấy đã khéo thực hành, các ngài thực hành nhàm dứt bỏ 
khổ đau có hình thức như thế này. Quả thật, Niết Bàn ấy là vô cùng an lạc, 
nơi ấy không biết đến khổ đau có hình thức như thế này.” 


2. Khi ấy, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya đã bảo người chồng 
ràng: “Tướng công ơi, chàng hãy lại đây. Chàng hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến hãy đê đầu đảnh lẽ hai bàn chân của đức Thế Tôn với lời nói của 
thiếp, hãy hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe 
mạnh, sống thoải mái (của Ngài) rằng: ‘Bạch Ngài, Suppavãsã người con gái 
bộ tộc Koliya xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của đức Thế Tôn và hỏi thăm 
về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái 
(của Ngài).’ Và chàng hãy nói như vầy: ‘Bạch Ngài, Suppavãsã người con gái 
bộ tộc Koliya mang thai bảy năm, có bào thai bị chuyển dạ bảy ngày. Bị tác 
động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khốc liệt, nàng ấy chịu 
đựng nhờ vào ba điều suy tư rằng: Quả thật, đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng 
Giác ấy thuyết giảng Giáo Pháp nhằm dứt bỏ khổ đau có hình thức như thế 
này. Quả thật, hội chúng Thinh Văn của đức Thế Tôn ấy đã khéo thực hành, 
các ngài thực hành nhàm dứt bỏ khổ đau có hình thức như thế này. Quả thật, 
Niết Bàn ấy là vô cùng an lạc, nơi ấy không biết đến khổ đau có hình thức 
như thế này.’” 
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3. “Paraman ”ti kho 1 so koliyaputto suppavãsãya koliyadhĩtãya 
patissunitvã 2 yena bhagavã tenupasankami, upasahkamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 3 Ekamantam nisinno 4 kho so kobyaputto 
bhagavantam etadavoca: 


“Suppavãsã bhante koliyadhĩtã bhagavato pãde sirasã vandati, 
appãbãdham appãtaiìkam lahutthãnam balam phãsuvihãram pucchati. 
Evanca vadeti: ‘Suppavãsã bhante koliyadhĩtã sattavassãni gabbham dhãreti 
sattãham mũỊhagabbhã sã dukkhãhi tibbãhi kharãhi katukãhi vedanãhi 
phutthã tĩhi vitakkehi adhivãseti: Sammãsambuddho vata so bhagavã, yo 
imassa evarũpassa dukkhassa pahãnãya dhammam deseti. Supatipanno vata 
tassa bhagavato sãvakasahgho, yo imassa evarũpassa dukkhassa pahãnãya 
patipanno. Susukham vata tam nibbãnam, yatthidam evarũpam dukkham na 
samvijjatĩ ”’ti. 


“Sukhinĩ hotu suppavãsã kobyadhĩtã arogã, arogam puttam vijãyatũ ”ti. 
Saha vacanã ca pana bhagavato suppavãsã koliyadhĩtã sukhinĩ arogã arogam 
puttarn vijãyi. 


“Evam bhante ”ti kho so koliyaputto bhagavato bhãsitam abhinanditvã 
anumoditvă utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã 
sakam gharam paccãyãsi. 


4. Addasã kho koliyaputto suppavãsam koliyadhĩtaram sukhinim arogam, 
arogam puttam vijãtam. Disvãnassa etadahosi: “Acchariyam vata bho, 
abbhutam vata bho, tathãgatassa mahiddhikatã mahãnubhãvatã, yatra hi 
nãmãyam suppavãsã koliyadhĩtã saha vacanã ca pana 5 bhagavato sukhinĩ 
arogã arogam puttam vijãyissatĩ ”ti. 6 Attamano pamudito pĩtisomanassajãto 
ahosi. 


5. Atha kho suppavãsã koliyadhĩtă sãmikam ãmantesi: “Ehi tvam 
ayyaputta, yena bhagavã tenupasankama, upasankamitvã mama vacanena 
bhagavato pãde sirasã vandãhi: ‘Suppavãsã bhante koliyadhĩtã bhagavato 
pãde sirasã vandatĩ ’ti. Evanca vadehi: ‘Suppavãsã bhante koliyadhĩtã 
sattavassãni gabbham dhãresi, 7 sattăham mũỊhagabbhã. Sã etarahi sukhinĩ 
arogã, arogam puttarn vijãtã. Sã sattãham buddhapamukham 
bhikkhusangham bhattena nimanteti. Adhivãsetu kira bhante bhagavã 
suppavãsãya koliyadhĩtăya satta bhattãni saddhim bhikkhusanghenã ”’ti. 


1 kho - itisaddo PTS potthake na dissate. 

2 patissutvã - Ma, Syã, PTS. 

3 atthãsi - PTS. 

4 thỉto - PTS. 


5 saha vacanã pana - PTS. 
6 vijãyatĩ ti - PTS. 

7 dhãreti - Ma, Syă. 
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3. “Tốt lâm.” Người con trai bộ tộc Koliya ấy 1 nghe theo Suppavãsã người 
con gái bộ tộc Koliya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, người con 
trai bộ tộc Koliya ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

“Bạch Ngài, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya xin đê đầu đảnh lẽ hai 
bàn chân của đức Thế Tôn và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái 
nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái (của Ngài). Và nàng nói như vầy: 
‘Bạch Ngài, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya mang thai bảy năm, có 
bào thai bị chuyển dạ bảy ngày. Bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, 
nhức nhối, khốc liệt, nàng ấy chịu đựng nhờ vào ba điều suy tư ràng: Quả 
thật, đức ThếTôn bậc Chánh Đẳng Giác ấy thuyết giảng Giáo Pháp nhằm dứt 
bỏ khổ đau có hình thức như thế này. Quả thật, hội chúng Thinh Văn của đức 
Thế Tôn ấy đã khéo thực hành, các ngài thực hành nhàm dứt bỏ khổ đau có 
hình thức như thế này. Quả thật, Niết Bàn ấy là vô cùng an lạc, nơi ấy không 
biết đến khổ đau có hình thức như thế này.’” 

“Mong ràng Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya có được sự an lạc, 
không có bệnh. Mong rằng đứa con trai được sanh ra không có bệnh.” Và chỉ 
với lời nói của đức Thế Tôn, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya có được 
sự an lạc, không có bệnh đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. 

“Bạch Ngài, xin vâng.” Người con trai bộ tộc Koliya ấy sau khi thỏa thích, 
tùy hỷ với lời nói của đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đi về lại nhà của mình. 

4. Người con trai bộ tộc Koliya đã nhìn thấy Suppavãsã người con gái bộ 
tộc Koliya có được sự an lạc, không có bệnh và đã sanh ra đứa con trai không 
có bệnh. Sau khi nhìn thấy, vị ấy đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là 
phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì Suppavãsã 
người con gái bộ tộc Koliya này, chỉ với lời nói của đức Thế Tôn, thì có được 
sự an lạc, không có bệnh, và sanh ra đứa con trai không có bệnh.” Vị ấy đã 
trở nên hoan hỷ, vui mừng, sanh tâm phỉ lạc. 

5. Sau đó, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya đã bảo người chồng 
rằng: “Tướng công ơi, chàng hãy lại đây. Chàng hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến hãy đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của đức Thế Tôn với lời nói của 
thiếp rằng: ‘Bạch Ngài, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya xin đê đầu 
đảnh lẽ hai bàn chân của đức Thế Tôn.’ Và chàng hãy nói như vầy: ‘Bạch 
Ngài, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya đã mang thai bảy năm, có bào 
thai bị chuyển dạ bảy ngày. Giờ đây, nàng ấy có được sự an lạc, không có 
bệnh, và đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Nàng ấy thỉnh mời hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai trong bảy ngày. Bạch 
Ngài, mong rằng đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời về bảy 
bữa thọ trai của Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya.”’ 


1 Koliyaputto không phải tên gọi của người chồng. Chánh Tạng chì đề cập người chồng là 
kolỉyaputto (con trai bộ tộc Koliya) và người vợ là kolỉyadhĩtă (con gái bộ tộc Koliya) với tên 
gọi là Suppavãsã. Chú Giải cho biết thêm hai người này là con của đức vua trị vì bộ tộc này, 
kolỉyarãjaputtam và kolỉyarăjaputtĩ (UdA. 125). 
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6. “Paraman ”ti kho so koliyaputto suppavãsãya koliyadhĩtãya 
patissunitvã yena bhagavã tenupasahkami, upasaiìkamitvã bhagavantam 
abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho so kobyaputto 
bhagavantam etadavoca: “Suppavãsã bhante koliyadhĩtã bhagavato pãde 
sirasã vandati. Evanca vadeti: ‘Suppavãsã bhante kobyadhĩtă sattavassãni 
gabbham dhãresi, sattãham mũỊhagabbhã. Sã etarahi sukhinĩ arogã arogam 
puttam vijãtã. Sã sattăham buddhapamukham bhikkhusangham bhattena 
nimanteti. Adhivãsetu kira bhante bhagavã suppavãsãya koliyadhĩtãya satta 
bhattãni saddhi bhikkhusanghenã ”’ti. 


7. Tena kho pana samayena aníĩatarena upãsakena buddhapamukho 
bhikkhusaiìgho svãtanãya bhattena nimantito hoti. So ca upãsako ãyasmato 
mahãmoggallãnassa upatthãko hoti. Atha kho bhagavã ãyasmantam 
mahãmoggallãnam ãmantesi: “Ehi tvam moggallãna, yena so upãsako 
tenupasaiìkameyyãsi, 1 upasankamitvã tam upãsakam evam vadehi: 
‘Suppavãsã ãvuso koliyadhĩtã sattavassãni gabbham dhãresi, sattãham 
mũỊhagabbhã. Sã etarahi sukhinĩ arogã arogam puttam vijãtã. Sã sattãham 
buddhapamukham bhikkhusangham bhattena nimanteti. 2 Karotu suppavãsã 
koliyadhĩtã sattabhattãni, pacchã so karissati, 3 tuyheso 4 upatthãko ”’ti. 


8. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã mahãmoggallãno bhagavato patissunitvã 
yena so upãsako tenupasankami, upasankamitvã tam upãsakam etadavoca: 
“Suppavãsã ãvuso koliyadhĩtă sattavassãni gabbham dhãresi, sattãham 
mũỊhagabbhã. Sã etarahi sukhinĩ, arogã, arogam puttam vijãtã. Sattãham 
buddhapamukham bhikkhusahgham bhattena nimanteti. Karotu suppavãsã 
koliyadhĩtă sattabhattãni, pacchã tvam karissasĩ 3 ”ti. “Sace me bhante ayyo 
mahãmoggallãno tinnam dhammãnam pãtibhogo bhogãnanca jĩvitassa ca 
saddhãya ca, karotu suppavãsã koliyadhĩtă sattabhattãni, pacchã aham 5 
karissãmĩ ”ti. “Dvinnam kho te aham 6 ãvuso dhammãnam pãtibhogo 
bhogãnanca, jĩvitassa ca. Saddhãya pana tvamyeva pãtibhogo ”ti. “Sace me 
bhante ayyo 7 mahãmoggallãno dvinnam dhammãnam pãtibhogo 
bhogãnanca jĩvitassa ca, karotu suppavãsã koliyadhĩtă sattabhattãni, pacchã 
aham karissãmĩ ”ti. 


1 tenupasankama - Ma, Syã, PTS. 

2 nimantesĩ ti - PTS. 

3 pacchã tvam karissasĩ ti - Ma. 

4 tuyham so - Syã. 


pacchãham karissãmĩ ti - Ma, PTS; 
pacchă karissãmĩ ti - Syã. 
dvinnam kho tesam - PTS. 
sace bhante ayyo - Syă. 
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6. “Tốt lâm.” Người con trai bộ tộc Koliya ấy nghe theo Suppavãsã người 
con gái bộ tộc Koliya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, người con 
trai bộ tộc Koliya ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, Suppavãsã 
người con gái bộ tộc Koliya xin đê đầu đảnh lẽ hai bàn chân của đức Thế Tôn. 
Và nàng nói như vầy: ‘Bạch Ngài, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya đã 
mang thai bảy năm, có bào thai bị chuyển dạ bảy ngày. Giờ đây, nàng ấy có 
được sự an lạc, không có bệnh, và đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. 
Nàng ấy thinh mời hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai 
trong bảy ngày. Bạch Ngài, mong ràng đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ 
khưu nhận lời về bảy bữa thọ trai của Suppavãsã người con gái bộ tộc 
Koliya.’” 


7. Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu đã được một 
nam cư sĩ thinh mời với bữa thọ trai ngày mai. Và nam cư sĩ ấy là người hộ 
độ của đại đức Mahãmoggallãna. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức 
Mahãmoggallãna rằng: Này Moggallãna, hãy lại đây. Ngươi nên đi đến gặp 
nam cư sĩ ấy, sau khi đến hãy nói với nam cư sĩ ấy như vầy: ‘Này đạo hữu, 
Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya đã mang thai bảy năm, có bào thai bị 
chuyển dạ bảy ngày. Giờ đây, nàng ấy có được sự an lạc, không có bệnh, và 
đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Nàng ấy thỉnh mời hội chúng tỳ khưu 
có đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai trong bảy ngày. Hãy để cho Suppavãsã 
người con gái bộ tộc Koliya thực hiện bảy bữa thọ trai, đạo hữu sẽ làm sau.’ 
Vị ấy là người hộ độ của ngươi.” 


8. “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Mahãmoggallãna nghe theo đức Thế 
Tôn đã đi đến gặp nam cư sĩ ấy, sau khi đến đã nói với nam cư sĩ ấy điều này: 
“Này đạo hữu, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya đã mang thai bảy năm, 
có bào thai bị chuyển dạ bảy ngày. Giờ đây, nàng ấy có được sự an lạc, không 
có bệnh, và đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Nàng ấy thỉnh mời hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai trong bảy ngày. Hãy để 
cho Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya thực hiện bảy bữa thọ trai, đạo 
hữu sẽ làm sau.” “Thưa ngài, nếu ngài đại đức Mahãmoggallãna là người bảo 
đảm cho tôi về ba pháp: về của cải, về mạng sống, và về niềm tin, thì hãy để 
cho Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya thực hiện bảy bữa thọ trai, tôi sẽ 
làm sau.” “Này đạo hữu, ta là người bảo đảm cho đạo hữu về hai pháp: về của 
cải và về mạng sống. Trái lại, chính ngươi là người bảo đảm về niềm tin.” 
“Thưa ngài, nếu ngài đại đức Mahãmoggallãna là người bảo đảm cho tôi về 
hai pháp: về của cải và về mạng sống, thì hãy để cho Suppavãsã người con gái 
bộ tộc Koliya thực hiện bảy bữa thọ trai, tôi sẽ làm sau.” 
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Atha kho ayasma mahamoggallano tam upasakam sannapetva yena 
bhagavã tenupasaiìkami, upasaiìkamitvã bhagavantam etadavoca: 

“Sannatto 1 bhante so upãsako mayã. 2 Karotu suppavãsã koliyadhĩtã 
sattabhattãni, pacchã so karissatĩ ”ti. 

9. Atha kho suppavãsã koliyadhĩtã sattãham buddhapamukham 
bhikhusangham panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappesi 
sampavãresi. Tanca dãrakam bhagavantam vandãpesi, sabbanca 
bhikkhusangham. 3 

10. Atha kho ãyasmã sãriputto tam dãrakam etadavoca: “Kacci te 4 dãraka, 
khamanĩyam, kacci yãpanĩyam, kacci na kinci dukkhan ”ti. “Kuto me bhante 
sãriputta, khamanĩyam, kuto yãpanĩyam, sattavassãni me 5 
lohitakumbhiyam 6 vutthãnĩ ”ti. 

11. Atha kho suppavãsã koliyadhĩtã “putto me dhammasenãpatinã 
saddhim mantetĩ ”ti, attamanã pamuditã pĩtisomanassajãtã ahosi. 

12. Atha kho bhagavã suppavãsam koliyadhĩtaram attamanam 
pamuditam pĩtisomanassajãtam disvã 7 suppavãsam koliyadhĩtaram 8 
etadavoca: “Iccheyyãsi tvam suppavãse, aníìampi evarũpam puttan ”ti. 
“Iccheyyãmaham 9 bhagavã annãnipi evarũpãni satta puttãnĩ ”ti. 

13. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Asãtam sãtarũpena piyarũpena appiyam, 
dukkham sukhassa rũpena pamattamativattatĩ ”ti. 

2. 9. VISÃKIIÃSƯTTAiyi 

1. Evam me sutam: Ekarn samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
pubbãrãme migãramãtupãsãde. Tena kho pana samayena visãkhãya 
migãramãtuyã kocideva attho ranne pasenadimhi kosale patibaddho 10 hoti. 
Tam rặjã pasenadi kosalo na yathãdhippãyam tĩreti. 

Atha kho visãkhã migãramãtã divãdivassa 11 yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvă bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho visãkham migãramãtaram bhagavã 
etadavoca: “Handa kuto nu tvam visãkhe, ãgacchasi divãdivassã ”ti. 


1 sannãto - Syă. 

2 mayã - itipãtho Syã, PTS potthakesu na dissate. 

3 bhikkhusaủgham - Syã. 

4 kacci vo - Syã. 

5 satta me vassãni - Ma, Syã. 

6 lohitakucchiyã - Syã; lohitakumbhiyã - PTS. 

7 viditvã - Ma, Syã. divãdivase yeva - PTS. 

8 attamanam pamuditam pĩtisomanassajãtam disvã suppavãsam koliyadhĩtaram - itipãtho 

PTS potthake na dissate. 


9 iccheyyãham - Syã; 
iccheyyãmãham - PTS. 
10 patibandho - PTS. 

11 divãdivasseva - Syã; 
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Khi ấy, đại đức Mahamoggallana sau khi thuyết phục nam cư sĩ ấy đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

“Bạch Ngài, nam cư sĩ ấy đã được con thuyết phục. Hãy để cho Suppavãsã 
người con gái bộ tộc Koliya thực hiện bảy bữa thọ trai, người ấy sẽ làm sau.” 

9. Sau đó, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya đã tự tay làm hài lòng và 
toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại 
cứng loại mềm trong bảy ngày. Và nàng đã bảo đứa bé trai đảnh lẽ đức Phật 
và toàn thể hội chúng tỳ khưu. 


10. Khi ấy, đại đức Sãriputta đã nói với đứa bé trai ấy điều này: “Này cậu 
bé, sức khoẻ của ngươi có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Không có khổ sở gì phải không?” “Thưa ngài Sãriputta, do đâu mà có sức 
khỏe khá? Do đâu mà mọi việc được tốt đẹp? Con đã sống ở trong cái chậu 
máu bảy năm.” 

11. Khi ấy, Suppavãsã người con gái bộ tộc Koliya (nghĩ rằng): “Con trai ta 
chuyện trò với vị Tướng quân Chánh Pháp,” đã trở nên hoan hỷ, vui mừng, 
sanh tâm phỉ lạc. 


12. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi nhìn thấy Suppavãsã người con gái bộ tộc 
Koliya hoan hỷ, vui mừng, sanh tâm phỉ lạc đã nói với Suppavãsã người con 
gái bộ tộc Koliya điều này: “Này Suppavãsã, con có còn ước muốn một người 
con trai khác như thế này nữa không?” “Bạch đức Thế Tôn, con cũng còn ước 
muốn bảy người con trai khác như thế này nữa.” 

13. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Không khoái lạc dưới hình thức khoái lạc, không đáng yêu dưới hình 
thức đáng yêu, khổ đau dưới hình thức hạnh phúc chếngự kẻ bị xao lãng.” 

2. 9. KINH VISÃKHÃ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, tu 
viện Pubba, ở tòa nhà dài của Mẹ của Migãra. 1 Vào lúc bấy giờ, bà Visãkhã, 
Mẹ của Migãra, có công việc nào đó dính líu đến đức vua Pasenadi xứ Kosala. 
Đức vua Pasenadi xứ Kosala không giải quyết công việc ấy theo như dự tính. 

Khi ấy, bà Visãkhã, Mẹ của Migãra, vào lúc giữa ngày đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
bà ấy đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã nói với bà Visãkhã, Mẹ của 
Migãra, điều này: “Này Visãkhã, bà từ đâu mà đi đến vào lúc giữa ngày?” 


1 Tòa nhà này được xây dựng bởi Mẹ của Migăra, tức là nữ cư sĩ Visãkhã. Thật ra, Migãra là 
cha chồng của nữ cư sĩ này. Do được chăm sóc kỹ lưỡng bởi người con dâu giống như mẹ nên 
ông Migãra đã gọi Visãkhã, người con dâu của mình, là “Mẹ của Migãra” Tòa nhà này có 
1000 căn phòng, được xây thành 2 tầng, 500 phòng ở trên, 500 phòng ở dưới (UdA. 158). 
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“Idha me bhante kocideva attho ranne pasenadimhi kosale patibaddho 
hoti. Tam rãjã pasenadi kosalo na yathãdhippãyam tĩretĩ ”ti. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvă tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Sabbam paramasam dukkham sabbam issariyam sukham, 
sãdhãrane vihannanti yogã hi duratikkamã ”ti. 


2 . ÌO. BHADDIYASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã anupiyãyam viharati 
ambavane. Tena kho pana samayena ãyasmã bhaddiyo kãỊigodhãya 1 putto 
arannagatopi rukkhamũlagatopi suíĩnãgãragatopi abhikkhanam udãnam 
udãneti: “Aho sukham, aho sukhan ”ti. Assosum kho sambahulã bhikkhũ 
ãyasmato bhaddiyassa kãỊigodhãya puttassa araíìnagatassapi 
rukkhamũlagatassapi sunnãgãragatassapi abhikkhanam udãnam 
udãnentassa: “Aho sukham aho sukhan ”ti. Sutvãna nesam etadahosi: 
“Nissamsayam kho ãvuso ãyasmã bhaddiyo kãỊigodhãya putto anabhirato 
brahmacariyam carati, yam’sa 2 pubbe agãriyabhũtassa 3 rajjasukham, so 
tamanussaramãno arannagatopi rukkhamũlagatopi sunnãgãragatopi 
abhikkhanam udãnam udãneti: ‘Aho sukham aho sukhan ”’ti. 


2. Atha kho sambahulã bhikkhũ yena bhagavã tenupasahkamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: “Ayasmã 
bhante bhaddiyo kãỊigodhãya putto arannagatopi rukkhamũlagatopi 
sunnãgãragatopi abhikkhanam udãnam udãneti: ‘Aho sukham aho sukhan 
’ti. Nissamsayam kho bhante ãyasmã bhaddiyo kãỊigodhãya putto anabhirato 
brahmacariyam carati, yam’ sa pubbe agãriyabhũtassa rajjasukham, so 
tamanussaramãno arannagatopi rukkhamũlagatopi sunnãgãragatopi 
abhikkhanam udãnam udãneti: ‘Aho sukham aho sukhan ”’ti. 


3. Atha kho bhagavã annataram bhikkhum ãmantesi: “Ehi tvam bhikkhu, 
mama vacanena bhaddiyam bhikkhum ãmantehi: ‘Satthã tam ãvuso 
bhaddiya ãmantetĩ ”’ti. 


1 kaligodhaya - PTS. 2 yassa - PTS. 3 agarikabhutassa - Sya, PTS, evam sabbattha. 
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“Bạch Ngài, ở đây con có công việc nào đó dính líu đến đức vua Pasenadi 
xứ Kosala. Đức vua Pasenadi xứ Kosala không giải quyết công việc ấy theo 
như dự tính.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Mọi việc thuộc quỳên kiểm soát của kẻ khác là khổ, mọi việc có chủ 
quỳên là hạnh phúc. Trong việc chung chúng sau khổ, bởi vì sự ràng buộc 
là khó vượt qua.” 


2 .10. KINH BHADDIYA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Anupiyã, nơi 
Ambavana (rừng xoài). Vào lúc bấy giờ, đại đức Bhaddiya con trai của 
KãỊigodhã mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi 
trống vẳng vãn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng ràng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an 
lạc!” 1 Nhiều vị tỳ khưu đã nghe được đại đức Bhaddiya con trai của KãỊigodhã 
mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vâng vẫn 
nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” Sau khi 
nghe được, các vị ấy đã khởi ý ràng: “Châc chân rằng đại đức Bhaddiya con 
trai của KãỊigodhã không thỏa thích thực hành Phạm hạnh, là việc trong khi 
hồi tưởng lại sự khoái lạc vương giả trước đây, vị ấy mặc dầu ở trong rừng, 
mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vâng đã nhiều lần thốt lên lời 
cảm hứng rằng: ‘Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!’” 


2. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
các tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đại đức 
Bhaddiya con trai của KãỊigodhã mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội 
cây, mặc dầu ở nơi trống vắng vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng râng: ‘Ôi 
sự an lạc! Ôi sự an lạc!’ Bạch Ngài, chắc chấn rằng đại đức Bhaddiya con trai 
của KãỊigodhã không thỏa thích thực hành Phạm hạnh, là việc trong khi hồi 
tưởng lại sự khoái lạc vương giả trước đây, vị ấy mặc dầu ở trong rừng, mặc 
dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vẳng vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm 
hứng ràng: ‘Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!”’ 


3, Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khưu khác rằng: “Này tỳ khưu, 
hãy lại đây. Ngươi hãy bảo tỳ khưu Bhaddiya với lời nói của Ta rằng: ‘Này đại 
đức Bhaddiya, bậc Đạo Sư gọi đại đức.”’ 


1 Câu chuyện này cũng được thấy ở Tạng Luật, Tiếu Phẩm 2 (TTPV 07, 254-257). 
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“Evam bhante ”ti kho so bhikkhu bhagavato patissutvã yenãyasmã 
bhaddiyo kãỊigodhãya putto tenupasaiìkami, upasaiìkamitvã ãyasmantam 
bhaddiyam kãỊigodhãya puttam etadavoca: “Satthã tam ãvuso bhaddiya, 
ãmantetĩ ”ti. 

“Evamãvuso ”ti kho ãyasmã bhaddiyo kãỊigodhãya putto tassa bhikkhuno 
patissutvã yena bhagavã tenupasankami, upasaiìkamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam 
bhaddiyam kãỊigodhãya puttam bhagavã etadavoca: “Saccam kira tvam 
bhaddiya, arannagatopi rukkhamũlagatopi sunnãgãragatopi abhikkhanam 
udãnam udãnesi: ‘Aho sukham aho sukhan ”’ti. “Evam bhante”ti. “Kim pana 1 
tvam bhaddiya, atthavasam sampassamãno arannagatopi rukkhamũlagatopi 
sunnãgãragatopi abhikkhanam udãnam udãnesi: ‘Aho sukham aho sukhan 
”’ti. 

“Pubbe me bhante agãriyabhũtassa rajjam kãrentassa 2 antopi antepure 
rakkhã susamvihitã 3 ahosi. Bahipi antepure rakkhã susamvihitã ahosi. 
Antopi nagare rakkhã susamvihitã ahosi bahipi nagare rakkhã susamvihitã 
ahosi. Antopi janapade rakkhã susamvihitã ahosi bahipi janapade rakkhã 
susamvihitã ahosi. So kho aham bhante evam rakkhitagopito santo bhĩto 
ubbiggo ussankĩ utrãsĩ 4 vihãsim. Etarahi kho panãham bhante arannagatopi 
rukkhamũlagatopi sunnãgãragatopi eko 5 abhĩto anubbiggo anussankĩ 
anutrãsĩ 6 appossukko pannalomo paradavutto 7 migabhũtena cetasã 
viharãmi. Idam 8 kho aham bhante atthavasam sampassamãno arannagatopi 
rukkhamũlagatopi sunnãgãragatopi abhikkhanam udãnam udãnemi: 9 ‘Aho 
sukham aho sukhan ”’ti. 

4. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yassantarato na santi kopã 
iti bhavãbhavatanca vĩtivatto, 
tam vigatabhayam sukhim asokam 
devã nãnubhavanti dassanãyã ”ti. 

Mucalindavaggo dutiyo. 


TASSƯDDANAM 

Mucalindo rậjã dandena sakkãro upãsakena ca 
gabhinĩ ekaputto ca suppavãsã visãkhã ca 
kãỊĩgodhãya bhaddiyo ”ti. 


—00O00-- 


1 kam pana - Syã, PTS. 

2 rajjasukham kãrentassa - Syã, PTS. 

3 samvidahitã - Syã. 

4 utrasto - PTS. 

5 ekako - Syã, PTS. 


6 anutrasto - PTS. 

7 paradattavutto - Ma; 
paravutto - Sĩmu. 

8 imam - Ma, Syã, PTS. 
9 udãnesim - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Mucalinda - Thứ Nhì 


“Bạch Ngài, xin vâng.” Vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp 
đại đức Bhaddiya con trai của KãỊigodhã, sau khi đến đã nói với đại đức 
Bhaddiya con trai của KãỊigodhã điều này: “Này đại đức Bhaddiya, bậc Đạo 
Sư gọi đại đức.” 

“Này đại đức, xin vâng.” Đại đức Bhaddiya con trai của KãỊigodhã nghe 
theo vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế 
tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi vị ấy đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế 
Tôn đã nói với đại đức Bhaddiya con trai của KãỊigodhã điều này: “Này 
Bhaddiya, nghe nói ngươi mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc 
dầu ở nơi trống vắng vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng ràng: ‘Ôi sự an lạc! 
Ôi sự an lạc!’ có đúng không vậy?” “Bạch Ngài, đúng vậy.” “Này Bhaddiya con 
trai của KãỊigodhã, trong khi cảm nhận được lợi ích gì khiến ngươi mặc dầu ở 
trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vẳng, vẫn nhiều lần 
thốt lên lời cảm hứng: ‘Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!’ vậy?” 

“Bạch Ngài, trước đây khi con còn là người thế tục đang cai quản vương 
quốc, mặc dầu có sự bảo vệ được sâp đặt cẩn thận bên trong hậu cung, mặc 
dầu có sự bảo vệ được sâp đặt cẩn thận bên ngoài hậu cung, mặc dầu có sự 
bảo vệ được sâp đặt cẩn thận bên trong thành phố, mặc dầu có sự bảo vệ 
được sắp đặt cẩn thận bên ngoài thành phố, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp 
đặt cẩn thận bên trong xứ sở, mặc dầu có sự bảo vệ được sâp đặt cẩn thận 
bên ngoài xứ sở, bạch Ngài, trong khi được bảo vệ và được an toàn như vậy, 
con đây sống vẫn cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm, lo âu, hồi hộp. Bạch Ngài, thế 
mà giờ đây con mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi 
trống vắng, một mình, vẫn không sợ hãi, không khiếp đảm, không lo âu, 
không hồi hộp, vô tư lự, điềm tĩnh, tùy thuận sự bố thí của người khác, sống 
với tâm như loài thú rừng. Bạch Ngài, trong khi cảm nhận được lợi ích này 
nên con mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống 
vâng, vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng ràng: ‘Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!”’ 

4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đôĩ với người nào mà các sự sân hận không hiện diện ở trong tâm, đã 
vượt qua khỏi hữu và phi hữu như thế, vị ăy đã không còn sự sợ hãi, có sự 
an lạc, không sau muộn, chư Thiên không đạt được việc nhìn thấy vị ấy.” 

Phầm Mucalinda là thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Mucalinda, đức vua, với gậy gộc, tôn vinh, và với người nam cư sĩ, sản 
phụ, và con trai độc nhất, nàng Suppavãsã và Bà Visãkhã, vị Bhaddiya con 
trai của KãỊigodhã. 


—00O00— 
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NANDAVAGGO TATIYO 

3.1. KAMMASUTTAM 1 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anăthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro 
bhikkhu bhagavato avidũre nisinno hoti, pallaiìkam ãbhựjitvã ựjum kãyam 
panidhãya purãnakammavipãkajam dukkham tibbam 2 kharam katukam 
vedanam adhivãsento sato sampajãno avihannamãno. 


2. Addasã kho bhagavã tam bhikkhum avidũre nisinnam pallaiìkam 
ãbhựjitvã ựjum kãyam panidhãya purãnakammavipãkajam dukkham tibbam 
kharam katukam vedanam adhivãsentam satam sampajãnam 
avihannamãnam. 


3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Sabbakammajahassa bhikkhuno dhunamãnassa 3 purekatam rajam, 
amamassa thitassa tãdino attho natthi janam lapetave ”ti. 


3. 2. NANDASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekarn samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã nando 
bhagavato bhãtă mãtucchãputto sambahulãnam bhikkhũnam evamãroceti: 
“Anabhirato aham ãvuso brahmacariyam carãmi, na sakkomi 
brahmacariyam sandhãretum, sikkham paccakkhãya hĩnãyãvattissãmĩ ”ti. 

2. Atha kho annataro bhikkhu yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho so bhikkhu bhagavantam etadavoca: “Ayasmã bhante nando 
bhagavato bhătă mãtucchãputto sambahulãnam bhikkhũnam evamãroceti: 
‘Anabhirato aham ãvuso brahmacariyam carãmi, na sakkomi brahmacariyam 
sandhãretum, sikkham paccakkhãya hĩnãyãvattissãmĩ ”’ti. 


3. Atha kho bhagavã annataram bhikkhum ãmantesi: “Ehi tvam bhikkhu, 
mama vacanena nandam bhikkhum ãmantehi: ‘Satthã tam ãvuso nanda, 
ãmantetĩ ”’ti. “Evam bhante ”ti kho so bhikkhu bhagavato patissutvã 
yenãyasmã nando tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam nandam 
etadavoca: “Satthã tam ãvuso nanda, ãmantetĩ ”ti. 


1 kammavipakasuttam - Ma. 

2 tippam - Syã, PTS, Sĩ, evam sabbattha. 3 bhũnamãnassa - Syã. 
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PHÂM NANDA - THỨ BA 

3.1. KINH VÊ NGHIỆP 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ 
ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, đang 
chịu đựng cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khốc liệt, sanh ra do quả 
thành tựu của nghiệp cũ, có niệm, có sự nhận biết rõ, không sầu khổ. 

2. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy ngồi ở nơi không xa, xếp chân 
thế kiết già, giữ thân thẳng, đang chịu đựng cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức 
nhối, khốc liệt, sanh ra do quả thành tựu của nghiệp cũ, có niệm, có sự nhận 
biết rõ, không sầu khổ. 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đôĩ với vị tỳ khưu có sự từ bỏ tất cả các nghiệp, đang giũ bỏ bụi bặm (ô 
nhiễm) đã được tạo ra trước đây, không sở hữu, đã đứng vững, tự tại, thì 
nhu cau chuyện vãn với người là không có.” 


3. 2. KINH NANDA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
ơetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nanda, em 
họ của đức Thế Tôn, con trai của người dì, 1 nói với nhiều vị tỳ khưu như vầy: 
“Này các đại đức, tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh; tôi không thể 
duy trì Phạm hạnh; tôi sẽ lìa bỏ sự học tập và trở lại cuộc sống tại gia tầm 
thường.” 

2. Sau đó, có vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đại đức Nanda, em họ, 
con trai của người dì của đức Thế Tôn, nói với nhiều vị tỳ khưu như vầy: ‘Này 
các đại đức, tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh; tôi không thể duy trì 
Phạm hạnh; tôi sẽ lìa bỏ sự học tập và trở lại cuộc sống tại gia tầm thường.’” 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khưu khác ràng: “Này tỳ khưu, 
hãy lại đây. Ngươi hãy bảo tỳ khưu Nanda với lời nói của Ta rằng: ‘Này đại 
đức Nanda, bậc Đạo Sư gọi đại đức.’” “Bạch Ngài, xin vâng.” Vị tỳ khưu ấy 
nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp đại đức Nanda, sau khi đến đã nói với 
đại đức Nanda điều này: “Này đại đức Nanda, bậc Đạo Sư gọi đại đức.” 


1 Nanda là em cùng cha khác mẹ của đức Phật, cha là đức vua Suddhodana và mẹ là dì mẫu 
Mahãpajãpatigotamĩ (UdA. 168). 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Nandavaggo Tatiyo 


4. “Evamãvuso ”ti kho ãyasmã nando tassa bhikkhuno patissutvã yena 
bhagavã tenupasaiìkami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam nandam bhagavã 
etadavoca: “Saccam kira tvam nanda, sambahulãnam bhikkhũnam 
evamãrocesi: ‘Anabhirato aham ãvuso brahmacariyam carãmi, na sakkomi 
brahmacariyam sandhãretum, sikkham paccakkhãya hĩnãyãvattissãmĩ ”’ti? 
“Evarn bhante ”ti. “Kissa pana tvarn nanda, anabhirato brahmacariyam 
carasi, na sakkosi brahmacariyam sandhãretum, sikkham paccakkhãya 
hĩnãyãvattissasĩ ”ti? “Sãkiyãnĩ mam' bhante janapadakalyãnĩ gharã 
nikkhamantassa 2 upaddhullikhitehi 3 kesehi apaloketvã mam etadavoca: 
‘Tuvatam kho ayyaputta, ãgaccheyyãsĩ ’ti. So kho aham bhante 
tamanussaramãno anabhirato brahmacariyam carãmi, na sakkomi 
brahmacariyam sandhãretum, sikkham paccakkhãya hĩnãyãvattissãmĩ ”ti. 

5. Atha kho bhagavã ãyasmantam nandam bãhãya 4 gahetvã seyyathãpi 
nãma balavã puriso samminjitam 5 vã bãham pasãreyya, pasãritam vã bãham 
samminjeyya, 6 evameva jetavane antarahito devesu tãvatimsesu pãturahosi. 

6. Tena kho pana samayena pancamattãni accharãsatãni sakkassa 
devãnamindassa upatthãnam ãgatãni honti kakutapãdãni. Atha kho 7 
bhagavã ãyasmantam nandam ãmantesi: “Passasi no tvam nanda, imãni 
panca accharãsatãni kakutapãdãnĩ ”ti? 8 “Evam bhante”ti. 

7. “Tam 9 kim maíĩnasi nanda, katamã nu kho abhirũpatarã ca 
dassanĩyatarã ca pãsãdikatarã ca, sãkiyãnĩ vã janapadakalyãnĩ imãni vã 
panca accharãsatãni kakutapãdãnĩ ”ti? 

“Seyyathăpi bhante palutthamakkatĩ kannanãsacchinnã, evameva 10 kho 
bhante sãkiyãnĩ janapadakalyãnĩ imesam pancannam accharãsatãnam 
upanidhãya sankhampi 11 na upeti, 12 kalampi na upeti, 13 kalabhãgampi na 
upeti, upanidhimpi na upeti. Atha kho imãni panca accharãsatãni 
abhirũpatarãni ceva dassanĩyatarãni ca pãsãdikatarãni cã ”ti. 

“Abhirama nanda, abhirama nanda, aham te pãtibhogo pancannam 
acchãrãsatãnam patilãbhãya kakutapãdãnan ”ti. 

“Sace me bhante bhagavã pãtibhogo pancannam accharãsatãnam 
patilãbhãya kakutapãdãnam, abhiramissãmaham bhante bhagavati 14 
brahmacariye ”ti. 


1 mama - Syã. 

2 nikkhamantam - PTS. 

3 upaddhalikhitehi - Ma; 
addhullikhitehi - Sĩ. 

4 bãhãyam - Ma. 

5 saminjitam - Ma. 

6 saminjeyya - Ma. 


7 tena kho - PTS. 14 bhagavã - Syã, PTS. 

8 kakutapãdinĩ ti - PTS, evam sabbattha. 

9 tam - itisaddo PTS potthake na dissate. 

10 evamevam - Ma. 

11 sankhyampi - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

12 nopeti - Ma, evam sabbattha. 

13 kalampi na upeti - itipãtho Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Nanda - Thứ Ba 


4. “Này đại đức, xin vâng.” Đại đức Nanda nghe theo vị tỳ khưu ấy đã đi 
đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi vị ấy đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã nói với đại đức 
Nanda điều này: “Này Nanda, nghe nói ngươi đã nói với nhiều vị tỳ khưu như 
vầy: ‘Này các đại đức, tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh; tôi không 
thể duy trì Phạm hạnh; tôi sẽ lìa bỏ sự học tập và trở lại cuộc sống tại gia tầm 
thường,’ có đúng không vậy?” “Bạch Ngài, đúng vậy.” “Này Nanda, tại sao 
ngươi lại không thỏa thích thực hành Phạm hạnh, lại không thể duy trì Phạm 
hạnh, sẽ lìa bỏ sự học tập và trở lại cuộc sống tại gia tầm thường?” “Bạch 
Ngài, khi con rời khỏi căn nhà, người con gái dòng Sakya mỹ nhân của xứ sở, 
với những lọn tóc được chải một nửa, đã ngước nhìn con và nói điều này: 
‘Công tử ơi, chàng mau mau trở lại.’ Bạch Ngài, con đây trong lúc tưởng nhớ 
đến điều ấy, con không thỏa thích thực hành Phạm hạnh, con không thể duy 
trì Phạm hạnh, con sẽ ha bỏ sự học tập và trở lại cuộc sống tại gia tầm 
thường.” 

5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nấm lấy đại đức Nanda ở cánh tay, rồi giống 
như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc 
có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tựy như thế, Ngài đã biến mất ở 
Jetavana và đã hiện ra giữa chư Thiên ở cõi Ba Mươi Ba. 


6. Vào lúc bấy giờ, các tiên nữ với số lượng năm trăm có các bàn chân 
(thon hồng) như của chim bồ câu đã đi đến hầu cận Thiên Chủ Sakka. Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã bảo đại đức Nanda ràng: “Này Nanda, ngươi có nhìn thấy 
năm trăm tiên nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim bồ câu này 
không?” “Bạch Ngài, thưa có.” 


7. “Này Nanda, ngươi nghĩ gì về điều ấy? Người nào đẹp hơn, đáng nhìn 
hơn, và đáng mến hơn, người con gái dòng Sakya mỹ nhân của xứ sở hay là 
năm trăm tiên nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim bồ câu này?” 


“Bạch Ngài, cũng giống như con khỉ cái bị cháy, bị xẻo lỗ tai và lỗ mũi, 
bạch Ngài tương tự y như thế người con gái dòng Sakya, mỹ nhân của xứ sở, 
khi so sánh với năm trăm tiên nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim 
bồ câu này thì chẳng được tính, chẳng được một phần, chẳng được phần chia 
của một phần, chẳng đáng so sánh. Năm trăm tiên nữ có các bàn chân (thon 
hồng) như của chim bồ câu này đẹp hơn, đáng nhìn hơn, và đáng mến hơn.” 

“Này Nanda, ngươi hãy thỏa thích. Này Nanda, ngươi hãy thỏa thích. Ta 
là người bảo đảm cho ngươi về việc đạt được năm trăm tiên nữ có các bàn 
chân (thon hồng) như của chim bồ câu.” 


“Bạch Ngài, nếu đức Thế Tôn là người bảo đảm cho con về việc đạt được 
năm trăm tiên nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim bồ câu, bạch 
Ngài, con sẽ thỏa thích thực hành Phạm hạnh ở nơi đức Thế Tôn.” 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Nandavaggo Tatiyo 


8. Atha kho bhagavã ãyasmantam nandam bãhãya gahetvã seyyathãpi 
nãma balavã puriso samminjitam vã bãham pasãreyya, pasãritam vã bãham 
samminjeyya, evameva devesu tãvatimsesu antarahito jetavane pãturahosi. 


9. Assosum kho bhikkhũ: “Ãyasmã kira nando bhagavato bhãtã 
mãtucchãputto accharãnam hetu brahmacariyam carati, bhagavã kirassa 
pãtibhogo pancannam accharãsatãnam patilãbhãya kakutapãdãnan ”ti. Atha 
kho ãyasmato nandassa sahãyakã bhikkhũ ãyasmantam nandam 
bhatakavãdena ca upakkitakavãdena 1 ca samudãcaranti: “Bhatako kirãyasmã 
nando, upakkitako kirãyasmã nando, accharãnam hetu brahmacariyam 
carati. Bhagavã kirassa pãtibhogo pancannam accharãsatãnam patilãbhãya 
kakutapãdãnan ”ti. 


10. Atha kho ãyasmã nando sahãyakãnam bhikkhũnam bhatakavãdena ca 
upakkitakavãdena ca attĩyamãno harãyamãno jigucchamãno eko vũpakattho 
appamatto ãtãpĩ pahitatto viharanto 2 na cirasseva yassatthãya kulaputtã 
sammadeva agãrasmã anagãriyam pabbajanti, 3 tadanuttaram 
brahmacariyapariyosãnam dittheva dhamme sayam abhinnã sacchikatvã 
upasampajja vihãsi. “Khĩnã jãti, vusitarn brahmacariyam, katam karanĩyam, 
nãparam itthattãyã ”ti abbhannãsi. Annataro ca kho panãyasmã nando 
arahatam ahosi. 


11. Atha kho annatarã devatã abhikkantãya 4 rattiyã abhikkantavannã 
kevalakappam jetavanam obhãsetvã yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantarn atthãsi. Ekamantam 
thitã kho sã devatã bhagavantam etadavoca: “Ayasmã bhante nando 
bhagavato bhãtã mãtucchãputto ãsavãnam khayã anãsavam cetovimuttim 
pannãvimuttim dittheva dhamme sayam abhinnã sacchikatvã upasampajja 
viharatĩ ”ti. Bhagavatopi kho nãnam udapãdi: “Nando ãsavãnam khayã 
anãsavam cetovimuttim pannãvimuttim dittheva dhamme sayam abhinnã 
sacchikatvã upasampajja viharatĩ ”ti. 


12. Atha kho ãyasmã nando tassã rattiyã accayena yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã nando bhagavantam etadavoca: 
“Yam me bhante bhagavã pãtibhogo pancannam accharãsatãnam 
patilãbhãya kakutapãdãnam, muncãmaham 5 bhante bhagavantam etasmã 
patissavã ”ti. “Mayãpi kho te nanda 6 cetasã ceto paricca vidito: ‘Nando 
ãsavãnam khayã anãsavam cetovimuttim pannãvimuttim dittheva dhamme 
sayam abhinnã sacchikatvã upasampajja viharatĩ ’ti. 


1 upakkitavãdena - Syă. 

2 visãrado - PTS. 

3 pabbajati - PTS. 


4 atikkantãya - PTS. 

5 muncãmãham - PTS. 

6 mayãpi kho tvam nanda - Ma. 


176 




Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Nanda - Thứ Ba 


8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nẳm lấy đại đức Nanda ở cánh tay, rồi giống 
như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc 
có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự y như thế, Ngài đã biến mất 
giữa chư Thiên ở cõi Ba Mươi Ba và đã hiện ra ở Jetavana. 

9. Các vị tỳ khưu đã nghe rằng: “Nghe nói đại đức Nanda, em họ, con trai 
của người dì của đức Thế Tôn, thực hành Phạm hạnh vì lý do các tiên nữ. 
Nghe nói đức Thế Tôn là người bảo đảm cho vị này về việc đạt được năm 
trăm tiên nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim bồ câu.” Sau đó, các 
vị tỳ khưu bạn hữu của đại đức Nanda đối xử với đại đức Nanda bằng tiếng 
xưng hô là kẻ làm thuê và bằng tiếng xưng hô là kẻ thu mua (nói rằng): 
“Nghe nói đại đức Nanda là kẻ làm thuê, nghe nói đại đức Nanda là kẻ thu 
mua, vì lý do các tiên nữ mà thực hành Phạm hạnh. Nghe nói đức Thế Tôn là 
người bảo đảm cho vị này về việc đạt được năm trăm tiên nữ có các bàn chân 
(thon hồng) như của chim bồ câu.” 

10. Sau đó, đại đức Nanda, trong khi bị khổ sở, trong khi bị hổ thẹn, trong 
khi chán ghét, một mình đã tách riêng, rồi trong khi sống không bị xao lãng, 
có nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết nên chẳng bao lâu sau, ngay trong 
kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình, đã chứng ngộ, đã đạt đến, và an trú 
vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người 
con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống 
không nhà. Vị ấy đã biết rõ ràng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã 
sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản thể (A- 
la-hán) này nữa.” Và thêm một vị nữa là đại đức Nanda đã trở thành vị A-la- 
hán. 

11. Sau đó, lúc đêm đã khuya, một vị Thiên nhân nọ với màu sâc vượt trội 
đã làm cho toàn bộ ơetavana rực sáng rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, vị Thiên 
nhân ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đại đức Nanda, em họ, 
con trai của người dì của đức Thế Tôn, do sự cạn kiệt của các lậu hoặc, ngay 
trong kiếp hiện tại, nhờ vào thẳng trí của mình đã chứng ngộ, đã đạt đến, và 
an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của tâm, sự giải thoát của 
tuệ.” Và trí của đức Thế Tôn cũng đã khởi lên ràng: “Nanda do sự cạn kiệt 
của các lậu hoặc, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình đã 
chứng ngộ, đã đạt đến, và an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của 
tâm, sự giải thoát của tuệ.” 


12. Sau đó, đại đức Nanda vào cuối đêm ấy đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
ở một bên, đại đức Nanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, về 
việc đức Thế Tôn là người bảo đảm cho con về việc đạt được năm trăm tiên 
nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim bồ câu, bạch Ngài, con xin 
tháo gỡ cho đức Thế Tôn về lời hứa hẹn ấy.” “Này Nanda, sau khi dùng tâm 
biết được tâm của ngươi, Ta cũng đã biết ràng: ‘Nanda do sự cạn kiệt của các 
lậu hoặc, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình đã chứng ngộ, 
đã đạt đến, và an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của tâm, sự giải 
thoát của tuệ.’ 
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13. Devatãpi me etamattham ãrocesi: ‘Ayasmã bhante nando bhagavato 
bhãtã mãtucchãputto ãsavãnam khayã anãsavam cetovimuttim 
pannãvumuttim dittheva dhamme sayam abhinnã sacchikatvã upasampajja 
viharatĩ ’ti. Yadeva kho te nanda anupãdãya ãsavehi cittam vimuttam, 1 
athãham mutto etasmã patissavã ”ti. 


14. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yassa nittinno paiìko ca 2 maddito kãmakantako, 

mohakkhayam anuppatto sukhadukkhesu na vedhati sa bhikkhũ ”ti. 3 


3. 3. YASOJASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena 
yasojapamukhãni pancamattãni bhikkhusatãni sãvatthim anuppattãni honti, 
bhagavantam dassanãya. Te ca kho 4 ãgantukã bhikkhũ nevãsikehi bhikkhũhi 
saddhim patisammodamãnã senãsanãni pannãpayamãnã pattacĩvarãni 
patisãmayamãnã uccãsaddã mahãsaddã 5 ahesum. Atha kho bhagavã 
ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ke panete ãnanda, uccãsaddã mahãsaddã 5 
kevattã manne macchavilope ”ti? 6 


“Etãni bhante yasojapamukhãni pancamattãni bhikkhusatãni sãvatthim 
anuppattãni bhagavantam dassanãya. Te ’te 7 ãgantukã bhikkhũ nevãsikehi 
bhikkhũhi saddhim patisammodamãnã senãsanãni pannãpayamãnã 
pattacĩvarãni patisãmayamãnã uccãsaddã mahãsaddã ”ti. 


“Tenahãnanda mama vacanena te bhikkhũ ãmantehi: ‘Satthã ãyasmante 
ãmantetĩ ”’ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã ãnando bhagavato patissutvã 
yena te bhikkhũ tenupasankami, upasankamitvă te bhikkhũ etadavoca: 
“Satthã ãyasmante ãmantetĩ ”ti. 


“Evamãvuso ”ti kho te bhikkhũ ãyasmato ãnandassa patissutvã yena 
bhagavã tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdimsu. Ekamantam nisinne kho te bhikkhũ bhagavã 
etadavoca: “Kinnu tumhe bhikkhave uccãsaddã mahãsaddã kevattã maíìne 
macchavilope ”ti. 


1 vimucci - Ma. 

2 yassa nittinno paủko - Ma, PTS; 
yassa tiụụo panko ca - Syã; 
yassa tiụụo kãmapaủko - DhA. 

3 sukhadukkhe na vedhati - Ma. 


4 tedha kho - Ma; 
te ca - Syã, PTS; tedha - Sĩmu. 

5 uccăsaddamahăsaddã - katthaci. 

6 macchavilope ti maccham vilopã ti - PTS. 

7 te ca - Syã, PTS. 
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13. Vị Thiên nhân cũng đã thông báo cho Ta về sự việc này: ‘Bạch Ngài, 
đại đức Nanda, em họ, con trai của người dì của đức Thế Tôn, do sự cạn kiệt 
của các lậu hoặc, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình đã 
chứng ngộ, đã đạt đến, và an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của 
tâm, sự giải thoát của tuệ.’ Này Nanda, đúng vào lúc tâm của ngươi không 
còn chấp thủ và được giải thoát khỏi các lậu hoặc thì Ta được tháo gỡ khỏi lời 
hứa hẹn ấy.” 


14. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đôĩ với người nào, hãi ĩây đã được vượt qua khỏi, gai nhọn của các 
dục đã được nghiên nát, là người đã đạt đêh sự diệt tận si mê, vị tỳ khưu 
ấy không xao động ở hạnh phúc hay khổ đau.” 


3. 3. KINHYASOJA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu số 
lượng năm trăm vị đứng đầu là Yasoja đã đến Sãvatthi để diện kiến đức Thế 
Tôn. Và các tỳ khưu vãng lai ấy, trong khi trao đổi lời xã giao thân thiện với 
các tỳ khưu thường trú, trong khi sâp xếp các chỗ trú ngụ, trong khi đem cất 
các bình bát và y, đã có các âm thanh ồn ào,_ các âm thanh ầm ĩ. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda ràng: “Này Ananda, các âm thanh ồn ào, các 
âm thanh ầm ĩ này là gì vậy? Ta nghĩ là những người đánh cá tranh giành cá.” 


“Bạch Ngài, các tỳ khưu số lượng năm trăm vị này đứng đầu là Yasoja đã 
đến Sãvatthi để diện kiến đức Thế Tôn. Và các tỳ khưu vãng lai này đây, 
trong khi trao đổi lời xã giao thân thiện với các tỳ khưu thường trú, trong khi 
sắp xếp các chỗ trú ngụ, trong khi đem cất các bình bát và y, đã có các âm 
thanh ồn ào, các âm thanh ầm ĩ.” 


“Này Ananda, như vậy ngươi hãy bảo các tỳ khưu ấy với lời nói của Ta 
rằng: ‘Bậc Đạo Sư gọi các đại đức.’” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ananda 
nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với 
các tỳ khưu ấy điều này: “Bậc Đạo Sư gọi các đại đức.” 


“Này đại đức, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo đại đức Ananda đã đi 
đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi các vị ấy đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã nói với các 
tỳ khưu ấy điều này: “Này các tỳ khưu, vì sao các ngươi lại có các âm thanh 
Ồn ào, các âm thanh ầm ĩ? Ta nghĩ là những người đánh cá tranh giành cá.” 
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2. Evam vutte ãyasmã yasojo bhagavantam etadavoca: “Imãni bhante 
pancamattãni bhikkhusatãni sãvatthim anuppattãni bhagavantam 
dassanãya. Te ’me ãgantukã bhikkhũ nevãsikehi bhikkhũhi saddhim 
patisammodamãnã senãsanãni pannãpayamãnã pattacĩvarãni 
patisãmayamãnã uccãsaddã mahãsaddã ”ti. 


“Gacchatha bhikkhave, vo panamemi, 1 na vo mama santike vatthabban 
”ti. 


“Evam bhante ”ti kho te bhikkhũ bhagavato patissutvã utthãyãsanã 
bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã senãsanam samsãmetvã 2 
pattacĩvaramãdãya yena vajjĩ tena cãrikam pakkamimsu, vajjĩsu anupubbena 
cãrikam caramãnã yena vaggumudã nadĩ tenupasankamimsu, 
upasaiìkamitvã vaggumudãya nadiyã tĩre pannakutiyo karitvã vassam 
upagacchimsu. 


3. Atha kho ãyasmã yasojo vassũpagato bhikkhũ ãmantesi: “Bhagavatã 
mayam ãvuso panãmitã atthakãmena hitesinã anukampakena anukampam 
upãdãya. Handa mayam ãvuso tathã vihãram kappema, yathã no viharatam 
bhagavã attamano 3 assã ”ti. 


“Evamãvuso ”ti kho te bhikkhũ ãyasmato yasojassa paccassosum. Atha 
kho te bhikkhũ vũpakatthã appamattã ãtãpino pahitattã viharantã 
tenevantaravassena sabbeva tisso vijjã sacchãkamsu. 


4. Atha kho bhagavã sãvatthiyam yathãbhirantam viharitvã yena vesãlĩ 
tena cãrikam pakkãmi, anupubbena cãrikam caramãno yena vesãli 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtăgãrasãlãyam. Atha kho bhagavã vaggumudãtĩriyãnam bhikkhũnam 
cẹtasã ceto paricca manasi karitvã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: 
“Alokajãtă viya me ãnanda, esã disã. Obhãsajãtã viya me ãnanda, esã disã. 
Yassam disãyam vaggumudãtĩriyã bhikkhũ viharanti. Gantum appatikulãsi 
me manasi kãtum. Pahineyyãsi tvam ãnanda vaggumudãtĩriyãnam 
bhikkhũnam santike dũtam: ‘Satthă ãyasmante ãmanteti. Satthă 
ãyasmantãnam dassanakãmo ”’ti. 


“Evam bhante ”ti kho ãyasmã ãnando bhagavato patissutvã yena 
annataro bhikkhu tenupasankami, upasankamitvã tam bhikkhum etadavoca: 
“Ehi tvam ãvuso. Yena vaggumudãtĩriyã bhikkhũ tenupasankameyyãsi, 4 
upasankamitvã vaggumudãtĩriye bhikkhũ evam vadehi: ‘Satthã ãyasmante 
ãmanteti. Satthã ãyasmantãnam dassanakãmo ”’ti. 


1 panamemi vo - Ma. 3 atthakamo - Sya. 

2 patisãmetvã - Syã, PTS. 4 tenupasaủkama - Ma, PTS; tenupasaủkami - Syã. 
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2. Khi được nói như vậy, đại đức Yasoja đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, các tỳ khưu số lượng năm trăm vị này đã đến Sãvatthi để diện 
kiến đức Thế Tôn. Các tỳ khưu vãng lai này đây, trong khi trao đổi lời xã giao 
thân thiện với các tỳ khưu thường trú, trong khi sâp xếp các chỗ trú ngụ, 
trong khi đem cất các bình bát và y, đã có các âm thanh ồn ào, các âm thanh 
âm 1. 


“Này các tỳ khưu, các ngươi hãy đi đi. Ta đuổi các ngươi đi, các ngươi 
không được cư trú gần Ta.” 


“Bạch Ngài, xin vâng.” Các tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi thu xếp 
chỗ nằm ngồi, cầm bình bát và y, ra đi du hành đến xứ Vajjĩ. Trong khi tuần 
tự du hành ở xứ Vajjĩ, các vị đã đi đến sông Vaggumudã, sau khi đến đã làm 
các chòi lá ở bờ sông Vaggumudã và đã vào mùa (an cư) mưa. 


3. Sau đó, khi đến mùa (an cư) mưa, đại đức Yasoja đã bảo các vị tỳ khưu 
rằng: “Này các đại đức, chúng ta đã bị đức Thế Tôn đuổi đi vì mong mỏi sự 
tốt đẹp, vì tầm cầu sự lợi ích, vì lòng thương tưởng, hên quan đến sự thương 
xót. Này các đại đức, giờ đây chúng ta hãy sâp xếp sự sinh sống như thế nào 
để trong khi chúng ta sinh sống như vậy thì đức Thế Tôn có thể hài lòng.” 


“Thưa đại đức, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy đã nghe theo đại đức Yasoja. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy trong khi sống tách biệt, không bị xao lãng, có nhiệt 
tâm, có bản tánh cương quyết, ngay trong thời hạn của mùa (an cư) mưa ấy 
toàn bộ tất cả đã chứng ngộ ba Minh. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi ngụ tại thành Bãrãnasĩ theo như ý thích, 
đã ra đi du hành đến thành Vesãlĩ. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự 
đến thành Vesãlĩ. Tại đó, nơi thành Vesãlĩ, đức Thế Tôn ngụ tại Mahãvana, ở 
giảng đường Kũtãgãra. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được tâm 
của các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã, sau khi tác ý đã bảo đại đức 
Ananda ràng: “Này Ananda, phương hướng này đối với Ta như là phát ra ánh 
sáng. Này Ananda, phương hướng này đối với Ta như là phát ra hào quang. 
Là phương hướng mà các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã cư ngụ. Đi đến (nơi 
ấy), hướng tâm đến (nơi ấy) là hứng khởi đối với Ta. Này Ananda, ngươi nên 
phái sứ giả đi đến các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã (nói rằng): ‘Bậc Đạo 
Sư gọi các đại đức. Bậc Đạo Sư có ý muốn gặp các đại đức.’” 

“Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ãnanda nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến 
gặp vị tỳ khưu nọ, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: “Này đại 
đức, hãy lại đây. Đại đức nên đi đến gặp các vị tỳ khưu ở bờ sông 
Vaggumudã, sau khi đến hãy nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã 
như vầy: ‘Bậc Đạo Sư gọi các đại đức. Bậc Đạo Sư có ý muốn gặp các đại 
đức.’” 
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“Evamãvuso ”ti kho so bhikkhu ãyasmato ãnandassa patissutvã 
seyyathãpi nãma balavã puriso samminjitarụ vã bãham pãsãreyya, pasãritarụ 
vã bãham samminjeyya, evameva 1 mahãvane kũtãgãrasãlãyam antarahito 
vaggumudãya nadiyã tĩre tesam bhikkhũnam pũrato pãturahosi. Atha kho so 
bhikkhu vaggumudãtĩriye bhikkhũ etadavoca: “Satthă ãyasmante ãmanteti. 2 
Satthã ãsmantãnam dassanakãmo ”ti. 

“Evamãvuso ”ti kho te bhikkhũ tassa bhikkhuno patissutvă senãsanam 
samsãmetvã pattacĩvaramãdãya seyyathãpi nãma balavã puriso 
samminjitam vã bãham pasãreyya, pasãritarụ vã bãham samminjeyya, 
evameva vaggumudãya nadiyã tĩre antarahită mahãvane kũtãgãrasãlãyam 
bhagavato sammukhe pãturahesum. 3 

5. Tena kho pana samayena bhagavã ãnenjena samãdhinã nisinno hoti. 
Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Katamena nu kho bhagavã 
vihãrena etarahi viharatĩ ”ti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: 
“Anenjena kho bhagavã vihãrena etarahi viharatĩ ”ti. Sabbeva ãnenjena 
samãdhinã nisĩdimsu. 

6. Atha kho ãyasmã ãnando abhikkantãya rattiyã nikkhante pathame 
yãme utthãyãsanã ekamsam cĩvaram 4 karitvă yena bhagavã tenanjalim 
panãmetvã bhagavantam etadavoca: “Abhikkantã bhante ratti. Nikkhanto 
pathamo yãmo. Ciranisinnã ãgantukă bhikkhũ. Patisammodatu bhante 
bhagavã ãgantukehi bhikkhũhĩ ”ti. 

7. Evam vutte bhagavã tunhĩ ahosi. Dutiyampi kho ãyasmã ãnando 
abhikkantãya rattiyã nikkhante majjhime yãme utthãyãsanã ekamsam 
cĩvaram karitvã yena bhagavã tenanjalim panãmetvã bhagavantam 
etadavoca: “Abhikkantã bhante ratti. Nikkhanto majjhimo yãmo. Ciranisinnã 
ãgantukã bhikkhũ. Patisammodatu bhante bhagavã ãgantukehi bhikkhũhĩ 
”ti. Dutiyampi kho bhagavã tunhĩ ahosi. 

Tatiyampi kho ãyasmã ãnando abhikkantãya rattiyã nikkhante pacchime 
yãme uddhate 5 arune nandimukhiyã rattiyã utthãyãsanã ekamsam cĩvaram 
karitvã yena bhagavã tenanjalim panãmetvã bhagavantam etadavoca: 
“Abhikkantã bhante ratti. Nikkhanto pacchimo yãmo. Uddhato 5 aruno. 
Nandimukhĩ ratti. Ciranisinnã ãgantukã bhikkhũ. Patisammodatu bhante 
bhagavã ãgantukehi bhikkhũhĩ ”ti. 

Atha kho bhagavã tamhã samãdhimhã vutthahitvã ãyasmantam ãnandam 
ãmantesi: “Sace kho tvam ãnanda jãneyyãsi, ettakampi te nappatibhãseyya. 6 
Ahanca ãnanda, imãni ca panca bhikkhusatãni sabbeva ãnenjasamãdhinã 
nisĩdimhã ”ti. 7 


1 evamevam - Ma, Syã. 

2 ãmantesi - PTS. 

3 pãturahamsu - Syã. 

4 uttarãsaủgam - Ma, Syã. 


uddhast 0 - Ma, Syã. 
na patibhãseyya - Syã, PTS; 
nappatibheyya - katthaci. 
nisinnã ti - Syã. 
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“Thưa đại đức, xin vâng.” Vị tỳ khưu ấy đáp lời đại đức Ananda, rồi giống 
như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc 
có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự y như thế, vị ấy đã biến mất ở 
Mahãvana, giảng đường Kũtãgãra, và đã hiện ra phía trước các vị tỳ khưu ấy 
ở bờ sông Vaggumudã. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nói với các vị tỳ khưu ấy ở bờ 
sông Vaggumudã điều này: “Bậc Đạo Sư gọi các đại đức. Bậc Đạo Sư có ý 
muốn gặp các đại đức.” 


“Thưa đại đức, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo vị tỳ khưu ấy đã thu 
xếp chỗ nằm ngồi, cầm bình bát và y, rồi giống như người đàn ông có sức 
mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã 
được duỗi ra, tương tự y như thế, các vị ấy đã biến mất ở bờ sông 
Vaggumudã, và đã hiện ra ở Mahãvana, giảng đường Kũtãgãra, trước mặt 
đứcThếTôn. 


5. Vào lúc bấy giờ, đức ThếTôn đang ngồi với trạng thái định kiên cố. Khi 
ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng: “Hiện giờ, đức Thế Tôn đang an trú với 
loại an trú nào?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng: “Hiện giờ, đức Thế 
Tôn đang an trú với loại an trú kiên cố.” Toàn bộ tất cả đã ngồi với trạng thái 
định kiên cố. 


6. Sau đó, lúc đêm đã khuya canh một đã tàn, đại đức Ananda đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đâp y một bên vai, châp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya canh một đã tàn. Các vị 
tỳ khưu vãng lai ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy trao đổi lời xã 
giao thân thiện với các vị tỳ khưu vãng lai.” 


7. Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, lúc 
đêm đã khuya canh giữa đã tàn, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, dấp 
y một bên vai, châp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya canh một đã tàn. Các vị tỳ khưu vãng lai 
ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy trao đổi lời xã giao thân thiện 
với các vị tỳ khưu vãng lai.” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã im lặng. 


Đến lần thứ ba, lúc đêm đã khuya canh cuối đã tàn, bình minh đã rạng, 
trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng 
y một bên vai, châp tay lên hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya canh cuối đã tàn, bình minh đã rạng, 
trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy trao đổi lời xã giao thân thiện với các vị tỳ khưu vãng lai.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi xuất khỏi định ấy đã bảo đại đức Ãnanda 
rằng: “Này Ananda, nếu ngươi có thể biết thì không thể khiến ngươi bày tỏ 
nhiều đến chừng ấy. Này Ananda, Ta và năm trăm vị tỳ khưu này toàn bộ tất 
cả đã ngồi với trạng thái định kiên cố.” 
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8. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yassa jito kãmakantako 
akkoso ca vadho ca bandhananca, 
pabbato viya 1 so thito anejo 
sukhadukkhesu na vedhati 2 sa bhikkhũ ”ti. 


3. 4. SARIPUTTASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. 


Tena kho pana samayena ãyasmã sãriputto bhagavato avidũre nisinno 
hoti pallaiìkam ãbhujitvã ujum kãyam panidhãya parimukham satim 
upatthapetvă. Addasã kho bhagavã ãyasmantam sãriputtarn avidũre 
nisinnam pallankam ãbhựjitvã ujum kãyam panidhãya parimukham satim 
upatthapetvã. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yathãpi pabbato selo acalo suppatitthito, 

evam mohakkhayã bhikkhu pabbato ’va na vedhatĩ ”ti. 


3. 5. KOLITASUTTAM 3 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. 


Tena kho pana samayena ãyasmã mahãmoggallãno bhagavato avidũre 
nisinno hoti pallankam ãbhujitvă ựjum kãyam panidhãya kãyagatăya satiyã 
ajjhattarn sũpatthitãya. Addasã kho bhagavã ãyasmantam 
mahãmoggallãnam avidũre nisinnam pallankam ãbhựjitvă ựjum kãyam 
panidhãya kãyagatãya satiyã ajjhattam sũpatthitãya. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvă tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Sati kãyagată upatthitã chasu phassãyatanesu samvuto, 
satatam bhikkhu samãhito jannã nibbãnamattano ”ti. 


1 pabbatova - Ma, PTS. 

2 vedhatĩ - Ma, Syã. 
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8. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đôĩ với người nào, gai nhọn của các dục, sự sỉ vả, sự hành hạ, sự giam 
cam đã được chiên thắng, người ấy ton tại, ben vững tựa như ngọn núi, vị 
tỳ khưu ăy không xao động ở hạnh phúc hay khổ đau.” 


3. 4. KINH SARIPUTTA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp 
chân thế kiết già, giữ thân thẳng, và thiết lập niệm luôn hiện diện. Đức Thế 
Tôn đã nhìn thấy đại đức Sãriputta ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết 
già, giữ thân thẳng, và thiết lập niệm luôn hiện diện. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Cũng giôhg như ngọn núi đá, không lay động, được thiết lập vững 
chắc, tương tự như thê'vị tỳ khưu do sự diệt tận si mê không xao động tựa 
như ngọn núi.” 


3. 5. KINH KOLITA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahãmoggallãna ngồi ở nơi không xa đức Thế 
Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, với niệm hướng đến thân đã khéo 
được thiết lập ở nội phần. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức 
Mahãmoggallãna ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, 
với niệm hướng đến thân đã khéo được thiết lập ở nội phần. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Với niệm hướng đêh thân đã được thiết lập, vị tỳ khưu đã thu thúc ở 
sáu xúc xứ, thường xuyên được định tĩnh, có thể biết được sự diệt tắt (ô 
nhiễm) của bản thân.” 
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3. 6. PILINDIVACCHASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã pilindivaccho 1 bhikkhũ 
vasalavãdena samudãcarati. Atha kho sambahulã bhikkhũ yena bhagavã 
tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: 
“Ayasmã bhante pilindivaccho bhikkhũ vasalavãdena samudãcaratĩ ”ti. 

2. Atha kho bhagavã aníĩataram bhikkhum ãmantesi: “Ehi tvam bhikkhu, 
mama vacanena pilindivaccham bhikkhum ãmantehi: ‘Satthã tam ãvuso 
pilindivaccha 2 ãmantetĩ ”’ti. “Evam bhante ”ti kho so bhikkhu bhagavato 
patissutvã yenãyasmã pilindicaccho tenupasaiìkami, upasankamitvã 
ãyasmantam pilindiccham etadavoca: “Satthã tam ãvuso ãmantetĩ ”ti. 
“Evamãvuso ”ti kho ãyasmã pilindivaccho tassa bhikkhuno patissutvã yena 
bhagavã tenupasaiìkami, upasaiìkamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam pilindicaccham 
bhagavã etadavoca: “Saccam kira tvam vaccha, bhikkhũ vasalavãdena 
samudãcarasĩ ”ti. “Evam bhante ”ti. 

3. Atha kho bhagavã ãyasmato pilindicchassa 3 pubbenivãsam manasi 
karitvã bhikkhũ ãmantesi: “Mã kho tumhe bhikkhave vacchassa 4 bhikkhuno 
ựjjhãyittha. Na bhikkhave vaccho dosantaro, bhikkhũ vasalavãdena 
samudãcarati. Vacchassa bhikkhave bhikkhuno panca jãtisatãni 
abbokinnãni 5 brãhmanakule paccặjãtãni. So tassa vasalavãdo dĩgharattam 
samudãcinno. 6 Tenãyam vaccho bhikkhũ vasalavãdena samudãcaratĩ ”ti. 

4. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yamhi na mãyã vasati 7 na mãno 
yo vĩtalobho amamo nirãso, 
panunnakodho 8 abhinibbutatto 
so brãhmano so samano sa bhikkhũ ”ti. 


3. 7. KASSAPASUTTAM 9 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã mahãkassapo 
pipphaliguhãyam 10 viharati, sattãham ekapallankena nisinno hoti 11 
annataram samãdhim samãpajjitvã. 


1 pilindavaccho - Ma, Syã, PTS. 

2 pilindavaccha - Ma, PTS; vaccha - Syã. 

3 bhagavã pilindicchassa - PTS. 

4 ãyasmato vacchassa - Sĩ. 

5 abbhokinụãni - Syã. 

6 ajjhãcinno - Syã, PTS. 


7 vattati - Syă, PTS. 

8 paụunnakodho - Ma, PTS, Sĩ; 
panunụakodho - Syã. 

9 sakkudãnasutta - Ma. 

10 pippaliguhãyam - Ma. 

11 hoti - itipãtho Syã potthake na dissate, 
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3. 6. KINH PILINDIVACCHA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha 
đối xử với các vị tỳ khưu bằng tiếng xưng hô kẻ hạ tiện. Sau đó, nhiều vị tỳ 
khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đại đức Pilindivaccha đối xử với các vị tỳ 
khưu bâng tiếng xưng hô kẻ hạ tiện.” 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khưu khác rằng: “Này tỳ khưu, 
hãy lại đây. Ngươi hãy bảo tỳ khưu Pilindivaccha với lời nói của Ta rằng: 
‘Này đại đức Pilindivaccha, bậc Đạo Sư gọi đại đức.’” “Bạch Ngài, xin vâng.” 
Vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp đại đức Pilindivaccha, sau 
khi đến đã nói với đại đức Pilindivaccha điều này: “Này đại đức, bậc Đạo Sư 
gọi đại đức.” “Này đại đức, xin vâng.” Đại đức Pilindivaccha nghe theo vị tỳ 
khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế tôn rồi 
ngồi xuống ở một bên. Khi vị ấy đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã 
nói với đại đức Pilindivaccha điều này: “Này Pilindivaccha, nghe nói ngươi 
đối xử với các vị tỳ khưu bằng tiếng xưng hô kẻ hạ tiện, có đúng không vậy?” 
“Bạch Ngài, đúng vậy.” 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước đây của đại đức 
Pilindivaccha rồi đã bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các vị tỳ khưu, các ngươi 
chớ có phàn nàn tỳ khưu Vaccha. Này các tỳ khưu, không phải Vaccha có nội 
tâm sân hận mà đối xử với các vị tỳ khưu bằng tiếng xưng hô kẻ hạ tiện. Này 
các tỳ khưu, tỳ khưu Vaccha có năm trăm kiếp sống không gián đoạn đã được 
tái sanh ở gia tộc Bà-la-môn. Đối với vị ấy, tiếng xưng hô kẻ hạ tiện ấy đã bị 
tập nhiêm lâu dài. Vì thế, Vaccha này đối xử với các vị tỳ khưu bằng tiếng 
xưng hô kẻ hạ tiện.” 


4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Ở người nào không có xảo quyệt trú ngụ, không có ngã mạn, người 
nào có tham đã lìa, không sở hữu, không mong mỏi, có sự giận dữ đã được 
xua đi, có bản thân đã được tịch tịnh, người ấy là Bà-la-môn, người ăy là 
Sa-môn, người ấy là tỳ khưu.” 


3. 7. KINH KASSAPA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rặjagaha, ở 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahãkassapa 
ngụ ở hang động Pipphali, đã thế nhập vào một loại định nọ rồi ngồi với một 
tư thế kiết già suốt bảy ngày. 
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2. Atha kho ãyasmã mahãkassapo tassa sattãhassa accayena tamhã 
samãdhimhã vutthãsi. Atha kho ãyasmato mahãkassapassa tamhã 
samãdhimhã vutthitassa etadahosi: “Yannũnãham rậjagaham pindãya 
paviseyyan ”ti. Tena kho pana samayena pancamattãni devatăsatãni 
ussukkam ãpannãni honti, ãyasmato mahãkassapassa pindapãtapatilãbhãya. 
Atha kho ãyasmã mahãkassapo tãni pancamattãni devatăsatãni patikkhipitvã 
pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya rãjagaham pindãya pãvisi. 

3. Tena kho pana samayena sakko devãnamindo ãyasmato 
mahãkassapassa pindapãtarụ dãtukãmo hoti pesakãravannam 
abhinimminitvă tantam vinãti, Sujã asurakannã tasaram 1 2 pũreti. 

4. Atha kho ãyasmã mahãkassapo rặjagahe sapadãnam pindãya 
caramãno yena sakkassa devãnamindassa nivesanam tenupasaiìkami. 
Addasã kho sakko devãnamindo ãyasmantam mahãkassapam dũratova 
ãgacchantarụ. Disvãna gharã nikkhamitvã paccuggantvã hatthato pattarụ 
gahetvă gharam pavisitvã ghatiyã odanam uddharitvã pattarn pũretvã 
ãyasmato mahãkassapassa pãdãsi. 3 So ahosi pindapãto anekasũpo 
anekabyanjano anekasũparasabyanjano. 4 

5. Atha kho ãyasmato mahãkassapassa etadahosi: “Ko nu kho ayam satto, 
yassãyam evarũpo iddhãnubhãvo ”ti. Atha kho ãyasmato mahãkassapassa 5 
etadahosi: “Sakko kho ayam 6 devãnamindo ”ti. Iti viditvã sakkam 
devãnamindam etadavoca: “Katarụ kho te idam kosiya. Mãssu 7 punapi 
evarũpamakãsĩ ”ti. 

6. “Amhãkampi bhante kassapa, punnena attho; amhãkampi punnena 
karanĩyan ”ti. Atha kho sakko devãnamindo ãyasmantam mahãkassapam 
abhivãdetvã padakkhinam katvã vehăsam abbhuggantvã ãkãse antaỊikkhe 
tikkhattam udãnam udãnesi: “Aho dãnam paramadãnam 8 kassape 
suppatitthitarụ, aho dãnam paramadãnam 8 kassape suppatitthitan ”ti. 

7. Assosi kho bhagavã dibbãya sotadhãtuyã visuddhãya 
atikkantamãnusikãya sakkasasa devãnamindassa vehãsam abbhuggantvã 
ãkãse antaỊikkhe tikkhattum udãnam udãnentassa: “Aho dãnam 
paramadãnam kassape suppatitthitam, aho dãnam paramadãnam kassape 
suppatitthită ”ti. 

8. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Pindapãtikassa bhikkhuno attabharassa anaíìnaposino, 
devã pihayanti tãdino upasantassa sadã satĩmato ”ti. 


1 sujătã - bahũsu. 

2 vãsaram - PTS. 

3 adãsi - ivta, Syă; padãsi - PTS. 

4 anekarasabyanjano - Ma, Syă. 


5 mahakassapasseva - Sya. 

6 sakko nu kho - Syã, PTS. 

7 mã - Ma, Syã, PTS. 
8 paramam dãnam - PTS. 
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2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, đại đức Mahãkassapa đã ra khỏi định ấy. 
Rồi khi ra khỏi định ấy, đại đức Mahãkassapa đã khởi ý ràng: “Có lẽ ta nên đi 
vào thành Rãjagaha để khất thực?” Vào lúc bấy giờ, các Thiên nhân với số 
lượng năm trăm vị đang có sự sốt sắng về việc thọ nhận đồ ăn khất thực của 
đại đức Mahãkassapa. Khi ấy, sau khi từ chối các Thiên nhân với số lượng 
năm trăm vị, đại đức Mahãkassapa vào buổi sáng đã quấn y (nội), rồi cầm lấy 
bình bát và y đi vào thành Rậjagaha để khất thực. 


3. Vào lúc bấy giờ, Thiên Chủ Sakka có ý muốn dâng đồ ăn khất thực đến 
đại đức Mahãkassapa, nên đã biến thành hình dạng người thợ dệt đang dệt 
chỉ, và Sujã con gái của Chúa Atula đang cuốn đầy thoi chỉ. 


4. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa trong khi đi khất thực tuần tự theo từng 
nhà ở thành Rặjagaha đã đi đến gần chỗ ngụ của Thiên Chủ Sakka. Thiên 
Chủ Sakka đã nhìn thấy đại đức Mahãkassapa từ đằng xa đang đi lại. Sau khi 
nhìn thấy đã đi ra khỏi nhà, tiếp rước, nhận lấy bình bát tận tay rồi đi vào 
nhà xới cơm từ nồi để đầy bình bát và dâng đến đại đức Mahãkassapa. Phần 
cơm ấy đã trở thành đồ ăn khất thực có nhiều nước xúp, có nhiều món ăn, có 
nhiều món ăn có nước xúp và hương vị. 


5. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã khởi ý điều này: “Người này là ai mà 
lại có năng lực thần thông này?” Rồi đại đức Mahãkassapa đã khởi ý điều 
này: “Đây là Thiên Chủ Sakka,” sau khi biết được thế ấy, đã nói với Thiên 
Chủ Sakka điều này: “Này Kosiya, có phải việc này đã do ông làm? Ông chớ 
có làm như thế này nữa.” 


6. “Thưa ngài Kassapa, chúng tôi cũng cần phước báu; chúng tôi cũng nên 
làm phước báu.” Sau đó, Thiên Chủ Sakka đã đảnh lẽ đại đức Mahãkassapa, 
hướng vai phải nhiêu quanh, rồi bay lên không trung, và ở bầu trời giữa hư 
không đã ba lần thốt lên lời cảm hứng ràng: “Ôi sự dâng cúng! Sự dâng cúng 
tối thượng đã khéo được thiết lập ở Kassapa! Ôi sự dâng cúng! Sự dâng cúng 
tối thượng đã khéo được thiết lập ở Kassapa!” 


7. Đức Thế Tôn với Thiên nhĩ giới thanh tịnh vượt trội loài người đã nghe 
được Thiên Chủ Sakka đang bay lên không trung, và ở bầu trời giữa hư 
không đang thốt lên ba lần lời cảm hứng rằng: “Ôi sự dâng cúng! Sự dâng 
cúng tối thượng đã khéo được thiết lập ở Kassapa! Ôi sự dâng cúng! Sự dâng 
cúng tối thượng đã khéo được thiết lập ở Kassapa!” 

8. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đôĩ với vị tỳ khưu hành pháp khất thực, tự chu căp bản thân, không 
nuôi dưỡng kẻ khác, chư Thiên mong cdu vị như thế ấy, vị an tịnh, luôn có 
niệm.” 
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3. 8. PINDAPATIKASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulãnam 
bhikkhũnam pacchãbhattam pindapãtapatikkantãnam karerimandalamãle 
sannisinnãnam sannipatitãnam ayamantarã kathã udapãdi: 

“Pindapãtiko ãvuso bhikkhu pindãya caranto labhati kãlena kãlam 
manãpike cakkhunã rũpe passitum, labhati kãlena kãlam manãpike sotena 
sadde sotum, labhati kãlena kãlam manãpike ghãnena gandhe ghãyitum, 
labhati kãlena kãlam manãpike jivhãya rase sãyitum, labhati kãlena kãlam 
manãpike kãyena photthabbe phũsitum. Pindapãtiko ãvuso bhikkhu sakkato 
garukato mãnito pũjito apacito pindãya carati. Handa ãvuso mayampi 1 
pindapãtikã homa. Mayampi lacchãma kãlena kãlam manãpike cakkhunã 
rũpe passitum, mayampi lacchãma kãlena kãlam manãpike sotena sadde 
sotum, mayampi lacchãma kãlena kãlam manãpiko ghãnena gandhe 
ghãyitum, mayampi lacchãma kãlena kãlam manãpike jivhãya rase sãyitum, 
mayampi lacchãma kãlena kãlam manãpike kãyena photthabbe phusitum, 
mayampi sakkatã garukatã mãnită pũjitã apacitã pindãya carissãmã ”ti. 
Ayancarahi tesam bhikkhũnam antarã kathă hoti vippakatã. 

2. Atha kho bhagavã sãyanhasamayam patisallãnã vutthito yena 
karerimandalamãlo tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. 
Nisajja kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Kãyanuttha bhikkhave, etarahi 
kathãya sannisinnã kã ca pana vo antarã kathã vippakatã ”ti. 

3. “Idha bhante amhãkam pacchãbhattarn pindapãtapatikkantãnam 
karerimandalamãle sannisinnãnam sannipatitãnam ayamantarã kathã 
udapãdi: ‘Pindapãtiko ãvuso bhikkhu pindãya caranto labhati kãlena kãlam 
manãpike cakkhunã rũpe passitum labhati kãlena kãlam manãpike sotena 
sadde sotum, labhati kãlena kãlam manãpike ghãnena gandhe ghãyitum, 
labhati kãlena kãlam manãpike jivhãya rase sãyitum labhati kãlena kãlam 
manãpike kãyena potthabbe phusitum. Pindapãtiko ãvuso bhikkhu sakkato 
garukato mãnito pũjito apacito pindãya carati. Handa ãvuso mayampi 
pindapãtikã homa. Mayampi lacchãma kãlena kãlam manãpike cakkhunã 
rũpe passiturn —pe— mayampi lacchãma kãlena kãlam manãpike kãyena 
photthabbe phusiturn, mayampi sakkatã garukatã mãnită pũjitã apacitã 
pindãya carissãmã ’ti. Ayam kho no bhante antarã kathã hoti vippakată. Atha 
kho bhagavã 2 anuppatto ”ti. 

4. “Na khvetam bhikkhave tumhãkam patirũpam kulaputtãnam saddhã 3 
agãrasmã anagãriyam pabbajitãnam yam tumhe evarũpim 4 katham 
katheyyãtha. Sannipatitãnam kho 5 bhikkhave dvayam karanĩyam, dhammĩ 6 
vã kathã ariyo vã tunhĩbhãvo ”ti. 


1 handa mayam ãvuso - Syã. 

2 atha bhagavã - Ma, Syã. 

3 saddhãya - PTS. 


4 evarũpam - Syã. 6 dhammiyã - PTS. 

5 sannipatitãnam vo - Ma, Syã; 

sannisinnãnam sannipatitãnam vo - PTS. 
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3. 8. KINH VỊ HÀNH PHÁP KHẨT THựC 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu, 
sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã cùng ngồi xuống tụ hội ở mái che 
tròn ở cây Kareri; có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên giữa các vị ấy: 

“Này các đại đức, vị tỳ khưu hành pháp khất thực trong khi đi khất thực 
thỉnh thoảng được nhìn thấy bâng mât các sâc làm thích ý, thỉnh thoảng 
được nghe bằng tai các âm thanh làm thích ý, thỉnh thoảng được ngửi bàng 
mũi các hương làm thích ý, thinh thoảng được nếm bằng lưỡi các vị nếm làm 
thích ý, thỉnh thoảng được đụng chạm bâng thân các xúc làm thích ý. Này các 
đại đức, vị tỳ khưu hành pháp khất thực đi khất thực được tôn vinh, được 
cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang. Này các đại đức, 
giờ chúng ta cũng hãy trở thành các vị hành pháp khất thực. Chúng ta thỉnh 
thoảng cũng sẽ được nhìn thấy bàng mắt các sâc làm thích ý, chúng ta thỉnh 
thoảng cũng sẽ được nghe bằng tai các âm thanh làm thích ý, chúng ta thỉnh 
thoảng cũng sẽ được ngửi bàng mũi các hương làm thích ý, chúng ta thỉnh 
thoảng cũng sẽ được nếm bàng lưỡi các vị nếm làm thích ý, chúng ta thỉnh 
thoảng cũng sẽ được đụng chạm bâng thân các xúc làm thích ý, chúng ta 
cũng sẽ đi khất thực, được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được 
cúng dường, được nể nang.” 

2. Khi ấy vào buổi chiều, đức Thế Tôn, xuất khỏi thiền tịnh, đã đi đến mái 
che tròn ở cây Kareri, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sâp đặt. 
Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, 
ở đây bây giờ các ngươi đã cùng ngồi xuống tụ hội vì câu chuyện gì vậy? Và 
câu chuyện trao đổi gì của các ngươi đã bị gián đoạn?” 

3. “Bạch Ngài, ở đây chúng con sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, 
đã cùng ngồi xuống tụ hội ở mái che tròn tại cây Kareri; có câu chuyện trao 
đổi này đã khởi lên giữa chúng con: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu hành pháp 
khất thực trong khi đi khất thực thỉnh thoảng được nhìn thấy bằng mât các 
sâc làm thích ý, thỉnh thoảng được nghe bằng tai các âm thanh làm thích ý, 
thỉnh thoảng được ngửi bằng mũi các hương làm thích ý, thỉnh thoảng được 
nếm bằng lưỡi các vị nếm làm thích ý, thỉnh thoảng được đụng chạm bàng 
thân các xúc làm thích ý. Này các đại đức, vị tỳ khưu hành pháp khất thực đi 
khất thực được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, 
được nể nang. Này các đại đức, giờ chúng ta cũng hãy trở thành các vị hành 
pháp khất thực. Chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ được nhìn thấy bâng mắt các 
sâc làm thích ý, —như trên— chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ được đụng chạm 
bâng thân các xúc làm thích ý, chúng ta cũng sẽ đi khất thực, được tôn vinh, 
được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang.’ Bạch Ngài, 
câu chuyện trao đổi này của chúng con đã bị gián đoạn. Khi ấy đức Thế Tôn 
đi đến.” 

4. “Này các tỳ khưu, điều này quả không thích đáng cho các ngươi, những 
người con trai gia đình danh giá đã vì niềm tin rời nhà xuất gia sống không 
nhà, là việc các ngươi có thể nói về đề tài có hình thức như thế. Này các tỳ 
khưu, đối với các ngươi, khi tụ hội lại, có hai việc nên làm là trao đổi về Giáo 
Pháp hoặc (giữ) trạng thái im lặng thánh thiện.” 
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5. Atha kho bhagavã etamattham viditvă tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Pindapãtikassa bhikkhuno attabharassa anannaposino, 
devã pihayanti tãdino no ce saddasilokanissito ”ti. 

3. 9. SIPPASUTTAM 

1. Evarn me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulãnam 
bhikkhũnam pacchãbhattam pindapãtapatikkantãnam mandalamãle san- 
nisinnãnam sannipatitãnam ayamantarã kathã udapãdi: “Ko nu kho ãvuso 
sipparn jãnãti, ko kim sipparn sikkhi, kataram sipparn sippãnam aggan ”ti. 

2. Tatthekacce evamãhamsu: “Hatthisippam sippãnam aggan ”ti. Ekacce 
evamãhamsu: “Assasippam sippãnam aggan ”ti. Ekacce evamãhamsu: 
“Rathasippam sippãnam aggan ”ti. Ekacce evamãhamsu: “Dhanusippam 
sippãnam aggan ”ti. Ekacce evamãhamsu: “Tharusippam sippãnam aggan 
”ti. Ekacce evamãhamsu: “Muddãsippam sippãnam aggan ”ti. Ekacce 
evamãhamsu: “Gananasippam sippãnam aggan ”ti. Ekacce evamãhamsu: 
“Sankhãnasippam sippãnam aggan ”ti. Ekacce evamãhamsu: “Lekhãsippam 
sippãnam aggan ”ti. Ekacce evamãhamsu: “Kãveyyasippam sippãnam aggan 
”ti. Ekacce evamãhamsu: “Lokãyatasippam 1 sippãnam aggan ”ti. Ekacce 
evamãhamsu: “Khattavijjãsippam 2 sippãnam aggan ”ti. Ayancarahi tesam 
bhikkhũnam antarã kathã hoti 3 vippakată. 

3. Atha kho bhagavã sãyanhasamayam patisallãnã vutthito yena 
mandalamãlo tenupasahkami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi nisajja 
kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Kãyanuttha bhikkhave etarahi kathăya 
sannisinnã, kã ca pana vo antarã kathă vippakată ”ti. 

4. “Idha bhante amhãkam pacchãbhattam pindapãtapatikkantãnam 
mandalamãle sannisinnãnam sannipatitãnam ayamantarã kathã udapãdi: 
‘Ko nu kho ãvuso sippam jãnãti, ko kim sippam sikkhi, kataram sippam 
sippãnam aggan ’ti. Tatthekacce evamãhamsu: ‘Hatthisippam sippãnam 
aggan ’ti. Ekacce evamãhamsu: ‘Assasippam sippãnam aggan ’ti. Ekacce 
evamãhamsu: ‘Rathasippam sippãnam aggan ’ti. Ekacce evamãhamsu: 
‘Dhanusippam sippãnam aggan ’ti. Ekacce evamãhamsu: ‘Tharusippam 
sippãnam aggan ’ti. Ekacce evamãhamsu: ‘Muddãsippam sippãnam aggan ’ti. 
Ekacce evamãhamsu: ‘Gananasippam sippãnam aggan ’ti. Ekacce 
evamãhamsu: ‘Sankhãnasippam sippãnam aggan ’ti. Ekacce evamãhamsu: 
‘Lekhãsippam sippãnam aggan ’ti. Ekacce evamãhamsu: ‘Kãveyyasippam 
sippãnam aggan ’ti. Ekacce evamãhamsu: ‘Lokãyatasippam sippãnam aggan 
’ti. Ekacce evamãhamsu: ‘Khattavijjãsippam 2 sippãnam aggan ’ti. Ayam kho 
no bhante antarã kathã hoti vippakatã. Atha kho bhagavã 4 anuppatto ”ti. 


1 lokayatanasippam - Sya. 3 hoti - itipatho PTS potthake na dissate. 

2 khettavijjãsippam - Ma, Syã, PTS, Sĩ. 4 atha bhagavã - Ma. 
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5. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đôĩ với vị tỳ khưu hành pháp khăt thực, tự chu căp bản thân, không 
nuôi dưỡng kẻ khác, chư Thiên mong câu vị như thếăy, nêu vị ấy không bị 
lệ thuộc vào lời trầm trô và tiêng tăm.” 

3. 9. KINH NGHÊ NGHIỆP 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu, 
sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã cùng ngồi xuống tụ hội ở mái che 
tròn; có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên giữa các vị ấy: “Này các đại đức, 
vị nào biết nghề? Vị nào đã học nghề gì? Nghề nào là hạng nhất trong số các 
nghề?” 


2. Tại nơi ấy, một số vị đã nói thế này: “Nghề huấn luyện voi là nghề hạng 
nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề huấn luyện ngựa là nghề hạng nhất.” 
Một số vị đã nói thế này: “Nghề đóng xe là nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói 
thế này: “Nghề bấn cung là nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề 
gươm đao là nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề ra dấu hiệu là 
nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề kế toán là nghề hạng nhất.” 
Một số vị đã nói thế này: “Nghề ước lượng là nghề hạng nhất.” Một số vị đã 
nói thế này: “Nghề khắc chữ là nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: 
“Nghề thơ ca là nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề lý luận là 
nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề quản trị là nghề hạng 
nhất.” Và câu chuyện trao đổi này của các vị tỳ khưu ấy đã bị gián đoạn. 

3. Khi ấy vào buổi chiều, đức Thế Tôn, xuất khỏi thiền tịnh, đã đi đến mái 
che tròn ở cây, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sâp đặt. Sau khi 
ngồi xuống, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, ở đây 
bây giờ các ngươi đã cùng ngồi xuống tụ hội vì câu chuyện gì vậy? Và câu 
chuyện trao đổi gì của các ngươi đã bị gián đoạn?” 

4. “Bạch Ngài, ở đây chúng con sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, 
đã cùng ngồi xuống tụ hội ở mái che tròn; có câu chuyện trao đổi này đã khởi 
lên giữa chúng con: ‘Này các đại đức, vị nào biết nghề? Vị nào đã học nghề 
gì? Nghề nào là hạng nhất trong số các nghề?’ Tại nơi ấy, một số vị đã nói thế 
này: ‘Nghề huấn luyện voi là nghề hạng nhất.’ Một số vị đã nói thế này: ‘Nghề 
huấn luyện ngựa là nghề hạng nhất.’ Một số vị đã nói thế này: ‘Nghề đóng xe 
là nghề hạng nhất.’ Một số vị đã nói thế này: ‘Nghề bân cung là nghề hạng 
nhất.’ Một số vị đã nói thế này: ‘Nghề gươm đao là nghề hạng nhất.’ Một số vị 
đã nói thế này: ‘Nghề ra dấu hiệu là nghề hạng nhất.’ Một số vị đã nói thế 
này: ‘Nghề kế toán là nghề hạng nhất.’ Một số vị đã nói thế này: ‘Nghề ước 
lượng là nghề hạng nhất.’ Một số vị đã nói thế này: ‘Nghề khâc chữ là nghề 
hạng nhất.’ Một số vị đã nói thế này: ‘Nghề thơ ca là nghề hạng nhất.’ Một số 
vị đã nói thế này: ‘Nghề lý luận là nghề hạng nhất.’ Một số vị đã nói thế này: 
‘Nghề quản trị là nghề hạng nhất.’ Bạch Ngài, câu chuyện trao đổi này của 
chúng con đã bị gián đoạn. Khi ấy đức ThếTôn đi đến.” 
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5. “Na khvetam bhikkhave tumhãkam patirũpam kulaputtãnam saddhã 
agãrasmã anagãriyam pabbajitãnam, yam tumhe evarũpim katham 
katheyyãtha. Sannipatitãnam ve bhikkhave dvayam karanĩyam, dhammĩ vã 
kathã ariyo vã tunhĩbhãvo ”ti. 

6. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Asippajĩvĩ lahu atthakãmo yatindriyo sabbadhi vippamutto, 
anokasãri amamo nirãso hitvã mãnam 1 ekacaro sa bhikkhũ ”ti. 

3.10. LOKAVOLOKANASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã uruvelãyam viharati najjã 
neranjarãya tĩre bodhirukkhamũle pathamãbhisambuddho. Tena kho pana 
samayena bhagavã sattãham ekapallankena nisinno hoti vimuttisukha- 
patisamvedĩ. 2 

2. Atha kho bhagavã tassa sattãhassa accayena tamhã samãdhimhã 
vutthahitvã buddhacakkhunã lokam volokesi. Addasã kho bhagavã 
buddhacakkhunã lokam 3 volokento satte anekehi santãpehi santappamãne 
anekehi ca pariỊãhehi paridayhamãne rãgajehipi dosajehipi mohajehipĩti. 4 

3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Ayam loko santãpajãto phassapareto rogam vadati attato, 
yena yena hi 5 mannati tato tam hoti annathã. 

Annathãbhãvĩ bhavasatto 6 loko bhavapareto bhavamevãbhinandati, 
yadabhinandati tam bhayam yassa bhãyati tam dukkham, 
bhavavippahãnãya kho panidam brahmacariyam vussati. 7 

Ye hi keci samanã vã 

brãhmanã vã bhavena bhavassa 

vippamokkhamãhamsu 

sabbe te avippamuttã bhavasmãti vadãmi. 

Ye vã pana keci samanã vã 

brãhmanã vã vibhavena bhavassa nissaranamãhamsu 
sabbe te anissată bhavasmãti vadãmi. 

Upadhim 8 paticca dukkhamidam sambhoti 
sabbũpãdãnakkhayã natthi dukkhassa sambhavo 


1 

2 

3 

8 


hantvã mãram - Syã; 4 mohajehipi - Ma. 

hatvã mãram - PTS. 5 yena hi - Syã. 

vimuttisukham patisamvedĩ - Syã, PTS. 6 bhavappatto - PTS. 

lokam - itipãtho Ma, Syã potthakesu na dissate. 7 vussatĩ ti - PTS. 

upadhim hi - Ma; sabbupadhim hi - Syã; na upadhĩ hi - PTS; upadhĩhi - Sĩ. 
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5. “Này các tỳ khưu, điều này quả không thích đáng cho các ngươi, những 
người con trai gia đình danh giá đã vì niềm tin rời nhà xuất gia sống không 
nhà, là việc các ngươi có thể nói về đề tài có hình thức như thế. Này các tỳ 
khưu, đối với các ngươi, khi tụ hội lại, có hai việc nên làm là trao đổi về Giáo 
Pháp hoặc (giữ) trạng thái im lặng thánh thiện.” 

6. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Có cuộc sông không nghe nghiệp, nhẹ nhàng, có ước muôn mục đích, có 
giác quan đã được chế ngự, đã được giải thoát ve mọi mặt, phiêu bạt 
không nhà, không sở hữu, không mong mỏi, sau khi từ bỏ ngã mạn, sông 
một mình, vị ăy la tỳ khưu.” 

3.10. KINH XEM XÉT THẾ GIAN 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvelã bên bờ 
sông Neranjarã nơi gốc cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng 
Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 

2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, sau khi đã ra khỏi định ấy, đức Thế Tôn 
đã xem xét thế gian bằng Phật nhãn. Trong khi xem xét thế gian bâng Phật 
nhãn, đức Thế Tôn đã nhìn thấy các chúng sanh đang bị đốt nóng bởi nhiều 
sự đốt nóng (khổ đau), và đang bị đốt cháy bởi nhiều sự đốt cháy sanh ra bởi 
luyến ái, sanh ra bởi sân hận, và sanh ra bởi si mê. 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Bị đôĩ nóng , 1 bị quấy nhiễu bởi (sáu) xúc, thê'gian này nói rằng bệnh là 
bản ngã, dầu suy nghĩ theo cách này cách kia, nó hình thành theo một cách 
khác so với cái ấy. 

Có sự hình thành theo một cách khác, bị dính mắc vào hữu, bị quấy 
nhiễu bởi hữu, lại thỏa thích hữu ăy. Thỏa thích cái nào, cái ấy là sự sợ hãi. 
BỊ sợ hãi đoi với cái nào, cái ấy là khổ. Quả vậy, Phạm hạnh này được sông 
nhằm lìa bỏ hữu. 

Bất cứ các vị Sa-môn hoặc các Bà-la-môn nào đã nói rằng sự giải thoát 
khỏi hữu nhờ vào hữu, Ta nói rằng tăt cả các vị đó không được giải thoát 
khỏi hữu. 

Băt cứ các vị Sa-môn hoặc các Bà-la-môn nào đã nói rằng sự tách ly 
khỏi hữu nhờ vào phi hữu, Ta nói rằng tất cả các vị đó không được tách ly 
khỏi hữu. 

Tùy thuận vào sự bám víu, khổ này được hình thành. 

Do sự cạn kiệt của mọi chấp thủ, không có sự hình thành của khổ. 


1 đã sanh lên sự đốt nóng (ND). 
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lokamimam passa puthu 
avijjãya paretã bhũtã bhũtaratã 
bhavã aparimuttã. 1 
Ye hi keci bhavã 
sabbadhi sabbattatãya 2 
sabbe te bhavã aniccã 
dukkhã viparinãmadhammã. 

Evametam yathãbhũtam sammappannãya passato 
bhavatanhã pahĩyati vibhavam nãbhinandati 3 
sabbaso tanhãnam khayã asesavirãganirodho nibbãnam. 

Tassa nibbutassa bhikkhuno anupãdãnã punabbhavo na hoti, 
abhibhũto mãro vijitasangãmo upaccagã sabbabhavãni tãdĩ ”ti. 

Nandavaggo tatiyo. 

TASSUDDÃNAM 

Kammam nando yasojo ca sãriputto ca kolito, 
pilindi kassapo pindo sippam lokena te dasã ”ti. 

--00O00-- 

MEGHIYAVAGGO CATUTTHO 

4.1. MEGHIYASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã cãlikãyam viharati cãlike 
pabbate. Tena kho pana samayena ãyasmã meghiyo bhagavato upatthãko 
hoti. Atha kho ãyasmã meghiyo yena bhagavã tenupasaiìkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam 
thito kho ãyasmã meghiyo bhagavantam etadavoca: “Icchãmaham bhante 
jantugãmam 4 pindãya pavisitun ”ti. “Yassadãni tvam meghiya kãlam 
mannasĩ ”ti. 

2, Atha kho ãyasmã meghiyo pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya jantugãmam pindãya pãvisi. Jantugãme pindãya caritvã 
pacchãbhattam pindapãtapatikkanto yena kimikãlãya nadiyã tĩram 
tenupasankami, upasankamitvã kimikãlãya nadiyã tĩre janghãvihãram 
anucankamamãno anuvicaramãno addasã kho ambavanam pãsãdikam 
ramanĩyam. Disvãnassa etadahosi: “Pãsãdikam vatidam ambavanam 
ramanĩyam. 5 Alam vatidam kulaputtassa padhãnatthikassa padhãnãya. Sace 
mam bhagavã amỹãneyya, ãgaccheyyãham imam ambavanam padhãnãyã ”ti. 


1 aparimuttã - Ma; vã aparimuttã - Syã, PTS. 3 vibhavataụhãbhinandati - Syã, PTS. 

2 sabbatthatãya - Ma, Syã, PTS, Sĩ. 4 jantugãme - Syã. 

5 ... yena kimikãlãya nadiyã tĩram tenupasaủkami. Addasã kho ãyasmã meghiyo kimikãỊãya 

nadiyã tĩre jaủghãvihãram anucankamamãno anuvicaramãno ambavanam pãsãdikam 

manunnam ramaụĩyam. Disvãnassa etadahosi: Pãsãdikam vatidam ambavanam manunnam 
ramanĩyam. - Ma. 
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Hãy nhìn xem thếgian này, sô'đông 

bị quăy nhiễu bởi vô minh, được hiện hữu, thích thú sự hiện hữu, 

không được giải thoát hoàn toàn khỏi hữu. 

Băt cứ các hữu nào, 
ở mọi nơi, với mọi tính chăt, 
tất cả các hữu ăy là vô thường, 
khổ đau, có tính chất đổi thay. 

Tương tự, đôĩ với vị đang nhìn thấy đĩêu này đúng theo bản thể bằng 
tuệ chơn chánh, hữu ái của vị ấy được dứt bỏ, vị ăy không thỏa thích phi 
hữu, do sự cạn kiệt của các tham ái một cách trọn vẹn, có sự lìa ái luyến và 
sự diệt tận không còn dư sót, Niết Bàn. 

Đôĩ với vị tỳ khưu đã được tịch tịnh ấy, do không còn chấp thủ, sự hiện 
hữu lại nữa là không có, Ma Vương đã bị chê' ngự, cuộc chíẽh đã được 
chiến thắng, bậc tự tại đã vượt qua khỏi tất cả các hữu.” 

Phầm Nanda là thứ ba. 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Nghiệp, vị Nanda, và vị Yasoja, vị Sãriputta, và vị Kolita, vị Pilindi, vị 
Kassapa, vị khất thực, nghề nghiệp, với thế gian, chúng là mười (bài Kinh). 

—ooOoo— 

PHÂM MEGHIYA - THỨ TƯ 

4.1. KINH MEGHIYA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Cãlikã, ở núi 
Cãlika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Meghiya là thị giả của đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đại đức Meghiya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức 
Meghiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, con muốn đi vào làng 
Jantu để khất thực.” “Này Meghiya, ngươi hãy biết giờ này là thời điểm của 
việc nào.” 

2. Sau đó, vào buổi sáng đại đức Meghiya đã quấn y (nội), rồi cầm lấy 
bình bát và y đi vào làng Jantu để khất thực. Sau khi đi khất thực ở làng 
Jantu, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đại đức Meghiya đã đi đến bờ 
sông Kimikãlã. Sau khi đi đến và trong khi đi kinh hành, trong khi đi lang 
thang để thư giãn ống chân ở bờ sông Kimikãlã, đại đức Meghiya đã nhìn 
thấy khu rừng xoài đáng mến, đáng yêu, sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều 
này: “Khu rừng xoài này quả thật đáng mến, đáng yêu! Nơi này quả thật 
thích hợp cho việc nỗ lực của người con trai gia đình cao quý, là người mong 
muốn sự nỗ lực. Nếu đức Thế Tôn cho phép ta, thì ta có thể đi đến khu rừng 
xoài này cho việc nỗ lực.” 
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3. Atha kho ãyasmã meghiyo yena bhagavã tenupasahkami, 
upasaiìkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã meghiyo bhagavantam etadavoca: “Idhãham bhante 
pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya jantugãmam pindãya 
pãvisim. Jantugãme pindãya caritvã pacchãbhattam pindapătapatikkanto 
yena kimikãlãya nadiyã tĩram tenupasankamim, upasankamitvã kimikãlãya 
nadiyã tĩre janghãvihãram anucankamamãno anuvicaramãno addasam 
ambavanam pãsãdikam ramanĩyam. Disvãna me etadahosi: ‘Pãsãdikam 
vatidam ambavanam ramanĩyam. Alam vatidam kulaputtassa 
padhãnatthikassa padhãnãya. Sace mam bhagavã amỹãneyya, 
ãgaccheyyãham imam ambavanam padhãnãyã ’ti. Sace mam bhante bhagavã 
anuịãnãti, gaccheyyãham tam ambavanam padhãnãyã ”ti. 


4. Evam vutte bhagavã ãyasmantam meghiyam etadavoca: “Agamehi tãva 
meghiya, ekakamhã 1 yãva anno koci 2 bhikkhu ãgacchatĩ ”ti. Dutiyampi kho 
ãyasmã meghiyo bhagavantam etadavoca: “Bhagavato bhante, natthi kinci 
uttari 3 karanĩyam, natthi katassa vã paticayo. Mayham kho pana bhante, 
atthi uttari karanĩyam, atthi katassa paticayo. Sace mam bhante, bhagavã 
amỹãnãti gaccheyyãham tam ambavanam padhãnãyã ”ti. Dutiyampi kho 
bhagavã ãyasmantam meghiyam etadavoca: “Agamehi tãva meghiya, 
ekakamhã yãva anno koci 2 bhikkhu ãgacchatĩ ”ti. Tatiyampi kho ãyasmã 
meghiyo bhagavantam etadavoca: “Bhagavato bhante, natthi kinci uttari 3 
karanĩyam, natthi katassa vã paticayo. Mayham kho pana bhante, atthi 
uttari 3 karanĩyam, atthi katassa paticayo. Sace mam bhante, bhagavã 
anựjãnãti, gaccheyyãham tam ambavanam padhãniyã ”ti. 


5. “Padhãnanti kho meghiya, vadamãnam kinti vadeyyãma? Yassadãni 
tvam meghiya, kãlam mannasĩ ”ti. Atha kho ãyasmã meghiyo utthãyãsanã 
bhagavantam abhivãdetvă padakkhinam katvã yena tam ambavanam 
tenupasahkami, upasankamitvã ambavanam ajjhogahetvã 4 annatarasmim 
rukkhamũle divãvihãram nisĩdi. Atha kho ãyasmato meghiyassa tasmim 
ambavane viharantassa yebhuyyena tayo pãpakã akusalã vitakkã 
samudãcaranti, seyyathĩdam: ‘kãmavitakko byãpãdavitakko vihimsãvitakko 
’ti. 5 Atha kho ãyasmato meghiyassa etadahosi: “Acchariyam vata bho, 
abbhutam vata bho, saddhãya ca vatamhi agãrasmã anagãriyam pabbajito 
atha ca 6 panimehi tĩhi pãpakehi akusalehi vitakkehi anvãsattã, 7 seyyathĩdam: 
‘kãmavitakkena byãpãdavitakkena vihimsãvitakkenã ”’ti. 8 


1 ekakamhi - Ma; ekakomhi - Syă. 

2 annopi koci - Ma, Syã, PTS, Sĩ. 

3 uttarim - Syã, PTS, Sĩ. 

4 ajjhogãhetvã - Ma. 


vihimsãvitakko - Ma, Syã. 
atha kho - Syã. 

anvãsato - Syă; anvãsanno - PTS 
vihimsãvitakkenã - Ma. 
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3. Sau đó, đại đức Meghiya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
đại đức Meghiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, ở đây vào buổi 
sáng, con đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào làng Jantu để khất 
thực. Sau khi đi khất thực ở làng Jantu, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở 
về, con đã đi đến bờ sông Kimikãlã. Sau khi đi đến và trong khi đi kinh hành, 
trong khi đi lang thang để thư giãn ống chân ở bờ sông Kimikãlã, con đã nhìn 
thấy khu rừng xoài đáng mến, đáng yêu, sau khi nhìn thấy con đã khởi ý điều 
này: ‘Khu rừng xoài này quả thật đáng mến, đáng yêu! Nơi này quả thật thích 
hợp cho việc nỗ lực của người con trai gia đình cao quý, là người mong muốn 
sự nỗ lực. Nếu đức Thế Tôn cho phép ta, thì ta có thể đi đến khu rừng xoài 
này cho việc nỗ lực.’ Bạch Ngài, nếu đức ThếTôn cho phép con, thì con có thể 
đi đến khu rừng xoài này cho việc nỗ lực.” 


4. Khi được nghe nói vậy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Meghiya điều 
này: “Này Meghiya, chúng ta là đơn độc. Ngươi hãy chờ cho đến lúc có vị tỳ 
khưu nào khác đi đến.” Đến lần thứ nhì, đại đức Meghiya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: “Bạch Ngài, đối với đức Thế Tôn thì không có bất cứ việc cần 
phải làm thêm nữa, hoặc không có sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Bạch 
Ngài, trái lại đối với con thì có việc cần phải làm thêm nữa, hoặc có sự tích 
lũy thêm đối với việc đã làm. Bạch Ngài, nếu đức Thế Tôn cho phép con, thì 
con có thể đi đến khu rừng xoài này cho việc nỗ lực.” Đến lần thứ nhì, đức 
Thế Tôn đã nói với đại đức Meghiya điều này: “Này Meghiya, chúng ta là đơn 
độc. Ngươi hãy chờ cho đến lúc có vị tỳ khưu nào khác đi đến.” Đến lần thứ 
ba, đại đức Meghiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đối với 
đức Thế Tôn thì không có bất cứ việc gì thêm nữa cần phải làm, hoặc không 
có sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Bạch Ngài, trái lại đối với con thì có 
việc thêm nữa cần phải làm, hoặc có sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. 
Bạch Ngài, nếu đức Thế Tôn cho phép con, thì con có thể đi đến khu rừng 
xoài này cho việc nỗ lực.” 


5. “Này Meghiya, trong khi ngươi nói về ‘sự nỗ lực’ thì chúng ta có thể nói 
gì? Này Meghiya, ngươi hãy biết giờ này là thời điểm của việc nào.” Khi ấy, 
đại đức Meghiya đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai 
phải nhiễu quanh, rồi đã đi đến khu rừng xoài ấy, sau khi đến đã đi sâu vào 
khu rừng xoài rồi đã ngồi xuống nghỉ trưa ở gốc cây nọ. Sau đó, trong khi đại 
đức Meghiya đang trú ở khu rừng xoài ấy, ba ác bất thiện tầm, tức là: ‘dục 
tầm, sân tầm, hại tầm,’ thường xuyên khởi lên cho vị ấy. Khi ấy, đại đức 
Meghiya đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ lạ! Thật là bất thường! Quả thật ta đã 
vì niềm tin rời nhà xuất gia sống không nhà, vậy mà ta lại bị ám ảnh bởi ba 
ác bất thiện tầm này, tức là: ‘bởi dục tầm, bởi sân tầm, bởi hại tầm.”’ 
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6 . Atha kho ãyasmã meghiyo sãyanhasamayam patisallãnã vutthito yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã meghiyo bhagavantam 
etadavoca: “Idha mayham bhante, 1 tasmim ambavane viharantassa 
yebhuyyena tayo pãpakã akusalã vitakkã samudãcaranti, seyyathĩdam: 
‘kãmavitakko byãpãdavitakko vihimsãvitakko ’ti. Tassa mayham bhante, 
etadahosi: ‘Acchariyam vata bho, abbhutam vata bho, saddhãya ca vatamhi 
agãrasmã anagãriyam pabbajito, atha ca panimehi tĩhi pãpakehi akusalehi 
vitakkehi anvãsattã, 2 seyyathĩdam: kãmavitakkena byãpãdavitakkena 
vihimsãvitakkenã ”’ti. 


7. “Aparipakkãya meghiya, cetovimuttiyã panca dhammã paripãkãya 
samvattanti. Katame panca? Idha meghiya, bhikkhu kalyãnamitto hoti 
kalyãnasahãyo kalyãnasampavanko. Aparipakkãya meghiya cetovimuttiyã 
ayam pathamo dhammo paripãkãya samvattati. 

Puna ca param meghiya, bhikkhu sĩlavã hoti 
pãtimokkhasamvarasamvuto viharati ãcãragocarasampanno anumattesu 
vajjesu bhayadassãvĩ samãdãya sikkhati sikkhãpadesu. Aparipakkãya 
meghiya, cetovimuttiyã ayam dutiyo dhammo paripãkãya samvattati. 

Puna ca param meghiya, bhikkhu yãyam kathă abhisallekhikã 
cetovivaranasappãyã ekantanibbidãya virãgãya nirodhãya upasamãya 
abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati, seyyathĩdam: appicchakathă 
santutthikathă pavivekakathă asamsaggakathã viriyãrambhakathă sĩlakathã 
samãdhikathã pannãkathã vimuttikathã vimuttinãnadassanakathã, 
evarũpãya kathăya nikãmalãbhĩ hoti akicchalãbhĩ akasiralãbhĩ. 
Aparipakkãya meghiya cetovimuttiyã ayam tatiyo dhammo paripãkãya 
samvattati. 


Puna ca param meghiya, bhikkhu ãraddhaviriyo viharati akusalãnam 
dhammãnam pahãnãya kusalãnam dhammãnam upasampadãya, 3 thãmavã 
daỊhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. Aparipakkãya 
meghiya cetovimuttiyã ayam catuttho dhammo paripãkãya samvattati. 


Puna ca param meghiya, bhikkhu pannavã hoti udayatthagãminiyã 
pannãya samannãgato ariyãya nibbedhikãya sammã 
dukkhakkhayagãminiyã. Aparipakkãya meghiya cetovimuttiyã ayam 
pancamo dhammo paripãkãya samvattati. 


Aparipakkaya meghiya, cetovimuttiya ime panca dhamma paripakaya 
samvattanti. 


1 idha bhante - Sya. 2 anvasattotipi patho - Atthakatha. 3 uppadaya - Sya. 
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6. Sau đó vào buổi chiều, đại đức Meghiya, xuất khỏi thiền tịnh, đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Meghiya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch Ngài, ở đây trong khi con đang trú ở khu rừng xoài ấy, ba ác 
bất thiện tầm, tức là: ‘dục tầm, sân tầm, hại tầm,’ thường xuyên xảy đến với 
con. Khi ấy, con đây đã khởi ý điều này: ‘Thật là kỳ lạ! Thật là bất thường! 
Quả thật ta đã vì niềm tin rời nhà xuất gia sống không nhà, vậy mà ta lại bị 
ám ảnh bởi ba ác bất thiện tầm này, tức là: bởi dục tầm, bởi sân tầm, bởi hại 
tầm.”’ 


7. “Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được chín muồi, có năm 
pháp đưa đến sự chín muồi. Năm pháp nào? Này Meghiya, ở đây vị tỳ khưu 
có bạn hữu tốt lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành. 
Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được chín muồi, đây là pháp thứ 
nhất đưa đến sự chín muồi. 


Và này Meghiya, còn có pháp khác nữa, vị tỳ khưu là người có giới, sống 
thu thúc với sự thu thúc trong giới bổn Pãtimokkha, được thành tựu về hạnh 
kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
trong các điều học. Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được chín 
muồi, đây là pháp thứ nhì đưa đến sự chín muồi. 


Và này Meghiya, còn có pháp khác nữa, lời nói nào hên quan đến việc 
giảm thiểu, thuận lợi cho việc khơi mở tâm, đưa đến sự hoàn toàn nhàm 
chán, đến việc xa lìa luyến ái, đến sự tịch diệt, đến sự tịch tịnh, đến thắng trí, 
đến sự giác ngộ, đến Niết-bàn, tức là lời nói về ít ham muốn, lời nói về sự tự 
biết đủ, lời nói về sự tách ly, lời nói về sự không kết giao, lời nói về việc khởi 
sự tinh tấn, lời nói về giới, lời nói về định, lời nói về tuệ, lời nói về giải thoát, 
lời nói về trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát; với lời nói có hình thức như 
thế thì vị tỳ khưu có sự đạt được theo như ước muốn, có sự đạt được không 
mệt nhọc, có sự đạt được không khó khăn. Này Meghiya, khi sự giải thoát của 
tâm chưa được chín muồi, đây là pháp thứ ba đưa đến sự chín muồi. 


Và này Meghiya, còn có pháp khác nữa, vị tỳ khưu sống có sự ra sức tinh 
tấn nhàm dứt bỏ các bất thiện pháp, nhàm thành tựu các thiện pháp, có sự 
kiên định, có sự ra sức vững chãi, không buông bỏ nhiệm vụ đối với các thiện 
pháp. Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được chín muồi, đây là 
pháp thứ tư đưa đến sự chín muồi. 


Và này Meghiya, còn có pháp khác nữa, vị tỳ khưu có tuệ hướng đến sự 
sanh diệt, đầy đủ tuệ cho việc thấu triệt thánh thiện hướng đến sự diệt tận 
khổ đau một cách đúng dấn. Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa 
được chín muồi, đây là pháp thứ năm đưa đến sự chín muồi. 


Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được chín muồi, năm pháp 
này đưa đến sự chín muồi. 
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8. Kalyãnamittassetam meghiya, bhikkhuno pãtikankham 
kalyãnasahãyassa kalyãnasampavankassa yam sĩlavã bhavissati, 
pãtimokkhasamvarasamvuto viharissati, ãcãragocarasampanno anumattesu 
vajjesu bhayadassãvĩ, samãdãya sikkhissati sikkhãpadesu. 


Kalyãnamittassetam meghiya, bhikkhuno pãtikankham kalyãnasahãyassa 
kalyãnasampavankassa yãyam kathã abhisallekhikã cetovivaranasappãyã 
ekantanibbidãya virãgãya nirodhãya upasamãya abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattati, 1 seyyathĩdam: appicchakathã santutthikathã 
pavivekakathă asamsaggakathã viriyãrambhakathã sĩlakathă samãdhikathă 
pannãkathã vimuttikathã vimuttinãnadassanakathã. Evarũpãya 2 kathãya 
nikãmalãbhĩ bhavissati akicchalãbhĩ akasiralãbhĩ. 


Kalyãnamittassetam meghiya, bhikkhuno pãtikankham kalyãnasahãyassa 
kalyãnasampavankassa yam ãraddhaviriyo bhavissati 3 akusalãnam 
dhammãnam pahãnãya kusalãnam dhammãnam upasampadãya thãmavã 
daỊhaparakkamo anikkhittadhũro kusalesu dhammesu. 


Kalyãnamittassetam meghiya, bhikkhuno pãtikankham kalyãnasahãyassa 
kalyãnasampavankassa yam pannavã bhavissati udayatthagãminiyã pannãya 
samannãgato ariyãya nibbedhikãya sammã dukkhakkhayagãminiyã. 


Tena ca pana meghiya, bhikkhunã imesu pancasu dhammesu patitthãya 
cattãro dhammã uttari 4 bhãvetabbã, asubhã bhãvetabbã rãgassa pahãnãya, 
mettă bhãvetabbã byãpãdassa pahãnãya, ãnãpãnassati bhãvetabbã 
vitakkupacchedãya, aniccasannã bhãvetabbã asmimãnasamugghãtãya. 
Aniccasaníìino meghiya, anattasannã santhãti, anattasannĩ 
asmimãnasamugghãtam pãpunãti, dittheva dhamme nibbãnan ”ti. 


9. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Khuddã vitakkã sukhumã vitakkã anuggatã 5 manaso uppilãvã, 6 
ete avidvã manaso vitakke hurãhuram dhãvati bhantacitto. 


Ete ca vidva manaso vitakke atapiyo samvarati satima, 
anuggate 5 manaso uppilãve 6 asesamete pajahãsi buddho ”ti. 


1 samvassati - Sĩ. 

2 evarũpiyă - Sĩ. 

3 viharissati - Ma, Syã. 


uttarim - Syã, Sĩ. 
anugat 0 - Ma, Syã, PTS 
ubbilãp 0 - Syã, PTS, Sĩ. 
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8. Này Meghiya, điều này là được trông đợi đối với vị tỳ khưu có bạn hữu 
tốt lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành là việc sẽ là 
người có giới, sẽ sống thu thúc với sự thu thúc trong giới bổn Pãtimokkha, 
được thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ 
nhặt, sẽ thọ trì và thực hành trong các điều học. 

Này Meghiya, điều này là được trông đợi đối với vị tỳ khưu có bạn hữu tốt 
lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành là lời nói nào liên 
quan đến việc giảm thiểu, thuận lợi cho việc khơi mở tâm, đưa đến sự hoàn 
toàn nhàm chán, đến việc xa lìa luyến ái, đến sự tịch diệt, đến sự tịch tịnh, 
đến thắng trí, đến sự giác ngộ, đến Niết-bàn, tức là lời nói về ít ham muốn, 
lời nói về sự tự biết đủ, lời nói về sự tách ly, lời nói về sự không kết giao, lời 
nói về việc khởi sự tinh tấn, lời nói về giới, lời nói về định, lời nói về tuệ, lời 
nói về giải thoát, lời nói về trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát; với lời nói có 
hình thức như thế thì vị tỳ khưu sẽ có sự đạt được theo như ước muốn, có sự 
đạt được không mệt nhọc, có sự đạt được không khó khăn. 

Này Meghiya, điều này là được trông đợi đối với vị tỳ khưu có bạn hữu tốt 
lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành là sẽ có sự ra sức 
tinh tấn nhàm dứt bỏ các bất thiện pháp, nhàm thành tựu các thiện pháp, có 
sự kiên định, có sự ra sức vững chãi, không buông bỏ nhiệm vụ đối với các 
thiện pháp. 


Này Meghiya, điều này là được trông đợi đối với vị tỳ khưu có bạn hữu tốt 
lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành là việc sẽ có tuệ 
hướng đến sự sanh diệt, được đầy đủ tuệ hướng đến sự diệt tận khổ đau một 
cách đúng dấn đối với việc thấu triệt của bậc Thánh. 


Và này Meghiya, hơn nữa vị tỳ khưu ấy sau khi thiết lập ở năm pháp này, 
nên tu tập bốn pháp thêm nữa, nên tu tập về bất tịnh nhàm dứt bỏ luyến ái, 
nên tu tập từ ái nhằm dứt bỏ sân hận, nên tu tập niệm hơi thở vào hơi thở ra 
nhằm cắt đứt tầm, nên tu tập tưởng vô thường nhàm thủ tiêu ngã mạn ‘tôi 
là.’ Này Meghiya, đối với vị có tưởng vô thưởng thì tưởng vô ngã được vững 
trú, vị có tưởng vô ngã thì đạt được việc thủ tiêu ngã mạn ‘tôi là,’ (đạt được) 
Niết Bàn ngay trong đời hiện tại.” 


9. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Các suy tư nhỏ nhoi, các suy tư vi tế được đeo đuổi là các sự trỗi dậy 
của tâm. Người không biết được các suy tư này của tâm, chạy từ nơi này 
đêh nơi khác, có tâm rối loạn. 

Và sau khi biết được các suy tư này của tâm, người có nhiệt tâm, có 
niệm, thu thúc các suy tư đã được đeo đuổi, các sự trỗi dậy của tâm; bậc 
giác ngộ đã dứt bỏ chúng không còn dư sót.” 
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4. 2. UDDHATASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã kusinãrãyam viharati, 
upavattane mallãnam sãlavane. Tena kho pana samayena sambahulã 
bhikkhũ bhagavato avidũre arannakutikãyam viharanti, uddhatã 1 unnaỊã 
capalã mukharã vikinnavãcã mutthassatino asampajãnã asamãhitã 
vibbhantacittã pãkatindriyã. 


2. Addasã kho bhagavã te sambahule bhikkhũ avidũre arannakutikãyam 
viharante uddhate unnaỊe capale mukhare vikinnavãce mutthassatino 
asampajãne asamãhite vibbhantacitte pãkatindriye. 


3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Arakkhitena kãyena micchãditthigatena 2 ca, 
thĩnamiddhãbhibhũtena vasam mãrassa gacchati. 

Tasmã rakkhitacitt’ assa sammãsankappagocaro, 
thĩnamiddhãbhibhũ 3 bhikkhu sabbã duggatiyo jahe ”ti. 


4. 3. GOPALASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã kosalesu 4 cãrikam carati 
mahatã bhikkhusanghena saddhim. Atha kho bhagavã maggã okkamma yena 
annataram rukkhamũlam tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane 
nisĩdi. Atha kho annataro gopãlako yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantarn nisĩdi. Ekamantam 
nisinnam kho tam gopãlakam bhagavã dhammiyã kathãya sandassesi 
samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. 


2. Atha kho so gopãlako bhagavată dhammiyã kathãya sandassito 
samãdapito samuttejito sampahamsito bhagavantam etadavoca: “Adhivãsetu 
me bhante, bhagavã svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 
Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho so gopãlako bhagavato 
adhivãsanam viditvã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam 
katvã pakkãmi. Atha kho so gopãlako tassã rattiyã accayena sake nivesane 
pahũtam appodakapãyãsam patiyãdãpetvã navanca sappim, bhagavato 
kãlam ãrocesi: “Kãlo bhante, nitthitam bhattan ”ti. 


1 uddhata honti - PTS, Si. 3 thinamiddhabhibhu - Ma. 

2 micchãditthihatena - Ma. 4 kosalesu janapadesu - katthaci. 
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4. 2. KINH NÁO ĐỘNG 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Kusinãrã, ở 
Upavattana, khu rừng cây sãlã của xứ Malla. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu 
trú ngụ trong các chòi nhỏ trong rừng ở nơi không xa đức ThếTôn, náo động, 
khoác lác, lao chao, lắm mồm, có lời nói linh tinh, thất niệm, không có sự 
tỉnh giác, không được định tĩnh, có tâm bị tán loạn, có các giác quan buông 
thả. 


2. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu ấy đang trú ngụ trong các 
chòi nhỏ trong rừng ở nơi không xa, náo động, khoác lác, lao chao, lắm mồm, 
có lời nói linh tinh, thất niệm, không có sự tỉnh giác, không được định tĩnh, 
có tâm bị tán loạn, có các giác quan buông thả. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Do thân không được phòng hộ, và do đã đi theo tà kiến, do bị ngự trị 
bởi dã dượi và budn ngủ, người sa vào quyen lực của Ma Vương. 

Vì thế, nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duy là hành 
xứ, là người ngự trị dã dượi và budn ngủ, vị tỳ khưu từ bỏ mọi cảnh giới 
tái sanh xău xa.” 


4. 3. KINH NGƯỜI CHĂN BÒ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn đi du hành ở xứ sở của 
những người Kosala cùng với đại chúng tỳ khưu. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời 
con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi 
đã được sâp đặt sẵn. Sau đó, có người chăn bò nọ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi người 
chăn bò đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho người chăn bò ấy bằng bài Pháp thoại. 


2. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại, người chăn bò ấy đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu 
nhận lời bữa trai phạn của con vào ngày mai.” Đức ThếTôn đã nhận lời bằng 
thái độ im lặng. Khi ấy, người chăn bò ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế 
Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu 
quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, người chăn bò ấy đã cho chuẩn 
bị dồi dào cơm sữa ráo nước và bơ lỏng mới tại tư gia, rồi cho thông báo thời 
giờ đến đức ThếTôn: “Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 
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3. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
saddhim bhikkhusanghena yena tassa gopãlakassa nivesanam 
tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho so 1 gopãlako 
buddhapamukham bhikkhusangham appodakapãyãsena 2 navena ca sappinã 
sahatthă santappesi, sampavãresi. Atha kho so gopãlako bhagavantam 
bhuttãvim onĩtapattapãnim annataram nĩcam ãsanam gahetvă ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho tam gopãlakam bhagavã dhammiyã 
kathãya sandassetvã samãdapetvă samuttejetvă sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. Atha kho acirapakkantassa bhagavato tam gopãlakam annataro 
puriso sĩmantarikãya jĩvitã voropesi. 

4. Atha kho sambahulã bhikkhũ yena bhagavã tenupasahkamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: “Yena 
bhante, gopãlakena ajja buddhapamukho bhikkhusangho appodakapãyãsena 
navena ca sappinã sahatthã santappito sampavãrito, so kira bhante, 
gopãlako annatarena purisena sĩmantarikãya jĩvită voropito ”ti. 

5. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Diso disam yantam kayirã verĩ vã pana verinam, 

micchãpanihitam cittam pãpiyo nam tato kare ”ti. 3 

4. 4. JUNHASUTTAM 4 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã ca sãriputto ãyasmã ca 
Mahãmoggallãno kapotakandarãyam viharanti. Tena kho pana samayena 
ãyasmã sãriputto junhãya rattiyã navoropitehi kesehi abbhokãse nisinno 
hoti, annataram samãdhim samãpajjitvã. Tena kho pana samayena dve 
yakkhã sahãyakã uttarãya disãya dakkhiọam disam gacchanti, kenacideva 
karanĩyena. Addasamsu kho te yakkhã ãyasmantam sãriputtam junhãya 
rattiyã navoropitehi kesehi abbhokãse nisinnam. Disvãna eko yakkho 
dutiyam yakkham etadavoca: “Patibhãti mam samma, imassa samanassa sĩse 
pahãram dãtun ”ti. Evam vutte so yakkho tam yakkham etadavoca: “Alam 
samma, mã samanam ãsãdesi. UỊãro so samma samano mahiddhiko 
mahãnubhãvo ”ti. Dutiyampi kho so yakkho tam yakkham etadavoca: 
“Patibhãti mam samma, imassa samanassa sĩse pahãram dãtun ”ti. 
Dutiyampi kho so yakkho tam yakkham etadavoca: “Alam samma, mã 
samanam ãsãdesi. UỊãro so samma, samano mahiddhiko mahãnubhãvo ”ti. 
Tatiyampi kho so yakkho tam yakkham etadavoca: “Patibhãti mam samma, 
imassa samanassa sĩse pahãram dãtun ”ti. Tatiyampi kho so yakkho tam 
yakkham etadavoca: “Alam samma, mã samanam ãsãdesi. UỊãro so samma, 
samano mahiddhiko mahãnubhãvo ”ti. 


1 atha kho - Sya. 3 Dhammapada - Cittavaggo. 

2 appodakapãyãsena ca - Syã, PTS. 4 yakkhapahãrasutta - Ma. 
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3. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi cầm bình bát và 
y cùng với hội chúng tỳ khưu đi đến tư gia của người chăn bò ấy, sau khi đến 
đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sâp đặt. Sau đó, người chăn bò ấy đã tự tay 
làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với cơm sữa 
ráo nước và bơ lỏng mới. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã 
rời khỏi bình bát, người chăn bò ấy đã cầm lấy một chiếc ghế thấp nào đó và 
đã ngồi xuống ở một bên. Khi người chăn bò đã ngồi xuống ở một bên, đức 
Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho 
người chăn bò ấy bâng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 
Sau đó, trong khi đức Thế Tôn ra đi không bao lâu, một người đàn ông nọ đã 
đoạt lấy mạng sống của người chăn bò ấy tại khu vực giáp ranh. 

4. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, người chăn bò 
hôm nay đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng 
đầu với cơm sữa ráo nước và bơ lỏng mới, bạch Ngài, nghe nói người chăn bò 
ấy đã bị một người đàn ông nọ đoạt lấy mạng sống tại khu vực giáp ranh.” 

5. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Việc nào mà kẻ địch có thể làm đôĩ với kẻ địch, hoặc kẻ thù (có thể làm) 
đôĩ với kẻ thù, thì tâm thiên ve sự sai tráĩ có thể làm đĩêu ác xấu đêh người 
ấy còn hơn việc ấy (hai việc trên) nữa.” 


4. 4. KINH THƯỢNG HUYÊN 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta và 
đại đức Mahãmoggallãna ngụ tại Kapotakandarã. 1 Lúc bấy giờ, vào đêm 
trăng sáng đại đức Sãriputta ngồi ở ngoài trời với tóc vừa mới được cạo và đã 
thể nhập vào một trạng thái định nào đó. Vào lúc bấy giờ, có hai Dạ Xoa là 
bạn đồng hành di chuyển từ hướng Bắc về hướng Nam vì công việc cần làm 
nào đó. Các Dạ Xoa ấy đã nhìn thấy đại đức Sãriputta vào đêm trăng sáng 
ngồi ở ngoài trời với tóc vừa mới được cạo. Sau khi nhìn thấy, một Dạ Xoa đã 
nói với Dạ Xoa thứ hai điều này: “Này bạn, bỗng nhiên tôi muốn giáng một 
cú đánh vào đầu của vị Sa-môn này.” Khi được nói như vậy, Dạ Xoa kia đã 
nói với Dạ Xoa ấy điều này: “Này bạn, đủ rồi! Chớ công kích vị Sa-môn. Này 
bạn, vị Sa-môn này cao cả, có đại thần lực, có đại oai lực.” Đến lần thứ nhì, 
Dạ Xoa ấy đã nói với Dạ Xoa kia điều này: “Này bạn, bỗng nhiên tôi muốn 
giáng một cú đánh vào đầu của vị Sa-môn này.” Đến lần thứ nhì, Dạ Xoa kia 
đã nói với Dạ Xoa ấy điều này: “Này bạn, đủ rồi! Chớ công kích vị Sa-môn. 
Này bạn, vị Sa-môn này cao cả, có đại thần lực, có đại oai lực.” Đến lần thứ 
ba, Dạ Xoa ấy đã nói với Dạ Xoa kia điều này: “Này bạn, bỗng nhiên tôi 
muốn giáng một cú đánh vào đầu của vị Sa-môn này.” Đến lần thứ ba, Dạ 
Xoa kia đã nói với Dạ Xoa ấy điều này: “Này bạn, đủ rồi! Chớ công kích vị Sa- 
môn. Này bạn, vị Sa-môn này cao cả, có đại thần lực, có đại oai lực.” 


1 Kapotakandara (hang Bồ câu): là tên của một hang động ( kandara ) có nhiều chim bồ câu 
( kapota ). Vê sau, tại đây một trú xá đã được xây dựng và có tên gọi như vậy (UdA. 244). 
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2. Atha kho so yakkho tam yakkham anãdiyitvã ãyasmato 
sãriputtattherassa sĩse pahãram adãsi. Tãva mahãpahãro ahosi, 1 api tena 
pahãrena sattaratanam vã addhattharatanam vã nãgam osãdeyya 2 
mahantam vã pabbatakũtam padãỊeyya. Atha ca pana so yakkho “dayhãmi, 
dayhãmĩ ”ti tattheva mahãnirayam avatthãsi. 3 


3. Addasã kho ãyasmã mahãmoggallãno dibbena cakkhunã visuddhena 
atikkantamãnusakena tena yakkhena ãyasmato sãriputtassa sĩse pahãram 
dĩyamãnam. Disvãna yenãyasmã sãriputto tenupasahkami, upasankamitvã 
ãyasmantam sãriputtam etadavoca: “Kacci te ãvuso khamanĩyam? Kacci 
yãpanĩyam? Kacci na kinci dukkhan ”ti? “Khamanĩyam me ãvuso 
moggallãna, yãpanĩyam me ãvuso moggallãna, api ca me sĩse thokam 
dukkhan ”ti. 


4. “Acchariyam ãvuso sãriputta, abbhutam ãvuso sãriputta, yãva 4 
mahiddhiko ãyasmã sãriputto mahãnubhãvo. Idha te ãvuso sãriputta, 
annataro yakkho sĩse pahãram adãsi. Tãva mahãpahãro ahosi, api tena 
pahãrena sattaratanam vã addhattharatanam vã nãgam osãdeyya 2 
mahantarn vã pabbatakũtam padãỊeyya. 5 Atha ca panãyasmã sãriputto 
evamãha: ‘Khamanĩyam me ãvuso moggallãna, yãpanĩyam me ãvuso 
moggallãna, api ca me sĩse thokam dukkhan ”ti. “Acchariyam ãvuso 
moggallãna, abbhutam ãvuso moggallãna, yãva 6 mahiddhiko ãyasmã 
mahãmoggallãno mahãnubhãvo, yatra hi nãma yakkhampi passissati, 
mayam panetarahi pamsupisãcakampi na passãmã ”ti. Assosi kho bhagavã 
dibbãya sotadhãtuyã visuddhãya atikkantamãnusikãya tesam ubhinnam 
mahãnãgãnam imam evarũpam kathăsallãpam. 


5. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yassa selũpamam cittam thitam nãnũpakampati, 
virattarn rajanĩyesu kopaneyye na kuppati, 
yassevam bhãvitam cittam kuto tam dukkhamessatĩ ”ti. 


1 tãva mahãpahãro ahosi - itipãtho Syã, PTS potthakesu na dissate. 

2 osãreyya - katthaci. 4 yam-Syã; 5 padãỊeyyă ti - Syă, PTS. 

3 apatãsi - Ma, Syã, PTS. yam tvam - PTS. 6 yam - Syã. 
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2. Khi ấy, Dạ Xoa ấy không đếm xỉa đến Dạ Xoa kia và đã giáng một cú 
đánh vào đầu của đại đức Sãriputta. Cú đánh đã mạnh đến mức thậm chí 
bâng cú đánh ấy có thể nhấn chìm (vào lòng đất) con long tượng cao bảy 
ratana' hoặc bảy ratana rưỡi, hay phá vỡ chóp đỉnh của ngọn núi lớn. Thế 
mà khi ấy, Dạ Xoa ấy (đã thét lên): “Tôi bị đốt cháy, tôi bị đot cháy,” rồi ngay 
tại chỗ ấy đã rơi xuống đại địa ngục. 


3. Đại đức Mahãmoggallãna với Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài 
người đã nhìn thấy cú đánh đang giáng vào đầu của đại đức Sãriputta bởi Dạ 
Xoa ấy, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đại đức Sãriputta, sau khi đến đã nói 
với đại đức Sãriputta điều này: “Này đại đức, sức khoẻ của đại đức có khá 
không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Không có khổ sở gì phải không?” 
“Này đại đức Mahãmoggallãna, sức khoẻ của tôi khá. Này đại đức 
Mahãmoggallãna, mọi việc của tôi được tốt đẹp. 1 2 Tuy nhiên, có sự khó chịu 
chút ít ở đầu của tôi.” 


4. “Này đại đức Sãriputta, thật là kỳ diệu! Này đại đức Sãriputta, thật là 
phi thường! Đại đức Sãriputta có đại thần lực, có đại oai lực đến như thế! Này 
đại đức Sãriputta, ở đây một Dạ Xoa nào đó đã giáng cú đánh vào đầu của đại 
đức. Cú đánh đã mạnh đến mức thậm chí bằng cú đánh ấy có thể nhấn chìm 
(vào lòng đất) con long tượng cao bảy ratana hoặc bảy ratana rưỡi, hay phá 
vỡ chóp đỉnh của ngọn núi lớn. Trái lại, đại đức Sãriputta đã nói như vầy: 
“Này đại đức Mahãmoggallãna, sức khoẻ của tôi khá. Này đại đức 
Mahãmoggallãna, mọi việc của tôi được tốt đẹp. Tuy nhiên, có sự khó chịu 
chút ít ở đầu của tôi.” “Này đại đức Mahãmoggallãna, thật là kỳ diệu! Này đại 
đức Mahãmoggallãna, thật là phi thường! Đại đức Mahãmoggallãna có đại 
thần lực, có đại oai lực đến như thế! Bởi vì vị ấy thật sự nhìn thấy ngay cả loài 
Dạ Xoa, trái lại chúng tôi hiện giờ cũng không nhìn thấy được loài quỷ đói ở 
đống rác.” Đức Thế Tôn với Thiên nhĩ giới thanh tịnh vượt trội loài người đã 
nghe được cuộc trò chuyện trao đổi có hình thức như thế này của cả hai bậc 
đại long tượng ấy. 


5. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Tâm của người nào giống như tảng đá, đứng yên, không rung động, 
không luyến ải ở các vật đáng bị luyến ái, không bị bực tức đôĩ với việc 
đáng bị bực tức? Tâm của người nào được tu tập như vậy, do đâu khổ đau 
sẽ đen với người ấy?” 


1 1 ratana = 0.25 mét, đơn vị đo chiều dài. 

2 Đoạn thăm hỏi sức khỏe đã không được dịch sát từ (ND). 


209 




Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Meghỉyavaggo Catuttho 


4. 5. NAGASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã kosambiyam viharati, 
ghositãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã ãkinno viharati bhikkhũhi 
bhikkhũnĩhi upãsakehi upãsikãhi rãjũhi rãjamahãmattehi titthiyehi 
titthiyasãvakehi. Akinno dukkham na phãsu viharati. 


2. Atha kho bhagavato etadahosi: “Aham kho etarahi ãkinno viharãmi 
bhikkhũhi bhikkhũnĩhi upãsakehi upãsikãhi rãjũhĩ rặjamahãmattehi 
titthiyehi titthiyasãvakehi. Ãkinọo dukkham na phãsu viharãmi. 
Yannũnãham eko ganamhã vupakattho vihareyyan ”ti. 


3. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
kosambiyam pindãya pãvisi. Kosambiyam pindãya caritvã pacchãbhattam 
pindapãtapatikkanto sãmam senãsanam samsãmetvă pattacĩvaramãdãya 
anãmantetvã upatthăke, anapaloketvã bhikkhusangham, eko adutiyo yena 
pãrileyyakam 1 tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena 
pãrileyyakam tadavasari. Tatra sudam bhagavã pãrileyyake viharati, 
rakkhitavanasande bhaddasãlamũle. 


4. Aíĩnataropi kho hatthinãgo ãkinọo viharati, hatthĩhi hatthinĩhi 
hatthikalabhehi 2 hatthicchãpehi. 3 Chinnaggãni ceva tinãni khãdati. 
Obhaggobhaggancassa sãkhãbhangam khãdanti. Avilãni ca pãnĩyãni pivati. 
Ọgãhã cassa uttinnassa hatthiniyo kãyam upanighamsantiyo gacchanti. 
Akinno dukkham na phãsu viharati. Atha kho tassa hatthinãgassa etadahosi: 
“Aham kho etarahi ãkinọo viharãmi, hatthĩhi hatthinĩhi hatthikalabhehi 
hatthicchãpehi. Chinnaggãni ceva tinãni khãdãmi. Obhaggobhagganca me 
sãkhãbhangam khãdanti. Avilãni ca pãnĩyãni pivãmi. Ogãhã ca me 
uttinnassa hatthiniyo kãyam upanighamsantiyo gacchanti. Akiọno dukkham 
na phãsu viharãmi. Yannũnãham eko ganamhã vũpakattho vihareyyan ”ti. 


5. Atha kho so hatthinãgo yũthã apakkamma yena pãrileyyakam 
rakkhitavanasando bhaddasãlamũlam, yena bhagavã tenupasankami, tatra 
sudam 4 so hatthinãgo yasmim padese bhagavã viharati, tam padesam 
appaharitanca 5 karoti, sondãya 6 bhagavato pãnĩyam paribhojanĩyanca 7 
upatthapeti. 8 


1 pãlileyyakam - Ma, Syã, PTS. 

2 hatthikuỊabhehi - Syã; 
hatthikaỊărehi - PTS. 

3 hatthicciiãpakehi - PTS, Sĩ. 

4 upasankamitvã tatra sudam - Syã, PTS. 


5 appaharitam - Ma; appahãritanca - PTS, 

6 sondãya ca - Ma. 

7 pãnĩyam paribhojanĩyam - Ma, Syã; 
pãniyam paribhojanĩyam - PTS. 
8 upatthãpeti - Ma; patthapeti - PTS. 
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4. 5. KINH LONG TƯỢNG 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, ở 
tu viện Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn sống bị quấy rầy bởi các tỳ 
khưu, bởi các tỳ khưu ni, bởi các nam cư sĩ, bởi các nữ cư sĩ, bởi các vị vua, 
bởi các quan đại thần của vua, bởi các ngoại đạo, bởi các đệ tử của ngoại đạo. 
Bị quấy rầy, đức ThếTôn sống không an lạc, không thoải mái. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Hiện nay, Ta sống bị quấy rầy 
bởi các tỳ khưu, bởi các tỳ khưu ni, bởi các nam cư sĩ, bởi các nữ cư sĩ, bởi các 
vị vua, bởi các quan đại thần của vua, bởi các ngoại đạo, bởi các đệ tử của 
ngoại đạo. Bị quấy rầy, Ta sống không an lạc, không thoải mái. Có lẽ Ta nên 
sống một mình, tách ra khỏi đám đông?” 


3. Sau đó vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi cầm lấy bình bát 
và y đi vào thành Kosambĩ để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Kosambĩ, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đức Thế Tôn đã tự mình 
thu dọn chỗ trú ngụ rồi cầm lấy bình bát và y, không nói cho các thị giả biết, 
không thông báo cho hội chúng tỳ khưu, một mình, không người thứ hai, ra 
đi du hành đến Pãrileyyaka. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến 
Pãrileyyaka. Tại đó, đức Thế Tôn ngụ tại Pãrileyyaka, ở khu rừng cây được 
bảo vệ, nơi gốc cây sãlã xinh đẹp. 


4. Cũng có con long tượng nọ sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, bởi 
những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con voi bé. Nó còn phải 
phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ 
gãy lượt này lượt khác. Và nó uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi nó vượt 
qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. Bị quấy rầy, 
nó sống không an lạc, không thoải mái. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý 
điều này: “Hiện nay, ta sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, bởi những 
con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con voi bé. Ta còn phải nhai các 
thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt này 
lượt khác. Và ta uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi ta vượt qua dòng 
sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. Bị quấy rầy, ta sống 
không an lạc, không thoải mái. Có lẽ ta nên sống một mình, tách ra khỏi đám 
đông?” 


5. Sau đó, con long tượng ấy đã tách khỏi bầy đi đến Pãrileyyaka, chỗ khu 
rừng cây được bảo vệ, nơi gốc cây sãlã xinh đẹp, gần bên đức Thế Tôn. Tại 
đó, ở khu vực nào đức Thế Tôn trú ngụ, con long tượng ấy dọn dẹp khu vực 
ấy bớt đi cây cỏ, rồi dùng vòi cung cấp nước uống và nước rửa đến đức Thế 
Tôn. 
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6 . Atha kho bhagavato rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko 
udapãdi: “Aham kho pubbe ãkinno vihãsim bhikkhũhi bhikkhunĩhi 
upãsakehi upãsikãhi rậjũhi rặjamahãmattehi titthiyehi titthiyasãvakehi. 
Akinno dukkham, na phãsu vihãsim. So’mhi etarahi anãkinno viharãmi, 
bhikkhũhi bhikkhũnĩhi upãsakehi upãsikãhi rậjũhi rặjamahãmattehi 
titthiyehi titthiyasãvakehi. Anãkinno sukham phãsu viharãmĩ ”ti. 

7. Tassapi kho 1 hatthinãgassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Aham 
kho pubbe ãkinno vihãsim, hatthĩhi hatthinĩhi hatthikalabhehi 
hatthicchãpehi. Chinnaggãni ceva tinãni khãdim. Obhaggobhagganca me 
sãkhãbhangam khãdimsu. Avilãni ca pãnĩyãni pivãsim. 2 Ogãhã ca me 
uttinnassa hatthiniyo kãyam upanighamsantiyo agamamsu. Akinno 
dukkham na phãsu vihãsim. So’mhi etarahi anãkinno viharãmi hatthĩhi 
hatthinĩhi hatthikalabhehi hatthicchăpehi. Acchinnaggãni ceva tinãni 
khãdãmi. Obhaggobhagganca me sãkhãbhangam na khãdanti. Anãvilãni ca 
pãnĩyãni pivãmi. Ogãhã ca me uttinnassa hatthiniyo na kãyam 3 
upanighamsantiyo gacchanti. Anãkinno sukham phăsu viharãmĩ ”ti. 

8. Atha kho bhagavã attano ca pavivekam viditvă tassa ca hatthinãgassa 
cetasã cetoparivitakkamannãya tãyam velãyam imam udãnam udãnesi: 

“Etam nãgassa nãgena ĩsãdantassa hatthino, 
sameti cittam cittena yadeko 4 ramate 5 vane ”ti. 


4. 6. PINDOLASUTTAM 

■ • • • 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
pindolabhãradvặjo bhagavato avidũre nisinno hoti, pallankam ãbhujitvã 
ujum kãyam panidhãya, ãranniko, 6 pindapãtiko, pamsukũliko, tecĩvariko, 
appiccho, santuttho, pavivitto, asamsattho, ãraddhaviriyo, 7 dhũtavãdo 
adhicittamanuyutto. 

2. Addasã kho bhagavã ãyasmantam pindolabhãradvãjam avidũre 

nisinnam pallankam ãbhujitvã ựjum kãyam panidhãya, ãrannikam, 6 
pindapãtikam, pamsukũlikam, tecĩvarikam, appiccham, santuttham, 
pavivittam, asamsattham, ãraddhaviriyam, 7 dhutavãdam 

adhicittamanuyuttam. 

3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 


1 tassa kho - Syã. 

2 apãyim - Ma; 
pivim - Syã. 

3 na hatthiniyo kãyam - Syã. 


4 yam eko - Syă, PTS. 

5 ramatĩ - sabbattha. 

6 ãrannak 0 - Syã, Sĩ. 

7 ãraddhavĩriy 0 - Ma. 
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6. Sau đó, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vẳng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Trước đây, Ta đã sống bị quấy rầy bởi các tỳ 
khưu, bởi các tỳ khưu ni, bởi các nam cư sĩ, bởi các nữ cư sĩ, bởi các vị vua, 
bởi các quan đại thần của vua, bởi các ngoại đạo, bởi các đệ tử của ngoại đạo. 
Bị quấy rầy, Ta đã sống không an lạc, không thoải mái. Hiện nay, Ta sống 
không bị quấy rầy bởi các tỳ khưu, bởi các tỳ khưu ni, bởi các nam cư sĩ, bởi 
các nữ cư sĩ, bởi các vị vua, bởi các quan đại thần của vua, bởi các ngoại đạo, 
bởi các đệ tử của ngoại đạo. Không bị quấy rầy, Ta sống an lạc, thoải mái.” 

7. Luôn cả con long tượng ấy cũng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh 
khởi: “Trước đây, ta đã sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, bởi những 
con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con voi bé. Ta đã phải nhai các 
thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng đã nhai các nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt 
này lượt khác. Và ta đã uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi ta vượt qua 
dòng sông cạn thì những con voi cái đã chạy lại cọ xát vào thân. Bị quấy rầy, 
ta đã sống không an lạc, không thoải mái. Hiện nay, ta sống không bị quấy 
rầy bởi những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi 
những con voi bé. Ta nhai các thứ cỏ còn chưa bị đứt ngọn. Chúng không 
nhai các nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta đã uống các 
thứ nước không bị khuấy đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì không có 
những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. Không bị quấy rầy, ta sống an lạc, 
thoải mái.” 


8. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi nhận biết sự tách ly của bản thân đã dùng 
tâm biết được ý nghĩ suy tầm của con long tượng ấy, rồi vào thời điểm ấy đã 
thốt lên lời cảm hứng này: 

“Tâm của con Long tượng, là con voi có ngà dài, cùng với chúa loài 
người có tâm được tương đông ve việc một mình vui thích ở khu rừng.” 


4. 6. KINH PINDOLA 

■ • • 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Pindolabhãradvặja ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, 
giữ thân thẳng, là vị ngụ ở rừng, chuyên đi khất thực, chỉ mặc y may bằng vải 
bị quăng bỏ, chỉ sử dụng ba y, ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, không 
kết giao, có sự ra sức tinh tấn, nói về hạnh từ khước, gẳn bó với tăng thượng 
tâm. 

2. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Pindolabhãradvặja ngồi ở nơi không 
xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, là vị ngụ ở rừng, chuyên đi khất 
thực, chỉ mặc y may bâng vải bị quăng bỏ, chỉ sử dụng ba y, ít ham muốn, tự 
biết đủ, sống tách ly, không kết giao, có sự ra sức tinh tấn, nói về hạnh từ 
khước, gắn bó với tăng thượng tâm. 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
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“Anũpavãdo anũpaghãto 1 pãtimokkhe ca samvaro, 
mattannutã ca bhattasmim pantanca 2 sayanãsanam, 
adhicitte ca ãyogo etam buddhãnasãsanan ”ti. 


4. 7. SARIPUTTASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
sãriputto bhagavato avidũre nisinno hoti, pallaiìkam ãbhujitvã ựjum kãyam 
panidhãya, appiccho, santuttho, pavivitto, asamsattho, ãraddhaviriyo, 
adhicittamanuyutto. Addasã kho bhagavã ãyasmantam sãriputtam avidũre 
nisinnam pallankam ãbhựjitvã ujum kãyam panidhãya appiccham 
santuttham pavivittarn asamsattham ãraddhaviriyam adhicittamanuyuttarn. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Adhicetaso appamajjato munino monapathesu sikkhato, 
sokã na bhavanti tãdino upasantassa sadã satĩmato ”ti. 


4. 8. SUNDARISUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã sakkato 
hoti garukato mãnito pũjito apacito, lãbhĩ cĩvara-piọdapãta-senãsana- 
gilãnapaccayabhesajja-parikkhãrãnam. Bhikkhusanghopi sakkato hoti 
garukato mãnito pũjito apacito, lãbhĩ cĩvara-piọdapãta-senãsana- 
gilãnapaccayabhesajja-parikkhãrãnam. Aníìatitthiyã pana paribbậjakã 
asakkatã honti agarukatã amãnită apũjitã anapacită, na lãbhino cĩvara- 
pindapãta-senãsana-gilãnapaccayabhesajja-parikkhãrãnam. 


2. Atha kho te 3 annatitthiyã paribbãjakã bhagavato sakkãram asahamãnã 
bhikkhusanghassa ca yena sundarĩ paribbãjikã tenupasahkamimsu, 
upasankamitvã sundarim paribbậjikam etadavocum: “Ussahasi bhagini, 
nãtĩnam attham kãtun ”ti? “Kyãham ayyã, karomi, kim mayã na sakkã 
kãtum? 4 Jĩvitampi me pariccattam íìãtĩnam atthăyã ”ti. 


1 anupavado anupaghato - Sya, PTS. 3 te - itisaddo Sya potthake na dissate. 

2 patthanca - Syã, PTS, Sĩ. 4 kim mayã sakkã kãtum - Syă, PTS, Sĩ. 
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“Sự không phỉ báng, sự không giết hại, sự thu thúc trong giới bổn 
Pãtimokkha, sự biết đủ về vật thực, chỗ nằm ngoi thanh vắng, và sự gắn bó 
vào tăng thượng tâm, đĩêu này là lời giáo huấn của chư Phật.” 


4. 7. KINH SARIPUTTA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta 
ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, là vị 
ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, không kết giao, có sự ra sức tinh tấn, 
nói về hạnh từ khước, gẳn bó với tăng thượng tâm. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy 
đại đức Sãriputta ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, 
là vị ngụ ở rừng, chuyên đi khất thực, chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, 
chỉ sử dụng ba y, ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, không kết giao, có sự 
ra sức tinh tấn, nói về hạnh từ khước, gẳn bó với tăng thượng tâm. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đôĩ với vị hĩên trí có tăng thượng tâm, không bị xao lãng, đang rèn 
luyện trong các đạo lộ trí tuệ, an tịnh, luôn có niệm, các sự sau muộn không 
hiện hữu ở vị nhừ thể'ấy .” 1 


4. 8. KINH SUNDARI 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được 
tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có 
nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa 
bệnh. Hội chúng tỳ khưu cũng được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, 
được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Trái lại, các du sĩ ngoại đạo 
không được tôn vinh, không được cung kính, không được sùng bái, không 
được cúng dường, không được nể nang, không nhận được các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. 

2. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo ấy không chịu đựng nỗi sự tôn vinh đối với 
đức Thế Tôn và đối với hội chúng tỳ khưu nên đã đi đến gặp nữ du sĩ ngoại 
đạo Sundarĩ, sau khi đến đã nói với nữ du sĩ ngoại đạo Sundarĩ điều này: 
“Này chị gái, chị có khả năng làm việc lợi ích cho thân quyến không?” “Thưa 
các ngài, tôi làm việc gì? Điều gì mà tôi không có thể làm? Thậm chí mạng 
sống tôi còn buông bỏ cho việc lợi ích của thân quyến.” 


1 Kệ ngôn này được thấy ở Pacittiyapaịi - Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2 (TTPV 02, 129); 
Theragăthãpăịỉ - Trưởng Lão Kệ, Ekakanipãta, Ekudãniyattheragãthã (TTPV 31, 31). 
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3. “Tena hi bhagini, abhikkhanam jetavanam gacchãhĩ ”ti. “Evamayyã ”ti 
kho sundarĩ paribbặjikã tesam annatitthiyãnam paribbậjakãnam patissutvã 
abhikkhanam jetavanam agamãsi. Yadã te annimsu 1 annatitthiyã 
paribbãjakã ‘voditthă 2 kho sundarĩ paribbặjikã bahựjanena abhikkhanam 
jetavanam gacchatĩ ’ti. 3 Atha nam jĩvitã voropetvã tattheva jetavanassa 
parikhãkũpe nikhaọitvã 4 yena rậjã pasenadi kosalo tenupasahkamimsu, 
upasaiìkamitvã rậjãnam pasenadim kosalam etadavocum: “Yã sã mahãrặja, 
sundarĩ paribbậjikã, sã no na dissatĩ ”ti. “Kattha pana tumhe ãsaiìkathã ”ti? 
“Jetavane mahãrặjã ”ti. “Tena hi jetavanam vicinathã ”ti. 


4. Atha kho te annatitthiyã paribbặjakã jetavanam vicinitvã yathã 
nikhanitam parikhãkũpã 5 uddharitvă mancakam ãropetvã sãvatthim 
pavesetvã rathiyã rathiyam singhătakena singhãtakam upasankamitvã 
manusse ựjjhãpesum: 


“Passathayyã, samanãnam sakyaputtiyãnam kammam. Alajjino ime 
samanã sakyaputtiyã dussĩlã pãpadhammã musãvãdino abrahmacãrino. Ime 
hi nãma dhammacãrino samacãrino brahmacãrino saccavãdino sĩlavanto 
kalyãnadhammã patijãnissanti. Natthi imesam sãmannam, natthi imesam 
brahmannam, nattham imesam sãmannam, nattham imesam brahmannam. 
Kuto imesam sãmannam? Kuto imesam brahmannam? Apagată ime 
sãmannã, apagată ime brahmannã. Katham hi nãma puriso purisakiccam 
karitvã itthim jĩvitã voropessatĩ ”ti. 


5. Tena kho pana samayena sãvatthiyam manussã bhikkhũ disvã 
asabbhãhi pharusãhi vãcãhi akkosanti, paribhãsanti, rosenti 6 vihesenti: 
“Alajjino ime samanã sakyaputtiyã dussĩlã pãpadhammã musãvãdino 
abrahmacãrino. Ime hi nãma dhammacãrino samacãrino brahmacãrino 
saccavãdino sĩlavanto kalyãnadhammã patijãnissanti. Natthi imesam 
sãmannam, natthi imesam brahmannam, nattham imesam sãmannam, 
nattham imesam brahmannam. Kuto imesam sãmannam? Kuto imesam 
brahmannam? Apagatã ime sãmannã, apagatã ime brahmannã. Katham hi 
nãma puriso purisakiccam karitvã itthim jĩvitã voropessatĩ ”ti? 


1 yadă annimsu te - Syã, PTS. 

2 te ditthã - Syã, PTS, Sĩ. 

3 gacchantĩ ti - Ma; 
ãgacchatĩ ti - PTS, Sĩ. 


4 parikhãkũpe nikkhipitvã - Ma; 
parikkhãkũpe nikhanitvã - Syă; 
parikhãya kũpe nikhaụitvã - PTS. 

5 parikkhãkũpã - Syã. 6 rosanti - Ma, Syã, PTS. 
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3. “Này chị gái, chính vì việc ấy chị hãy thường xuyên đi đến Jetavana.” 
“Thưa các ngài, xin vâng.” Nữ du sĩ ngoại đạo Sundarĩ nghe theo các du sĩ 
ngoại đạo ấy đã thường xuyên đi đến Jetavana. Đến khi các du sĩ ngoại đạo 
ấy đã biết ràng: “Việc nữ du sĩ ngoại đạo Sundarĩ thường xuyên đi đến 
Jetavana đã được nhiều người nhìn thấy rõ ràng,” khi ấy đã cho người đoạt 
lấy mạng sống của nàng rồi chôn xuống ngay tại chỗ ấy, ở cái hố của đường 
mương, sau đó đã đi đến gặp đức vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã nói 
với đức vua Pasenadi xứ Kosala điều này: “Tâu đại vương, chúng tôi không 
nhìn thấy nữ du sĩ Sundarĩ.” “Vậy các ngươi nghi ngờ là ở đâu?” “Tâu đại 
vương, ở Jetavana.” “Chính vì việc ấy các ngươi hãy kiểm tra Jetavana.” 


4. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo ấy sau khi kiểm tra ơetavana đã lấy lên từ 
cái hố của đường mương (thi thể của nàng) theo như cách đã được chôn 
xuống. Sau khi đặt ở chiếc giường nhỏ, họ đã đưa vào thành Sãvatthi rồi đi từ 
đường lộ này đến đường lộ khác, từ giao lộ này đến giao lộ khác, và đã khích 
động dân chúng rằng: 


“Thưa các ngài, các ngài hãy nhìn xem việc làm của các Sa-môn Thích tử. 
Các Sa-môn Thích tử này vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, nói láo, không có 
Phạm hạnh. Chính các vị này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực hành 
sự bình lặng, có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! 
Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn 
hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! 
Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa- 
môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã không 
còn! Vì cớ gì mà người nam sau khi làm cái việc cần làm của người nam rồi 
lại đoạt lấy mạng sống của người nữ?” 


5. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthi dân chúng sau khi nhìn thấy các vị tỳ 
khưu liền sỉ vả, chê bai, khiêu khích, chọc tức bằng những lời nói không lịch 
sự, thô lỗ rằng: “Các Sa-môn Thích tử này vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, nói 
láo, không có Phạm hạnh. Chính các vị này làm ra vẻ là có sự thực hành 
Pháp, có thực hành sự bình lặng, có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới 
hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị này không có 
Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm hạnh của các 
vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của 
các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm hạnh 
của các vị này đã không còn! Vì cớ gì mà người nam sau khi làm cái việc cần 
làm của người nam rồi lại đoạt lấy mạng sống của người nữ?” 


217 




Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Meghỉyavaggo Catuttho 


6 . Atha kho sambahulã bhikkhũ pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya sãvatthim pindãya pavisimsu. Sãvatthiyam piọdãya 
caritvã pacchãbhattam pindapãtapatikkantã yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: 
“Etarahi bhante, sãvatthiyam manussã bhikkhũ disvã asabbhăhi pharusãhi 
vãcãhi akkosanti, paribhãsanti rosenti vihesenti: ‘Alajjino ime samanã 
sakyaputtiyã dussĩlã pãpadhammã musãvãdino abrahmacãrino. Ime hi nãma 
dhammacãrino samacãrino brahmacãrino saccavãdino sĩlavanto 
kalyãnadhammã patijãnissanti, natthi imesam sãmannam, natthi imesam 
brahmannam, nattham imesam sãmannam, nattham imesam brahmannam. 
Kuto imesam sãmannam? Kuto imesam brahmannam? Apagată ime 
sãmannã, apagatã ime brahmannã. Katham hi nãma puriso purisakiccam 
karitvã itthim jĩvitã voropessatĩ ”’ti? 


7. “Neso bhikkhave saddo ciram bhavissati. Sattãhameva 1 bhavissati. 
Sattãhassa accayena antaradhãyissati. Tena hi bhikkhave ye manussã 
bhikkhũ disvã asabbhãhi pharusãhi vãcãhi akkosanti rosenti vihesenti, te 
tumhe imãya gãthăya paticodetha: 

Abhũtavãdĩ nirayam upeti 
yo cãpi 2 katvã na karomi cãha, 3 
ubhopi te pecca samã bhavanti 
nihĩnakammã manựjã paratthã ”ti. 

8. Atha kho te bhikkhũ bhagavato santike imam gãtham pariyãpunitvã ye 
manussã bhikkhũ disvã asabbhãhi pharusãhi vãcãhi akkosanti paribhãsanti 
rosenti vihesenti, te manusse imãya gãthãya paticodenti: 

“Abhũtavãdĩ nirayam upeti 
yo cãpi katvã na karomi cãha, 3 
ubho pi te pecca samã bhavanti 
nihĩnakammã manựjã paratthã ”ti. 


9. Manussãnam etadahosi: “Akãrakã ime samanã sakyaputtiyã, nayimehi 
katam, sapanti ime samanã sakyaputtiyã ”ti. Neva so saddo ciram ahosi. 
Sattãhameva ahosi, sattãhassa accayena antaradhãyi. Atha kho sambahulã 
bhikkhũ yena bhagavã tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu, ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ 
bhagavantam etadavocum: “Acchariyam bhante! Abbhutam bhante! Yãva 
subhãsitancidam 4 bhante, bhagavată ‘neso bhikkhave saddo ciram 
bhavissati, sattãhameva bhavissati, sattãhassa accayena antaradhãyissatĩ ’ti. 
Antarahito so bhante saddo ”ti. 


1 sattahameva so saddo - Si. 3 na karomi ti caha - Sya, PTS, Si. 

2 yo vãpi - Ma, Syã. 4 yãva subhãsitam kho cidam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Meghiya - Thứ Tư 


6. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình 
bát và y đi vào thành Sãvatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Sãvatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, hiện nay ở thành Sãvatthi dân chúng sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu 
liền si vả, chê bai, khiêu khích, chọc tức bâng những lời nói không lịch sự, thô 
lỗ rằng: ‘Các Sa-môn Thích tử này vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, nói láo, không 
có Phạm hạnh. Chính các vị này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực 
hành sự bình lặng, có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện 
pháp! Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! 
Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị 
hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu 
rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã 
không còn! Vì cớ gì mà người nam sau khi làm cái việc cần làm của người 
nam rồi lại đoạt lấy mạng sống của người nữ?’” 

7. “Này các tỳ khưu, tiếng đồn đại ấy sẽ không tồn tại lâu, sẽ tồn tại chi 
được bảy ngày, khi trải qua bảy ngày thì sẽ biến mất. Này các tỳ khưu, chính 
vì việc ấy những người nào sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu mà sỉ vả, chê bai, 
khiêu khích, chọc tức bâng những lời nói không lịch sự, thô lỗ, thì các ngươi 
hãy quở trách họ bảng câu kệ này: 

Người có lời nói không thật đi địa ngục, và luôn cả người nào sau khi 
làm đã nói là: ‘Tôi không làm;’ cả hai người ăy, có hành động thấp kém, 
sau khi chết (đọa) vào cảnh giới khác là giống như nhau.”' 

8. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã học thuộc lòng câu kệ ấy ở nơi đức Thế 
Tôn. Rồi những người nào sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu mà sỉ vả, chê bai, 
khiêu khích, chọc tức bâng những lời nói không lịch sự, thô lỗ, thì các vị tỳ 
khưu quở trách những người ấy bảng câu kệ này: 

“Người có lời nói không thật đi địa ngục, và luôn cả người nào sau khi 
làm đã nói là: ‘Tôi không làm;’ cả hai người ăy, có hành động thấp kém, 
sau khi chết (đọa) vào cảnh giới khác là giôhg như nhau.” 

9. Điều này đã khởi lên ở dân chúng: “Các Sa-môn Thích tử này không 
phải là người làm; việc đã được làm không phải do những vị này; các Sa-môn 
Thích tử này khẳng định.” Tiếng đồn đại ấy đã không tồn tại lâu, đã tồn tại 
chỉ bảy ngày, khi trải qua bảy ngày thì đã biến mất. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với 
đức Thế Tổn điều này: “Bạch Ngài, thật là kỳ diệu! Bạch Ngài, thật là phi 
thường! Và Bạch Ngài, điều này thật sự đã được khéo nói bởi đức Thế Tôn 
rằng: ‘Này các tỳ khưu, tiếng đồn đại ấy sẽ không tồn tại lâu, sẽ tồn tại chi 
được bảy ngày, khi trải qua bảy ngày thì sẽ biến mất.’ Bạch Ngài, tiếng đồn 
đại ấy đã được biến mất.” 


1 DhammapadapaỊỈ - Pháp Cú, Nirayavaggo - Phẩm Địa Ngục, câu kệ 306. 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Meghỉyavaggo Catuttho 


10. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Tudanti vãcãya janã asannatã 
sarehi 1 sangãmagatamva kunjaram, 
sutvãna vãkyam pharusam udĩritam 
adhivãsaye bhikkhu adutthacitto ”ti. 


4. 9. UPASENASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rậjagahe viharati, veỊuvane 
kalandakanivãpe. Atha kho ãyasmato upasenassa vangantaputtassa 
rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Lãbhã vata me, 
suladdham vata me, satthă ca me bhagavã araham sammãsambuddho, 
svãkkhãte c’amhi dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajito, 
sabrahmacãrino 2 ca me sĩlavanto kalyãnadhammã, sĩlesu c’amhi 
paripũrakãrĩ, samãhito c’amhi ekaggacitto, arahã c’amhi khĩnãsavo, 
mahiddhiko c’amhi mahãnubhãvo, bhaddakam me jĩvitam bhaddakam 
maranan ”ti. 

2. Atha kho bhagavã ãyasmato upasenassa vangantaputtassa cetasã 
cetoparivitakkamannãya tãyam velãyam imam udãnam udãnesi: 

“Yam jĩvitam na tapati maranante na socati, 

sa ve ' ditthapado dhĩro sokamajjhe na socati. 


Ucchinnabhavatanhassa santacittassa bhikkhuno, 
vikkhĩno jãtisamsãro natthi tassa punabbhavo ”ti. 


4.10. SARIPUTTASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
sãriputto bhagavato avidũre nisinno hoti, pallankam ãbhujitvã ựjum kãyam 
panidhãya attano upasamam paccavekkhamãno. Addasã kho bhagavã 
ãyasmantam sãriputtaĩn avidũre nisinnam pallahkam ãbhujitvã ựjum kãyam 
panidhãya attano upasamam paccavekkhamãnam. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 


1 parehi - Sya, PTS, Sĩ. 3 sace - Sya, PTS. 

2 sabrahmacãriyo - PTS, MudditapãỊi; sabrahmacãrayo - Muddita-atthakathã. 
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10. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Những người không chê'ngự châm chích (người khác) bằng lời nói, 
tựa như châm chích con voi tham gia chiến trận bằng những mũi tên, 
sau khi nghe lời nói thô lô đã được thốt lên, 
vị tỳ khưu nên chịu đựng, tâm không ác xău.” 


4. 9. KINH UPASENA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Khi ấy, đại đức Upasena, con trai của 
Vahganta, trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vẳng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã 
khởi lên: “Thật lợi ích cho ta! Thật đã khéo đạt được cho ta! Bậc Đạo Sư của 
ta là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác. Ta đẩ rời nhà xuất 
gia sống không nhà trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng. Các vị đồng 
Phạm hạnh của ta là những vị có giới, có thiện pháp. Ta là người có sự thực 
hành đầy đủ về các giới. Ta được định tĩnh, có tâm chuyên nhất. Ta là bậc A- 
la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Ta có đại thần lực, có đại oai lực. Đời 
sống của ta là tốt đẹp, cái chết của ta là tốt đẹp.” 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đại 
đức Upasena, con trai của Vanganta, rồi vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm 
hứng này: 

“Vị nào không bị bực bội vê đời sõng, vào giai đoạn cuôĩ của cái chết 
không sau muộn, quả thật vị ăy đã nhìn thăy Niết Bàn, là bậc sáng trí, ở 
giữa sau muộn không sau muộn. 

Đối với vị tỳ khưu có hữu ái đã được trừ tuyệt, có tâm an tịnh, việc luân 
hoi tái sanh đã được triệt tiêu, không có sự hiện hữu lại nữa đối với vị ấy.” 1 


4.10. KINH SARIPUTTA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta 
ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, đang 
quán xét lại sự tịnh lặng của bản thân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức 
Sãriputta ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, đang 
quán xét lại sự tịnh lặng của bản thân. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 


1 Kệ ngôn này được thấy ở SuttanỉpatapaỊi - Kinh Tập, kệ ngôn 749 (TTPV 29, 233). 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Sonavaggo Pancamo 


“Upasantasantacittassa netticchinnassa bhikkhuno, 
vikkhĩno jãtisamsãro mutto so mãrabandhanã ”ti. 

Meghiyavaggo catuttho. 

TASSUDDÃNAM 

Meghiyam 1 uddhatam 2 gopãlam 3 junham 4 nãgena pancamam, 
pindolo sãriputto ca sundarĩ bhavati atthamam, 
upaseno vangantaputto sãriputto ca te dasã ”ti. 

--00O00-- 


SONAVAGGO PANCAMO 

5.1. RÃJASUTTAM 

1. Evarn me sutam: Ekarn samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena rậjã pasenadi 
kosalo mallikãya deviyã saddhim uparipãsãdavaragato hoti. Atha kho rậjã 
pasenadi kosalo mallikam devim etadavoca: 

“Atthi nu kho te mallike, kocaníìo attanã piyataro ”ti? 

“Natthi kho me mahãrặja, kocaníìo attanã piyataro. Tuyham pana 
mahãrậja, atthaníìo koci attanã piyataro ”ti? 

“Mayhampi kho mallike, natthanno koci attanã piyataro ”ti. 

2. Atha kho rặjã pasenadi kosalo pãsãdã orohitvã yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho rậjã pasenadi kosalo bhagavantarụ 
etadavoca: 

“Idhãham bhante, mallikãya deviyã saddhim uparipãsãdavaragato 
mallikam devim etadavocam: ‘Atthi nu kho te mallike, kocanno attanã 
piyataro ’ti? Evarn vutte mallikã devĩ mam 6 etadavoca: ‘Natthi kho me 
mahãrặja, kocanno attanã piyataro. Tuyharn pana mahãrặja, atthanno koci 
attanã piyataro ’ti? Evarn vutte aham bhante, mallikam devim etadavocam: 
‘Mayhampi kho mallike, natthanno koci attanã piyataro ”’ti. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udãnesi: 


1 meghiyo - Ma, Syã, PTS, Sĩ. 

2 uddhatã - Ma, Syã, PTS, Sĩ. 

3 gopălo - Ma, Syă, PTS, Sĩ. 

4 yakkho - Ma; juụhã - Syã, PTS, Sĩ. 


sonattheravaggo - Syã; 

soụattherassa vaggo - PTS, Sĩ. 

mam - itisaddo Syã potthake na dissate, 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Sona - Thứ Năm 


“Đ&i với vị tỳ khưu có tâm yên tịnh và an tịnh, đã chặt đứt hữu ái, việc 
luân hdi tái sanh đã được triệt tiêu, vị ấy đã được thoát khỏi sự trói buộc 
của Ma Vương.” 

Phẩm Meghiya là thứ tư. 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Vị Meghiya, bị náo động, người chăn bò, thượng huyền, với long tượng là 
thứ năm, vị Pindola, vị Sãriputta, và nàng Sundarĩ là thứ tám, vị Upasena con 
trai của Vanganta, và vị Sãriputta; chúng là mười. 

—ooOoo— 


PHẦM SONA - THỨ NĂM 

5.1. KINH ĐỨC VUA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi 
xứ Kosala cùng với hoàng hậu Mallikã đã đi lên tầng trên của tòa lâu đài cao 
quý. Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với hoàng hậu Mallikã điều 
này: 

“Này Mallikã, đối với nàng có ai khác đáng yêu hơn là bản thân không?” 

“Tâu đại vương, đối với thiếp không có ai khác đáng yêu hơn là bản thân. 
Tâu đại vương, ngược lại đối với ngài có ai khác đáng yêu hơn là bản thân 
không?” 

“Này Mallikã, đối với trầm cũng vậy, không có ai khác đáng yêu hơn là 
bản thẩn.” 


2. Sau đó, đức vua Pasenadi xứ Kosala từ tòa lâu đài đã đi xuống rồi đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: 

“Bạch Ngài, ở đây trầm cùng với hoàng hậu Mallikã đã đi lên tầng trên 
của tòa lâu đài cao quý rồi trầm đã nói với hoàng hậu Mallikã điều này: ‘Này 
Mallikã, đối với nàng có ai khác đáng yêu hơn là bản thân không?’ Khi được 
nói như vậy, hoàng hậu Mallikã đã nói với trầm điều này: ‘Tâu đại vương, đối 
với thiếp không có ai khác đáng yêu hơn là bản thân. Tâu đại vương, ngược 
lại đối với ngài có ai khác đáng yêu hơn là bản thân không?’ Khi được nói 
như vậy, trầm đã nói với hoàng hậu Mallikã điều này: ‘Này Mallikã, đối với 
trầm cũng vậy, không có ai khác đáng yêu hơn là bản thân.”’ 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
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“Sabbã disã anuparigamma cetasã 
nevajjhagã piyataramattanã kvaci, 
evam piyo 1 puthu attã paresam 
tasmã na himse paramattakãmo ”ti. 


5. 2. APPAYUKASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Atha kho ãyasmã ãnando 
sãyanhasamayam patisallãnã vutthito yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: 

“Acchariyam bhante, abbhutam bhante, yãva appãyukã hi bhante, 
bhagavato mãtã ahosi. Sattãhajãte bhagavati bhagavato mãtã kãlamakãsi, 
tusitam kãyam 2 upapajjĩ ”ti. 3 

“Evametam ãnanda, 4 appãyukã hi ãnanda, bodhisattamãtaro honti, 
sattãhajãtesu bodhisattesu bodhisattamãtaro kãlam karonti, tusitam kãyam 
upapajjantĩ ”ti. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Ye keci bhũtã bhavissanti 
ye vãpi 5 sabbe gamissanti pahãya deham, 
tarn sabbam jãnim kusalo viditvã 
ãtãpiyo brahmacariyam careyyã ”ti. 


5. 3. SUPPABUDDHAKUTTHISUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena rãjagahe suppabuddho nãma 
kutthi 6 ahosi, manussadaỊiddo manussakapano manussavarãko. 

2. Tena kho pana samayena bhagavã mahatiyã parisãya parivuto 
dhammam desento nisinno hoti. Addasã kho suppabuddho kutthi tam 
mahặjanakãyam dũratova sannipatitam, disvãnassa etadahosi: 
“Nissamsayam kho ettha kinci khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã bhãjiyissati. 7 
Yannũnãham yena so mahặjanakãyo tenupasankameyyam, appevanãmettha 
kiíìci khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã labheyyan ”ti. 


1 evampi so - Syã, PTS. 

2 tusitakãyam - PTS. 

3 upapajjati - Syã, PTS, Sĩ. 

4 evametam ãnanda evametam ãnanda - Syã. 


5 cãpi - Syã, PTS. 

6 kutthĩ - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

7 bhăjĩyati - Ma; 
bhãjiyati - Syã, PTS. 
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“Sau khi đi vòng quanh tăt cả các phương bằng tâm, vẫn không đạt 
được người đáng yêu hơn bản thân ở băt cứ đâu. Tương tự như vậy, bản 
thân của những người khác là đáng yêu đôĩ với chính họ; vì thếngười yêu 
mến bản thân không nên hãm hại người khác.” 


5. 2. KINH TUỔI THỌ ÍT ỎI 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Khi ấy vào buổi chiều, đại đức 
Ananda, xuất khỏi thiền tịnh, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
đại đức Meghiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

“Bạch Ngài, thật là kỳ diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Bạch Ngài, mẹ 
của đức Thế Tôn có tuổi thọ ít ỏi đến chừng ấy. Khi đức Thế Tôn được sanh 
ra bảy ngày, mẹ của đức Thế Tôn đã từ trần, và đã được sanh về tập thế cõi 
Đẩu Suất.” 


“Này Ananda, điều ấy là như vậy. Này Ananda, những người mẹ của các 
đức BỒ Tát quả là có tuổi thọ ít ỏi, khi các đức Bồ Tát được sanh ra bảy ngày, 
những người mẹ của các đức Bồ Tát từ trần, và được sanh về tập thể cõi Đẩu 
Suất.” 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Tất cả mọi loài đã được sanh hoặc sẽ được sanh ra, 
tất cả sẽ ra đi sau khi buông bỏ thân xác. 

Sau khi biết được mọi sự măt mát ăy, bậc thiện xảo 
có nhiệt tâm nên thực hành Phạm hạnh.” 


5. 3. KINH GÃ CÙI SUPPABUDDHA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở Rãjagaha gã cùi tên 
Suppabuddha đã là người nghèo khó nhất, khốn khổ nhất, bần cùng nhất. 


2. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, được vây quanh bởi hội chúng đông đảo, 
đang ngồi thuyết Pháp. Gã cùi Suppabuddha đã nhìn thấy từ đằng xa đám 
đông người tụ hội lại, sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: “Châc chân là ở 
đây có vật thực cứng hay vật thực mềm gì đó sẽ được phân phát! Có lẽ ta nên 
đi đến gần đám đông người ấy, có lẽ ở đây ta có thể nhận được vật thực cứng 
hay vật thực mềm gì đó.” 
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3. Atha kho suppabuddho kutthi yena so mahặjanakãyo tenupasahkami. 
Addasã kho suppabuddho kutthi bhagavantarụ mahatiyã parisãya parivutarụ 
dhammam desentam nisinnam, disvãnassa etadahosi: “Na kho ettha kinci 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã bhặjiyati, samano ayam gotamo parisatim 
dhammam deseti. Yannũnãhampi dhammam suneyyan ”ti tattheva 
ekamantam nisĩdi “ahampi dhammam sossãmĩ ”ti. Atha kho bhagavã 
sabbãvantarụ parisam cetasã ceto paricca manasãkãsi: “Ko nu kho idha 
bhabbo dhammam vinnãtun ”ti? 


4. Addasã kho bhagavã suppabuddham kutthim tassam parisãyam 
nisinnam, disvãnassa etadahosi: “Ayam kho idha bhabbo dhammam 
vinnãtun ”ti. Suppabuddham kutthim ãrabbha ãnupubbĩkatham 1 kathesi, 
seyyathĩdam: dãnakatham sĩlakatham saggakatham kãmãnam ãdĩnavam 
okãram sahkilesam, nekkhamme ca 2 ãnisamsam pakãsesi. Yadã bhagavã 
annãsi suppabuddham kutthiĩn kallacittam muducittarn vinĩvaranacittam 
udaggacittam pasannacittam. Atha yã buddhãnam sãmukkamsikã 
dhammadesanã tam pakãsesi, dukkham samudayam nirodham maggam. 
Seyyathăpi nãma suddham vattham apagatakãlakam sammadeva rajanam 
patiganheyya. Evameva suppabuddhassa kutthissa tasmim yeva ãsane 
virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam kinci 

samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


5. Atha kho suppabuddho kutthi ditthadhammo pattadhammo 
viditadhammo pariyogãỊhadhammo tiụnavicikiccho vigatakathamkatho 
vesãrajjappatto aparappaccayo satthusãsane, utthãyãsanã yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho suppabuddho kutthi bhagavantam 
etadavoca: “Abhikkantarụ bhante, abhikkantarụ bhante, seyyathãpi bhante, 
nikkujjitarụ vã ukkựjjeyya, paticchannam vã vivareyya, mũỊhassa vã maggam 
ãcikkheyya, andhakãre vã telapajjotam dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni 
dakkhintĩ ’ti. Evameva 3 bhagavatã anekapariyãyena dhammo pakãsito. 
Esãham bhante bhagavantam saranam gacchãmi, dhammanca 
bhikkhusanghanca. Upãsakam mam bhagavã dhãretu, ajjatagge pãnupetam 
saranam gatan ”ti. 


6. Atha kho suppabuddho kutthi bhagavatã dhammiyã kathãya 
sandassito samãdapito samuttejito sampahamsito, bhagavato bhãsitarụ 
abhinanditvã anumoditvã utthãyãsanã bhagavantarụ abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. 


1 anupubbim katham - Ma; anupubbikatham - Sya, PTS; anupubbĩkatham - Si, katthaci. 

2 nekkhamme - Ma; nikkhame ca - PTS. 3 evamevam - Ma, Syã. 
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3. Sau đó, gã cùi Suppabuddha đã đi đến gần đám đông người ấy. Gã cùi 
Suppabuddha đã nhìn thấy đức ThếTôn, được vây quanh bởi hội chúng đông 
đảo, đang ngồi thuyết Pháp. Sau khi nhìn thấy, gã ấy đã khởi ý điều này: “Ở 
đây, không có vật thực cứng hay vật thực mềm gì đó được phân phát! Vị Sa- 
môn Gotama này thuyết Pháp cho hội chúng. Có lẽ ta cũng nên nghe Pháp.” 
Rồi đã ngồi xuống ngay tại chỗ ấy (nghĩ ràng): “Ta cũng sẽ nghe Pháp.” Khi 
ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được tâm toàn thể hội chúng, đã tác ý 
rằng: “Ở đây người nào có khả năng hiểu được Giáo Pháp?” 


4. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy gã cùi Suppabuddha đang ngồi ở hội chúng 
ấy, sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: “Ở đây người này có khả năng hiểu 
được Giáo Pháp.” Và Ngài đã thuyết Pháp theo thứ lớp liên quan đến gã cùi 
Suppabuddha. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về 
giới, bài thuyết về cõi Trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự 
lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được tâm của gã cùi 
Suppabuddha đã sẵn sàng, dễ uốn nân, không còn chướng ngại, hướng 
thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được Chư Phật khai 
mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không 
còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tự như thế, ngay 
tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi 
đến gã cùi Suppabuddha: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy 
đều có bản tánh hoại diệt.” 


5. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, gã cùi Suppabuddha đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chi 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những 
người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ tương tự như thế Pháp đã 
được đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin 
đi đến nương nhờ đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Xin 
đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay 
cho đến trọn đời.” 


6. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại, gã cùi Suppabuddha đã thích thú, 
đã tùy hỷ lời dạy của đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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Atha kho suppabuddham kutthim acirapakkantam 1 gavi tarunavaccha 
adhipătetvă jĩvitã voropesi. 


7. Atha kho sambahulã bhikkhũ yena bhagavã tenupasahkamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: “Yo so 
bhante, suppabuddho nãma kutthi bhagavată dhammiyã kathãya sandassito 
samãdapito samuttejito sampahamsito, so kãlakato. Tassa kã gati, ko 
abhisamparãyo ”ti? 

8. “Pandito bhikkhave, suppabuddho kutthi, paccapãdi 
dhammassãnudhammam, na ca mam dhammãdhikaranam vihesesi. 
Suppabuddho bhikkhave, kutthi tinnam samyojanãnam parikkhayã 
sotăpanno avinipãtadhammo niyato sambodhiparãyano ”ti. 


9. Evam vutte annataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: “Ko nu kho 
bhante, hetu ko paccayo yena suppabuddho kutthi ahosi manussadaỊiddo 2 
manussakapano manussavarãko ”ti? 


10. “Bhũtapubbam bhikkhave suppabuddho kutthi imasmim yeva 
rậjagahe setthiputto ahosi. So uyyãnabhũmim niyyanto addasa tagarasikhim 
paccekabuddham nagaram piọdãya pavisantam, disvãnassa etadahosi: 
‘Kvãyarn kutthi kutthicĩvarena hi 3 vicaratĩ ’ti, nitthuhitvã 4 apasabyato 5 karitvã 
pakkãmi. So tassa kammassa vipãkena bahũni vassãni bahũni vassasatãni 
bahũni vassasahassãni bahũni vassasatasahassãni niraye paccittha. Tasseva 
kammassa vipãkãvasesena imasmim yeva rãjagahe kutthi ahosi, 
manussadaỊiddo manussakapano manussavarãko. So tathãgatappaveditam 
dhammavinayam ãgamma saddham samãdiyi, 6 sĩlam samãdiyi, sutam 
samãdiyi, cãgam samãdiyi, pannam samãdiyi. So tathãgatappaveditam 
dhammavinayam ãgamma saddham samãdiyitvă sĩlam samãdiyitvã sutam 
samãdiyitvă cãgam samãdiyitvã pannam samãdiyitvã kãyassa bhedã 
parammaranã sugatim saggam lokam upapanno devãnam tãvatimsãnam 
sahabyatam. So tattha anne deve atirocati vannena ceva yasasã cã ”ti. 


11. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyarn velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Cakkhumã visamãnĩva vijjamãne parakkame, 
pandito jĩvalokasmim pãpãni parivajjaye ”ti. 


1 


2 

3 


4 nitthubhitva - Ma, PTS. 

5 apabyãmato - Syă; 


acirapakkantam suppabuddham kutthim - Syã; 
suppabuddham kutthim - PTS; 
suppabuddham acirapakkantam - Sĩ. 
manussadaỊiddo ahosi - Syã. 
kvãyam kutthi kutthicĩvarena vicaratĩ ti - Ma; kvãyam kutthĩ vicaratĩ ti - Syã, PTS. 


apasabyamato - PTS. 

6 samãdayi - Syă, evam sabbattha. 
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Sau đó, khi gã cùi Suppabuddha ra đi không bao lâu, một con bò cái với 
con bê non đã húc ngã và đã đoạt lấy mạng sống của gã cùi Suppabuddha. 


7. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, người cùi tên 
Suppabuddha đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại, người ấy đã qua đời. Đối với người ấy, 
cảnh giới tái sanh là gì, kiếp kế tiếp là gì?” 


8. “Này các tỳ khưu, gã cùi Suppabuddha là người sáng suốt, đã thực 
hành Pháp tuần tự đốĩ với Giáo Pháp, và đã không quấy rầy Ta với sự việc 
liên quan đến Giáo Pháp. Này các tỳ khưu, gã cùi Suppabuddha do sự diệt 
tận ba sự ràng buộc là vị Nhập Lưu, có pháp không bị thối đọa, có sự tiến đến 
giác ngộ đã được chắc chân.” 


9. Khi được nói như vậy, một vị tỳ khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Bạch Ngài, nhân gì, duyên gì khiến gã cùi Suppabuddha đã là người 
nghèo khó nhất, khốn khổ nhất, bần cùng nhất?” 


10. “Này các tỳ khưu, vào thời quá khứ gã cùi Suppabuddha đã là con trai 
nhà triệu phú ở ngay tại thành Rãjagaha này. Người ấy, trong khi được đưa 
đến khu vườn giải trí, đã nhìn thấy vị Phật Độc Giác đang đi vào thành để 
khất thực, sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: ‘Gã cùi này là ai mà đi lang 
thang với y phục của người cùi vậy?’ rồi đã khạc nhổ, hướng vai trái (về phía 
vị Phật Độc Giác), và ra đi. Người ấy, do quả thành tựu của nghiệp ấy, đã bị 
nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều 
trăm ngàn năm, với phần còn lại của chính nghiệp quả ấy, đã là người cùi ở 
ngay tại thành Rãjagaha này, là người nghèo khó nhất, khốn khổ nhất, bần 
cùng nhất. Sau khi đi đến với Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai, 
người ấy đã thọ trì niềm tin, đã thọ trì giới, đã thọ trì điều đã được nghe, đã 
thọ trì sự xả thí, đã thọ trì trí tuệ. Sau khi thọ trì niềm tin, sau khi thọ trì giới, 
sau khi thọ trì điều đã được nghe, sau khi thọ trì sự xả thí, sau khi thọ trì trí 
tuệ, người ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, được sanh vào chốn an 
vui, cõi Trời, có sự cộng trú với chư Thiên cõi Ba Mươi Ba. Tại nơi ấy, người 
ấy chói sáng vượt trội chư Thiên khác không những về sâc đẹp mà còn về 
danh tiếng nữa.” 


11. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Tựa như người có mắt, trong khi đang có sự ra sức, nên tránh xa 
những nơi trắc trở, bậc sáng suốt, ở thê' gian cuộc sõng, nên tránh xa 
những đĩêu ác.” 


229 




Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Sonavaggo Pancamo 


5. 4. KƯMARAKASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulã 
kumãrakã antarã ca sãvatthim antarã ca jetavanam macchake bãdhenti. Atha 
kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya sãvatthim 
pindãya pãvisi. Addasã kho bhagavã te sambahule kumãrake antarã ca 
sãvatthim antarã ca jetavanam macchake bãdhente. Disvãna yena te 
kumãrakã tenupasankami, upasankamitvã te kumãrake etadavoca: 
“Bhãyatha tumhe 1 kumãrakã, dukkhassa? Appiyam vo dukkhan ”ti? “Evam 
bhante, bhãyãma mayam 2 3 dukkhassa, appiyam no dukkhan ”ti. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Sace bhãyatha dukkhassa sace vo dukkhamappiyam, 
mãkattha pãpakam kammam ãvi vã yadi vã raho. 

3 Sace ca pãpakam kammam karissatha karotha vã, 
na vo dukkhã pamuttyatthi 4 upecca pi 5 palãyatan ”ti. 


5. 5. UPOSATHASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
pubbãrãme migãramãtupãsãde. Tena kho pana samayena bhagavã 
tadahuposathe bhikkhusanghaparivuto nisinno hoti. Atha kho ãyasmã 
ãnando abhikkantãya rattiyã nikkhante pathame yãme utthãyãsanã 
ekamsam cĩvaram 6 katvã yena bhagavã tenanjalim panãmetvã bhagavantam 
etadavoca: “Abhikkantã bhante ratti, nikkhanto pathamo yãmo, cĩranisinno 
bhikkhusangho. Uddisatu bhante bhagavã bhikkhũnam pãtimokkhan ”ti. 
Evam vutte bhagavã tunhĩ ahosi. Dutiyampi kho ãyasmã ãnando 
abhikkantãya rattiyã nikkhante majjhime yãme utthăyãsanã ekamsam 
cĩvaram katvã yena bhagavã tenanjalim panãmetvã bhagavantam etadavoca: 
“Abhikkantã bhante ratti, nikkhanto majjhimo yãmo, ciranisinno 
bhikkhusangho. Uddisatu bhante bhagavã bhikkhũnam pãtimokkhan ”ti. 
Dutiyampi kho bhagavã tunhĩ ahosi. Tatiyampi kho ãyasmã anando 
abhikkantãya rattiyã nikkhante pacchime yãme uddhate 7 arune 
nandimukhiyã rattiyã utthãyãsanã ekamsam cĩvaram katvã yena bhagavã 
tenanjalim panãmetvã bhagavantam etadavoca: “Abhikkantã bhante ratti, 
nikkhanto pacchimo yãmo, uddhato 7 aruno, nandimukhĩ ratti, ciranisinno 
bhikkhusangho. Uddisatu bhante bhagavã bhikkhũnam pãtimokkhan ”ti. 
“Aparisuddhã ãnanda parisã ”ti. 


1 vo tumhe - katthaci. 

2 mayam bhante - Ma, Syă, PTS. 5 upeccãpi - Syã, PTS. 

3 sace va - PTS. 6 uttarãsaủgam - Ma. 

4 pamutyatthi - Ma; muttyatthi - Syã, PTS. 7 uddhast 0 - Syã. 
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5. 4. KINH CÁC THIẾU NIÊN 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anăthapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều thiếu niên 
hành hạ các con cá nhỏ, ở khoảng giữa Sãvatthi và ơetavana. Khi ấy vào buổi 
sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi cầm bình bát và y đi vào thành 
Sãvatthi để khất thực. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều thiếu niên đang hành 
hạ các con cá nhỏ, ở khoảng giữa Sãvatthi và Jetavana. Sau khi nhìn thấy, 
đức Thế Tôn đã đi đến gần các thiếu niên ấy, sau khi đến đã nói với các thiếu 
niên ấy điều này: “Này các cậu bé trai, các con có sợ hãi sự khổ đau không? 
Đối với các con có phải sự khổ đau là không được ưa thích?” “Bạch Ngài, 
đúng vậy. Chúng con sợ hãi sự khổ đau. Đối với chúng con sự khổ đau là 
không được ưa thích.” 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Nêu các con sợ hãi sự khố đau, nêu đôĩ với các con sự khổ đau là không 
được ưa thích, các con chớ làm việc ác dầu là công khai hay kín đáo. 

Và nêu các con sẽ làm việc ác, hoặc đang làm, thì không có sự thoát ra 
khỏi khổ đau cho các con, cho dầu các con lánh xa và trôn chạy.” 


5. 5. KINH LÊ UPOSATHA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, tu 
viện Pubba, ở tòa nhà dài của Mẹ của Migãra. 1 Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày 
Uposatha, đức Thế Tôn đang ngồi, được vây quanh bởi hội chúng tỳ khưu. 
Khi ấy, lúc đêm đã khuya canh một đã tàn, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya, canh một đã tàn, 
hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn tuyên đọc giới 
bồn Pãtỉmokkha cho các tỳ khưu.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã im 
lặng. Đến lần thứ nhì, lúc đêm đã khuya canh giữa đã tàn, đại đức Ananda đã 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đâp thượng y một bên vai, châp tay lên hướng về đức 
Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya, 
canh giữa đã tàn, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn 
tuyên đọc giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, đức Thế 
Tôn đã im lặng. Đến lần thứ ba, lúc đêm đã khuya canh cuối đã tàn, bình 
minh đã rạng, trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đẳp thượng y một bên vai, châp tay lên hướng về đức Thế Tôn, và đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya, canh cuối đã tàn, bình 
minh đã rạng, trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch 
Ngài, xin đức ThếTôn tuyên đọc giới bổn Pãtỉmokkha cho các tỳ khưu.” “Này 
Ananda, hội chúng không thanh tịnh.” 


1 Câu chuyện tương tự được thấy ở Cullavaggapaịi - Tiểu Phẩm (TTPV 07, từ trang 427). 
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2. Atha kho ãyasmato mahãmoggallãnassa etadahosi: “Kam nu kho 
bhagavã puggalam sandhãya evamãha: Aparisuddhã ãnanda, parisã ”’ti. 
Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno sabbãvantarụ bhikkhusahgham cetasã 
ceto paricca manasãkãsi. Addasã kho ãyasmã mahãmoggallãno tam 
puggalam dussĩlam pãpadhammam asucisankassarasamãcãram 
paticchannakammantam assamanam samanapatinnam abrahmacãrim 
brahmacãrĩpatinnam antopũtim avassutam kasambiỹãtam 1 majjhe 
bhikkhusanghassa nisinnam, disvãna utthãyãsanã yena so puggalo 
tenupasahkami, upasankamitvă tam puggalam etadavoca: “Utthehãvuso, 
ditthosi bhagavatã, natthi te bhikkhũhi saddhim samvãso ”ti. Atha kho so 
puggalo 2 tunhĩ ahosi. Dutiyampi kho ãyasmã mahãmoggallãno tam 
puggalam etadavoca: “Utthehãvuso, ditthosi bhagavatã. Natthi te bhikkhũhi 
saddhim samvãso ”ti. Dutiyampi kho so puggalo tunhĩ ahosi. Tatiyampi kho 
ãyasmã mahãmoggallãno tam puggalam etadavoca: “Utthehãvuso, ditthosi 
bhagavatã. Natthi te bhikkhũhi saddhim samvãso ”ti. Tatiyampi kho so 
puggalo tunhĩ ahosi. 

3. Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno tam puggalam bãhãyam gahetvã 
bahidvãrakotthakã nikkhãmetvã sũcighatikam datvã yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvă bhagavantam etadavoca: “Nikkhãmito 
bhante so puggalo mayã, parisuddhã parisã. Uddisatu bhante bhagavã 
bhikkhũnam pãtimokkhan ”ti. “Acchariyam moggallãna, abbhutam 
moggallãna, yãva bãhã gahanãpi nãma so moghapuriso ãgamessatĩ ”ti. 3 

4. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Na dãnãham bhikkhave, 
itoparam uposatham karissãmi pãtimokkham uddisissãmi. Tumheva dãni 4 
bhikkhave itoparam uposatham kareyyãtha, pãtimokkham uddiseyyãtha. 
Atthãnametam bhikkhave anavakãso, yam tathãgato aparisuddhãya parisãya 
uposatham kareyya, pãtimokkham uddiseyya. 

5. Atthime bhikkhave, mahãsamudde acchariyã abbhutã dhammã, ye 
disvã disvã asurã mahãsamudde abhiramanti. Katame attha? 

(1.) Mahãsamuddo bhikkhave, anupubbaninno, anupubbapono, 
anupubbapabbhãro, nãyatakeneva 5 papãto. Yam 6 bhikkhave mahãsamuddo 
anupubbaninno, anupubbapono, anupubbapabbhãro, nãyatakeneva papãto. 
Ayam bhikkhave, mahãsamudde pathamo acchariyo abbhuto dhammo, yam 
disvã disvã asurã mahãsamudde abhiramanti. 

(2.) Puna ca param bhikkhave, mahãsamuddo thitadhammo velam 
nãtivattati. Yam bhikkhave, mahãsamuddo thitadhammo velam nãtivattati. 
Ayampi 7 bhikkhave mahãsamudde dutiyo acchariyo abbhuto dhammo, yam 
disvã disvã asurã mahãsamudde abhiramanti. 


1 kasambukajãtam - Syã. 

2 evam vutte so puggaĩo - Ma. 

3 ãgamissatĩ ti - Syã, PTS. 

4 tumhe yeva - Syă. 


na ãyatakeneva - Ma. 

yampi - Ma, PTS. 

ayam - Ma, evam sabbattha. 
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2. Khi ấy, đại đức Mahãmoggallãna đã khởi ý điều này: “Liên quan đến 
nhân vật nào khiến đức Thế Tôn đã nói như vầy: ‘Này Ananda, hội chúng 
không thanh tịnh’?” Sau đó, đại đức Mahãmoggallãna đã tác ý dùng tâm biết 
được tâm của toàn thể hội chúng tỳ khưu. Đại đức Mahãmoggallãna đã nhìn 
thấy nhân vật ấy, kẻ có ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh và đáng nghi 
ngờ, có hành động che giấu, không phải là Sa-môn, tự xưng là Sa-môn, 
không có Phạm hạnh, tự xưng là có Phạm hạnh, nội tâm thối nát, nhiêm dục 
vọng, có bản chất dơ bẩn, đang ngồi giữa hội chúng tỳ khưu; sau khi nhìn 
thấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gần nhân vật ấy, sau khi đến gần đã nói 
với nhân vật ấy điều này: “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế 
Tôn nhìn thấy rồi. Việc cộng trú với các tỳ khưu là không có cho ngươi.” Khi 
ấy, nhân vật ấy đã im lặng. Đến lần thứ nhì, đại đức Mahãmoggallãna đã nói 
với nhân vật ấy điều này: “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế 
Tôn nhìn thấy rồi. Việc cộng trú với các tỳ khưu là không có cho ngươi.” Đến 
lần thứ nhì, nhân vật ấy đã im lặng. Đến lần thứ ba, đại đức Mahãmoggallãna 
đã nói với nhân vật ấy điều này: “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị 
đức Thế Tôn nhìn thấy rồi. Việc cộng trú với các tỳ khưu là không có cho 
ngươi.” Đến lần thứ ba, nhân vật ấy đã im lặng. 

3. Khi ấy, đại đức Mahãmoggallãna đã nẳm lấy nhân vật ấy ở cánh tay đẩy 
ra bên ngoài cánh cửa của cổng ra vào, gài chốt cửa lại, rồi đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, nhân vật 
ấy đã bị con đẩy ra ngoài rồi; hội chúng được thanh tịnh. Bạch Ngài, xin đức 
Thế Tôn tuyên đọc giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu.” “Này Moggallãna, 
thật kỳ lạ thay! Này Moggallãna thật khác thường thay! Gã rồ dại ấy lại chờ 
đợi cho đến lúc bị nấm lấy cánh tay.” 

4. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: “Này các tỳ khưu, giờ đây 
kể từ nay về sau Ta sẽ không tiến hành lẽ Uposatha, sẽ không tuyên đọc giới 
bổn. Này các tỳ khưu, giờ đây kể từ nay về sau chính các ngươi sẽ tiến hành lễ 
Uposatha, sẽ tụng đọc giới bổn Pãtimokkha. Này các tỳ khưu, việc này không 
hợp lý không có cơ sở là việc đức Như Lai có thể tiến hành lễ Uposatha, có 
thể tuyên đọc giới bổn Pãtimokkha ở hội chúng không thanh tịnh. 

5. Này các tỳ khưu, đây là tám pháp kỳ diệu phi thường về biển cả, sau khi 
thường xuyên xem xét những pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 
Tám pháp ấy là gì? 

(1.) Này các tỳ khưu, biển cả sâu xuống dần dần, có độ dốc xuống dần 
dần, có sự lõm xuống dần dần, không có vực sâu một cách đột ngột. Này các 
tỳ khưu, sự việc biển cả sâu xuống dần dần, có độ dốc xuống dần dần, có sự 
lõm xuống dần dần, không có vực sâu một cách đột ngột. Này các tỳ khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất về biển cả, sau khi thường xuyên 
xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 

(2.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, biển cả có pháp ổn định, 
không tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả có pháp ổn định, 
không tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ 
nhì về biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích 
trong biển cả. 
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(3.) Puna ca param bhikkhave, mahãsamuddo na matena kunapena 
samvasati. Yam hoti mahãsamudde matam kunapam, tam khippaímeva 1 
tĩram vãheti, thalam ussãdeti. 2 Yam 3 bhikkhave mahãsamuddo na matena 
kunapena samvasati, yam hoti mahãsamudde matam kunapam, tam 
khippaíìneva tĩram vãheti, thalam ussãdeti. Ayampi bhikkhave, 
mahãsamudde tatiyo acchariyo abbhuto dhammo, yam disvã disvã asurã 
mahãsamudde abhiramanti. 


(4.) Puna ca param bhikkhave, yã kãci mahãnadiyo, seyyathĩdam: gangã 
yamunã aciravatĩ sarabhũ mahĩ, tã mahãsamuddam patvã 4 jahanti purimãni 
nãmagottãni, mahãsamuddo tveva sankham gacchanti. Yam bhikkhave yã 
kãci mahãnadiyo, seyyathĩdam: gangã yamunã aciravatĩ sarabhũ mahĩ, tă 
mahãsamuddam patvã jahanti purimãni nãmagottãni, mahãsamuddotveva 
sankham gacchanti. Ayampi bhikkhave mahãsamudde catuttho acchariyo 
abbhuto dhammo, yam disvã disvã asurã mahãsamudde abhiramanti. 


(5.) Puna ca param bhikkhave, yã ca loke 5 savantiyo mahãsamuddam 6 
appenti, yãca antaỊikkhã dhãrã papatanti, na tena mahãsamuddassa ũnattam 
vã pũrattarn vã pannãyati. Yam bhikkhave, yã ca loke savantiyo 
mahãsamuddam appenti, yã ca antaỊikkhã dhãrã papatanti, na tena 
mahãsamuddassa ũnattam vã pũrattam vã pannãyati. Ayampi bhikkhave, 
mahãsamudde pancamo acchariyo abbhutadhammo, 7 yam disvã disvã asurã 
mahãsamudde abhiramanti. 


(6.) Puna ca param bhikkhave, mahãsamuddo ekaraso lonaraso. Yam 
bhikkhave, mahãsamuddo ekaraso lonaraso, ayampi bhikkhave, 
mahãsamudde chattho acchariyo abbhutadhammo, yam disvã disvã asurã 
mahãsamudde abhiramanti. 


(7.) Puna ca param bhikkhave mahãsamuddo bahũratano, anekaratano. 
Tatrimãni ratanãni, seyyathĩdam: muttă mani veỊuriyo sankho sĩlã pavãỊam 
rajatam jãtarũpam lohitanko 8 masãragallam. 9 Yam bhikkhave mahãsamuddo 
bahuratano anekaratano, tatrimãni ratanãni, seyyathĩdam: muttã mani 
veỊuriyo sankho silã pavãỊam rajatam jãtarũpam lohitanko masãragallam. 
Ayampi bhikkhave mahãsamudde sattamo acchariyo abbhutadhammo, yam 
disvã disvã asurã mahãsamudde abhiramanti. 


1 khippameva - Ma, Syã; 
khippam yeva - PTS. 

2 ussãreti - Ma, PTS, Sĩmu. 

3 yampi - Ma, Syã, PTS. 

4 pattã - Syã, PTS. 

5 yă loke - Syã. 


mahãsamudde - Syã. 
abbhuto dhammo - Ma, PTS, Sĩ; 
abbhũtadhammo - Syă. 
lohitaủgo - Ma, Syã. 
masãragallo - Syã, PTS. 
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(3.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, biển cả không sống chung với 
xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy 
vào bờ rồi hất lên đất liền. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả không sống chung 
với xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết 
ấy vào bờ rồi hất lên đất liền. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi 
thường thứ ba về biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la 
thỏa thích trong biển cả. 


(4.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, các con sông lớn như là 
Gangã, Yamunã, Aciravatĩ, Sarabhũ, Mahĩ khi đã ra đến biển cả thì từ bỏ các 
tên họ trước đây và đi đến tên gọi là ‘Biển cả.’ Này các tỳ khưu, sự việc các 
con sông lớn như là Gangã, Yamunã, Aciravatĩ, Sarabhũ, Mahĩ khi đã ra đến 
biển cả thì từ bỏ các tên họ trước đây và đi đến tên gọi là ‘Biển cả.’ Này các tỳ 
khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ tư về biển cả, sau khi thường xuyên 
xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


(5.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có các dòng nước ở thế gian 
đổ vào biển cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì 
điều ấy mà biển cả được xem là vơi hay đầy. Này các tỳ khưu, sự việc có các 
dòng nước ở thế gian đổ vào biển cả và các trận mưa từ không trung rơi 
xuống nhưng không vì điều ấy mà biển cả được xem là vơi hay đầy. Này các 
tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ năm về biển cả, sau khi thường 
xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


(6.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, biển cả có một vị là vị của 
muối. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả chỉ có một vị là vị của muối. Này các tỳ 
khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu về biển cả, sau khi thường 
xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


(7.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, biển cả có nhiều vật quý, có vô 
số vật quý. Ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà 
cừ, đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo. Này các tỳ khưu, sự 
việc biển cả có nhiều vật quý, có vô số vật quý; ở đó, các vật quý ấy như là 
ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà cừ, đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, 
ngọc mât mèo. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy về 
biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong 
biển cả. 
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(8.) Puna ca param bhikkhave, mahãsamuddo mahatam bhũtãnam 
ãvãso, tatrime bhũtã: timi timiủgalo timirapiủgalo 1 asurã nãgã gandhabbã. 
Santi mahãsamudde yojanasatikãpi attabhãvã, dviyojanasatikãpi attabhãvã, 
tiyojanasatikãpi attabhãvã, catuyojanasatikãpi attabhãvã, 
pancayojanasatikãpi attabhãvã. Yam bhikkhave, mahãsamuddo mahatam 
bhũtãnam ãvãso, tatrime bhũtã: timi timiủgalo timirapingalo asurã nãgã 
gandhabbã. Santi mahãsamudde yojanasatikãpi attabhãvã, dviyojanasatikãpi 
attabhăvã, tiyojanasatikãpi attabhãvã, catuyojanasatikãpi attabhãvã, 
pancayojanasatikãpi attabhãvã. Ayampi bhikkhave, mahãsamudde atthamo 
acchariyo abbhutadhammo, yam disvã disvã asurã mahãsamudde 
abhiramanti. 

Ime kho bhikkhave, mahãsamudde attha acchariyã abbhutadhammã, 2 ye 
disvã disvã asurã mahãsamudde abhiramanti. 


6. Evameva kho bhikkhave, imasmim dhammavinaye attha acchariyã 
abbhutadhammã, 2 ye disvã disvã bhikkhũ imasmim dhammavinaye 
abhiramanti. Katame attha? 


(1.) Seyyathãpi bhikkhave, mahãsamuddo anupubbaninno, 
anupubbapono, anupubbapabbhãro, nãyatakeneva papăto, evameva kho 
bhikkhave, imasmim dhammavinaye anupubbasikkhã, anupubbakiriyã, 
anupubbapatipadã, nãyatakeneva annãpativedho. Yam bhikkhave, imasmim 
dhammavinaye anupubbasikkhã, anupubbakiriyã, anupubbapatipadã, 
nãyatakeneva annãpativedho. Ayam bhikkhave, imasmim dhammavinaye 
pathamo acchariyo abbhutadhammo, yam disvã disvã bhikkhũ imasmim 
dhammavinaye abhiramanti. 


(2.) Seyyathãpi bhikkhave mahasamuddo thitadhammo velam nãtivattati, 
evameva kho bhikkhave, yam mayã sãvakãnam sikkhãpadam paíìnattarn, 
tam mama sãvakã jĩvitahetu pi nãtikkamanti. Yam bhikkhave mayã 
sãvakãnam sikkhãpadam pannattam tam mama sãvakã jĩvitahetu pi 
nãtikkamanti. Ayampi bhikkhave imasmim dhammavinaye dutiyo acchariyo 
abbhutadhammo, yam disvã disvã bhikkhũ imasmim dhammavinaye 
abhiramanti. 


(3.) Seyyathãpi bhikkhave, mahãsamuddo na matena kunapena 
samvasati, yam hoti mahãsamudde matam kunapam tam khippanneva tĩram 
vãheti, thalam ussãdeti. Evameva kho bhikkhave, yo so puggalo dussĩlo 
pãpadhammo asuci sankassarasamãcãro paticchannakammanto, assamano 
samanapatiníìo, abrahmacãrĩ brahmacãripatinno, antopũti avassuto 
kasambujãto, na tena sangho samvasati, atha kho nam khippanneva 
sannipatitvã ukkhipati. 


1 timitimingalo - Ma, Sya. 2 abbhuta dhamma - Ma, PTS, Si; abbhutadhamma - Sya. 


236 




Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Sona - Thứ Năm 


(8.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, biển cả là nơi cư trú của các 
chúng sanh to lớn. Ở đó, các chúng sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, các 
A-tu-la, các loài rồng, các Càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những loài hữu 
hình lớn đến trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến hai trăm do tuần, 
những loài hữu hình lớn đến ba trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến 
bốn trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ 
khưu, sự việc biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh to lớn; ở đó, các chúng 
sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, các A-tu-la, các loài rồng, các Càn-thát- 
bà. Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn đến trăm do tuần, những 
loài hữu hình lớn đến hai trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến ba trăm 
do tuần, những loài hữu hình lớn đến bốn trăm do tuần, những loài hữu hình 
lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường 
thứ tám về biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa 
thích trong biển cả. 

Này các tỳ khưu, đây là tám pháp kỳ diệu phi thường về biển cả, sau khi 
thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 

6. Này các tỳ khưu, tương tự y như thế trong Pháp và Luật này có tám 
pháp kỳ diệu phi thường, sau khi thường xuyên xem xét những pháp ấy các tỳ 
khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. Tám pháp ấy là gì? 

(1.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả sâu xuống dần dần, có độ 
dốc xuống dần dần, có sự lõm xuống dần dần, không có vực sâu một cách đột 
ngột, này các tỳ khưu, tương tự như thế trong Pháp và Luật này có sự học tập 
theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiến bộ theo thứ lớp, không 
có sự chứng ngộ đột ngột nào khác. Này các tỳ khưu, sự việc trong Pháp và 
Luật này có sự học tập theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiến 
bộ theo thứ lớp, không có sự chứng ngộ đột ngột nào khác. Này các tỳ khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất trong Pháp và Luật này, sau khi 
thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật 
này. 

(2.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có pháp ổn định, không tràn 
qua khỏi bờ, này các tỳ khưu, tương tự như thế điều học nào đã được Ta quy 
định cho các đệ tử của Ta, các đệ tử của Ta không vượt qua điều học ấy dù là 
nguyên nhân mạng sống. Này các tỳ khưu, sự việc điều học nào đã được Ta 
quy định cho các đệ tử, các đệ tử của Ta không vượt qua điều học ấy dù là 
nguyên nhân mạng sống. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường 
thứ nhì trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ 
khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. 

(3.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả không sống chung với xác 
chết nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào 
bờ rồi hất lên đất liền, này các tỳ khưu, tương tự như thế nhân vật nào là kẻ 
có ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ, có hành động che 
giấu, phi Sa-môn, giả mạo Sa-môn, phi Phạm hạnh, giả mạo Phạm hạnh, nội 
tâm thối nát, nhiêm dục vọng, có bản chất dơ bẩn, Tăng chúng không sống 
chung với kẻ ấy, mà tức thời tụ hội lại loại trừ kẻ ấy ra. 
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Kincãpi so hoti majjhe bhikkhusanghassa nisinno, atha kho so ãrakã ’va 
sanghamhã, sangho ca tena. Yam bhikkhave, yo so puggalo dussĩlo, 
pãpadhammo, asucisankassarasamãcãro paticchannakammanto, assamano 
samanapatinno, abrahmacãrĩ brahmacãripatinno, antopũti, avassuto, 
kasambujãto, na tena sangho samvasati, atha kho nam khippanneva 
sannipatitvã ukkhipati, kincãpi so hoti majjhe bhikkhusanghassa nisinno, 
atha kho so ãrakã Va sanghamhã, sangho ca tena. Ayampi bhikkhave, 
imasmim dhammavinaye tatiyo acchariyo abbhutadhammo, yam disvã disvã 
bhikkhũ imasmim dhammavinaye abhiramanti. 


(4). Seyyathãpi bhikkhave, yã kãci mahãnadiyo, seyyathĩdam: gangã 
yamunã aciravatĩ sarabhũ mahĩ, tã mahãsamuddam patvã 1 jahanti pũrimãni 
nãmagottãni, mahãsamuddotveva sankham gacchanti. Evameva kho 
bhikkhave, cattãro me vannã khattiyã brãhmanã vessã suddã, te 
tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajitvã jahanti 
purimãni nãmagottãni, samanã sakyaputtiyãtveva sankham 2 gacchanti. Yam 
bhikkhave cattãro me vannã khattiyã brãhmanã vessã suddã, te 
tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajitvã jahanti 
purimãni nãmagottãni, samanã sakyaputtiyãtveva sankham gacchanti. 
Ayampi bhikkhave imasmim dhammavinaye catuttho acchariyo 
abbhutadhammo, yam disvã disvã bhikkhũ imasmim dhammavinaye 
abhiramanti. 


( 5 -) Seyyathãpi bhikkhave yã ca loke savantiyo mahãsamuddam appenti, 
yã ca antaỊikkhã dhãrã papatanti, na tena mahãsamuddassa ũnattam vã 
pũrattarn vã paníìãyati. Evameva kho bhikkhave, bahũ cepi 3 bhikkhũ 
anupãdisesãya nibbãnadhãtuyã parinibbãyanti, na tena nibbãnadhãtuyã 
ũnattam vã pũrattarn vã pannãyati. Yam bhikkhave, bahũ cepi bhikkhũ 
anupãdisesãya nibbãnadhãtuyã parinibbãyanti, na tena nibbãnadhãtuyã 
ũnattam vã pũrattam vã pannãyati. Ayampi bhikkhave, imasmim 
dhammavinaye pancamo acchariyo abbhutadhammo, yam disvã disvã 
bhikkhũ imasmim dhammavinaye abhiramanti. 


(6.) Seyyathãpi bhikkhave, mahãsamuddo ekaraso lonaraso. Evameva 
kho bhikkhave, ayam dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. Yam bhikkhave, 
ayam dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. Ayampi bhikkhave imasmim 
dhammavinaye chattho acchariyo abbhutadhammo, yam disvã disvã 
bhikkhũ imasmim dhammavinaye abhiramanti. 


1 patta - Sya, PTS. 


2 saủkhyam - Sya. 3 bahupi - Sya. 
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Cho dù kẻ ấy ngồi giữa Tăng chúng tỳ khưu nhưng kẻ ấy vẫn bị tách ly 
khỏi Tăng chúng và Tăng chúng vẫn được tách ly với kẻ ấy. Này các tỳ khưu, 
sự việc nhân vật nào là kẻ có ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh và đáng 
nghi ngờ, có hành động che giấu, phi Sa-môn, giả mạo Sa-môn, phi Phạm 
hạnh, giả mạo Phạm hạnh, nội tâm thối nát, nhiễm dục vọng, có bản chất dơ 
bẩn, Tăng chúng không sống chung với nhân vật ấy, mà tức thời tụ hội lại 
loại trừ kẻ ấy ra; cho dù kẻ ấy ngồi giữa Tăng chúng tỳ khưu nhưng kẻ ấy vẫn 
bị tách ly khỏi Tăng chúng và Tăng chúng vẫn được tách ly với kẻ ấy. Này các 
tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ ba trong Pháp và Luật này, sau 
khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật 
này. 


(4.) Này các tỳ khưu, cũng giống như các con sông lớn như là Gangã, 
Yamunã, Aciravatĩ, Sarabhũ, Mahĩ khi đã ra đến biển cả thì từ bỏ các tên họ 
trước đây và đi đến tên gọi là ‘Biển cả/ này các tỳ khưu, tương tự như thế bốn 
loại giai cấp này là vua chúa, Bà-la-môn, thương buôn, và nô bộc, khi họ đã 
rời nhà xuất gia sống không nhà trong Pháp và Luật được công bố bởi đức 
Như Lai thì từ bỏ các tên họ trước đây và đi đến tên gọi là ‘Các Sa-môn Thích 
tử/ Này các tỳ khưu, sự việc bốn loại giai cấp này là vua chúa, Bà-la-môn, 
thương buôn, và nô bộc, khi họ đã rời nhà xuất gia sống không nhà trong 
Pháp và Luật được công bố bởi đức Như Lai thì từ bỏ các tên họ trước đây và 
đi đến tên gọi là ‘Các Sa-môn Thích tử/ Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu 
phi thường thứ tư trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét 
pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. 


(5.) Này các tỳ khưu, cũng giống như các dòng nước ở thế gian đổ vào 
biển cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy 
mà biển cả được xem là vơi hay đầy, này các tỳ khưu, tương tự như thế cho 
dù nhiều vị tỳ khưu Vô Dư Niết Bàn trong cảnh giới Niết Bàn không còn dư 
sót, nhưng không vì điều ấy mà cảnh giới Niết Bàn được xem là vơi hay đầy. 
Này các tỳ khưu, sự việc cho dù nhiều vị tỳ khưu Vô Dư Niết Bàn trong cảnh 
giới Niết Bàn không còn dư sót, nhưng không vì điều ấy mà cảnh giới Niết 
Bàn được xem là vơi hay đầy. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi 
thường thứ năm trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét pháp 
ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. 


(6.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có một vị là vị của muối, này 
các tỳ khưu, tương tự như thế Pháp và Luật này có một vị là vị của giải thoát. 
Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này có một vị là vị của giải thoát. Này 
các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu trong Pháp và Luật này, 
sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và 
Luật này. 
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(7.) Seyyathãpi bhikkhave, mahãsamuddo bahuratano anekaratano, 
tatrimãni ratanãni, seyyathĩdam: muttã mani veỊuriyo sankho sĩlã pavãỊam 
rajatam jãtarũpam lohitanko masãragallam. Evameva kho bhikkhave, ayam 
dhammavinayo bahuratano anekaratano, tatrimãni ratanãni, seyyathĩdam: 
cattări satipatthãnãni, cattãri sammappadhãnãni, 1 cattãro iddhipãdã, 
pancindriyãni, pancabalãni, sattabojjhangã, ariyo atthaiìgiko maggo, yam 
bhikkhave, ayam dhammavinayo bahuratano, anekaratano, tatrimãni 
ratanãni, seyyathĩdam: cattãri satipatthãnãni, cattãri sammappadhãnãni, 1 
cattăro iddhipãdã, pancindriyãni, pancabalãni, sattabojjhangã, ariyo 
atthangiko maggo. Ayampi bhikkhave imasmim dhammavinaye sattamo 
acchariyo abbhutadhammo, yam disvã disvã bhikkhũ imasmim 
dhammavinaye abhiramanti. 


(8.) Seyyathãpi bhikkhave, mahãsamuddo mahatam bhũtănam ãvãso, 
tatrime bhũtã: timi timingalo timirapingalo asurã nãgã gandhabbã. Santi 
mahãsamudde yojanasatikãpi attabhãvã, dviyojanasatikãpi attabhãvã, 
tiyojanasatikãpi attabhãvã, catuyojanasatikãpi attabhãvã, pancayojana- 
satikãpi attabhãvã. Evameva kho bhikkhave, ayam dhammavinayo mahatam 
bhũtãnam ãvãso, tatrime bhũtă: sotãpanno, sotãpattiphalasacchikiriyãya 
patipanno, sakadãgãmĩ, sakadãgãmiphalasacchikiriyãya patipanno, anãgãmĩ, 
anãgãmiphalasacchikiriyãya patipanno, arahã arahattaphalasacchikiriyãya 2 
patipanno. Ayam bhikkhave, imasmim dhammavinaye atthamo acchariyo 
abbhutadhammo, yam disvã disvã bhikkhũ imasmim dhammavinaye 
abhiramanti. 


Ime kho bhikkhave, imasmim dhammavinaye attha acchariyã 
abbhutadhammã, ye disvã disvã bhikkhũ imasmim dhammavinaye 
abhiramantĩ ”ti. 


7. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Channamativivassati 3 vivatarn nãtivassati, 
tasmã channam vivaretha evam tam nãtivassatĩ ”ti. 


1 cattaro satipatthana cattaro sammappadhana - sabbattha. 

2 arahã arahattãya - Ma, Syã, PTS. 3 channam ativassatĩ - Ma, Syã, PTS, Sĩ. 
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(7.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có nhiều vật quý, có vô số vật 
quý; ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà cừ, đá 
quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mât mèo, này các tỳ khưu, tương tựy 
như thế Pháp và Luật này có nhiều vật quý, có vô số vật quý; ở đây, các vật 
quý ấy như là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy pháp đưa đến giác ngộ, Thánh đạo tám 
ngành. Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này có nhiều vật quý, có vô số 
vật quý; ở đây, các vật quý ấy như là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, 
bốn hên tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy pháp đưa đến giác 
ngộ, Thánh đạo tám ngành. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường 
thứ bảy trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ 
khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. 


(8.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả là nơi cư trú của các chúng 
sanh to lớn; ở đó, các chúng sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, các A-tu-la, 
các loài rồng, các Càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn 
đến trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến hai trăm do tuần, những loài 
hữu hình lớn đến ba trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến bốn trăm do 
tuần, những loài hữu hình lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ khưu, tương 
tự như thế Pháp và Luật này là nơi cư trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, 
các chúng sanh ấy là vị Nhập Lưu, vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhập 
Lưu, vị Nhất Lai, vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhất Lai, vị Bất Lai, vị 
đang thực hành để chứng ngộ quả Bất Lai, vị A-la-hán, vị đang thực hành để 
chứng ngộ quả A-la-hán. Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này là nơi cư 
trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, các chúng sanh ấy là vị Nhập Lưu, vị 
đang thực hành để chứng ngộ quả Nhập Lưu, vị Nhất Lai, vị đang thực hành 
để chứng ngộ quả Nhất Lai, vị Bất Lai, vị đang thực hành để chứng ngộ quả 
Bất Lai, vị A-la-hán, vị đang thực hành để chứng ngộ quả A-la-hán. Này các 
tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ tám trong Pháp và Luật này, sau 
khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật 
này. 

Này các tỳ khưu đây là tám pháp kỳ diệu phi thường trong Pháp và Luật 
này, sau khi thường xuyên xem xét những pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích 
trong Pháp và Luật này.” 


7. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Mưa rơi nhiêu ở vật đã được che đậy, mưa không rơi nhiêu ở vật đã 
được mở ra. Vì thế, hãy mở ra vật đã được che đậy, như vậy mưa không 
rơi nhiêu ở vật ấy .” 1 


1 Người phạm tội mà che giấu (vật đã được che đậy) thì sẽ tiếp tục phạm tội (mưa rơi nhiều), 
còn người đã phạm tội mà sám hối (vật đã được mở ra) thì sẽ không tiếp tục phạm tội nữa 
(UdA. 306; ThagA. ii, 188; VinA. vi, 1287). Câu kệ này cũng được thấy ở Cullavaggapãịi - 
Tiểu Phẩm (TTPV 07), 435; Theĩ'agăthãpãỊỈ - Trưởng Lão Kệ, câu kệ 447 (TTPV 31,131). 
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5. 6. SONASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
mahãkaccãyano avantĩsu viharati, kuraraghare 1 pavatte pabbate. Tena kho 
pana samayena sono upãsako kutikanno 2 ãyasmato mahãkaccãyanassa 
upatthãko hoti. Atha kho sonassa upãsakassa kutikannassa rahogatassa 
patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Yathã yathã kho ayyo 
mahãkaccãyano dhammam deseti, nayidam sukaram agãram ajjhãvasatã 
ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam 
caritum. Yannũnãham kesamassum ohãretvã kãsãyãni vatthãni acchãdetvă 
agãrasmã anagãriyam pabbajeyyan ”ti. 

2. Atha kho sono upãsako kutikanno yenãyasmã mahãkaccãyano 
tenupasankami, upasankamitvă ãyasmantam mahãkaccãyanam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho sono upãsako kutikanno 
ãyasmantam mahãkaccãyanam etadavoca: “Idha mayham bhante, 
rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: ‘Yathã yathã 
kho ayyo mahãkaccãyano dhammam deseti, nayidam sukaram agãram 
ajjhãvasatã ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam 
brahmacariyam caritum. Yannũnãham kesamassum ohãretvã kãsãyãni 
vatthãni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajeyyan ’ti. Pabbãjetu mam 
bhante, ayyo mahãkaccãyano ”ti. 

3- Evam vutte ãyasmã mahãkaccãyano sonam upãsakam kutikannam 
etadavoca: “Dukkaram kho sona yãvajĩvam ekabhattam ekaseyyam 
brahmacariyam, ingha tvam sona, tattheva agãrikabhũto samãno 
buddhãnam sãsanam anuyunja, kãlayuttarn ekabhattam ekaseyyam 
brahmacariyan ”ti. Atha kho sonassa upãsakassa kutikannassa yo ahosi 
pabbajjãbhisankhãro so patippassambhi. 

4. Dutiyampi kho sonassa upãsakassa kutikannassa rahogatassa 
patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Yathã yathã kho ayyo 
mahãkaccãyano dhammam deseti, nayidam sukaram agãram ajjhãvasatã 
ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam 
caritum. Yannũnãham kesamassum ohãretvã kãsãyãni vatthãni acchãdetvã 
agãrasmã anagãriyam pabbajeyyan ”ti. Dutiyampi kho sono upãsako 
kutikanno yenãyasmã mahãkaccãyano tenupasankami, upasankamitvã 
ãyasmantam mahãkaccãyanam etadavoca: “Idha mayham bhante, 
rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: ‘Yathă yathã 
kho ayyo mahãkaccãyano dhammam deseti, nayidam sukaram agãram 
ajjhãvasată ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam 
brahmacariyam caritum. Yannũnãham kesamassum ohãretvã kãsãyãni 
vatthãni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajeyyan ’ti. Pabbãjetu mam 
bhante, ayyo mahakaccãyano ”ti. 


1 kururaghare - Sya. 


2 kotikanno - Sya, PTS. 
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5. 6. KINH SONA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Mahãkaccãyana ngụ trong xứ Avanti, ở thành Kuraraghara, tại núi Pavatta. 1 
Vào lúc bấy giờ, nam cư sĩ Sona Kutikanna là người hộ độ cho đại đức 
Mahãkaccãyana. Khi ấy, nam cư sĩ Sona Kutikanna trong lúc thiền tịnh ở nơi 
thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Theo như ngài đại đức 
Mahãkaccãyana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà?” 

2. Khi ấy, nam cư sĩ Soọa Kutikanna đã đi đến gặp đại đức 
Mahãkaccãyana, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Mahãkaccãyana rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna 
đã nói với đại đức Mahãkaccãyana điều này: “Thưa ngài, ở đây con trong lúc 
thiền tịnh ở nơi thanh vâng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: ‘Theo như 
ngài đại đức Mahãkaccãyana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dẽ 
làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách 
đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên 
cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà.’ 
Thưa ngài, xin ngài đại đức Mahãkaccãyana hãy cho con xuất gia.” 

3. Khi được nói như vậy, đại đức Mahãkaccãyana đã nói với nam cư sĩ 
Sona Kutikanna điều này: “Này Sona, việc ăn một bữa, ngủ một mình, hành 
Phạm hạnh cho đến trọn đời là việc khó làm. Này Sona, vậy ngay ở chỗ này, 
trong khi là người tại gia, ngươi hãy thực tập lời dạy của chư Phật tức là ăn 
một bữa, ngủ một mình, hành Phạm hạnh trong khoảng thời gian quy định.” 
Khi ấy, ước muốn xuất gia của nam cư sĩ Sona Kutikanna đã được dịu đi. 

4. Đến lần thứ nhì, nam cư sĩ Sona Kutikanna trong lúc thiền tịnh ở nơi 
thanh vâng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Theo như ngài đại đức 
Mahãkaccãyana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà.” Đến lần thứ 
nhì, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã đi đến gặp đại đức Mahãkaccãyana, sau 
khi đến đã đảnh lễ đại đức Mahãkaccãyana rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuống ở một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã nói với đại đức 
Mahãkaccãyana điều này: “Thưa ngài, ở đây con trong lúc thiền tịnh ở nơi 
thanh vâng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: ‘Theo như ngài đại đức 
Mahãkaccãyana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dẽ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà.’ Thưa ngài, 
xin ngài đại đức Mahãkaccãyana hãy cho con xuất gia.” 


1 Câu chuyện tương tự được thấy ở Mahavaggapaịỉ - Đại Phăm (TTPV 04, từ trang 507). 
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5. Dutiyampi kho ãyasmã mahãkaccãyano sonam upãsakam kutikannam 
etadavoca: “Dukkaram kho sona, yãvajĩvam ekabhattam ekaseyyam 
brahmacariyam, ingha tvam sona, tattheva agãrikabhũto samãno 
buddhãnam sãsanam anuyunja, kãlayuttam ekabhattam ekaseyyam 
brahmacariyan ”ti. Dutiyampi kho sonassa upãsakassa kutikannassa yo ahosi 
pabbajjãbhisahkhãro so patippassambhi. 

6. Tatiyampi kho sonassa upãsakassa kutikannassa rahogatassa 
patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Yathã yathã kho ayyo 
mahãkaccãyano dhammam deseti, nayidam sukaram agãram ajjhãvasatã 
ekantaparipuọọam ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam 
caritum. Yannũnãham kesamassum ohãretvã kãsãyãni vatthãni acchãdetvã 
agãrasmã anagãriyam pabbajeyyan ”ti. 

Tatiyampi kho sono upãsako kutikanno yenãyasmã mahãkaccãyano 
tenupasahkami, upasankamitvă ãyasmantam mahãkaccãyanam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho sono upãsako kutikanno 
ãyasmantam mahãkaccãyanam etadavoca: “Idha mayham bhante, 
rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: ‘Yathã yathã 
kho ayyo mahãkaccãyano dhammam deseti, nayidam sukaram agãram 
ajjhãvasatã ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam 
brahmacariyam caritum. Yannũnãham kesamassum ohãretvã kãsãyãni 
vatthãni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajeyyan ’ti. Pabbậịetu mam 
bhante, ayyo mahãkaccãyano ”ti. 

7. Atha kho ãyasmã mahãkaccãyano sonam upãsakam kutikannam 
pabbậjesi. Tena kho pana samayena avantidakkhinãpatho 1 appabhikkhuko 
hoti. Atha kho ãyasmã mahãkaccãyano tinnam vassãnam accayena kicchena 
kasirena tato tato dasavaggam bhikkhusangham sannipătetvă ãyasmantam 
sonam upasampãdesi. 

8. Atha kho ãyasmato sonassa vassam vutthassa 2 rahogatassa 
patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Na kho me so bhagavã 
sammukhã dittho. Api ca suto yeva me so bhagavã ĩdiso ca ĩdiso cã ’ti. Sace 
mam upajjhãyo anựjãneyya, gaccheyyãham tam bhagavantam dassanãya 
arahantam sammãsambuddhan ”ti. 

Atha kho ãyasmã sono sãyanhasamayam patisallãnã vutthito yenãyasmã 
mahãkaccãyano tenupasahkami, upasankamitvã ãyasmantam 
mahãkaccãyanam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã sono ãyasmantam mahãkaccãyanam etadavoca: “Idha mayham 
bhante, rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: ‘Na kho 
me so bhagavã sammukhã dittho. Api ca suto yeva me so bhagavã ĩdiso ca 
ĩdiso cã ’ti. Sace mam upajjhãyo anựjãneyya, gaccheyyãham tam 
bhagavantam dassanãya arahantam sammãsambuddhan ”ti. “Sãdhu, sãdhu, 
sona, gaccha tvam sona, tam bhagavantam dassanãya arahantam 
sammãsambuddhan ”ti. 3 


1 avantisudakkhinapatho - PTS. 

2 vassam vutthassa - Ma, Syã. 3 sammãsambuddham - Ma. 
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5. Đến lần thứ nhì, đại đức Mahãkaccãyana đã nói với nam cư sĩ Sona 
Kutikaụụa điều này: “Này Sona, việc ăn một bữa, ngủ một mình, hành Phạm 
hạnh cho đến trọn đời là việc khó làm. Này Sona, vậy thì ngay ở chỗ này, 
trong khi là người tại gia, ngươi hãy thực tập lời dạy của chư Phật tức là ăn 
một bữa, ngủ một mình, hành Phạm hạnh trong khoảng thời gian quy định.” 
Đến lần thứ nhì, ước muốn xuất gia của nam cư sĩ Sona Kutikaụna đã được 
dịu đi. 

6. Đến lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kutikaụụa trong lúc thiền tịnh ở nơi 
thanh vâng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Theo như ngài đại đức 
Mahãkaccãyana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà.” 

Đến lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kutikaụụa đã đi đến gặp đại đức 
Mahãkaccãyana, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Mahãkaccãyana rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna 
đã nói với đại đức Mahãkaccãyana điều này: “Thưa ngài, ở đây con trong lúc 
thiền tịnh ở nơi thanh vâng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: ‘Theo như 
ngài đại đức Mahãkaccãyana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dẽ 
làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách 
đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên 
cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà.’ 
Thưa ngài, xin ngài đại đức Mahãkaccãyana hãy cho con xuất gia.” 

7. Khi ấy, đại đức Mahãkaccãyana đã cho nam cư sĩ Sona Kutikanụa xuất 
gia. Vào lúc bấy giờ, ở khu vực phía nam của xứ Avanti có ít tỳ khưu. Khi ấy, 
đại đức Mahãkaccãyana trải qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn đã triệu 
tập được hội chúng tỳ khưu gồm mười vị từ nơi này nơi khác rồi đã cho đại 
đức Soụa tu lên bậc trên. 

8. Sau đó, khi đã sống qua mùa (an cư) mưa, đại đức Sona trong lúc thiền 
tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Ta chưa được 
nhìn thấy tận mặt đức Thế Tôn ấy, tuy nhiên ta đã được nghe ràng: ‘Đức Thế 
Tôn ấy là vị như vầy và như vầy.’ Nếu thầy tế độ cho phép ta, thì ta nên đi để 
diện kiến đức ThếTôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giấc ấy.” 

Sau đó vào lúc chiều tối, đại đức Soụa đã xuất khỏi thiền tịnh rồi đi đến 
gặp đại đức Mahãkaccãyana, sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Mahãkaccãyana 
rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Sona đã nói 
với đại đức Mahãkaccãyana điều này: “Thưa ngài, ở đây con trong lúc thiền 
tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: - Ta chưa 
được nhìn thấy tận mặt đức Thế Tôn ấy, tuy nhiên ta đã được nghe rằng: 
‘Đức Thế Tôn ấy là vị như vầy và như vầy.’ Nếu thầy tế độ cho phép ta, thì ta 
nên đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đâng Giác ấy.” “Này 
Soụa, tốt lắm, tốt lắm. Này Soụa, ngươi hãy đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy.” 
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9. “Dakkhissasi tvam sona, tam bhagavantam pãsãdikam pasãdanĩyam 
santindriyam santamãnasam uttamasamathadamathamanuppattam dantam 
guttam yatindriyam nãgam. Disvãna mama vacanena bhagavato pãde sirasã 
vandãhi, appãbãdham appãtankam lahutthãnam balam phãsuvihãranca 1 
puccha: ‘Upajjhăyo me bhante, ãyasmã mahãkaccãyano bhagavato pãde 
sirasã vandati, appãbãdham appãtankam lahutthãnam balam 
phãsuvihãranca 1 pucchatĩ ”’ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã sono ãyasmato 
mahãkaccãnassa bhãsitam abhinanditvã anumoditvã utthãyãsanã 
ãyasmantam mahãkaccãyanam abhivãdetvã padakkhinam katvã senãsanam 
samsãmetvã pattacĩvaramãdãya yena sãvatthi tena cãrikam pakkãmi. 
Anupubbena cãrikam caramãno yena sãvatthi jetavanam anãthapindikassa 
ãrãmo yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã sono 
bhagavantam etadavoca: “Upajjhãyo me bhante, ãyasmã mahãkaccãyano 
bhagavato pãde sirasã vandati, appãbãdham appãtankam lahutthănam 
balam phãsuvihãranca 1 pucchatĩ ”ti. “Kacci bhikkhu khamanĩyam? Kacci 
yãpanĩyam? Kacci ’si appakilamathena addhãnam ãgato? Na ca pindakena 
kilantosĩ ”ti. “Khamanĩyam bhagavã, yãpanĩyam bhagavã, appakilamathena 
cãham bhante, addhãnam ãgato na ca pindakena kilantomhĩ ”ti. 


10. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Imassãnanda 
ãgantukassa bhikkhuno senãsanam paíìnãpehĩ ”ti. Atha kho ãyasmato 
ãnandassa etadahosi: “Yassa kho mam bhagavã ãnãpeti: ‘Imass’ ãnanda, 
ãgantukassa bhikkhuno senãsanam pannãpehĩ ’ti. Icchati bhagavã tena 
bhikkhunã saddhim ekavihãre vatthum. Icchati bhagavã ãyasmatã sonena 
saddhim ekavihãre vatthum, yasmim vihãre bhagavã viharati tasmim vihãre 
ãyasmato sonassa senãsanam pannãpesi. Atha kho bhagavã bahudeva rattim 
ạbbhokãse nisajjãya 2 vĩtinãmetvă pãde pakkhãletvã vihãram pãvisi. 
Ayasmãpi kho sono bahudevarattim abbhokãse nisajjãya vĩtinãmetvã pãde 
pakkhãletvã vihãram pãvisi. Atha kho bhagavã rattiyã paccũsasamayam 
paccutthãya ãyasmantam sonam ajjhesi: “Patibhãtu tam bhikkhu dhammo 3 
bhãsitun ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã sono bhagavato patissutvã soỊasa 
atthakavaggikãni sabbãneva sarena abhanĩ. Atha kho bhagavã ãyasmato 
sonassa sarabhannapariyosãne abbhanumodi: “Sãdhu! Sãdhu! Bhikkhu, 
suggahitãni bhikkhu, soỊasa atthakavaggikãni sumanasikatãni supadhãritãni, 
kalyãniyãsi 4 vãcãya samannãgato vissatthãya aneỊagalãya 5 atthassa 
vinnãpaniyã. Kativasso ’si tvam bhikkhũ ”ti? “Ekavasso aham bhagavã ”ti. 
“Kissa pana tvam bhikkhu evam ciram akãsĩ ”ti? “Ciradittho 6 me bhante 
kãmesu ãdĩnavo, api ca sambãdho gharãvãso bahukicco bahukaranĩyo ”ti. 


1 phãsuvihãram - Ma. 

2 nipajjãya - Syã. 

3 dhammam - Syã, PTS, Sĩ. 

4 kalyãniyã ca - katthaci. 


anelagalãya - Ma; 
anelăya - Syã; 
aneỊãya - PTS. 
ciram dittho - Ma, Syã, PTS. 
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9. “Này Sona, ngươi sẽ thấy đức Thế Tôn ấy dẽ mến, đáng tin, có giác 
quan thanh tịnh, có tâm ý thanh tịnh, đã đạt đến sự tĩnh lặng và thu thúc tột 
đỉnh, là đấng voi chúa đã được huấn luyện, đã được hộ trì, có giác quan đã 
được kiểm soát. Sau khi nhìn thấy, ngươi hãy đê đầu đảnh lễ hai bàn chân 
của đức Thế Tôn, hãy hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái nhẹ 
nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái (của Ngài) với lời của ta rằng: ‘Bạch Ngài, 
thầy tế độ của con là đại đức Mahãkaccãyana xin đê đầu đảnh lẽ hai bàn chân 
của đức Thế Tôn, và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái nhẹ nhàng, 
khỏe mạnh, sống thoải mái (của Ngài).’” “Thưa ngài, xin vâng.” Đại đức Sona 
đã thích thú và tùy hỷ với lời nói của đại đức Mahãkaccãyana, rồi đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đại đức Mahãkaccãyana, hướng vai phải nhiêu quanh, 
rồi thu xếp chỗ trú ngụ, cầm bình bát và y, ra đi về phía thành Sãvatthi. 
Trong khi tuần tự du hành, vị ấy đã đi đến thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika, gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Sona đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, thầy tế độ của con là đại đức 
Mahãkaccãyana xin đê đầu đảnh lẽ hai bàn chân của đức Thế Tôn, và hỏi 
thăm về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải 
mái (của Ngài).” “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và ngươi 
không có mệt nhọc với việc khất thực phải không?” “Bạch Thế Ton, sức khoẻ 
có khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và Bạch Ngài, con đi đường xa 
ít có mệt nhọc và con không có mệt nhọc với việc khất thực.” 


10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ãnanda rằng: “Này Ãnanda, hãy 
sâp đặt chỗ trú ngụ cho vị tỳ khưu vãng lai này.” Khi ấy, đại đức Ananda đã 
khởi ý điều này: “Liên quan đến vị nào mà đức Thế Tôn ra lệnh cho ta rằng: 
‘Này Ananda, hãy sâp đặt chỗ trú ngụ cho vị tỳ khưu vãng lai này’? Có phải 
đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá với vị tỳ khưu ấy? Có phải đức 
Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá với đại đức Sona?” rồi đã sâp đặt 
chỗ trú ngụ cho đại đức Sona trong trú xá đức ThếTôn đang ngự. Sau đó, đức 
Thế Tôn, sau khi đã ngồi và trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời, đã rửa chân 
rồi đi vào trú xá. Đại đức Sona, sau khi cũng đã ngồi và trải qua gần trọn đêm 
ở ngoài trời, đã rửa chân rồi đi vào trú xá. Sau đó, khi đã thức dậy vào lúc 
hừng sáng của đêm, đức Thế Tôn đã yêu cầu đại đức Sona rằng: “Này tỳ 
khưu, mong rằng có đề tài Pháp gây hứng thú cho ngươi để thuyết giảng.” 
“Bạch Ngài, xin vâng.” Nghe theo đức Thế Tôn, đại đức Sona đã thuyết lại 
đầy đủ toàn bộ mười sáu phần của phẩm Nhóm Tám một cách mạch lạc. Sau 
đó, vào lúc kết thúc cuộc thuyết giảng mạch lạc của đại đức Sona, đức Thế 
Tôn đã khen ngợi ràng: “Này tỳ khưu, tốt lâm, tốt lâm! Này tỳ khưu, mười 
sáu phần của phẩm Nhóm Tám đã được ngươi khéo học tập, khéo suy nghĩ, 
khéo ghi nhớ. Ngươi có giọng nói êm dịu, rõ ràng, không có khó nghe, làm rõ 
được ý nghĩa. Này tỳ khưu, ngươi (xuất gia) được bao nhiêu năm?” “Bạch đức 
Thế Tôn, con được một năm.” “Này tỳ khưu, tại sao ngươi thực hiện (việc tu 
lên bậc trên) chậm trễ như vậy?” “Bạch Ngài, từ lâu con đã thấy được sự tai 
hại trong các dục, nhưng vì cuộc sống tại gia có nhiều cản trở, có nhiều phận 
sự, có nhiều việc cần phải làm.” 
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11. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Disvã ãdĩnavam loke natvã dhammam nirũpadhim, 1 
ariyo na ramatĩ pãpe pãpe na ramatĩ sucĩ ”ti. 


5. 7. REVATASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
kankhãrevato bhagavato avidũre nisinno hoti pallankam ãbhựjitvã ựjum 
kãyam panidhãya attano kankhãvitaranavisuddhim paccavekkhamãno. 
Addasã kho bhagavã ãyasmantam kankhãrevatam avidũre nisinnam 
pallankam ãbhựjitvã ujum kãyam panidhãya attano 
kankhãvitaranavisuddhim paccavekkhamãnam. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yã kãci kankhã idha vã huram vã sakavediyã vã paravediyã vã, 

jhãyino 2 tã pajahanti sabbã ãtãpino brahmacariyam carantã ”ti. 


5. 8. ANANDASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rậjagahe viharati, veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã ãnando tadahuposathe 
pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya rậjagaham pindãya pãvisi. 
Addasã kho devadatto ãyasmantam ãnandam rặjagahe pindãya carantam, 
disvãna yena ãyasmã ãnando tenupasahkami, upasankamitvã ãyasmantam 
ãnandam etadavoca: “Ajjatagge dãnãham ãvuso ãnanda, annatreva 
bhagavatã annatra bhikkhusanghã uposatham karissãmi sanghakammãni cã 
”ti. Atha kho ãyasmã ãnando rặjagahe pindãya caritvã pacchãbhattam 
pindapãtapatikkanto yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Idhãham bhante 

pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya rặjagaham pindãya 
pãvisim. Addasã kho mam bhante devadatto rậjagahe pindãya carantam, 
disvãna yenãham tenupasankami, upasankamitvã mam etadavoca: ‘Ajjatagge 
'dãnãham ãvuso ãnanda, annatreva bhagavatã annatra bhikkhusanghã 
uposatham karissãmi sahghakammãni cã ’ti. Ajja bhante devadatto sangham 
bhindissati uposathanca karissati sahghakammãni cã ”ti. 


1 nirupadhi - Sya, PTS. 


2 ye jhayino - Ma. 
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11. Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở thế gian, sau khi hiểu được Pháp không 
đưa đêh tái sanh, bậc Thánh không thích thú điêu ác, vị trong sạch không 
thích thú đĩêu ác. 


5. 7. KINH REVATA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika.Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Kahkhãrevata ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ 
thân thẳng, đang quán xét lại sự thanh tịnh do vượt qua hoài nghi của bản 
thân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Kahkhãrevata ngồi ở nơi không xa, 
xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, đang quán xét lại sự thanh tịnh do vượt 
qua hoài nghi của bản thân. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Băt cứ những hoài nghi nào, ở đời này hoặc đời sau, sẽ được cảm 
nhận bởi chính mình hoặc sẽ được cảm nhận bởi người khác, các vị chứng 
thĩên, có nhiệt tâm, đang thực hành Phạm hạnh, dứt bỏ tăt cả các hoài nghi 
ấy. 


5. 8. KINH ANANDA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày Uposatha, 
vào buổi sáng đại đức Ananda đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát_và y đi 
vào thành Rãjagaha để khất thực. 1 Devadatta đã nhìn thấy đại đức Ananda 
đang đi khất thực ở trong thành Rãjagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp 
đại đức Ananda, sau khi đến đã nói với đại đức Ananda điều này: “Này đại 
đức Ananda, giờ đây kể từ hôm nay tôi sẽ hành lễ Uposatha và sẽ thực hiện 
các hành sự của hội chúng không cần đến đức Thế Tôn, không cần đến hội 
chúng tỳ khưu.” Sau đó, khi đã đi khất thực ở trong thành Rãjagaha, đại đức 
Ananda sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, nơi đây vào buổi sáng, con đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi 
vào thành Rãjagaha để khất thực. Bạch Ngài, Devadatta đã nhìn thấy con 
đang đi khất thực ở trong thành Rãjagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp 
con, sau khi đến đã nói với con điều này: ‘Này đại đức Ananda, giờ đây kể từ 
hôm nay tôi sẽ thực hiện lẽ Uposatha và các hành sự của hội chúng không 
cần đến đức Thế Tôn, không cần đến hội chúng tỳ khưu.’ Bạch Ngài, hôm nay 
Devadatta sẽ chia rẽ hội chúng, sẽ thực hiện lễ Uposatha và các hành sự của 
hội chúng.” 


1 Câu chuyện tương tự được thấy ở Cullavaggapaịi - Tiểu Phăm (TTPV 07, 305). 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Sonavaggo Pancamo 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Sukaram sãdhunã sãdhu sãdhu pãpena dukkaram, 
pãpam pãpena sukaram pãpamariyehi dukkaran ”ti. 

5. 9. SADDHÃYAMÃNASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã kosalesu cãrikam carati 
mahată bhikkhusanghena saddhim. Tena kho pana samayena sambahulã 
mãnavakã bhagavato avidũre saddhãyamãnarũpã 1 atikkamanti. Addasã kho 
bhagavã sambahule mãnavake avidũre saddhãyamãnarũpe atikkamante. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Parimutthã panditãbhăsã vãcãgocarabhãnino, 
yãvicchanti mukhãyãmam yena nĩtã na tam vidũ ”ti. 

5.10. PANTHAKASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
cullapanthako 2 bhagavato avidũre nisinno hoti, pallankam ãbhựjitvã ựjum 
kãyam panidhãya parimukham satim upatthapetvã. Addasã kho bhagavã 
ãyasmantam cullapanthakam avidũre nisinnam pallankam ãbhujitvã ựjum 
kãyam panidhãya parimukham satim upatthapetvă. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Thitena kãyena thitena cetasã 
tittham nisinno uda vã sayãno, 
evam 3 satim bhikkhu adhitthahãno 
labhetha pubbãpariyam visesam. 

Laddhãna pubbãpariyam visesam, 
adassanam maccurặịassa gacche ”ti 

Sonavaggo pancamo. 

TASSUDDÃNAM 

Rãjã appãyukã kutthi kumãrakã ca uposatho 
sono ca revato nando saddhãya panthakena cã ”ti. 

—00O00-- 


1 sadhayamanarupa - Ma; saddayamanarupa - Sya, PTS. 

2 cũỊapanthako - Ma, Syã cũlapanthako - PTS. 3 etam - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Sona - Thứ Năm 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Điêu tốt là dễ làm bởi người tốt, điêu tốt là khó làm bởi kẻ xău. Điêu ác 
là dễ làm bởi kẻ xấu, điêu ác là khó làm bởi các vị Thảnh.” 

5. 9. KINH NHẠO BÁNG 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn đi du hành ở xứ sở của 
những người Kosala cùng với đại chúng tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ, nhiều 
thanh niên Bà-la-môn đi ngang qua ở nơi không xa đức Thế Tôn có vẻ đang 
nhạo báng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều thanh niên Bà-la-môn đang đi 
ngang qua ở nơi không xa có vẻ đang nhạo báng. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Những kẻ bị lẫn lộn, làm ra vẻ người sáng suốt, có lời phát biểu thuộc 
lãnh vực của lời nói (mà không hiểu nghĩa), có miệng há rộng theo như 
chúng muôn; đĩêu gì dân dắt chúng thì chúng không biết.” 

5.10. KINH PANTHAKA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Cullapanthaka ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ 
thân thẳng, và thiết lập niệm luôn hiện diện. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại 
đức Cullapanthaka ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, 
và thiết lập niệm luôn hiện diện. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Với thân vững chãi, với tâm vững chãi, 
dầu đang đứng, hoặc đã ngoi xuống, hay đang nằm, 
vị tỳ khưu duy trì vững chắc niệm như vậy 
có thể đạt được sự chứng đắc theo tuần tự. 

Sau khi đạt được sự chứng đắc theo tuần tự, 
có thể đi đêh nơi ngoài tam nhìn của Than Chết.” 

Phẩm Sona là thứ năm. 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Đức vua, tuổi thọ ít ỏi, gã cùi, các thiếu niên, và lẽ Uposatha, vị Sona, và 
vị Revata, vị Nanda, với việc nhạo báng, và với vị Panthaka. 

—00O00— 
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JACCANDHAVAGGO CHAỊ Ị HO 

6 .1. ÃYUSANKHÃRAVOSSAJANASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã vesãliyam viharati, 
mahãvane kũtãgãrasãlãyam. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvă 
pattacĩvaramãdãya vesãlim pindãya pãvisi. Vesãliyam piọdãya caritvã 
pacchãbhattam pindapãtapatikkanto ãyasmantam ãnandam ãmantesi: 
“Ganhãhi ãnanda, nisĩdanam. Yena cãpãlam cetiyam 1 tenupasankamissãma 2 
divãvihãrãyã ”ti. “Evam bhante ”ti kho 3 ãyasmã ãnando bhagavato patissutvã 
nisĩdanamãdãya bhagavantam pitthito pitthito anubandhi. Atha kho bhagavã 
yena cãpãlam cetiyam tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. 
Nisajja kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ramanĩyã ãnanda 
vesãlĩ, ramanĩyam udenam cetiyam, ramanĩyam gotamakam cetiyam, 
ramanĩyam sattambam cetiyam, ramanĩyam bahuputtarn cetiyam, 
ramanĩyam sãrandadam 4 cetiyam, ramanĩyam cãpãlam cetiyam. Yassa 
kasasaci ãnanda, cattãro iddhipãdã bhãvită bahulĩkatã yãnĩkatã vatthukatã 
anutthitã paricită susamãraddhã, so ãkankhamãno kappam vã tittheyya 
kappãvasesam vã. Tathãgatassa kho ãnanda, cattãro iddhipãdã bhãvitã 
bahulĩkată yãnĩkatã vatthukatã anutthitã paricitã susamãraddhã. 
Akankhamãno 5 ãnanda, tathãgato kappam vã tittheyya kappãvasesam vã ”ti. 
Evampi kho ãyasmã ãnando bhagavatã oỊãrike nimitte kayiramãne oỊãrike 
obhãse kayiramãne nãsakkhi pativijjhitum, na bhagavantam yãci: “Titthatu 
bhante, bhagavã kappam, titthatu sugato kappam bahujanahitãya 
bahựjanasukhãya lokãnukampãya atthãya hitãya sukhãya devamanussãnan 
”ti, yathã tam mãrena pariyutthitacitto. 


Dutiyampi kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ramanĩyã — 
pe— tathãgato kappam vã tittheyya kappãvasesam vã ”ti. Evampi kho 
ãyasmã ãnando —pe— yathã tam mãrena pariyutthitacitto. Tatiyampi kho 
bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ramanĩyã —pe— tathăgato 
kappam vã tittheyya kappãvasesam vã ”ti. Evampi kho ãyasmã ãnando — 
pe— Yathã tam mãrena pariyutthitacitto. 


2. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Gaccha tvam 
ãnanda, yassa ’dãni kãlam maíìnasĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã ãnando 
bhagavato 6 patissutvã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam 
katvă avidũre annatarasmim rukkhamũle nisĩdi. 


1 pãvãlacetiyam - Syã. 

2 tenupasaủkamissãmi - PTS. 

3 kho pana - PTS. 


4 sãrandam - Syã. 

5 so ãkaủkhamãno - Syã. 

6 bhagavantam - Syã. 
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PHẦM MÙ BẤM SINH - THỨ SÁU 

6 .1. KINH BUÔNG BÒ THỌ HÀNH 

• 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, 
Mahãvana (Đại Lâm), nơi giảng đường Kũtãgãra. Khi ấy, vào buổi sáng đức 
Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào thành Vesãlĩ để khất 
thực. Sau khi đi khất thực ở thành Vesãlĩ, sau bữa ăn trong khi đi khất thực 
trở về, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda ràng: “Này Ananda, hãy lấy tấm 
lót ngồi. Chúng ta sẽ đi đến bảo điện Cãpãla để nghỉ trưa.” “Bạch Ngài, xin 
vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thê Tôn đã cầm lấy tấm lót ngồi rồi 
nối tiếp theo sau đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã đi đến bảo điện 
Cãpãla, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được xẹp đặt. Sau khi ngồi 
xuống, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, Vesãlĩ thật 
đáng yêu! Bảo điện Udena thật đáng yêu! Bảo điện Gotamaka thật đáng yêu! 
Bảo điện Sattamba thật đáng yêu! Bảo điện Bahuputta thật đáng yêu! Bảo 
điện Sãrandada thật đáng yêu! Bảo điện Cãpãla thật đáng yêu! Này Ananda, 
đối với người nào, bốn nền tảng của thần thông đã được tu tập, được thực 
hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nền tảng, 
được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt đẹp, thì người ấy trong khi 
mong muốn có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp. Này Ananda, đối với 
Như Lai, bốn nền tảng của thần thông đã được tu tập, được thực hành 
thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nền tảng, được 
thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt đẹp, này Ananda, trong khi mong 
muốn Như Lai có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp.” Tuy nhiên, đại 
đức Ananda trong khi được ra dấu hiệu rõ ràng, trong khi được làm biểu hiện 
rõ rệt bởi đức Thế Tôn như thế, đã không thể thấu hiểu, đã không cầu khẩn 
đức Thế Tôn ràng: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy tồn tại trọn kiếp, xin 
đấng Thiện Thệ hãy tồn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an 
lạc cho nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn hoá, vì sự lợi 
ích, vì sự an lạc của chư Thiên và nhân loại,” như là có tâm đã bị Ma Vương 
xâm nhập. 


Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ãnanda rằng: “Này Ãnanda, 
Vesãlĩ thật đáng yêu! —như trên— Như Lai có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn 
một kiếp.” Tuy nhiên, đại đức Ananda —như trên— như là có tâm đã bị Ma 
Vương xâm nhập. Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda ràng: 
“Này Ananda, Vesãlĩ thật đáng yêu! —như trên— Như Lai có thể tồn tại một 
kiếp hoặc hơn một kiếp.” Tuy nhiên, đại đức Ãnanda —như trên— như là có 
tâm đã bị Ma Vương xâm nhập. 


2. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, ngươi 
hãy đi, ngươi hãy biết giờ này là thời điểm của việc nào.” “Bạch Ngài, xin 
vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi đã ngồi xuống ở gốc cây nọ 
ở nơi không xa. 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Jaccandhavaggo Chattho 


3. Atha kho mãro pãpimã acirapakkante ãyasmante ãnande yena bhagavã 
tenupasahkami, upasahkamitvă ekamantam atthãsi. Ekamantam thito kho 
mãro pãpimã bhagavantam etadavoca: “Parinibbãtu 1 bhante bhagavã, 
parinibbãtu sugato. Parinibbãnakãlo ’dãni bhante bhagavato. Bhãsită kho 
panesã bhante bhagavată vãcã: ‘Na tãvãham pãpima, parinibbãyissãmi yãva 
me bhikkhũ na sãvakã bhavissanti viyattã vinĩtã visãradã yogakkhemã 2 
bahussutã dhammadharã dhammãnudhammapatipannã sãmĩcipatipannã 
anudhammacãrino sakam ãcariyakam uggahetvã ãcikkhissanti desessanti 
pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttãnĩ karissanti 
uppannam parappavãdam sahadhammena suniggahitam niggahetvă 
sappãtihãriyam dhammam desessantĩ ’ti. 


Santi kho pana bhante etarahi 3 bhikkhũ bhagavato sãvakã viyattã vinĩtã 
visãradã yogakkhemã bahussutã dhammadharã dhammãnudhamma- 
patipannã sãmĩcipatipannã anudhammacãrino, sakam ãcariyakam 
uggahetvã ãcikkhanti desenti pannapenti patthapenti vivaranti vibhajanti 
uttãnim karonti uppannam parappavãdam sahadhammena suniggahitam 
niggahetvã sappãtihãriyam dhammam desenti. Parinibbãtu 1 bhante bhagavã, 
parinibbãtu sugato. Parinibbãnakãlo ’dãni bhante bhagavato. 


4. Bhăsitã kho panesã 4 bhagavatã vãcã: ‘Na tãvãham pãpima, 
parinibbãyissãmi, yãva me bhikkhuniyo na 5 sãvikã bhavissanti viyattã —pe— 
anudhammacãrino —pe— sappãtihãriyam dhammam desessantĩ ’ti. Santi 
kho pana bhante etarahi bhikkhuniyo bhagavato sãvikã viyattã —pe— 
sappãtihãriyam dhammam desenti. Parinibbătu —pe— 


Bhãsitã kho panesã bhagavato vãcã: ‘Na tãvãham pãpima, 
parinibbãyissãmi, yãva me upãsakã na sãvakã bhavissanti viyattã —pe— 
anudhammacãriniyo —pe— sappãtihãriyam dhammam desessantĩ ’ti. Santi 
kho pana bhante, etarahi upãsakã bhagavato sãvakã viyattã —pe— 
sappãtihãriyam dhammam desenti. Parinibbãtu —pe—. 


5. Bhăsitã kho panesã bhagavato vãcã: ‘Na tãvãham pãpima, 
parinibbãyissãmi, yãva me upãsikã na sãvikã bhavissanti viyattã —pe— 
anudhammacãriniyo —pe— sappãtihãriyam dhammam desessantĩ ’ti. Santi 
kho pana bhante etarahi upãsikã bhagavato sãvikã viyattã —pe— 
anudhammacãriniyo —pe— sappãtihãriyam dhammam desenti. Parinibbãtu 
-pe-. 


1 parinibbãtu dãni - sabbattha. 3 etarahi kho pana bhante - Ma, Syã. 

2 visãradã - Ma; 4 bhãsitã kho panesã bhante - Ma, Syã. 

visãradappattã yogakkhemakãmã - Syã, PTS. 5 na - itisaddo PTS potthake na dissate. 
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3. Sau đó, khi đại đức Ananda ra đi không bao lâu, Ma Vương ác độc đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một 
bên, Ma Vương ác độc đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức 
Thế Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, xin đấng Thiện Thệ hãy viên tịch Niết Bàn. 
Bạch Ngài, giờ đây là thời điểm viên tịch Niết Bàn của đức Thế Tôn. Bạch 
Ngài, hơn nữa lời nói này đã được đức Thế Tôn nói: ‘Này kẻ ác độc, Ta sẽ 
không viên tịch Niết Bàn khi nào các tỳ khưu của Ta còn chưa trở thành các 
Thinh Văn có kinh nghiệm, được huấn luyện, có tự tin, có sự an toàn đối với 
các trói buộc, nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, đã thực hành đúng 
pháp và thuận pháp, đã thực hành đúng đẳn, có sự hành xử theo pháp, sau 
khi học pháp từ thầy của mình sẽ thuật lại, sẽ thuyết giảng, sẽ quy định, sẽ 
thiết lập, sẽ khai mở, sẽ phân tích, sẽ làm rõ ràng, khi học thuyết của những 
kẻ khác đã được khởi lên thì sẽ khuất phục một cách khéo léo đúng theo 
Pháp và sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.’ 

Bạch Ngài, vả lại hiện nay các vị tỳ khưu Thinh Văn của đức Thế Tôn là có 
kinh nghiệm, được huấn luyện, có tự tin, có sự an toàn đối với các trói buộc, 
nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, đã thực hành đúng pháp và thuận 
pháp, đã thực hành đúng đẳn, có sự hành xử theo pháp, sau khi học pháp từ 
thầy của mình rồi thuật lại, thuyết giảng, quy định, thiết lập, khai mở, phân 
tích, làm rõ ràng, khi học thuyết của những kẻ khác đã được khởi lên thì 
khuất phục một cách khéo léo đúng theo Pháp và thuyết giảng Giáo Pháp có 
cả thần thông. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, xin đấng 
Thiện Thệ hãy viên tịch Niết Bàn. Bạch Ngài, giờ đây là thời điểm viên tịch 
Niêi Bàn của đức Thế Tôn. 


4. Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đã được đức Thế Tôn nói: ‘Này kẻ ác 
độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào các tỳ khưu ni của Ta còn chưa 
trở thành các Thinh Văn có kinh nghiệm, —như trên— có sự hành xử theo 
pháp, —như trên— sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.’ Bạch Ngài, 
vả lại hiện nay các vị tỳ khưu ni Thinh Văn của đức Thế Tôn là có kinh 
nghiệm, —như trên— thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông. Bạch Ngài, 
xin đức Thế Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, —như trên—. 

Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đã được đức Thế Tôn nói: ‘Này kẻ ác độc, 
Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào các nam cư sĩ của Ta còn chưa trở 
thành các Thinh Văn có kinh nghiệm, —như trên— có sự hành xử theo pháp, 
—như trên— sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.’ Bạch Ngài, vả lại 
hiện nay các vị tỳ khưu ni Thinh Văn của đức Thế Tôn là có kinh nghiệm, — 
như trên— thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông. Bạch Ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, —như trên—. 


5. Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đã được đức Thế Tôn nói: ‘Này kẻ ác 
độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào các nữ cư sĩ của Ta còn chưa trở 
thành các Thinh Văn có kinh nghiệm, —như trên— có sự hành xử theo pháp, 
—như trên— sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.’ Bạch Ngài, vả lại 
hiện nay các vị tỳ khưu ni Thinh Văn của đức Thế Tôn là có kinh nghiệm, — 
như trên— thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông. Bạch Ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, —như trên—. 
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6 . Bhãsitã kho panesã bhagavato vãcã: ‘Na tãvãham pãpima 
parinibbãyissãmi yãva me idam brahmacariyam na iddhanceva bhavissati 
phĩtanca vitthãrikam bãhujannam' puthubhũtam yãvadeva manussehi 1 2 
suppakãsitan ’ti. Etarahi kho pana bhante bhagavato brahmacariyam 
iddhanceva thitanca vitthãrikam bãhujannam puthubhũtam yãvadeva 
manussehi 2 suppakãsitam. Parinibbãtu ’dãni bhante bhagavã, parinibbãtu 
sugato. Parinibbãnakãlo ’dãni bhante bhagavato ”ti. 


Evam vutte bhagavã mãram pãpimantam etadavoca: “Appossukko tvam 
pãpima hohi. Na ciram tathãgatassa parinibbãnam bhavissati. Ito tinnam 
mãsãnam accayena tathãgato parinibbãyissatĩ ”ti. Atha kho bhagavã cãpãle 
cetiye sato sampajãno ãyusankhãram ossajji. Ossatthe ca bhagavatã 
ãyusankhãre mahãbhũmicãlo ahosi, bhimsanako lomahamso, 
devadundubhiyo ca phabmsu. 


7. Atha kho bhagavã etamattham viditvă tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Tulamatulanca sambhavam bhavasankhãramavassajji 3 muni, 
ajjhattarato samãhito abhindi kavacamivattasambhavan ”ti. 


6 . 2. JATILASUTTAM 

• • 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
pubbãrãme migãramãtupãsãde. Tena kho pana samayena bhagavã 
sãyanhasamayam patisallãnã vutthito bahidvãrakotthake nisinno hoti. 


Atha kho rậjã pasenadi kosalo yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Tena kho pana 
samayena satta ca jatilã, satta ca niganthã, satta ca acelakã, 4 satta ca 
ekasãtakã, 5 satta ca paribbậjakã, parũỊhakacchanakhalomã khãri- 
vividhamãdãya 6 bhagavato avidũre atikkamanti. 7 


1 bahujannam - Syã, PTS. 

2 yãva devamanussehi - Ma, Syã. 

3 bhavasaủkhãramossaji - Sĩ. 


acelã - Syã. 5 ekasãtã - Syã. 
khãrĩvividhamãdãya - Syã. 
abhikkamanti - Syã. 
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6. Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đã được đức Thế Tôn nói: ‘Này kẻ ác 
độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào Phạm hạnh này của Ta vẫn còn 
chưa được thành tựu, phát triển, phổ biến, phổ thông, trở nên phổ cập, và 
vẫn còn chưa được khéo giảng giải bởi loài người.’ Bạch Ngài, vả lại hiện nay 
Phạm hạnh của đức Thế Tôn không những được thành tựu, phát triển, phổ 
biến, phổ thông, trở nên phổ cập, mà còn được khéo giảng giải bởi loài 
người. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, xin đấng Thiện 
Thệ hãy viên tịch Niết Bàn. Bạch Ngài, giờ đây là thời điểm viên tịch Niết 
Bàn của đức TliếTôn.” 


Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với Ma Vương ác độc điều này: 
“Này kẻ ác độc, ngươi hãy bình tĩnh. Không lâu nữa sẽ là sự viên tịch Niết 
Bàn của Như Lai. Từ nay cho đến hết ba tháng, Như Lai sẽ viên tịch Niết 
Bàn.” Khi ấy, ở tại bảo điện Cãpãla, đức Thế Tôn có niệm, có sự nhận biết rõ, 
đã buông bỏ thọ hành. Và khi đức Thế Tôn buông bỏ thọ hành, đã có sự lay 
động của đại địa cầu, làm kinh sợ, khiến dựng đứng lông; và các tiếng sấm 
trời đã bùng nổ. 


7. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Trong khi cân nhắc Niết Bàn và ngudn sanh khởi (của hữu), bậc hiên 
trí đã buông bỏ sự tạo tác dẫn đêh hữu. Thích thú ở nội tâm, được định 
tĩnh, người đã phá tan ngudn sanh khởi của tự ngã, tựa như phá tan tấm 
áo giáp.” 


6. 2. KINH ĐẠO SĨ TÓC BỆN 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, tu 
viện Pubba, ở tòa nhà dài của Mẹ của Migãra. Vào lúc bấy giờ, nhàm lúc 
chiều tối đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi đã ngồi xuống ở bên ngoài 
cánh cửa chánh. 

Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Vào lúc bấy giờ, có 
bảy đạo sĩ tóc bện, bảy đạo sĩ Nigantha, bảy đạo sĩ lõa thể, bảy đạo sĩ theo 
hạnh mặc một tấm choàng, và bảy du sĩ, có móng tay chân, có lông ở nách và 
ở thân thể được để mọc dài, mang theo túi vật dụng đi ngang qua ở nơi 
không xa đức Thế Tôn. 
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2. Addasã kho rãjã pasenadi kosalo te satta ca jatile, sata ca niganthe, 
satta ca acelake, satta ca ekasãtake, satta ca paribbậjake, 
parũỊhakacchanakhalome khãrivividhamãdãya bhagavato avidũre 
atikkamante. Disvãna utthãyãsanã ekamsam uttarãsangam karitvã 
dakkhinam jãnumandalam' pathaviyam 1 2 nihantvã yena te satta ca jatilã, 
satta ca niganthă, satta ca acelakã, satta ca ekasãtakã, satta ca paribbậjakã 
tenaryalim panãmetvã tikkhattum nãmam sãvesi: “Rậjãham bhante pasenadi 
kosalo ”ti. 

3. Atha kho rậjã pasenadi kosalo acirapakkantesu tesu sattasu ca jatilesu 
sattasu ca niganthesu sattasu ca acalekesu sattasu ca ekasãtakesu sattasu ca 
paribbậjakesu yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho rậjã pasenadi 
kosalo bhagavantam etadavoca: “Ye ca kho 3 bhante, loke arahanto vã 
arahattamaggam vã samãpannã, ete tesam 4 annatară ”ti. 5 

“Dựjjãnam kho panetam mahãrậja, tayã gihinã kãmabhoginã 6 
puttasambãdhasayanam ajjhãvasantena kãsikacandanam paccanubhontena 
mãlãgandhavilepanam dhãrayantena jãtarũparajatam sãdiyantena: ‘Ime vã 
arahanto ime vã arahattamaggam samãpannã ’ti. Samvãsena kho mahãrặja, 
sĩlam veditabbam. Tanca kho dĩghena addhunã na ittarena, 7 manasikarotã 
no amanasikarotã, 8 pannavatã no duppaníìena. Samvohãrena 9 kho mahãrặja, 
soceyyam veditabbam, tanca kho dĩghena addhunã —pe— no duppannena. 
Apadãsu kho mahãrặja, thãmo veditabbo. So ca kho dĩghena addhunã —pe— 
no duppannena. Sãkacchãya kho mahãrậja, pannã veditabbã, sã ca kho 
dĩghena addhunã —pe— no duppannenã ”ti. 

4. “Acchariyam bhante, abbhutam bhante, yãva subhãsitancidam bhante 
bhagavatã: ‘Dựjjãnam kho panetam —pe— arahattamaggam samãpannã ’ti, 
samvãsena kho mahãrậja —pe— no duppannenã ’ti. Ete bhante, mama 
purisã corã ocarakã janapadam ocaritvã ãgacchanti. 10 Tehi pathamam 
otinnam aham pacchã otarissãmi. 11 Idãni te bhante, tam rajojallam 
pavãhetvã nhãtã 12 suvilittã kappitakesamassũ odãtavatthavasanã pancahi 
kãmagunehi samappitã samangĩbhũtã paricãressantĩ ”ti. 13 

5. Atha kho bhagavã etamattham viditvă tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Na vãyameyya sabbattha nãnnassa puriso siyã, 

nãnnam nissãya jĩveyya dhammena na vanim 14 care ”ti. 


1 dakkhinajãnumandalam - Ma, Syã. 

2 pathaviyam - Ma. 

3 ye kho - Ma; 
ye ca te - Syã; 

ye nu ke ci kho - PTS. 

4 etesam - Syã, PTS. 

5 aniĩatare ti - Ma; 
annataro ti - Syã, PTS. 

6 kãmabhojinã - PTS. 

7 ittaram - Ma, PTS. 


8 amanasikãrã - PTS. 

9 sabyohãrena - PTS. 

10 gacchanti - Ma. 

11 osãrissãmi - Ma; 
osãdissãmi - katthaci. 

12 sunhãtã - Ma, Syã, PTS. 

13 paricãrissantĩ ti - Ma, PTS; 
paricãriyantĩ ti - Syã. 

14 na vanĩ - Syã, PTS; 
na vãnijjam - katthaci. 
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2. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy bảy đạo sĩ tóc bện, bảy đạo sĩ 
Nigantha, bảy đạo sĩ lõa thể, bảy đạo sĩ theo hạnh mặc một tấm choàng, và 
bảy du sĩ ấy, có móng tay chân, có lông ở nách và ở thân thể được để mọc dài, 
mang theo túi vật dụng đang đi ngang qua ở nơi không xa đức Thế Tôn. Sau 
khi nhìn thấy, đức vua đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đâp thượng y một bên vai, 
quỳ đầu gối bên phải ở trên đất, châp tay hướng về bảy đạo sĩ tóc bện, bảy 
đạo sĩ Nigantha, bảy đạo sĩ lõa thể, bảy đạo sĩ theo hạnh mặc một tấm 
choàng, và bảy du sĩ ấy, thông báo danh tánh ba lần: “Thưa các ngài, trầm là 
vua Pasenadi xứ Kosala.” 

3. Sau đó, trong khi bảy đạo sĩ tóc bện, bảy đạo sĩ Nigantha, bảy đạo sĩ lõa 
thể, bảy đạo sĩ theo hạnh mặc một tấm choàng, và bảy du sĩ ấy ra đi không 
bao lâu, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một 
bên, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, những người này là những vị nào đó trong số các vị A-la-hán hoặc các 
vị đang thực hành đạo lộ A-la-hán ở thế gian.” 

“Thưa đại vương, điều này quả là khó biết được đối với đại vương là người 
tại gia, có sự thọ hưởng ngũ dục, đang sống chung đụng với con cái, đang 
thưởng thức trầm hương của xứ Kãsĩ, đang đeo tràng hoa, dầu thơm, và son 
phấn, đang chấp nhận vàng bạc: ‘Những người này là các vị A-la-hán hay 
những người này đang thực hành đạo lộ A-la-hán.’ Thưa đại vương, do cộng 
trú, giới có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài không phải 
ngấn hạn, bởi người chú ý không phải bởi người không chú ý, bởi người có trí 
tuệ không phải bởi người có tuệ tồi. Thưa đại vương, do giao tiếp, sự liêm 
khiết có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài —như trên— 
không phải do người có tuệ tồi. Thưa đại vương, khi có những nỗi bất hạnh, 
sự vững chãi có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài —như 
trên— không phải do người có tuệ tồi. Thưa đại vương, do đàm luận, trí tuệ 
có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài —như trên— không 
phải do người có tuệ tồi.” 

4. “Bạch Ngài, thật là kỳ diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Và Bạch 
Ngài, điều này thật sự đã được khéo nói bởi đức Thế Tôn ràng: ‘Thưa đại 
vương, điều này quả là khó biết được —như trên— đang thực hành đạo lộ A- 
la-hán.’ Thưa đại vương, do cộng trú —như trên— không phải do người có tuệ 
tồi.’ Bạch Ngài, những người này là những nam nhân, những kẻ cải trang, 
những người trinh sát của trầm, họ trở về sau khi đã đi thanh tra xứ sở. Sự 
việc được họ điều tra trước, sau đó trầm sẽ duyệt lại. Bạch Ngài, giờ đây sau 
khi rũ bỏ bụi bặm và cáu ghét, họ được tắm, được thoa dầu kỹ lưỡng, có tóc 
râu được sửa soạn, mặc vải trâng, được thọ hưởng, được cung ứng năm loại 
dục lạc, họ sẽ tiêu khiển.” 

5. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Không nên nỗ lực ở mọi nơi, không nên là người (phục vụ) của kẻ khác, 
không nên sõng nương nhờ kẻ khác, không nên làm thương mại với Giáo 
Pháp.” 
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6. 3. PACCAVEKKHANASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã attano 
aneke pãpake akusale dhamme pahĩne paccavekkhamãno nisinno hoti, 
aneke ca kusalo dhamme bhãvanãya pãripũrim gate. 1 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã 2 tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Ahu pubbe tadã nãhu nãhu pubbe tadã ahu, 

na cãhu na ca bhavissati na cetarahi vijjatĩ ”ti. 

6. 4. PATHAMA NÃNÃTITTHIYASUTTAM 

■ • • 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulã 
nãnãtitthiyã samanabrãhmana 3 paribbặjakã sãvatthiyam pativasanti, 4 
nãnãditthikã nãnãkhantikã nãnãrucikã nãnãditthinissayanissitã. 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino ‘sassato loko 
idameva saccam moghamannan ’ti. (1) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino ‘asassato loko 
idameva saccam moghamaíìnan ’ti. (2) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino ‘antavã loko 
idameva saccam moghamaíìnan ’ti. (3) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino ‘anantavã loko 
idameva saccam moghamannan ’ti. (4) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino ‘tam jĩvam tam 
sarĩram idameva saccam moghamaíìnan ’ti. (5) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino ‘annam jĩvam 
aníìam sarĩram idameva saccam moghamannan ’ti. (6) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino ‘hoti tathãgato 
parammaranã idameva saccam moghamannan ’ti. (7) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino ‘hoti tathăgato 
parammaranã idameva saccam moghamaníìan ’ti. (8) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino ‘hoti ca na hoti 
ca tathãgato parammaranã idameva saccam moghamaníìan ’ti. (9) 


1 bhãvanãpãripũrim gate - Ma; bhãvanãya pãripũrigate - Syã; bhãvanãya pãripũrikate - PTS. 

2 atha kho bhagavã attano aneke pãpake akusale dhamme pahĩne viditvã aneke ca kusale 
dhamme bhãvanãpãripũrim gate - Ma; atha kho bhagavã attano aneke pãpake akusale 
dhamme pahĩne viditvã aneke ca kusale dhamme bhãvanãya pãripũrigate - Syã, PTS. 

3 samanabrãhmanã - Syã, PTS, Sĩ, evam sabbattha. 

4 sãvatthim pindăya pavisanti - PTS. 
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6. 3. KINH QUÁN XÉT LẠI 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đang 
ngồi quán xét lại vô số ác bất thiện pháp của bản thân đã được dứt bỏ và vô 
số thiện pháp của bản thân đã đạt đến sự đầy đủ do việc tu tập. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Trước đây đã có roi không có, trước đây không có roi đã có, 

đã không có và sẽ không có, trong hiện tại củng không tìm thăy.” 

6. 4. KINH NGOẠI ĐẠO - THỨ NHẨT 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều Sa-môn, Bà- 
la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư ngụ ở Sãvatthi có quan 
điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, 
nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau. 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng 
không.” (1) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (2) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Thế giới là có giới hạn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng 
không.” (3) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Thế giới là không có giới hạn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (4) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Mạng sống là vật ấy thân thể là vật ấy; chỉ điều này là sự thật, cái 
khác là rỗng khong.” (5) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Mạng sống là vật khác thân thể là vật khác; chỉ điều này là sự thật, 
cái khác là rỗng không.” (6) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là sự 
thật, cái khác là rỗng không.” (7) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này 
là sự thật, cái khác là rỗng không.” (8) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; 
chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (9) 
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Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino ‘neva hoti ca, 
na na hoti ca tathãgato parammaranã idameva saccam moghamannan ’ti. 
( 10 ) 

Te bhandanajãtã kalahajătã vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi 
vitudantã viharanti ‘Ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ’ti. 

2. Atha kho sambahulã bhikkhũ pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya sãvatthim pindãya pavisimsu. Sãvatthiyam piọdãya 
caritvã pacchãbhattam piọdapãtapatikkantă yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: 
“Idha bhante, sambahulã nãnãtitthiyã samanabrãhmanaparibbãjakã 
sãvatthiyam pativasanti nãnãditthikã nãnãkhantikã nãnãrucikã 
nãnãditthinissayanissită. Santeke —pe— nediso dhammo ediso dhammo ”ti. 

3. “Annatitthiyã bhikkhave, paribbãjakã andhã, acakkhukã, attham na 
jãnanti anattham na jãnanti, dhammam na jãnanti, adhammam na jãnanti. 
Te attham ajãnantã anattham ajãnantã, dhammam ajãnantă, adhammam 
ajãnantã bhandanajãtă kalahajãtã vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi 
vitudantã viharanti: ‘Ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ’ti. 


4. Bhũtapubbam bhikkhave, imissãyeva sãvatthiyã 1 annataro rậjã ahosi. 
Atha kho bhikkhave, so rậjã annataram purisam ãmantesi: ‘Ehi tvam ambho 
purisa, yãvatakã 2 sãvatthiyã 3 jaccandhã te sabbe ekajjham sannipãtehĩ ’ti. 
‘Evam devã ’ti kho bhikkhave, so puriso tassa ranno patissutvã yãvatakã 
sãvatthiyã jaccandhã, te sabbe gahetvã yena so rặjã tenupasankami, 
upasankamitvã tam rãjãnam etadavoca: ‘Sannipãtitã kho te deva, yãvatakã 
sãvatthiyam jaccandhã ’ti. ‘Tena hi bhane, jaccandhãnam hatthim dassehĩ ’ti. 
‘Evam devã ’ti kho bhikkhave, so puriso tassa raníìo patissutvã 
jaccandhãnam hatthim dassesi: ‘Ediso jaccandhã hatthĩ ’ti. 


Ekaccãnam jaccandhãnam hatthissa sĩsam dassesi: ‘Ediso jaccandhã 
hatthĩ ’ti. Ekaccãnam jaccandhãnam hatthissa kannam dassesi: ‘Ediso 
jaccandhã hatthĩ ’ti. Ekaccãnam jaccandhãnam hatthissa dantam dassesi: 
‘Ediso jaccandhã hatthĩ ’ti. Ekaccãnam jaccandhãnam hatthissa sondam 
dassesi: ‘Ediso jaccandhã hatthĩ ’ti. Ekaccãnam jaccandhãnam hatthissa 
kãyam dassesi: ‘Ediso jaccandhã hatthĩ ’ti. Ekaccãnam jaccandhãnam 
hatthissa pãdam dassesi: ‘Ediso jaccandhã hatthĩ ’ti. Ekaccãnam 
jaccandhãnam hatthissa satthim 4 dassesi: ‘Ediso jaccandhã hatthĩ ’ti. 


1 savatthiyam - PTS. 

2 yăvatikã - Syã, PTS. 


3 savatthiyam - PTS, Si. 

4 pitthim - Syã, PTS, Sĩ. 
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CÓ một SỐ Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (10) 

Họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): 
“Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là 
như thế kia, pháp là như thế này.” 

2. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình 
bát và y đi vào thành Sãvatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Sãvatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, ở đây nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau 
cư trú ở Sãvatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự 
ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác 
nhau. Có một số —như trên— Pháp không phải là như thế kia, pháp là như 
thếnày.” 

3. “Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không có mât (tuệ 
nhãn), không biết điều lợi ích, không biết điều không lợi ích, không biết 
pháp, không biết phi pháp. Trong khi không biết điều lợi ích, trong khi 
không biết điều không lợi ích, trong khi không biết pháp, trong khi không 
biết phi pháp, họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến 
sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng 
(nói rằng): ‘Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không 
phải là như thế kia, pháp là như thế này.’ 

4. Này các tỳ khưu, vào thời quá khứ ngay tại thành Sãvatthi này đã có vị 
vua nọ. Này các tỳ khưu, khi ấy vị vua ấy đã bảo một người đàn ông nọ ràng: 
‘Này nam nhân, hãy đến. Ở thành Sãvatthi có bao nhiêu người mù bẩm sinh 
thì ngươi hãy tập trung tất cả bọn họ lại một chỗ.’ ‘Tâu bệ hạ, xin vâng.’ Này 
các tỳ khưu, người đàn ông ấy nghe theo vị vua ấy, rồi ở thành Sãvatthi có 
bao nhiêu người mù bẩm sinh thì đã bât hết tất cả bọn họ, sau đó đã đi đến 
gặp vị vua ấy, sau khi đến đã nói với vị vua ấy điều này: ‘Tâu bệ hạ, ở thành 
Sãvatthi có bao nhiêu người mù bẩm sinh thì bọn họ đã được tập trung lại.’ 
‘Này khanh, như thế thì người hãy phô bày con voi cho những người mù bẩm 
sinh.’ ‘Tâu bệ hạ, xin vâng.’ Này các tỳ khưu, người đàn ông ấy nghe theo vị 
vua ấy đã phô bày con voi cho những người mù bẩm sinh (nói ràng): ‘Này các 
người mù, con voi là như thế này.’ 

Rồi đã phô bày đầu của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói ràng): 
‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đã phô bày cái tai của con voi 
cho một số người mù bẩm sinh (nói ràng): ‘Này các người mù, con voi là như 
thế này.’ Rồi đã phô bày ngà của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói 
rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đã phô bày cái vòi của 
con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con 
voi là như thế này.’ Rồi đã phô bày thân của con voi cho một số người mù 
bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đã phô 
bày chân của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các 
người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đã phô bày bắp vế của con voi cho một 
SỐ người mù bẩm sinh (nói ràng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ 
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Ekaccãnam jaccandhãnam hatthissa nanguttham dassesi: ‘Ediso 
jaccandhã hatthĩ ’ti. Ekaccãnam jaccandhãnam hatthissa vãladhim dassesi: 
‘Ediso jaccandhã hatthĩ ’ti. 


Atha kho bhikkhave, so puriso jaccandhãnam hatthim dassetvã yena so 
rậjã tenupasankami, upasankamitvã tam rãjãnam etadavoca: ‘Dittho kho 
tehi deva, jaccandhehi hatthi, yassa ’dãni devo kãlam mannasĩ 'ti. 1 


5. Atha kho bhikkhave, so rậjã yena te jaccandhã tenupasankami, 
upasankamitvã te jaccandhe etadavoca: ‘Dittho vo jaccandhã hatthĩ 'ti. ‘Evam 
deva, dittho no hatthĩ 'ti. ‘Vadetha jaccandhã, ediso 2 hatthĩ 'ti. Yehi 
bhikkhave jaccandhehi hatthissa sĩsam dittham ahosi, te evamãhamsu: 
‘Ediso deva, hatthi, seyyathãpi kumbho 'ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi 
hatthissa kanno dittho ahosi, te evamãhamsu: ‘Ediso deva hatthi seyyathãpi 
suppan 'ti. 3 Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa danto dittho ahosi, te 
evamãhamsu: ‘Ediso deva hatthi seyyathãpi phãlo 'ti. 4 Yehi bhikkhave 
jaccandhehi hatthissa sondo dittho ahosi, te evamãhamsu: ‘Ediso deva hatthi 
seyyathãpi nangalĩsã 'ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa kãyo dittho 
ahosi, te evamãhamsu: ‘Ediso deva hatthi seyyathãpi kottho 'ti. Yehi 
bhikkhave jaccandhehi hatthissa pãdo dittho ahosi, te evamãhamsu: ‘Ediso 
deva hatthi seyyathãpi thũno 'ti. Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa satthi 
dittho 5 ahosi, te evamãhamsu: ‘Ediso deva hatthi seyyathãpi udukkhalo 'ti. 
Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa nanguttham dittham ahosi, te 
evamãhamsu: ‘Ediso deva hatthi seyyathăpi musalo 'ti. Yehi bhikkhave 
jaccandhehi hatthissa vãladhi dittho ahosi, te evamãhamsu: ‘Ediso deva 
hatthi seyyathăpi sammajjanĩ 'ti. Te ‘ediso hatthi nediso hatthi, nediso hatthi 
ediso hatthĩ 'ti annamannam mutthĩhi samkhubhimsu. 6 Tena ca pana 
bhikkhave so rặjã attamano ahosi. 


Evameva kho bhikkhave, annatitthiya paribbajaka andha acakkhuka — 
pe— nediso dhammo ediso dhammo "ti. 


6. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Imesu kira sajjanti eke samanabrãhmanã, 
viggayha nam vivadanti janã ekangadassino "ti. 


1 maíĩnathã ti - Syã. 

2 kĩdiso - PTS, Sĩ. 

3 suppo ti - Ma, PTS, Sĩ. 


4 khĩlo ti - Ma. 

5 pitthi ditthã - Syã, Sĩ; pitthĩ ditthã - PTS. 

6 samsumbhimsu - Ma; samyujjhimsu - Syã, PTS, Sĩ. 
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Rồi đã phô bày đuôi của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói 
rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đã phô bày chùm lông 
đuôi của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói ràng): ‘Này các người 
mù, con voi là như thế này.’ 


Này các tỳ khưu, rồi người đàn ông ấy sau khi phô bày con voi cho những 
người mù bẩm sinh đã đi đến gặp vị vua ấy, sau khi đến đã nói với vị vua ấy 
điều này: ‘Tâu bệ hạ, con voi đã được những người mù ấy nhìn thấy. Xin bệ 
hạ hãy biết giờ này là thời điểm của việc nào.’ 


5. Này các tỳ khưu, sau đó vị vua ấy đã đi đến gặp những người mù bẩm 
sinh ấy, sau khi đến đã nói với những người mù bẩm sinh ấy điều này: ‘Này 
các người mù, có phải các ngươi đã thấy con voi?’ ‘Tâu bệ hạ, đúng vậy. 
Chúng tôi đã thấy con voi.’ ‘Này các người mù, các ngươi hãy nói con voi là 
như thế nào.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đã thấy đầu của con voi 
thì họ đã nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cái 
chum.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đã thấy cái tai của con voi thì 
họ đã nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cái nia.’ 
Này các tỳ khưu, những người mù nào đã thấy ngà của con voi thì họ đã nói 
như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là lưỡi cày.’ Này các tỳ 
khưu, những người mù nào đã thấy cái vòi của con voi thì họ đã nói như sau: 
‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cán cày.’ Này các tỳ khưu, 
những người mù nào đã thấy thân của con voi thì họ đã nói như sau: ‘Tâu bệ 
hạ, con voi là như thế này, giống như là nhà kho.’ Này các tỳ khưu, những 
người mù nào đã thấy chân của con voi thì họ đã nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con 
voi là như thế này, giống như là cột trụ.’ Này các tỳ khưu, những người mù 
nào đã thấy bâp vế của con voi thì họ đã nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là 
như thế này, giống như là cái cối giã.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào 
đã thấy đuôi của con voi thì họ đã nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế 
này, giống như là cái chày.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đã thấy 
chùm lông đuôi của con voi thì họ đã nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như 
thế này, giống như là cái chổi.’ Bọn họ (đã cãi vã): ‘Con voi là như thế này, 
con voi là không như thế kia. Con voi là không như thế kia, con voi là như thế 
này,’ đã gây hấn lẫn nhau bàng những nẳm đấm. Này các tỳ khưu, trái lại vị 
vua ấy đã thích chí vì việc ấy. 


Này các tỳ khưu, tương tự y như thế các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không 
có mât (tuệ nhãn), —như trên— Pháp không phải là như thế kia, pháp là như 
thế này.” 


6. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả vậy, một số Sa-môn và Bà-la-môn bám víu vào những đĩêu này, 
roi gây gổ, cãi cọ vê điêu ấy, (giông như) những người nhìn thấy một góc 
cạnh.” 
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6. 5. DƯTIYA NÃNÃTITTI 11 YASƯTTAiyi 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulã 
nãnãtitthiyã samanabrãhmanaparibbãjakã sãvatthiyam pativasanti, 
nãnãditthikã nãnãkhantikã nãnãrucikã nãnãditthinissayanissitã. 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Sassato atta ca 
loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (1) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Asassato attă 
ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (2) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sassato asassato 1 
attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (3) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Neva sassato 
nãsassato attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (4) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sayamkato attã ca 
loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (5) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Paramkato 
attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (6) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sayamkato 

paramkato 2 attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (7) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Asayamkãro 
aparamkãro 3 adhiccasamuppanno attă ca loko ca, idameva saccam 
moghamannan ”ti. (8) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sassatam 

sukhadukkham attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (9) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Asassatam 
sukhadukkham attă ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (10) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sassatam 

asassatam 4 sukhadukkham attã ca loko ca, idameva saccam moghamaníìan 

”ti. (11) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Neva 
sassatam nãsassatam sukhadukkham attã ca loko ca, idameva saccam 
moghamannan ”ti. (12) 


1 sassato ca asasasato ca - Ma, Syã. 

2 sayamkato ca paramkato ca - Ma, Syă, PTS. 

3 asayamkãro ca aparamkãro ca - Ma, Syã, PTS. 

4 sassatanca asassatanca - Ma, Syă, PTS. 
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6. 5. KINH NGOẠI ĐẠO - THỨ NHÌ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, nhiều Sa-môn, Bà- 
la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư ngụ ở Sãvatthi có quan 
điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, 
nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau. 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (1) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái 
khác là rỗng không.” (2) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là trường tồn và không trường tồn; chỉ điều này 
là sự thật, cái khác là rỗng không.” (3) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới không phải là trường tồn mà cũng không phải là 
không trường tồn;’ chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (4) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản thân; chỉ điều này là sự 
thật, cái khác là rỗng không.” (5) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự 
thật, cái khác là rỗng không.” (6) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản thân và được tạo ra bởi kẻ 
khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (7) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới không phải là sự tạo ra của bản thân, không phải 
là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh lên.” (8) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều 
này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (9) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là không trường tồn; chỉ 
điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (10) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là trường tồn và không 
trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (11) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới không phải là trường tồn 
mà cũng không phải là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (12) 
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Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Sayamkatam 
sukhadukkham attă ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (13) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Paramkatam 
sukhadukkham attă ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (14) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sayamkatam 
paramkatam 1 sukhadukkham attã ca loko ca, idameva saccam 
moghamannan ”ti. (15) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: 
“Asayamkãram aparamkãram adhiccasamuppannam sukhadukkham attã ca 
loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (16) 

Te bhandanajãtã kalahajãtã vivãdãpannã annamaníìam mukhasattĩhi 
vitudantã viharanti: “Ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ”ti. 


2. Atha kho sambahulã bhikkhũ pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya sãvatthim pindãya pavisimsu. Sãvatthiyam pindãya 
caritvã pacchãbhattam pindapãtapatikkantă yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: 

“Idha bhante sambahulã nãnãtittiyã samanabrãhmanaparibbặjakã 
sãvatthiyam pativasanti nãnãditthikã nãnãkhantikã nãnãrucikã 
nãnãditthinissayanissită. Santeke samanabrãhmanã evamvãdino 
evamditthino: ‘Sassato attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ’ti — 
pe— nediso dhammo ediso dhammo ”ti. 


3. Annatitthiyã bhikkhave, paribbãjakã andhã acakkhukã attham na 
jãnanti, 2 anattham na jãnanti, dhammam na jãnanti, adhammam na jãnanti. 
Te attham ajãnantã anattham ajãnantã dhammam ajãnantã adhammam 
ajãnantã bhandanajãtã kalahajãtă vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi 
vitudantã viharanti: “Ediso dhammo nediso dhammo, nedisodhammo ediso 
dhammo ”ti. 


4. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Imesu kira sajjanti eke samanabrãhmanã, 
antarãva 3 visĩdanti apatvãva matogadhan ”ti. 4 


1 sayamkataíĩca paramkatanca - Ma, Sya, PTS. 3 antara ca - Sya, PTS. 

2 te attham na jãnanti - katthaci. 4 tamogadhan ti - Ma, Syã, PTS. 
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CÓ một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản 
thân; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (13) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi kẻ 
khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (14) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản 
thân và được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng 
không.” (15) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới không phải là sự tạo ra 
của bản thân, không phải là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh 
lên.” (16) 

Họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sống châm chích lẫn nhau bàng các vũ khí của mồm miệng (nói ràng): 
“Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là 
như thế kia, pháp là như thế này.” 

2. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình 
bát và y đi vào thành Sãvatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Sãvatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

“Bạch Ngài, ở đây nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái 
khác nhau cư trú ở Sãvatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác 
nhau, có sự ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan 
điểm khác nhau. Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có 
quan điểm như vầy: ‘Tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, 
cái khác là rỗng không.’—như trên— Pháp không phải là như thế kia, pháp là 
như thế này.” 

3. “Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không có mât (tuệ 
nhãn), không biết điều lợi ích, không biết điều không lợi ích, không biết 
pháp, không biết phi pháp. Trong khi không biết điều lợi ích, trong khi 
không biết điều không lợi ích, trong khi không biết pháp, trong khi không 
biết phi pháp, họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến 
sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bàng các vũ khí của mồm miệng 
(nói rằng): ‘Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không 
phải là như thế kia, pháp là như thế này.’” 

4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả vậy, một số Sa-môn và Bà-la-môn bám víu vào những đĩêu này, 
chìm xuôhg ngay ở giữa dòng, sau khi còn chưa đạt đêh vị thế nàng đỡ ấy.” 
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6 . 6. TATIYA NANATITTHIYASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulã 
nãnãtitthiyã samanabrãhmanaparibbãjakã sãvatthiyam pativasanti, 
nãnãditthikã nãnãkhantikã nãnãrucikã nãnãditthinissayanissitã. 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sassato attã ca 
loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (ì) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Asassato attă 
ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (2) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sassato asassato 
attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (3) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Neva sassato 
nãsassato attă ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (4) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “ Sayamkato attă 
ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (5) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Paramkato 
attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (6) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sayamkato 
paramkato 1 attă ca loko ca, idameva saccam moghamaníìan ”ti. (7) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Asayamkãro 
aparamkãro 2 adhiccasamuppanno attă ca loko ca, idameva saccam 
moghamannan ”ti. (8) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sassatam 
sukhadukkham attă ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (9) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Asassatam 
sukhadukkham attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (10) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sassatam 
asassatam 3 sukhadukkham attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Neva 
sassatam nãsassatam sukhadukkham attã ca loko ca, idameva saccam 
moghamannan ”ti. (12) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sayamkatam 
sukhadukkham attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (13) 


1 sayamkato ca paramkato ca - Ma, Syă, PTS. 

2 asayamkaro ca aparamkaro ca - Ma, Syã, PTS. 

3 sassatanca asassatanca - Ma, Syă, PTS. 
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6 . 6. KINH NGOẠI ĐẠO - THỨ BA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, nhiều Sa-môn, Bà- 
la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư ngụ ở Sãvatthi có quan 
điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, 
nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau. 

Có một SỐ Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (ì) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái 
khác là rỗng không.” (2) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là trường tồn và không trường tồn; chỉ điều này 
là sự thật, cái khác là rỗng không.” (3) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới không phải là trường tồn mà cũng không phải là 
không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (4) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản thân; chỉ điều này là sự 
thật, cái khác là rỗng không.” (5) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự 
thật, cái khác là rỗng không.” (6) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản thân và được tạo ra bởi kẻ 
khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (7) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới không phải là sự tạo ra của bản thân, không phải 
là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh lên.” (8) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều 
này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (9) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là không trường tồn; chi 
điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (10) 

Có một SỐ Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là trường tồn và không 
trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (11) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vây: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới không phải là trường tồn 
mà cũng không phải là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (12) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản 
thân; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (13) 
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Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Paramkatam 
sukhadukkham attă ca loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (14) 

Santeke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: “Sayamkatam 
paramkatam 1 sukhadukkham attã ca loko ca, idameva saccam 
moghamannan ”ti. (15) 

Santi paneke samanabrãhmanã evamvãdino evamditthino: 
“Asayamkãram aparamkãram adhiccasamuppannam sukhadukkham attã ca 
loko ca, idameva saccam moghamannan ”ti. (16) 

Te bhandanajãtã kalahajãtã vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi 
vitudantă viharanti: “Ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ”ti. 

2. Atha kho sambahulã bhikkhũ pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya sãvatthim piọdãya pavisimsu. Sãvatthiyam piọdãya 
caritvã pacchãbhattam pindapãtapatikkantă yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: 

“Idha bhante sambahulã nãnãtitthiyã samanabrãhmanaparibbậjakã 
sãvatthiyam pativasanti nãnãditthikã nãnãkhantikã nãnãrucikã 
nãnãditthinissayanissitã. Santeke samanabrãhmanã evamvãdino 
evamditthino: ‘Sassato attã ca loko ca, idameva saccam moghamannan ’ti — 
pe— Te bhandanajãtã kalahajãtã vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi 
vitudantã viharanti: ‘Ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ”’ti. 

3. “Annatitthiyã bhikkhave, paribbặjakã andhã acakkhukã attham na 
jãnanti, 2 anattham na jãnanti, dhammam na jãnanti, adhammam na jãnanti. 
Te attham ajãnantă anattham ajãnantã dhammam ajãnantă adhammam 
ajãnantã bhandanajãtã kalahajãtă vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi 
vutudantã viharanti: Ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ”ti. 

4. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Ahahkãrapasutãyam pajã parankãrũpasamhită, 

etadeke nãbbhannimsu na nam sallanti addasum. 

Etanca sallam paticca 3 passato 
aham karomĩ ’ti na tassa hoti, 
paro karotĩ ’ti na tassa hoti. 

Mãnupetã ayam pajã mãnaganthã mãnavinibandhã, 4 

ditthĩsu sãrambhakathă 5 samsãram nãtivattatĩ ”ti. 


1 sayamkataíĩca paramkatanca - Ma, Syã, PTS. 4 mãnavinibaddhã - Ma, Syă, PTS. 

2 te attham na jãnanti - katthaci. 5 byãrabbhakatã - Syã; 

3 patikacca - Ma; patigacca - Syã, PTS, Sĩ. byãrambhakatã - PTS. 
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CÓ một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi kẻ 
khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (14) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản 
thân và được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng 
không.” (15) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới không phải là sự tạo ra 
của bản thân, không phải là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh 
lên.” (16) 

Họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): 
“Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là 
như thế kia, pháp là như thế này.” 

2. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình 
bát và y đi vào thành Sãvatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Sãvatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

“Bạch Ngài, ở đây nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái 
khác nhau cư trú ở Sãvatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác 
nhau, có sự ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan 
điểm khác nhau. Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có 
quan điểm như vầy: ‘Tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, 
cái khác là rỗng không.’—như trên— Họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy 
sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bàng các 
vũ khí của mồm miệng (nói râng): ‘Pháp là như thế này, pháp không phải là 
như thế kia. Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.’” 

3. “Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không có mât (tuệ 
nhãn), không biết điều lợi ích, không biết điều không lợi ích, không biết 
pháp, không biết phi pháp. Trong khi không biết điều lợi ích, trong khi 
không biết điều không lợi ích, trong khi không biết pháp, trong khi không 
biết phi pháp, họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến 
sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng 
(nói rằng): ‘Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không 
phải là như thế kia, pháp là như thế này.”’ 

4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Loại người này bị gắn bó (với ý nghĩ) ‘Tôi là người tạo ra,’ bị gắn liên 
(với ý nghĩ) ‘Kẻ khác là người tạo ra,’nhĩêu người đã không biết rõ đĩêu ấy, 
đã không thăy đĩêu ăy là ‘mũi tên.’ 

Và đối với vị trước đây nhìn thấy điêu ấy là mủi tên, (ý nghĩ) ‘Tôi tạo ra’ 
là không có đối với vị ăy, (ý nghĩ) ‘Kẻ khác tạo ra’ là không có đối với vị ấy. 

BỊ nhiễm bởi ngã mạn, bị trói buộc bởi ngã mạn, bị trói chặt bởi ngã 
mạn, có lời nói công kích ve các quan điểm, loại người này không vượt qua 
luân hoi.” 
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6. 7. SUBHUTISUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati, 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã subhũti 
bhagavato avidũre nisinno hoti, pallankam ãbhựjitvã ujum kãyam panidhãya 
avitakkasamãdhim' samãpajjitvã. Addasã khobhagavã ãyasmantam 
subhũtim avidũre nisinnam pallankam ãbhựjitvã ujum kãyam panidhãya 
avitakkasamãdhim' samãpannam. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yassa vitakkã vidhũpitã 
ajjhattam suvikappitã asesã, 
tam sangamaticca arũpasannĩ 
catuyogãtigato na jãtumetĩ ”ti. 1 2 


6. 8. GANIKASUTTAM 

• • 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rãjagahe viharati, veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena rậjagahe dve pũgã annatarissã 
ganikãya sãrattă honti patibaddhacittã 3 bhandanajãtã kalahajãtã 
vivãdãpannã annamannam pãnĩhipi upakkamanti, leddũhipi upakkamanti 
dandehipi upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te tattha maranampi 
nigacchanti, maranamattampi dukkham. 


2. Atha kho sambahulã bhikkhũ pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya rậjagaham pindãya pavisimsu. Rãjagahe pindãya caritvã 
pacchãbhattam pindapãtapatikkantã yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: “Idha bhante 
rậjagahe dve pũgã annatarissã ganikãya sãrattã patibaddhacittã 3 
bhandanajãtă kalahajãtã vivãdãpannã annamannam pãnĩhipi upakkamanti, 
leddũhipi upakkamanti, dandehipi upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te 
tattha maranampi nigacchanti, maranamattampi dukkhan ”ti. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udãnesi: 


1 avitakkam samadhim - Ma, Sya, PTS, Si. 

2 jãtim etĩ ti - Syã, PTS. 
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6. 7. KINH SUBHUTI 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Subhũti 
ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, thể 
nhập định vô tầm. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Subhũti ngồi ở nơi 
không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, đang thể nhập định vô tầm. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đôĩ với vị nào, các tam đã được tiêu tan, 

khéo được xếp đặt ở nội tâm, không còn dư sót, 

sau khi vượt lên sự dính mắc ăy, có sự nhận biết ve vô sắc, 

(vị ăy) vượt qua bôn sự gắn bó , 1 chắc chắn không trở lại.” 


6. 8. KINH NGƯỜI KỸ NỮ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rặjagaha, ở 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rặjagaha có 
hai nhóm người bị ái luyến, có tâm quyến luyến đối với một kỹ nữ nọ. Họ đã 
nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, rồi 
công kích lẫn nhau bàng những bàn tay, công kích lẫn nhau bâng những cục 
đất, công kích lẫn nhau bằng những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những 
gươm dao. Tại nơi ấy, những người ấy đi đến sự chết, và sự khổ đau kề cận 
cái chết. 

2. Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu vào buổi sáng đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình 
bát và y đi vào thành Rãjagaha để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Rãjagaha, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, các vị đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, ở đây trong thành Rậjagaha, có hai nhóm người bị ái luyến, có 
tâm quyến luyến đối với một kỹ nữ nọ. Họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy 
sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, rồi công kích lẫn nhau bằng những 
bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lẫn nhau bằng 
những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm dao. Tại nơi ấy, những 
người ấy đi đến sự chết, và sự khổ đau kề cận cái chết.” 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 


1 Bốn sự gắn bó: là tứ kết, gồm có: dục kết, hữu kết, tà kiến kết, và vô minh kết (kamayogo 
bhavayogo ditthiyogo avijjãyogo). 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Jaccandhavaggo Chattho 


“Yanca pattam yanca pattabbam, ubhayametam rajanukinnam 
ãturassãnusikkhato. 1 

Ye ca sikkhãsãrã, sĩlabbata-jĩvita-brahmacariya-upatthănasãrã, 2 ayameko 
anto. 

Ye ca evamvãdino: ‘Natthi kãmesu doso ’ti ayam dutiyo anto. Iccete ubho 
antă katasivaddhanã. Katasiyo ditthim 3 vaddhenti. Ete te ubho ante 
anabhinnãya olĩyanti eke atidhãvanti eke. Ye ca kho te abhiímãya tatra ca 
nãhesum tena ca na mannimsu. 4 Vattam tesam natthi pannãpanãyã ”ti. 


6. 9. UPATISUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati. 
Jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã 
rattandhakãratimisãyam abbhokãse nisinno hoti, telappadĩpesu 
jhãyamãnesu. Tena kho pana samayena sambahulã adhipãtakã tesu 
telappadĩpesu ãpătaparipãtam anayam ãpajjanti, vyasanam ãpajjanti. 
Addasã kho bhagavã te sambahule adhipătake tesu telappadĩpesu 
ãpãtaparipãtam anayam ãpajjante vyasanam ãpajjante. 5 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Upãtidhãvanti na sãramenti navam navam bandhanam brũhayanti, 
patanti pajjotamivãdhipãtakã 6 ditthe sute itiheke nivitthã ”ti. 


6.10. TATHAGATUPPADASUTTAM 

1. Evam me stam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Atha kho ãyasmã ãnando yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: 


1 ãturass’ ãnusikkino - PTS. 

2 sĩlabbatam jĩvitam brahmacariyam upatthãnasãrã - Ma, Syã, PTS. 

3 ditthĩ - Syã, PTS. 6 pajjotamivãdhipãtã - Syã, PTS, Sĩ. 

4 tena ca nãmanííimsu - Ma; tena ca amannimsu - Syã, PTS. 

5 anayam ãpajjanti byasanam ãpajjanti anayabyasanam ãpajjanti - Ma; 

anayam ãpajjante byasanam ãpajjante anayabyasanam ãpajjante - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Mù Bãm Sinh - Thứ Sáu 


“Cái nào đã được đạt đêh và cái nào sẽ được đạt đêh, cả hai cái này đêu 
bị lăm bụi (ô nhiễm) đôĩ với người bị bệnh đang còn học tập (người có tà 
kiên). 

Những người nào có việc học tập là cốt lõi, có sự phục vụ là cốt lõi đôĩ 
với giới, phận sự, sự nuôi mạng, và Phạm hạnh; đây là một cực đoan 
(hành xác). 

Và những người nào có học thuyết như vay: ‘Không có lỗi ĩâm ở các 
dục;’ đây là cực đoan thứ hai (hưởng dục). Cả hai cực đoan này là sự tăng 
trưởng của các bãi tha ma (tham ái và vô minh). Các bãi tha ma làm tăng 
trưởng tà kiến. Những người này không biết rõ cả hai cực đoan ăy, một số 
thụ động (hưởng dục), một số chạy quá mức (hành xác). Và những người 
nào sau khi biết rõ chúng, đã không ở nơi ăy (đã dứt bỏ hai cực đoan), và 
nhờ thế đã không suy nghĩ vê chúng (đã không bị tác động của tham ái, tà 
kiến, và ngã mạn). Đôĩ với các vị ăy, không có luân hoi đểmô tả .” 1 


6. 9. KINH ĐẾN GẦN RỒI VƯỢT QUA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ngồi 
ở ngoài trời trong bóng tối dày đặc của ban đêm, khi những cây đèn dầu đang 
cháy sáng. Vào lúc bấy giờ, nhiều côn trùng có cánh sa vào tai nạn, lâm cảnh 
bất hạnh do việc lao vào và bay vòng quanh ở những cây đèn dầu đang cháy 
sáng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều côn trùng có cánh ấy đang sa vào tai 
nạn, đang lâm cảnh bất hạnh do việc lao vào và bay vòng quanh ở những cây 
đèn dầu đang cháy sáng. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Chúng chạy đêh gan roi vượt qua, không đi đêh cốt lõi, chúng làm tăng 
thêm sự trói buộc mới hơn nữa, một số người lao theo đĩêu đã được thấy, 
đĩêu đã được nghe nói lại như thế, roi sa đọa, tựa như các côn trùng có 
cảnh rơi vào ngọn đèn.” 


6.10. KINH Sự HIỆN KHỞI CỦA NHƯ LAI 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Khi ấy, đại đức Ãnanda đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 


1 Các lời giải thích trong ngoặc đơn được căn cứ vào Chú Giải (UdA. 350-353). 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Jaccandhavaggo Chattho 


“Yãvakĩvanca bhante, tathãgatã loke nũppajjanti arahanto 
sammãsambuddhã, tãva annatitthiyã paribbãjakã sakkatã honti garukatã 
mãnitã pũjită apacitã lãbhĩ cĩvara-pindapãta-senãsana- 
gilãnapaccayabhesajja-parikkhãrãnam. Yato ca kho bhante, tathãgatã loke 
uppajjanti arahanto sammãsambuddhã, atha 1 annatitthiyã paribbậjakã 
asakkatã honti agarukatã amãnitã apũjitã anapacitã, na lãbhĩ cĩvara- 
pindapãta-senãsana-gilãnapaccayabhesajja-parikkhãrãnam. Bhagavã yeva 
’dãni bhante, sakkato garukato mãnito pũjito apacito, lãbhĩ cĩvara- 
pindapãta-senãsana-gilãnapaccayabhesajja-parikkhãrãnam, bhikkhusangho 
cã ”ti. 

2. “Evametam ãnanda, yãva kĩvanca ãnanda, tathăgatã loke nuppajjanti 
arahanto sammãsambuddhã, tãva annatitthiyã paribbãjakã sakkată honti 
garukatã mãnitã pũjitã apacitã, lãbhĩ cĩvara-piọdapãta-senãsana- 
gilãnapaccayabhesajja-parikkhãrãnam. Yato ca kho ãnanda tathãgatã loke 
uppajjanti arahanto sammãsambuddhã, atha 1 annatitthiyã paribbặjakã 
asakkată honti agarukatã amãnitã apũjitã anapacitã, na lãbhĩ cĩvara- 
pindapãta-senãsana-gilãnapaccayabhesajja-parikkhãrãnam. Tathãgatova 
’dãni sakkato garukato mãnito pũjito apacito, lãbhĩ cĩvara-pindapãta- 
senãsana-gilãnapaccayabhesajja-parikkhãrãnam, bhikkhusangho cã ”ti. 

3. Atha kho bhagavã ekamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Obhãsati tãva so kimi yãva na uggamati 2 pabhankaro, 
verocanamhi 3 uggate hatappabho hoti na cãpi bhãsati. 

Evam obhãsitameva takkikãnam 4 
yãva sammãsambuddhã loke nũppajjanti, 
na takkikã sựjjhanti na cãpi sãvakã 
dudditthĩ na dukkhã pamuccare ”ti. 5 

ơaccandhavaggo chattho. 


TASSƯDDANAM 


Ayu jatila vekkhana tĩni titthiya subhuti, 
ganikã upãti navamo uppajjanti ca te dasã ”ti. 

—00O00-- 


1 atha kho - Syã; PTS. 

2 unnamate - Ma; 
uụụati - Syã; 
unnamati - PTS, Sĩ. 


3 saverocanamhi - Ma; 
virocanamhi - Syã, PTS, Sĩ. 

4 titthiyãnam - Syã, PTS. 

5 pamuncare ti - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Mù Bãm Sinh - Thứ Sáu 


“Bạch Ngài, cho đến khi nào các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác không hiện khởi ở thế gian, cho đến khi ấy các du sĩ ngoại đạo là được 
tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có 
nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa 
bệnh. Bạch Ngài, và từ khi các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đâng Giác 
hiện khởi ở thế gian, khi ấy các du sĩ ngoại đạo là không được tôn vinh, 
không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường, không 
được nể nang, không có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú 
ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Bạch Ngài, hiện nay chính đức Thế Tôn là 
được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể 
nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh, và luôn cả hội chúng tỳ khưu.” 

2. “Này Ãnanda, việc ấy là như vậy. Này Ãnanda, cho đến khi nào các đức 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác không hiện khởi ở thế gian, cho đến 
khi ấy các du sĩ ngoại đạo là được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, 
được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Này Ananda, và từ khi các đức 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác hiện khởi ở thế gian, khi ấy các du 
sĩ ngoại đạo là không được tôn vinh, không được cung kính, không được 
sùng bái, không được cúng dường, không được nể nang, không có nhận được 
các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Hiện 
nay, chính Như Lai là được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được 
cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh, và luôn cả hội chúng tỳ khưu.” 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Khi nào mặt trời chưa mọc lên, khi ấy con đôm đốm ấy còn chiếu sáng. 
Khi mặt trời đã mọc lên, nó có ánh sáng bị diệt đi và cũng không phát sáng. 

Tương tự như thế, các nhà lý luận vân còn tỏa sáng khi nào các bậc 
Chánh Đẳng Giác còn chưa hiện khởi ở thế gian. Các nhà lý luận không 
thanh tịnh và các đệ tử cũng không (thanh tịnh); những người có quan 
điểm xău xa không giải thoát khỏi khố đau.” 

Phẩm Mù Bầm Sanh là thứ sáu. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Tuổi thọ, đạo sĩ tóc bện, quán xét lại, ba chuyện ngoại đạo, vị Subhũti, 
người kỹ nữ, đến gần rồi vượt qua là thứ chín, và các vị sanh lên; chúng là 
mười. 


—00O00— 
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CULLAVAGGO SATTAMO 

7 .1. PATHAMABHADDIYASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
sãriputto ãyasmantam lakuntakabhaddiyam 1 anekapariyãyena dhammiyã 
kathãya sandasseti samãdapeti samuttejeti sampahamseti. Atha kho 
ãyasmato lakuntakabhaddiyassa ãyasmatã sãriputtena anekapariyãyena 
dhammiyã kathãya sandassiyamãnassa samãdapiyamãnassa 
samuttejiyamãnassa sampahamsiyamãnassa anupãdãya ãsavehi cittam 
vimucci. Addasã kho bhagavã ãyasmantam lakuntakabhaddiyam ãyasmatã 
sãriputtena anekapariyãyena dhammiyã kathãya sandassiyamãnam 
samãdapiyamãnam samuttejiyamãnam sampahamsiyamãnam, anupãdãya 
ãsavehi cittam vimuncamãnam. 2 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Uddham adho 3 sabbadhi vippamutto 
ayamahamasmĩti 4 anãnupassĩ, 
evam vimutto udatãri ogham 
atinnapubbam apunabbhavãyã ”ti. 


7 . 2. DUTIYABHADDIYASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãme. Tena kho pana samayena ãyasmã sãriputto 
ãyasmantam lakuntakabhaddiyam sekkham 5 maníìamãno bhiyyosomattãya 
anekapariyãyena dhammiyã kathãya sandasseti samãdapeti samuttejeti 
sampahamseti. Addasã kho bhagavã ãyasmantam sãriputtam ãyasmantam 
lakuntakabhaddiyam sekkham mannamãnam 6 bhiyyosomattăya 
anekapariyãyena dhammiyã kathăya sandassentam samãdapentam 
samuttejentam sampahamsentaĩn. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Acchecchi 7 vattam byãgã 8 nirãsam visukkhã saritã na sandati, 
chinnam vattarn na vattati esevanto dukkhassã ”ti. 


1 lakundakabhaddiyam - Ma; 
lakuụthakabhaddiyam - Syã, PTS. 

2 vimuttam - Ma, Syă, PTS, Sĩ. 

3 adho ca - PTS, Sĩ. 

4 ayamhamasmĩ ti - Ma, Syã, Sĩ. 


5 sekham - Ma; sekkhoti - Syã; 
seklio ti - PTS. 

6 maíínamãno - Sĩ. 

7 acchijji - Syă, PTS; acchejji - Sĩmu. 

8 byaga - Ma. 


280 



PHẦM NHỎ - THỨ BẢY 

7.1. KINH BHADDIYA - THỨ NHẤT 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta 
đang chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đại đức 
Lakuntakabhaddiyam' bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức. Khi ấy, 
trong lúc đại đức Lakuntakabhaddiyam đang được đại đức Sãriputta chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại với 
nhiều phương thức, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đã giải thoát 
khỏi các lậu hoặc. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Lakuntakabhaddiyam 
đang được đại đức Sãriputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi bâng bài Pháp thoại với nhiều phương thức, tâm của vị ấy đã 
không còn chấp thủ và đang được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Bên trên, bên dưới, tăt cả các nơi, người đã được giải thoát 
không có sự suy xét rằng: ‘Tôi là cải này.’ 

Người được giải thoát như vậy đã vượt lên dòng chảy 
trước đây chưa vượt qua, do việc không còn hiện hữu lại nữa.” 


7. 2. KINH BHADDIYA - THỨ NHÌ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta, 
nghĩ ràng đại đức Lakuntakabhaddiyam là vị Hữu Học, nên chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị ấy bằng bài Pháp thoại với 
nhiều phương thức thêm hơn nữa. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức 
Sãriputta, nghĩ rằng đại đức Lakuntakabhaddiyam là vị Hữu Học, đang chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị ấy bằng bài Pháp 
thoại với nhiều phương thức thêm hơn nữa. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Vị đã cắt đứt vòng luân hoi, đã đạt đêh chôn không còn mong mỏi. 
Dòng nước được khô cạn không còn trôi chảy. Vòng luân hoi đã bị cắt đứt 
không còn xoay vòng; chính đĩêu này là sự chăm dứt của khổ.” 


1 Lakuntakabhaddiyam: vị này có tên là Bhaddiya và có thân hình thấp ( lakuntaka ) nên 
được gọi như trên (UdA. 360). 
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7. 3. SATTASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sãvatthiyã 
manussã yebhuyyena kãmesu ativelam sattă 1 rattã giddhã gathitã 2 mucchitã 
ajjhopannã sammattakajãtã 3 kãmesu viharanti. Atha kho sambahulã bhikkhũ 
pubbanhasamayam nivasetvã pattacĩvaramãdãya sãvatthim pindãya 
pavisimsu. Sãvatthiyam pindãya caritvã pacchãbhattam pindapătapatikkantã 
yena bhagavã tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdimsu, ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam 
etadavocum: “Idha bhante sãvatthiyã manussã yebhuyyena kãmesu ativelam 
sattã 1 rattã giddhã gathitã 2 mucchitã ajjhopannã sammattakajãtă 3 kãmesu 
viharantĩ ”ti. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Kãmesu sattã kãmasangasattã 4 
sannojane vajjamapassamãnã, 
na hi jătu sannojanasangasattã 
ogham tareyyum vipulam mahantan ”ti. 


7. 4. DUTIYASATTASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapiọdikassa ãme. Tena kho pana samayena sãvatthiyã 5 
manussã yebhuyyena kãmesu sattã rattã giddhã gathitã 2 mucchitã 
ajjhopannã andhĩkatã sammattakajãtã 3 kãmesu viharanti. Atha kho bhagavã 
pubbanhasamayam nivasetvã pattacĩvaramãdãya sãvatthim piọdãya pãvisi. 
Addasã kho bhagavã sãvatthiyã te manusse yebhuyyena kãmesu satte giddhe 
gathite mucchite ajjhopanne andhĩkate sammattakajãte kãmesu viharante. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvă tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Kãmandhã jãlasanchannã tanhãchadanachãditã, 
pamattabandhunã baddhã 6 macchã Va kuminãmukhe, 
jarãmaranam gacchanti 7 vaccho khĩrũpakova 8 mãtaran ”ti. 


1 sattã honti - Syã, PTS. 

2 gadhită - Syã, PTS. 

3 sampattakajãtã - PTS, Sĩ. 

4 kãmasaủgãsattã - PTS; kãmesu saủgã - Sĩ. 


5 sãvatthiyam - Syã, PTS. 
6 bandhã - Syã, PTS. 

7 jarãmaranamanventi - Ma. 
8 khĩrapako va - Ma, Syă, PTS. 
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7. 3. KINH BỊ DÍNH MẮC 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, trong thành 
Sãvatthi dân chúng phần nhiều bị dính mâc quá mức vào các dục; họ sống, bị 
luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị sanh khởi sự 
say đẳm vào các dục. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đã quấn y (nội), 
rồi cầm lấy bình bát và y đi vào thành Sãvatthi để khất thực. Sau khi đi khất 
thực ở thành Sãvatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, các vị đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: “Bạch Ngài, ở đây trong thành Sãvatthi dân chúng phần nhiều 
bị dính mâc quá mức vào các dục; họ sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc 
trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị sanh khởi sự say đẳm vào các dục.” 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“BỊ dính mắc vào các dục, bị dính mắc do sự dính líu vào các dục, trong 
khi không nhìn thấy tội lỗi ở sự ràng buộc, những người bị dính mắc do sự 
dính líu vào các sự ràng buộc, chắc chắn không thể vượt qua dòng chảy 
bao la rộng lớn.” 


7. 4. KINH BỊ DÍNH MẮC - THỨ NHÌ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, trong thành 
Sãvatthi dân chúng phần nhiều bị dính mâc vào các dục; họ sống, bị luyến ái, 
bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị làm thành mù quáng, bị 
sanh khởi sự say đâm vào các dục. Khi ấy, vào buổi sáng đức Thế Tôn đã 
quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào thành Sãvatthi để khất thực. 
Đức Thế Tôn đã nhìn thấy trong thành Sãvatthi dân chúng ấy phần nhiều bị 
dính mâc vào các dục; họ đang sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị 
mê mẩn, bị gần gũi, bị làm thành mù quáng, bị sanh khởi sự say đẳm vào các 
dục. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“BỊ mù quáng bởi dục vọng, bị bao trùm bởi tăm lưới, bị che đậy bởi 
tăm choàng tham ái, bị trói buộc bởi kẻ thân quyến lơ đênh (Ma Vương), 
tựa như những con cá ở nơi cửa miệng của tăm lưới , 1 chúng đi đến già và 
chết, tựa như con bê bú sữa mẹ.” 


1 Hai dòng kệ đầu giống như câu kệ 297 của TheragathapaỊi - Trưởng Lão Kệ (TTPV 31, 
99 ). 
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7. 5. LAKUNTAKABIIADDIYASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
lakuntakabhaddiyo sambahulãnam bhikkhũnam pitthito pitthito yena 
bhagavã tenupasankami. Addasã kho bhagavã ãyasmantam 
lakuntakabhaddiyam dũratova sambahulãnam bhikkhũnam pitthito pitthito 
ãgacchantam dubbannam duddasikam 1 okomimakam yebhuyyena 
bhikkhũnam paribhũtarũpam. Disvãna bhikkhũ ãmantesi: “Passatha no 
tumhe bhikkhave, etam bhikkhum dũratova sambahulãnam bhikkhũnam 
pitthito tutthito ãgacchantam dubbannam duddasikam okomimakam 
yebhuyyena bhikkhũnam paribhũtarũpan ”ti. 


2. “Evam bhante ”ti. “Eso bhikkhave bhikkhu mahiddhiko mahãnubhãvo. 
Na ca sã samãpatti sulabharũpã yã tena bhikkhunã asamãpannapubbã. 
Yassatthãya 2 kulaputtã sammadeva agãrasmã anagãriyam pabbajanti, 
tadanuttaram brahmacariyapariyosãnam dittheva dhamme sayam abhinnã 
sacchikatvã upasampajja viharatĩ ”ti. 


3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Nelaggo 3 setapacchãdo ekãro vattati ratho, 
anĩgham passa ãyantam chinnasotam abandhanan ”ti. 


7. 6. TANHAKKHAYASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
annãtakondanno 4 bhagavato avidũre nisinno hoti, pallankam ãbhujitvă ựjum 
kãyam panidhãya tanhãsankhayavimuttim paccavekkhamãno. Addasã kho 
bhagavã ãyasmantam annãtakondaíìnam avidũre nisinnam pallankam 
ãbhựjitvă ựjum kãyam panidhãya tanhãsankhayavimuttim pacca- 
vekkhamãnam. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udãnesi: 


1 duddassikam - PTS. 3 nelaủgo - Ma, Sya. 

2 yassa catthãya - Ma, Syã, PTS. 4 annãsikondaníío - Ma. 
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7. 5. KINH LAKUNTAKABHADDIYA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Lakuntaka-bhaddiya, theo sau nhiều vị tỳ khưu, đã đi đến gặp đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Lakuntakabhaddiya từ ở dâng xa, đang đi 
theo sau nhiều vị tỳ khưu, xấu tướng, khó nhìn, có vẻ bị xem thường bởi 
phần đông các vị tỳ khưu. Sau khi nhìn thấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ 
khưu ràng: “Này các tỳ khưu, các ngươi có nhìn thấy vị tỳ khưu này từ ở đẳng 
xa, đang đi theo sau nhiều vị tỳ khưu, xấu tướng, khó nhìn, có vẻ bị xem 
thường bởi phần đông các vị tỳ khưu?” 

2. “Bạch Ngài, đúng vậy.” “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có đại thần lực, 
có đại oai lực. Và sự chứng đạt nào còn chưa được vị tỳ khưu ấy chứng đạt 
trước đây thì sự chứng đạt ấy không phải là dẽ dàng đạt được. Vị ấy, ngay 
trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình, chứng ngộ, đạt đến, và an trú 
vào cứu cánh tối thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người 
con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống 
không nhà.” 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Không chút lỗi lam, có mái che màu trắng, chiếc xe có một căm lăn 
bánh. Hãy nhìn vị đang từ từ đi đêh, vị không phĩên muộn, có dòng chảy đã 
bị chặt đứt, không còn sự trói buộc .” 1 


7. 6. KINH DIỆT TRỪ THAM ÁI 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Annãta- 
kondanna ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân 
thẳng, đang quán xét lại sự giải thoát do diệt tận tham ái. Đức Thế Tôn đã 
nhìn thấy đại đức Annãtakondanna ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết 
già, giữ thân thẳng, đang quán xét lại sự giải thoát do diệt tận tham ái. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 


1 ‘Chiếc xe’ được so sánh với vị tỳ khưu Lakuụtaka-bhaddiya, ‘không chút lỗi lầm’ nghĩa là 
hoàn toàn trong sạch, ‘có mái che màu trắng’ nghĩa là quả vị A-la-hán, ‘có một căm’ tức là 
niệm, ‘dòng chảy’ nghĩa là tham ái (UdA. 370). 
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“Yassa mũlã 1 chamã natthi pannã natthi kuto latã. 
tam dhĩram bandhanã muttam ko tam ninditumarahati? 
devãpi nam pasamsanti brahmunãpi pasamsito ”ti. 


7. 7. PAPANCAKKHAYASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã attano 
papancasannãsankhãpahãnam paccavekkhamãno nisinno hoti. 


2. Atha kho bhagavã attano papancasannãsankhãpahãnam viditvã tãyam 
velãyam imam udãnam udãnesi: 

“Yassa papancã thiti 2 ca natthi 
sandãnam 3 palighanca vĩtivatto, 
tam tam 4 nittanham munim carantam 
nãvajãnãti sadevakopi loko ”ti. 


7. 8. KACCANASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapinadikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã 
mahãkaccãno bhagavato avidũre nisinno hoti pallankam ãbhựjitvã ựjum 
kãyam panidhãya kãyagatãya satiyã ajjhattam parimukham sũpatthitãya. 
Addasã kho bhagavã ãyasmantam mahãkaccãnam avidũre nisinnam 
pallankam ãbhựjitvã ựjum kãyam panidhãya kãyagatãya satiyã ajjhattam 
parimukham sũpatthitãya. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yassa siyã sabbadã sati satatam kãyagatã upatthitã, 
no cassa no ca me siyã na bhavissati na ca me bhavissati, 
anupubbavihãrĩ tattha so kãleneva tare visattikan ”ti. 


1 mulam - Ma, Sya, PTS, Si. 

2 dhiti - Syã. 


3 sandhanam - Sya, PTS. 

4 tam -Ma; na tam - Syã, PTS. 
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“Đôĩ với người nào không có các rễ cây, ríên đất, không có các lá cây, từ 
đâu mà có dây leo? Ai có khả năng để chê trách bậc sáng trí ăy, là vị đã 
được thoát khỏi sự trói buộc; chư Thiên cũng ca ngợi vị ăy, vị ấy còn được 
ca ngợi bởi đấng Phạm Thiên nữa.” 


7. 7. KINH DIỆT TRỪ CHƯỚNG NGẠI 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đang 
ngồi quán xét lại sự dứt bỏ các phần chướng ngại và tưởng của bản thân. 


2. Khi ấy, sau khi biết được sự dứt bỏ các phần chướng ngại và tưởng của 
bản thân, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này: 

“Đôĩ với vị nào, các chướng ngại và sự ton tại (ở luân hoi) là không có, 
vị đã vượt lên trên sợi xích (tham ái) và thanh chắn (tà kiến), thê'gian luôn 
cả chư Thiên không coi thường vị hiên trí ăy, vị đang sông không còn tham 
ái.” 


7. 8. KINH KACCANA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Mahãkaccãna ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ 
thân thẳng, với niệm hướng đến thân đã khéo được thiết lập luôn hiện diện ở 
nội phần. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Mahãkaccãna ngồi ở nơi không 
xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, với niệm hướng đến thân đã khéo 
được thiết lập luôn hiện diện ở nội phần. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đôĩ với vị nào, niệm hướng đêh thân có thể được thiết lập thường 
xuyên vào mọi lúc (rằng): ‘Nó không có và nó không là của tôi , 1 nó sẽ không 
có và nó sẽ không là của tôi,’với sự an trú theo tuần tự tại nơi ăy, vào đúng 
thời điểm vị ấy có thể vượt qua sự vướng mắc (tham ái).” 


1 ‘Nó’ ở đây nên hiểu là ‘atta,’ tự ngã, bản ngã (UdA. 376). 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Cullavaggo Sattamo 


7. 9. UDAPANASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã mallesu cãrikam caramãno 
mahatã bhikkhusanghena saddhim yena thũnam 1 nãma mallãnam 
brãhmanagãmo tadavasari. Assosum kho thũneyyakã brãhmanagahapatikã: 
“Samano khalu bho gotamo sakyaputto sakyakulã pabbajito mallesu cãrikam 
caramãno mahatã bhikkhusanghena saddhim thũnam anuppatto ”ti. 
Udapãnam tinassa ca bhusassa ca yãva mukhato pũresum ‘mã te mundakã 
samanakã pãnĩyam apamsũ ’ti. 2 


2. Atha kho bhagavã maggã okkamma yena annataram rakkhamũlam 
tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Nisajja kho bhagavã 
ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ingha me tvam ãnanda, etamhã udapãnã 
pãnĩyam ãharã ”ti. Evam vutte ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: 
“Idãni so bhante, udapãno thũneyyakehi brãhmanagahapatikehi tinassa ca 
bhusassa ca yãva mukhato pũrito ‘mã te mundakã samanakã pãnĩyam 
apamsũ ”’ti. Dutiyampi kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: 
“Ingha —pe— apamsũ ”’ti. Tatiyampi kho bhagavã ãyasmantam ãnandam 
ãmantesi: “Ingha me tvam ãnanda etamhã udapãnã pãnĩyam ãharã ”ti. 
“Evam bhante ”ti kho ãyasmã ãnando bhagavato patissutvã pattam gahetvã 
yena so udapãno tenupasankami. 


3. Atha kho so udapãno ãyasmante ãnande upasankamante sabbam tam 
tinanca bhusanca mukhato ovamitvã acchassa udakassa anãvilassa 
vippasannassa yãva mukhato pũrito vissandento 3 maníìe atthãsi. Atha kho 
ãyasmato ãnandassa etadahosi: “Acchariyam vata bho, abbhutam vata bho, 
tathãgatassa mahiddhikatã mahãnubhãvatã. Ayam hi so udapãno mayi 
upasankamante sabbam tam tinanca bhusanca mukhato ovamitvă acchassa 
udakassa anãvilassa vippasannassa yãva mukhato pũrito vissandento maíìne 
atthãsĩ ”ti. Pattena pãnĩyam ãdãya yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Acchariyam bhante, abbhutam 
bhante, tathãgatassa mahiddhikatã mahãnubhãvatã. Ayam hi so bhante 
udapãno mayi upasankamante sabbam tam tinanca bhusanca muthato 
ovamitvã acchassa udakassa anãvilassa vippannassa yãva mukhato pũrito 
vissandento manne atthãsi. Pivatu bhagavã pãnĩyam, pivatu sugato pãnĩyan 
”ti. 


4. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Kim kayirã udapãnena ãpã ce 4 sabbadã siyum, 
tanhãya mũlato chetvã kissa pariyesanam care ”ti. 


1 thunam - Ma. 3 vissandanto - Ma, Sya, PTS. 

2 adamsũ ti - Syă, PTS, evam sabbattha. 4 ãpã ca - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Nhỏ - Thứ Bảy 


7. 9. KINH GIẾNG NƯỚC 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn, trong khi đi du hành ở xứ 
sở của những người Mallã cùng với đại chúng tỳ khưu, đã ngự đến ngôi làng 
Bà-la-môn của những người Mallã có tên là Thũna. Các Bà-la-môn và các gia 
chủ ở Thũna đã nghe ràng: “Chấn chân là Ngài Sa-môn Gotama, con trai 
dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, trong khi đi du hành ở xứ sở của 
những người Mallã cùng với đại chúng tỳ khưu, đã ngự đến Thũna.” Họ đã 
cho lấp đầy cái giếng lên đến miệng với cỏ và vỏ trấu (nghĩ rằng): “Chớ để các 
Sa-môn đầu trọc ấy uống nước.” 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, sau 
khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sâp đặt sân. Sau khi đã ngồi 
xuống, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, vậy ngươi 
hãy đem lại cho Ta nước uống từ cái giếng kia.” Khi được nói như vậy, đại 
đức Ãnanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, giờ đây cái giếng 
ấy đã bị lấp đầy lên đến miệng với cỏ và vỏ trấu bởi các Bà-la-môn và các gia 
chủ ở Thũna (nghĩ ràng): ‘Chớ để các Sa-môn đầu trọc ấy uống nước.’” Đến 
lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda ràng: “Này Ananda L vậy — 
như trên— uống nước.” Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda 
ràng: “Này Ãnanda, vậy ngươi hãy đem lại cho Ta nước uống từ cái giếng 
này.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã cầm 
lấy cái bình bát đi đến gần cái giếng ấy. 


3. Sau đó, trong khi đại đức Ananda đang đi đến gần, cái giếng ấy đã tống 
ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy, và đã được ổn định, được tràn đầy lên 
đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, tưởng chừng 
như đang trào ra. Khi ấy, đại đức Ananda đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ 
diệu! Thật là phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì 
trong khi ta đang đi đến gần, cái giếng này đây đã tống ra khỏi miệng tất cả 
cỏ và vỏ trấu ấy, và đã được ổn định, được tràn đầy lên đến miệng với nước 
trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, tưởng chừng như đang trào ra.” Sau 
khi lấy nước uống bâng cái bình bát, đại đức Ananda đã đi gặp đến đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, thật là kỳ 
diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai 
lực! Bạch Ngài, bởi vì trong khi con đang đi đến gần, cái giếng này đây đã 
tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy, và đã được ổn định, được tràn đầy 
lên đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, tưởng 
chừng như đang trào ra. Xin đức Thế Tôn hãy uống nước, xin đấng Thiện Thệ 
hãy uống nước.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Có thể làm gì với cái giêhg nêu nước uôhg luôn luôn có sẵn? Sau khi đã 
chặt đứt tham ái tận gốc rễ, tại sao lại đi lang thang tìm kiêm?” 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Cullavaggo Sattamo 


7.10. UDENASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã kosambiyam viharati 
ghositãrame. Tena kho pana samayena ranno udenassa 1 uyyãnagatassa 
antepuram daddham hoti, panca ca itthisatãni 2 3 kãlankatãni honti 
sãmãvatippamukhãni. Atha kho sambahulã bhikkhũ pubbanhasamayam 
nivasetvã pattacĩvaramãdãya kosambim pindãya pavisimsu. Kosambiyam 
pindãya caritvã pacchãbhattam pindapãtapatikkantã yena bhagavã 
tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: 
“Idha bhante ranno udenassa uyyãnagatassa antepuram daddham, panca ca 
itthisatãni kãlankatãni honti sãmãvatippamukhãni. Tãsam bhante, 
upãsikãnam kã gati, ko abhisamparãyo ”ti. 


2. “Santettha bhikkhave, upasikayo sotapanna, santi sakadagaminiyo, 
santi anãgãminiyo, sabbã' tã bhikkhave upãsikãyo anipphalã kãlankată ”ti. 4 


3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Mohasambandhano loko bhabbarũpo Va dissati, 
upadhisambandhano 5 bãlo tamasã parivãrito, 
sassati viya 6 khãyati passato natthi kincanan ”ti. 

Cullavaggo sattamo. 


TASSUDDÃNAM 

Duve bhaddiyã duve ca sattã lakuntako tanhãkkhayo, 
papancakhayo ca kaccãno udapãnanca udeno ”ti. 7 

—00O00— 


1 utenassa - Ma. 4 anipphalăni kãlankatãni - PTS, Sĩ. 

2 panca itthisatãni - Syã, PTS. 5 upadhibandhano - Ma, Syã, PTS. 

3 saddhã - Sĩ. 6 sassatoriva - Ma, Syã; sassar iva - PTS. 

7 honti duve tathã bhaddiyã honti duve kãmesu sattã, 

lakuụto taụhãkhayo ca papancakhayo ca kaccãno udapãnam udeno ti - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuyết 


Phẩm Nhỏ - Thứ Bảy 


7.10. KINH UDENA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, ở 
tu viện Ghosita. Vào lúc bấy giờ, khi đức vua Udena đi đến vườn hoa thì nội 
cung của đức vua bị cháy, và năm trăm nữ nhân đứng đầu là Sãmãvatĩ đã bị 
chết. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu vào buổi sáng đã quấn y (nội), cầm lấy bình bát 
và y, rồi đã đi vào thành Kosambĩ để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Kosambĩ, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, ở đây khi đức vua Udena đi đến vườn hoa thì nội cung của đức 
vua bị cháy, và năm trăm nữ nhân đứng đầu là Sãmãvatĩ đã bị chết. Bạch 
Ngài, cảnh giới tái sanh của các nữ cư sĩ ấy là gì? Đời sau của các nữ cư sĩ ấy 
là gì?” 


2. “Này các tỳ khưu, ở đây có những nữ cư sĩ là các bậc Nhập Lưu, là các 
bậc Nhất Lai, là các bậc Bất Lai. Này các tỳ khưu, tất cả các nàng ấy chết 
không phải là không có kết quả.” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Thếgian với sự trói buộc của si mê được thấy như là có khả năng, kẻ 
ngu với sự trói buộc của mìâm tái sanh bị bao quanh bởi bóng tôĩ, nó (tự 
ngã) được xem tựa như có sự trường ton; đôĩ với người nhìn thăy thì 
không có bất cứ gi.” 


Phẩm Nhỏ là thứ bảy. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Hai chuyện Bhaddiya, và hai chuyện bị dính mâc, vị Lakuntaka, sự diệt 
tận ái, sự diệt tận chướng ngại, và vị Kaccãna, giếng nước, và vua Udena. 

—00O00— 


291 




PATALIGAMIYAVAGGO AỊTHAMO 


8 .1. PATHAMA NIBBANASUTTAM 

• • 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã 
bhikkhũ 1 nibbãnapatisamyuttãya dhammiyã kathãya sandasseti samãdapeti 
samuttejeti sampahamseti. Te ca bhikkhũ 2 atthĩ katvã 3 manasi katvă sabbam 
cetaso 4 samannãharitvã ohitasotã dhammam sunanti. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvă tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Atthi bhikkhave, tadãyatanam, yattha neva pathavĩ, na ãpo, na tejo, na 
vãyo, na ãkãsãnancãyatanam, na vinnãnancãyatanam, na 
ãkincannãyatanam, na nevasannãnãsannãyatanam, nãyam loko, na 
paraloko, na ubho candimasuriyã. Tatrãpãham 5 bhikkhave, neva ãgatim 
vadãmi, na gatim, na thitim, na cutim, na upapattim, appatittham 
appavattarn anãrammanamevetam. Esevanto dukkhassã ”ti. 


8 . 2. DUTIYA NIBBANASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã 
bhikkhũ nibbãnapatisamyuttãya dhammiyã kathãya sandasseti samãdapeti 
samuttejeti sampahamseti. Te ca bhikkhũ atthĩ katvã manasi katvã sabbam 
cetaso samannãharitvã ohitasotã dhammam sunanti. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Duddasam anatarn 6 nãma na hi saccam sudassanam, 
patividdhã tanhã jãnato passato natthi kincanan ”ti. 


1 bhikkhũnam - Syã. 

2 tedha bhikkhũ - Ma. 

3 atthim katvã - Ma; 

aịthikatvã - Syã, PTS, Sĩ. 


sabbacetaso - itipi pãtho 
tamaham - Syã; 
tad amhàm - PTS. 
anattam - PTS. 
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PHẤM DÂN LÀNG PATALI - THỨ TÁM 


8 .1. KINH NIẾT BÀN - THỨ NHẨT 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chi 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng 
bài Pháp thoại liên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đã xác định mục 
đích, đã chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lâng tai nghe Pháp. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Này các tỳ khưu, có xứ ây, 1 là nơi không có yêu tò' đất, không có nước, 
không có lửa, không có gió, không có Không vô biên xứ, không có Thức vô 
biên xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng và mặt trời. 
Này các tỳ khưu, thậm chí ở nơi ăy Ta nói rằng không có đi đến, không có 
ra đi, không có trụ lại, không có tử, không có sanh, nơi này không có thành 
lập, không có vận hành, không có đôĩ tượng (của sáu căn). Chính nơi này là 
sự chấm dứt của khổ.” 


8 . 2. KINH NIẾT BÀN - THỨ NHÌ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiụdika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng 
bài Pháp thoại liên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đã xác định mục 
đích, đã chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lâng tai nghe Pháp. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Khó thấy cái được gọi là không bị thiên lệch, bởi vì sự thật không phải 
là đĩêu dễ thấy. Tham ái được thău triệt đôĩ với người biết, không có cái gì 
đôĩ với người thăy.” 


1 Xứ ( ayatana ) ở đây nên hiểu là pháp xứ ( dhammayatana ). 
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Khuddakanikaye - UdanapaỊi 


Pataligamiyavaggo Atthamo 


8. 3. TATIYANIBBANASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã 
bhikkhũ nibbãnapatisamyuttăya dhammiyã kathãya sandasseti samãdapeti 
samuttejeti sampahamseti. Te ca bhikkhũ atthĩ katvã manasi katvã sabbam 
cetaso samannãharitvă ohitasotă dhammam sunanti. 


2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Atthi bhikkhave, ajãtam abhũtam akatam asankhatam. No ce tam 
bhikkhave, abhavissã ajãtam abhũtam akatam asankhatam, nayidha jãtassa 
bhũtassa katassa sankhatassa nissaranam pannãyetha. Yasmã ca kho 
bhikkhave, atthi ajãtam abhũtam akatam asankhatam, tasmã jãtassa 
bhũtassa katassa sankhatassa nissaranam pannãyatĩ ”ti. 


8. 4. CATUTTHANIBBANASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã 
bhikkhũ nibbãnapatisamyuttăya dhammiyã kathãya sandasseti samãdapeti 
samuttejeti sampahamseti. Te ca bhikkhũ atthĩ katvã manasi katvã sabbam 
cetaso samannãharitvã ohitasotã dhammam sunanti. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udãnesi: 
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8. 3. KINH NIẾT BÀN - THỨ BA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng 
bài Pháp thoại hên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đã xác định mục 
đích, đã chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lẳng tai nghe Pháp. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Này các tỳ khưu, có cái không sanh—không hiện hữu—không làm ra— 
không tạo tác. Này các tỳ khưu, nêu không có cái không sanh—không hiện 
hữu—không làm ra—không tạo tác ấy thì ở đây việc ra khỏi cái sanh—hiện 
hữu—làm ra—tạo tác không được biết đêh. Này các tỳ khưu, bởi vì có cái 
không sanh—không hiện hữu—không làm ra—không tạo tác, cho nên việc 
ra khỏi cái sanh—hiện hữu—làm ra—tạo tác được biết đến.” 


8. 4. KINH NIẾT BÀN - THỨ TƯ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chi 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng 
bài Pháp thoại hên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đã xác định mục 
đích, đã chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lâng tai nghe Pháp. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
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“Nissitassa calitam, 1 anissitassa calitam natthi, calite asati passaddhi, 
passaddhiyã sati nati 2 na hoti, natiyã 3 asati ãgati-gati na hoti, ãgati-gatiyã 
asati cutũpapãte na hoti, cutũpapãte asati nevidha na huram na 
ubhayamantare. 4 Esevanto dukkhassã ”ti. 5 


8. 5. CUNDASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã mallesu cãrikam caramãno 
mahati bhikkhusanghena saddhim yena pãvã tadavasari. Tatra sudam 
bhagavã pãvãyam viharati cundassa kammãraputtassa ambavane. 


2. Assosi kho cundo kammãraputto: “Bhagavã kira mallesu cãrikam 
caramãno mahatã bhikkhusanghena saddhim pãvam anuppatto 6 pãvãyam 
viharati mayham ambavane ”ti. Atha kho cundo kammãraputto yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho cundam kammãraputtam 
bhagavã dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi 
sampahamsesi. 


3. Atha kho cundo kammãraputto bhagavatã dhammiyã kathãya 
sandassito samãdapito samuttejito sampahamsito bhagavantam etadavoca: 
“Adhivãsetu me bhante, bhagavã svãtanãya bhattam saddhim 
bhikkhusanghenã ”ti. Adivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho cundo 
kammãraputto bhagavato adhivãsanam viditvă utthãyãsanã bhagavantam 
abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. 


4. Atha kho cundo kammãraputto tassã rattiyã accayena sake nivesane 
panĩtam khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvã pahũtanca 

sũkaramaddavam, bhagavato kãlam ãrocãpesi: 7 “Kãlo bhante, nitthitam 
bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya saddhim bhikkhusanghena yena cundassa 
kammãraputtassa nivesanam tenupasankami, upasankamitvã paníìatte 
ãsane nisĩdi. Nisajja kho bhagavã cundam kammãraputtam ãmantesi: “Yam 
te cunda, sũkaramaddavam patiyattam, tena mam parivisa. 8 Yam panannain 
khãdanĩyam bhojanĩyam patiyattam, tena bhikkhusangham parivisã ”ti. 9 


1 

2 

3 

4 

5 


6 pavayam anuppatto - PTS. 

7 ãrocesi - Syã. 


nissitassa ca calitam - PTS. 
rati - Syã, PTS. 
ratiyã - Syã, PTS. 
na ubhayamantarena - Ma. 

Majjhimanikãye Uparipannãsakam Channovãdasuttam; Samyuttanikãye SaỊãyatanavaggo. 


parivisi - Sya. 

9 parivĩsã ti - Syã. 
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“Đ&i với người nương tựa thì có dao động, đối với người không nương 
tựa thì không có dao động, khi không có dao dộng thì có an tịnh, khi có an 
tịnh thì không có thiên lệch, khi không có thiên lệch thì không có đêh và đi, 
khi không có đêh và đi thì không có tử và sanh, khi không có tử và sanh thì 
không có đời này, không có đời sau, không ở khoảng giữa của cả hai. Chính 
đĩêu này là sự chấm dứt của khổ.” 


8. 5. KINH CUNDA 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn, trong khi đi du hành ở xứ 
sở của những người Mallã cùng với đại chúng tỳ khưu, đã ngự đến thành 
Pãvã. Tại đó, nơi thành Pãvã, đức Thế Tôn ngụ ở vườn xoài của Cunda, con 
trai người thợ rèn. 


2. Cunda, con trai người thợ rèn, đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn 
trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Mallã cùng với đại chúng tỳ 
khưu, đã đi đến thành Pãvã. Ở thành Pãvã, Ngài ngụ ở vườn xoài của ta.” Sau 
đó, Cunda, con trai người thợ rèn, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức ThếTôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi Cunda, con trai người thợ 
rèn, đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho người ấy bàng bài Pháp thoại. 


3. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bầng bài Pháp thoại, Cunda, con trai người thợ rèn, đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội 
chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của con vào ngày mai.” Đức Thế Tôn đã 
nhận lời bâng thái độ im lặng. Khi ấy, Cunda, con trai người thợ rèn, hiểu 
được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Cunda, con trai người thợ rèn, đã cho 
chuẩn bị vật thực cứng mềm hảo hạng và dồi dào món thịt heo hầm tại tư gia, 
rồi cho thông báo thời giờ đến đức ThếTôn: “Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn 
đã chuẩn bị xong.” Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi 
cầm bình bát và y cùng với hội chúng tỳ khưu đi đến tư gia của Cunda, con 
trai người thợ rèn, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sâp đặt. Sau 
khi đã ngồi xuống, đức Thế Tôn đã bảo Cunda, con trai người thợ rèn, rằng: 
“Này Cunda, món thịt heo hầm nào đã được ngươi chuẩn bị thì hãy dọn cho 
Ta món ấy. Còn các vật thực cứng mềm nào khác đã được chuẩn bị thì hãy 
dọn cho hội chúng tỳ khưu món ấy.” 
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5. “Evam bhante ”ti kho cundo kammãraputto bhagavantam patissutvã 
yam ahosi sũkaramaddavam patiyattam, tena bhagavantam parivisim yam 
pan’ annam khãdanĩyam bhojanĩyam patiyattam, tena bhikkhusangham 
parivisi. 


6. Atha kho bhagavã cundam kammãraputtam ãmantesi: “Yam te cunda, 
sũkaramaddavam avasittham, tam 1 sobbhe nikhanãhi. Nãham tam cunda, 
passãmi sadevake loke samãrake sabrahmake sassamanabrãhmaniyã pajãya 
sadevamanussãya, yassa tam paribhuttarn sammã parinãmam gaccheyya 
aíìnatra tathãgatenã ”ti. 2 “Evam bhante ”ti kho cundo kammãraputto 
bhagavato patissutvã yam ahosi sũkaramaddavam avasittham, tam sobbhe 
nikhanitvã yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho cundam 
kammãraputtarn bhagavã dhammiyã kathăya sandassetvã samãdapetvã 
samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã pakkãmi. 


7. Atha kho bhagavato cundassa kammãraputtassa bhattam bhuttãvissa 
kharo ãbãdho uppajji, lohitapakkhandikã bãỊhă 3 vedanã vattanti 4 
mãranantikã. 5 Tatra sudam bhagavã sato sampajãno adhivãsesi 
avihannamãno. 


8. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ãyãmãnanda, 
yena kusinãrã tenupasahkamissãmã ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã 
ãnando bhagavato paccassosi. 


“Cundassa bhattam bhunjitva kammarassa ’ti me sutam, 
ãbãdham samphusĩ dhĩro pabãỊham mãranantikam. 5 


Bhuttassa ca sũkaramaddavena 
byãdhippabãỊho udapãdi satthuno, 
viriccamãno bhagavã avoca: 
gacchãmaham kusinãram nagaran ”ti. 6 


1 tam - itisaddo Syã potthake na dissate. 

2 tathãgatassã ti - Ma, PTS. 

3 pabãỊhã - Ma. 


4 vattantĩ - Syã. 

5 maranantik 0 - Syã. 

6 Sangĩtikãrakatherãnam găthãyo. 
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5. “Bạch Ngài, xin vâng.” Cunda, con trai người thợ rèn, nghe theo đức 
Thế Tôn và món thịt heo hầm nào đã được chuẩn bị thì đã dọn cho đức Thế 
Tôn món ấy. Còn vật thực cứng mềm nào khác đã được chuẩn bị thì đã dọn 
cho hội chúng tỳ khưu món ấy. 


6. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo với Cunda, con trai người thợ rèn, ràng: 
“Này Cunda, phần thịt heo hầm của ngươi còn thừa lại, hãy chôn nó xuống ở 
hố. Này Cunda, Ta không nhìn thấy người nào ở thế gian, tính luôn cõi chư 
Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài người, mà món ăn ấy khi đã được người ấy ăn vào có thể đi 
đến sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ đức Như Lai.” “Bạch Ngài, xin vâng.” 
Cunda, con trai người thợ rèn, nghe theo đức Thế Tôn đã chôn phần thịt heo 
hầm còn thừa lại xuống ở hố, rồi đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi Cunda, con trai người thợ 
rèn, đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho người ấy bàng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy và ra đi. 


7. Sau đó, khi đức Thế Tôn đã ăn xong bữa ăn của Cunda, con trai người 
thợ rèn, có cơn bệnh dữ dội đã phát khởi đến Ngài, với triệu chứng tiêu chảy 
ra máu và các cảm thọ khốc liệt kề cận cái chết. Tại đó, đức Thế Tôn đã chịu 
đựng, có niệm, có sự nhận biết rõ, không sầu khổ. 


8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, chúng 
ta hãy đến, chúng ta sẽ đi đến Kusinãrã.” “Bạch Ngài, xin vâng,” đại đức 
Ananda đã đáp lời đức Thế Tôn. 


“Tôi đã nghe rằng: Sau khi thọ thực bữa ăn của người thợ rèn Cunda, 
bậc Sáng Trí đã tiếp cận cơn bệnh khoe liệt, ke cận cái chểt. 


Và khi đã ăn vào món thịt heo ham, 
cơn bệnh khốc liệt đã phát khởi đêh bậc Đạo Sư. 
Trong khi được xô) đức ThếTôn đã nói rằng: 
‘Chúng ta hãy đi đêh thành Kusinãrã.’” 
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9. Atha kho bhagavã maggã okkamma yenannataram rukkhamũlam 
tenupasahkami, upasankamitvă ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ingha me 
tvam ãnanda, catuggunam sanghãtim paíinãpehi. Kilanto ’smi ãnanda, 
nisĩdissãmĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã ãnando bhagavato patissutvã 
catuggunam sanghãtim paímãpesi. 1 Nisĩdi bhagavã pannatte ãsane. Nisajja 
kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ingha me tvam ãnanda, 
pãnĩyam ãhara, pipãsito ’smi ãnanda, pivissãmĩ ”ti. Evam vutte ãyasmã 
ãnando bhagavantam etadavoca: “Idãni bhante , pancamattãni sakatasatãni 
atikkantãni. Tam cakkacchinnam udakam parittam luịitam ãvilam sandati. 
Ayam bhante kukutthã 2 nadĩ avidũre acchodakã sãtodakã sĩtodakã setodakã 
supatitthã ramanĩyã. Ettha bhagavã pãnĩyanca pivissati gattãni ca sĩtim 
karissatĩ ”ti. 3 Dutiyampi kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: 
“Ingha me tvam ãnanda, pãnĩyam ãhara. Pipãsito ’smi ãnanda, pivissãmĩ ”ti. 
Dutiyampi kho —pe— sĩtim karissatĩ ”ti. Tatiyampi kho bhagavã 
ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ingha me tvam ãnanda, pãnĩyam ãhara, 
pipãsito ’smi ãnanda, pivissãmĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã ãnando 
bhagavato patissutvã pattam gahetvã yena sã nadĩ tenupasankami. 


10. Atha kho sã nadĩ cakkacchinnã parittã luỊitã ãvilã sandamãnã 
ãyasmante ãnande upasankamante acchã vippasannã anãvilã sandati. Atha 
kho ãyasmato ãnandassa etadahosi: “Acchariyam vata bho, abbhutam vata 
bho, tathãgatassa mahiddhikatã mahãnubhãvatã. Ayanhi sã nadĩ 
cakkacchinnã parittã luỊitã ãvilã sandamãnã mayi upasankamante acchã 
vippasannã anãvilã sandatĩ ”ti pattena pãnĩyam ãdãya yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Acchariyam 
bhante, abbhutarn bhante, tathãgatassa mahiddhikatã mahãnubhăvatã. 
Ayanhi sã bhante nadĩ cakkacchinnã parittă luỊitã ãvilã sandamãnã mayi 
upasankamante acchã vippasannã anãvilã sandati. Pivatu bhagavã pãnĩyam. 
Pivatu sugato pãnĩyan ”ti. Atha kho bhagavã pãnĩyam apãsi. 4 


11. Atha kho bhagavã mahatã bhikkhũsanghena saddhim yena kukutthã 
nadĩ tenupasankami, upasankamitvã kukuttham nadim ajjhogãhetvă 
nahãtvã ca pivitvã ca 5 paccuttaritvã yena ambavanam tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantarn cundakam ãmantesi: “Ingha me tvam cundaka, 
catuggunam sanghãtim pannãpehi. Kilanto ’smi cundaka, nipajjissãmĩ ”ti. 
“Evam bhante ”ti kho ãyasmã cundako bhagavato patissutvã catuggunam 
sanghãtim pannãpesi. Atha kho bhagavã dakkhinena passena sĩhaseyyam 
kappesi pãde pãdam accãdhãya sato sampajãno utthãnasannam manasi 
karitvă ãyasmã pana cundako tattheva bhagavato purato nisĩdi. 


1 pannãpeti - Syã. 

2 kukudhã - Ma; 
kukutã - Syã; 
kukuịthã - PTS. 


3 sĩtĩkarissatĩ ti - Ma; 

sĩtam karissatĩ ti - Syã, PTS. 

4 apãsi - Ma. 

5 pitvã ca - Ma. 
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9. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, sau 
khi đến đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, vậy ngươi hãy xếp đặt y 
hai lớp được gấp tư lại. Nay Ananda, Ta đang mệt, Ta sẽ ngồi xuống.” “Bạch 
Ngài, xin vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã xếp đặt y hai lớp 
được gấp tư lại. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sâp đặt sẵn. 
Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda ràng: “Này Ananda, 
vậy ngươi hãy mang nước lại. Này Ananda, Ta bị khát, Ta sẽ uống nước.” Khi 
được nói như vậy, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, giờ đây các cỗ xe hàng số lượng năm trăm vừa đi qua. Nước ấy, bị bánh 
xe chạy qua, trở nên ít ỏi, bị quậy lên, bị vẩn đục, trôi chảy. Bạch Ngài, con 
sông Kukutthă ở nơi không xa, có nước trong, có nước lành, có nước mát, có 
nước sạch, có bến nước xinh xắn. Ở nơi này, đức Thế Tôn sẽ uống nước và sẽ 
làm mát mẻ_cơ thể.” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda 
rằng: “Này Ãnanda, vậy ngươi hãy mang nước lại. Này Ãnanda, Ta bị khát, 
Ta sẽ uống nước.” Đến lần thứ nhì, —như trên— sẽ làm mát mẻ cơ thể.” Đến 
lần thứ ba, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda ràng: “Này Ananda, vậy 
ngươi hãy mang nước lại L Này Ananda, Ta bị khát, Ta sẽ uống nước.” “Bạch 
Ngài, xin vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã cầm lấy cái bình 
bát đi đến gần con sông ấy. 


10. Khi ấy, con sông ấy, bị bánh xe chạy qua, trở nên ít ỏi, bị quậy lên, bị 
vẩn đục, đang trôi chảy, trong khi đại đức Ananda đang đi đến gần, thì trở 
nên trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, trôi chảy. Khi ấy, đại đức 
Ananda đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là phi thường! Đức Như 
Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì con sông này đây, bị bánh xe chạy 
qua, trở nên ít ỏi, bị quậy lên, bị vẩn đục, đang trôi chảy, trong khi ta đang đi 
đến gần, thì trở nên trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, trôi chảy.” Sau 
khi lấy nước uống bằng cái bình bát, đại đức Ananda đã đi gặp đến đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, thật là kỳ 
diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai 
lực! Bạch Ngài, bởi vì con sông này đây, bị bánh xe chạy qua, trở nên ít ỏi, bị 
quậy lên, bị vẩn đục, đang trôi chảy, trong khi con đang đi đến gần, thì trở 
nên trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, trôi chảy. Xin đức Thế Tôn hãy 
uống nước, xin đấng Thiện Thệ hãy uống nước.” Khi ấy, đức ThếTôn đã uống 
nước. 


11. Sau đó, đức Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ khưu đã đi đến sông 
Kukutthã, sau khi đến đã đi xuống sông Kukutthã, tâm, và đi trở lên rồi đi 
đến vườn xoài, sau khi đến đã bảo đại đức Cundaka rằng: “Này Cundaka, vậy 
ngươi hãy xếp đặt y hai lớp được gấp tư lại. Này Ananda, Ta đang mệt, Ta sẽ 
nằm xuống.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Cundaka nghe theo đức Thế Tôn 
đã xếp đặt y hai lớp được gấp tư lại. Sau đó, đức Thế Tôn đã nằm thế nằm 
của loài sư tử bâng hông bên phải, đặt bàn chân này lên bàn chân kia, có 
niệm, có sự nhận biết rõ, sau khi đã tác ý đến tư tưởng về việc đứng dậy, còn 
đại đức Cundaka đã ngồi xuống ngay tại chỗ ấy, phía trước đức Thế Tôn. 
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“Gantvãna buddho nadikam kukuttham 
acchodakam sãtodakam 1 vippasannam, 
ogãhi satthã sukilantarũpo 
tathãgato appatimo ’dha loke. 

Nahãtvă ca pĩtvã 2 cudatãri satthã 
purekkhato 3 bhikkhuganassa majjhe, 
satthã pavattã bhagavã ’dha dhamme 
upãgami ambavanam mahesi. 


Ãmantayi cundakam nãma bhikkhum 
catuggunam patthara 4 me nipajjam, 
so codito bhãvitattena cundo 
catuggunam patthari 5 khippameva. 

Nipajji satthã sukilantarũpo 
cundopi tattha pamukhe nisĩdĩ ”ti. 

12. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Siyã kho 
panãnanda, cundassa kammãraputtassa koci vippatisãram upadaheyya: 6 
‘Tassa te ãvuso cunda alãbhã, tassa te ãvuso cunda dulladdham, yassa te 
tathãgato pacchimam pindapãtam bhunjitvã parinibbuto ’ti. Cundassa 
ãnanda, kammãraputtassa evam vippatisãro pativinodetabbo: ‘Tassa te 
ãvuso cunda, lãbham, tassa te ãvuso cunda suladdham, yassa te tathãgato 
pacchimam pindapătam bhunjitvã parinibbuto. Sammukhã metam ãvuso 
cunda bhagavato sutam, sammukhã patiggahitam. Dve ’me pindapãtã 
samasamaphalã samasamavipãkã, 7 ativiya annehi pindapãtehi 
mahapphalatarã ca mahãnisamsatarã ca. Katame dve? Yanca pindapãtam 
bhunjitvã tathãgato anuttaram sammãsambodhim abhisambựjjhati, yanca 
pindapãtam bhunjitvã tathãgato anupãdisesãya nibbãnadhãtuyã 
parinibbãyati, ime dve pindapãtã samasamaphalã samasamavipãkã ativiya 
annehi pindapãtehi mahapphalatarã ca mahãnisamsatarã ca. 
Ayusamvattanikam ãyasmatã cundena kammãraputtena kammam upacitam, 
vannasamvattanikam ãyasmatã cundena kammãraputtena kammam 
upacitam, sukhasamvattanikam ãyasmatã cundena kammãraputtena 
kammam upacitam, yasasamvattanikam ãyasmatã cundena 
kammãraputtena kammam upacitam, saggasamvattanikam ãyasmatã 
cundena kammãraputtena kammam upacitam, ãdhipateyyasamvattanikam 
ãyasmatã cundena kammãraputtena kammam upacitan ’ti. Cundassa 
ãnanda, kammãraputtassa evam vippatisãro pativinodetabbo ”ti. 

13. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 


1 sãtudakam - Ma. 

2 pivitvã - Ma, Syã, PTS. 

3 purakkhato - Ma, Syã, PTS. 

4 santhara - Ma. 


5 santhari - Ma. 

6 uppãdaheyya - Syă; 
upãdaheyya - PTS. 

7 samăsamapphalã samãsamavipãkã - PTS. 
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“Đức Phật sau khi đi đêh con sông Kukutthã, 
có nước trong sạch, có nước lành, có nước tinh khiết, 
bậc Đạo Sư, với dáng vẻ vô cùng mệt nhọc, đã lội xuôhg, 
đức Như Lai, không người sánh bằng, ở thế gian này. 

Bậc Đạo Sư, sau khi tắm và uôhg nước, đã đi lên, 
được tôn vinh, ở giữa một nhóm tỳ khưu, 

bậc Đạo Sư, đức ThếTôn, người chuyển vận Giáo Pháp ở nơi này, 
vị ẩn sĩ vĩ đại đã đi đêh vườn xoài. 

Ngài đã bảo vị tỳ khưu tên Cundaka rằng: 

‘Hãy trải ra (y hai lớp) được găp tư lại làm chỗ nằm cho Ta, 
được nhắc nhở bởi bậc có bản thân đã được tu tập, vị Cunda ấy 
ngay lập tức đã trải ra (y hai lớp) được gấp tư lại. 

Bậc Đạo Sư, với dáng vẻ vô cùng mệt nhọc, đã nằm xuôhg, 
vị Cunda cũng đã ngoi tại nơi ăy, ở phía trước mặt.” 


12. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ãnanda rằng: “Này Ãnanda, hơn 
nữa nếu người nào khơi dậy sự ân hận cho Cunda, con trai người thợ rèn, 
rằng: ‘Này đạo hữu Cunda, thật là điều không lợi ích đã có cho ngươi đây! 
Này đạo hữu Cunda, thật là điều đạt được xấu xa đã có cho ngươi đây! Bởi vì 
đức Thế Tôn sau khi thọ thực món thí thực cuối cùng của ngươi đây đã viên 
tịch Niết Bàn.’ Này Ananda, nỗi ân hận như thế của Cunda, con trai người 
thợ rèn, cần được xua tan ràng: “Này đạo hữu Cunda, thật là điều lợi ích đã 
có cho ngươi đây! Này đạo hữu Cunda, thật là điều đạt được tốt đẹp đã có cho 
ngươi đây! Bởi vì đức Thế Tôn sau khi thọ thực món thí thực cuối cùng của 
ngươi đây đã viên tịch Niết Bàn. Này đạo hữu Cunda, điều này đã được tôi 
trực tiếp nghe, trực tiếp thọ nhận từ đức Thế Tôn ràng: ‘Hai phần thí thực 
này có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và 
phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Hai phần thí thực 
nào? Phần thí thực mà sau khi thọ dụng đức Như Lai giác ngộ phẩm vị Chánh 
Đẳng Giác tối thượng, và phần thí thực sau khi thọ dụng đức Như Lai viên 
tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Hai phần thí thực này 
có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và 
phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Nghiệp đưa đến 
tuổi thọ đã được vị đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến sâc đẹp đã 
được vị đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến hạnh phúc đã được vị 
đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến danh tiếng đã được vị đáng kính 
Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến cõi Trời đã được vị đáng kính Cunda tích lũy. 
Nghiệp đưa đến uy quyền đã được vị đáng kính Cunda tích lũy.’ Này Ananda, 
nỗi ân hận như thế của Cunda, con trai người thợ rèn, cần được xua tan.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
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“Dadato punnam pavaddhati sannamato 1 veram na ciyati, 
kusalo ca jahãti pãpakam rãgadosamohakkhayã sa nibbuto ”ti. 2 

8 . 6. PÃTALIGÃMIYASUTTAM 

• • 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã magadhesu cãrikam 
caramãno mahată bhikkhusanghena saddhim, yena pãtaligãmo tadavasari. 
Assosum kho pãtaligãmiyã upãsakã: “Bhagavã kira magadhesu cãrikam 
caramãno mahatã bhikkhusanghena saddhim pãtaligãmam anuppatto ”ti. 
Atha kho pãtaligãmiyã upãsakã yena bhagavã tenupasankamimsu 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinnã kho pãtaligãmiyã upãsakã bhagavantam etadavocum: 
“Adhivãsetu no bhante bhagavã ãvasathãgãran ”ti. Adhivãsesi bhagavã 
tunhĩbhãvena. 


2. Atha kho pãtaligãmiyã upãsakã bhagavato adhivãsanam viditvã 

utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã yena 
ãvasathăgãram tenupasankamimsu, upasankamitvã sabbasantharim 

ãvasathãgãram santharitvã, ãsanãni paníìãpetvã, udakamanikam 

patitthãpetvã, telappadĩpam ãropetvă, yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthamsu. 

Ekamantam thită kho pãtaligãmiyã upãsakã bhagavantam etadavocum: 
“Sabbasantharisanthatam 3 bhante ãvasathăgãram, ãsanãni pannattãni, 
udakamaniko patitthãpito, 4 telappadĩpo ãropito. Yassa ’dãni bhante bhagavã 
kãlam mannatĩ ”ti. 

3. Atha kho bhagavã nivãsetvã 5 pattacĩvaramãdãya saddhim 
bhikkhusanghena yena ãvasathãgãram tenupasankami, upasankamitvã pãde 
pakkhãletvã ãvasathăgãram pavisitvã majjhimam thambham nissãya 
puratthãbhimukho nisĩdi. Bhikkhusanghopi kho pãde pakkhãletvã 
ãvasathãgãram pavisitvă pacchimam 6 bhittim nissãya puratthãbhimukho 
nisĩdi bhagavantam yeva purekkhatvă. 7 Pataligãmiyãpi kho upãsakã pãde 
pakkhaletvã ãvasathãgãram pavisitvã puratthimam bhittim nissãya 
pacchimãbhimukhã nisĩdimsu bhagavantam yeva purekkhatvã. 

4. Atha kho bhagavã pãtaligãmiye upãsake ãmantesi: “Pancime 
gahapatayo ãdĩnavã dussĩlassa sĩlavipattiyã. Katame panca? 

Idha gahapatayo, dussĩlo sĩlavipanno pamãdãdhikaranam mahatim 
bhogajãnim nigacchati. Ayam pathamo ãdĩnavo dussĩlassa sĩlavipattiyã. 

Puna ca param gahapatayo, dussĩlassa sĩlavipannassa pãpako kittisaddo 
abbhuggacchati. Ayam dutiyo ãdĩnavo dussĩlassa sĩlavipattiyã. 


samyamato - Ma, PTS. 

2 parinibbuto ti - Syă, PTS. 

3 sabbasantharim santhatam - Syã, PTS. 

4 udakamanikam patitthăpitam - Syã. 


pubbanhasamayam nivãsetvã - Syă, PTS 
majjhimam - PTS. 
purakkhatvã - Ma, Sĩ; 
purakkhitvă - Syã, PTS. 
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“Phước thiện tăng trưởng cho người bô'thí, sự thù oán không được tích 
lũy đôĩ với người đang tự chếngự, và người hĩên thiện từ bỏ điêu ác, do sự 
diệt tận luyêh ải, sân hận, và sỉ mê, vị ăy được tịch diệt.” 

8 . 6. KINH DÂN LÀNG PÃTALI 

• 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn, trong khi đi du hành ở xứ 
sở của những người Magadha cùng với đại chúng tỳ khưu, đã ngự đến ngôi 
làng Pãtali. Các cư sĩ người làng Pãtali đã nghe ràng: “Nghe nói đức Thế Tôn 
trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Magadha cùng với đại chúng 
tỳ khưu, đã đi đến ngôi làng Pãtali.” Sau đó, các cư sĩ người làng Pãtali đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các cư sĩ người làng Pãtali đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời về ngôi nhà 
nghỉ trọ.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 1 

2. Khi ấy, các cư sĩ người làng Pãtali hiểu được sự nhận lời của đức Thế 
Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu 
quanh, rồi đi đến ngôi nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã trải thảm toàn bộ nhà 
nghỉ trọ với thảm trải, cho sâp đặt các chỗ ngồi, cho bố trí lu nước, cho treo 
lên cây đèn dầu, rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức 
Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một bên, các cư sĩ người làng 
Pãtali đã nói với đức ThếTôn điều này: “Bạch Ngài, nhà nghỉ trọ đã trải thảm 
toàn bộ với thảm trải, các chỗ ngồi đã được cho sâp đặt, lu nước đã được cho 
bố trí, cây đèn dầu đã được treo lên. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy biết giờ 
này là thời điểm của việc nào.” 

3. Sau đó, đức Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y cùng với 
đại chúng tỳ khưu đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã rửa sạch hai bàn chân 
rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ cột nhà ở chính giữa, mặt nhìn về 
hướng đông. Hội chúng tỳ khưu cũng đã rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào 
nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở phía tây, mặt nhìn về hướng 
đông, và có đức Thế Tôn trong tầm nhìn. Các cư sĩ người làng Pãtali cũng đã 
rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở 
phía đông, mặt nhìn về hướng tây, và có đức Thế Tôn trong tầm nhìn. 

4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các cư sĩ người làng Pãtali ràng: “Này các 
cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới. 
Năm điều nào? 


Này các cư sĩ, ở đây kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới gánh chịu sự 
mất mát lớn về tài sản do nguyên nhân xao lãng. Đây là điều tai hại thứ nhất 
của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là tiếng đồn xấu xa của kẻ không giữ 
giới có sự hư hỏng về giới lan rộng. Đây là điều tai hại thứ nhì của kẻ không 
giữ giới có sự hư hỏng về giới. 


1 Bài Kinh này cũng được thấy ở Tạng Luật, Đại Phẩm (Xem TTPV 05, từ trang 55). 
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Puna ca param gahapatayo, dussĩlo sĩlavipanno yaíìnadeva 1 parisam 
upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brãhmanaparisam yadi 
gahapatiparisam yadi samanaparisam, avisãrado upasankamati 
mankubhũto. Ayam tatiyã ãdĩnavo dussĩlassa sĩlavipattiyã. 

Puna ca param gahapatayo, dussĩlo sĩlavipanno sammũỊho kãlam karoti. 
Ayam catuttho ãdĩnavo dussĩlassa sĩlavipattiyã. 

Puna ca param gahapatayo, dussĩlo sĩlavipanno kãyassa bhedã 
parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam upapajjati. Ayam 
pancamo ãdĩnavo dussĩlassa sĩlavipattiyã. 

Ime kho gahapatayo. Panca ãdĩnavã dussĩlassa sĩlavipattiyã ”ti. 

5. Pancime gahapatayo, ãnisamsã sĩlavato sĩlasampadãya. Katame panca? 

Idha gahapatayo, sĩlavã sĩlasampanno appamãdãdhikaranam mahantam 

bhogakkhandham adhigacchati. Ayam pathamo ãnisamso sĩlavato 
sĩlasampadãya. 

Puna ca param gahapatayo, sĩlavato sĩlasampannassa kalyãno kittisaddo 
abbhuggacchati. Ayam dutiyo ãnisamso sĩlavato sĩlasampadãya. 

Puna ca param gahapatayo, sĩlavã sĩlasampanno yannadeva parisam 
upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brãhmanaparisam yadi 
gahapatiparisam yadi samanaparisam visãrado upasankamati amankubhũto. 
Ayam tatiyo ãnisamso sĩlavato sĩlasampadãya. 

Puna ca param gahapatayo, sĩlavã sĩlasampanno asammũỊho kãlam 
karoti. Ayam catuttho ãnisamso sĩlavato sĩlasampadãya. 

Puna ca param gahapatayo, sĩlavã sĩlasampanno kãyassa bhedã 
parammaranã sugatim saggam lokam upapajjati. Ayam pancamo ãnisamso 
sĩlavato sĩlasampadãya. 

Ime kho gahapatayo, panca ãnisamsã sĩlavato sĩlasampadãyã ”ti. 

6. Atha kho bhagavã pãtaligãmiye upãsake bahudeva rattim 2 dhammiyã 
kathãya sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã uyyojesi: 
“Abhikkantã kho gahapatayo ratti, yassadãni tumhe kãlam mannathã ”ti. 3 
Atha kho 4 pãtaligãmiyã upãsakã bhagavato bhãsitam abhinanditvã 
anumoditvã utthăyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvă 
pakkamimsu. 5 

Atha kho bhagavã acirapakkantesu pãtaligãmiyesu upãsakesu 
sunnãgãram pãvisi. 


1 yannadeva yam yad eva - PTS. 

2 rattiyo - Syã. 4 evam bhante ti kho - Mahãparinibbãnasuttam. 

3 bhagavato patissutvã - Sĩ. 5 pakkãmimsu - PTS. 
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Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về 
giới đi vào tập thể nào khác dầu là tập thể những người Sát-đế-lỵ, dầu là tập 
thể những người Bà-la-môn, dầu là tập thể các gia chủ, dầu là tập thể các Sa- 
môn, kẻ ấy đi vào thiếu sự tự chủ và trở nên bối rối. Đây là điều tai hại thứ ba 
của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về 
giới bị mê muội khi từ trần. Đây là điều tai hại thứ tư của kẻ không giữ giới có 
sự hư hỏng về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về 
giới khi thân này bị tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. Đây là điều tai hại thứ năm của kẻ không giữ giới có sự 
hư hỏng về giới. 

Này các cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng 
về giới. 


5. Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành tựu 
về giới. Năm điều nào? 

Này các cư sĩ, người giữ giới có sự thành tựu về giới thành tựu khối lượng 
tài sản lớn do nguyên nhân không xao lãng. Đây là điều lợi ích thứ nhất của 
người giữ giới có sự thành tựu về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là tiếng đồn tốt đẹp của người giữ giới 
có sự thành tựu về giới lan rộng. Đây là điều lợi ích thứ nhì của người giữ giới 
có sự thành tựu về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về 
giới đi vào tập thể nào khác dầu là tập thể những người Sát-đế-lỵ, dầu là tập 
thể những người Bà-la-môn, dầu là tập thể các gia chủ, dầu là tập thể các Sa- 
môn, người ấy đi vào có sự tự chủ và không có bối rối. Đây là điều lợi ích thứ 
ba của người giữ giới có sự thành tựu về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về 
giới không bị mê muội khi từ trần. Đây là điều lợi ích thứ tư của người giữ 
giới có sự thành tựu về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về 
giới khi thân này bị tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sanh vào chốn an vui, cõi 
Trời, cõi người. Đây là điều lợi ích thứ năm của người giữ giới có sự thành 
tựu về giới. 

Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành tựu 
về giới. 


6. Sau đó, khi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho các cư sĩ người làng Pãtali bằng bài Pháp thoại đến tận đêm khuya, đức 
Thế Tôn đã giải tán (bảo rằng): “Này các cư sĩ, đêm đã khuya. Các ngươi hãy 
biết giờ này là thời điểm của việc nào” Khi ấy, các cư sĩ người làng Pãtali đã 
thích thú, đã tùy hỷ lời dạy của đức Thế Tôn, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, và ra đi. 


Sau đó, khi các cư sĩ người làng Patali ra đi không lâu, đức Thế Tôn đã đi 
vào ngôi nhà trống vẳng. 
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7. Tena kho pana samayena sunĩdhavassakãrã 1 magadhamahãmattã 
pãtaligãme nagaram mãpenti vajjĩnam patibãhãya. Tena kho pana samayena 
sambahulã devatãyo sahassasahasseva 2 pãtaligãme vatthũni parigganhanti. 
Yasmim padese mahesakkhã devatã vatthũni parigganhanti, 
mahesakkhãnam tattha rannam rặjamahãmattãnam cittãni namanti 
nivesanãni mãpetum. Yasmim padese majjhimã devatã vatthũni 
parigganhanti, majjhimãnam tattha raíìnam rậjamahãmattãnam cittãni 
namanti nivesanãni mãpetum. Yasmim padese nĩcã devatã vatthũni 
parigganhanti, nĩcãnam tattha rannam rặjamahãmattãnam cittãni namanti 
nivesanãni mãpetum. Addasã kho bhagavã dibbena cakkhunã visuddhena 
atikkantamãnusakena tã devatăya sahassasahasseva 2 pãtaligãme vatthũni 
parigganhantiyo. Yasmim padese mahesakkhã devată vatthũni 
parigganhanti, mahesakkhãnam tattha raíĩnam rặjamahãmattãnam cittãni 
namanti nivesanãni mãpetum. Yasmim padese majjhimã devatã vatthũni 
parigganhanti, majjhimãnam tattha raíìnam rãjamahãmattãnam cittãni 
namanti nivesanãni mãpetum. Yasmim padese nĩcã devatã vatthũni 
parigganhanti, nĩcãnam tattha rannam rặjamahãmattãnam cittãni namanti 
nivesanãni mãpetun ”ti. 

8. Atha kho bhagavã tassã rattiyã paccũsasamaye paccutthăya 
ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ko nu kho ãnanda, pãtaligãme nagaram 
mãpetĩ ”ti? 3 

“Sunĩdhavassakãrã bhante, magadhamahãmattã pãtaligãme nagaram 
mãpenti vajjĩnam patibãhãyã ”ti. 

“Seyyathăpi ãnanda devehi tãvatimsehi saddhim mantetvã, evameva kho 
ãnanda, sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã pãtaligãme nagaram 
mãpenti vajjĩnam patibãhãya. 

9. Idhãham ãnanda, addasam dibbena cakkhunã visuddhena 
atikkantamãnusakena sambahulã devatãyo sahassasahasseva pãtaligãme 
vatthũni parigganhantiyo: yasmim padese mahesakkhã devată vatthũni 
parigganhanti, mahesakkhãnam tattha rannam rặjamahãmattãnam cittãni 
namanti nivesanãni mãpetum. Yasmim padese majjhimã devatã vatthũni 
parigganhanti, majjhimãnam tattha raíĩnam rậjamahãmattãnam cittãni 
namanti nivesanãni mãpetum. Yasmim padese nĩcã devatã vatthũni 
parigganhanti, nĩcãnam tattha rannam rặjamahãmattãnam cittãni namanti 
nivesanãni mãpetun ’ti. 

10. Yãvatã ãnanda ariyam ãyatanam, yãvată vanippatho, idam 
agganagaram bhavissati pãtaliputtarụ 4 putabhedanam. 5 Pãtaliputtassa kho 
ãnanda, tayo antarãyã bhavissanti aggito vã udakato vã mithubhedato vã ”ti. 


1 sunidhavassakãrã - Ma. 

2 sahasseva - Syã; 
sahassass’ eva - Sĩ. 


3 ke nu kho ãnanda, pãtaligãme nagaram mãpentĩ ti - Ma. 

4 pãtaliputtam - itipãtho Syã, PTS potthakesu na dissate. 

5 pũtabhedanam - Syã. 
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7. Vào lúc bấy giờ, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ 
Magadha, cho xây thành ở làng Pãtali để ngăn cản các người Vajji. Vào lúc 
bấy giờ, nhiều vị Trời đến hàng ngàn vị chiếm giữ các khu vực ở làng Pãtali. 
Các vị Trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của 
các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực lớn ở nơi đó cho xây 
các dinh thự. Các vị Trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào thì các 
vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực 
trung bình ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị Trời có oai lực kém chiếm 
giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại 
thần của vua có oai lực kém ở nơi đó cho xây các dinh thự. Và đức Thế Tôn 
bâng Thiên nhãn thanh tịnh vượt xa loài người đã nhìn thấy các vị Trời ấy 
đến hàng ngàn vị đang chiếm giữ các khu vực ở làng Pãtali. Các vị Trời có oai 
lực lớn chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các vị vua và của 
các quan đại thần của vua có oai lực lớn ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị 
Trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của 
các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực trung bình ở nơi đó cho 
xây các dinh thự. Các vị Trời có oai lực kém chiếm giữ khu vực nào thì các vị 
sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực kém 
ở nơi đó cho xây các dinh thự.” 

8. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi_thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm ấy đã 
bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, ai là người cho xây thành ở làng 
Pãtali vậy?” 

“Bạch Ngài, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứMagadha, cho 
xây thành ở làng Pãtali để ngăn cản các người Vajji.” 

“Này Ãnanda, cũng giống như là đã thỉnh ý với chư Thiên ở cõi Trời Ba 
Mươi Ba, này Ananda, tương tự y như thế Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan 
đại thần xứ Magadha, đã cho xây thành ở làng Pãtali để ngăn cản các người 
Vajji. 

9. Này Ãnanda, ở đây sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, bằng 
Thiên nhãn thanh tịnh vượt trên loài người Ta đã nhìn thấy nhiều vị Trời 
đang chiếm giữ các khu vực ở trong làng Pãtali. Các vị Trời có oai lực lớn 
chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan 
đại thần của vua có oai lực lớn ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị Trời có 
oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các vị 
vua và của các quan đại thần của vua có oai lực trung bình ở nơi đó cho xây 
các dinh thự. Các vị Trời có oai lực kém chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai 
khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực kém ở 
nơi đó cho xây các dinh thự. 

10. Này Ãnanda, cho đến tận lãnh thổ của những người Ariyan và đến tận 
con đường của những nhà thương buôn, nơi này sẽ trở thành thành phố hàng 
đầu Pãtaliputta, nơi trao đổi các loại hàng hóa. Này Ananda, thành 
Pãtaliputta sẽ xảy ra ba tai họa hoặc do lửa, hoặc do nước, hoặc do sự chia rẽ 
mổi lien kết.” 
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11, Atha kho sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasahkamitvă bhagavatã saddhim sammodimsu, 
sammodanĩyam katham sãrãnĩyam 1 vĩtisãretvã ekamantam atthamsu. 
Ekamantam thitã kho sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã bhagavantam 
etadavocum: “Adhivãsetu no bhavam gotamo ajjatanãya bhattam saddhim 
bhikkhusahghenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. 


12. Atha kho sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã bhagavato 
adhivãsanam viditvã yena sako ãvasatho tenupasahkamimsu, upasahkamitvã 
sake ãvasathe panĩtam khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvã bhagavato 
kãlam ãrocesum: “Kãlo bho gotama, nitthitam bhattan ”ti. Atha kho bhagavã 
pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya saddhim bhikkhusanghena 
yena sunĩdhavassakãrãnam magadhamahãmattãnam ãvasatho 
tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho 
sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattă buddhapamukham bhikkhusahgham 
panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappesum sampavãresum. 


13. Atha kho sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã bhagavantam 
bhuttãvim onĩtapattapãnim annataram nĩcam ãsanam gahetvă ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinne kho sunĩdhavassakãre magadhamahãmatte 
bhagavã imãhi gãthãhi anumodi: 

“Yasmim padese kappeti vãsam panditajãtiyo, 
sĩlavantettha bhojetvã sannate brahmacãrayo. 2 

Yã tattha devatã ãsum tãsam dakkhinamãdise, 
tã pũjită pũjayanti mãnitã mãnayanti nam. 

Tato nam anukampanti mãtã puttam ’va orasam, 
devatãnukampito poso sadã bhadrãni passatĩ ”ti. 


14. Atha kho bhagavã sunĩdhavassakãrãnam magadhamahãmattãnam 
imãhi gãthãhi anumoditvã utthãyãsanã pakkãmi. Tena kho pana samayena 
sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã bhagavantam pitthito pitthito 
anubaddhã 3 honti: ‘Yenajja samano gotamo dvãrena nikkhamissati tam 
gotamadvãram nãma bhavissati. Yena titthena gangam nadim tarissati tam 
gotamatittham nãma bhavissatĩ ’ti. 


1 saraniyam - Ma. 

2 brahmacãrino - Syã; brahmacariye - PTS. 3 anubandhã - Ma, Syã. 
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11. Sau đó, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau 
khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một 
bên, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Xin Ngài Gotama hãy nhận lời chúng tôi về bữa trai 
phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời 
bâng thái độ im lặng. 


12. Khi ấy, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, sau 
khi hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn, đã đi đến chỗ trú ngụ của mình, 
sau khi đến đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm 
tại chỗ trú ngụ của mình, rồi đã cho người thông báo thời giờ đến đức Thế 
Tôn rằng: “Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy 
vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y cùng 
với hội chúng tỳ khưu đi đến chỗ trú ngụ của Sunĩdha và Vassakãra, hai vị 
quan đại thần xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được 
sâp đặt. Khi ấy, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã 
tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. 


13. Sau đó, khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình 
bát, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần đã cầm lấy chiếc ghế thấp 
khác, rồi đã ngồi xuống ở một bên. Khi Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại 
thần xứ Magadha, đã ngồi xuống ở một bên, Đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ 
đến họ bảng những lời kệ này: 

“Ở tại khu vực nào, chỗ trú ngụ được sắp đặt cho các bậc có bản chất 
sáng suốt, tại nơi ấy nên dâng thức ăn đêh các vị có giới, đã tự chếngự, có 
Phạm hạnh. 

Nên tỏ sự kính trọng đêh chư Thiên đã ngụ ở nơi ấy. Chư Thiên ấy, 
được cúng dường, sẽ cúng dường người ấy, được tôn kính, sẽ tôn kính 
người ấy. 

Do đó, chư Thiên thương mến người ấy, như người mẹ thương xót đứa 
con trai ruột thịt. Được chư Thiên thương mêh, người ăy sẽ luôn luôn gặp 
được cấc điêu tốt lành.” 


14. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan 
đại thần xứ Magadha, bâng những lời kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Vào lúc bấy giờ, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại 
thần xứ Magadha, đã đi theo phía sau đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Hôm nay, 
Sa-môn Gotama đi ra bâng cửa thành nào thì cửa thành ấy sẽ có tên là Cửa 
thành Gotama, và băng qua sông Gahgã bàng bến tàu nào thì bến tàu ấy sẽ có 
tên là Bến tàu Gotama. 
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15. Atha kho bhagavã yena dvãrena nikkhami, tam gotamadvãram nãma 
ahosi. Atha kho bhagavã yena gaiìgã nadĩ tenupasahkami. Tena kho pana 
samayena gangã nadĩ pũrã hoti samatittikă kãkapeyyã. Appekacce manussã 
nãvam pariyesanti, appekacce uỊumpam pariyesanti, appekacce kullam 
bandhanti apãrãpãram 1 gantukãmã. Atha kho bhagavã seyyathãpi nãma 
balavã puriso samminjitam vã bãham pasãreyya pasãritam vã bãham 
samminjeyya, evameva 2 gangãya nadiyã orimatĩre 3 antarahito pãrimatĩre 
paccutthãsi saddhim bhikkhusaiìghena. Addasã kho bhagavã te manusse 
appekacce nãvam pariyesante, appekacce uỊumpam pariyesante, appekacce 
kullam bandhante apãrãpãram gantukãme. 

16. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Ye taranti annavam saram setum katvãna visajja pallalãni, 

kullam hi jano pabandhati 4 tinnã medhãvino janã ”ti. 

8. 7. DVIDHÃPATHASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã kosalesu 
addhãnamaggapatipanno hoti ãyasmatã nãgasamãlena pacchãsamanena. 
Addasã kho ãyasmã nãgasamãlo antarãmagge dvedhãpatham, 5 disvãna 
bhagavantam etadavoca: “Ayam bhante bhagavã pantho iminã gacchãmã ”ti. 
Evam vutte bhagavã ãyasmantam nãgasamãlam etadavoca: “Ayam 
nãgasamãla pantho iminã gacchãmã ”ti. Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi 
kho ãyasmã nãgasamãlo bhagavantam etadavoca: “Ayam bhante bhagavã 
pantho iminã gacchãmã ”ti. Evam vutte bhagavã ãyasmantam nãgasamãlam 
etadavoca: “Ayam nãgasamãla, pantho iminã gacchãmã ”ti. Atha kho ãyasmã 
nãgasamãlo bhagavato pattacĩvaram tattheva chamãyam nikkhipitvã 
pakkãmi, “Idam bhante bhagavato pattacĩvaran ”ti. 6 

2. Atha kho ãyasmato nãgasamãlassa tena panthena gacchantassa 
antarãmagge corã nikkhamitvã hatthehi ca pãdehi ca vihethesum, pattanca 
bhindimsu, sanghãtinca vipphălesum. Atha kho ãyasmã nãgasamãlo 
bhinnena pattena vipphãlitãya sanghãtiyã yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã nãgasamãlo bhagavantam etadavoca: “Idha mayham 
bhante tena panthena gacchantassa antarãmagge corã nikkhamitvã hatthehi 
ca pãdehi ca vihethesum, pattanca bhindimsu, sanghãtinca vipphălesun ”ti. 

3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã kãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Saddhim caramekato vasam misso annajanena vedagũ, 

vidvã pajahãti pãpakam konco khĩrapako ’va ninnagan ”ti. 


1 apãrã pãram - Ma, Syã, PTS; aparãparam - katthaci. 4 bandhati - Syã, PTS. 

2 evamevam - Ma, Syã. 5 dvidhãpatham - Ma, PTS. 

3 orimatĩrã - Syã, PTS. 6 idam bhante bhagavã pattacĩvaran ti - Syã, PTS. 
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15. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi ra bằng cửa thành nào thì cửa thành ấy đã 
có tên là Cửa thành Gotama. Rồi đức Thế Tôn đã đi đến sông Gangã. Vào lúc 
bấy giờ, sông Gaủgã là tràn đầy, mấp mé bờ khiến chim quạ có thể uống 
nước. Dân chúng, một số đi kiếm thuyền, một số đi kiếm xuồng, một số buộc 
thành chiếc bè với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia. Khi ấy, cũng giống 
như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc 
có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự như thế đức Thế Tôn đã biến 
mất tại bờ bên này của sông Gaiìgã và hiện ra đứng ở bờ bên kia cùng với hội 
chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy những người ấy, một số đang đi 
kiếm thuyền, một số đang đi kiếm xuồng, một số đang buộc thành chiếc bè 
với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia. 

16. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Những người băng qua biển ho sông suối, sau khi xây dựng cây câu, 
sau khi vượt qua các ho nhỏ. (Trong khi) người còn đang buộc chiếc bè nhỏ 
thì các bậc thông minh đã vượt qua (bờ kia).” 

8. 7. KINH ĐƯỜNG RẼ HAI NHÁNH 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn đang đi đường xa ở xứ sở 
của những người Kosala cùng với đại đức Nãgasamãla là Sa-môn hầu cận. 
Dọc theo đường đi, đại đức Nãgasamãla đã nhìn thấy đường rẽ hai nhánh, 
sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài Thế Tôn, 1 đây 
là đường đi. Chúng ta hãy đi lối này.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã 
nói với đại đức Nãgasamãla điều này: “Này Nãgasamãla, đây là đường đi. 
Chúng ta hãy đi lối này.” Đến lần thứ nhì, —như trên— Đến lần thứ ba, đại 
đức Nãgasamãla đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài Thế Tôn, đây 
là đường đi. Chúng ta hãy đi lối này.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã 
nói với đại đức Nãgasamãla điều này: “Này Nãgasamãla, đây là đường đi. 
Chúng ta hãy đi lối này.” Khi ấy, đại đức Nãgasamăla đã để bình bát và y của 
đức Thế Tôn ở trên mặt đất ngay tại nơi ấy (nói rằng): “Bạch Ngài, đây là 
bình bát và y của đức Thế Tôn.” 

2. Khi ấy, trong lúc đại đức Nãgasamãla đang đi theo con đường ấy, dọc 
theo đường đi bọn cướp đã bước ra và đã gây hại bằng những cú đánh và 
những cú đá, đã đập bể bình bát, và đã xé nát y hai lớp. Sau đó, đại đức 
Nãgasamãla với bình bát bị đập bể, với y hai lớp bị xé nát, đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Nãgasamãla đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Bạch Ngài, ở đây trong lúc con đang đi bằng con đường ấy, dọc theo 
đường đi bọn cướp đã bước ra và đã gây hại bằng những cú đánh và những cú 
đá, đã đập bể bình bát, và đã xé nát y hai lớp.” 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Trong khi đi cùng, trong khi sông chung, người hiểu biết sâu sắc bị lẫn 
lộn với người không biết. Sau khi biết được thì dứt bỏ kẻ ác, tựa như con 
dỉệc, loài uống sữa loại bỏ nước.” 


1 Hô cách sử dụng ở đây có phần khách sáo là ‘bhante bhagavả thay vì chi là ‘bhante’ (ND). 
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8 . 8. VISAKHASUTTAM 

• 

1. Evarn me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
pubbãrãme migãramãtupãsãde. Tena kho pana samayena visãkhãya 
migãramãtuyã nattã kãlakatã hoti piyã manãpã. Atha kho visãkhã 
migãramãtă allavatthã allakesã divãdivassa yena bhagavã tenupasankami, 
upasaiìkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinnam kho visãkham migãramãtaram bhagavã etadavoca: “Handa kuto 
nu tvam visãkhe ãgacchasi allavatthã allakesã idhũpasankantã divãdivassã 
”ti? 

“Nattã me bhante piyã manãpã kãlakatã. Tenãham allavatthă allakesã 
idhũpasaiìkantã divãdivassã ”ti. 

“Iccheyyãsi tvarụ visãkhe, yãvatikã sãvatthiyã manussã tãvatike putte ca 
nattăro cã ”ti? 

“Iccheyyãmaham 1 bhagavã yãvatikã sãvatthiyã manussã tăvatike putte ca 
nattăro cã ”ti. 

2. “Kĩvabahukã pana visãkhe sãvatthiyã manussã devasikam kãlarn 
karontĩ ”ti? 

“Dasapi bhante sãvatthiyã manussã devasikam kãlarn karonti, navapi 
bhante sãvatthiyã manussã devasikam kãlam karonti, atthapi bhante 
sãvatthiyã manussã devasikam kãlam karonti, sattapi bhante sãvatthiyã 
manussã devasikam kãlam karonti, chapi bhante sãvatthiyã manussã 
devasikam kãlam karonti, pancapi bhante sãvatthiyã manussã devasikam 
kãlam karonti, cattãropi bhante sãvatthiyã manussã devasikam kãlam 
karontĩ, tĩnipi bhante sãvatthiyã manussã devasikam kãlam karonti, dvepi 
bhante sãvatthiyã manussã devasikam kãlam karonti, ekopi bhante 
sãvatthiyã manusso devasikam kãlam karoti, avivittã bhante sãvatthi 
manussehi kãlam karontehĩ ”ti. 

“Tam kim mannasi visãkhe api nu tvarn kadãci karahaci anallavattham 
anallakesã vã ”ti? 

3. “No hetarn bhante. Alam me bhante tãvabahukehi puttehi ca nattãrehi 
cã”ti. 

“Yesam kho visãkhe, satam piyãni, satarn tesam dukkhãni. Yesam navuti 
piyãni, navuti tesam dukkhãni. Yesam asĩti piyãni, asĩti tesam dukkhãni. 
Yesam sattati piyãni, sattati tesam dukkhãni. Yesam satthi piyãni, satthi 
tesam dukkhãni. Yesam pannãsam piyãni, pannãsam tesam dukkhãni. 
Yesam cattãrisam piyãni, cattãrĩsam tesam dukkhãni. Yesam timsam piyãni 
timsam tesarn dukkhãni. Yesam vĩsam 2 piyãni, vĩsarn 2 tesam dukkhãni. 
Yesam dasa piyãni, dasa tesam dukkhãni. Yesam nava piyãni, nava tesam 
dukkhãni. Yesarn attha piyãni, attha tesam dukkhãni. Yesarn satta piyãni, 
satta tesam dukkhãni. Yesam cha piyãni, cha tesam dukkhãni. Yesam panca 
piyãni, panca tesam dukkhãni. — 


1 iccheyyaham - Ma, PTS; iccheyyaham bhante - Sya. 2 visati - PTS, Mu, Pa. 
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8 . 8. KINH VISAKHA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, tu 
viện Pubba, ở tòa nhà dài của Mẹ của Migãra. Vào lúc bấy giờ, đứa cháu đáng 
yêu, thích ý của bà Visãkhã, Mẹ của Migãra, bị từ trần. Khi ấy, bà Visãkhã, 
Mẹ của Migãra, với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đãm, vào lúc giữa trưa 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi bà Visãkhã, Mẹ của Migãra, đã ngồi xuống ở một bên, 
đức Thế Tôn đã nói với bà ấy điều này: “Này Visãkhã, bà từ đâu đi đến với y 
phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, và đã đến đây vào lúc giữa trưa vậy?” 

“Bạch Ngài, đứa cháu đáng yêu, thích ý của con bị từ trần. Vì thế, con với 
y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, đã đến đây vào lúc giữa trưa.” 

“Này Visãkhã, vậy bà có muốn có các con và các cháu nhiều như dân 
chúng ở thành Sãvatthi không?” 

“Bạch đức Thế Tôn, con muốn có các con và các cháu nhiều như dân 
chúng ở thành Sãvatthĩ vậy.” 

2. “Này Visãkhã, vậy có bao nhiêu người ở thành Sãvatthi từ trần mỗi 
ngày? 

“Bạch Ngài, mười người ở thành Savatthi từ trần môi ngày cũng có. Bạch 
Ngài, chín người ở thành Sãvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, tám 
người ở thành Sãvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, bảy người ở 
thành Sãvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, sáu người ở thành 
Sãvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, năm người ở thành Sãvatthi từ 
trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, bốn người ở thành Sãvatthi từ trần mỗi 
ngày cũng có. Bạch Ngài, ba người ở thành Sãvatthi từ trần mỗi ngày cũng 
có. Bạch Ngài, hai người ở thành Sãvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch 
Ngài, một người ở thành Sãvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, thành 
Sãvatthi là không thiếu những người đang từ trần.” 

“Này Visãkhã, bà nghĩ gì về điều ấy, có phải là đôi khi bà cũng có lúc 
không có y phục ướt đẫm, không có đầu tóc ướt đẫm?” 

3. “Bạch Ngài, điều ấy không phải vậy. Bạch Ngài, quá đủ với con về việc 
có các con và các cháu nhiều chừng ấy.” 

“Này Visãkhã, những ai có một trăm người đáng yêu, những kẻ ấy có một 
trăm cái khổ. Những ai có chín mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có chín 
mươi cái khổ. Những ai có tám mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có tám 
mươi cái khổ. Những ai có bảy mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có bảy 
mươi cái khổ. Những ai có sáu mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có sáu 
mươi cái khổ. Những ai có năm mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có năm 
mươi cái khổ. Những ai có bốn mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có bốn 
mươi cái khổ. Những ai có ba mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có ba mươi 
cái khổ. Những ai có hai mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có hai mươi cái 
khổ. Những ai có mười người đáng yêu, những kẻ ấy có mười cái khổ. Những 
ai có chín người đáng yêu, những kẻ ấy có chín cái khổ. Những ai có tám 
người đáng yêu, những kẻ ấy có tám cái khổ. Những ai có bảy người đáng 
yêu, những kẻ ấy có bảy cái khổ. Những ai có sáu người đáng yêu, những kẻ 
ấy có sáu cái khổ. Những ai có 5 người đáng yêu, những kẻ ấy có 5 cái khổ. — 
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— Yesam cattãri piyãni, cattãri tesam dukkhãni. Yesam tĩni piyãni, tĩni 
tesam dukkhãni. Yesam dve piyãni, dve tesam dukkhãni. Yesam ekam piyam, 
ekam tesam dukkham. Yesam natthi piyam, natthi tesam dukkham. Asokã te 
virajã anupãyãsãti vadãmĩ ”ti. 


4. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Ye keci sokã paridevitã vã dukkhã ca 1 lokasmim anekarũpã, 
piyam paticca pabhavanti ete piye asante na bhavanti ete. 

Tasmã hi te sukhino vĩtasokã yesam piyam natthi kuhinci loke, 
tasmã asokam virajam panthayãno piyam na kayirãtha kuhinci loke ”ti. 


8. 9. PATHAMADABBASUTTAM 

1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Atha kho ãyasmã dabbo mallaputto yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã dabbo mallaputto bhagavantam 
etadavoca: “Parinibbãnakãlo me ’dãni sugatã ”ti. “Yassa dãni tvam dabba 
kãlam mannasĩ ”ti. 


2. Atha kho ãyasmã dabbo mallaputto utthăyãsanã bhagavantam 
abhivãdetvă padakkhinam katvã vehãsam abbhuggantvã ãkãse antaỊikkhe 
pallankena nisĩditvã tejodhãtum samãpajjitvă vutthahitvã parinibbãyi. Atha 
kho ãyasmato dabbassa mallaputtassa vehãsam abbhuggantvã ãkãse 
antaỊikkhe pallankena nisĩditvã tejodhãtum samãpajjitvă vutthahitvã 
parinibbutassa sarĩrassa jhãyamãnassa dayhamãnassa neva chãrikã 
pannãyittha na masi. Seyyathãpi nãma sappissa vã telassa vã jhãyamãnassa 
dayhamãnassa neva chãrikã pannãyati na masi, evameva kho ãyasmato 
dabbassa mallaputtassa vehãsam abbhuggantvã ãkãse antaỊikkhe pallankena 
nisĩditvã tejodhãtum samãpajjitvã vutthahitvã parinibbutassa sarĩrassa 
jhãyamãnassa dayhamãnassa neva chãrikã pannãyittha na masĩ ”ti. 


3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Abhedi kãyo nirodhi saíìnã vedanã sĩtibhavimsu 2 sabbã, 
vũpasamimsu sankhãrã vinnãnam atthamagamã ”ti. 


1 dukkha va - Ma. 

2 pĩtidahamsu - Syã; pi 'tidahamsu - PTS; vĩtirahimsu - MudditapăỊi. 
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— Những ai có bốn người đáng yêu, những kẻ ấy có bốn cái khổ. Những ai có 
ba người đáng yêu, những kẻ ấy có ba cái khổ. Những ai có hai người đáng 
yêu, những kẻ ấy có hai cái khổ. Những ai có một người đáng yêu, những kẻ 
ấy có một cái khổ. Những ai không có người đáng yêu, những kẻ ấy không có 
khổ. Ta nói rằng những kẻ ấy không có sầu muộn, không còn ô nhiêm, không 
có thất vọng.” 

4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Mọi sau muộn hoặc than vãn, và những khổ đau ở thê'gian với nhiêu 
hình thức, những đĩêu này phát khởi có liên quan đêh đôĩ tượng đáng yêu; 
khi đôĩ tượng đáng yêu không có thì những đĩêu này không có. Chính vì thế, 
đoi với những người nào không có đôĩ tượng đáng yêu ở băt cứ nơi đâu 
trên thê'gian, những người ấy có sự an lạc, không còn sau muộn. Vì thê', kẻ 
ước mong không sau muộn, không còn ô nhiễm, không nên tạo ra đôĩ 
tượng đáng yêu ở bất cứ nơi đâu trên thê'gian.” 


8. 9. KINH DABBA - THỨ NHẨT 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rặjagaha, ở 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Dabba 
Mallaputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Dabba 
Mallaputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch đấng Thiện Thệ, giờ đây 
là thời điểm viên tịch Niết Bàn của con.” “Này Dabba, ngươi hãy biết giờ này 
là thời điểm của việc nào.” 

2. Khi ấy, đại đức Dabba Mallaputta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi đã bay lên không trung, đã ngồi 
xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, đã thể nhập hỏa giới, đã 
xuất ra, và đã viên tịch Niết Bàn. Khi ấy, lúc đại đức Dabba Mallaputta đã bay 
lên không trung, đã ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, 
đã thể nhập hỏa giới, đã xuất ra, và đã viên tịch Niết Bàn, lúc cơ thể của vị ấy 
đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, thì không có than và không có tro 
được nhận biết. Cũng giống như bơ lỏng hay dầu ăn lúc đang được thiêu 
cháy, đang được đốt cháy, thì không có than và không có tro được nhận biết, 
tương tự y như thế lúc đại đức Dabba Mallaputta đã bay lên không trung, đã 
ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, đã thể nhập hỏa 
giới, đã xuất ra, và đã viên tịch Niết Bàn, lúc cơ thể của vị ấy đang được thiêu 
cháy, đang được đốt cháy, thì không có than và không có tro được nhận biết. 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Thân xác đã rã tan, tưởng đã tịch diệt, tất cả các thọ đã trở thành mát 
lạnh, các hành đã yên lặng, thức đã đi đêh sự tiêu diệt.” 
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8 .10. DUTIYADABBASUTTAM 

1. Evarn me sutam: Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Tatra kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: 
“Bhikkhavo ”ti. “Bhadante ”ti te bhikkhũ bhagavato paccassosum. Bhagavã 
etadavoca: “Dabbassa bhikkhave mallaputtassa vehãsam abbhuggantvã 
ãkãse antaỊikkhe pallaiìkena nisĩditvã tejodhãtum samãpajjitvã vutthahitvã 
parinibbutassa sarĩrassa jhãyamãnassa dayhamãnassa neva chãrikã 
pannãyittha na masi. Seyyathãpi nãma sappissa vã telassa vã jhãyamãnassa 
dayhamãnassa neva chãrikã pannãyati na masi. Evameva kho bhikkhave, 
dabbassa mallaputtassa vehãsam abbhuggantvã ãkãse antaỊikkhe pallaiìkena 
nisĩditvă tejodhãtum samãpajjitvă vutthahitvã parinibbutassa sarĩrassa 
jhãyamãnassa neva chărikã pannãyi na masĩ ”ti. 

2. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tăyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Ayoghanahatasseva jalato jãtavedaso, 1 
anupubbũpasantassa yathă na nãyate gati. 

Evam sammã vimuttãnam kãmabandhoghatãrinam, 
pannãpetum gati natthi pattãnam acalam sukhan ”ti. 

Pãtaligãmiyavaggo atthamo. 

TASSUDDÃNAM 

Nibbãnã caturo vuttã cundo pãtaligãmiyo, 
dvidhãpatho visãkhã ca dabbehi dvĩhi 2 te dasã ’ti. 

***** 


Vaggamidam pathamam varabodhi vaggamidam dutiyam mucalindo, 
nandakavaggavaro tatiyo tu meghiyavaggavaro ca catuttho, 
pancamavaggavarantidha 3 sono chatthamavaggavaram 4 jaccandho, 
sattamavaggavaranti ca cullo pãtaligãmavaratthamavaggo, 5 
asĩtimanũnakasuttavaram 6 vaggamidhatthakam 7 suvibhattam, 
dassitam cakkhumatã vimalena addhã 8 tamudãnamitĩdamãhũ. 9 


UDANAPALI SAMATTA. 

—ooOoo— 


1 jãtavedassa - Syã; jãtavedasso - PTS. 

2 dabbena saha - bahũsu. 

3 pancamavaggavaranti - Syã, PTS. 

4 chatthamavaggavaranti - Ma, Syã, PTS. 

5 pãtaligãmiyamatthamavaggo - Ma; 
pãtaligãmiyavaratthamavaggo - Syã. 

6 asĩti-anũnakasuttavaram - Syă. 


7 vaggamidatthakam - Ma; 
vaggamidatthamam - Syã, PTS. 

8 saddhã - sỹẩ, PTS. 

9 hi tam udănamitĩdamãhu - Ma, Sĩmu; 
tam udãnantidamãhũti - Syã, Mu, Pã; 
hi tam udãnant’ idamãhu - PTS. 
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8 .10. KINH DABBA - THỨ NHÌ 

1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các 
vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu.” “Bạch Ngài,” các vị tỳ khưu ấy đã đáp lời 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các tỳ khưu, lúc đại đức 
Dabba Mallaputta đã bay lên không trung, đã ngồi xuống với thế kiết già ở 
giữa hư không trên bầu trời, đã thể nhập hỏa giới, đã xuất ra, và đã viên tịch 
Niết Bàn, lúc cơ thể của vị ấy đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, thì 
không có than và không có tro được nhận biết. Cũng giống như bơ lỏng hay 
dầu ăn lúc đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, thì không có than và 
không có tro được nhận biết, tương tự y như thế lúc đại đức Dabba 
Mallaputta đã bay lên không trung, đã ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư 
không trên bầu trời, đã thể nhập hỏa giới, đã xuất ra, và đã viên tịch Niết 
Bàn, lúc cơ thể của vị ấy đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, thì 
không có than và không có tro được nhận biết.” 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Giông như điểm đêh của ngọn lửa (của vật) đang cháy sáng, bị đập vỗ 
bởi cái búa sắt, được từ từ lắng dịu, là không được biết đêh, tương tự như 
thê' cảnh giới tái sanh của các vị đã được giải thoát chân chảnh, đã vượt 
qua dòng chảy của sự trói buộc vào các dục, đã đạt đêh sự an lạc băt động, 
là không có đe công bố.” 

Phẩm Dân Làng Pãtali là thứ tám. 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Bốn Kinh về Niết Bàn đã được nói đến, vị Cunda, các dân làng Pãtali, 
đường rẽ hai nhánh, và bà Visãkhã, với hai chuyện về vị Dabba; chúng là 
mười. 




Đây là phẩm thứ nhất: Sự giác ngộ cao quý, đây là phẩm thứ hai: 
Mucalinda, còn phẩm cao quý về vị Nanda là thứ ba, và phẩm cao quý về vị 
Meghiya là thứ tư, ở đây phẩm cao quý thứ năm là vị Sona, phẩm cao quý thứ 
sáu là Mù Bẩm Sinh, và phẩm cao quý thứ bảy là Tiểu Phẩm, phẩm thứ tám 
cao quý về làng Pãtali. Đầy đủ tám mươi bài Kinh cao quý đã khéo được phân 
chia thành tám phẩm ở đây. Họ đã nói điều này: “Châc chân tập Phật Tự 
Thuyết ấy đã được trình bày bởi bậc Hữu Nhãn, đấng Vô Nhiêm.” 

PHẬT Tự THUYẾT ĐƯỢC ĐÂY ĐỦ. 

—ooOoo— 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


mVUTTAKAPALI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 

EKAKANIPÃTO 

PATHAMO VAGGO 

1 .1.1. LOBHASUTTAM 

[i]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã 'ti 1 me sutam: 

1. “Ekadhammam 2 bhikkhave pajahatha, aham vo pãtibhogo 
anãgãmitãya. Katamam ekadhamamam? Lobham bhikkhave ekadhammam 
pajahatha, aham vo pãtibhogo anãgãmităyã "ti. 

Etamattham 3 bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yena lobhena luddhã se sattã gacchanti duggatim, 
tam lobham sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan "ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan "ti. 


1 .1. 2. DOSASUTTAM 

[2]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã 'ti me sutam: 

1. “Ekadhammam bhikkhave pajahatha, aham vo pãtibhogo anãgãmitãya. 
Katamam ekadhammam? Dosam bhikkhave ekadhammam pajahatha, aham 
vo pãtibhogo anãgãmitãyã "ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yena dosena dutthã se sattă gacchanti duggatim, 
tam dosam sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan "ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan "ti. 


1 vuttam arahatã - katthaci, evam sabbattha. 

2 ekam dhammam - katthaci, evam sabbattha. 

3 etam attham - katthaci, evam sabbattha. 
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Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

NHÓM MỘT PHÁP 

PHẤM THỨ NHẤT 

1 .1.1. KINH THAM 

[i]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, 
tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là 
một pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về 
phẩm vị Bất Lai.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do tham nào chúng sinh bị khởi tham roi đi đêh khổ cảnh, các vị 
hành minh sát hiểu biết đúng đắn ve tham ăy và dứt bỏ nó, sau khi dứt bỏ 
thì không trở lại thê'gian này một ĩân nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1 .1. 2. KINH SÂN 

[2]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, sân là một 
pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về phẩm 
vị Bất Lai.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do sân nào chúng sinh bị sân hận roi đi đêh khổ cảnh, các vị hành 
minh sát hiểu biết đúng đắn vê sân ấy và dứt bỏ nó, sau khi dứt bỏ thì 
không trở lại thê'gian này một ĩân nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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Ekakanipato - Pathamo vaggo 


1.1. 3. MOHASUTTAM 

[3]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Ekadhammam bhikkhave pajahatha, aham vo pãtibhogo anãgãmităya. 
Katamam ekadhamamam? Moham bhikkhave ekadhammam pajahatha, 
aham vo pãtibhogo anãgãmitãyã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yena mohena mũỊhã se sattã gacchanti duggatim, 
tam moham sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1.1. 4. KODHASUTTAM 

[4]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahată ’ti me sutam: 

1. “Ekadhammam bhikkhave pajahatha, aham vo pãtibhogo anãgãmităya. 
Katamam ekadhamamam? Kodham bhikkhave ekadhammam pajahatha, 
aham vo pãtibhogo anãgãmitãyã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yena kodhena kuddhã se sattã gacchanti duggatim, 
tam kodham sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1.1. 5. MAKKHASUTTAM 

[5]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Ekadhammam bhikkhave pajahatha, aham vo pãtibhogo anãgãmităya. 
Katamam ekadhamamam? Makkham bhikkhave ekadhammam pajahatha, 
aham vo pãtibhogo anãgãmitãyã ”ti. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Một Pháp - Phẩm Thứ Nhất 


1.1. 3 . KINH SI 

[3]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, si là một 
pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về phẩm 
vị Bất Lai.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do si nào chúng sinh bị si mê roi đi đến khổ cảnh, các vị hành minh 
sát hiểu biết đúng đắn ve si ấy và dứt bỏ nó, sau khi dứt bỏ thì không trở lại 
thếgỉan này một lan nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1.1. 4. KINH GIẬN DỮ 

[4]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, giận dữ là 
một pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về 
phẩm vị Bất Lai.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do sự giận dữ nào chúng sinh bị tức giận roi đi đêh. khổ cảnh, các vị 
hành minh sát hiểu biết đúng đắn ve sự giận dữ ấy và dứt bỏ nó, sau khi 
dứt bỏ thì không trở lại thế gian này một ĩân nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1.1. 5. KINH GIÈM PHA 

[5]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, gièm pha 
là một pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về 
phẩm vị Bat Lai.” 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Ekakanipato - Pathamo vaggo 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yena makkhena makkhã se 1 sattã gacchanti duggatim, 
tam makkham sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 .1. 6. MANASUTTAM 

[6]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Ekadhammam bhikkhave pajahatha, aham vo pãtibhogo anãgãmităya. 
Katamam ekadhamamam? Mãnam bhikkhave ekadhammam pajahatha, 
aham vo pãtibhogo anãgãmităyã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yena mãnena mattă se sattă gacchanti duggatim, 
tam mãnam sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 .1. 7. SABBAPARINNASUTTAM 

[7]. Vuttarn h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Sabbam bhikkhave anabhijãnam aparijãnam tattha cittam avirậjayam 
appajaham abhabbo dukkhakkhayãya. Sabbanca kho bhikkhave, abhijãnam 
parijãnam tattha cittarn virãjayam pajaham bhabbo dukkhakkhayãyã ”ti. 


1 makkhase - Ma, PTS; makkhitase - Sya. 
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Nhóm Một Pháp - Phẩm Thứ Nhất 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do sự gièm pha nào chúng sinh gièm pha rdi đi đêh khổ cảnh, các vị 
hành minh sát hiểu biết đúng đắn ve sự gièm pha ấy và dứt bỏ nó, sau khi 
dứt bỏ thì không trở lại thếgian này một ĩân nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1 .1. 6. KINH NGÃ MẠN 

• 

[6]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, ngã mạn 
là một pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về 
phẩm vị Bat Lai.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do ngã mạn nào chúng sinh bị đắm say roi đi đêh khổ cảnh, các vị 
hành minh sát hiểu biết đúng đắn về ngã mạn ấy và dứt bỏ nó, sau khi dứt 
bỏ thì không trở lại thế gian này một ĩân nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1 .1. 7. KINH BIẾT TOÀN DIỆN TẨT CẢ 

[7]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, 
tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện tất cả, tâm 
không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ (vô minh, ái, thủ), thì không 
thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện tất cả, 
tâm xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ (vô minh, ái, thủ), thì có thể diệt trừ 
khổ đau.” 
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Ekakanipato - Pathamo vaggo 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yo sabbam sabbato natvã sabbatthesu na rajjati, 

sa ve sabbam parinnãya 1 so sabbadukkham 2 upaccagã ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 .1. 8. MANAPARINNASUTTAM 

[8]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Mãnam bhikkhave anabhijãnam aparijãnam tattha cittam avirãjayam 
appajaham abhabbo dukkhakkhayãya. Mãnam ca kho bhikkhave, abhijãnam 
parijãnam tattha cittam virậjayam pajaham bhabbo dukkhakkhayãyã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Mãnupetă ayam pajã mãnaganthã bhave ratã, 

mãnam aparijãnantã ãgantãro punabbhavam. 

Ye ca mãnam pahatvãna 3 vimuttă mãnasankhaye, 
te mãnaganthã bhibhuno sabbadukkham 2 upaccagun ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 .1. 9. LOBHAPARINNASUTTAM 

[9]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Lobham bhikkhave anabhijãnam aparijãnam tattha cittarn avirậjayam 
appajaham abhabbo dukkhakkhayãya. Lobham ca kho bhikkhave, abhijãnam 
parijãnam tattha cittarn virậjayam pajaham bhabbo dukkhakkhayãyã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 


1 sabbapariníiaya - Ma. 

2 sabbam dukkham - Syã; sabbadukkham - PTS. 3 pahantvãna - Ma, Syã. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Người nào biết tất cả vê mọi phương diện, không bị ái luyến ở tất cả 
các pháp, chắc hẳn rằng sau khi biết toàn diện tăt cả, người ấy đã vượt 
qua tăt cả khố đau.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1 .1. 8. KINH BIẾT TOÀN DIỆN NGÃ MẠN 

[8]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện ngã mạn, 
tâm không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ 
khổ đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện ngã mạn, tâm xa 
lìa sự luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Các sinh mạng này sở hữu ngã mạn, bị trói buộc bởi ngã mạn, thích 
thú ở hữu, trong khi không biết toàn diện ngã mạn là những người đi đến 
sự hiện hữu lại nữa. 

Còn những ai đã dứt bỏ ngã mạn, được giải thoát ở sự diệt trừ hoàn 
toàn ngã mạn, họ là những người chiến thắng sự trói buộc của ngã mạn, 
đã vượt qua tất cả khổ đau.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1 . 1 . 9 . KINH BIẾT TOÀN DIỆN THAM 

[9]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện tham, tâm 
không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ khổ 
đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện tham, tâm xa lìa sự 
luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 
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Ekakanipato - Pathamo vaggo 


2. “Yena lobhena luddhã se sattã gacchanti duggatim, 
tam lobham sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1.1. ÌO. DOSAPARINNASUTTAM 

[10]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1 . “Dosam bhikkhave anabhijãnam aparijãnam tattha cittam avirậjayam 
appajaham abhabbo dukkhakkhayãya. Dosanca kho bhikkhave, abhijãnam 
parijãnam tattha cittam virậjayam pajaham bhabbo dukkhakkhayãyã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yena dosena dutthã se sattã gacchanti duggatim, 
tam dosam sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

Pãtibhogavaggo pathamo. 


TASSUDDÃNAM 

Rãgadosã atha moho kodhamakkhã mãnam sabbam, 
mãnato lobhadosã puna pakãsitã vaggamãhu 1 pathaman ”ti. 

—ooOoo-- 


1 vaggamahu - Sya. 
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2. “Do tham nào chúng sinh bị khởi tham roi đi đêh khổ cảnh, các vị 
hành minh sát hiểu biết đúng đắn ve tham ăy và dứt bỏ nó, sau khi dứt bỏ 
thì không trở lại thế gian này một lần nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1.1. ÌO. KINH BIẾT TOÀN DIỆN SÂN 

[10]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện sân, tâm 
không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ khổ 
đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện sân, tâm xa lìa sự 
luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do sân nào chúng sinh bị sân hận roi đi đêh khổ cảnh, các vị hành 
minh sát hiểu biết đúng đắn ve sân ăy và dứt bỏ nó, sau khi dứt bỏ thì 
không trở lại thếgian này một ĩân nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Phẩm Người Bảo Đảm là thứ nhất. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 


Tham, sân, rồi si, giận dữ, gièm pha, ngã mạn, tất cả, 

từ ngã mạn, tham, sân đã được trình bày lần nữa, gọi là phẩm thứ nhất. 

—ooOoo— 
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DUTIYO VAGGO 

1. 2.1. MOHAPARINNÃSUTTAM 

[li]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Moham bhikkhave anabhijãnam aparijãnam tattha cittam avirặjayam 
appajaham abhabbo dukkhakkhayãya. Mohanca kho bhikkhave, abhijãnam 
parijãnam tattha cittam virậjayam pajaham bhabbo dukkhakkhayãyã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yena mohena mũỊhã se sattã gacchanti duggatim, 
tam moham sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1. 2. 2. KODHAPARINNASUTTAM 

[12]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Kodham bhikkhave anabhijãnam aparijãnam tattha cittarn avirậjayam 
appajaham abhabbo dukkhakkhayãya. Kodhanca kho bhikkhave, abhijãnam 
parijãnam tattha cittarn virậjayam pajaham bhabbo dukkhakkhayãyã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yena kodhena kuddhã se sattã gacchanti duggatim, 
tam kodham sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 
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PHẦM THỨ NHÌ 

1 . 2 . 1 . KINH BIẾT TOÀN DIỆN SI 

[li]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện si, tâm 
không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ khổ 
đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện si, tâm xa lìa sự luyến 
ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do si nào chúng sinh bị si mê roi đi đến khổ cảnh, các vị hành minh 
sát hiểu biết đúng đắn ve si ấy và dứt bỏ nó, sau khi dứt bỏ thì không trở lại 
thê'gian này một lan nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1 . 2 . 2 . KINH BIẾT TOÀN DIỆN GIẬN DỮ 

[12]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện giận dữ, 
tâm không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ 
khổ đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện giận dữ, tâm xa lìa 
sự luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do sự giận dữ nào chúng sinh bị tức giận roi đi đêh khổ cảnh, các vị 
hành minh sát hiểu biết đúng đắn vê sự giận dữ ấy và dứt bỏ nó, sau khi 
dứt bỏ thì không trở lại thê'gian này một ĩân nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1. 2. 3. MAKKHAPARINNASUTTAM 

13 Ũ- Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Makkham bhikkhave anabhijãnam aparijãnam tattha cittam 
avirặjayam appajaham abhabbo dukkhakkhayãya. Makkhanca kho 
bhikkhave, abhijãnam parijãnam tattha cittam virặjayam pajaham bhabbo 
dukkhakkhayãyã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yena makkhena makkhã se 1 sattã gacchanti duggatim, 

tam makkham sammadannãya pajahanti vipassino, 
pahãya na punãyanti imam lokam kudãcanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1. 2. 4. AVIJ JANIVARANASƯTTAẠl 

14U. Vuttarn h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Nãham bhikkhave annam ekanĩvaranampi samanupassãmi yena 
nĩvaranena nivutã pajã dĩgharattarn sandhãvanti samsaranti yathayidam 
bhikkhave avijjãnĩvaranam. Avijjãnĩvaranena hi bhikkhave nivutã pajã 
dĩgharattarn sandhãvanti samsarantĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Natthaníìo ekadhammo ’pi 2 yenevam 3 nivutã pajã, 

samsaranti ahorattarn yathã mohena ãvutã. 


3. Ye ca moham pahatvana 4 tamokkhandham 5 padaỊayum 
na te puna samsaranti hetu tesam na vijjatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 makkhitãse - Ma, PTS; 
makkhitãse - Syã. 

2 ekadhammova - Sĩmu. 


yeneva - PTS, Sĩmu. 
pahantvãna - Ma, Syã, Sĩmu, 
tamokhandham - Ma, PTS. 
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1. 2. 3. KINH BIẾT TOÀN DIỆN GIÈM PHA 

[13]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện gièm pha, 
tâm không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ 
khổ đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện gièm pha, tâm xa 
lìa sự luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do sự gièm pha nào chúng sinh gièm pha rồi đi đêh khổ cảnh, các vị 
hành minh sát hiểu biết đúng đắn ve sự gièm pha ấy và dứt bỏ nó, sau khi 
dứt bỏ thì không trở lại thếgian này một lan nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 2. 4. KINH CHE LAP BỞI VÔ MINH 

[14]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Ta không nhận thấy một sự che lấp nào khác, mà bị 
che lấp bởi sự che lấp ấy các sinh mạng rong ruổi luân chuyển một thời gian 
dài, này các tỳ khưu như là sự che lấp bởi vô minh. Này các tỳ khưu, chính vì 
bị che lấp bởi sự che lấp bởi vô minh, các sinh mạng rong ruổi luân chuyển 
một thời gian dai.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Không có một pháp nào khác, mà các sinh mạng bị che lăp như thế 
bởi nó, phải luân chuyển ngày và đêm, như là bị che khuất bởi si mê. 

3. Còn những ai đã dứt bỏ si mê và đã phá vỡ khôĩ dõng tăm toi, những 
người ấy không luân chuyển trở lại; nhân của những người ấy không tìm 
thay.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1. 2. 5. TAN 11 ASAMYOJANASUTTAM 

[15]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Nãham bhikkhave aíìnam ekasannojanampi' samanupassãmi yena 1 2 
sannojanena samyuttã sattã dĩgharattam sandhãvanti samsaranti 
yathayidam bhikkhave tanhãsannojanam. Tanhãsannojanena hi bhikkhave 
samyuttã sattã dĩgharattam sandhãvanti samsarantĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Tanhãdutiyo puriso dĩghamaddhãna 3 samsaram, 

itthabhãvannathãbhãvam 4 samsãram nãtivattati. 


3. Evamadinavam 5 natva tanham 6 dukkhassa sambhavam, 
vĩtatanho anãdãno sato bhikkhu paribbaje ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1. 2. 6. PATHAMASEKHASUTTAM 

• • 

[16]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Sekhassa bhikkhave bhikkhuno appattamãnasassa anuttaram 
yogakkhemam patthayamãnassa viharato ajjhattikam anganti karitvã na 
aíìnam ekangampi samanupassãmi evam bahũpakãram yathayidam 
bhikkhave yoniso manasikãro. Yoniso bhikkhave bhikkhu manasikaronto 
akusalam pajahati kusalam bhãvetĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yoniyo manasikãro dhammo sekhassa bhikkhuno, 

natthanno evam bahukãro 7 uttamatthassa pattiyã, 
yoniso padaham bhikkhu khayam dukkhassa pãpune ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 ~samyojan° - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

2 yenevam - Syã; yeneva - PTS. 

3 dĩgham-addhãnam - PTS. 

4 itthambhãvannãthãbhãvam - Syã. 


5 etamãdĩnavam - Ma, Syã. 

6 tanhã - PTS, Sĩmu. 

7 baiiũpakãro - PTS. 
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1. 2. 5. KINH RÀNG BUỘC BỞI THAM ÁI 

[15]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Ta không nhận thấy một sự ràng buộc nào khác, mà 
bị ràng buộc bởi sự ràng buộc ấy các sinh mạng rong ruổi luân chuyển một 
thời gian dài, này các tỳ khưu như là sự ràng buộc bởi tham ái. Này các tỳ 
khưu, chính vì bị ràng buộc với sự ràng buộc bởi tham ái, chúng sinh rong 
ruổi luân chuyển một thời gian dài.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyển một thời gian dài đêh cõi 
này và cõi khác, con người không vượt qua được luân hoi. 

3. Sau khi biết được sự băt lợi như vậy, (biết được) tham ái là ngudn 
sanh khởi của khổ, vị tỳ khưu, đã xa lìa tham ái, không có nắm giữ, có 
niệm, nên ra đi du phương.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 2. 6. KINH HỮU HỌC - THỨ NHẨT 

• 

[16]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu là bậc hữu học, còn chưa đạt được 
mục đích, đang sống, đang ước nguyện sự an toàn vô thượng đối với các trói 
buộc, Ta không nhận thấy một yếu tố nào khác sau khi tạo thành yếu tố ở nội 
phần có nhiều sự hỗ trợ như vầy, này các tỳ khưu như là tác ý đúng đường lối. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu, trong khi tác ý đúng đường lối, dứt bỏ bất thiện, 
phất triển thiện.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Tác ý đúng đường lối là pháp của vị tỳ khưu hữu học, không có cái 
khác có nhĩêu sự ích lợi như vậy đối với việc đạt đêh mục đích tối thượng. 
Trong khi nỗ lực đúng đường lôĩ, vị tỳ khưu có thể đạt được sự diệt trừ khổ 
đau.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1. 2. 7. DUTIYASEKHASUTTAM 

[17]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Sekhassa bhikkhave bhikkhuno appattamãnasassa anuttaram 
yogakkhemam patthayamãnassa viharato bãhiram anganti karitvã na annam 
ekaiìgampi samanupassãmi evam bahũpakãram yathayidam bhikkhave 
kalyãnamittatã. Kalyãnamitto bhikkhave bhikkhu akusalam pajahati 
kusalam bhãvetĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kalyãnamitto yo bhikkhu sappatisso sagãravo, 
karam mittãnam vacanam 1 sampajãno patissato. 
pãpune anupubbena sabbasannojanakkhayan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1. 2. 8. SANGHABHEDASUTTAM 

[18]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahată ’ti me sutam: 

1. “Ekadhammo bhikkhave loke uppajjamãno uppajjati bahựjanãhităya 
bahựjanãsukhãya bahuno janassa anatthăya ahitãya dukkhãya 
devamanussãnam. Katamo ekadhammo? Sanghabhedo. Sanghe kho pana 
bhikkhave bhinne annamannam bhandanãni ceva honti, annamannam 
paribhãsã ca honti, annamannam parikkhepã ca honti, annamannam 
pariccajanã ca honti. Tattha appasannã ceva nappasĩdanti, pasannãnanca 
ekaccãnam annathattam hotĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Ãpãyiko nerayiko kappattho sanghabhedako, 
vaggãrãmo adhammattho yogakkhemã vidhamsati, 2 
sangham samaggam bhetvãna 3 kappam nirayamhi paccatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 mittanavacanam - Sya. 3 bhitvana - PTS. 

2 yogakkhemã padhamsati - Ma; yogakkhemato dhamsati - Syã, PTS. 
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1. 2. 7. KINH HỮU HỌC - THỨ NHÌ 

[17]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu là bậc hữu học, còn chưa đạt được 
mục đích, đang sống, đang ước nguyện sự an toàn vô thượng đối với các trói 
buộc, Ta không nhận thấy một yếu tố nào khác, sau khi tạo thành yếu tố ở 
ngoại phần, có nhiều sự hỗ trợ như vầy, này các tỳ khưu như là trạng thái có 
bạn tốt lành. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu, có bạn tốt lành, dứt bỏ bất thiện, 
phát triển thiện.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị tỳ khưu nào có bạn tôì lành, có sự tôn trọng, có sự tôn kính, trong 
khi thực hành theo lời nói của những người bạn, có sự nhận biết rõ, có 
niệm, có thể đạt được theo tuần tự sự diệt trừ tất cả các ràng buộc.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 2. 8. KINH CHIA RẼ HỘI CHÚNG 

• 

[18]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có một pháp, trong khi sanh lên ở thế gian, sanh lên 
đem lại sự bất lợi cho nhiều người, đem lại sự bất an cho nhiều người, đem 
lại sự tai hại, đem lại sự bất lợi, đem lại sự khổ đau cho nhiều người, cho chư 
Thiên và nhân loại. Một pháp nào? Sự chia rẽ hội chúng. Này các tỳ khưu, 
hơn nữa khi hội chúng bị chia rẽ, không những có sự xung đột lẫn nhau, mà 
còn có sự mắng nhiếc lãn nhau, sự ngăn cách lẫn nhau, sự tẩy chay lẫn nhau. 
Tại nơi ấy, những kẻ chưa có đức tin chẳng những không có niềm tin, mà còn 
có sự thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Kẻ chia rẽ hội chúng là kẻ sanh đọa xứ, kẻ đi địa ngục, phải chịu 
đựng trọn kiếp. Kẻ có sự ưa thích phe nhóm, trú ở phi pháp, bị tiêu hoại sự 
an toàn đối với các trói buộc, sau khi chia rẽ hội chúng hợp nhất bị nung 
nău ở địa ngục trọn kiếp.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1. 2. 9. SANGHASAMAGGISUTTAM 

[19]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Ekadhammo bhikkhave loke uppajjamãno uppajjati bahựjanahitãya 
bahựjanasukhãya bahuno janassa atthãya hitãya sukhãya devamanussãnam. 
Katamo ekadhammo? Saiìghasãmaggi. Sanghe kho pana bhikkhave samagge 
na ceva annamannam bhandanãni honti, na ca annamaímam paribhãsã 
honti, na ca annamannam parikkhepã honti, na ca aímamannam pariccajanã 
honti. Tattha appasannã ceva pasĩdanti pasannãnanca bhiyyobhãvo hotĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Sukhã sanghassa sãmaggi samaggãnancanuggaho, 

samaggarato dhammattho yogakkhemã na dhamsati, 
sangham samaggam katvãna kappam saggamhi modatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1. 2.10. PADUTTHAPUGGALASUTTAM 

• • • 

[20]. Vuttarn h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Idãham 1 bhikkhave ekaccam puggalam padutthacittam evam cetasã 
ceto paricca pajãnãmi: Imamhi cãyam samaye puggalo kãlam kareyya, 
yathãbhatam nikkhitto evam niraye. Tam kissa hetu? Cittanhi ’ssa bhikkhave 
paduttham. Cetopadosahetu kho pana bhikkhave evamidhekacce sattã 
kãyassa bhedã parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam 
upapajjantĩ ”ti. 2 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Padutthacittarn natvãna ekaccam idha puggalam, 

etamatthanca vyãkãsi buddho bhikkhũna santike. 

3. Imamhi cãyam samaye kãlam kayirãtha puggalo, 
nirayam upapajjeyya cittanhi ’ssa padũsitam. 


1 idhaham - Ma, Sya, PTS. 


2 uppajjanti ti - Sya. 
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1. 2. 9. KINH HỢP NHẨT HỘI CHÚNG 

[19]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có một pháp, trong khi sanh lên ở thế gian, sanh lên 
đem lại sự lợi ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, đem lại 
sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, đem lại sự an lạc cho nhiều người, cho chư 
Thiên và nhân loại. Một pháp nào? Sự hợp nhất hội chúng. Này các tỳ khưu, 
hơn nữa khi hội chúng có sự hợp nhất, chẳng những không có sự xung đột 
lẫn nhau, mà còn không có sự mắng nhiếc lẫn nhau, không có sự ngăn cách 
lẫn nhau, không có sự tẩy chay lẫn nhau. Tại nơi ấy, những người chưa có 
đức tin chẳng những có niềm tin, mà còn có sự làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “An lạc thay sự hợp nhất của hội chúng, và sự tán đông với những ai 
sõng hợp nhăt. Vị thích thú với sự hợp nhất, trú ở Pháp, không bị tiêu hoại 
sự an toàn đối với các trói buộc, sau khi đã làm cho hội chúng có sự hợp 
nhất, được vui hưởng ở cõi Trời trọn kiếp.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 2.10. KINH NGƯỜI XẨU XA 

[20]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ở đây sau khi biết được tâm bàng tâm Ta nhận biết về 
một người nào đó có tâm xấu xa ràng: Vào lúc này, người này có thể từ trần, 
bị rơi xuống ở địa ngục như vậy, giống như là bị đưa đẩy. Điều ấy có nguyên 
nhân là gì? Này các tỳ khưu, bởi vì tâm của người này xấu xa. Này các tỳ 
khưu, hơn nữa do nhân xấu xa ở tâm, ở đây một số chúng sinh do sự hoại rã 
của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa 
ngục.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi biết được người nào đó ở đây có tâm xâu xa, đức Phật đã 
giải thích ý nghĩa này trong sự hiện diện của các vị tỳ khưu. 

3. Vỏ vào lúc này người này có thể từ tran, có thể sanh vào địa ngục bởi 
vì tâm của người này xấu xa. 
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4. Yath’ aharitva nikkhipeyya evameva tathavidha, 
cetopadosahetũ hi sattã gacchanti duggatin ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

Vaggo dutiyo. 


TASSUDDÃNAM 

Moho kodho 1 atha makkho avijjã tanhã sekhã duve, 2 
bhedo sãmaggi 3 puggalo ca vaggamãhu dutiyanti vuccati. 

--00O00— 


TATIYO VAGGO 


1. 3.1. PASANNACITTASUTTAM 

[21]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Idãham 4 bhikkhave ekaccam puggalam pasannacittam evam cetasã 
ceto paricca pajãnãmi: Imamhi cãyam samaye puggalo kãlam kareyya 
yathãbhatam nikkhitto evam sagge. Tam kissa hetu? Cittanhi ’ssa bhikkhave 
pasannam. Cetopasãdahetu kho pana bhikkhave evamidhekacce sattã 
kãyassa bhedã parammaranã sugatim saggam lokarn upapajjantĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Pasannacittarn natvãna ekaccam idha puggalam, 

etamattham ca vyãkãsi buddho bhikkhũna santike. 


3. Imamhi cayam samaye kalam kayiratha puggalo, 
sugatim upapajjeyya cittanhi ’ssa pasãditam. 

4. Yath’ ãharitvã nikkhipeyya evameva 5 tathãvidho, 
cetopasãdahetũ 6 hi sattă gacchanti suggatin ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1 mohakodhă - Syã, PTS. 3 bhedamodã - Syã, PTS. 

2 vijjã tanhã sekhaduve ca - Ma; 

mohakãmã sekkhã duve - Syã, PTS. 


4 idhãham - Ma, Syă, PTS. 

5 evamevam - Ma. 

6 cetopasãdahetu - Ma. 
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4. Giôhg như là được đưa đi, người này có thể rơi xuôhg tương tự y 
như vậy, theo cách thức như thế. Bởi vì do nhân xău xa ở tâm, các chúng 
sinh đi đêh cõi khổ.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Phầm thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Si mê, giận dữ, rồi gièm pha, vô minh, tham ái, hai bài Kinh về hữu học, 
chia rẽ, hợp nhất, và người (xấu xa), đã nói là phẩm, được gọi là thứ nhì. 

—00O00-- 


PHÂM THỨ BA 

1. 3.1. KINH TÂM TỊNH TÍN 

[21]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ở đây sau khi biết được tâm bảng tâm ta nhận biết về 
một người nào đó có tâm tịnh tín ràng: Vào lúc này, người này có thể từ trần, 
được sanh vào ở cõi Trời như vậy, giống như là bị đưa đẩy. Điều ấy có nguyên 
nhân là gì? Này các tỳ khưu, bởi vì tâm của người này tịnh tín. Này các tỳ 
khưu, hơn nữa do nhân tịnh tín ở tâm, ở đây một số chúng sinh do sự hoại rã 
của thân, do sự chết đi, được sanh vào chốn an vui, cõi Trời.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi biết được người nào đó ở đây có tâm tịnh tín, đức Phật đã 
giải thích ý nghĩa này trong sự hiện diện của các vị tỳ khưu. 

3. Và vào lúc này người này có thể từ tran, có thể sanh vào chôh an vui 
bởi vì tâm của người này tịnh tín. 

4. Giông như là được đưa đi, người này có thể đáp xuống tương tự y 
như vậy, theo cách thức như thế. Bởi vì do nhân tịnh tín ở tâm, các chúng 
sinh đi đêh chôh an vui.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1. 3. 2. MAPUNNABHAYISUTTAM 1 

[22]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutarụ: 

1. “Mã bhikkhave puímãnam bhãyittha. Sukhassetam bhikkhave 
adhivacanam itthassa kantassa piyassa manãpassa yadidam punnãni. 
Abhijãnãmi kho panãham bhikkhave dĩgharattam katãnam puímãnam 
ittham kantam piyam manãpam vipãkam paccanubhũtam. Satta vassãni 
mettacittam bhăvetvã satta samvattavivattakappe nayimam lokam 
punarãgamãsim. Samvattamãne sudam bhikkhave kappe ãbhassarũpago 
homi, vivattamãne kappe sunnam brahmavimãnam upapajjãmi. Tatra 
sudam bhikkhave brahmã homi mahãbrahmã abhibhũ anabhibhũto 
annadatthudaso vasavattĩ. Chattimsakkhattum kho panãham bhikkhave 
sakko ahosim devãnamindo. Anekasatakkhattum rặjã ahosim cakkavattĩ 
dhammiko dhammarậjã căturanto vijitãvĩ janapadatthãvariyappatto 
sattaratanasampanno. Ko pana vãdo padesarajjassa. Tassa mayham 
bhikkhave etadahosi: ‘Kissa nu kho me idam kammassa phalam, kissa 
kammassa vipãko, yenãham etarahi evam mahiddhiko evam mahãnubhãvo 
’ti? Tassa mayham bhikkhave etadahosi: ‘Tinnam kho me idam kammãnam 
phalam, tinnam kammãnam vipãko, yenãham etarahi evam mahiddhiko 
evam mahãnubhãvo ’ti seyyathĩdam: 2 dãnassa damassa sannamassã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Punnameva so sikkheyya ãyataggam sukhudrayam, 3 

dãnanca samacariyanca mettacittanca bhãvaye. 

3. Ete dhamme bhãvayitvã tayo sukhasamuddaye, 
abyãpajjham 4 sukham lokam pandito upapajjatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1. 3. 3. UBHO-ATTHASUTTAM 

[23]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Ekadhammo bhikkhave bhãvito bahulĩkato ubho atthe samadhigayha 
titthati, ditthadhammikanceva attham samparãyikanca. Katamo 
ekadhammo? Appamãdo kusalesu dhammesu. Ayam kho bhikkhave, 
ekadhammo bhãvito bahulĩkato ubho atthe samadhigayha titthati 
ditthadhammikanceva attham samparãyikancã ”ti. 


1 mettasutta - Ma. 

2 seyyathidam - Ma. 


3 sukhindriyam - PTS. 

4 abyãpajjam - Ma, Syã. 
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1. 3. 2. CHỚ SỢ HÃI PHƯỚC THIỆN 

[22]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, chớ sợ hãi đối với các phước thiện. Này các tỳ khưu, 
điều này là từ biểu trưng của sự an lạc, của điều được thích, được muốn, đáng 
mến, đáng yêu, tức là các phước thiện. Này các tỳ khưu, hơn nữa Ta biết rõ về 
quả thành tựu được thích, được muốn, đáng mến, đáng yêu, đã được kinh 
nghiệm, của các việc phước thiện đã làm trong một thời gian dài. Sau khi tu 
tập tâm từ trong bảy năm, Ta đã không trở lại thế gian này trong bảy thành 
và hoại kiếp. Này các tỳ khưu, vào giai đoạn thành kiếp Ta đi đến cõi Quang 
Âm Thiên, vào giai đoạn hoại kiếp Ta sanh lên Phạm Thiên Cung trống vâng. 
Này các tỳ khưu, tại nơi ấy Ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, đấng chiến 
thắng, bậc không bị chế ngự, bậc nhìn thấy tất cả, bậc vận hành quyền lực. 
Này các tỳ khưu, hơn nữa ba mươi sáu lần Ta đã là Sakka, Chúa của chư 
Thiên. Nhiều trăm lần Ta đã là vị vua, Chuyển Luân Vương, bậc công minh, 
đấng Pháp vương, bậc cai trị bốn phương, bậc chiến thắng bậc đã đạt được sự 
ổn định của xứ sở, bậc có đầy đủ bảy vật báu. Còn nói gì đến vương quyền 
của địa phận. Này các tỳ khưu, Ta đây đã khởi ý điều này: ‘Đối với Ta, quả 
báu này là của nghiệp nào, quả thành tựu này là của nghiệp nào, nhờ vào nó 
hiện nay Ta có đại thần lực như vầy, có đại oai lực như vầy?’ Này các tỳ khưu, 
Ta đây đã khởi ý điều này: ‘Đối với Ta, quả báu này là của ba nghiệp, quả 
thành tựu này là của ba nghiệp, nhờ vào nó hiện nay Ta có đại thần lực như 
vầy, có đại oai lực như vầy;’ tức là của sự bố thí, của sự thuần hóa, của sự chế 
ngự.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Nên học tập thuần ve phước thiện làm sanh lên an lạc tôĩ cao kéo 
dài, nên tu tập bố thí, sự thực hành bình lặng, và tâm từ ái. 

3. Sau khi tu tập ba pháp làm sanh lên an lạc này, bậc sáng suốt sanh 
lên cõi an lạc, không khờ sau.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 3. 3. KINH CẢ HAI LỢI ÍCH 

[23]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, một pháp được tu tập, được thực hành thường xuyên, 
đạt được và tồn tại cả hai lợi ích, lợi ích ở đời hiện tại và ở đời vị lai. Một 
pháp nào? Không xao lãng trong các thiện pháp. Này các tỳ khưu, một pháp 
này được tu tập, được thực hành thường xuyên, đạt được và tồn tại cả hai lợi 
ích, lợi ích ở đời hiện tại và ở đời vị lai.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Appamãdam pasamsanti punnakiriyãsu pandită, 

appamatto ubho atthe adhiganhãti pandito. 

3. Dittheva dhamme yo attho yo cattho samparãyiko, 
atthãbhisamayã dhĩro pandito ’ti pavuccatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1. 3. 4. ATTHIPUNJASUTTAM 

[24]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Ekapuggalassa bhikkhave kappam sandhãvato samsarato siyã evam 
mahã-atthikankalo atthipunjo atthirãsi yathãyam vepullapabbato, sace 
samhãrako assa sambhatanca na vinasseyyã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Ekassekena kappena puggalassatthisancayo, 

siyã pabbatasamo rãsi iti vuttam mahesinã. 

3. So kho panãyam akkhãto vepullo pabbato mahã, 
uttaro gijjhakũtassa magadhãnam giribbaje. 

4. Yato ariyasaccãni sammappannãya passati, 

dukkham dukkhasamuppãdam dukkhassa ca atikkamam, 
ariyancatthangikam maggam dukkhũpasamagãminam. 

5. Sattakkhattum paramanca sandhãvitvãna puggalo, 
dukkhassantakaro hoti sabbasamyojanakkhayã ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Các bậc sáng suốt ca ngợi sự không xao lãng trong các hành động 
phước thiện. Không xao lãng, bậc sáng suốt đạt được cả hai lợi ích. 

3. Lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai. Do lãnh hội được sự lợi 
ích, người sáng trí được gọi là ‘bậc sáng suôi.’” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 3. 4. KINH ĐỐNG XƯƠNG 

[24]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, phần xương khối xương đống xương của một cá nhân 
đang rong ruổi, đang luân chuyển trong thời gian một đại kiếp có thể to lớn 
như vầy, giống như là ngọn núi Vepulla này, nếu có người thâu gom lại và sự 
gom góp lại không bị tiêu hoại.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “‘Sự tích lũy các xương của một cá nhân trong thời gian một kiếp có 
thể là một đòng sánh bằng ngọn núự bậc Đại Ân Sĩ đã nói thếăy. 

3. Hơn nữa, vị ấy đã nói đôhg này là (bằng) ngọn núi Vepulla to lớn, ở 
phía bắc của núi Gijjhakũta, ở gan thành Rãjagaha của xứ Magadha. 

4. Khi nhìn thấy bằng trí tuệ chân chánh các Sự Thật Cao Thượng: khổ, 
ngubn sanh khởi của khổ, sự vượt qua khổ, và đạo lộ cao thượng tám chi 
phan đưa đến sự yên lặng của khổ. 

5. Và cá nhân (ấy), sau khi rong ruổi tôĩ đa bảy ĩân, là người thực hiện 
việc chăm dứt khổ do sự diệt trừ tất cả các ràng buộc.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


347 




Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Ekakanipato - Tatiyo vaggo 


1. 3. 5. SAMPAJANAMUSAVADASUTTAM 

[25]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Ekam dhammam atĩtassa bhikkhave purisapuggalassa nãham tassa 
kincã pãpakammam akaranĩyanti vadãmi. Katamam ekadhammam? 
Yathayidam 1 bhikkhave sampajãnamusãvãdo ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Ekam dhammam 2 atĩtassa musãvãdissa jantuno, 
vitinnaparalokassa natthi pãpam akãriyan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1. 3. 6. DANASAMVIBHAGASUTTAM 

[26]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Evance bhikkhave sattã jãneyyum dãnasamvibhãgassa vipãkam 
yathãham jãnãmi, na adatvã bhunjeyyum, na ca nesam maccheramalam 
cittam pariyãdãya tittheyya. Yopi nesam assa carimo ãlopo carimam 
kabaỊam, 3 tatopi na asamvibhajitvã bhunjeyyum sace nesam patiggãhakã 
assu. Yasmã ca kho bhikkhave, sattã na evam jãnanti dãnasamvibhãgassa 
vipãkam yathăham jãnãmi, tasmã adatvã bhunjanti maccheramalanca nesam 
cittarn pariyãdãya titthatĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Evam ce sattã jãneyyum yathãvuttarn mahesinã, 
vipãkam samvibhãgassa yathã hoti mahapphalam. 

3. Vineyyum maccheramalam vippasannena cetasã, 
dajjum kãlena ariyesu yattha dinnam mahapphalam. 

4. Annam ca datvã 4 bahuno dakkhineyyesu dakkhinam, 
ito cutã manussattã saggam gacchanti dãyakã. 


5. Te ca saggam gata 5 tattha modanti kamakamino, 
vipãkam samvibhãgassa anubhonti amaccharã ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 yadidam - Ma. 

2 ekadhammam - Ma, Syã, PTS. 4 datvãna - Syã. 

3 kabalam - PTS. 5 saggagatã - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Một Pháp - Phẩm Thứ Ba 


1. 3. 5. KINH CỐ TÌNH NÓI DỐI 

[25]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đối với cá nhân con người đã vượt qua một pháp, Ta 
nói ràng đối với người ấy không có bất cứ việc ác nào là sẽ không làm. Một 
pháp nào? Này các tỳ khưu, như là việc cố tình nói dối.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đối với người đã vượt qua một pháp, có lời nói dôĩ, đối với người đã 
buông bỏ đời sau, không có việc ác nào là sẽ không làm.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 3. 6. KINH BỐ THÍ VÀ SAN SẺ 

[26]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, nếu chúng sinh có thể biết về quả thành tựu của sự bố 
thí và san sẻ giống như Ta biết, họ không thể thụ hưởng khi chưa bố thí, và 
sự ô nhiêm của bỏn xẻn không thể chiếm cứ tâm của họ và tồn tại. Cho dầu là 
miếng thức ăn cuối cùng, vât thức ăn cuối cùng của họ, họ không thể ăn khi 
chưa san sẻ phần đó nếu có người thọ nhận (phần san sẻ) của họ. Này các tỳ 
khưu, và bởi vì chúng sinh không biết về quả thành tựu của sự bố thí và san 
sẻ giống như Ta biết, cho nên họ thụ hưởng khi chưa bố thí, và sự ô nhiễm 
của bỏn xẻn chiếm cứ tâm của họ và tồn tại.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Nếu chúng sinh có thể biết như vậy, giông như đĩêu bậc Đại Ẩn Sĩ đã 
nói: Quả thành tựu của sự san sẻ là có quả báu to lớn. 

3. Họ có thể xua đi sự ô nhiễm của bỏn xẻn bằng tâm ý thanh tịnh, có thể 
bô' thí hợp thời đến cấc bậc Thánh nhân; vật đã bô' thí ở các vị ăy có quả 
báu to lớn. 

4. Và sau khi bô'thí thức ăn, là vật cúng dường đêh các bậc xứng đáng 
cúng dường, nhiêu thí chủ, từ tran khỏi bản thể nhân loại ở nơi đây, đi đêh 
cõi Trời. 

5. Và những người ấy đã đi đêh cõi Trời. Là những người có ước muôn 
ve dục, họ vui hưởng tại nơi ấy. Những người không bỏn xẻn hưởng thụ 
quả thành tựu của sự san sẻ.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


349 




Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Ekakanipato - Tatiyo vaggo 


1. 3. 7. METTACETOVIMUTTISUTTAM 

[27]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Yãni kãnici bhikkhave opadhikãni punnakiriyavatthũni, 1 sabbãni tãni 
mettãya cetovimuttiyã kãlam nãgghanti soỊasim, mettã yeva tãni cetovimutti 
adhiggahetvã bhãsate ca tapate ca virocati ca. Seyyathãpi bhikkhave yã kãci 
tãrakarũpãnam pabhã, sabbã tã candimapabhãya 2 kalam nãgghanti soỊasim, 
candappabhã yeva tã 3 adhiggahetvã bhãsate ca, tapate ca, virocati ca. Evam 
kho bhikkhave, yãni kãnici opadhikãni punnakiriyavatthũni, sabbãni tãni 
mettãya cetovimuttiyã kalam nãgghanti soỊasim, mettã yeva tãni cetovimutti 
adhiggahetvã bhãsate ca tapate ca virocati ca. 

2. Seyyathãpi bhikkhave vassãnam pacchime mãse saradasamaye viddhe 4 
vigatavalãhake nabhe 5 ãdicco nabham abbhussakkamãno 6 sabbam 
ãkãsagatam 7 tamagatam abhivihacca 8 bhãsate ca tapate ca virocati ca. 
Evameva kho bhikkhave, yãni kãnici opadhikãni punnakiriyavatthũni, 
sabbãni tãni mettãya cetovimuttiyã kalam nãgghanti soỊasim, mettã yeva tãni 
cetovimutti adhiggahetvã bhãsate ca tapate ca virocati ca. 

Seyyathãpi bhikkhave rattiyã paccũsasamayam osadhi tărakã bhãsate ca 
tapate ca virocati ca, evameva kho bhikkhave, yãni kãnici opadhikãni 
punnakiriyavatthũni, sabbãni tãni mettãya cetovimuttiyã kalam nãgghanti 
soỊasim. Mettã yeva tãni cetovimutti adhiggahetvã bhãsate ca tapate ca 
virocati cã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

3. “Yo ca mettam bhãvayati appamãnam patissato, 

tanũ 9 samyojanã honti passato upadhikkhayam. 

4. Ekampi ce pãnamadutthacitto mettãyati kusalo tena hoti, 

sabbe ca pãne manasãnukampam pahũtamariyo 10 pakaroti punnam. 

5. Yo 11 sattasandam pathavim vijetvã rãjĩsayo 12 yajamãnãnupariyagã, 
assamedham purisamedham sammãpãsam vặjapeyyam niraggalam. 

6. Mettassa cittassa subhãvitassa, 
kalampi te nãnubhavanti soỊasim, 
candappabhã tãraganã ’va sabbe. 


1 punnakiriyãvatthũni - Syã. 

2 candiyã pabhãya - Ma, PTS; 
candappabhãya - Syã. 

3 tãni - Syã. 

4 visuddhe - PTS. 

5 deve - Ma, Syă. 

6 abbhussaggamãno - Sĩ; abbhusyukkamãno - Sĩ. 


7 akasam - Sya. 

8 abhihacca - Syã. 

9 tanu - PTS. 

10 bahũtamariyo - Syã. 

11 ye - Ma, Syã, PTS. 
12 rãjisayo - Ma. 
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Nhóm Một Pháp - Phẩm Thứ Ba 


1. 3. 7. KINH TỪ TÂM GIẢI THOÁT 

[27]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, bất cứ các nền tảng của hành động phước thiện nào 
có liên quan đến tái sanh, tất cả chúng không giá trị bằng một phần mười sáu 
sự giải thoát của tâm thông qua từ ái. Chính sự giải thoát của tâm thông qua 
từ ái vượt trội chúng, chiếu sáng, rực sáng, và chói sáng. Này các tỳ khưu, 
cũng giống như bất cứ ánh sáng nào của các vì tinh tú, tất cả chúng không giá 
trị bảng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Chính ánh sáng của mặt 
trăng vượt trội chúng, chiếu sáng, rực sáng, và chói sáng. Này các tỳ khưu, 
tương tự như thế bất cứ các nền tảng của hành động phước thiện nào có hên 
quan đến tái sanh, tất cả chúng không giá trị bâng một phần mười sáu sự giải 
thoát của tâm thông qua từ ái. Chính sự giải thoát của tâm thông qua từ ái 
vượt trội chúng, chiếu sáng, rực sáng, và chói sáng. 

2. Này các tỳ khưu, cũng giống như vào tháng cuối cùng của mùa mưa, 
vào tiết thu, trên bầu trời trong vắt, mây đen đã tan, mặt trời đang vươn lên 
ở bầu trời, xua tan tất cả tăm tối ở không trung, chiếu sáng, rực sáng, và chói 
sáng, này các tỳ khưu, tương tự y như thế bất cứ các nền tảng của hành động 
phước thiện nào có liên quan đến tái sanh, tất cả chúng không giá trị bàng 
một phần mười sáu sự giải thoát của tâm thông qua từ ái. Chính sự giải thoát 
của tâm thông qua từ ái vượt trội chúng, chiếu sáng, rực sáng, và chói sáng. 

Này các tỳ khưu, cũng giống như vào lúc hừng sáng của đêm, ngôi sao mai 
chiếu sáng, rực sáng, và chói sáng. Này các tỳ khưu, tương tựy như thế bất cứ 
các hên tảng của hành động phước thiện nào có hên quan đến tái sanh, tất cả 
chúng không giá trị bàng một phần mười sáu sự giải thoát của tâm thông qua 
từ ái. Chính sự giải thoát của tâm thông qua từ ái vượt trội chúng, chiếu sáng, 
rực sáng, và chói sáng.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

3. “Và người nào tu tập tâm từ ái vô lượng, có niệm, các sự ràng buộc 
giảm thiểu đối với người nhìn thấy sự diệt trừ mìâm tái sanh. 

4. Nếu với tâm không xău xa khởi tâm từ đến chỉ một sinh mạng, do việc 
ấy trở nên tôĩ lành, còn bậc Thánh tạo ra phước thiện vô số trong khi có 
tâm thương tưởng đêh tăt cả sinh mạng. 

5. Các vị vua công minh, sau khi chinh phục trái đăt có đông đảo chúng 
sinh, đã đi khắp nơi công hiến lễ cúng tếngựa, lễ cúng tế người, lễ ném cọc 
nhọn, lễ nếm rượu thánh, lễ hiên tếkhông hạn chế. 

6. Đối với người đã khéo tu tập về tâm từ ái thì các việc ăy không sánh 
bằng đâu là một phan mười sáu, tựa như tất cả quan thể các vì sao không 
sánh bằng một phan mười sáu ánh sáng của mặt trăng. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Dukakanipato - Pathamo vaggo 


7. Yo na hanti na ghãteti na jinãti na jãpaye, 

mettamso sabbabhũtesu veram tassa na kenacĩ ”ti. 
Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

Vaggo tatiyo. 

TASSUDDÃNAM 

Cittam bhãyĩ 1 ubho atthe punjam vepullapabbatam, 
sampajãnamusãvãdo dãnanca mettabhãvanã. 2 
Sattamãnĩdha 3 suttãni purimãni ca vĩsati, 
ekadhammesu suttantă sattavĩsatisangahã ”ti. 

EKAKANIPÃTO NITTHITO. 

—00O00— 


DUKANIPATO 


PATHAMO VAGGO 


2 .1.1. PATHAMABHIKKHUSUTTAM 

• • 

[28]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Dvĩhi bhikkhave dhammehi samannãgato bhikkhu dittheva dhamme 
dukkham viharati savighãtam sa-upãyãsam sapariỊãham, kãyassa bhedã 
parammaranã duggati pãtikankhã. Katamehi dvĩhi? Indriyesu 
aguttadvãratăya ca bhojane amattaníìutãya ca. Imehi kho 4 bhikkhave dvĩhi 
dhammehi samannãgato bhikkhu dittheva dhamme dukkham viharati 
savighãtam sa-upãyãsam sapariỊãham, kãyassa bhedã parammaranã duggati 
pãtikankhã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Cakkhu sotanca ghãnanca jivhã kãyo atho 5 mano, 
etãni yassa dvãrãni aguttãnĩdha 6 bhikkhuno. 

3. Bhojanamhi amattaníìũ indriyesu asamvuto, 
kãyadukkham cetodukkham dukkham so adhigacchati. 

4. Dayhamãnena kãyena dayhamãnena cetasã, 
divã vã yadi vã rattim dukkham viharati tãdiso ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 cittam mettam - Ma; cittam jhãyĩ - Syã; 
cittam jhãyi - PTS. 

2 mettabhãvanca - Syã, PTS. 

3 sattamãni ca - Ma; sattimãni ca - Syã, PTS. 


kho - itisaddo PTS potthake na dissate, 
tathã - Ma, Syã, PTS. 
aguttãni ca - Ma, Syã; 
aguttãnidha - PTS. 
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Nhóm Hai Pháp - Phẩm Thứ Nhăt 


7. Người nào không giết hại, không bảo giết hại, không thôhg trị, không 
bảo thôhg trị, có tâm từ ái đôĩ với tăt cả sanh linh, người ấy không có oán 
thù với bat cứ ai.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Phẩm thứ ba. 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 


Tâm (tịnh tín), có sự sợ hãi, về cả hai lợi ích, đống (xương) là ngọn núi 
Vepulla, cố tình nói dối, bố thí, và sự tu tập về từ ái. 

Bảy bài Kinh ở đây và hai mươi bài Kinh ở trước, tổng hợp lại có hai mươi 
bảy bài Kinh về một pháp. 

NHÓM MỘT PHÁP ĐƯỢC CHẨM DỨT. 

—00O00-- 


NHOM HAI PHÁP 

PHẤM THỨ NHẤT 

2.1.1. KINH TỲ KHƯU - THỨ NHẤT 


[28]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp, ngay trong đời hiện tại 
sống khổ sở, có sự buồn phiền, thất vọng, bực bội, do sự hoại rã của thân, do 
sự chết đi, khổ cảnh là điều chờ đợi. Với hai pháp nào? Cửa vào các giác quan 
không được canh phòng và không biết chừng mực về vật thực. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp, ngay trong đời hiện tại sống khổ sở, có 
sự buồn phiền, thất vọng, bực bội, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, khổ 
cẩnh là điều chờ đợi.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Mắt, tai, mủi, lưỡi, thân, và ý, ở đây các giác quan này của vị tỳ 
khưu nào là không được canh phòng,... 

3. ... vị không biết chừng mực vê vật thực, không thu thúc ở các giác 
quan, vị ấy đi đêh khổ đau, khổ đau ở thân, khổ đau ở tâm. 

4. Với thân đang bị đốt nóng, với tâm đang bị đôt nóng, vị như thế ấy 
sôhg khổ sở, dầu cho là ngày hay đêm.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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Dukanipato - Pathamo vaggo 


2 .1. 2. DUIIYAB 111 KKIIUSUTTAM 

[29]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Dvĩhi bhikkhave dhammehi samannãgato bhikkhu dittheva dhamme 
sukham viharati avighãtam anupãyãsam apariỊãham, kãyassa bhedã 
parammaranã sugati pãtikankhã. Katamehi dvĩhi? Indriyesu guttadvãratãya 
ca bhojane mattannutãya ca. Imehi kho bhikkhave, dvĩhi dhammehi 
samannãgato bhikkhu dittheva dhamme sukham viharati avighãtam 
anupãyãsam apariỊãham, kãyassa bhedã parammaranã sugati pãtikankhã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Cakkhu sotanca ghãnanca jivhã kãyo atho 1 mano, 
etãni yassa dvãrãni suguttãnĩdha 2 bhikkhuno. 

3. Bhojanamhi ca mattannũ indriyesu ca samvuto, 
kãyasukham cetosukham sukham so adhigacchati. 

4. Adayhamãnena kãyena adayhamãnena cetasã, 
divã vã yadi vã rattim sukam viharati tãdiso ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


2.1. 3. TAPANIYASƯ I I AẠI 

[30]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutarn: 

1. “Dve ’me bhikkhave dhammã tapanĩyã. Katame dve? Idha bhikkhave 
ekacco akatakalyãno hoti akatakusalo akatabhĩruttãno, 3 katapãpo kataỊuddo 4 
katakibbiso. So akatam me kalyãnanti ’pi tappati, katam me pãpanti ’pi 
tappati. Ime kho bhikkhave, dve dhammã tapanĩyã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 


2. “Kãyaduccaritam katvã vacĩduccaritãni ca, 5 
manoduccaritam katvã yancannam dosasanhitam. 6 

3. Akatvã kusalam kammam 7 katvănãkusalam bahum, 
kãyassa bhedã duppanno nirayam so upapajjatĩ ”ti. 8 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1 tathã - Ma, PTS. 

2 suguttăni ca - Ma, Syã; suguttãnidha - PTS. 

3 akatabhĩruttãụo - Ma, Syã, PTS. 

4 kataluddo - Ma; kataluddho - Syã; katatthaddho - PTS. 


5 vã - Syã. 

6 dosasannitam - PTS. 

7 kusalakammam - Syã. 

8 sopapajjatĩ ti - Ma. 
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2.1. 2. KINH TỲ KHƯU - THỨ NHÌ 

[29]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp, ngay trong đời hiện tại 
sống an lạc, không có buồn phiền, không có thất vọng, không có bực bội, do 
sự hoại rã của thân, do sự chết đi, nhàn cảnh là điều chờ đợi. Với hai pháp 
nào? Cửa vào các giác quan được canh phòng và biết chừng mực về vật thực. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp, ngay trong đời hiện tại sống 
không có buồn phiền, không có thất vọng, không có bực bội, do sự hoại rã 
của thân, do sự chết đi, nhàn cảnh là điều chờ đợi.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Mắt, tai, mủi, lưỡi, thân, và ý, ở đây các giác quan này của vị tỳ 
khưu nào là khéo được canh phòng,... 

3.... vị biết chừng mực về vật thực, và thu thúc ở các giác quan, vị ấy đi 
đêh an lạc, an lạc ở thân, an lạc ở tâm. 

4. Với thân không bị đốt nóng, với tâm không bị đốt nóng, vị như thê'ấy 
sõng an lạc, đâu cho là ngày hay đêm.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.1. 3. KINH LÀM CHO BỨT RỨT 

[30]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có hai pháp làm cho bứt rứt. Hai pháp nào? Này các 
tỳ khưu, ở đây có người đã không làm việc tốt, đã không làm việc thiện, đã 
không che chở cho kẻ bị sợ hãi, đã làm điều ác, đã làm việc tàn bạo, đã làm 
việc sái quấy. Người ấy bị bứt rứt (nghĩ ràng): ‘Ta đã không làm việc tốt/ bị 
bứt rứt (nghĩ ràng): ‘Ta đã làm điều ác/ Này các tỳ khưu, hai pháp này làm 
cho bứt rút.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi làm uế hạnh do thân và các uế hạnh do khẩu, sau khi làm uế 
hạnh do ý và đĩêu nào khác liên quan đêh. tội lỗi,... 

3. ... sau khi không làm hành động thiện, sau khi làm nhiêu việc băt 
thiện, do sự hoại rã của thân, kẻ thiêu trí tuệ ấy sanh vào địa ngục.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2.1. 4. ATAPANIYASƯTTAM 

[31]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Dve ’me bhikkhave dhammã atapanĩyã. Katame dve? Idha bhikkhave 
ekacco katakalyãno hoti katakusalo katabhĩruttãno, akatapãpo akataỊuddo 
akatakibbiso. So katam me kalyãnanti ’pi na tappati. Akatam me pãpanti ’pi 
na tappati. Ime kho bhikkhave, dve dhammã atapanĩyã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kãyaduccaritam hitvã vacĩduccarităni ca, 
manoduccaritam hitvã yancannam dosasanhitam. 1 

3. Akatvãkusalam 2 kammam katvãna kusalam bahum, 
kãyassa bhedã sappaníìo saggam so upapajjatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


2.1. 5. PAPAKASILASUTTAM 

[32]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Dvĩhi bhikkhave dhammehi samannãgato puggalo yathãbhatam 
nikkhitto evam niraye. Katamehi dvĩhi? Pãpakena ca sĩlena pãpikãya ca 
ditthiyã. Imehi kho bhikkhave, dvĩhi dhammehi samannãgato puggalo 
yathãbhatam nikkhitto evam niraye ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Pãpakena ca sĩlena pãpikãya ca ditthiyã, 

etehi dvĩhi dhammehi yo samannãgato naro, 
kãyassa bhedã duppanno nirayam so upapajjatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 dosasaníiitam - PTS. 


2 akatva akusalam - Sya. 
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2.1. 4. KINH KHÔNG LÀM CHO BỨT RỨT 

[31]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có hai pháp không làm cho bứt rứt. Hai pháp nào? 
Này các tỳ khưu, ở đây có người đã làm việc tốt, đã làm việc thiện, đã che chở 
cho kẻ bị sợ hãi, đã không làm điều ác, đã không làm việc tàn bạo, đã không 
làm việc sái quấy. Người ấy không bị bứt rứt (nghĩ rằng): ‘Ta đã làm việc tốt/ 
không bị bứt rứt (nghĩ rằng): ‘Ta đã không làm điều ác/ Này các tỳ khưu, hai 
pháp này không lam cho bứt rứt.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi từ bỏ uếhạnh do thân và các uếhạnh do khẩu, sau khi từ bỏ 
uế hạnh do ý và đĩêu nào khác liên quan đêh. tội lỗi,... 

3. ... sau khi không làm hành động băt thiện, sau khi làm nhĩêu việc 
thiện, do sự hoại rã của thân, người có trí tuệ ấy sanh vào cõi Trời.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.1. 5. KINH GIỚI ÁC XẨU 

[32]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người thành tựu hai pháp bị rơi xuống ở địa ngục như 
vậy, giống như là bị đưa đẩy. Với hai pháp nào? Giới ác xấu và kiến ác xấu. 
Này các tỳ khưu, người thành tựu hai pháp này bị rơi xuống ở địa ngục như 
vậy, giống như là bị đưa đẩy.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Với giới ác xấu và với kiến ác xấu, 

người nào thành tựu hai pháp này, 

do sự hoại rã của thân, kẻ thiêu trí tuệ ấy sanh vào địa ngục.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2.1. 6. BHADDAKASILASUTTAM 

[33]- Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Dvĩhi bhikkhave dhammehi samannãgato yathãbhatam nikkhitto 
evam sagge. Katamehi dvĩhi? Bhaddakena ca sĩlena bhaddikãya ca ditthiyã. 
Imehi kho bhikkhave, dvĩhi dhammehi samannãgato puggalo yathãbhatam 
nikkhitto evam sagge ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Bhaddakena ca sĩlena bhaddikãya ca ditthiyã, 

etehi dvĩhi dhammehi yo samannãgato naro, 
kãyassa bhedã sappaníìo saggam so upapajjatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


2.1. 7. ANATAPISUTTAM 

[34]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Anãtãpĩ bhikkhave bhikkhu anottãpĩ' abhabbo sambodhãya, abhabbo 
nibbãnãya, abhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamãya. Atãpĩ kho 
bhikkhave, bhikkhu ottãpĩ 2 bhabbo sambodhãya, bhabbo nibbãnãya, bhabbo 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamãyã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Anãtãpĩ anottãpĩ 1 kusĩto hĩnavĩriyo, 

yo thĩnamiddhabahulo ahiriko' anãdaro, 

abhabbo tãdiso bhikkhu phutthum sambodhimuttamam. 

3. Yo ca satimã nipako jhãyĩ ătãpĩ ottãpĩ 2 ca appamatto, 
samyojanam jãtijarãya chetvã idheva sambodhimanuttaram phuse. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 anottappi - Sya, PTS, Simu. 

2 ottappĩ - Syă, PTS, Sĩmu. 3 ahiriko - Ma, PTS, Sĩ. 
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2.1. 6. KINH GIỚI HIẾN THIỆN 

• 

[33]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người thành tựu hai pháp được sanh vào ở cõi Trời 
như vậy, giống như là bị đưa đẩy. Với hai pháp nào? Giới hiền thiện và kiến 
hiền thiện. Này các tỳ khưu, người thành tựu hai pháp này bị rơi xuống ở địa 
ngục như vậy, giống như là bị đưa đẩy.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Với giới hĩên thiện và với kiến hĩên thiện, 

người nào thành tựu hai pháp này, 

do sự hoại rã của thân, người có trí tuệ ấy sanh vào cõi Trời.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.1. 7. KINH KHÔNG CÓ NHIỆT TÂM 

[34]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu không có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lỗi 
không có khả năng về việc giác ngộ, không có khả năng về Niết Bàn, không có 
khả năng về việc chứng đâc sự an toàn vô thượng đối với các trói buộc. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu có nhiệt tâm, có ghê sợ tội lỗi có khả năng về việc giác 
ngộ, có khả năng về Niết Bàn, có khả năng về việc chứng đâc sự an toàn vô 
thượng đối với các trói buộc.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Người không có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lỗi, biêng nhác, có sự 
tinh tăn thấp kém, nhĩêu dã dượi budn ngủ, người vô liêm sỉ, không có sự 
tôn trọng, vị tỳ khưu như thế ấy không có khả năng chạm đêh phẩm vị giác 
ngộ tôĩ thượng. 

3. Và người có niệm, chín chắn, có thiên, có nhiệt tâm, có ghê sợ tội lỗi, 
và không xao lãng, sau khi cắt đứt sự trói buộc với sanh và lão có thể chạm 
đêh phẩm vị giác ngộ tôĩ thượng ngay tại nơi đây.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2.1. 8. PATHAMA JANAKUHANASUTTAM 

• • 

[35]- Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Nayidam bhikkhave brahmacariyam vussati janaguhanattham 1 [na] 2 
janalapanattham [na] 2 lãbhasakkãrasilokãnisamsattham [na] 2 ‘iti mam jano 
jãnãtũ ’ti. Atha kho idam bhikkhave brahmacariyam vussati samvaratthanca 3 
pahãnatthancã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Samvarattham pahãnattham brahmacariyam anĩtiham, 

adesayĩ so bhagavã nibbãnogadhagãminam. 

3. Esa maggo mahattehi 4 anuyãto mahesibhi, 5 

ye ye tam patipajjanti yathã buddhena desitarn, 
dukkhassantam karissanti satthusãsanakãrino ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


2.1. 9. DƯTIYA JANAKUHANASUTTAM 

[36]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Nayidam bhikkhave brahmacariyam vussati janakuhanattham 
janalapanattham lãbhasakkãrasilokãnisamsattham ‘iti mam jano jãnãtũ ’ti. 
Atha kho idam bhikkhave brahmacariyam vussati abhinnatthanceva 
parinnatthancã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Abhinnattham parinnattham brahmacariyam anĩtiham, 

adesayĩ so bhagavã nibbãnogadhagãminam. 

3. Esa maggo mahattehi 4 anuyãto mahesibhi, 5 

ye ye tam patipajjanti yathã buddhena desitam, 
dukkhassantam karissanti satthusãsanakãrino ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 janakuhanattham - Ma, Syã, PTS. 4 mahatthehi - Syã; 

2 na - itisaddo Ma, Syã potthakesu dissate. mahantehi - Sĩmu. 

3 samvaratthanceva - Ma, Syã. 5 mahesino - PTS, Sĩmu. 
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2.1. 8. KINH DỐI GẠT NGƯỜI - THỨ NHẨT 

• 

[35]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Phạm hạnh này được thực hành không nhằm mục 
đích dối gạt dân chúng, không nhàm mục đích phỉnh phờ dân chúng, không 
nhằm mục đích các quả báu về lợi lộc, tôn vinh, tiếng tăm, không vì (ý nghĩ): 
‘Mong rằng dân chúng biết đến ta.’ Này các tỳ khưu, thật ra Phạm hạnh này 
được thực hành nhâm mục đích thu thúc và nhàm mục đích dứt bỏ.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đức Thế Tôn ăy đã thuyết giảng ve Phạm hạnh, có sự tiêu diệt các 
đĩêu băt hạnh, nhằm mục đích thu thúc, nhằm mục đích dứt bỏ, đưa đến 
việc thể nhập Niết Bàn. 

3. Đạo lộ này được các bậc đại nhân, được các bậc đại ẩn sĩ theo đuổi. 
Những ai thực hành đạo lộ theo như đức Phật đã thuyết giảng, có sự thực 
hành theo lời giáo huăn của bậc Đạo Sư, sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.1. 9. KINH DỐI GẠT NGƯỜI - THỨ NHÌ 

[36]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Phạm hạnh này được thực hành không nhằm mục 
đích dối gạt dân chúng, không nhằm mục đích phỉnh phờ dân chúng, không 
nhằm mục đích các quả báu về lợi lộc, tôn vinh, tiếng tăm, không vì (ý nghĩ): 
‘Mong rằng dân chúng biết đến ta.’ Này các tỳ khưu, thật ra Phạm hạnh này 
được thực hành nhằm mục đích biết rõ và nhằm mục đích biết toàn diện.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “ Đức Thế Tôn ăy đã thuyết giảng vê Phạm hạnh, có sự tiêu diệt các 
đĩêu băt hạnh, nhằm mục đích thu thúc, nhằm mục đích dứt bỏ, đưa đến 
việc thể nhập Niết Bàn. 

3. Đạo lộ này được các bậc đại nhân, được các bậc đại ẩn sĩ theo đuổi. 
Những ai thực hành đạo lộ theo như đức Phật đã thuyết giảng, có sự thực 
hành theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư, sẽ thực hiện việc chăm dứt khổ.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2 .1.10. SOMANASSASUTTAM 

[37]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Dvĩhi bhikkhave dhammehi samannãgato bhikkhu dittheva dhamme 
sukhasomanassabahulo viharati, yoni cassa ãraddhã 1 hoti ãsavãnam 
khayãya. 2 Katamehi dvĩhi? Samvejanĩyesu thãnesu samvejanena, 
samviggassa ca 3 yoniso padhãnena. Imehi kho bhikkhave, dvĩhi dhammehi 
samannãgato bhikkhu dittheva dhamme sukhasomanassabahulo viharati, 
yoni cassa ãraddhã 1 hoti ãsavãnam khayãyã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Samvejanĩyatthănesu 4 samvijjate ca 5 pandito, 

ãtăpĩ nipako bhikkhu pannãya samavekkhiya. 

3. Evamvihãrĩ ătăpĩ santavuttĩ anuddhato, 
cetosamathamanuyutto khayam dukkhassa pãpune ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

Vaggo pathamo. 


TASSUDDANAM 

Dve ca bhikkhũ 6 tapanĩyã ’tapanĩyã 7 apare duve, 8 
anãtãpĩ dve kuhanã ca 9 somanassena te dasã ”ti. 

—00O00-- 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


yoniso araddho - Sya, PTS. tapaniya tapaniya - Ma, Sya; tapamya-tapamya - PTS. 


khayãyã ti - Syã. 
samvegassa ca - Syã, PTS, Sĩmu. 
samvejanĩyesu thãnesu - Syã, PTS. 
samvijjetheva - Ma, Syã, PTS. 
dveme bhikkhu - Syă, PTS. 


8 paratthehi - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 

9 ãtãpĩ na kuhanã dve - Ma; 
ãtãpĩ na kuhanã ca - Syã, PTS; 
dve ãtãpi na kuhanã ca - Sĩmu; 
dve pădă na kuhanã ca - Sĩ. 
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2 .1.10. KINH TÂM HỶ 

[37]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp, ngay trong đời hiện tại 
sống có nhiều an lạc và tâm hỷ, và động lực của vị này được khởi sự nhằm 
diệt trừ các lậu hoặc. Với hai pháp nào? Với sự chấn động ở các trường hợp 
đáng bị chấn động và với sự nỗ lực đúng đường lối khi đã bị chấn động. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp này, ngay trong đời hiện tại sống 
có nhiều an lạc và tâm hỷ, và động lực của vị này được khởi sự nhằm diệt trừ 
các lậu hoặc.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Và bậc sáng suôi bị chăn động ở các trường hợp đáng bị chăn động. 
Vị tỳ khưu có nhiệt tâm, chín chắn, nên quán xét đúng đắn bằng trí tuệ. 

3. Vị có sự an trú như vậy, có nhiệt tâm, có hành vi an tịnh, không kiêu 
căng, được gắn bó với sự vắng lặng của tâm, có thể đạt được sự diệt trừ 
khô.’ 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Phẩm thứ nhất. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Và hai vị tỳ khưu, làm cho bứt rứt, không làm cho bứt rứt, hai khác nữa, 
không có nhiệt tâm, và hai về dối gạt, với thiện tâm; chúng là mười. 

—00O00-- 
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DUTIYO VAGGO 

2 . 2.1. VITAKKASUTTAM 

[38]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tathãgatam bhikkhave arahantam sammãsambuddham dve vitakkã 
bahulam samudãcaranti: khemo ca vitakko paviveko ca. 1 Abyãpajjhãrãmo 2 
bhikkhave tathãgato abyãpajjharato. 3 Tamenam bhikkhave tathăgatam 
abyãpajjhãrãmam abyãpajjharatam esova vitakko bahulam samudãcarati: 
‘Imãyãham iriyãya na kinci vyãbãdhemi 4 tasam vã thăvaram vã ’ti. 
Pavivekãrãmo bhikkhave tathãgato pavivekarato. Tamenam bhikkhave 
tathãgatam pavivekãrãmam pavivekaratam eseva vitakko bahulam 
samudãcarati: ‘Yam akusalam tam pahĩnan ’ti. 

2. Tasmãtiha bhikkhave tumhe ’pi abyãpajjhãrãmã viharatha 
abyãpajjharatã. Tesam vo bhikkhave tumhãkam abyãpajjhãrãmãnam 
viharatarn abyãpajjharatãnam eseva vitakko bahulam samudãcarissati: 
‘Imãya mayam iriyãya na kinci vyãbãdhema tasam vã thãvaram vã ’ti. 
Pavivekãrãmã bhikkhave viharatha pavivekaratã. Tesam vo bhikkhave 
tumhãkam pavivekãrãmãnam viharatam pavivekaratãnam eseva vitakko 
bahulam samudãcarissati: ‘Kim akusalam kim appahĩnam kim pajahãmã ”’ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

3. “Tathãgatam buddhamasayhasãhinam 

duve vitakkã samudãcaranti nam, 
khemo vitakko pathamo udĩrito 
tato viveko dutiyo pakãsito. 

4. Tamonudam pãragatam mahesim 
tam pattipattarn vasimam anãsavam 
vessantaram 5 tanhakkhaye vimuttarn, 
tarn ve munim antimadehadhãrim 
mãraựỹaham 6 brũmi jarãya pãragum. 

5. Sele yathă pabbatamuddhanitthito 
yathă ’pi passe janatam samantato, 
tathũpamam dhammamayam sumedho 7 
pãsãdamãruyha samantacakkhu, 
sokãvatinnam j anatamapetasoko 8 
avekkhatĩjãtijarãbhibhũtan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 viveko ca - Syã. 5 visantaram - Ma, Syã; 6 mãranjaham - Ma; 

2 abyãpajjãrãmo - Ma, Sĩmu. vissantaram - PTS. mãrajaham - Syã; 

3 abyãpajjarato - Ma, Sĩmu. 8 janatammapetasoko - Syã; mãnajaham - Sĩmu 

4 vyãpãdemi - Sĩmu. janatam apetasoko - PTS. 7 sumedha - Sĩmu. 
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PHẤM THỨ NHÌ 


2. 2.1. KINH SUY TẦM 

[38]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ở đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác, 
có hai suy tầm thường xuyên khởi lên là: sự an toàn và sự tách ly. Này các tỳ 
khưu, đức Như Lai, bậc có sự ưa thích không hãm hại, thích thú không hãm 
hại. Này các tỳ khưu, ở đức Như Lai ấy đấy, bậc có sự thích thú không hãm 
hại, thích thú không hãm hại, chính sự suy tầm này thường xuyên khởi lên: 
‘Với oai nghi này, ta không hãm hại bất cứ vật gì, dầu là di động hay bất 
động.’ Này các tỳ khưu, đức Như Lai, bậc có sự ưa thích việc tách ly, thích thú 
việc tách ly. Này các tỳ khưu, ở đức Như Lai ấy đấy, bậc có sự ưa thích việc 
tách ly, thích thú việc tách ly, chính sự suy tầm này thường xuyên khởi lên 
rằng: ‘Cái gì bất thiện, cái ấy được dứt bỏ.’ 

2. Này các tỳ khưu, bởi thế chính các ngươi hãy sống có sự ưa thích không 
hãm hại, thích thú không hãm hại. Này các tỳ khưu, khi các ngươi đây sống 
có sự ưa thích không hãm hại, thích thú không hãm hại, chính sự suy tầm 
này sẽ thường xuyên khởi lên cho các ngươi: ‘Với oai nghi này, chúng ta 
không hãm hại bất cứ vật gì, dầu là di động hay bất động.’ Này các tỳ khưu, 
hãy sống có sự ưa thích việc tách ly, thích thú việc tách ly. Này các tỳ khưu, 
khi các ngươi đây sống có sự ưa thích việc tách ly, thích thú việc tách ly, 
chính sự suy tầm này sẽ thường xuyên khởi lên cho các ngươi: ‘Cái gì bất 
thiện, cai ấy được dứt bỏ.”’ 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

3. “Ở đức Như Lai, bậc Giác Ngộ có sự chịu đựng đĩêu không thể chịu 
đựng, có hai suy tam khởi lên ở Ngài: an toàn là suy tam thứ nhất đã được 
nói lên, kế đó tách ly là thứ nhì đã được giảng giải. 

4. Bậc Đại ẩn sĩ, vị xua tan bóng tôĩ, đã đi đến bờ kia, vị ăy đã đạt đêh 
sự thành đạt, có quyen lực, không còn lậu hoặc, vượt qua sự băt bình đẳng, 
đã được giải thoát trong việc diệt trừ tham ái, vị ăy quả thật là bậc hiên trí, 
mang thân mạng cuôĩ cùng, từ bỏ Ma Vương, Ta nói đã đi đêh bờ kia của 
sự già. 

5. Giông như người đứng ở đỉnh đâu của ngọn núi đá, cũng giống như 
người có thể nhìn thấy dân chúng ở xung quanh, tương tự như thế ấy sau 
khi bước lên tòa lâu đài làm bằng Giáo Pháp, bậc Trí Tuệ, đấng Toàn 
Nhãn, bậc đã xa lìa sau muộn quan sát dân chúng bị rơi vào sau muộn, bị 
ngự trị bởi sanh và già.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2. 2. 2. DESANASUTTAM 

[39]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tathăgatassa bhikkhave arahato sammãsambuddhassa dve 
dhammadesanã pariyãyena bhavanti. Katamã dve? Pãpam pãpakato 
passathã ’ti ayam pathamã dhammadesanã. Pãpam pãpakato disvã tattha 
nibbindatha virajjatha vimuccathã ’ti ayam 1 dutiyã dhammadesanã. 
Tathãgatassa bhikkhave aharato sammãsambuddhassa imã dve 
dhammadesanã pariyãyena bhavantĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Tathãgatassa buddhassa sabbabhũtãnukampino, 
pariyãyavacanam passa dve ca dhammã pakãsitã. 

3. Pãpakam passatha cetam 2 tattha cãpi 3 virajjatha, 
tato virattacittã se dukkhassantam karissathã ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


2. 2. 3. VIJJASUTTAM 

[40]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Avijjã bhikkhave pubbangamã akusalãnam dhammãnam samãpattiyã, 
anvadeva ahirikam anottappam. Vijjã ca kho bhikkhave, pubbangamã 
kusalãnam dhammãnam samãpattiyã, anvadeva hirottappan ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yã kãcimã duggatiyo asmim loke paramhi ca, 

avijjãmũlakã 4 sabbã icchãlobhasamussayã. 

3. Yato ca hoti pãpiccho ahiriko 5 anãdaro, 
tato pãpam pasavati apãyam tena gacchati. 

4. Tasmã chandanca lobhanca avijjanca virậjayam, 
vijjam uppãdayam bhikkhu sabbã duggatiyo jahe ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

Pathama bhãnavãram. 


1 ayampi - Syã. 

2 chekã - Syã; cekam - PTS. 4 avijjãmũlikã - Ma. 

3 tattha pãpam - Syã. 5 ahiriko - Ma, PTS. 
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2. 2. 2. KINH THUYẾT GIẢNG 

[39]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có hai sự thuyết giảng Giáo Pháp của đức Như Lai, 
bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri là theo trình tự. Hai sự thuyết giảng nào? 
‘Các ngươi hãy nhìn thấy ác là ác,’ đây là sự thuyết giảng Pháp thứ nhất. ‘Sau 
khi nhìn thấy ác là ác, các ngươi hãy nhàm chán, hãy xa lìa sự luyến ái, hãy 
giải thoát,’ đây là sự thuyết giảng Giáo Pháp thứ hai. Này các tỳ khưu, hai sự 
thuyết giảng Giáo Pháp này của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến 
Tri là theo trình tự.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Hãy nhìn xem lời nói theo trình tự của đức Như Lai, bậc Giác Ngộ, 
có lòng thương tưởng đêh tất cả sanh linh. Và hai pháp đã được giảng giải. 

3. Các ngươi hãy nhìn thăy đĩêu này là ác, và các ngươi cũng hãy xa lìa 
sự luyến ái ở đĩêu ấy, sau đó với tâm đã được xa lìa luyến ải, các ngươi sẽ 
thực hiện việc chăm dứt khổ.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2. 2. 3. KINH MINH 

[40]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vô minh đi trước trong việc thành tựu các pháp bất 
thiện, theo sau là không hổ thẹn (tội lỗi), không sợ hãi (tội lỗi). Này các tỳ 
khưu, minh đi trước trong việc thành tựu các pháp thiện, theo sau là hổ thẹn 
(tội lỗi), sợ hãi (tội lỗi).” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Băt cứ những khổ cảnh nào ở đời này hoặc đời sau, tất cả đêu có gốc 
rễ ở vô minh, với sự tích lũy bởi ước muôh và tham lam. 

3. Bởi vì có ước muôn xấu xa, không hổ thẹn (tội lỗi), không có sự tôn 
trọng, cho nên người tạo ra việc ác; do việc ấy đi đêh. đọa xứ. 

4. Vì thế, trong khi xa lìa sự mong muôn, tham lam, và vô minh, trong 
khi làm sanh khởi minh, vị tỳ khưu từ bỏ mọi cảnh giới khổ đau.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Tụng Phầm thứ nhất. 
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2. 2. 4. PANNÃPARI1 1 ANISƯTTAiyi 

[41]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Te bhikkhave sattã suparihĩnã, ye ariyãya paníìãya parihĩnã. Te 
dittheva 1 dhamme dukkham viharanti savighãtam sa-upãyãsam 
sapariỊãham, kãyassa bhedã parammaranã duggati pãtikankhã. Te bhikkhave 
sattã aparihĩnã, ye ariyãya paíĩnãya aparihĩnã. Te dittheva dhamme sukham 
viharanti avighãtam anupãyãsam apariỊãham, kãyassa bhedã parammaranã 
sugati pãtikankhã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Pannãya parihãnena passa lokam sadevakam, 

nivittham nãmarũpasmim idam saccanti mannati. 

3. Pannã hi setthã lokasmim yãyam nibbedhagãminĩ, 
yãya 2 sammã pajãnãti jãtibhavaparikkhayam. 

4. Tesam devã manussã ca sambuddhãnam satĩmatam, 
pihayanti hãsapannãnam 3 sarĩrantimadhãrinan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


2. 2. 5. s ư KKA D11 AM MAS ƯTTAM 

[42]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Dve ’me bhikkhave sukkã dhammã lokam pãlenti. Katame dve? Hiri 4 
ca ottappanca. Ime kho bhikkhave, dve sukkã dhammã lokam na pãleyyum, 
nayidha pannãyetha mãtã ’ti vã mãtucchã ’ti vã mãtulãnĩ ’ti vã ãcariyabhariyã 
’ti vã garũnam dãrã ’ti vã. Sambhedam loko agamissa yathă ajeỊakã 
kukkutasũkarã sonasigãlã. 5 Yasmã ca kho bhikkhave, ime dve sukkã dhammã 
lokam pãlenti, tasmã pannãyati 6 mãtã ’ti vã mãtucchã ’ti vã mãtulãnĩ ’ti vã 
ãcariyabhariyã ’ti vã garũnam dãrã ’ti vã ”’ti. 


1 ditthe ceva - Syã, PTS. 

2 sã ca - Syã; yã ca - PTS. 

3 sapannãnam - PTS. 


hiri - Ma. 

sonasiủgãlã - Ma, Syă, PTS 
pannãyetha - Syã. 
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2. 2. 4. KINH THẨP KÉM VÊ TUỆ 

[41]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các chúng sinh ấy vô cùng thấp kém, là những người 
thấp kém về tuệ cao thượng. Những người ấy ngay trong đời hiện tại sống 
khổ sở, có sự buồn phiền, thất vọng, bực bội, do sự hoại rã của thân, do sự 
chết đi, khổ cảnh là điều chờ đợi. Này các tỳ khưu, các chúng sinh ấy không 
thấp kém, là những người không thấp kém về tuệ cao thượng. Những người 
ấy ngay trong đời hiện tại sống không có buồn phiền, không có thất vọng, 
không có bực bội, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, nhàn cảnh là điều chờ 
đợi.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do sự thăp kém ve tuệ, hãy nhìn thê'gian luôn cả chư Thiên đã được 
xác lập ở danh và sắc, nghĩ rằng: ‘Đây là sự thật.’ 

3. Bởi vì tuệ là tối thượng ở thế gian, cái này dẫn đến sự thấu triệt, nhờ 
nó mà nhận biết đúng đắn sự diệt tận của sanh và hữu. 

4. Chư Thiên và nhân loại yêu mến các vị ăy, các bậc Chánh Đẳng Giác, 
có niệm, có tuệ vi tiêu, mang thân xác cuôĩ cùng.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2. 2. 5. KINH PHÁP TRẮNG 

[42]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, hai pháp trắng này hộ trì thế gian. Hai pháp nào? Hổ 
thẹn (tội lỗi) và ghê sợ (tội lỗi). Này các tỳ khưu, nếu hai pháp trâng này 
không hộ trì thế gian, ở đây không được nhận biết là ‘Mẹ,’ hoặc là ‘Dì,’ hoặc 
là ‘Mợ,’ hoặc là ‘Vợ của thầy/ hoặc là ‘Vợ của các bậc đáng kính/ Thế gian 
hỗn độn như là dê và cừu, gà và heo, chó nhà và chó rừng. Này các tỳ khưu, 
bởi vì hai pháp trắng này hộ trì thế gian, cho nên được nhận biết là ‘Mẹ/ 
hoặc là ‘Dì/ hoặc là ‘Mợ/ hoặc là ‘Vợ của thầy/ hoặc là ‘Vợ của các bậc đáng 
kính.”’ 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yesam ce hiriottappam sabbadã ca na vijjati, 
vokkantã sukkamũlã te jãtimaranãgãmino. 

3. Yesanca hiriottappam sadã sammã upatthită, 
virũỊhabrahmacariyã te santo khĩnapunabbhavã ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


2. 2. 6. AJATASUTTAM 

43[]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam. 

1. “Atthi bhikkhave ajãtam abhũtam akatam asankhatam. No ce tam 
bhikkhave abhavissa ajãtam abhũtam akatam asankhatam, nayidha jãtassa 
bhũtassa katassa sankhatassa nissaranam pannãyetha. Yasmã ca kho 
bhikkhave, atthi ajãtam abhũtam akatam asankhatam, tasmã jãtassa 
bhũtassa katassa sankhatassa nissaranam pannãyatĩ ”ti. 1 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Jãtam bhũtam samuppannam katam sankhatamaddhuvam, 
jarãmaranasanghãtam roganiddam 2 pabhanguram, 3 
ãhãranettippabhavam 4 nãlam tadabhinanditum. 

3. Tassa nissaranam santam atakkãvacaram dhuvam, 
ajãtam asamuppannam asokam virajam padam, 
nirodho dukkhadhammãnam sankhãrũpasamo sukho ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 panííãyethã ti - Syã, PTS. 

2 roganĩỊam - Ma, PTS, Sĩmu; roganiddham - Syã; roganĩỊham - kesuci. 

3 pabhaủgunam - Syã, PTS, Sĩmu. 4 ãhãranettipabhavam - Sĩmu. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đôĩ với những người nào hổ thẹn (tội lỗi) và ghê sợ (tội lỗi) thường 
xuyên không được biết đêh, những người ăy, bị lệch khỏi gốc rễ trắng, đi 
đêh sanh và tử. 

3. Còn đôĩ những người nào hổ thẹn (tội lỗi) và ghê sợ (tội lỗi) luôn luôn 
được thiết lập đúng đắn, Phạm hạnh được tăng tiến, những người ấy được 
an tịnh, đã được cạn kiệt sự hiện hữu lại nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2. 2. 6. KINH KHÔNG SANH 

[43]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có cái không sanh—không hiện hữu—không làm ra— 
không tạo tác. Này các tỳ khưu, nếu không có cái không sanh—không hiện 
hữu—không làm ra—không tạo tác ấy thì ở đây việc thoát ly khỏi cái sanh— 
hiện hữu—làm ra—tạo tác không được biết đến. Này các tỳ khưu, bởi vì có cái 
không sanh—không hiện hữu—không làm ra—không tạo tác, cho nên việc 
thoát ly khỏi cái sanh—hiện hữu—làm ra—tạo tác được biết đến.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Cái sanh—hiện hữu—phát khởi—làm ra—tạo tác là không ben vững, 
gắn lĩên với già và chết, cái ổ của bệnh tật, dê tiêu hoại, có thức ăn và tham 
ái là ngudn sanh khởi, không xứng đáng để thích thú. 

3. Sự ra khỏi cái ấy là an tịnh, vượt ngoài suy luận, ben vững, không 
sanh, không phát khởi, không sau, xa lìa luyến ái, là chỗ tựa, sự tịch diệt 
các pháp khổ, sự yên lặng các pháp tạo tác, an lạc.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2. 2. 7. NIBBANADHATUSUTTAM 

[44]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahată ’ti me sutam: 

1. “Dve ’mã bhikkhave nibbãnadhãtuyo. Katamã dve? Saupãdisesã ca 
nibbãnadhãtu anupãdisesã ca nibbãnadhãtu. 


2. Katama ca bhikkhave sa-upadisesa nibbanadhatu? 

Idha bhikkhave bhikkhu araham hoti khĩnãsavo vusitavã katakaranĩyo 
ohitabhãro anuppattasadattho parikkhĩnabhavasannojano sammadannã 
vimutto. Tassa titthanteva pancindriyãni yesam avighãtattã 1 
manãpãmanãpam paccanubhoti, sukhadukkham patisamvedeti. 2 Tassa yo 
rãgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo. Ayam vuccati bhikkhave sa-upãdisesã 
nibbãnadhãtu. 


3. Katama ca bhikkhave anupadisesa nibbanadhatu? 

Idha bhikkhave bhikkhu araham hoti khĩnãsavo vusitavã katakaranĩyo 
ohitabhãro anuppattasadattho parikkhĩnabhavasannojano sammadannã 
vimutto. Tassa idheva bhikkhave sabbavedayitãni anabhinanditãni sĩtĩ 
bhavissanti. 3 Ayam vuccati bhikkhave, anupãdisesã nibbãnadhãtu. 

Imã kho bhikkhave, dve nibbãnadhãtuyo ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 


4. “Duve imã cakkhumată pakãsitã 

nibbãnadhãtũ anissitena tãdinã, 
ekã hi dhãtu idha ditthadhammikã 
sa-upãdisesã bhavanettisankhayã, 
anupãdisesã pana samparãyikã 
yamhi nirujjhanti bhavãni sabbaso. 

5. Ye etadaíĩnãya padam asankhatam 

vimuttacittã bhavanettisankhayã, 
te dhammasãrãdhigamã khaye 4 ratã 
pahamsu te sabbabhavãni tădino ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 avigatattã - Sĩ. 

2 patisamvedayati - Syă; 
patisamvediyati - PTS. 


3 sĩtibhavissanti - Sya. 

4 dhammasãrãdhigamakkhaye - Syã. 
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2. 2. 7. KINH BẢN THỂ NIẾT BÀN 

[44]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là hai bản thể của Niết Bàn. Hai bản thể nào? 
Bản thể Niết bàn còn dư sót và bản thể Niết Bàn không còn dư sót. 


2. Và này các tỳ khưu, cái nào là bản thể Niết bàn còn dư sót? 

Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bậc A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt, đã được hoàn mãn, có việc cần làm đã làm, có gánh nặng đã được đặt 
xuống, có mục đích của mình đã được đạt đến, có sự trói buộc ở hữu đã được 
đoạn tận, đã hiểu biết đúng đẳn và đã được giải thoát. Đối với vị ấy, năm giác 
quan vẫn tồn tại, thông qua trạng thái không bị hủy hoại của chúng vị ấy tiếp 
nhận đối tượng thích ý hoặc không thích ý, và cảm thọ hạnh phúc hay khổ 
đau. Cái có cho vị ấy là sự diệt trừ tham, sự diệt trừ sân, sự diệt trừ si. Này các 
tỳ khưu, cái này gọi là bản thể Niết bàn còn dư sót. 


3. Và này các tỳ khưu, cái nào là bản thể Niết bàn không còn dư sót? 

Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bậc A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt, đã được hoàn mãn, có việc cần làm đã làm, có gánh nặng đã được đặt 
xuống, có mục đích của mình đã được đạt đến, có sự trói buộc ở hữu đã được 
đoạn tận, đã hiểu biết đúng đẳn và đã được giải thoát. Này các tỳ khưu, đối 
với vị ấy, ngay ở nơi đây tất cả những gì được cảm thọ là không được thích 
thú, sẽ trở thành mát lạnh. Này các tỳ khưu, cái này gọi là bản thể Niết bàn 
không còn dư sót. Này các tỳ khưu, đây là hai bản thể của Niết Bàn.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Hai bản thể Niết bàn này đã được giảng giải bởi đăng Hữu Nhãn, 
bậc không bị lệ thuộc, bậc tự tại: Một bản thể, tại đây, ở thời hiện tại, còn 
dư sót, có sự diệt tận lối dẫn đêh các hữu, hơn nữa là (bản thể Niết bàn) 
không còn dư sót ở thời vị lai, lúc các hữu được diệt tận toàn bộ. 

3. Các vị nào biết được vị thế không còn tạo tác này, có tâm đã được 
giải thoát, có sự diệt tận lôĩ dẫn đêh hữu, có sự chứng đắc ve cốt lõi của 
Giảo Pháp, các vị ấy thích thú ở sự diệt trừ, các vị như thê'ấy đã dứt bỏ tất 
cả các hữu.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2. 2. 8. PATISALLANASUTTAM 

• • 

[45]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Patisallãnãrãmã bhikkhave viharatha patisallãnaratã, ajjhattam 
cetosamathamanuyuttã anirãkatajjhãnã vipassanãya samannãgată brũhetã 1 
sunnãgãrãnam. Patisallãnãrãmãnam bhikkhave viharatam patisallãna- 
ratãnam ajjhattam cetosamathamanuyuttãnam anirãkatajjhãnãnam 
vipassanãya samannãgatãnam brũhetãnam sunnãgãrãnam dvinnam 
phalãnam aíìnataram phalam pãtikankham: ditthe Va dhamme annã, sati vã 
upãdisese anãgãmită ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Ye santacittã nipakã satimanto ca jhãyino, 

sammã dhammarn vipassanti kãmesu anapekkhino. 

3. Appamãdaratã santã pamãde bhayadassino, 
abhabbã parihãnãya nibbãnasseva santike ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


2. 2. 9. SIKKHANISAMSASUTTAM 

[46]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Sikkhãnisamsã bhikkhave, viharatha paíìnuttarã vimuttisãrã 
satãdhipateyyã. Sikkhãnisamsãnam bhikkhave, viharatam pannuttarãnam 
vimuttisãrãnam satãdhipateyyãnam dvinnam phalãnam aíìnataram phalam 
pãtikankham: dittheva dhamme annã, sati vã upãdisese anãgãmită ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Paripunnasekham 2 apahãnadhammam 

pannuttaram j ătikhayantadassim, 
tam ve munim antimadehadhãrim 
mãnam jaham 3 brũmi jarãya pãragum. 

3. Tasmã sadãjhãnaratã samãhitã 
ãtăpino jãtikhayantadassino, 

mãram sasenam abhibhuyya bhikkhavo 
bhavãtha 4 jãtimaranassa pãragã ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 brũhetãro - Ma. 3 mãranjaham - Ma, Syã; 

2 paripunnasikkham - Ma; mãnamjaham - PTS. 

paripunụasekkham - Syã. 4 bhavattha - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 
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2. 2. 8. KINH THIẾN TỊNH 

• 

[45]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy sống có sự ưa thích thiền tịnh, thích 
thú thiền tịnh, gắn bó với sự vâng lặng của tâm ở nội phần, không bỏ bê việc 
tham thiền, hội đủ pháp minh sát, là những người thường lai vãng các khu 
vực trống vẳng. Này các tỳ khưu, đối với các vị sống có sự ưa thích thiền tịnh, 
thích thú thiền tịnh, gấn bó với sự vắng lặng của tâm ở nội phần, không bỏ bê 
việc tham thiền, hội đủ pháp minh sát, là những người thường lai vãng các 
khu vực trống vâng, một quả báu nào đó trong hai quả báu là điều chờ đợi: 
trí giải thoát ở đời hiện tại, hoặc nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất Lai.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Những vị nào có tâm an tịnh, chín chắn, có niệm, và có thiên, thấy rõ 
pháp một cách đúng đắn, không có sự mong mỏi ve các dục. 

3. Trong khi thích thú ở việc không xao lãng, có sự nhìn thấy nôi sợ hãi 
ở việc xao lãng, không thể đi đêh sự thấp kém, các vị ở gan Niết Bàn.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2. 2. 9. KINH LỢI ÍCH CỦA VIỆC HỌC TẬP 

[46]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy sống, có việc học tập là sự lợi ích, có 
tuệ là tối thượng, có giải thoát là cốt lõi, có niệm là chủ đạo. Này các tỳ khưu, 
đối với các vị sống có việc học tập là sự lợi ích, có tuệ là tối thượng, có giải 
thoát là cốt lõi, có niệm là chủ đạo, một quả báu nào đó trong hai quả báu là 
điều chờ đợi: trí giải thoát ở đời hiện tại, hoặc nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất 
Lai.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị có việc học tập đã được đây đủ, có pháp không bị hư hoại, có tuệ 
là tôĩ thượng, có nhìn thấy sự diệt trừ và chấm dứt của sự sanh, vị ấy quả 
thật là bậc hĩên trí, mang thân mạng cuôĩ cùng, từ bỏ ngã mạn, Ta nói đã 
đi đêh bờ kia của sự già. 

3. Do đó, luôn luôn thích thú việc tham thĩên, định tĩnh, có nhiệt tâm, có 
nhìn thấy sự diệt trừ và chấm dứt của sự sanh, sau khi khuăt phục Ma 
Vương cùng với đạo quân binh, này các tỳ khưu, các ngươi hãy trở thành 
những vị đã đi đêh bờ kia của sanh tử.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2. 2.10. JAGARIYASUTTAM 

[47]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Jãgaro cassa bhikkhave bhikkhu vihareyya sato sampajãno samãhito 
pamudito vippasanno ca tattha kãlavipassĩ ca kusalesu dhammesu. Jãgarassa 
bhikkhave bhikkhuno viharato satassa 1 sampajãnassa [samãhitassa 2 ] 
pamuditassa vippasannassa tattha kãlavipassino kusalesu dhammesu 
dvinnam phalãnam annataram phalam pãtikankham: ditthe Va dhamme 
annã, sati vã upãdisese anãgãmitã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Jãgarantã sunãthetam ye suttã te pabựjjhatha, 

suttã jãgariyam 3 seyyo natthi jãgarato bhayam. 

3. Yo jãgaro ca satimã sampajãno 
samãhito pamudito 4 vippasanno, 

kãlena so sammã dhammam parivĩmamsamãno 
ekodibhũto vihane tamam so. 

4. Tasmã have jãgariyam bhajetha 
ătãpĩ bhikkhu nipako jhãnalãbhĩ, 
samyoj anam j ãtij arãya chetvã 
idheva sambodhimanuttaram phuse ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


2. 2.11. APAYIKASUTTAM 

[48]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahată ’ti me sutam: 

1. “Dve ’me bhikkhave ãpãyikã nerayikã idamappahãya. 5 Katame dve? 6 Yo 
abrahmacãrĩ brahmacãripatinno, yo ca paripunnam parisuddham 
brahmacariyam carantam amũlakena abrahmacariyena anuddhamseti. Ime 
kho bhikkhave, dve ãpãyikã nerayikã idamappahãyã ”ti. 


1 satimato - Syã. 4 mudito - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 

2 samãhitassa - itipãtho Ma, Syã, PTS potthakesu dissate. 5 idampahãya - Syã. 

3 jãgaritam - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 6 yo ca - Ma. 
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2. 2.10. KINH TỈNH THỨC 

[47]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nên tỉnh thức, nên sống có niệm, có sự 
nhận biết rõ, định tĩnh, hoan hỷ, thành tín, và tại nơi ấy nhìn thấy rõ thời 
điểm thích hợp cho các thiện pháp. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu tỉnh 
thức nên sống có niệm, có sự nhận biết rõ, định tĩnh, hoan hỷ, thành tín, và 
tại nơi ấy nhìn thấy rõ thời điểm thích hợp cho các thiện pháp, một quả báu 
nào đó trong hai quả báu là điều chờ đợi: trí giải thoát ở đời hiện tại, hoặc 
nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất Lai.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Hỡi những người tỉnh thức, hãy lắng nghe đĩêu này. Các vị nào 
đang ngủ, xin các vị hãy thức dậy. Tỉnh thức là tốt hơn ngủ. Không có nỗi 
sợ hãi cho người tỉnh thức. 

3. Người nào tỉnh thức, và có niệm, có sự nhận biết rõ, định tĩnh, hoan 
hỷ, thành tín, đang cân nhắc suy xét pháp một cách đúng đắn vào thời điểm 
thích hợp, có trạng thái tập trung, người ấy có thể tiêu diệt bóng tôĩ. 

4. Do đó, đương nhiên nên duy trì sự tỉnh thức. Vị tỳ khưu có nhiệt tâm, 
chín chắn, đạt được thĩên, sau khi cắt đứt sự trói buộc với sanh và lão, có 
thể chạm đêh phẩm vị giác ngộ tôĩ thượng ngay tại nơi đây.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2 . 2 . 11 . KINH KẺ SANH ĐỌA xứ 

• 

[48]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, hai hạng người này là những kẻ sanh đọa xứ, những 
kẻ đi địa ngục, sau khi không dứt bỏ điều này. Hai hạng nào? Kẻ không có 
Phạm hạnh tự nhận là có Phạm hạnh, và kẻ nào bôi nhọ vị đang thực hành 
Phạm hạnh trọn vẹn thanh tịnh bằng điều phi Phạm hạnh không có nguyên 
cớ. Này các tỳ khưu, hai hạng người này là những kẻ sanh đọa xứ, những kẻ 
đi địa ngục, sau khi không dứt bỏ điều này.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Abhũtavãdĩ nirayam upeti yo vã pi 1 katvã na karomi cãha, 
ubhopi te pecca samã bhavanti nihĩnakammã manựjã parattha. 

3. Kãsãvakanthã bahavo pãpadhammã asannatã, 
pãpã pãpehi kammehi nirayam te upapajjare. 

4. Seyyo ayoguỊo bhutto tatto aggisikhũpamo, 

yance bhunjeyya dussĩlo ratthapindam asannato ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


2 . 2.12. DITTHIGATASUTTAM 

• • • 

[49]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutarn: 

1. “Dvĩhi bhikkhave ditthigatehi pariyutthită devamanussã oliyanti eke 
atidhãvanti eke cakkhumanto ca passanti. 

2. Kathanca bhikkhave oliyanti 2 eke? 

Bhavãrãmã bhikkhave devamanussã bhavaratã bhavasammuditã. Tesam 
bhavanirodhãya dhamme desiyamãne na cittam pakkhandati na pasĩdati na 
santitthati nãdhimuccati. Evam kho bhikkhave, oliyanti eke. 


1 yo vapi - Ma, PTS; yo capi - Sya. 


2 oliyanti - Ma. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Kẻ có lời nói không thật đi đêh địa ngục, hoặc thậm chí người nào, 
sau khi làm, đã nói là: ‘Tôi không làm;’ cả hai hạng người có nghiệp hạ liệt 
ăy, sau khi chết, là giống như nhau ở cảnh giới khác. 

3. Có nhiêu kẻ, cổ quấn y casa, (hành) theo pháp ác, không tự chế ngự, 
những kẻ xău xa ấy, do các nghiệp ác, bị sanh vào địa ngục. 

4. Hòn sắt cháy rực tựa như ngọn lửa được ăn vào là tốt hơn so với kẻ 
có giới tồi, không tự chê'ngự, ăn đô ăn khất thực của xứ sở .” 1 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2 . 2.12. KINH TÀ KIẾN 

[49]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, chư Thiên và nhân loại bị xâm nhập bởi hai tà kiến, 
một SỐ chấp chặt, một số chạy quá mức, và những vị có mắt nhìn thấy. 

2. Và này các tỳ khưu, một số chấp chặt nghĩa là thế nào? 

Này các tỳ khưu, có sự ưa thích ở hữu, chư Thiên và nhân loại thích thú ở 
hữu, vui thích ở hữu. Đối với các vị ấy, trong khi Giáo Pháp về sự diệt tận của 
hữu đang được thuyết giảng, tâm của họ không hướng đến, không tin tưởng, 
không trú vào, không thiên về. Này các tỳ khưu, một số chấp chặt nghĩa là 
như thế. 


1 Ba kệ ngôn này giống ba kệ ngôn 306-308 của Pháp Cú, Phẩm Địa Ngục. 
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3. Kathanca bhikkhave atidhavanti eke? 

Bhaveneva kho paneke attĩyamãnã harãyamãnã jigucchamãnã vibhavam 
abhinandanti. Yato kira bho ayam attã 1 kãyassa bhedã parammaranã 
ucchijjati vinassati na hoti parammaranã, etam santam etam panĩtam etam 
yathãvanti. 2 Evam kho bhikkhave, atidhãvanti eke. 

4. Kathanca bhikkhave cakkhumanto passanti? 

Idha bhikkhu bhũtam bhũtato passati, bhũtam bhũtato disvã bhũtassa 
nibbidãya virãgãya nirodhãya patipanno hoti. Evam kho bhikkhave, 
cakkhumanto ca passantĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

5. “Ye 3 bhũtam bhũtato disvã bhũtassa ca atikkamã, 4 
yathãbhũte 5 vimuccanti bhavatanhãparikkhayã. 

6. Sa ve 6 bhũtaparinno 7 so vĩtatanho bhavãbhave, 
bhũtassa vibhavã bhikkhu nãgacchati punabbhavan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 

Vaggo dutiyo. 


TASSƯDDÃNAM 

Dve indriyã dve tapanĩyã sĩlena apare duve, 
anottappĩ 8 kuhanã dve ca samvejanĩyena te dasa. 

Vitakkã desanã vijjã paíìnã dhammena pancamam, 
ajãtam dhãtu sallãnam sikkhã jãgariyena ca, 
apãya ditthiyã ceva 9 bãvĩsati pakãsitã ”ti. 

DUKANIPÃTO. 

—00O00-- 


1 attho - PTS; satto - Sĩmu. 

2 yãthăvanti - Syã; 

yathãva evamdhãvati - Sĩmu. 

3 yo - Syã. 

4 atikkamam - Ma, Sya, PTS, Simu. 

5 yathãbhũtam - Syã. 


6 sace - Syã, PTS, Sĩmu. 

7 bhũtam parinno - Syã; 
bhũtaparinnãto - katthaci. 

8 anottãpĩ - Ma. 

9 ditthiyãyeva - Syã. 
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3. Và này các tỳ khưu, một số chạy quá mức nghĩa là thế nào? 

Trái lại, trong khi bị khổ sở, trong khi bị hổ thẹn, trong khi chán ghét bởi 
vì hữu, một số thỏa thích phi hữu (nói rằng): ‘Này ông, khi tự ngã này, do sự 
hoại rã của thân, do sự chết đi, bị tiêu diệt, bị hoại diệt, không hiện hữu sau 
khi chết đi. Điều này là an tịnh, điều này là hảo hạng, điều này là đúng như 
vậy.’ Này các tỳ khưu, một số chạy quá mức nghĩa là như thế. 

4. Và này các tỳ khưu, những vị có mắt nhìn thấy nghĩa là thế nào? 

Ở đây, vị tỳ khưu nhìn thấy hiện hữu là hiện hữu, sau khi nhìn thấy hiện 
hữu là hiện hữu vị ấy thực hành đưa đến nhàm chán, đưa đến xa lìa luyến ái, 
đưa đến tịch diệt đối với hiện hữu. Này các tỳ khưu, những vị có mẳt nhìn 
thấy nghĩa là như thê'.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

5. “Những người nào sau khi thăy được hiện hữu là hiện hữu, và có sự 
vượt qua hiện hữu, họ được giải thoát ở hiện hữu như thếnhờ vào sự diệt 
tận tham ái ở hữu. 

6. Với sự hiểu biết toàn diện vê hiện hữu, vị ấy quả thật đã xa lìa tham 
ái ở hữu và phi hữu. Do sự không hình thành của hiện hữu, vị tỳ khưu 
không đi đêh sự hiện hữu lại nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Phẩm thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Hai bài Kinh về giác quan, hai làm cho nóng này, hai bài Kinh khác về 
giới, không ghê sợ tội lỗi, và hai về dối gạt, với đáng bị chấn động; chúng là 
mười. 

Suy tầm, sự thuyết giảng, minh, tuệ, với pháp (trắng) là thứ năm, không 
sanh, bản thể, thiền tịnh, học tập, và với tỉnh thức, đọa xứ, và với tà kiến nữa, 
hai mươi hai bài Kinh đã được giảng giải. 

NHÓM HAI PHÁP. 

—00O00— 
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TIKANIPATO 

PATHAMO VAGGO 

3.1.1. AKƯSALAMỦLASU ri AM 


[50]. Vuttam h’ etam bhagavata, vuttamarahata ’ti me sutam: 

1. “Tĩnimãni bhikkhave akusalamũlãni. Katamãni tĩni? Lobho 
akusalamũlam, doso akusalamũlam, moho akusalamũlam. Imãni kho 
bhikkhave, tĩni akusalamũlãnĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Lobho doso ca moho ca purisam pãpacetasam, 
himsanti attasambhũtã tacasãram ’va samphalan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3.1. 2. DHATUSUTTAM 

[51]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tisso imã bhikkhave dhãtuyo. Katamã tisso? Rũpadhãtu, arũpadhãtu, 
nirodhadhãtu. Imã kho bhikkhave, tisso dhãtuyo ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Rũpadhãtikparinnãya arũpesu asanthitã, 

nirodhe ye vimuccanti te janã maccuhãyino. 

3. Kãyena amatam dhãtum phassayitvã 2 nirũpadhim, 
upadhippatinissaggam sacchikatvã anãsavo, 
deseti sammãsambuddho asokam virajam padan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 rupadhatum - Ma. 


2 phusayitva - Ma; phussayitva - Sya. 
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NHÓM BA PHÁP 

PHẦM THỨ NHAT 

3.1.1. KINH BẤT THIỆN CĂN 

[50]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba bất thiện căn. Ba căn nào? Tham là bất 
thiện căn, sân là bất thiện căn, si là bất thiện căn, Này các tỳ khưu, đây là ba 
bất thiện căn.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Tham, sân, và si, được sanh ra từ bản thân, hãm hại người có tâm 
ác xău, tựa như (hoa) trái của chính cây tre hại chết cây tre.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.1. 2. KINH GIỚI 

[51]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba giới. Ba giới nào? Sâc giới, vô sâc giới, tịch 
diệt giới. Này các tỳ khưu, đây là ba giới.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi hiểu toàn diện ve sắc giới, không đứng vững ở vô sắc, những 
ai được giải thoát ở tịch diệt, những vị ấy có sự loại bỏ Tử Than. 

3. Với thân, sau khi chạm đêh. bản thểBăt Tử, không còn mìâm tái sanh, 
sau khi chứng ngộ sự xả bỏ mầm tái sanh, bậc không còn lậu hoặc, Chánh 
Đẳng Giác thuyết giảng vị thếkhông còn sau muộn, xa lìa ô nhiễm.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.1. 3. PATHAMAVEDANASUTTAM 

[52]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tisso imã bhikkhave vedanã. Katamã tisso? Sukhã vedanã dukkhã 
vedanã adukakhamasukhã vedanã. Imã kho bhikkhave, tisso vedanã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Samãhito sampajãno sato buddhassa sãvako, 
vedanã ca pajãnãti vedanãnanca sambhavam. 

3. Yattha cetã nirujjhanti magganca khayagãminam, 
vedanãnam khayã bhikkhu nicchãto parinibbuto ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


3.1. 4. DUTIYAVEDANASUTTAM 

[53]- Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam. 

1. “Tisso imã bhikkhave vedanã. Katamã tisso? Sukhã vedanã dukkhã 
vedanã adukkhamasukhã vedanã. 

Sukhã bhikkhave, vedanã dukkhato datthabbã. Dukkhã vedanã sallato 
datthabbã. Adukkhamasukhã vedanã aniccato datthabbã. Yato kho 1 
bhikkhave bhikkhuno sukhã vedanã dukkhato ditthã hoti, dukkhã vedanã 
sallato ditthã hoti, adukkhamasukhã vedanã aniccato ditthã hoti, ayam 
vuccati bhikkhave bhikkhu ariyo sammaddaso acchecchi 2 tanham vãvattayi 3 
samyojanam sammã mãnãbhisamayã antamakãsi dukkhassã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yo sukham dukkhato Yldakkhi ' dukkhamaddakkhi sallato, 

adukkhamasukham santam addakkhi nam aniccato. 

3. Sa ve sammaddaso 5 bhikkhu yato tattha vimuccati, 
abhinnãvosito santo sa ve yogãtigo munĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 yato ca kho - Syã. 

2 acchejji - PTS. 4 adda - Map; addakkhi - Syã; dakkhi - PTS. 

3 vivattayi - Ma, PTS. 5 sammadaso - Sĩmu; saccaddaso - katthaci. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Nhất 


3.1. 3. KINH THỌ - THỨ NHẨT 

[52]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba thọ. Ba thọ nào? Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất 
khổ bất lạc. Này các tỳ khưu, đây là ba thọ.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị đệ tử của đức Phật, định tĩnh, có sự nhận biết đúng đắn, có niệm, 
và nhận biết ve thọ, sự phát sanh của các thọ,... 

3.... nơi các thọ được diệt tận, và đạo lộ dẫn đêh sự diệt trừ. Do sự diệt 
trừ các thọ, vị tỳ khưu không còn khao khát, được tịch tịnh.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.1. 4. KINH THỌ - THỨ NHÌ 

[53]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba thọ. Ba thọ nào? Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất 
khổ bất lạc. 

Này các tỳ khưu, thọ lạc nên được nhìn thấy là khổ. Thọ khổ nên được 
nhìn thấy là mũi tên. Thọ không khổ không lạc nên được nhìn thấy là vô 
thường. Này các tỳ khưu, bởi vì với vị tỳ khưu thọ lạc đã được nhìn thấy là 
khổ, thọ khổ đã được nhìn thấy là mũi tên, thọ không khổ không lạc đã được 
nhìn thấy là vô thường, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là Thánh 
nhân, có cái nhìn đúng đẳn, đã cât đứt tham ái, đã bứng gốc sự trói buộc, nhờ 
vào sự lĩnh hội về ngã mạn một cách đúng đẳn đã thực hiện việc chấm dứt 
khổ.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị nào đã nhìn thấy lạc là khổ, đã nhìn thấy khổ là mũi tên, đã nhìn 
thấy không khổ không lạc, an tịnh ăy là vô thường ... 

3. ... vị tỳ khưu ấy, thật vậy, với việc nhìn thấy đúng đắn, nhờ thê'được 
giải thoát khỏi nơi ăy, được hoàn mãn về thắng trí, được an tịnh, vị hĩên trí 
ấy quả thật đã vượt qua các sự ràng buộc.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Pathamo vaggo 


3.1. 5. PATHAMA-ESANASUTTAM 

[54]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tisso imã bhikkhave esanã. Katamã tisso? Kãmesanã bhavesanã 
brahmacariyesanã. Imã kho bhikkhave, tisso esanã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Samãhito sampajãno sato buddhassa sãvako, 

esanã ca pajãnãti esanãnanca sambhavam. 

3. Yattha cetã nimjjhanti magganca khayagãminam, 
esanãnam khayã bhikkhu nicchãto parinibbuto ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


3.1. 6. DUTIYA-ESANASUTTAM 

[55]- Vuttarn h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tisso imã bhikkhave esanã. Katamã tisso? Kãmesanã bhavesanã 
brahmacariyesanã. Imã kho bhikkhave, tisso esanã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kãmesanã bhavesanã brahmacariyesanã saha, 

iti saccaparãmãso ditthitthãnã samussayã. 

3. Sabbarãgavirattassa tanhakkhayavimuttino, 1 
esanã patinissatthã ditthitthãnã samũhatã, 
esanãnam khayã bhikkhu nirãso akathamkathĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 taụhakkhayavimuttiya - Simu. 
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Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Nhất 


3.1. 5. KINH TẦM CẦU - THỨ NHẨT 


[54]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba sự tầm cầu. Ba sự tầm cầu nào? Sự tầm cầu 
về dục, sự tầm cầu về hữu, sự tầm cầu về Phạm hạnh.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị đệ tử của đức Phật, định tĩnh, có sự nhận biết đúng đắn, có niệm, 
và nhận biết vê tam câu, sự phát sanh của các tam câu,... 

3.... nơi các tam câu được diệt tận, và đạo lộ dẫn đêh sự diệt trừ. Do sự 
diệt trừ các tam câu, vị tỳ khưu không còn khao khát, được tịch tịnh.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.1. 6. KINH TẦM CẦU - THỨ NHÌ 

[55]- Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba sự tầm cầu. Ba sự tầm cầu nào? Sự tầm cầu 
về dục, sự tầm cầu về hữu, sự tầm cầu về Phạm hạnh.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sự tam cầu về dục, sự tam cdu về hữu, cùng với sự tầm cầu về Phạm 
hạnh, sự bám víu vào ‘sự thật là thê'ấy,’ chỗ đứng của tà kiến, (tăt cả) là sự 
tích lũy (các ô nhiễm). 

3. Đối với vị đã xa lìa luyến ái ở mọi ái luyêh, đoi với vị có sự giải thoát 
do diệt trừ tham ái, các sự tam cau đã được xả bỏ, các chỗ đứng của tà kiến 
đã được nhổ bỏ; do sự diệt trừ các sự tam cầu, vị tỳ khưu không còn mong 
mỏi, không còn hoài nghi.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Pathamo vaggo 


3.1. 7. PATHAMA-ASAVASUTTAM 

[56]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tayo ’me bhikkhave ãsavã. Katame tayo? Kãmãsavo bhavãsavo 
avijjãsavo. Ime kho bhikkhave, tayo ãsavã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Samãhito sampajãno sato buddhassa sãvako, 

ãsave ca pajãnãti ãsavãnanca sambhavam. 

3. Yattha cetã nirajjhanti magganca khayagãminam, 
ãsãvãnam khayã bhikkhu nicchãto parinibbuto ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


3.1. 8. DUTIYA-ASAVASUTTAM 

[57]- Vuttam h’ etarn bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tayo ’me bhikkhave ãsavã. Katame tayo? Kãmãsavo bhavãsavo 
avijjãsavo. Ime kho bhikkhave, tayo ãsavã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yassa kãmãsavo khĩno avijjã ca virậjitã, 
bhavãsavo parikkhĩno vippamutto nirũpadhi, 
dhãreti antimam deham jetvã mãram savãhinintĩ "ti. 1 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 savahanan ti - Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Nhất 


3.1. 7. KINH LẬU HOẶC - THỨ NHẨT 

[56]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba lậu hoặc. Ba lậu hoặc nào? Lậu hoặc liên 
quan đến các dục, lậu hoặc liên quan đến hữu, lậu hoặc liên quan đến vô 
minh.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị đệ tử của đức Phật, định tĩnh, có sự nhận biết đúng đắn, có niệm, 
và nhận biết ve lậu hoặc, sự phát sanh của các lậu hoặc,... 

3.... nơi các lậu hoặc được diệt tận, và đạo lộ dẫn đêh sự diệt trừ. Do sự 
diệt trừ các lậu hoặc, vị tỳ khưu không còn khao khát, được tịch tịnh.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.1. 8. KINH LẬU HOẶC - THỨ NHÌ 

[57]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba lậu hoặc. Ba lậu hoặc nào? Lậu hoặc liên 
quan đến các dục, lậu hoặc hên quan đến hữu, lậu hoặc liên quan đến vô 
minh.” 1 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đối với vị nào, dục lậu đã được cạn kiệt, vô minh đã được xa lìa, hữu 
lậu đã được hoàn toàn cạn kiệt, (vị ấy) đã được giải thoát, không còn mìâm 
tái sanh, mang thân mạng cuôĩ cùng, sau khi đã chiến thắng Ma Vương 
cùng với đạo quân binh.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1 Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu (ND). 


389 




Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Pathamo vaggo 


3.1. 9. TANHASUTTAM 

[58] . Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tisso imã bhikkhave tanhã. Katamã tisso? Kãmatanhã bhavatanhã 
vibhavatanhã. Imã kho bhikkhave, tisso tanhã ”ti 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Tanhãyogena samyuttã rattacittã bhavãbhave, 
te yogayuttã mãrassa ayogakkhemino janã, 
sattã gacchanti samsãram jãtimaranagãmino. 

3. Ye ca tanham pahatvãna vĩtatanhã 1 bhavãbhave, 
te ca 2 pãramgatã 3 loke ye pattã ãsavakkhayan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

3.1.10. MÃRADHEYYASUTTAM 

[59] . Vuttarn h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tĩhi bhikkhave dhammehi samannãgato bhikkhu atikkamma 
mãradheyyam ãdicco ’va virocati. Katamehi tĩhi? Idha bhikkhave bhikkhu 
asekhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, asekhena samãdhikkhandhena 
samannãgato hoti, asekhena pannãkkhandhena samannãgato hoti. 

Imehi kho bhikkhave, tĩhi dhammehi samannãgato bhikkhu atikkamma 
mãradheyyam ãdicco Va virocatĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Sĩlam samãdhi pannã 4 ca yassa ete subhãvitã, 

atikkamma mãradheyyam ãdicco Va virocatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

Vaggo pathamo. 

TASSUDDÃNAM 

Mũla dhãtu atha vedanã duve esanã ca duve ãsavã duve, 

tanhãto ca atha mãradheyyato vaggamãhu pathamanti muttaman ”ti. 

—00O00— 


1 nittaụha ca - Simu. 3 paragata - Sya. 

2 te ve - Ma, Syã. 4 sĩlasamãdhipaíĩnã - Syã. 
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Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Nhất 


3.1. 9. KINH THAM ÁI 

[58] . Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba tham ái. Ba tham ái nào? Tham ái liên quan 
đến các dục, tham ái liên quan đến hữu, tham ái hên quan đến phi hữu.” 1 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Bị ràng buộc bởi sự ràng buộc của tham ái, có tâm bị ái luyến ở hữu 
và phi hữu, những người ăy, bị trói buộc bởi sự trói buộc của Ma Vương, 
không có sự an toàn đôĩ với các trói buộc; bị dính mắc, họ đi đêh luân hoi, 
với việc đi đêh sanh và tử. 

3. Và những vị nào, sau khi tiêu diệt tham ái, có tham ái đã được xa lìa 
ở hữu và phi hữu, đã đạt đêh sự diệt trừ các lậu hoặc, những vị ấy đã đi 
đêh bờ kia, ở thế gian.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

3.1.10. KINH PHẠM VI CỦA MA VƯƠNG 

[59] . Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu ba pháp vượt qua phạm vi của 
Ma Vương và chói sáng ví như mặt trời. Với ba pháp nào? Này các tỳ khưu, ở 
đây vị tỳ khưu được thành tựu vô học giới uẩn, được thành tựu vô học định 
uẩn, được thành tựu vô học tuệ uẩn. 

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu ba pháp vượt qua phạm vi của Ma 
Vương và chói sáng ví như mặt trời.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Giới, định, và tuệ, đôĩ với vị nào các pháp này khéo được tu tập, (vị 
ăy) vượt qua phạm vi của Ma Vương và chói sáng ví như mặt trời.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Phẩm thứ nhất. 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Căn, giới, rồi hai bài Kinh về thọ, hai về tầm cầu, và hai về lậu hoặc, tham 
ái, và phạm vi của Ma Vương; các vị đã gọi là phẩm thứ nhất tối thượng. 

—00O00-- 


1 Dục ái, hữu ái, phi hữu ái (ND). 
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DUTIYO VAGGO 

3. 2.1. PUNNAKIRIYAVATTHUSUTTAM 

[60]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tĩnimãni bhikkhave punnakiriyavatthũni. Katamãni tĩni? Dãnamayam 
puímakiriyavatthu, sĩlamayam punnakiriyavatthu, bhãvanãmayam 
punnakiriyavatthu. Imãni kho bhikkhave, tĩni punnakiriyavatthũnĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Punnameva so sikkheyya ãyataggam sukhudrayam, 1 

dãnanca samacariyanca mettacittanca bhãvaye. 

3. Ete dhamme bhãvayitvã tayo sukhasamuddaye, 
abyãpajjham sukham lokam pandito upapajjatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 2. 2. CAKKHUSUTTAM 

[61]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tĩnimãni bhikkhave cakkhũni. Katamãni tĩni? Mamsacakkhu 
dibbacakkhu pannãcakkhũ ’ti. Imãni kho bhikkhave, tĩni cakkhũnĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Mamsacakkhu dibbacakkhu pannãcakkhu anuttaram, 

etãni tĩni cakkhũni akkhãsi purisuttamo. 

3. Mamsacakkhussa uppãdo maggo dibbassa cakkhuno, 
yato nãnam udapãdi paníìãcakkhu anuttaram, 

tassa 2 cakkhussa patilãbhã sabbadukkhã pamuccatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 sukhindriyam - Sya, PTS. 


2 yassa - Ma, Sya, PTS. 
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PHẦM THỨ NHÌ 

3. 2.1. KINH NÊN TẢNG CỦA VIỆC HÀNH THIỆN 

[60]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba nền tảng của hành động phước thiện. Ba 
nền tảng nào? Nền tảng của hành động phước thiện gồm có bố thí, nền tảng 
của hành động phước thiện gồm có giới, nền tảng của hành động phước 
thiện gồm có tu tập (tham thiền). Này các tỳ khưu, đây là ba nền tảng của 
hành động phước thiền.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị ấy nên học tập thuần về phước thiện làm sanh lên an lạc tối cao 
kéo dài, nên tu tập bố thí, sự thực hành bình lặng, và tâm từ ái. 

3. Sau khi tu tập ba pháp làm sanh lên an lạc này, bậc sáng suốt sanh 
lên cõi an lạc, không khổ sau.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 2. 2. KINH VÊ NHÃN 

[61]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba loại nhãn (con mât). Ba loại nào? Nhục 
nhãn, thiên nhãn, và tuệ nhãn. Này các tỳ khưu, đây là ba loại nhãn.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn là vô thượng, đăng Tôĩ Thượng 
Nhân đã nói về ba loại nhãn này. 

3. Việc sanh lên của nhục nhãn là con đường đưa đêh. thiên nhãn. Khi trí 
tuệ đã sanh khởi, tuệ nhãn là tôĩ thượng. Do việc đạt được nhãn ăy, được 
giải thoát khỏi tăt cả khổ đau.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3. 2. 3. INDRIYASƯTTAiyi 

[62] . Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tĩnimãni bhikkhave indriyãni. Katamãni tĩni? Anaímãtannassãmĩ- 
tindriyam 1 annindriyam annãtavindriyam. Imãni kho bhikkhave, tĩni 
indriyãnĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Sekhassa sikkhamãnassa ựjumaggãnusãrino, 
khayasmim pathamam nãnam tato annã anantarã. 

3. Tato annã vimuttassa nãnam ve hoti tãdino, 
akuppã me vimuttĩti bhavasannojanakkhayã. 

4. Sa ve indriyasampanno santo santipade rato, 
dhãreti antimam deham jetvã mãram savãhinin ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 

3. 2. 4. ADDHÃSUTTAM 

[63] . Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. Tayo ’me bhikkhave addhã. Katame tayo? Atĩto addhã, anãgato addhã, 
paccuppanno addhã. Ime kho bhikkhave, tayo addhã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Akkheyyasannino sattă akkheyyasmim patitthitã, 

akkheyyam aparinnãya yogamãyanti maccuno. 

3. Akkheyyanca parinnãya akkhãtãram na mannati, 
phuttho vimokkho manasã santipadamanuttaram. 


1 anannatannassamitindriyam - Sya. 
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3. 2. 3. KINH VÊ QUỲẼN 

[62]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba quyền. Ba quyền nào? Vị tri quyền, dĩ tri 
quyền, cụ tri quyền. 1 Này các tỳ khưu, đây là ba quyền.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đối với vị hữu học đang học tập, đi theo đạo lộ ngay thẳng, tuệ thứ 
nhăt về sự diệt trừ, kê'đó không bị gián đoạn là trí giác ngộ. 

3. Sau đó, trí giác ngộ của vị đã giải thoát chắc chắn trở thành trí của 
bậc tự tại, nhờ vào sự diệt trừ tất cả các điêu ràng buộc (tuyên bô'rằng:) 
‘Sự giải thoát của tôi là không bị chuyển dịch. , 

4. VỊ' ấy quả thật được thành tựu các quyền, trở nên an tịnh, được thích 
thú ở vị thê' an tịnh, (vị ấy) mang thân mạng cuôĩ cùng, sau khi đã chiến 
thắng Ma Vương cùng với đạo quân binh.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 2. 4. KINH KHOẢNG THỜI GIAN 

[63]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba khoảng thời gian. Khoảng thời gian quá 
khứ, khoảng thời gian vị lai, khoảng thời gian hiện tại. Này các tỳ khưu, đây 
là ba khoảng thời gian.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Có sự nhận biết ve đĩêu được thuyết giảng, chúng sinh đứng vững ở 
đĩêu được thuyết giảng. Không biết toàn diện ve đĩêu được thuyết giảng 
chúng sinh đi đêh sự trói buộc của than chết. 

3. Và sau khi biết toàn diện về điêu được thuyết giảng, không nghĩ đêh 
người thuyết giảng, tâm chạm dêh sự giải thoát, vị thê'an tịnh vô thượng. 


1 Vị tri quyền (anannătannassãmĩtindriya = khả năng về “Tôi sẽ biết điều chưa được biết”) 
tức là trí tuệ đưa đến việc thấy được Niết Bàn lần đầu tiên của đạo Nhập Lưu. Dĩ tri quyền 
(1 annỉndriya = khả năng về điều đã được biết) tức là trí tuệ biết được Niết Bàn các lần sau từ 
quả Nhập Lưu cho đến đạo A-la-hán. Cụ tri quyền (annãtăvỉndrỉya = khả năng có điều đã 
được biết) tức là trí tuệ giác ngộ hoàn toàn của quả A-la-hán (ND). 
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4. Sa ve akkheyyasampanno santo santipade rato, 

sankhãya sevĩ dhammattho sankhyam 1 nopeti vedagũ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


3. 2. 5. DUCCARITASUTTAM 

[64]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tĩnimãni bhikkhave duccaritãni. Katamãni tĩni? Kãyaduccaritam, 
vacĩduccaritam, manoduccaritam. Imãni kho bhikkhave, tĩni duccaritãnĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kãyaduccaritam katvã vacĩduccaritãni ca, 

manoduccaritam katvã yancannam dosasanhitam. 2 

3. Akatvã kusalam kammam katvãnãkusalam bahum, 
kãyassa bhedã duppanno nirayam so ’papajjatĩ ”ti. 3 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 2. 6. suc ARITASUTTAM 

[65]. Vuttarn h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tĩnimãni bhikkhave sucaritãni. Katamãni tĩni? Kãyasucaritam 
vacĩsucaritam manosucaritam. Imãni kho bhikkhave, tĩthi sucaritãnĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kãyaduccaritam hitvă vacĩduccaritãni ca, 

manoduccaritam hitvă yancannam dosasanhitam. 3 

3. Akatvã 'kusalam kammam katvãna kusalam bahum, 
kãyassa bhedã sappanno saggam so upapajjatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 sankham - PTS. 

2 dosasamhitam - Ma; dosasanííitam - PTS. 3 so upapajjatĩ ti - Syã, PTS, Sĩmu. 
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4. Vị ấy quả thật đã thành tựu đĩêu được thuyết giảng, được an tịnh, 
được thích thú ở vị thê'an tịnh, có sự thực hành sau khi đã suy xét, đã đứng 
ở pháp, bậc hiểu biết sâu sắc không đi đêh sự suy xét.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 2. 5. KINH UẾ HẠNH 

[64]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba uế hạnh. Ba uế hạnh nào? Uế hạnh do thân, 
uế hạnh do khẩu, uế hạnh do ý. Này các tỳ khưu, đây là ba uế hạnh.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi làm uếhạnh do thân và các uếhạnh do khẩu, sau khi làm uế 
hạnh do ý và đĩêu nào khác liên quan đêh tội lỗi,... 

3. ... sau khi không làm hành động thiện, sau khi làm nhĩêu việc băt 
thiện, do sự hoại rã của thân, kẻ thiêu trí tuệ ấy sanh vào địa ngục.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 2. 6. KINH THIỆN HẠNH 

[65]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba thiện hạnh. Ba thiện hạnh nào? Thiện hạnh 
do thân, thiện hạnh do khẩu, thiện hạnh do ý. Này các tỳ khưu, đây là ba 
thiện hạnh.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi từ bỏ uếhạnh do thân và các uếhạnh do khẩu, sau khi từ bỏ 
uếhạnh do ý và điêu nào khác liên quan đến tội lối,... 

3. ... sau khi không làm hành động băt thiện, sau khi làm nhĩêu việc 
thiện, do sự hoại rã của thân, người có trí tuệ ấy sanh vào cõi Trời.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3. 2. 7. SOCEYYASUTTAM 

[66]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tĩnimãni bhikkhave soceyyãni. Katamãni tĩni? Kãyasoceyyam 
vacĩsoceyyam manosoceyyam. Imãni kho bhikkhave, tĩni soceyyãnĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kãyasucim 1 vãcãsucim 2 cetosucimanãsavam, 

sucim soceyyasampannam ãhu sabbappahãyinan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 2. 8. MONEYYASUTTAM 

[67]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tĩnimãni bhikkhave moneyyãni. Katamãni tĩụi? Kãyamoneyyam 
vacĩmoneyyam manomoneyyam. Imãni kho bhikkhave, tĩni moneyyãnĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kãyamunim 3 vãcãmunim 4 manomunimanãsavam, 

munim moneyyasampannam ãhu ninhãtapãpakan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


3. 2. 9. PATHAMARAGASUTTAM 

[68]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Yassa kassaci bhikkhave rãgo appahĩno doso appahĩno moho 
appahĩno, ayam vuccati bhikkhave baddho 5 mãrassa, pamukkassa 6 
mãrapãso, yathãkãmakaranĩyo ca 7 pãpimato. 

Yassa kassaci bhikkhave rãgo pahĩno doso pahĩno moho pahĩno, ayam 
vuccati bhikkhave abaddho 5 mãrassa, omukkassa mãrapãso, na yathãkãma- 
karanĩyo pãpimato ”ti. 


1 kăyasuci - Sĩmu. 

2 vacĩsucim - Ma. 

3 kãyamuni - Sĩmu. 

4 vacĩmunim - Ma. 

5 abandho - Syã, PTS, Sĩmu. 


5 bandho - Syã, PTS, Sĩmu. 

6 patimukkassa - Ma, Syã, PTS. 

7 ca - itisaddo Ma potthake na dissate. 
4 addhã ca caritam duve soci - Ma; 
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3. 2. 7. KINH THANH TỊNH 

[66]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba sự thanh tịnh. Ba sự thanh tịnh nào? Sự 
thanh tịnh ở thân, thanh tịnh ở khẩu, thanh tịnh ở ý. Này các tỳ khưu, đây là 
ba sự thanh tịnh.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Có sự thanh tịnh ở thân, có sự thanh tịnh ở khẩu, có sự thanh tịnh ở 
ý, không còn lậu hoặc, bậc thanh tịnh, thành tựu sự thanh tịnh, được gọi là 
có sự dứt bỏ tàt cả.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 2. 8. KINH HIẾN TRÍ HẠNH 

[67]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba hiền trí hạnh. Ba hiền trí hạnh nào? Hiền trí 
hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý. Này các tỳ khưu, đây 
là ba hiền trí hạnh.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Có hiên trí hạnh ve thân, có hĩên trí hạnh về khẩu, có hiên trí hạnh ve 
ý, không còn lậu hoặc, bậc hiên trí, thành tựu hĩên trí hạnh, được gọi là 
người đã gột rửa điêu ác xău.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 2. 9. KINH LUYẾN ÁI - THỨ NHẨT 

[68]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đối với bất cứ người nào luyến ái chưa được dứt bỏ, 
sân hận chưa được dứt bỏ, si mê chưa được dứt bỏ, này các tỳ khưu, người 
này được gọi là bị trói buộc bởi Ma Vương, bẫy sập của Ma Vương đã được 
đóng lại đối với người này, và bị hành động theo như ý muốn của kẻ Ác Độc. 

Này các tỳ khưu, đối với bất cứ người nào luyến ái đã được dứt bỏ, sân đã 
được dứt bỏ, si đã được dứt bỏ, này các tỳ khưu, người này được gọi là không 
bị trói buộc bởi Ma Vương, bẫy sập của Ma Vương đã được mở ra đối với 
người này, và không bị hành động theo như ý muốn của kẻ Ác Độc.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yassa rãgo ca doso ca avijjã ca virãjitã, 

tam bhãvitattannataram brahmabhũtam tathãgatam, 
buddham verabhayãtĩtam ãhu sabbappahãyinan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


3. 2.10. DUTIYARAGASUTTAM 

[69]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vã bhikkhuniyã vã rãgo appahĩno 
doso appahĩno moho appahĩno, ayam vuccati bhikkhave, na atari samuddam 
sa-ũmim savĩcim sãvattam sagaham sarakkhasam. 

Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vã bhikkhunĩyã vã rãgo pahĩno doso 
pahĩno moho pahĩno, ayam vuccati bhikkhave atarisamuddam sa-ũmim 
savĩcim sãvattarn sagaham sarakkhasam, tinọo pãragato, 1 thale titthati 
brãhmano ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yassa rãgo ca doso ca avijjã ca virậjitã, 

so ’mam samuddam sagaham sarakkhasam, 
sa-ũmibhayam duttaramaccatãrĩ. 

Sangãtigo maccựịaho nirũpadhi 
pahãsi dukkham apunabbhavãya, 
attham gato so na pamãnameti 
amohayĩ maccurậjanti brũmĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

Dutiyo vaggo. 


TASSUDDÃNAM 

Punnam cakkhu atha indriyãni 2 addhã cariyam duve soci, 4 
muno 5 atha rãgaduve puna vaggamãhu dutiyamuttaman ”ti. 

—00O00— 


1 paraủgato - Ma; paramgato - PTS. addha caritam duve suci - Sya, PTS. 

2 athindriyã - Syã, PTS. 5 mune - Syã, PTS. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đôĩ với người nào, luyến ái, sân hận, và vô minh đã được xa lìa, 
người ăy đã được gọi là một vị khác nữa có bản thân đã được tu tập, đã 
trở nên cao thượng, đã đi đêh như thế, đã được giác ngộ, đã vượt qua oán 
thù và sợ hãi, đã có sự dứt bỏ tăt cả.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 2.10. KINH LUYẾN ÁI - THỨ NHÌ 

[69]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đối với bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào luyến ái 
chưa được dứt bỏ, sân hận chưa được dứt bỏ, si mê chưa được dứt bỏ, này các 
tỳ khưu, vị này được gọi là chưa vượt qua biển cả có sóng, có sóng dữ, có 
dòng nước xoáy, có cá sấu, có quỷ sứ. 

Này các tỳ khưu, đối với bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào luyến ái đã 
được dứt bỏ, sân hận đã được dứt bỏ, si mê đã được dứt bỏ, này các tỳ khưu, 
vị này được gọi là đã vượt qua biển cả có sóng, có sóng dữ, có dòng nước 
xoáy, có cá sấu, có quỷ sứ, đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, đã đứng ở đất liền, 
là VỊ Bà-la-môn.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đối với vị nào, luyến ái, sân hận, và vô minh đã được xa lìa, vị ấy đã 
vượt qua biển cả có cá său, có quỷ sứ, có sóng ghê rợn, khó vượt qua được. 

Là người đã vượt qua sự dính mắc, đã từ bỏ Tử Thân, không còn mìâm 
tái sanh, đã dứt bỏ khố đau cùng với việc không còn sự hiện hữu lại nữa, 
đã đi đêh mục đích, vị ăy đi đêh sự không là hạn lượng, Ta nói rằng: ‘Vị ấy 
đã làm cho Ma Vương mê muội.’” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Phẩm thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Phước thiện, nhãn (mắt), rồi các quyền, khoảng thời gian, hai về hạnh, 
thanh tịnh, hiền trí, rồi hai về luyến ái; các vị cũng đã gọi là phẩm thứ nhì tối 
thượng. 

—00O00-- 
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TATIYO VAGGO 


3. 3.1. MICC 1 1ADIỊỊI11KAMMASAMÃDÃNASUTTAM 

[70]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Ditthă mayã bhikkhave sattã kãyaduccaritena samannãgatã 
vacĩduccaritena samannãgatã manoduccaritena samannãgatã, ariyãnam 
upavãdakã, micchãditthikã micchãditthikammasamãdãnã, te kãyassa bhedã 
parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam upapannã. 


Tam kho panaham bhikkhave naníìassa samanassa va brahmanassa va 
sutvã vadãmi. 


Ditthã mayã bhikkhave sattã kãyaduccaritena samannãgată 
vacĩduccaritena samannãgatã manoduccaritena samannãgatã, ariyãnam 
upavãdakã, micchãditthikã micchãditthikammasamãdãnã, te kãyassa bhedã 
parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam upapannã. 


Api ca bhikkhave yadeva samam natam samam dittham samam viditam 
tadevãham vadãmi. 


Ditthã mayã bhikkhave sattã kãyaduccaritena samannãgată 
vacĩduccaritena samannãgatã manoduccaritena samannãgatã, ariyãnam 
upavãdakã, micchãditthikã micchãditthikammasamãdãnã, te kãyassa bhedã 
parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam upapannã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Micchã manam panidhãya micchã vãcam ca bhãsiya, 1 

micchã kammãni katvãna kãyena idha puggalo. 

3. Appassuto 'punnakaro 2 appasmim idha jĩvite, 
kãyassa bhedã duppanno nirayam so upapajjatĩ ”ti. 3 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 micchavacam abhasiya - PTS, Sya, Simu. 

2 appassutã’pufĩnakaro - Ma; appassuto apunnakaro - PTS. 3 sopapajjatĩ ti - Ma. 
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PHÂM THỨ BA 

3. 3.1. KINH THỌ TRÌ CÁC NGHIỆP DO TÀ KIẾN 

[70]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu uế hạnh do 
thân, thành tựu uế hạnh do khẩu, thành tựu uế hạnh do ý, những kẻ phỉ báng 
các bậc Thánh, những kẻ tà kiến có sự thọ trì các nghiệp do tà kiến, những kẻ 
ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. 

Này các tỳ khưu, tuy nhiên Ta nói điều ấy không phải đã nghe được từ Sa- 
môn hoặc Bà-la- môn khác. 


Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu uế hạnh do 
thân, thành tựu uế hạnh do khẩu, thành tựu uế hạnh do ý, những kẻ phỉ báng 
các bậc Thánh, những kẻ tà kiến có sự thọ trì các nghiệp do tà kiến, những kẻ 
ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. 


Này các tỳ khưu, hơn nữa chỉ có điều nào tự mình đã biết, tự mình đã 
thấy, tự mình đã hiểu, thì Ta nói về điều ấy. 


Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu uế hạnh do 
thân, thành tựu uế hạnh do khẩu, thành tựu uế hạnh do ý, những kẻ phỉ báng 
các bậc Thánh, những kẻ tà kiến có sự thọ trì các nghiệp do tà kiến, những kẻ 
ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Con người ở nơi đây quyết định ý nghĩ sai trái, nói lời nói sai trái, 
và làm các hành động sai trái bằng thân. 


3. Kẻ ít lắng nghe (học hỏi), kẻ hành động tội lỗi trong mạng sôhg ít ỏi ở 
nơi đây, do sự hoại rã của thân kẻ có tuệ toi ăy sanh vào địa ngục.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


403 




Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Tatiyo vaggo 


3. 3. 2. SAM MA DIỊỊI 11 KAM MAS AM A DANAS UTTAM 

[71]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Ditthã mayã bhikkhave sattã kãyasucaritena samannãgatã 
vacĩsucaritena samannãgată manosucaritena samannãgatã, ariyãnam 
anupavãdakã, sammãditthikã sammãditthikammasamãdãnã, te kãyassa 
bhedã parammaranã sugatim saggam lokam upapannã. 


Tam kho panaham bhikkhave nannassa samanassa va brahmanassa va 
sutvã vadãmi. 


Ditthã mayã bhikkhave sattã kãyasucaritena samannãgatã, vacĩsucaritena 
samannãgată, manosucaritena samannãgatã, ariyãnam anupavãdakã 
sammãditthikã sammãditthikammasamãdãnã, te kãyassa bhedã 
parammaranã sugatim saggam lokam upapannã. 


Api ca bhikkhave yadeva samam natam samam dittham samam viditam 
tadevãham vadãmi. 


Ditthã mayã bhikkhave sattă kãyasucaritena samannãgată vacĩsucaritena 
samannãgată manosucaritena samannãgatã, ariyãnam anupavãdakã, 
sammãditthikã sammãditthikammasamãdãnã, te kãyassa bhedã 
parammaranã sugatim saggam lokam upapannã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Sammã manam panidhaya sammãvãcam ca bhãsiya, 1 

sammã kammãni katvãna kãyena idha puggalo. 

3. Bahussuto puníìakaro appasmim idha jĩvite, 
kãyassa bhedã sappanno saggam so upapajjatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 sammavacam abhasiya - PTS, Sya, Simu. 
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3. 3. 2. KINH THỌ TRÌ CÁC NGHIỆP DO CHÁNH KIẾN 

[71]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu thiện hạnh 
do thân, thành tựu thiện hạnh do khẩu, thành tựu thiện hạnh do ý, những 
người không phỉ báng các bậc Thánh, những người chánh kiến có sự thọ trì 
các nghiệp do chánh kiến, những người ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết 
đi, được sanh vào chốn an vui, cõi Trời. 


Này các tỳ khưu, tuy nhiên Ta nói điều ấy không phải đã nghe được từ Sa- 
môn hoặc Bà-la- môn khác. 

Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu thiện hạnh do 
thân, thành tựu thiện hạnh do khẩu, thành tựu thiện hạnh do ý, những người 
không phỉ báng các bậc Thánh, những người chánh kiến có sự thọ trì các 
nghiệp do chánh kiến, những người ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, 
được sanh vào chốn an vui, cõi Trời. 

Này các tỳ khưu, hơn nữa chỉ có điều nào tự mình đã biết, tự mình đã 
thấy, tự mình đã hiểu, thì Ta nói về điều ấy. 


Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu thiện hạnh do 
thân, thành tựu thiện hạnh do khẩu, thành tựu thiện hạnh do ý, những người 
không phỉ báng các bậc Thánh, những người chánh kiến có sự thọ trì các 
nghiệp do chánh kiến, những người ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, 
được sanh vào chốn an vui, cõi Trời.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Con người ở nơi đây, quyết định ý nghĩ chân chánh, nói lời nói chân 
chánh, và làm các hành động chân chánh bằng thân. 

3. Người nghe (học hỏi) nhĩêu, người hành động phước thiện trong 
mạng sõng ít ỏi ở nơi đây, do sự hoại rã của thân người có trí tuệ ấy sanh 
vào cõi Trời.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3. 3. 3. NISSARANIYASU 1 TAM 

[72]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tisso imã bhikkhave nissaraniyã dhãtuyo. Katamã tisso? 
Kãmãnametam nissaranam yadidam nekkhammam. Rũpãnametam 
nissaranam yadidam ãruppam. Yam kho pana kinci bhũtam sankhatam 
paticcasamuppannam, nirodho tassa nissaranam. Imã kho bhikkhave, tisso 
nissaraniyã dhãtuyo ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kãmanissaranam natvã rũpãnanca atikkamam, 1 

sabbasankhãrasamatham phusam ãtãpĩ sabbadã. 

3. Sa ve sammaddaso bhikkhu yato tattha vimuccati, 
abhinnãvosito santo sa ve yogãtigo munĩ ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3. 3. 4. SANTATARASUTTAM 

[73]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Rũpehi bhikkhave arũpã santatarã. Arũpehi nirodho santataro ”ti. 
Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Ye ca rũpũpagã sattă ye ca ãruppathãyino, 2 

nirodham appajãnantã ãgantãro punabbhavam. 

3. Ye ca rũpe parinnãya arũpesu asanthită, 
nirodhe ye vimuccanti te janã maccuhãyino. 

4. Kãyena amatam dhãtum phusayitvã nirũpadhim, 3 
upadhippatinissaggam sacchikatvã anãsavo, 
deseti sammãsambuddho asokam virajam padan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 atikkamma - Sya. 2 arupatthayino - Ma, Sya, PTS. 


3 nirupadhi - Sya. 
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3. 3 . 3 . KINH THOÁT LY 

[72]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba tính chất của việc thoát ly. Ba tính chất nào? 
Thoát ly khỏi các dục, tức là sự xuất ly. Thoát ly khỏi các sâc, tức là vô sâc. 
Hơn nữa, bất cứ cái gì được hiện hữu, được tạo tác, được sanh khởi tùy thuận 
(điều kiện), thoát ly khỏi cái ấy là sự tịch diệt. Này các tỳ khưu, đây là ba tính 
chất của viẹc thoát ly.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi biết được sự thoát ly khỏi các dục, và sự vượt qua các sắc, 
trong khi chạm đêh sự vắng lặng của tăt cả các hành, luôn luôn có sự nhiệt 
tâm... 

3. ... vị tỳ khưu ấy, thật vậy, với việc nhìn thấy đúng đắn, nhờ thê'được 
giải thoát khỏi nơi ấy, được hoàn mãn ve thắng trí, được an tịnh, vị hĩên trí 
ăy quả thật đã vượt qua các sự ràng buộc.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 3. 4. KINH AN TỊNH HƠN 

[73]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các pháp vô sâc là an tịnh hơn so với các sâc pháp. Sự 
tịch diệt là an tịnh hơn so với các pháp vô sâc.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Các chúng sinh nào tiếp cận các sắc pháp và những ai có sự thiết lập 
ở các pháp vô sắc, trong khi không nhận biết ve sự tịch diệt, là những 
người đi đêh sự hiện hữu lại nữa. 

3. Và những người nào sau khi đã hiểu toàn diện về các sắc, không an 
trú ở các pháp vô sắc, những người nào được giải thoát ở sự tịch diệt, 
những người ấy có sự từ bỏ tử than. 

4. Sau khi đã chạm đêh bản thể bất tử bằng thân, không mìâm tái sanh, 
sau khi đã chứng đắc sự từ bỏ mầm tái sanh, không còn lậu hoặc, đấng 
Chánh Đẳng Giác thuyết giảng về vị thế không sau muộn, không bụi ô 
nhiễm.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3 . 3 . 5 . PƯTTASUTTAM 

[74]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Tayo ’me bhikkhave putta santo samvijjamana lokasmim. Katame 
tayo? Atijãto anựjãto avajãto ’ti. 


Kathanca bhikkhave putto atijăto hoti? Idha bhikkhave puttassa 
mãtãpitaro honti na buddham saranam gatã, na dhammam saranam gatã, na 
sangham saranam gatã, pãnãtipãtã appativiratã, adinnãdãnã appativirată, 
kãmesu micchãcãrã appativiratã, musãvãdã appativiratã, 
surãmerayamajjapamãdatthãnã appativiratã, dussĩlã pãpadhammã. Putto ca 
nesam hoti, buddham saranam gato, dhammam saranam gato, sangham 
saranam gato, pãnãtipãtă pativirato, adinnãdãnã pativirato, 
kãmesumicchãcãrã pativirato, musãvãdã pativirato, 

surãmerayamajjapamãdatthãnã pativirato, sĩlavã kalyãnadhammo. Evam 
kho bhikkhave, putto atijãto hoti. 


Kathanca bhikkhave putto anựjãto hoti? Idha bhikkhave puttassa 
mãtãpitaro honti buddham saranam gatã, dhammam saranam gatã, 
sangham saranam gatã, pãnãtipãtã pativiratã, adinnãdãnã pativiratã, 
kãmesu micchãcãrã pativiratã, musãvãdã pativiratã, 
surãmerayamajjapamãdatthãnã pativiratã, sĩlavanto kalyãnadhammã. Putto 
ca 1 nesam hoti buddham saranam gato, dhammam saranam gato, sangham 
saranam gato, pãnãtipãtã pativirato, adinnãdãnã pativirato, kãmesu 
micchãcãrã pativirato, musãvãdã pativirato, surãmerayamajjapamãdatthãnã 
pativirato, sĩlavã kalyãnadhammo. Evam kho bhikkhave, putto anujăto hoti. 


Kathanca bhikkhave putto avajãto hoti? Idha bhikkhave puttassa 
mãtãpitaro honti buddham saranam gatã, dhammam saranam gatã, 
sangham saranam gatã, pãnãtipătã pativirată, adinnãdãnã pativiratã, 
kãmesu micchãcãrã pativiratã, musãvãdã pativiratã, 
surãmerayamajjapamãdatthãnã pativirată, sĩlavanto kalyãnadhammã. Putto 
ca nesam hoti na buddham saranam gato, na dhammam saranam gato, na 
sangham saranam gato, pãnãtipãtã appativirato, adinnãdãnã appativirato, 
kãmesu micchãcãrã appativirato, musãvãdã appativirato, 
surãmerayamajjapamãdatthãnã appativirato, dussĩlo pãpadhammo. Evam 
kho bhikkhave, putto avajãto hoti. Ime kho bhikkhave, tayo puttã santo 
samvijjamãnã lokasmin ”ti. 


1 putto pi - Ma, PTS. 
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3. 3. 5. KINH CON TRAI 

[74]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ba hạng con trai này đang tồn tại, đang hiện hữu ở 
thế gian. Ba hạng nào? Ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. 


Và này các tỳ khưu, con trai hạng ưu sanh nghĩa là thế nào? Này các tỳ 
khưu, ở đây mẹ và cha của người con trai không đi đến nương nhờ đức Phật, 
không đi đến nương nhờ Giáo Pháp, không đi đến nương nhờ Tăng Chúng, 
không kiêng cữ việc giết hại mạng sống, không kiêng cữ việc lấy vật chưa 
được cho, không kiêng cữ hành vi sai trái trong các dục, không kiêng cữ việc 
nói lời dối trá, không kiêng cữ trường hợp dê duôi uống chất say là rượu và 
chất lên men, có giới tồi, có ác pháp. Và con trai của những người ấy đi đến 
nương nhờ đức Phật, đi đến nương nhờ Giáo Pháp, đi đến nương nhờ Tăng 
Chúng, kiêng cữ việc giết hại mạng sống, kiêng cữ việc lấy vật chưa được cho, 
kiêng cữ hành vi sai trái trong các dục, kiêng cữ việc nói lời dối trá, kiêng cữ 
trường hợp dê duôi uống chất say là rượu và chất lên men, có giới hạnh, có 
thiện pháp. Này các tỳ khưu, con trai hạng ưu sanh nghĩa là như thế. 

Và này các tỳ khưu, con trai hạng tùy sanh nghĩa là thế nào? Này các tỳ 
khưu, ở đây mẹ và cha của người con trai đi đến nương nhờ đức Phật, đi đến 
nương nhờ Giáo Pháp, đi đến nương nhờ Tăng Chúng, kiêng cữ việc giết hại 
mạng sống, kiêng cữ việc lấy vật chưa được cho, kiêng cữ hành vi sai trái 
trong các dục, kiêng cữ việc nói lời dối trá, kiêng cữ trường hợp dê duôi uống 
chất say là rượu và chất lên men, có giới hạnh, có thiện pháp. Và con trai của 
những người ấy đi đến nương nhờ đức Phật, đi đến nương nhờ Giáo Pháp, đi 
đến nương nhờ Tăng Chúng, kiêng cữ việc giết hại mạng sống, kiêng cữ việc 
lấy vật chưa được cho, kiêng cữ hành vi sai trái trong các dục, kiêng cữ việc 
nói lời dối trá, kiêng cữ trường hợp dẽ duôi uống chất say là rượu và chất lên 
men, có giới hạnh, có thiện pháp. Này các tỳ khưu, con trai hạng tùy sanh 
nghĩa là như thế. 


Và này các tỳ khưu, con trai hạng hệt sanh nghĩa là thế nào? Này các tỳ 
khưu, ở đây mẹ và cha của người con trai đi đến nương nhờ đức Phật, đi đến 
nương nhờ Giáo Pháp, đi đến nương nhờ Tăng Chúng, kiêng cữ việc giết hại 
mạng sống, kiêng cữ việc lấy vật chưa được cho, kiêng cữ hành vi sai trái 
trong các dục, kiêng cữ việc nói lời dối trá, kiêng cữ trường hợp dê duôi uống 
chất say là rượu và chất lên men, có giới hạnh, có thiện pháp. Và con trai của 
những người ấy không đi đến nương nhờ đức Phật, không đi đến nương nhờ 
Giáo Pháp, không đi đến nương nhờ Tăng Chúng, không kiêng cữ việc giết 
hại mạng sống, không kiêng cữ việc lấy vật chưa được cho, không kiêng cữ 
hành vi sai trái trong các dục, không kiêng cữ việc nói lời dối trá, không kiêng 
cữ trường hợp dẽ duôi uống chất say là rượu và chất lên men, có giới tồi, có 
các pháp. Này các tỳ khưu, con trai hạng liệt sanh nghĩa là như thế. Này các 
tỳ khưu, ba hạng con trai này đang tồn tại, đang hiện hữu ở thế gian.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Atijãtam anựjãtam puttamicchanti panditã, 

avajãtam na icchanti yo hoti kulagandhano. 

3. Ete kho puttã lokasmim ye 1 bhavanti upãsakã, 
saddhã sĩlena sampannã vadannũ vĩtamaccharã, 
cando abbhaghanã mutto parisãsu virocare ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 3 . 6. VUTTHISUTTAM 

[75]- Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tayo ’me bhikkhave puggalã santo samvijjamãnã lokasmim. Katamo 
tayo? Avutthikasamo padesavassĩ sabbatthãbhivassĩ. 


Kathanca bhikkhave puggalo avutthikasamo hoti? Idha bhikkhave ekacco 
puggalo sabbesaíìneva na dãtã hoti, samana-brãhmana-kapanaddhika- 
vanibbaka 2 -yãcakãnam annam pãnam vattham yãnam 
mãlãgandhavilepanam seyyãvasatha padĩpeyyam. Evam kho bhikkhave, 
puggalo avutthikasamo hoti. 


Kathanca bhikkhave puggalo padesavassĩ hoti? Idha bhikkhave ekacco 
puggalo ekaccãnam dãtã hoti, 3 ekaccãnam na dãtã hoti samana-brãhmana- 
kapanaddhika-vanibbaka-yãcakãnam annam pãnam vattham yãnam 
mãlãgandhavilepanam seyyãvasatha padĩpeyyam. Evam kho bhikkhave, 
puggalo padesavassĩ hoti. 


Kathanca bhikkhave puggalo sabbatthãbhivassĩ hoti? Idha bhikkhave 
ekacco puggalo sabbesanca 4 deti samanabrãhmanakapanaddhikavanibbaka- 
yãcakãnam annam pãnam vattham yãnarn mãlãgandhavilepanam 
seyyãvasatham padĩpeyyam. Evam kho bhikkhave, puggalo 
sabbatthãbhivassĩ hoti. Ime kho bhikkhave, tayo puggalã santo 
samvijjamãnã lokasmin ”ti. 


1 ye ca - Sya. 3 hoti - itipatho Sya potthake na dissate. 

2 vanibbaka - Ma, Syã, PTS. 4 sabbesamva - Ma; sabbesam - Syã, PTS. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Các bậc sáng suốt ước muôh con trai hạng ưu sanh, hạng tùy sanh, 
không ước muôh hạng liệt sanh, là hạng phá hỏng gia đình. 

3. Những người con trai này là những nam cư sĩ ở thê'gian, có đức tin, 
được đây đủ ve giới, rộng lượng, xa lìa sự bỏn xẻn, chói sáng ở các tập thể 
(tựa như) mặt trăng được thoát khỏi đám mây.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 3. 6 . KINH MƯA 

[75]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ba hạng người này đang tồn tại, đang hiện hữu ở thế 
gian. Ba hạng nào? Hạng tương tự đám mây không mưa, hạng có mưa ở khu 
vực, hạng có mưa đều ở tất cả các nơi. 


Và này các tỳ khưu, hạng người tương tự đám mây không mưa nghĩa là 
thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây có hạng người không là thí chủ đến toàn bộ 
tất cả Sa-môn, Bà-la-môn, những người khốn khổ, lang bạt, nghèo khó, hành 
khất, về cơm ăn, nước uống, vải vóc, phương tiện di chuyển, tràng hoa, 
hương thơm, vật thoa, giường nằm, chỗ ngụ, đèn đuốc . Này các tỳ khưu, 
hạng người tương tự đám mây không mưa nghĩa là như thế. 


Và này các tỳ khưu, hạng người có mưa ở khu vực nghĩa là thế nào? Này 
các tỳ khưu, ở đây có hạng người là thí chủ đến một số, không là thí chủ đến 
một số Sa-môn, Bà-la-môn, những người khốn khổ, lang bạt, nghèo khó, 
hành khất, về cơm ăn, nước uống, vải vóc, phương tiện di chuyển, tràng hoa, 
hương thơm, vật thoa, giường nàm, chỗ ngụ, đèn đuốc. Này các tỳ khưu, 
hạng người có mưa ở khu vực nghĩa là như thế. 


Và này các tỳ khưu, hạng người có mưa đều ở tất cả các nơi nghĩa là thế 
nào? Này các tỳ khưu, ở đây có hạng người bố thí đến tất cả Sa-môn, Bà-la- 
môn, những người khốn khổ, lang bạt, nghèo khó, hành khất, về cơm ăn, 
nước uống, vải vóc, phương tiện di chuyển, tràng hoa, hương thơm, vật thoa, 
giường nẳm, chỗ ngụ, đèn đuốc. Này các tỳ khưu, hạng người có mưa đều ở 
tất cả các nơi nghĩa là như thế. Này các tỳ khưu, đây là ba hạng người đang 
tồn tại, đang hiện hữu ở thế gian.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Na samane na brahmane na kapanaddhikavanibbake, 1 
laddhãna samvibhajati 2 annam pãnanca bhojanam, 
tam ve avutthikasamo ’ti ãhu nam purisãdhamam. 

3. Ekaccãnam na dadãti ekaccãnam pavecchati, 
tam ve padesavassĩti ãhu medhãvino janã. 

4. Subhikkhavãco puriso sabbabhũtãnukampako, 
ãmodamãno pakireti detha dethãti bhãsati. 

5. Yathãpi megho thanayitvã gajjayitvã pavassati, 
thalam ninnanca pũreti abhisandanto ’va vãrinã. 3 

6. Evameva idhekacco puggalo hoti tãdiso, 
dhammena samharitvãna utthãnãdhigatam dhanam, 
tappeti annapãnena sammã patte 4 vanibbake ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 3. 7. SUKHAPATTHANASUTTAM 

[76]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tĩnimãni bhikkhave sukhãni patthayamãno sĩlam rakkheyya pandito. 
Katamãni tim? ‘Pasamsã me ãgacchatũ ’ti sĩlam rakkheyya pandito, ‘bhogã 
me uppajjantũ ’ti sĩlam rakkheyya pandito, ‘kãyassa bhedã parammaranã 
sugatim saggam lokam upapajjissãmĩ ’ti sĩlam rakkheyya pandito. Imãni kho 
bhikkhave, tĩni sukhãni patthayamãno sĩlam rakkheyya pandito ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Sĩlam rakkheyya medhãvĩ patthayãno tayo sukhe, 

pasamsam vittalãbhanca pecca sagge pamodanam. 

3. Akaronto ’pi ce pãpam karontamupasevati, 
sankiyo hoti pãpasmim avanno cassa rũhati. 


1 na kapaụaddhike na vaụibbake - Syã, PTS. 

2 samvibhăjeti - Ma, Syã, PTS. 

3 abhisandanto ca vãrinã - Syã; abhisandanto vãrinã - PTS. 4 satte - PTS. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi có được cơm ăn, nước uôhg, vật thực mà không san sẻ đêh 
các Sa-môn, Bà-ỉa-môn, những người khôn khổ, lang bạt, nghèo khó, 
người ta đã nói ve kẻ hạ tiện ăy là: ‘Người tương tự đám mây không mưa.’ 

3. Không bô' thí đêh một sô' người, ban tặng đêh một sô' người, những 
người thông minh đã nói ve kẻ ăy là: ‘Người có mưa ở khu vực.’ 

4. Người có lời nói đem đêh sự dễ dàng về vật thực, người có lòng 
thương tưởng đêh tất cả sanh linh, trong khi tùy hỷ, ban phát và nói rằng: 
“Cấc người hãy bốthí, các người hãy bô'thí.’ 

5. Cũng giống như đám mây gào thét, gam ròng roi đổ mưa, ngay trong 
khi đang tuôn ra nước, làm tràn đây đất bằng và chô trũng. 

6. Tương tự y như vậy, ở đây có hạng người như thê'ấy, sau khi thâu 
thập tài sản đạt được một cách hợp pháp nhờ vào nghị lực, roi với cơm ăn 
và nước uôhg hoàn toàn làm toại ý những người nghèo khó đã đi đến.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 3. 7. KINH ƯỚC NGUYỆN HẠNH PHÚC 

[76]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, trong lúc ước nguyện ba điều hạnh phúc này, người 
sáng suốt nên gìn giữ giới. Ba điều nào? ‘Mong rằng sự ca ngợi hãy đến cho 
tôi.’ (nghĩ thế) người sáng suốt nên gìn giữ giới, ‘Mong rằng của cải hãy sanh 
lên cho tôi/ (nghĩ thế) người sáng suốt nên gìn giữ giới, ‘Do sự hoại rã của 
thân, do sự chết đi, tôi sẽ sanh về chốn an vui, cõi Trời/ (nghĩ thế) người 
sáng suốt nên gìn giữ giới. Này các tỳ khưu, trong khi ước nguyện ba điều 
hạnh phúc này, người sáng suốt nên gìn giữ giới.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Người thông minh nên gìn giữ giới trong lúc ước nguyện ba điêu 
hạnh phúc: sự ca ngợi, sự đạt được của cải, sự vui sướng ở cõi Trời sau khi 
chết. 

3. Tuy nhiên, nếu trong lúc không làm ác, mà thân cận người đang làm, 
thì bị nghi ngờ ve điêu ác, và tiêng xău của người ấy tăng trưởng. 
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4. Yadisam kurute mittam yadisam cupasevati, 
sa ve tãdisako hoti sahavãso ’pi' tădiso. 

5. Sevamãno sevamãnam samphuttho samphusam param, 
saro diddho kalãpam Va alittamupalimpati, 
upalepabhayã dhĩro neva pãpasakhã siyã. 

6. Pũtimaccham kusaggena yo naro upanayhati, 
kusã ’pi pũtĩ vãyanti evam bãlũpasevanã. 

7. Tagaranca palãsena yo naro upanayhati, 
pattã ’pi surabhi vãyanti evam dhĩrũpasevanã. 

8. Tasmã pattaputasseva 1 2 natvă sampãkamattano, 
asante nopaseveyya sante seveyya pandito, 
asanto nirayam nenti santo pãpenti suggatin ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 3. 8. BHIDURASUTTAM 

[77]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahată ’ti me sutam: 

1. “Bhidurãyam 3 bhikkhave kãyo vinnãnam virãgadhammam sabbe 
upadhĩ aniccã dukkhã viparinãmadhammã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kãyam ca bhiduram 4 natvã vinnãnam ca pabhanguram, 5 

upadhĩsu bhayam disvã jãtimaranamaccagã, 6 
sampatvã paramam santim kãlam kankhati bhãvitatto ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


1 sahavãso hi - Ma, Syă, PTS. 

2 pattapũtasseva - Syã; 
palãsaputasseva - PTS. 

3 bhindantãyam - Syã, PTS. 

4 bhindantam - Syã, PTS, Sĩmu; 

bhindanam - katthaci. 


virãgunam- Ma, PTS, Sĩmu; 
pabhaủgunam - Syã. 

6 jãtimaranamajjagã - Syã; 
jãtimaranam-ajjhagã - PTS. 
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4. Kết bạn với người như thê'nào, và thân cận người như thê'nào, kẻ ấy 
chắc chắn trở thành người như thê'ấy, việc cộng trú chung cũng là như thê' 
ay. 


5. Người đang cộng sự và đối tượng đang cộng sự, người đang tiếp xúc 
và người khác là đôĩ tượng đang tiếp xúc, tựa như mũi tên bị nhiễm độc 
làm nhơ nhuốc bó tên còn chưa bị nhơ nhuốc, người sáng trí, do nỗi sợ hãi 
sự nhơ nhuốc, không nên có bạn ác. 

6. Người nào gói lại con cá thơi bằng phan ngọn của cọng cỏ kusa, các 
cọng cỏ kusa cũng tỏa ra các mùi thơi; sự thân cận với kẻ ngu là tương tự. 

7. Còn người nào gói lại cỏ thơm tagara bằng lá cây, luôn cả các lá cây 
củng tỏa ra mùi thơm; sự thân cận với người sáng trí là tương tự. 

8. Vì thế, sau khỉ biết được kết quả đối với bản thân tựa như đôĩ với giỏ 
lá cây, người sáng suốt không nên thân cận những kẻ không tô't, nên thân 
cận những người tôì; những kẻ không tốt dẫn đêh địa ngục, những người 
tốt giúp cho đạt được nhàn cảnh.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 3. 8. KINH DÊ TAN VỠ 

[77]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, thân này là dễ tan vỡ, thức có tính chất rã tan, tất cả 
các mầm tái sanh là vô thường, khổ đau, có tính chất đổi thay.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi biết rằng thân là dễ tan vỡ, và thức có thể rã tan, sau khi 
nhìn thấy nỗi sợ hãi ở các mìâm tái sanh, (vị ăy) đã vượt qua sanh và tử; 
sau khi đạt đến sự an tịnh tối cao, vị có bản thân đã được tu tập chờ đợi 
thời diêm.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3. 3. 9. D 1 IÃTUSAM SAN D AN AS ƯTTAM 

[78]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Dhãtuso 1 bhikkhave sattã sattehi saddhim samsandanti samenti. 
Hĩnãdhimuttikã sattã hĩnãdhimuttikehi sattehi saddhim samsandanti 
samenti. Kalyãnãdhimuttikã sattã kalyãnãdhimuttikehi sattehi saddhim 
samsandanti samenti. 


Atĩtampi bhikkhave addhãnam dhãtuso 2 sattă sattehi saddhim 
samsandimsu samimsu. Hĩnãdhimuttikă sattã hĩnãdhimuttikehi sattehi 
saddhim samsandimsu samimsu. Kalyãnãdhimuttikã sattă 
kalyãnãdhimuttikehi sattehi saddhim samsandimsu samimsu. 


Anãgatampi bhikkhave addhãnam dhãtuso 3 sattã sattehi saddhim 
samsandissanti samissanti. 4 Hĩnãdhimuttikã sattã hĩnãdhimuttikehi sattehi 
saddhim samsandissanti samissanti. 4 Kalyãnãdimuttikã sattã 
kalyãnãdhimuttikehi sattehi saddhim samsandissanti samissanti. 4 


Etarahi ’pi bhikkhave paccuppannam addhãnam dhãtuso Va sattã sattehi 
saddhim samsandanti samenti. Hĩnãdhimuttikã sattã hĩnãdhimuttikehi 
sattehi saddhim samsandanti samenti. Kalyãnãdhimuttikã sattã 
kalyãnãdhimuttikehi sattehi saddhim samsandanti samentĩ ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Samsaggã vanatho jãto asamsaggena chijjati, 

parittarn dãrumãruyha yathã sĩde mahannave. 

3. Evam kusĩtamãgamma sãdhujĩvĩpi sĩdati, 
tasmã tam parivajjeyya kusĩtam hĩnavĩriyam. 

4. Pavivittehi ariyehi pahitattehi jhãyibhi, 
niccam ãraddhaviriyehi panditehi sahã vase ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 dhatusova - Sya. 3 dhatusova - Ma, Sya, PTS. 

2 dhãtusova - Ma, Syã. 4 samessanti - Ma, Syã, PTS. 
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3. 3. 9. KINH Sự KẾT HỢP THEO BẢN CHAT 

[78]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, tùy theo bản chất các chúng sinh cùng với các chúng 
sinh kết hợp, gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có khuynh hướng thấp kém cùng 
với các chúng sinh có khuynh hướng thấp kém kết hợp, gặp gỡ nhau. Các 
chúng sinh có khuynh hướng tốt lành cùng với các chúng sinh có khuynh 
hướng tốt lành kết hợp, gặp gỡ nhau. 


Này các tỳ khưu, ngay cả ở thời kỳ quá khứ, tùy theo bản chất các chúng 
sinh cùng với các chúng sinh đã kết hợp, đã gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có 
khuynh hướng thấp kém cùng với các chúng sinh có khuynh hướng thấp kém 
đã kết hợp, đã gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có khuynh hướng tốt lành cùng 
với các chúng sinh có khuynh hướng tốt lành đã kết hợp, đã gặp gỡ nhau. 

Này các tỳ khưu, luôn cả ở thời kỳ vị lai, tùy theo bản chất các chúng sinh 
cùng với các chúng sinh sẽ kết hợp, sẽ gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có 
khuynh hướng thấp kém cùng với các chúng sinh có khuynh hướng thấp kém 
sẽ kết hợp, sẽ gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có khuynh hướng tốt lành cùng 
với các chúng sinh có khuynh hướng tốt lành sẽ kết hợp, sẽ gặp gỡ nhau. 

Này các tỳ khưu, ngay cả hiện nay ở thời kỳ hiện tại, tùy theo bản chất các 
chúng sinh cùng với các chúng sinh kết hợp, gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có 
khuynh hướng thấp kém cùng với các chúng sinh có khuynh hướng thấp kém 
kết hợp, gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có khuynh hướng tốt lành cùng với các 
chúng sinh có khuynh hướng tốt lành kết hợp, gặp gỡ nhau.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Ô nhiễm sanh lên do sự kết giao, bị chặt đứt do sự không kết giao. 
Giôhg như người leo lên mỉêhg gỗ nhỏ có thể chìm xuống ở đại dương,... 

3. ... Tương tự như thế, người có đời sống tốt lành đi đêh với người 
biêng nhác cũng chìm xuống. Vì thế nên xa lánh kẻ biêng nhác có sự tinh 
tan thap kém ay. 

4. Nên sông cùng với các bậc sáng suôi, sông tách ly, cao thượng, có 
bản tánh cương quyết, có thĩên, thường xuyên có sự ra sức tinh tăn.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3. 3.10. PARIIIANASƯTTAiyi 

[79]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Tayo ’me bhikkhave dhammã sekhassa bhikkhuno parihãnãya 
samvattanti. Katame tayo? Idha bhikkhave sekho bhikkhu kammãrãmo hoti 
kammarato kammãrãmatamanuyutto, bhassãrãmo hoti bhassarato 
bhassãrãmatamanuyutto, niddãrãmo hoti niddãrato niddãrãmatamanuyutto. 
Ime kho bhikkhave, tayo dhammã sekhassa bhikkhuno parihãnãya 
samvattanti. 


Tayo ’me bhikkhave dhammã sekhassa bhikkhuno aparihãnãya 
samvattanti. Katame tayo? Idha bhikkhave sekho bhikkhu na kammãrãme 
hoti na kammarato na kammãrãmatamanuyutto, na bhassãrãmo hoti na 
bhassarato na bhassãrãmatamanuyutto, na niddãrãmo hoti na niddãrato na 
niddãrãmatamanuyutto. Ime kho bhikkhave, tayo dhammã sekhassa 
bhikkhuno aparihãnãya samvattantĩ ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kammãrãmo bhassarato 1 niddãrãmo ca uddhato, 

abhabbo tãdiso bhikkhu phutthum sambodhimuttamam. 


3. Tasma hi appakiccassa appamiddho anuddhato, 

bhabbo so tãdiso bhikkhu phutthum sambodhimuttaman ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

Vaggo tatiyo. 


TASSUDDANAM 

Dve ditthi nissaranam rũpam putto avutthikena ca, 
sukhã ca bhindanã 2 dhãtu parihãnena te dasã ”ti. 

—00O00— 


1 bhassaramo - Ma. 


2 bhiduro - Ma. 
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3. 3.10. KINH Sự THOÁI HÓA 

[79]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ba pháp này vận hành đưa đến sự thoái hóa cho vị tỳ 
khưu hữu học. Ba pháp nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu hữu học có sự 
ưa thích công việc, thích thú công việc, gấn bó với sự ưa thích công việc; có sự 
ưa thích nói chuyện, thích thú nói chuyện, gân bó với sự ưa thích nói chuyện; 
có sự ưa thích ngủ nghê, thích thú ngủ nghê, gấn bó với sự ưa thích ngủ nghê. 
Này các tỳ khưu, ba pháp này vận hành đưa đến sự thoái hóa cho vị tỳ khưu 
hữu học. 


Này các tỳ khưu, ba pháp này vận hành không đưa đến sự thoái hóa cho vị 
tỳ khưu hữu học. Ba pháp nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu hữu học 
không có sự ưa thích công việc, không thích thú công việc, không gẳn bó với 
sự ưa thích công việc; không có sự ưa thích nói chuyện, không thích thú nói 
chuyện, không gấn bó với sự ưa thích nói chuyện; không có sự ưa thích ngủ 
nghê, không thích thú ngủ nghê, không gẳn bó với sự ưa thích ngủ nghê. Này 
các tỳ khưu, ba pháp này vận hành không đưa đến sự thoái hóa cho vị tỳ 
khưu hữu học.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Có sự ưa thích công việc, thích thú nói chuyện, có sự ưa thích ngủ 
nghê, và náo động, vị tỳ khưu như thế ấy không có khả năng chạm đêh 
phẩm vị giác ngộ tối thượng. 

3. Chính vì thế, vị ăy nên có ít phận sự, ít bùôn ngủ, không náo động, vị 
tỳ khưu như thếăy có khả năng chạm đêh phăm vị giác ngộ tôĩ thượng.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Phẩm thứ ba. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 


Hai bài Kinh về kiến, sự thoát ly, sâc pháp, con trai, và với hạng người 
không mưa, hạnh phúc, và sự tan vỡ, bản chất, với sự thoái hóa; chúng là 
mười. 


—00O00— 
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CATUTTHO VAGGO 

3. 4.1. VITAKKASU ITAM 

[80]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Tayo ’me bhikkhave akusalavitakkã. Katame tayo? Anavannatti- 
patisamyutto vitakko, lãbhasakkãrasilokapatisamyutto vitakko, 
parãnuddayatãpatisamyutto vitakko. Ime kho bhikkhave, tayo 
akusalavitakkã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Anavannattisamyutto lãbhasakkãragãravo, 
sahanandĩ 1 amaccehi ãrã samyojanakkhayã. 


3. Yo ca 2 puttapasum 3 hitva vivahe 4 sangahani 5 ca, 

bhabbo so tãdiso bhikkhu phutthum sambodhimuttaman ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3. 4. 2. SAKKARASUTTAM 

[81]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahată ’ti me sutam: 

1. “Ditthã mayã bhikkhave sattã sakkãrena abhibhũtă pariyãdinnacittã 
kãyassa bhedã parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam 
upapannã. Ditthã mayã bhikkhave sattă asakkãrena abhibhũtă 
pariyãdinnacittã kãyassa bhedã parammaranã apãyam duggatim vinipãtam 
nirayam upapannã. Ditthã mayã bhikkhave sattă sakkãrena ca asakkãrena ca 
tadubhayena abhibhũtă pariyãdinnacittã kãyassa bhedã parammaranã 
apãyam duggatim vinipãtaĩn nirayam upapannã. 


1 sahanandi - Sya. 3 putte pasum - Sya, PTS. 

2 yodha-Syã. 4 vivãso - Syã, PTS. 5 samharãni - Ma. 
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PHẤM THỨ Tư 


3. 4.1. KINH SUY TẦM 

[80]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba suy tầm bất thiện. Ba suy tầm nào? Sự suy 
tầm hên quan đến việc không bị khi dẽ, sự suy tầm hên quan đến lợi lộc, tôn 
vinh, và tiếng tăm, sự suy tầm hên quan đến việc quan tâm về người khác. 
Này các tỳ khưu, ba pháp này là suy tầm bất thiện.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị gắn bó với việc không bị khi dễ, có sự sùng kính ve lợi lộc và sự 
tôn vinh, có sự vui mừng với các đông sự, thì cách xa sự diệt trừ các ràng 
buộc. 

3. Và vị nào từ bỏ con cái, đàn gia súc, các đảm rước dầu, và những sự 
gom góp (vật dụng), vị tỳ khưu như thế ấy có khả năng chạm đêh phẩm vị 
giác ngộ tôĩ thượng.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4. 2. KINH TÔN VINH 

[81]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự tôn vinh các chúng sanh bị chế 
ngự, có tâm bị nẳm giữ, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa 
xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự 
không tôn vinh các chúng sanh bị chế ngự, có tâm bị nẳm giữ, do sự hoại rã 
của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 
Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự tôn vinh và do sự không tôn vinh các 
chúng sanh bị chế ngự, có tâm bị nẳm giữ, do sự hoại rã của thân, do sự chết 
đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Catuttho vaggo 


Tam kho panãham bhikkhave nãnnassa samanassa vã brãhmanassa vã 
sutvã vadãmi. 1 Api ca bhikkhave yadeva me sãmam nãtam sãmam dittham 
sãmam viditam tadevãham vadãmi: 

Ditthã mayã bhikkhave sattã sakkãrena abhibhũtã pariyãdinnacittă 
kãyassa bhedã parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam 
upapannã. Ditthã mayã bhikkhave sattã asakkãrena abhibhũtã 
pariyãdinnacittã kãyassa bhedã parammaranã apãyam duggatim vinipãtam 
nirayam upapannã. Ditthã mayã bhikkhave sattã sakkãrena ca asakkãrena ca 
tadubhayena abhibhũtã pariyãdinnacittã kãyassa bhedã parammaranã 
apãyam duggatim vinipãtam nirayam upapannã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yassa sakkariyamãnassa 2 asakkãrena cũbhayam, 

samãdhi na vikampati appamãdavihãrino. 

3. Tam jhãyinam sãtatikam sukhumaditthivipassakam, 
upãdãnakkhayãrãmam ãhu sappuriso itĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


3. 4. 3. DEVASADDASUTTAM 

[82]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tayo ’me bhikkhave devesu devasaddã niccharanti samayã samayam 
upãdãya. Katame tayo? 

Yasmim bhikkhave samaye ariyasãvako kesamassum ohãretvã kãsãyãni 
vatthăni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajjãya ceteti, tasmim 
samaye 3 devesu devasaddo niccharati ‘eso ariyasãvako mãrena saddhim 
sangãmãya cetetĩ ’ti. Ayam bhikkhave pathamo devesu devasaddo niccharati 
samayã samayam upãdãya. 


1 ditthã mayă bhikkhave sattã sakkãrena abhibhũtã pariyãdinnacittã kãyassa bhedã 
parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam upapannã ditthã mayã bhikkhave sattã 
asakkãrena abhibhũtã pariyãdinnacittã kãyassa bhedă parammaranã apãyam duggatim 
vinipãtam nirayam upapannã ditthã mayă bhikkhave sattã sakkãrena ca asakkãrena ca 
tadubhayena abhibhũtã pariyãdinnacittã kãyassa bhedã parammaranã apãyam duggatim 
vinipãtam nirayam upapannã - itipãtho Syã, PTS potthakesu dissate. 

2 sakkãriyamãnassa - Syă; sakkarĩyamãnassa - PTS. 3 tasmim bhikkhave samaye - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Tư 


Này các tỳ khưu, hơn nữa không phải đã nghe từ vị Sa- môn hoặc Bà-la- 
môn nào khác mà Ta nói điều ấy. Này các tỳ khưu, chỉ có điều nào mà Ta tự 
mình đã biết, tự mình đã thấy, tự mình đã hiểu, thì Ta nói về điều ấy. 

Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự tôn vinh các chúng sanh bị chế 
ngự, có tâm bị nẳm giữ, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa 
xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự 
không tôn vinh các chúng sanh bị chế ngự, có tâm bị nâm giữ, do sự hoại rã 
của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 
Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự tôn vinh và do sự không tôn vinh các 
chúng sanh bị chế ngự, có tâm bị nẳm giữ, do sự hoại rã của thân, do sự chết 
đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Ở cả hai trường hợp, trong khi được tôn vinh và với sự không tôn 
vinh, vị nào có định không dao động, có nếp sông không xao lãng,... 

3.... vị ấy, có thĩên, thường xuyên hành minh sát với nhận thức vi tế, có 
sự ưa thích việc diệt trừ chấp thủ, được gọi là ‘bậc chân nhân.’” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4. 3. ÂM THANH CỦA CHƯ THIÊN 

[82]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ba âm thanh này của chư Thiên phát ra ở giữa chư 
Thiên tùy theo lúc này lúc khác. Ba âm thanh nào? 

Này các tỳ khưu, vào lúc nào vị đệ tử của bậc Thánh cạo bỏ râu tóc, khoác 
lên các y màu ca-sa, nghĩ đến việc xuất gia rời nhà sống không nhà, vào lúc 
ấy âm thanh của chư Thiên phát ra ở giữa chư Thiên rằng: ‘Vị đệ tử này của 
bậc Thánh nghĩ đến việc chiến đấu với Ma Vương.’ Này các tỳ khưu, đây là 
âm thanh thứ nhất của chư Thiên phát ra ở giữa chư Thiên tùy theo lúc này 
lúc khác. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Catuttho vaggo 


Puna ca param bhikkhave yasmim samaye ariyasãvako sattannam 
bodhipakkhiyãnam dhammãnam bhavanãnuyogamanuyutto viharati, 
tasmim bhikkhave samaye devesu devasaddo niccharati ‘eso ariyasãvako 
mãrena saddhim sangãmetĩ ’ti. Ayam bhikkhave dutiyo devesu devasaddo 
niccharati samayã samayam upãdãya. 

Puna ca param bhikkhave yasmim samaye ariyasãvako ãsavãnam khayã 
anãsavam cetovimuttim pannãvimuttim dittheva dhamme sayam abhinnãya 1 
sacchikatvã upasampajja viharati, tasmim bhikkhave samaye devesu 
devasaddo niccharati ‘eso ariyasãvako vijitasangãmo tameva sangãmasĩsam 
abhivijiya ajjhãvasatĩ ’ti. Ayam bhikkhave tatiyo devesu devasaddo niccharati 
samayã samayam upãdãya. 

Ime kho bhikkhave, tayo devesu devasaddã niccharanti samayã samayam 
upãdãyã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Disvã vijitasangãmam sammãsambuddhasãvakam, 

devatã ’pi namassanti mahantam vĩtasãradam. 

3. Namo te purisãjanna, yo tvam dựjjayamajjhagã, 2 
jetvãna maccuno senam vimokkhena anãvaram. 

4. Iti hetam namassanti devatã pattamãnasam, 
tanhi tassa na passanti yena maccuvasam vaje ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 4. 4. PUBBANIMITTASUTTAM 

[83]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Yadã bhikkhave devo devakãyã cavanadhammo hoti, pancassa 
pubbanimittãni pãtubhavanti: mãlã milãyanti, vatthăni kilissanti, kacchehi 
sedã muccanti, kãye dubbanniyain okkamati, sake devo devãsane 
nãbhiramatĩ ’ti. 


1 abhinna - Ma, Sya, PTS. 2 dujjayamajjhabhu - Ma, Sya, PTS; dujjayamajjhagu - Si. 


424 




Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Tư 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, vào lúc nào vị đệ tử của bậc Thánh 
sống gấn bó với sự tu tập và rèn luyện bảy pháp góp phần vào việc giác ngộ, 
này các tỳ khưu, vào lúc ấy âm thanh của chư Thiên phát ra ở giữa chư Thiên 
rằng: ‘Vị đệ tử này của bậc Thánh chiến đấu với Ma Vương.’ Này các tỳ khưu, 
đây là âm thanh thứ nhì của chư Thiên phát ra ở giữa chư Thiên tùy theo lúc 
này lúc khác. 

Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, vào lúc nào vị đệ tử của bậc Thánh 
với sự diệt trừ các lậu hoặc, không còn lậu hoặc, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ 
vào thắng trí của mình, chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào sự giải thoát của 
tâm, sự giải thoát của tuệ, này các tỳ khưu, vào lúc ấy âm thanh của chư 
Thiên phát ra ở giữa chư Thiên rằng: ‘Vị đệ tử này của bậc Thánh đã chiến 
thắng cuộc chiến đấu, sau khi chiến thẳng và an trú ở chính vị trí đứng đầu 
của cuộc chiến đấu ấy.’ Này các tỳ khưu, đây là âm thanh thứ ba của chư 
Thiên phát ra ở giữa chư Thiên tùy theo lúc này lúc khác. 

Này các tỳ khưu, ba âm thanh này của chư Thiên phát ra ở giữa chư Thiên 
tùy theo lúc này lúc khác.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi nhìn thăy vị đệ tử của đăng Chánh Đẳng Giác đã chiên thắng 
cuộc chiến đấu, ngay cả chư Thiên cũng lễ bái bậc vĩ đại, có sự tự tin. 

3. Ôi bậc thuần chủng của nhân loại, xin kính lễ người. Sau khi chiến 
thắng đạo quân không bị chướng ngại của Tử Than bằng sự giải thoát, 
Ngài là người đã đạt được sự chiến thắng khó khăn. 

4. Chư Thiên cúi chào vị có tâm ý đã đạt này, bởi vì họ không nhìn thấy 
ở vị ấy điêu gì khiến cho vị ấy có thểrơi vào sự thòng trị của Tử than.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4. 4. KINH DẨU HIỆU BÁO TRƯỚC 

[83]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, khi vị Thiên nhân có hiện tượng lìa đời khỏi tập thể 
chư Thiên, có năm dấu hiệu báo trước xuất hiện cho vị ấy: các tràng hoa bị 
héo úa, các y phục bị ô uế, mồ hôi xuất ra từ hai nách, màu sâc xấu hiện ra ở 
cơ thể, vị Thiên nhân không thích thú ở chỗ ngồi chư Thiên của mình. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Catuttho vaggo 


Tamenam bhikkhave devã ‘cavanadhammo ayam devaputto ’ti iti viditvã 
tĩhi vãcãhi anumodanti: 1 ‘Ito bho sugatim gaccha. Sugatim gantvã 
suladdhalãbham labha. Suladdhalãbham labhitvă suppatitthito bhavãhĩ ’ti. 


Evam vutte annataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: ‘Kinnu kho 
bhante devãnam sugatigamanasankhãtam, kinca bhante devãnam suladdha- 
lãbhasaiikhãtam, kimpana bhante devãnam suppatitthitasankhãtan ’ti? 


‘Manussattam kho bhikkhu 2 devãnam sugatigamanasankhãtam yam 
manussabhũto samãno tathãgatappavedite dhammavinaye saddham 
patilabhati, idam kho pana bhikkhave 3 devãnam suladdhalãbhasankhãtam. 
Sã kho panassa saddhã nivitthã hoti mũlajãtă patitthitã daỊhã asamhãriyã 
samanena vã brãhmanena vã devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasmim. Idam kho bhikkhave 3 devãnam suppatitthitasankhãtan ”’ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yadã devo devakãyã cavati ãyusankhayã, 
tayo saddã niccharanti devãnam anumodatarn. 

3. ‘Ito bho sugatim gaccha manussãnam sahavyatam, 
manussabhũto saddhamme labha saddham anuttaram. 

4. Sã te saddhã nivitthassa mũlajătã patitthitã, 
yãvajĩvam asamhĩrã saddhamme suppavedite. 

5. Kãyaduccaritam hitvã vacĩduccaritãni ca, 
manoduccaritam hitvã yancannam dosasanhitam. 

6. Kãyena kusalam katvã vãcãya kusalam bahum, 
manasã kusalam katvã appamãnam nirũpadhim. 

7. Tato opadhikam puníìam katvã dãnena tam bahum, 
anne ’pi macce saddhamme brahmacariye nivesaya. 4 

8. Imãya anukampãya devã devam yadã vidũ, 
cavantam anumodanti ehi deva punappunan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 anumodenti - Ma. 

2 bhikkhave - Syã, PTS. 


3 bhikkhu - Ma. 

4 nivesaye - PTS, Sĩ. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Tư 


Này các tỳ khitii, sau khi biết về vị ấy rằng: ‘Vị Thiên tử này có hiện tượng 
lìa đời,’ chư Thiên làm cho vị ấy tùy hỷ bàng ba lời nói: ‘Thưa ngài, từ đây hãy 
đi đến nhàn cảnh. Sau khi đi đến nhàn cảnh, hãy nhận lãnh phần được nhận 
tốt đẹp. Sau khi nhận lãnh phần được nhận tốt đẹp, ngài hãy khéo được thiết 
lập.’ 


Khi được nói như vậy, một vị tỳ khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
‘Bạch Ngài, điều mà chư Thiên gọi là đi đến nhàn cảnh là gì? Và bạch Ngài, 
điều mà chư Thiên gọi là phần được nhận tốt đẹp là gì? Bạch Ngài, hơn nữa 
điều mà chư Thiên gọi là khéo được thiết lập là gì?’ 


‘Này tỳ khưu, điều mà chư Thiên gọi là đi đến nhàn cảnh là trạng thái con 
người, trong khi đang có bản thể loài người thì đạt được niềm tin ở Pháp và 
Luật đã được đức Như Lai công bố, này các tỳ khưu, điều này gọi là phần 
được nhận tốt đẹp. Thêm nữa, niềm tin ấy của vị này được xác định, được 
mọc rẽ, được thiết lập, là vững châc, không bị lấy đi bởi vị Sa- môn, bởi vị Bà- 
la- môn, bởi Thiên nhân, bởi Ma Vương, bởi Phạm Thiên, hoặc bởi bất cứ ai 
ở thế gian. Này các tỳ khưu, điều này chư Thiên gọi là khéo được thiết lập.”’ 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Khi vị Thiên nhân lìa đời khỏi tập thể chư Thiên do hết tuổi thọ, có ba 
âm thanh phát ra của chư Thiên đang tùy hỷ rằng: 

3. ‘Thưa ngài, từ đây hãy đi đêh nhàn cảnh, có sự sõng chung với loài 
người. Với bản thể loài người, hãy đạt được niêm tin vô thượng ở Diệu 
Pháp. 


4. Niêm tin ấy của ngài nên được xác định, được mọc rễ, được thiết lập 
ở Diệu Pháp khéo được công bố cho đêh trọn đời không bị lăy đi. 

5. Sau khi từ bỏ uế hạnh do thân và các uế hạnh do khẩu, sau khi từ bỏ 
uế hạnh do ý và đĩêu nào khác liên quan đêh tội lỗi,... 

6. ... sau khi làm việc thiện bằng thân, nhiêu việc thiện bằng khẩu, sau 
khi làm vô lượng việc thiện không mâm tái sanh bằng ý,... 

7.... kế đó, sau khi làm nhiêu việc phước đưa đi tái sanh ấy bằng việc bố 
thí, hãy tạo đĩêu kiện cho những người khác cũng trú vào Diệu Pháp, vào 
Phạm hạnh: 

8. Với lòng thương tưởng này, chư Thiên khỉ biết được một vị Thiên 
nhân đang lìa đời thì tùy hỷ rằng: ‘Này Thiên nhân, hãy trở lại, lan này ĩân 
khác:” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Catuttho vaggo 


3. 4. 5. BAIIưJANAIIITASƯTTAiyi 

[84]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahată ’ti me sutam: 


1. “Tayo ’me [bhikkhave 1 ] puggalã loke uppajjamãnã uppajjanti 
bahựjanahitãya bahujanasukhãya lokãnukampãya atthãya hităya sukhãya 
devamanussãnam. Katame tayo? 


Idha bhikkhave tathãgato loke uppajjati araham sammãsambuddho 
vijjãcaranasampanno sugato lokavidũ anuttaro purisadammasãrathi satthă 
devamanussãnam buddho bhagavã. So dhammam deseti ãdikalyãnam 
majjhekalyãnam pariyosãnakalyãnam sãttham sabyanjanam 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakãseti. Ayam bhikkhave 
pathamo puggalo loke uppajjamãno uppajjati bahujanahitãya 
bahựjanasukhãya lokãnukampãya atthãya hitãya sukhãya devamanussãnam. 


Puna ca param bhikkhave tasseva satthusãvako 2 araham hoti khĩnãsavo 
vusitavã katakaranĩyo ohitabhãro anuppattasadattho 

parikkhĩnabhavasamyojano sammadannã vimutto. So dhammam deseti 
ãdikalyãnam majjhekalyãnam pariyosãnakalyãnam sãttham sabyanjanam 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakãseti. Ayam bhikkhave 
dutiyo puggalo loke uppajjamãno uppajjati bahựjanahitãya bahựjanasukhãya 
lokãnukampãya atthãya hitãya sukhãya devamanussãnam. 


Puna ca param bhikkhave tasseva satthusãvako sekho hoti patipado 3 
bahussuto sĩlavatũpapanno. So ’pi dhammam deseti ãdikalyãnam 
majjhekalyãnam pariyosãnakalyãnam sãttham sabyanjanam 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakãseti. Ayam bhikkhave 
tatiyo puggalo loke uppajjamãno uppajjati bahựjanahitãya bahựjanasukhãya 
lokãnukampãya atthãya hitãya sukãya devamanussãnan ’ti. 


Ime kho bhikkhave, tayo puggalã loke uppajjamãnã uppajjanti 
bahựjanahitãya bahujanasukhãya lokãnukampãya atthãya hitãya sukhãya 
devamanussãnan ”ti. 


1 bhikkhave - itipatho potthakesu na dissate. 

2 satthuno sãvako - Syã. 
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3 patipado - Ma, Sya, PTS. 




Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Tư 


3. 4. 5. KINH LỢI ÍCH CHO NHIÊU NGƯỜI 

[84]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ba hạng người này, trong khi sanh lên ở thế gian, 
sanh lên đem lại sự lợi ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều 
người, vì lòng thương tưởng thế gian, đem lại sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, 
đem lại sự an lạc cho chư Thiên và nhân loại. Ba hạng người nào? 

Này các tỳ khưu, ở đây đức Như Lai sanh lên ở thế gian, là bậc A-la-hán, 
đấng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy 
thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn 
hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự. Vị ấy giảng giải về 
Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Này các tỳ khưu, đây là 
hạng người thứ nhất, trong khi sanh lên ở thế gian, sanh lên đem lại sự lợi 
ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng 
thế gian, đem lại sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, đem lại sự an lạc cho chư 
Thiên và nhân lòại. 

Này các tỳ khưu, còn có hạng người khác nữa, vị đệ tử của chính bậc Đạo 
Sư ấy là vị A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã được hoàn mãn, có việc 
cần làm đã làm, có gánh nặng đã được đặt xuống, có mục đích của mình đã 
được đạt đến, có sự trói buộc ở hữu đã được đoạn tận, đã hiểu biết đúng đẳn 
và đã được giải thoát. Vị ấy thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, 
toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự. Vị ấy giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và 
đầy đủ. Này các tỳ khưu, đây là hạng người thứ nhì, trong khi sanh lên ở thế 
gian, sanh lên đem lại sự lợi ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều 
người, vì lòng thương tưởng thế gian, đem lại sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, 
đem lại sự an lạc cho chư Thiên và nhân loại. 

Này các tỳ khưu, còn có hạng người khác nữa, vị đệ tử của chính bậc Đạo 
Sư ấy là vị hữu học, có sự thực hành, nghe nhiều, thành tựu về giới và phận 
sự. Vị ấy cũng thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn 
giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự. Vị ấy 
giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Này các tỳ 
khưu, đây là hạng người thứ ba, trong khi sanh lên ở thế gian, sanh lên đem 
lại sự lợi ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, vì lòng 
thương tưởng thế gian, đem lại sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, đem lại sự an 
lạc cho chư Thiên và nhân loại. 


Này các tỳ khưu, ba hạng người này, trong khi sanh lên ở thế gian, sanh 
lên đem lại sự lợi ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, vì 
lòng thương tưởng thế gian, đem lại sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, đem lại sự 
an lạc cho chư Thiên và nhân loại.” 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Catuttho vaggo 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Satthã hi loke pathamo mahesĩ tassanvayo sãvako bhãvitatto, 
athãparo pãtipado ’pi sekho bahussuto sĩlavatũpapanno. 


3. Ete tayo devamanussasettha pabhankara dhammamudirayanta, 1 
apãpuranti 2 amatassa dvãram yogã pamocenti 3 bahựjjane te. 4 


4. Ye satthavahena anuttarena sudesitam maggamanukkamanti, 

idheva dukkhassa karonti antam ye appamattã sugatassa sãsane ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3. 4. 6. ASUBHANUPASSISUTTAM 

[85]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Asubhãnupassĩ bhikkhave kãyasmim viharatha. Ãnãpãnassati ca vo 
ajjhattam parimukham sũpatthită hotu. Sabbasankhãresu aniccãnupassino 
viharatha. Asubhãnupassĩnam bhikkhave kãyasmim viharatam yo subhãya 
dhătuyã rãgãnusayo so pahĩyati. Anãpãnasatiyã ajjhattarn parimukham 
sũpatthitãya 5 ye bãhirã vitakkăsayã vighãtapakkhikã te na honti. 
Sabbasankhãresu aniccãnupassĩnam viharatam yã avijjã sã pahĩyati. Yã vijjã 
sã uppajjatĩ ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Asubhãnupassĩ kãyasmim ãnãpãne patissato, 
sabbasankhãrasamatham passam ãtãpĩ sabbadã. 


1 dhammamudĩriyantã - Syã. 

2 apãvunanti - PTS. 

3 pamocanti - Syă. 


bahujjanam te - Ma, Syã, PTS 
sũpatthititãya - Ma; 
supatitthitãya - Syă. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Tư 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Chính bậc Đạo Sư là vị đại ăn sĩ thứ nhất ở thếgian, đệ tử tiếp nối vị 
ăy có bản thân đã được tu tập, rdi vị khác nữa cũng có sự thực hành là vị 
hữu học, nghe nhiêu, thành tựu ve giới và phận sự. 

3. Ba vị này là tối thượng ở chư Thiên và nhân loại, các bậc phát ra ánh 
sáng, trong khi nói lên Giáo Pháp, mở ra cánh cửa của sự Băt Tử, các vị ăy 
giúp cho nhiêu người giải thoát khỏi sự ràng buộc. 

4. Những ai lan theo Đạo Lộ đã khéo được thuyết giảng bởi bậc Lãnh 
Đạo đoàn xe, bởi bậc Vô Thượng, những ai không xao lãng vê lời dạy của 
đăng Thiện Thệ thực hiện việc chăm dứt khổ đau ngay tại nơi đây.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4. 6. KINH QUAN SÁT BẨT TỊNH 

[85]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, hãy sống có sự quan sát bất tịnh ở cơ thể. Và niệm 
hơi thở vào hơi thở ra của các ngươi hãy khéo được thiết lập luôn hiện diện ở 
nội phần. Các ngươi hãy sống có sự quan sát vô thường ở tất cả các hành. 
Này các tỳ khưu, đối với vị trong khi sống có sự quan sát bất tịnh ở cơ thể, sự 
tiềm ẩn về luyến ái ở tịnh giới được dứt bỏ. Khi niệm hơi thở vào hơi thở ra 
là khéo được thiết lập luôn hiện diện ở nội phần, các khuynh hướng suy tầm 
ở ngoại phần đem đến sự buồn phiền là không tồn tại. Đối với vị sống có sự 
quan sát vô thường ở tất cả các hành, vô minh được dứt bỏ, minh được sanh 
khởi.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị (tỳ khưu nào) có sự quan sát băt tịnh ở cơ thể, có niệm ở hơi thở 
vào hơi thở ra, đang nhìn thấy sự yên lặng của tăt cả các hành, luôn luôn 
có sự nhiệt tâm,... 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Catuttho vaggo 


3. Sa ve sammaddaso bhikkhu yato tattha vimuccati, 
abhinnãvosito santo sa ve yogãtigo munĩ ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3. 4. 7. DIIAMMANưD11AMMApATIpANNASƯTTAM 

[86]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Dhammãnudhammapatipannassa bhikkhuno ayamanudhammo hoti 
veyyãkaranãya dhammãnudhammapatipannoyan ’ti, bhãsamãno 
dhammanneva bhãsati no adhammam, vitakkayamãno vã 1 
dhammavitakkanneva vitakketi no adhammavitakkam, tadubhayam 
abhinivajjetvã 2 upekkhako viharati sato sampajãno ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Dhammãrãmo dhammarato dhammam anuvicintayam, 
dhammam anussaram bhikkhu saddhammã na parihãyati. 


3. Caram va yadi va tittham nisinno uda va sayam, 
ajjhattam samayam cittam santimevãdhigacchatĩ ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1 vitakkayamano pana - Sya. 2 tadubhayam va pana abhinivejjetva - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Tư 


3. ... vị tỳ khưu ấy, thật vậy, với việc nhìn thấy đúng đắn, nhờ thê'được 
giải thoát khỏi nơi ấy, được hoàn mãn ve thắng trí, được an tịnh, vị hĩên trí 
ăy quả thật, đã vượt qua các sự ràng buộc.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4. 7. KINH THỰC HÀNH PHÁP THUẬN THEO PHÁP 

[86]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Đối với vị tỳ khưu thực hành pháp thuận theo pháp, việc này là thuận 
theo pháp nhằm giải thích việc ‘vị này thực hành pháp thuận theo pháp’: 
Trong khi nói, thì nói thuần về Giáo Pháp, không nói phi Pháp, hoặc trong 
khi suy tư thì suy tư thuần về Giáo Pháp, không suy tư phi Pháp, sau khi lìa 
khỏi cả hai việc này là người hành xả, sống, có niệm, có sự nhận biết rõ.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Có sự ưa thích Giáo Pháp, thích thú Giáo Pháp, trong lúc suy nghiệm 
ve Giáo Pháp, trong lúc niệm tưởng ve Giáo Pháp, vị tỳ khưu không buông 
lơi Diệu Phấp. 

3. Trong lúc đi, hoặc trong lúc đứng, trong lúc ngoi hoặc trong lúc nằm, 
trong lúc làm cho tâm được yên lặng ở nội phan, (vị ấy) đạt đêh sự an tịnh 
tuyết đối.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Catuttho vaggo 


3. 4. 8. ANDHAKARANASUTTAM 

[87]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Tayo ’me bhikkhave akusalavitakkã andhakaranã acakkhukaranã 
annãnakaranã pannãnirodhikã vighãtapakkhikã anibbãnasamvattanikã. 
Katame tayo? 


Kãmavitakko bhikkhave andhakarano acakkhukarano annãnakarano 
pannãnirodhiko vighãtapakkhiko anibbãnasamvattaniko. Vyãpãdavitakko 
bhikkhave andhakarano acakkhukarano annãnakarano pannãnirodhiko 
vighãtapakkhako anibbãnasamvattaniko. Vihimsãvitakko bhikkhave 
andhakarano acakkhukarano annãnakarano pannãnirodhiko 
vighatapakkhiko anibbãnasamvattaniko. 


Ime kho bhikkhave, tayo akusalavitakka andhakarana acakkhukarana 
aníĩãnakaranã pannãnirodhikã vighãtapakkhikã anibbãnasamvattanikã. 


Tayo ’me bhikkhave kusalavitakkã anandhakaranã cakkhukaranã 
nãnakaranã pannãvuddhikã avighãtapakkhikã nibbãnasamvattanikã katame 
tayo? 


Nekkhammavitakko bhikkhave anandhakarano cakkhukarano 
nãnakarano paníìãvuddhiko avighãtapakkhiko nibbãnasamvattaniko. 
Avyãpãdavitakko bhikkhave anandhakarano cakkhukarano nãnakarano 
pannãvuddhiko avighãtapakkhiko nibbãnasamvattaniko. Avihimsãvitakko 
bhikkhave anandhakarano cakkhukarano nãnakarano pannãvuddhiko 
avighãtapakkhiko nibbãnasamvattaniko. 


Ime kho bhikkhave, tayo kusalavitakka anandhakarana cakkhunarana 
nãnakaranã pannãvuddhikã avighãtapakkhikã nibbãnasamvattanikã ”ti. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Tư 


3. 4. 8. KINH Sự TẠO RA TĂM TỐI 

[87]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, ba suy tầm bất thiện này là sự tạo ra tăm tối, sự 
không tạo thành mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, 
không vận hành đến Niết Bàn. Ba suy tầm nào? 


Này các tỳ khưu, sự suy tầm về (ngũ) dục là sự tạo ra tăm tối, sự không 
tạo thành mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không 
vận hành đến Niết Bàn. Này các tỳ khưu, sự suy tầm về oán hận là sự tạo ra 
tăm tối, sự không tạo thành mât, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự 
buồn phiền, không vận hành đến Niết Bàn. Này các tỳ khưu, sự suy tầm về 
hãm hại là sự tạo ra tăm tối, sự không tạo thành mẳt, sự tạo ra vô trí, sự diệt 
tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không vận hành đến Niết Bàn. 


Này các tỳ khưu, ba suy tầm bất thiện này là sự tạo ra tăm tối, sự không 
tạo thành mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không 
vận hành đến Niết Bàn. 


Này các tỳ khưu, ba suy tầm thiện này là sự không tạo ra tăm tối, sự tạo 
thành mắt, sự tạo ra trí, sự tăng trưởng tuệ, không đem đến sự buồn phiền, 
vận hành đến Niết Bàn. Ba suy tầm nào? 


Này các tỳ khưu, sự suy tầm về xuất ly là sự không tạo ra tăm tối, sự tạo 
thành mắt, sự tạo ra trí, sự tăng trưởng tuệ, không đem đến sự buồn phiền, 
vận hành đến Niết Bàn. Này các tỳ khưu, sự suy tầm về không oán hận là sự 
không tạo ra tăm tối, sự tạo thành mắt, sự tạo ra trí, sự tăng trưởng tuệ, 
không đem đến sự buồn phiền, vận hành đến Niết Bàn. Này các tỳ khưu, sự 
suy tầm về không hãm hại là sự không tạo ra tăm tối, sự tạo thành mắt, sự 
tạo ra trí, sự tăng trưởng tuệ, không đem đến sự buồn phiền, vận hành đến 
Niết Bàn. 


Này các tỳ khưu, ba suy tầm thiện này là sự không tạo ra tăm tối, sự tạo 
thành mắt, sự tạo ra trí, sự tăng trưởng tuệ, không đem đến sự buồn phiền, 
vận hành đến Niết Bàn.” 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Catuttho vaggo 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Tayo vitakke kusale vitakkaye 
tayo pana akusale nirãkare, 
sa ve vitakkãni vicãritãni 
sameti vutthĩva rajam samũhatam, 
sa ve vitakkũpasamena cetasã 
idheva so santipadam samajjhagã ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 4. 9. ANTARAMALASUTTAM 

[88]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tayo ’me bhikkhave antarãmalã antarãmittã antarãsapattã 
antarãvadhakã antarãpaccatthikã. Katame tayo? 

Lobho bhikkhave antarãmalo antarã-amitto antarãsapatto antarãvadhako 
antarãpaccatthiko. Doso bhikkhave antarãmalo antarã-amitto antarãsapatto 
antarãvadhako antarãpaccatthiko. Moho bhikkhave antarãmalo antarã- 
amitto antarãsapatto antarãvadhako antarãpaccatthiko. 

Ime kho bhikkhave, tayo antarãmalã antarã-amittã antarãsapattã 
antarãvadhakã antarãpaccatthikã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Anatthajanano lobho lobho cittappakopano, 
bhayamantarato jãtam tam jano nãvabựjjhati. 

3. Luddho attham na jãnãti luddho dhammam na passati, 
andhantamam 1 tadã hoti yam lobho sahate naram. 


1 andhatamam - Ma, Sya; andham tamam - PTS. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Hãy suy tam ba suy tam thiện, hơn nữa nên loại trừ ba (suy tam) 
băt thiện. Vị ăy, thật vậy, làm yên lặng các suy tam đã được nghĩ đêh, tựa 
như cơn mưa làm yên lặng bụi bặm đã được gom lại. Vị ăy, thật vậy, với 
tâm được yên lặng các suy tam, ngay tại nơi đây vị ấy đã chứng đạt vị thế 
an tịnh 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4. 9. KINH VẾT NHƠ Ở BÊN TRONG 

[88]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ba cái này là các vết nhơ ở bên trong, các kẻ thù ở bên 
trong, các đối thủ ở bên trong, các sát thủ ở bên trong, các kẻ nghịch ở bên 
trong. Ba cái gì? 


Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ ở bên trong, kẻ thù ở bên trong, đối thủ 
ở bên trong, sát thủ ở bên trong, kẻ nghịch ở bên trong. Này các tỳ khưu, sân 
là vết nhơ ở bên trong, kẻ thù ở bên trong, đối thủ ở bên trong, sát thủ ở bên 
trong, kẻ nghịch ở bên trong. Này các tỳ khưu, si là vết nhơ ở bên trong, kẻ 
thù ở bên trong, đối thủ ở bên trong, sát thủ ở bên trong, kẻ nghịch ở bên 
trong. 


Này các tỳ khưu, ba cái này là các vết nhơ ở bên trong, các kẻ thù ở bên 
trong, các đối thủ ở bên trong, các sát thủ ở bên trong, các kẻ nghịch ở bên 
trong.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Tham là sự sanh ra điêu băt lợi, tham là sự kích động của tâm. 
Người đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ăy đã được sanh ra từ bên trong. 

3. Người bị khởi tham không biết được sự lợi ích, người bị khởi tham 
không nhìn thấy lý lẽ. Tham ngự trị người nào, khi ấy người bị mù quảng 
tơi tam. 
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4. Yo ca lobham pahatvana lobhaneyye na lubbhati, 
lobho pahĩyate tamhã udabindũva 1 pokkharã. 


5. Anatthajanano doso doso cittappakopano, 
bhayamantarato jãtam tam jano nãvabựjjhati. 


6. Duttho attham na janati duttho dhammam na passati, 
andhantamam 2 tadã hoti yam doso sahate naram. 


7. Yo ca dosam pahatvana dosaneyye na dussati, 
doso pahĩyate tamhã tãlapakkamva bandhanã. 


8. Anatthajanano moho moho cittappakopano, 
bhayamantarato jãtam tam jano nãvabựjjhati. 


9. MuỊho attham na janati muỊho dhammam na passati, 
andhantamam 2 tadã hoti yam moho sahate naram. 


10. Yo ca moham pahatvana mohaneyye na muyhati, 
moham vihanti so sabbam ãdiccovudayam taman ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3. 4.10. DEVADATTASUTTAM 

[89]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahată ’ti me sutam: 

1. “Tĩhi bhikkhave asaddhammehi abhibhũto pariyãdinnacitto devadatto 
ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi tĩhi? 


1 udabinduva - Sya, PTS. 


2 andhatamam - Ma, Sya; andham tamam - PTS. 
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4. Và người nào sau khi dứt bỏ tham và không bị khởi tham ở vật gợi 
tham, tham được dứt bỏ khỏi người ấy, tựa như giọt nước lìa khỏi lá sen. 


5. Sân là sự sanh ra điêu bất lợi, sân là sự kích động của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguy hiểm ăy đã được sanh ra từ bên trong. 


6 . Người bị nóng giận không biết được sự lợi ích, người bị nóng giận 
không nhìn thăy lý lẽ. Sự nóng giận ngự trị người nào, khi ấy người bị mù 
quáng toi tăm. 


7. Và người nào sau khi dứt bỏ sân và không bị khởi sân ở vật gợi sân, 
sân được dứt bỏ khỏi người ăy, tựa như trái cây tãlã lìa khỏi cuông. 


8. Si là sự sanh ra đĩêu bất lợi, si là sự kích động của tâm. Người đời 
không thău hiểu sự nguy hiểm ăy đã được sanh ra từ bên trong. 


9. Người bị si mê không biết được sự lợi ích, người bị si mê không nhìn 
thấy lý lẽ. Si ngự trị người nào, khi ấy người bị mù quáng tôĩ tăm. 


10. Và người nào sau khi dứt bỏ si và không bị khởi si ở vật gợi si, vị ấy 
tiêu diệt tất cả si mê, tựa như mặt trời đang mọc tiêu diệt sự tối tăm.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4.10. KINH DEVADATTA 

[89]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, bị chế ngự, có tâm bị nẳm giữ bởi ba điều phi diệu 
pháp, Devadatta là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn 
kiếp, không thể cứu chữa được. Ba điều nào? 
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Pãpicchãya bhikkhave abhibhũto pariyãdinnacitto devadatto ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. Pãpamittatãya bhikkhave abhibhũto 
pariyãdinnacitto devadatto ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. Sati kho 
pana uttarikaranĩye 1 oramattakena visesãdhigamena 2 antarã vosãnam ãpãdĩ 

u 


Imehi kho bhikkhave, tĩhi asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacitto 
devadatto ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Mãjãtu koci lokasmim pãpiccho upapajjatu, 
tadaminãpi jãnãtha pãpicchãnam yathã gati. 

3. Pandito ’ti samannãto bhãvitatto ’ti sammato, 
jalam Va yasasã atthã devadatto ’ti vissuto. 3 

4. So pamãnamanucinno 4 ãsajja nam tathãgatam, 
avĩcinirayam patto catudvãram bhayãnakam. 

5. Adutthassa hi yo dubbhe pãpakammam akubbato, 
tameva pãpam phusati 5 dutthacittam anãdaram. 

6. Samuddam visakumbhena yo manneyya padũsitum, 
na so tena padũseyya yasmã 6 hi udadhĩ mahã. 

7. Evameva 7 tathãgatam yo vãdena vihimsati, 
samaggatam 8 santacittam vã do tamhi na rũhati. 

8. Tãdisam mittarn kubbetha tanca seveyya pandito, 
yassa maggãnugo bhikkhu khayam dukkhassa pãpune ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 

Catuttho vaggo. 


TASSUDDÃNAM 

Vitakkã sakkãra sadda cavamãna loke, 

asubha dhamma andhakãra malam devadatto ’ti te dasã ”ti. 

—00O00— 


1 uttarim karaụĩye - Syă. 

2 visesãdhigamena ca - Syã, PTS. 

3 devadatto ti me sutam - Syã, PTS. 

4 samãnamanuciụno - Ma; 

pamãdamanuciụno - Syă, PTS, Sĩmu. 


5 phusseti - Syã, PTS. 

6 bhesmã - Ma; 
tasmã - Syã, Sĩmu. 

7 evametam - Syã, PTS. 

8 sammaggatam - Ma, Syã, PTS. 
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Này các tỳ khưu, bị chế ngự, có tâm bị nẳm giữ bởi ước muốn ác xấu, 
Devadatta là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể cứu chữa được. Này các tỳ khưu, bị chế ngự, có tâm bị nẳm giữ bởi 
bạn hữu ác xấu, Devadatta là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu 
đựng trọn kiếp, không thể cứu chữa được. Hơn nữa, trong khi có việc hơn 
nữa cần phải làm, Devadatta đã đạt đến việc dừng lại ở khoảng giữa với sự 
đắc chứng đặc biệt có tính chất thấp thỏi (là các tầng thiền và các pháp thần 
thông). 

Này các tỳ khưu, bị chế ngự, có tâm bị nẳm giữ bởi ba điều phi diệu pháp, 
Devadatta là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể cứu chữa được.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đương nhiên, bất cứ người nào có ước muôh xău xa chớ được sanh 
lên ở thê'gian. Cũng bởi điêu này đây, các ngươi hãy biết là có cảnh giới 
tương ứng dành cho những kẻ có ước muốn xâu xa. 

3. Được nhận biết là ‘người sáng suốt,’ được công nhận ‘bản thân đã 
chứng thĩên,’ Devadatta được nổi tiếng là ‘đã trụ vững tựa như đang chói 
sáng với danh tiếng.’ 

4. Kẻ ấy, thực hành có hạn lượng, sau khi công kích đấng Như Lai ấy, 
đã đi đêh địa ngụcAvĩci có bôn cửa, chôn gây nên nỗi kinh hoàng. 

5. Bởi vì kẻ nào gây hại đến bậc không (có tâm) xấu xa, đến bậc không 
làm hành động ác xấu, (quả) ác xấu xảy đêh cho chính kẻ có tâm xấu xa, 
không có sự tôn trọng ăy. 

6. Kẻ nào suy nghĩ để làm ô nhiễm đại dương bằng lọ thuốc độc, với vật 
ăy kẻ ấy không thểlàm ô nhiễm bởi vì đại dương là bao la, to lớn. 

7. Tương tự y như thế, kẻ nào dùng lời nói hãm hại đăng Thiện Thệ, bậc 
đã đạt đêh sự hoàn hảo, có tâm thanh tịnh; lời nói (bôi nhọ) không có tác 
động ở nơi vị ăy. 

8. Người sáng suốt nên kết bạn hữu với bậc như thê'ấy, và nên phục vụ 
bậc ăy. Vị tỳ khưu đi theo đường loi của bậc ấy sẽ đạt được sự diệt trừ khổ 
đau.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Phẩm thứ tư. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 


Sự suy tầm, sự tôn vinh, âm thanh, trong khi lìa đời, ở thế gian, bất tịnh, 
(thuận theo) Pháp, sự tăm tối, vết nhơ, vị Devadatta; chúng là mười. 

—00O00— 
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PANCAMO VAGGO 

3. 5.1. AGGAPPASÃDASUTTAM 

[90]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahată ’ti me sutam: 


1. “Tayo ’me bhikkhave aggappasada. Katame tayo? 

Yãvatã bhikkhave sattã apadã 1 vã dipadã 2 vã catuppadã vã bahuppadã vã 
rũpino vã arũpino vã sannino vã asaíìnino vã nevasanninãsannino vã, 
tathãgato tesam aggamakkhãyati yadidam araham sammãsambuddho. Ye 
bhikkhave buddhe pasannã agge te pasannã. Agge kho pana pasannãnam 
aggo vipãko hoti. 


Yãvatã bhikkhave dhammã sankhatã vã asankhatã vã virãgo tesam 
aggamakkhãyati yadidam madanimmadano pipãsavinayo ãlayasamugghãto 
vattupacchedo tanhakkhayo virãgo nirodho nibbãnam. Ye bhikkhave virãge 
dhamme pasannã agge te pasannã. Agge kho pana pasannãnam aggo vipãko 
hoti. 3 


Yãvatã bhikkhave sanghã vã ganã vã tathãgatasãvakasangho tesam 
aggamakkhãyati. Yadidam cattãri purisayugãni atthapurisapuggalã. Esa 
bhagavato sãvakasangho ăhuneyyo pãhuneyyo dakkhineyyo anjalikaranĩyo 
anuttaram punnakkhettam lokassa. 4 Ye bhikkhave sanghe pasannã agge te 
pasannã. Agge kho pana pasannãnam aggo vipãko hoti. 


Ime kho bhikkhave, tayo aggappasada ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Aggato ve pasannãnam aggam dhammam vijãnatam, 
agge buddhe pasannãnam dakkhineyye anuttare. 


1 apãdã - Syã. 

2 dvipadã - Ma, PTS; dvipãdã - Syã. 

3 yãvată bhikkhave sankhatã dhammã ariyo atthaủgiko maggo tesam aggamakkhăyati 
seyyathĩdarii sammãditthi sammãsaủkappo sammãvãcă sammăkammanto sammããjĩvo 
sammãvãyãmo sammãsati sammãsamãdhi ye bhikkhave ariyamaggadhamme pasannã agge 
te pasannã agge kho pana pasannãnam aggo vipãko hoti - itipãtho Syã potthake adhikam. 

4 esa bhagavato ... lokassa - itipãtho Syã potthake na dissate. 
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PHẤM THỨ NĂM 

3. 5.1. KINH Sự TỊNH TÍN TỐI CAO 

[90]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, đây là ba sự tịnh tín tối cao. Ba sự tịnh tín nào? 

Này các tỳ khưu, so sánh với các chúng sanh không chân, hoặc hai chân, 
hoặc bốn chân, hoặc nhiều chân, hoặc có sâc, hoặc vô sâc, hoặc có tưởng 
hoặc vô tưởng, hoặc phi tưởng phi phi tưởng, đức Như Lai được gọi là tối cao 
trong số ấy, tức là bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác. Này các tỳ khưu, 
những ai tịnh tín ở đức Phật, những người ấy tịnh tín ở đối tượng tối cao. 
Hơn nữa, đối với những ai tịnh tín ở đối tượng tối cao, quả thành tựu của họ 
là tối cao. 


Này các tỳ khưu, so sánh với các pháp hữu vi hoặc vô vi, sự xa lìa luyến ái 
được gọi là tối cao trong số các pháp ấy, tức là sự nghiền nát say đẳm, sự xua 
đi khao khát, sự thủ tiêu các pháp ngủ ngầm, sự bẻ gãy vòng xoay, sự diệt trừ 
tham ái, sự xa lìa luyến ái, sự tịch diệt, Niết Bàn. Này các tỳ khưu, những ai 
tịnh tín ở pháp xa lìa luyến ái, những người ấy tịnh tín ở đối tượng tối cao. 
Hơn nữa, đối với những ai tịnh tín ở đối tượng tối cao, quả thành tựu của họ 
là tối cao. 


Này các tỳ khưu, so sánh với hội chúng hoặc tập thể, hội chúng Thinh Văn 
của đức Như Lai được gọi là tối cao trong số ấy, tức là bốn cặp hạng người 
(bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người tính đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám). 
Hội chúng Thinh Văn ấy của đức Thế Tôn đáng được hiến cúng, đáng được 
hiến dâng, đáng được cúng dường, đáng được châp tay, là nơi để gieo trồng 
phước báu của thế gian không gì hơn được. Này các tỳ khưu, những ai tịnh 
tín ở Tăng Chúng, những người ấy tịnh tín ở đối tượng tối cao. Hơn nữa, đối 
với những ai tịnh tín ở đối tượng tối cao, quả thành tựu của họ là tối cao. 


Này các tỳ khưu, đây là ba sự tịnh tín tối cao.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Thật vậy, đối với những người tịnh tín đang nhận biết Giáo Pháp tơi 
cao là tôĩ cao, đối với những người tịnh tín ở đức Phật tôĩ cao, bậc xứng 
đảng cúng dường, đấng Vô Thượng,... 
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3. Agge dhamme pasannanam viragupasame sukhe, 
agge saiìghe pasannãnam punnakkhette anuttare. 


4. Aggasmim danam dadatam aggam punnam pavaddhati, 
aggam ãyu va vanno ca yaso kitti sukham balam. 


5. Aggassa data medhavi aggadhammasamahito, 
devabhũto manusso vã aggappatto pamodatĩ ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3. 5. 2. JIVIKASUTTAM 

[91]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Antamidam bhikkhave jĩvikãnam yadidam pindolyam, abhisãpo ’yani [ 
bhikkhave lokasmim piọdolo vicarasi pattapãnĩti. Tanca kho etam bhikkhave 
kulaputtã upenti attavasikã attavasam 1 2 paticca, neva rặjãbhinĩtã na 
corãbhinĩtă na inatthã na bhayatthã 3 na ãjĩvikapakată. 4 Api ca kho 
otinnamhã jãtiyã jarãya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upãyãsehi dukkhãbhikinnã 5 dukkhaparetã, appevanãma imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa antakiriyã pannãyethã ’ti. 


Evam pabbajito cãyam bhikkhave kulaputto hoti 6 abhijjhãlũ 7 kãmesu 
tibbasãrãgo byãpannacitto padutthamanasankappo mutthassati asampajãno 
asamãhito vibbhantacitto pãkatindriyo. 


Seyyathãpi bhikkhave chavãlãtam ubhato padittam majjhe gũthagatam 
neva gãme katthattham pharati na araníĩe, tathũpamãham bhikkhave imam 
puggalam vadãmi, gihĩbhogã ca 8 parihĩno sãmannatthanca na paripũretĩ ”ti. 


1 abhilãpãyam - Syã, PTS. 

2 atthavasikã atthavasam - Ma, Syã, PTS. 

3 na inattã na bhayattã - Ma, Syă. 

4 na ãjĩvikãpakatã - Ma; ãjĩvikã pakatã - Syã; 

na ãjĩvikã pakată - PTS. 


5 dukkhotiụnã - Ma, Syã. 

6 so ca hoti - Ma, PTS. 

7 abhijjhãlu - Ma, Syã. 

8 ca - itisaddo Ma potthake na dissate. 
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3. Thật vậy, đôĩ với những người tịnh tín ở Giáo Pháp tôĩ cao, xa lìa 
luyến ái, yên tịnh, an lạc, đôĩ với những người tịnh tín ở Tăng Chúng tôĩ 
cao, ruộng phước vô thượng,... 

4. Đôĩ với những người đang dâng cúng vật thí ở đôĩ tượng tôĩ cao, 
phước thiện tôĩ cao tăng trưởng, tuổi thọ, sắc đẹp, danh vọng, tiêng tăm, 
hạnh phúc, sức mạnh tôĩ cao. 

5. Người bô' thí đêh đôĩ tượng tối cao là bậc thông minh, đã được tập 
trung ở Giáo Pháp tối cao, dầu có bản thể chư Thiên hay là nhân loại, 
người đã đạt đêh trạng thái tôĩ cao thì vui sướng.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 5. 2. KINH Sự NUÔI MẠNG 

[91]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, việc này là tận cùng trong các việc nuôi mạng, tức là 
sự khất thực. Này các tỳ khưu, có lời nguyền rủa này ở thế gian: ‘Ông là kẻ 
khất thực, đi lang thang, tay cầm bình bát.’ Và này các tỳ khưu, những người 
con trai gia đình danh giá, những người sống cho tự ngã, tùy thuận tác động 
của tự ngã đi đến với việc khất thực ấy, chẳng phải bị thúc ép bởi vua, chẳng 
phải bị thúc ép bởi quân cướp, không vì có nợ nần, không vì có sợ hãi, không 
phải do tác động bởi sự nuôi mạng. Nhưng (vì nghĩ rằng): ‘Chúng tôi bị sa 
đọa bởi sự sanh, sự già, sự chết, các sự sầu bi khổ ưu não, bị chất chồng bởi 
khổ, bị quấy nhiễu bởi khổ, mong sao việc làm chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này 
có thể được nhận biết.’ 


Và này các tỳ khưu, được xuất gia như vậy, người con trai gia đình danh 
giá này bị tham đẳm trong các dục, có sự luyến ái sâc bén, có tâm bị sái quấy, 
có ý suy tư bị tồi bại, có niệm bị quên lãng, không có sự nhận biết rõ, không 
định tĩnh, có tâm bị tán loạn, có giác quan bị buông lơi. 


Này các tỳ khưu, cũng giống như thanh gỗ ở lò thiêu xác chết bị đốt cháy 
ở hai đầu, bị lấm phân ở khoảng giữa, không sử dụng được vì mục đích củi 
đốt không chỉ ở làng mà luôn cả ở rừng, này các tỳ khưu, Ta nói về người này 
với ví dụ như thế, người này đã buông bỏ các sự hưởng thụ tại gia nhưng 
không làm đầy đủ mục đích của hạnh Sa-môn.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Gihĩbhogã ca parihĩno sãmannatthanca dubbhago, 
paridhamsamãno pakireti chavãlãtamVa nassati. 


3. Kasavakantha bahavo papadhamma asannata, 
pãpã pãpehi kammehi nirayam te upapajjare. 1 2 


4. Seyyo ayoguỊo bhutto tatto aggisikhupamo, 

yance bhunjeyya dussĩlo ratthapindam asannato ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 5. 3. SANGHATIKANNASUTTAM 

[92]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Sanghãtikanne ce ’pi bhikkhave bhikkhu gahetvã pitthito pitthito 
anubaddho 3 assa, pãde pãdam nikkhipanto. So ca hoti abhijjhãlũ kãmesu 
tibbasãrãgo byãpannacitto padutthamanasamkappo mutthassati asampajãno 
asamãhito vibbhantacitto pãkatindriyo. Atha kho so ãrakã Va mayham, 
aham ca tassa. Tam kissa hetu? Dhammam hi so bhikkhave bhikkhu na 
passati dhammam apassanto na mam passati. 4 


Yojanasate ce ’pi so bhikkhave bhikkhu vihareyya so ca hoti anabhijjhãlũ 
kãmesu na tibbasãrãgo abyãpannacitto appadutthamanasamkappo 
upatthitasati sampajãno samãhito ekaggacitto samvutindriyo. Atha kho so 
santikeva mayham, aham ca tassa. Tam kissa hetu? Dhammam hi so 
bhikkhave bhikkhu passati dhammam passanto mam passatĩ ”ti. 


1 chavalatam vinassati - Sya. 3 anubandho - Ma, Sya, PTS. 

2 Imã gãthã Syã potthake na dissate. 4 mam na passati - Syã. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Kẻ đã buông bỏ các sự hưởng thụ tại gia và có phan yêu kém về mục 
đích của hạnh Sa-môn, trong khi đang bị hủy hoại, kẻ ấy buông lung, roi bị 
tiêu hoại như thanh gô ở lò thiêu xác chết. 


3. Có nhiêu kẻ, cổ quăn y casa, (hành) theo pháp ác, không tự chế ngự, 
những kẻ xău xa ăy, do các nghiệp ác, bị sanh vào địa ngục. 


4. Hòn sắt cháy rực tựa như ngọn lửa được ăn vào là tốt hơn so với kẻ 
có giới tồi, không tự chê'ngự, ăn đô ăn khất thực của xứ sở .” 1 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 5. 3. KINH CHÉO Y HAI LỚP 

[92]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, cho dầu vị tỳ khưu có thể nâm lấy chéo y hai lớp rồi 
theo sát phía sau, trong khi đặt xuống bàn chân theo từng vết bàn chân. Và vị 
ấy bị tham đâm, có sự luyến ái sâc nét ở các dục, có tâm bị sái quấy, có ý suy 
tư bị tồi bại, có niệm bị quên lãng, không có sự nhận biết rõ, không định tĩnh, 
có tâm bị tán loạn, có giác quan bị buông lơi. Khi ấy, vị ấy vẫn xa cách Ta, và 
Ta xa cách vị ấy. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ 
khưu ấy không nhìn thấy pháp, trong khi không nhìn thấy pháp thì không 
nhìn thấy Ta. 


Này các tỳ khưu, cho dầu vị tỳ khưu ấy có thể sống xa một trăm do-tuần, 
và vị ấy không bị tham đấm, không có sự luyến ái sâc nét ở các dục, có tâm 
không bị sái quấy, có ý suy tư không bị tồi bại, có niệm được thiết lập, có sự 
nhận biết rõ, được định tĩnh, có tâm được chuyên nhất, có giác quan đã được 
thu thúc. Khi ấy, vị ấy rất gần Ta, và Ta rất gần vị ấy. Điều ấy có nguyên nhân 
là gì? Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy nhìn thấy pháp, trong khi nhìn 
thay pháp thì nhìn thấy Ta. ” 


1 Hai kệ ngôn 3 và 4 giống hai kệ ngôn 307, 308 của Pháp Cú, Phẩm Địa Ngục. 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Anubaddho ’pi’ ce assa mahiccho ca 1 2 vighãtavã, 

ejãnugo anejassa nibbutassa anibbuto, 
giddho so vĩtagedhassa passa yãvanca ãrakã. 

3. So ca dhammamabhinnãya dhammamannãya pandito, 
rahado ’va nivãte ca anejo vũpasammati. 

4. Anejo so anejassa nibbutassa ca nibbuto, 
agiddho vĩtagedhassa passa yãvanca santike ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 5. 4. AGGISUTTAM 

[93]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tayo ’me bhikkhave aggĩ. Katame tayo? Rãgaggi dosaggi mohaggi. Ime 
kho bhikkhave, tayo aggĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Rãgaggi dahati macce ratte kãmesu mucchite, 

dosaggi pana byãpanne nare pãnãtipãtino. 

3. Mohaggi pana sammũỊhe ariyadhamme akovide, 
ete aggĩ ajãnanti 3 sakkãyãbhirată pajã. 

4. Te vaddhayanti nirayam tiracchãnanca yoniyo, 
asuram pettivisayam 4 amuttã mãrabandhanã. 

5. Ye ca rattindivã yuttã sammãsambuddhasãsane, 
te nibbãpenti rãgaggim niccam asubhasannino. 


1 anubandhopi - Ma, Sya, PTS. 3 ajananta - Ma, Sya, PTS. 

2 va - Syã, PTS. 4 pittivisayanca - Syã; pettivisayanca - PTS. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Cho dầu theo sát, nhưng có ước muốn lớn lao và có sự budn phĩên, 
kẻ đeo đuổi dục vọng đôĩ với người không dục vọng, kẻ chưa diệt tắt đôĩ với 
người đã diệt tắt, kẻ thèm khát đôĩ với người đã lìa sự thèm khát, ngươi 
hãy nhìn xem xa cách đêh chừng nào. 

3. Va sau khi biết rõ pháp, sau khi hiểu được pháp, bậc sáng suốt ấy 
không còn dục vọng, được yên lặng, tựa như ho nước khi đứng gió. 

4. Vị không dục vọng ấy đôĩ với người không dục vọng, đã diệt tắt dơi 
với người đã diệt tắt, không thèm khát đôĩ với người đã lìa sự thèm khát, 
ngươi hãy nhìn xem gan gũi đêh chừng nào.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 5. 4. KINH LỬA 

[93]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba loại lửa. Ba loại nào? Lửa tham ái, lửa sân 
hận, lửa si mê. Này các tỳ khưu, đây là ba loại lửa.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Lửa tham ái thiêu đốt những kẻ bị luyến ái, bị mê mãn ve các dục, 
còn lửa sân hận thiêu đốt những kẻ có tâm sái quấy, những kẻ giết hại các 
sinh mạng. 

3. Và lửa si mê thiêu đốt những kẻ bị mê muội, không rành rẽ ve pháp 
bậc Thánh. Những kẻ thỏa thích với thân (ngủ uẩn) không biết những ngọn 
lửa này. 

4. Những kẻ ăy khiến cho địa ngục, các thai bào của các loài súc sanh, 
hạng A-tu-la, cảnh giới ngạ quỷ được tăng trưởng; họ không thoát khỏi sự 
trói buộc của Ma Vương. 

5. Và những người nào ngày đêm gắn bó vào lời dạy của đăng Chánh 
Đẳng Giác, những người ấy diệt tắt lửa luyến ái, thường xuyên có sự suy 
tưởng về băt tịnh. 
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6 . Dosaggim pana mettaya nibbapenti naruttama, 
mohaggim pana pannãya yãyam nibbedhagãminĩ. 

7. Te nibbãpetvã nipakã rattindivamatandită, 
asesam parinibbanti asesam dukkhamaccagum. 1 

8. Ariyaddasã vedaguno sammadannãya panditã, 
jãtikkhayamabhiímãya nãgacchanti punabbhavan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 5. 5. UPAPARIKKHASUTTAM 

[94]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tathă tathã bhikkhave bhikkhu upaparikkheyya yathã yathăssa 2 
upaparikkhato bahiddhã cassa vinnãnam avikkhittam hoti avisatam, 
ajjhattam asanthitam anupãdãya na paritasseyya. Bahiddhã cassa bhikkhave 
vinnãne avikkhitte avisate sati ajjhattarn asanthite anupãdãya 3 aparitassato 
ãyatim jãtijarãmaranadukkhasamudayasambhavo na hotĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Sattasangapahĩnassa netticchinnassa bhikkhuno, 
vikkhĩno jãtisamsãro natthi tassa 4 punabbhavo ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 5. 6. KAMUPAPATTISUTTAM 

[95]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Tisso imã bhikkhave kãmuppattiyo. 5 Katamã tisso? Paccupatthita- 
kãmã, nimmãnaratino, paranimmitavasavattino. Imã kho bhikkhave, tisso 
kãmuppattiyo 5 ”ti. 


1 dukkhamajjhagum - Syã. 4 assa - Syã. 5 kãmũpapattiyo - Ma, Syã; 

2 yathã yathã - Syã, PTS. kãmupapattiyo - PTS. 

3 na paritasseyya. Bahiddhã cassa bhikkhave vinnãne avikkhitte avisate sati ajjhattam 

asanthite anupãdãya - itipãtho Syă, PTS potthakesu na dissate. 
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6. Hơn nữa, các bậc tôĩ thượng nhân diệt tắt lửa sân hận bằng từ ái, và 
(diệt tắt) lửa sỉ mê bằng trí tuệ, đây là pháp đưa đến sự thấu triệt. 

7. Sau khi đã diệt tắt (ba loại lửa), các bậc chín chắn ấy, ngày đêm 
không thụ động, roi viên tịch Niết Bàn không còn dư sót, các vị đã vượt qua 
khổ đau không còn dư sót. 

8. Các bậc hiểu biết sâu sắc, đã nhìn thấy pháp của bậc Thánh, các bậc 
sáng suốt, sau khi hiểu biết đúng đắn, sau khi biết rõ sự diệt trừ việc sanh 
ra, không đi đêh sự hiện hữu lại nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 5. 5. KINH KHẢO SÁT 

[94]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nên khảo sát theo đường lối như thế nào 
đó để trong khi đang khảo sát, thức của vị này không bị tản mạn, không bị 
tỏa rộng ở ngoại phần, không bị gân chặt ở nội phần, không nên chấp thủ và 
không nên trông ngóng. Và này các tỳ khưu, khi thức của vị này không bị tản 
mạn, không bị tỏa rộng ở ngoại phần, không bị gắn chặt ở nội phần, đối với 
vị không chấp thủ và không khao khát, thì không có nhân sanh khởi và sự 
hình thành của sanh, già, chết, khổ.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đôĩ với vị tỳ khưu đã dứt bỏ bảy đĩêu dính mắc,' đã chặt dứt lối dẫn 
đi tái sanh, sự luân hoi tái sanh đã được chấm dứt, không có sự hiện hữu 
lại nữa đối với vị ấy.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 5. 6. KINH Sự SANH KHỞI CỦA CÁC DỤC 

[95]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba sự sanh khởi của các dục. Ba sự sanh khởi 
nào? Các dục đã được hiện diện, các sự thích thú vật do tự mình biến hóa ra, 
các sự thể hiện quyền lực đối với các dục do người khác biến hóa ra. Này các 
tỳ khưu, đây là ba sự sanh khởi của các dục.” 


1 Bảy điều dính mắc ( saủga ): tham ái, tà kiến, ngã mạn, sân hận, si mê, ô nhiêm, và uế hạnh 
(ItA. ii, 120). 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Paccupatthitakãmã ca ye devã vasavattino, 

nimmãnaratino devã ye caníĩe kãmabhogino. 

3. Itthabhãvannathãbhãvam samsãram nãtivattare, 
etamãdĩnavam natvã 1 kãmabhogesu pandito, 2 
sabbe pariccaje kãme ye dibbã ye ca mãnusã. 

4. Piyarũpasãtagadhitam chetvã sotam duraccayam, 
asesam parinibbanti asesam dukkhamaccagum. 

5. Ariyaddasã vedaguno sammadannãya pandită, 
jãtikkhayamabhinnãya nãgacchanti punabbhavan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


3. 5. 7. KAMAYOGASUTTAM 

[96]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Kãmayogayutto bhikkhave bhavayogayutto ãgãmĩ hoti ãgantã 3 
itthattam. 

Kãmayogavisannutto bhikkhave bhavayogayutto anãgãmĩ hoti anãgantã 
itthattam. 

Kãmayogavisannutto bhikkhave bhavayogavisannutto araham hoti 
khĩnãsavo ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kãmayogena samyuttã bhavayogena cũbhayam, 

sattã gacchanti samsãram jãtimaranagãmino. 4 

3. Ye ca kãme pahãtvãna appattã ãsavakkhayam, 
bhavayogena samyuttã ‘anãgãmĩ ’ti vuccare. 

4. Ye ca kho chinnasamsayã 5 khĩnamãnapunabbhavã, 
te ve pãram gatã loke ye pattã ãsavakkhayan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 

Tatiyabhãnavãram. 


1 samsãram nãtivattare etamãdĩnavam natvă - itipãtho Syã, PTS potthakesu na dissate. 

2 panditã - Syã. 4 jãtimaranagãminan ti - Syã. 

3 ãgantvã - Syã. 5 chinnasamsãrã - Sĩmu. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Hạng có các dục đã được hiện diện, chư Thiên có sự thể hiện quỳên 
lực, chư Thiên có sự thích thú vật do tự mình biên hóa ra, và các hạng khác 
có sự hưởng thụ các dục,... 

3. ... họ không vượt qua luân hoi, sự hiện hữu ở nơi này hay sự hiện 
hữu ở nơi khác. Sau khi biết được băt lợi này ở các sự hưởng thụ dục, bậc 
sáng suốt nên buông bỏ tất cả các dục thuộc cõi trời và thuộc loài người. 

4. Sau khi chặt đứt sự trói buộc dễ chịu ở các sắc đáng yêu, dòng chảy 
khó thể vượt qua, roi viên tịch Niết Bàn không còn dư sót, các vị đã vượt 
qua khổ đau không còn dư sót. 

5. Các bậc hiểu biết sâu sắc, đã nhìn thấy pháp của bậc Thánh, các bậc 
sáng suốt, sau khi hiểu biết đúng đắn, sau khi biết rõ sự diệt trừ việc sanh 
ra, không đi đêh sự hiện hữu lại nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 5. 7. KINH Sự GẮN BÓ VỚI CÁC DỤC 

[96]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, bị gân bó với sự gẳn bó của dục, bị gắn bó với sự gắn 
bó của hữu, là vị hữu lai, người trở về lại trạng thái này. 

Này các tỳ khưu, không còn bị ràng buộc với sự gân bó của dục, bị gắn bó 
với sự gân bó của hữu, là vị Bất Lai, người không trở về lại trạng thái này. 

Này các tỳ khưu, không còn bị ràng buộc với sự gẳn bó của dục, không 
còn bị ràng buộc với sự gẳn bó của hữu, là vị A-la-hán, có lậu hoặc đã cạn 
kiệt.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “BỊ ràng buộc với cả hai: với sự gắn bó của dục và với sự gắn bó của 
hữu, chúng sanh đi đến luân hồi, đi đêh sanh và tử. 

3. Và những ai sau khi dứt bỏ các dục, không đạt đêh sự diệt trừ các lậu 
hoặc, bị ràng buộc với sự gắn bó của hữu, được gọi là vị BătLaỉ.’ 

4. Còn những vị nào có hoài nghi đã được chặt đứt, có ngã mạn và sự 
hiện hữu lại nữa đã được cạn kiệt, những vị nào đã đạt đêh sự diệt trừ các 
lậu hoặc, thật vậy những vị ăy đã đi đến bờ kia ở thếgỉan.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Tụng Phầm thứ ba. 
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3. 5. 8. KALYANASILASUTTAM 

[97]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Kalyanasilo bhikkhave bhikkhu kalyanadhammo kalyanapanno 
imasmim dhammavinaye kevalĩ vusitavã uttamapuriso ’ti vuccati. 


Kathanca bhikkhave bhikkhu kalyãnasĩlo hoti? Idha bhikkhave bhikkhu 
sĩlavã hoti pãtimokkhasamvarasamvuto viharati, ãcãragocarasampanno 
anumattesu vajjesu bhayadassãvĩ samãdãya sikkhati sikkhãpadesu. Evam 
kho bhikkhave, bhikkhu kalyãnasĩlo hoti. Iti kalyãnasĩlo. 


Kalyãnadhammo ca katham hoti? Idha bhikkhave bhikkhu sattannam 
bodhipakkhiyãnam' dhammãnam bhãvanãnuyogamanuyutto viharati. Evam 
kho bhikkhave, bhikkhu kalyãnadhammo hoti. Iti kalyãnasĩlo 
kalyãnadhammo. 


Kalyãnapanno ca katham hoti? Idha bhikkhave bhikkhu ãsavãnam khayã 
anãsavam cetovimuttim pannãvimuttim dittheva dhamme sayam abhinnã 
sacchikatvã upasampajja viharati. Evam kho bhikkhave, bhikkhu 
kalyãnapanno hoti. Iti kalyãnasĩlo kalyãnadhammo kalyãnapanno imasmim 
dhammavinaye kevalĩ vusitavã uttamapuriso ’ti vuccatĩ ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 


2. “Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam, 
tam ve kalyãnasĩlo ’ti ãhu bhikkhum hirimanam. 1 2 


3. Yassa dhamma subhavita satta sambodhagamino, 3 
tam ve kalyãnadhammo ’ti ãhu bhikkhum anussadam. 


4. Yo dukkhassa pajanati idheva khayamattano, 
tam ve kalyãnapanno ’ti ãhu bhikkhum anãsavam. 


1 sattattimsabodhipakkhikãnam - Syã; 
sattannam bodhipakkhikãnam - PTS. 

2 hirĩmatam - Syã, PTS. 
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3. 5. 8. KINH GIỚI TỐT ĐẸP 

[97]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có giới tốt đẹp, có pháp tốt đẹp, có tuệ tốt 
đẹp ở Pháp và Luật này được gọi là ‘vị toàn hảo, đã được hoàn mãn, con 
người tối thượng.’ 


Và này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có giới tốt đẹp nghĩa là thế nào? Này các tỳ 
khưu, ở đây vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc trong sự thu thúc của giới 
bổn Pãtimokkha, được thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi 
trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có giới tốt đẹp nghĩa là như vậy. Có giới tốt đẹp là thế ấy. 


Và có pháp tốt đẹp nghĩa là thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu 
sống gân liền với sự tu tập bảy pháp góp phần vào việc giác ngộ. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có pháp tốt đẹp nghĩa là như vậy. Có giới tốt đẹp, có pháp 
tốt đẹp ià thế ấy. 


Và có tuệ tốt đẹp nghĩa là thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu với 
sự diệt trừ các lậu hoặc, không còn lậu hoặc, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ 
vào thắng trí của mình, chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào sự giải thoát của 
tâm, sự giải thoát của tuệ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có tuệ tốt đẹp nghĩa là 
như vậy. Có giới tốt đẹp, có pháp tốt đẹp, có tuệ tốt đẹp ở Pháp và Luật này 
được gọi là ‘vị toàn hảo, đã được hoàn mãn, con người tối thượng’ là thế ấy.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Đôĩ với vị nào không có việc đã làm sái quấy ve thân, vê khẩu, về ý, 
thật vậy, người ta đã gọi vị tỳ khưu có liêm sỉ ấy là ‘vị có giới tôi đẹp.’ 


3. Đôĩ với vị nào bảy pháp dẫn đêh sự giác ngộ khéo được tu tập, thật 
vậy, người ta đã gọi vị tỳ khưu không tự cao ấy là ‘vị có pháp tốt đẹp.’ 


4. Đôĩ với vị nào nhận biết sự diệt trừ khổ của bản thân ngay tại chỗ 
này, người ta đã gọi vị tỳ khưu không còn lậu hoặc ấy là ‘vị có tuệ tốt đẹp.’ 
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5. Tehi dhammehi sampannam amgham chinnasamsayam, 
asitam sabbalokassa ãhu sabbappahãyinan ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3. 5. 9. DANASUTTAM 

[98]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Dvemãni bhikkhave dãnãni ãmisadãnanca dhammadãnanca. 
Etadaggam bhikkhave imesam dvinnam dãnãnam yadidam dhammadãnam. 
Dve ’me bhikkhave samvibhãgã ãmisasamvibhãgo ca dhammasamvibhãgo 
ca. Etadaggam bhikkhave imesam dvinnam samvibhãgãnam yadidam 
dhammasamvibhãgo. Dve ’me bhikkhave anuggahã ãmisãnuggaho ca 
dhammãnuggaho ca. Etadaggam bhikkhave imesam dvinnam anuggahãnam 
yadidam dhammãnuggaho ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 


2. “Yamãhu dãnam paramam anuttaram 
yam samvibhãgam bhagavã avannayĩ, 1 
aggamhi khettamhi pasannacitto 
vinnũ pajãnam ko na yajetha kãle. 


3. Ye ceva bhãsanti suụanti cũbhayam 
pasannacittã sugatassa sãsane, 
tesam so attho paramo visựjjhati 
ye appamattã sugatassa sãsane ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1 avannayi - Ma, Sya, PTS. 
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5. Người ta đã gọi vị thành tựu những pháp ấy, không phĩên muộn, có 
hoài nghi đã được chặt đứt, không bị lệ thuộc đôĩ với tất cả thê'gian là vị đã 
dứt bỏ tăt cả.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.5. 9. KINH BỠ THÍ 

[98]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, đây là hai loại bố thí: bố thí tài vật và bố thí pháp. 
Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại bố thí này, tức là bố 
thí pháp. Này các tỳ khưu, đây là hai loại san sẻ: san sẻ tài vật và san sẻ pháp. 
Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại san sẻ này, tức là 
san sẻ pháp. Này các tỳ khưu, đây là hai loại tương trợ: tương trợ tài vật và 
tương trợ pháp. Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại 
tương trợ này, tức là tương trợ pháp.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Người ta đã nói sự bô'thí nào là tơi cao vô thượng, đức Thê'Tôn đã 
ngợi khen sự san sẻ nào (là toi cao vô thượng); là người hiểu biết, đang 
nhận biết, có tâm tịnh tín ở thửa ruộng (phước) cao thượng, ai có thể 
không hy sinh vào lúc đúng thời? 


3. Những người nào không những nói mà còn lắng nghe, có cả hai hành 
động, có tâm tịnh tín ở lời dạy của bậc Thiện Thệ, những người nào không 
xao lãng về lời dạy của đăng Thiện Thệ, mục đích tối cao ấy của những 
người ay được thanh tịnh.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3. 5 .10. TEVIJJASUTTAM 

[99]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Dhammenaham bhikkhave tevijjam brahmanam pannapemi nannam 
lapitalãpanamattena. 


Kathanca bhikkhave dhammena tevijjam brahmanam pannapemi 
nãnnam lapitalãpanamattena? 


Idha bhikkhave bhikkhu anekavihitam pubbenivãsam anussarati; 
seyyathĩdam: ekampi jãtim dve ’pi jãtiyo tisso ’pi jãtiyo catasso ’pi jãtiyo 
panca ’pi jãtiyo dasa ’pi jãtiyo vĩsampi jătiyayo timsampi jãtiyo cattăỊĩsampi 
jãtiyo pannãsampi jãtiyo jãtisatampi jãtisahassampi jãtisatasahassampi 
aneke ’pi samvattakappe aneke ’pi vivattakappe aneke ’pi 
samvattavivattakappe amutrãsim evamnãmo evamgotto evamvanno 
evamãhãro evamsukhadukkhapatisamvedĩ evamãyupariyanto. So tato cuto 
amutra upapãdim. 1 Tatrãpãsim evamnãmo evamgotto evamvanno 
evamãhãro evamsukhadukkhapatisamvedĩ evamãyupariyanto. So tato cuto 
idhũpapannoti. Iti sãkãram sa-uddesam anekavihitam pubbenivãsam 
anussarati. Ayamassa pathamã vijjã adhigatã hoti, avijjã vihatã vijjã 
uppannã, tamo vihato ãloko uppanno yathã tam appamattassa ãtãpino 
pahitattassa viharato. 


Puna ca param bhikkhave bhikkhu dibbena cakkhunã visuddhena 
atikkantamãnusakena satte passati cavamãne upapajjamãne hĩne panĩte 
suvanọe dubbanne sugate duggate yathãkammũpage satte pajãnãti: ‘Ime 
vata bhonto sattã kãyaduccaritena samannãgată, vacĩduccaritena 
samannãgatã, manoduccaritena samannãgatã, ariyãnam upavãdakã 
micchăditthikã micchăditthikammasamãdãnã, te kãyassa bhedã 
parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam upapannã. Ime vã pana 
bhonto sattã kãyasucaritena samannãgatã vacĩsucaritena samannãgatã, 
manosucaritena samannãgatã, ariyãnam anupavãdakã, sammãditthikã 
sammãditthikammasamãdãnã, te kãyassa bhedã parammaranã sugatim 
saggam lokam upapannã ’ti. Iti dibbena cakkhunã visuddhena 
atikkantamãnusakena satte passati cavamãne upapajjamãne hĩne panĩte 
suvanne dubbanne sugate duggate. Yathãkammũpage satte pajãnãti. 
Ayamassa dutiyã vijjã adhigatã hoti, avijjã vihată, vijjã uppannã, tamo 
vihato, ãloko uppanno, yathã tam appamattassa ãtãpino pahitattassa 
viharato. 


1 udapadim - Ma, Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Năm 


3. 5.10. KINH BA MINH 

[99]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Ta tuyên bố (một người là) Bà-la-môn có ba Minh 
được căn cứ vào pháp, không phải chỉ vì lời nói lảm nhảm được thốt lên. 

Và này các tỳ khưu, Ta tuyên bố (một người là) Bà-la-môn có ba Minh 
được căn cứ vào pháp, không phải chỉ vì lời nói lảm nhảm được thốt lên 
nghĩa là thế nào? 


Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là 
một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười 
lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm 
mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, một trăm ngàn lần 
sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: ‘Ở nơi ấy, 
ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, 
kinh nghiệm lạc và khổ như vầy, có giới hạn tuổi thọ như vầy. Từ chỗ ấy, ta 
đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia, ta đã có tên như vầy, 
dòng họ như vầy, giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, kinh nghiệm lạc và khổ 
như vầy, có giới hạn tuổi thọ như vầy. Từ nơi kia, ta đây đã chết đi rồi đã 
sanh lên tại nơi này.’ Như thế, vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét 
đại cương và cá biệt. Đối với vị này, đây là Minh thứ nhất được chứng đạt, vô 
minh được diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tối được diệt tận, ánh sáng 
được sanh khởi như thế trong khi vị này sống không xao lãng, nhiệt tâm, 
quyết tâm. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu với Thiên nhãn thanh 
tịnh vượt trội loài người nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh 
lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, vị 
ấy biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng (như vầy): 
‘Quả đúng như vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có hành động xấu 
xa bằng thân, có hành động xấu xa bảng lời nói, có suy nghĩ xấu xa bâng ý, vu 
khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các hành động do tà kiến. 
Những kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có hành 
động tốt đẹp bâng thân, có hành động tốt đẹp bâng lời nói, có suy nghĩ tốt 
đẹp bâng ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành các 
hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, 
được sanh vào chốn an vui, cõi Trời.’ Như thế, bàng Thiên nhãn thanh tịnh 
vượt trội loài người, vị ấy nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh 
lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, vị 
ấy biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Đối với vị 
này, đây là Minh thứ nhì được chứng đạt, vô minh được diệt tận, minh được 
sanh khởi, bóng tối được diệt tận, ánh sáng được sanh khởi như thế trong khi 
vị này sống không xao lãng, nhiệt tâm, quyết tâm. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Tikanipato - Pancamo vaggo 


Puna ca param bhikkhave bhikkhu ãsavãnam khayã anãsavam 
cetovimuttim pannãvimuttim ditthevadhamme sayam abhinnã sacchikatvã 
upasampajja viharati. Ayamassa tatiyã vijjã adhigată hoti, avijjã vihatã, vijjã 
uppannã, tamo vihato, ãloko uppanno, yathã tam appamattassa ãtãpino 
pahĩtattassa viharato. 


Evam kho aham bhikkhave dhammena tevijjam brahmanam pannapemi 
nãnnam lapitalăpanamattenã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Pubbenivãsam yo vedi 1 saggãpãyanca passati, 

atho 2 jãtikkhayam patto abhinnãvosito muni. 

3. Etăhi tĩhi vijjãhi tevijjo hoti brãhmano. 
tamaham vadãmi tevijjam nãnnam lapitalãpanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

Pancamo vaggo. 


TASSUDDÃNAM 

Pasãdajĩvitasamghãti aggi upaparikkhayã, 

upapatti kãma kalyãnam dãnam dhammena te dasã ”ti. 

TIKANIPÃTO NITTHITO. 

—00O00-- 


1 veti - Ma. 


2 atha - Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Năm 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, vị tỳ khitu do sự diệt tận các lậu 
hoặc, nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự 
giải thoát của tâm, sự giải thoát của tuệ, sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập 
và an trú. Đối với vị này, đây là Minh thứ ba được chứng đạt, vô minh được 
diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tối được diệt tận, ánh sáng được sanh 
khởi như thế trong khi vị này sống không xao lãng, nhiệt tâm, quyết tâm. 

Này các tỳ khưu, Ta tuyên bố (một người là) Bà-la-môn có ba Minh được 
căn cứ vào pháp, không phải chỉ vì lời nói lảm nhảm được thốt lên nghĩa là 
như thê'.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị nào biết ve kiếp sống trước, nhìn thấy cõi Trời và đọa xứ, roi đạt 
đêh sự diệt trừ tái sanh, là bậc hiên trí, đã được hoàn hảo ve thắng trí. 

3. Với ba Minh này, trở thành vị Bà-la- môn có ba Minh, Ta nói vị ấy là 
vị Tam Minh, chứ không phải kẻ khác với lời nói lảm nhảm được thốt lên.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Phẩm thứ năm. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Sự tịnh tín, nuôi mạng, (chéo) y hai lớp, lửa, sự khảo sát, sự sanh khởi, 
(gấn bó) các dục, giới tốt đẹp, bố thí, căn cứ vào pháp; chúng là mười. 

NHÓM BA PHÁP ĐƯỢC CHẨM DỨT. 

—00O00— 
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CATUKKANIPATO 

4.1.1. BRÃHMANASUTTAM 

[100]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahată ’ti me sutam: 


1. “Ahamasmi bhikkhave brãhmano yãcayogo sadã payatapãnĩ 1 
antimadehadharo anuttaro bhisakko sallakatto. Tassa me tumhe puttã orasã 
mukhato jãtã dhammajã dhammanimmitã dhammadãyãdã no ãmisadãyãdã. 


Dve ’mani bhikkhave danani amisadananca dhammadananca. 
Etadaggam bhikkhave imesam dvinnam dãnãnam yadidam dhammadãnam. 


Dve ’me bhikkhave samvibhãgã ãmisasamvibhãgo ca 
dhammasamvibhãgo ca. Etadaggam bhikkhave imesam dvinnam 
samvibhãgãnam yadidam dhammasamvibhãgo. 


Dve ’me bhikkhave anuggahã ãmisãnuggaho ca dhammãnuggaho ca. 
Etadaggam bhikkhave imesam dvinnam anuggahãnam yadidam 
dhammãnuggaho. 


Dve ’me bhikkhave yaga amisayago ca dhammayago ca. Etadaggam 
bhikkhave imesam dvinnam yãgãnam yadidam dhammayãgo ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 


2. “Yo dhammayãgam ayajĩ amaccharĩ 
tathãgato sabbabhũtãnukampĩ, 2 
tam tãdisam devamanussasetthaĩn 
sattã namassanti bhavassa pãragun ”ti. 


Ayampi attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1 payatapani - Ma, PTS. 


2 sabbasattanukampĩ - Sya. 
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NHÓM BỐN PHÁP 


4.1.1. KINH BÀ-LA-MÔN 

[100]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn, có sự đáp ứng việc cầu xin (Giáo 
Pháp) vào mọi lúc, luôn luôn có bàn tay trong sạch, mang thân mạng cuối 
cùng, là nhà thầy thuốc phẫu thuật vô thượng. Đối với Ta đây, các ngươi là 
những người con trai chính thống, được sanh ra từ miệng, được sanh ra từ 
Giáo Pháp, được tạo ra từ Giáo Pháp, là những người thừa hưởng Giáo Pháp, 
không là những người thừa hưởng tài vật. 


Này các tỳ khưu, đây là hai loại bố thí: bố thí tài vật và bố thí Giáo Pháp. 
Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại bố thí này, tức là bố 
thí Giáo Pháp. 


Này các tỳ khưu, đây là hai loại san sẻ: san sẻ tài vật và san sẻ Giáo Pháp. 
Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại san sẻ này, tức là 
san sẻ Giáo Pháp. 


Này các tỳ khưu, đây là hai loại tương trợ: tương trợ tài vật và tương trợ 
Giáo Pháp. Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại tương 
trợ này, tức là tương trợ Giáo Pháp. 


Này các tỳ khưu, đây là hai loại dâng hiến: dâng hiến tài vật và dâng hiến 
Giáo Pháp. Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại dâng 
hiến này, tức là dâng hiến Giáo Pháp.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Vị nào đã dâng hiến sự dâng hiến Giáo Pháp, không hỏn xẻn, là đức 
Như Lai, có lòng thương tưởng đêh tất cả sanh linh, chúng sinh kính lễ vị 
ấy, con người như thế ấy, bậc tôĩ thượng của chư Thiên và nhân loại, vị đã 
đi đêh bờ kia của hiện hữu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Catukkanipato 


4.1. 2. CATURANAVAJJASUTTAM 

[101]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Cattãrimãni bhikkhave appãni ceva sulabhãni ca tãni ca anavajjãni. 
Katamãni cattãri? 

Pamsukũlam bhikkhave cĩvarãnam appam ca sulabham ca tanca 
anavajjam. Pindiyãlopo bhikkhave bhojanãnam appam ca sulabham ca tanca 
anavajjam. Rukkhamũlam bhikkhave senãsanãnam appam ca sulabham ca 
tanca anavajjam. Pũtimuttarn bhikkhave bhesajjãnam appam ca sulabham ca 
tanca anavajjam. 

Imãni kho bhikkhave, cattãri appãni ceva sulabhãni ca tãni ca anavajjãni. 

Yato kho bhikkhave, bhikkhu appena ca tuttho hoti sulabhena ca, 1 
imassãham 2 annataram sãmannanganti vadãmĩ ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Anavajjena tutthassa appena sulabhena ca, 

na senãsanamãrabbha cĩvaram pãnabhojanam, 
vighãto hoti cittassa disã nappatihannati. 

3. Ye cassa 3 dhammã akkhãtã sãmannassãnulomikã, 
adhiggahĩtă tutthassa appamattassa bhikkhuno. 4 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


4.1. 3. ASAVAKKHAYASUTTAM 

[102]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Jãnato ’ham bhikkhave passato ãsavãnam khayam vadãmi, no ajãnato 
apassato. Kinca bhikkhave jãnato kim passato ãsavãnam khayo hoti? 


1 sulabhena ca anavajjena ca - Sya. 3 ye passa - Sya. 

2 idamassãham - Ma. 4 sikkhato ti - Sĩ. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Bôh Pháp 


4.1. 2. KINH BỠN VẬT KHÔNG BỊ KHIỂN TRÁCH 

[101]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, bốn vật này là tầm thường, dẻ đạt được, và các vật ấy 
không bị khiển trách. Bốn vật nào? 

Này các tỳ khưu, y làm bâng vải dơ bị quăng bỏ là tầm thường và dễ đạt 
được trong số các loại y, và vật ấy không bị khiển trách. Này các tỳ khưu, 
miếng ăn khất thực là tầm thường và dê đạt được trong số các loại vật thực, 
và vật ấy không bị khiển trách. Này các tỳ khưu, gốc cây là tầm thường và dẽ 
đạt được trong số các chỗ trú ngụ, và vật ấy không bị khiển trách. Này các tỳ 
khưu, nước tiểu hôi thối là tầm thường và dễ đạt được trong số các loại dược 
phẩm, và vật ấy không bị khiển trách. 

Này các tỳ khưu, bốn vật này là tầm thường, dễ đạt được, và các vật ấy 
không bị khiển trách. 

Này các tỳ khưu, khi vị tỳ khưu được hài lòng với vật tầm thường và dẽ 
đạt được, Ta nói rằng: ‘Vị này có được một yếu tố của hạnh Sa- môn.’” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị hài lòng với vật không bị khiển trách, tam thường, và dễ đạt 
được, thì có tâm không có budn phĩên liên quan đêh chỗ trú ngụ, y phục, 
nước uôhg, vật thực, và không bị ưu phiên ve các phương (đi đến). 

3. Và các pháp nào được tuyên bố phù hợp với hạnh Sa-môn, được vượt 
trội, là dành cho vị tỳ khưu hài lòng, không bị xao lãng này.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4.1. 3. KINH DIỆT TRỪ LẬU HOẶC 

[102]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Ta nói về sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho 
người thấy, không cho người không biết, không cho người không thấy. Và 
này các tỳ khưu, sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết gì, cho người thấy gì? 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Catukkanipato 


Idam dukkhanti bhikkhave jãnato passato ãsavãnam khayo hoti. Ayam 
dukkhasamudayoti bhikkhave jãnato passato ãsavãnam khayo hoti. Ayam 
dukkhanirodho ’ti bhikkhave jãnato passato ãsavãnam khayo hoti. Ayam 
dukkhanirodhagãminĩ patipadã ’ti bhikkhave jãnato passato ãsavãnam 
khayo hoti. Evam kho bhikkhave, jãnato evam passato ãsavãnam khayo hotĩ 
”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Sekhassa sikkhamãnassa ujumaggãnusãrino, 
khayasmim pathamam nãnam tato annã anuttară. 

3. Tato annã vimuttassa vimuttinãnamuttamarn, 
uppajjati khaye nãnam khĩnã samyojanã iti. 

4. Na tvevidam 1 kusĩtena bãlena avijãnatã, 

nibbãnam adhigantabbam sabbaganthappamocanan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


4.1. 4. SAMANABRAHMANASUTTAM 

[103]. Vuttarn h’ etam bhagavatã, vuttamarahată ’ti me sutam: 

1. “Ye hi keci bhikkhave samanã vã brãhmanã vã idam dukkhanti 
yathãbhũtam nappajãnanti, ayam dukkhasamudayo ’ti yathãbhũtam 
nappajãnanti, ayam dukkhanirodho ’ti yathãbhũtam nappajãnanti, ayam 
dukkhanirodhagãminĩ patipadã ’ti yathãbhũtam nappajãnanti, na me te 
bhikkhave samanã vã brãhmanã vã samanesu vã samanasammatã 
brãhmanesu vã brãhmanasammatã, na ca panete ãyasmanto sãmannattham 
vã brahmannattham vã dittheva dhamme sayam abhiníìã sacchikatvã 
upasampajja viharanti. 

Ye ca kho keci samanã vã brãhmanã vã idam dukkhanti yathãbhũtam 
pajãnanti. Ayam dukkhasamudayo ’ti yathãbhũtam pajãnanti, ayam 
dukkhanirodho ’ti yathãbhũtam pajãnanti, ayam dukkhanirodhagãminĩ 
patipadã ’ti yathãbhũtam pajãnanti, te 2 kho me bhikkhave samanã vã 
brãhmanã vã samanesu ceva samanasammată brãhmanesu ca 
brãhmanasammatã, te ca panãyasmanto sãmannatthanca 
brahmaníìatthanca dittheva dhamme sayam abhinnã sacchikatvã 
upasampajja viharantĩ ”ti. 


1 na tevidam - Si. 


2 te ca - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Bôh Pháp 


Này các tỳ khim, sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: 
‘Đây là khổ.’ Sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: ‘Đây là 
nhân sanh của khổ.’ Sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: 
‘Đây là sự diệt tận khổ.’ Sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người 
thấy: ‘Đây là sự thực hành đưa đến sự diẹt tận khổ.’ Và này các tỳ khưu, sự 
diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy là như vậy.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đôĩ với vị hữu học đang học tập, có sự hành trì theo đạo lộ ngay 
thẳng, thứ nhất là trí về sự diệt trừ, sau đó là sự hiểu biết vô thượng. 

3. Kê' đó là sự hiểu biết của vị đã được giải thoát, trí giải thoát tôĩ 
thượng, trí vê sự diệt trừ sanh khởi rằng: ‘Các ràng buộc đã được cạn kiệt.’ 

4. Niết Bàn này, sự giải thoát tất cả trói buộc, không thể nào được 
chứng đạt bởi kẻ biếng nhác, ngu dốt, không nhận thức.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4.1. 4. KINH SA-MÔN VÀ BÀ-LA-MÔN 

[103]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, bất cứ các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào không nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: ‘Đây là Khổ,’ không nhận biết đúng theo thực 
thể ràng: ‘Đây là nhân sanh Khổ,’ không nhận biết đúng theo thực thể ràng: 
‘Đây là sự diệt tận Khổ,’ không nhận biết đúng theo thực thể ràng: ‘Đây là sự 
thực hành đưa đến diệt tận Khổ,’ này các tỳ khưu, các vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy không được Ta công nhận là Sa-môn trong số các Sa-môn, không 
được Ta công nhận là Bà-la-môn trong số các Bà-la-môn, và hơn nữa không 
có trường hợp các vị đại đức này, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí 
của mình, chứng ngộ, đạt đến, và an trú mục đích của hạnh Sa-môn hoặc 
mục đích của hạnh Bà-la-môn. 

Và bất cứ các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: ‘Đây là Khổ,’ nhận biết đúng theo thực thể rằng: ‘Đây là nhân sanh 
Khổ,’ nhận biết đúng theo thực thể ràng: ‘Đây là sự diệt tận Khổ,’ nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: ‘Đây là sự thực hành đưa đến diệt tận Khổ,’ này các 
tỳ khưu, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được Ta công nhận là Sa-môn trong 
số các Sa-môn, được Ta công nhận là Bà-la-môn trong số các Bà-la-môn, và 
hơn nữa các vị đại đức ấy ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của 
mình, chứng ngộ, đạt đến, và an trú mục đích của hạnh Sa-môn hoặc mục 
đích của hạnh Bà-la-môn.” 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Catukkanipato 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Ye dukkham nappajãnanti atho dukkhassa sambhavam, 

yattha ca sabbaso dukkham asesam uparujjhati, 
tanca maggam na jãnanti dukkhũpasamagãminam. 

3. Cetovimuttihĩnã te atho pannãvimuttiyã, 
abhabbã te antakiriyãya te ve jãtijarũpagã. 

4. Ye ca dukkham pajãnanti atho dukkhassa sambhavam, 
yattha ca sabbaso dukkham asesam uparựjjhati, 
tanca maggam pajãnanti dukkhũpasamagãminam. 

5. Cetovimuttisampannã atho pannãvimuttiyã, 
bhabbã te antakiriyãya na te jãtijarũpagã ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


4.1. 5. SILASAMPANNASUTTAM 

[104]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Ye te bhikkhave bhikkhũ sĩlasampannã samãdhisampannã 
pannãsampannã vimuttisampannã vimuttinãnadassanasampannã ovãdakã 
viíìnãpakã sandassakã samãdapakã samuttejakã sampahamsakã alam 
samakkhãtãro saddhammassa. 

Dassanampaham bhikkhave tesam bhikkhũnam bahũpakãram 1 vadãmi. 
Savanampaham bhikkhave tesam bhikkhũnam bahũpakãram vadãmi. 
Upasankamanampaham bhikkhave tesam bhikkhũnam bahũpakãram 
vadãmi. Payimpãsanampaham bhikkhave tesam bhikkhũnam bahũpakãram 
vadãmi. Anussaranampaham bhikkhave tesam bhikkhũnam bahũpakãram 
vadãmi. Anupabbajjampaham 2 bhikkhave tesam bhikkhũnam bahũpakãram 
vadãmu. 


1 bahukaram - Sya. 


2 anussatimpaham - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Bôh Pháp 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Những người nào không nhận biết về khổ, roi ngubn sanh khởi của 
khổ, và nơi nào khố được tiêu hoại toàn bộ không dư sót, và không biết ve 
đạo lộ ấy, (đạo lộ) đưa đến sự yên lặng của khổ. 

3. Những người ấy là thấp kém vê sự giải thoát của tâm, roi sự giải 
thoát của tuệ, những người ấy không thể thực hiện việc chấm dứt, quả thật 
họ đi đêh sanh và già. 

4. Và những người nào nhận biết ve khổ, roi ngudn sanh khởi của khô) 
và nơi nào khổ được tiêu hoại toàn bộ không dư sót, và nhận biết ve đạo lộ 
ăy, (đạo lộ) đưa đêh sự yên lặng của khổ. 

5. Những người ấy thành tựu sự giải thoát của tâm, roi sự giải thoát 
của tuệ, những người ăy có thể thực hiện việc chăm dứt, quả thật họ không 
đi đêh sanh và già.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4.1. 5. KINH THÀNH Tựu GIỚI 

[104]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, những vị tỳ khưu nào thành tựu giới, thành tựu định, 
thành tựu tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu trí và sự nhận thức về giải 
thoát, là những vị giáo giới, những vị giảng giải, những vị chỉ dạy, những vị 
thức tỉnh, những vị khuyến khích, những vị tạo niềm phấn khởi, những vị 
thuyết giáo đầy đủ và đúng đẳn về Diệu Pháp. 


Này các tỳ khưu, Ta nói rằng việc nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy cũng có 
nhiều sự hỗ trợ. Này các tỳ khưu, Ta nói rằng việc lâng nghe các vị tỳ khưu ấy 
cũng có nhiều sự hỗ trợ. Này các tỳ khưu, Ta nói rằng việc đi đến gần các vị tỳ 
khưu ấy cũng có nhiều sự hỗ trợ. Này các tỳ khưu, Ta nói rằng việc hầu cận 
các vị tỳ khưu ấy cũng có nhiều sự hỗ trợ. Này các tỳ khưu, Ta nói rằng việc 
nhớ đến các vị tỳ khưu ấy cũng có nhiều sự hỗ trợ. Này các tỳ khưu, Ta nói 
ràng việc xuất gia theo các vị tỳ khưu ấy cũng có nhiều sự hỗ trợ. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Catukkanipato 


Tamkissa hetu? 


Tathãrũpe bhikkhave bhikkhũ sevato bhajato payirupãsato aparipũro ’pi 
sĩlakkhandho bhãvanãpãripũrim gacchati, aparipũro ’pi samãdhikkhandho 
bhãvanãpãripũrim gacchãti, aparipũro ’pi paímãkkhandho 
bhãvanãpãripũrim gacchati, aparipũro ’pi vimuttikkhandho 
bhãvanãpãripũrim gacchati, aparipũro ’pi vimuttinãnadassanakkhandho 
bhãvanãpãripũrim gacchati. 


Evarũpã ca te bhikkhave, bhikkhũ satthãroti ’pi vuccanti, satthavãhãti ’pi 
vuccanti, rananjahãti ’pi vuccanti, tamonudãti ’pi vuccanti, ãlokakarãti ’pi 
vuccanti, obhãsakarãti ’pi vuccanti, pajjotakarãti ’pi vuccanti, ukkãdhãrãti ’pi 
vuccanti, pabhankarãti ’pi vuccanti, ariyãti ’pi vuccanti, cakkhumantoti ’pi 
vuccantĩ ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Pãmojjakaranatthãnam evam 2 hoti vijãnatam, 
yadidam bhãvitattãnam ariyãnam dhammajĩvinam. 


3. Te jotayanti saddhammam bhasayanti pabhankara, 
ãlokakaranã dhĩrã cakkhumanto rananjahã. 


4. Yesam ve sasanam sutva sammadannaya pandita, 
jãtikkhayamabhinnãya nãgacchanti punabbhavan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


4.1. 6. TANHUPPADASUTTAM 

■ • • 

[105]. Vuttam h’ etam bhagavată, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Cattãro ’me bhikkhave tanhuppãdã yattha bhikkhuno tanhã 
uppajjamãnã uppajjati. Katame cattãro? 


Cĩvarahetu vã bhikkhave bhikkhuno tanhã uppajjamãnã uppajjati. 

Pindapãtahetu vã bhikkhave bhikkhuno tanhã uppajjamãnã uppajjati. 

Senãsanahetu vã bhikkhave bhikkhuno tanhã uppajjamãnã uppajjati. 

Itibhavãbhavahetu vã bhikkhave bhikkhuno tanhã uppajjamãnã uppajjati. 


1 pamojjakaranam thanam - Ma; pamujjakaranam thanam - PTS; 
pãmujjakaranatthãnam - Sĩmu. 2 etam - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Bôh Pháp 


Điều ấy có nguyên nhân là gì? 

Này các tỳ khưu, đối với người đang phục vụ, đang cộng sự, đang hầu cận 
các vị tỳ khưu như thế, giới uẩn dầu chưa được đầy đủ cũng đi đến sự đầy đủ 
của việc phát triển, định uẩn dầu chưa được đầy đủ cũng đi đến sự đầy đủ 
của việc phát triển, tuệ uẩn dầu chưa được đầy đủ cũng đi đến sự đầy đủ của 
việc phát triển, giải thoát uẩn dầu chưa được đầy đủ cũng đi đến sự đầy đủ 
của việc phát triển, trí và sự nhận thức về giải thoát uẩn dầu chưa được đầy 
đủ cũng đi đến sự đầy đủ của việc phát triển. 


Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu như thế ấy còn được gọi là ‘các vị đạo 
sư,’ còn được gọi là ‘các vị lãnh đạo đoàn xe/ còn được gọi là ‘các vị từ bỏ ô 
nhiễm/ còn được gọi là ‘các vị xua tan bóng tối/ còn được gọi là ‘các vị tạo ra 
ánh sáng/ còn được gọi là ‘các vị tạo ra hào quang/ còn được gọi là ‘các vị tạo 
ra cây đèn/ còn được gọi là ‘các vị cầm cây đuốc/ còn được gọi là ‘các vị tạo ra 
nguồn sáng/ còn được gọi là ‘các bậc Thánh/ còn được gọi là ‘các vị có mât.’” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Như vậy là cơ sở tạo ra sự hoan hỷ cho những người đang nhận 
thức, tức là những vị có bản thân đã được tu tập, của các bậc Thánh có 
mạng sõng đúng theo Pháp. 

3. Các vị ăy, các bậc tạo ra ngubn sáng, các bậc tạo ra ánh sáng, các bậc 
sáng trí, các bậc có mắt, các bậc từ bỏ ô nhiễm, làm sáng tỏ, làm chói sáng 
Diệu Pháp. 

4. Thật vậy, những người sáng suốt, sau khi lắng nghe lời dạy của các 
vị này, sau khi hiểu biết đúng đắn, sau khi biết rõ sự diệt trừ việc sanh ra, 
không đi đêh sự hiện hữu lại nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4.1. 6. KINH Sự SANH KHỞI CỦA THAM ÁI 

[105]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là bốn sự sanh khởi của tham ái, tại đó tham ái 
đang sanh khởi được sanh khởi đến vị tỳ khưu. Bốn sự sanh khởi nào? 

Này các tỳ khưu, do nhân y phục tham ái đang sanh khởi được sanh khởi 
đến vị tỳ khưu. Này các tỳ khưu, do nhân đồ ăn khất thực tham ái đang sanh 
khởi được sanh khởi đến vị tỳ khưu. Này các tỳ khưu, do nhân chỗ trú ngụ 
tham ái đang sanh khởi được sanh khởi đến vị tỳ khưu. Này các tỳ khưu, do 
nhân có hay không có như thế, tham ái đang sanh khởi được sanh khởi đến 
vị tỳ khưu. 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Catukkanipato 


Ime kho bhikkhave, cattaro tanhuppada yattha bhikkhuno tanha 
uppajjamãnã uppajjatĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Tanhãdutiyo puriso dĩghamaddhãna samsaram, 
itthambhãvannathãbhãvam samsãram nãtivattati. 

3. Evamãdĩnavam 1 natvã tanham dukkhassa sambhavam, 
vĩtatanho ãnãdãno sato bhikkhu paribbaje ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


4.1. 7. SABRAHMAKASUTTAM 

[106]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Sabrahmakãni bhikkhave, tãni kulãni yesam puttãnam mãtãpitaro 
ajjhãgãre pũjitã honti. Sapubbadevakãni 2 bhikkhave, tãni kulãni yesam 
puttãnam mãtãpitaro ajjhãgãre pũjită honti. Sapubbãcariyakãni bhikkhave, 
tãni kulãni yesam puttãnam mãtãpitaro ajjhãgãre pũjitã honti. 
Sãhuneyyakãni 3 bhikkhave, tãni kulãni yesam puttãnam mãtãpitaro 
ajjhãgãre pũjitã honti. 

Brahmã ’ti bhikkhave, mãtãpitunnam etam adhivacanam. Pubbadevã ’ti 
bhikkhave, mãtãpitunnam etam adhivacãnam. Pubbãcariyã ’ti bhikkhave, 
mãtãpitunnam etam adhivacanam. Ahuneyyã ’ti bhikkhave, mãtãpitunnam 
etam adhivacanam. Tam kissa hetu? 

Bahũpakãrã 4 bhikkhave mãtãpitaro puttãnam ãpãdakã posakã imissa 
lokassa dassetãro ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Brahmã ’ti mãtãpitaro pubbãcariyã ’ti vuccare, 

ãhuneyyã ca puttãnam pajãya anukampakã. 


1 etamadĩnavam - Ma, Sya. 3 sahuneyyani - Sya. 

2 sapubbadevatãni - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 4 bahukãrã - Ma, Syă. 
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Nhóm Bôh Pháp 


Này các tỳ khưu, đây là bốn sự sanh khởi của tham ái, tại đó tham ái đang 
sanh khởi được sanh khởi đến vị tỳ khưu. 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyển một thời gian dài đêh cõi 
này và cõi khác, con người không vượt qua được luân hoi. 

3. Sau khi biết được sự bất lợi như vậy, (biết được) tham ái là ngùồn 
sanh khởi của khổ, vị tỳ khưu, đã xa lìa tham ái, không có nắm giữ, có 
niệm, nên ra đi du phương.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4.1. 7. KINH CÓ PHẠM THIÊN 

[106]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ở những gia đình nào mẹ và cha được các con tôn 
vinh ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là có Phạm Thiên. Này các tỳ 
khưu, ở những gia đình nào mẹ và cha được các con tôn vinh ở trong nhà, 
những gia đình ấy được xem là có chư Thiên đầu tiên. Này các tỳ khưu, ở 
những gia đình nào mẹ và cha được các con tôn vinh ở trong nhà, những gia 
đình ấy được xem là có các vị thầy đầu tiên. Này các tỳ khưu, ở những gia 
đình nào mẹ và cha được các con tôn vinh ở trong nhà, những gia đình ấy 
được xem là có các bậc đáng được cống hiến. 


Này các tỳ khưu, ‘Phạm Thiên’ là từ biểu trưng của mẹ và cha. Này các tỳ 
khưu, ‘chư Thiên đầu tiên’ là từ biểu trưng của mẹ và cha. Này các tỳ khưu, 
‘các vị thầy đầu tiên’ là từ biểu trưng của mẹ và cha. Này các tỳ khưu, ‘các bậc 
xứng đáng sự cống hiến’ là từ biểu trưng của mẹ và cha. Điều ấy có nguyên 
nhân là gì? 

Này các tỳ khưu, mẹ và cha đối với các con là có nhiều sự hỗ trợ, là những 
người chăm sóc, là những người nuôi dưỡng, là những người chỉ dạy về thế 
gian này.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Mẹ và cha được gọi là ‘Phạm Thiên,’ ‘các vị thay đâu tiên,’và ‘các bậc 
xứng đáng sự côhg hiêh’ của các con, là những người có lòng thương 
tưởng đêh. hàng con cháu. 
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3. Tasmã hi ne namasseyya sakkareyyãtha pandito, 
annena atha 1 pãnena vatthena sayanena ca, 
ucchãdanena nahãpanena 2 pãdãnam dhovanena ca. 

4. Tãya nam pãricariyãya mãtãpitusu 3 pandită, 4 
idheva 5 nam pasamsanti pecca sagge ca modatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavată. Iti me sutan ”ti. 


4.1. 8. BAHUKARASUTTAM 

[107]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Bahukãrã 6 bhikkhave brãhmanagahapatikã tumhãkam ye te 7 
paccupatthitã cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajjaparikkhãrehi. 
Tumhe ’pi bhikkhave bahũpakãrã brãhmanagahapatikãnam yam nesam 
dhammam desetha ãdikalyãnam majjhekalyãnam pariyesãnakalyãnam 
sãttham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam 
pakãsetha. Evamidam bhikkhave annamannam nissãya brahmacariyam 
vussati oghassa nittharanatthãya sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Sãgãrã anagãrã ca ubho annoímanissitã, 

ãrãdhayanti saddhammam yogakkhemam anuttaram. 

3. Sãgãresu ca cĩvaram paccayam sayanãsanam, 
anãgãrã paticchanti parissayavinodanam. 

4. Sugatam pana nissãya gahatthã gharamesino, 
saddahãno 8 arahatam ariyapannãya jhãyino. 

5. Idha dhammam caritvãna maggam sugatigãminam, 
nandino devalokasmim modanti kãmakãmino ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 atho - Syã, PTS. 

2 nhãpanena - Ma, Syã, PTS. 

3 mãtãpitũsu - Ma, Syã, PTS. 

4 pandito - PTS. 


idhaceva - katthaci. 
bahũpakãrã - PTS. 
ye vo - Ma, PTS. 
saddahãnã - Ma, Syã, PTS 
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3. Chính vì thế, đôĩ với mẹ và cha, bậc sáng suôi nên kính lễ và tôn vinh 
với cơm ăn, nước uống, vải vóc, và giường nằm, với sự xoa bóp, với việc 
tắm, và việc rửa sạch các bàn chân. 

4. Với việc phục vụ ăy đêh mẹ và cha, ngay ở kiếp này các bậc sáng suốt 
ca ngợi người ấy, sau khi chết vui hưởng ở cõi Trời.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4.1. 8. KINH NHIÊU sự ÍCH LỢI 

[107]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các Bà-la-môn và các gia chủ là có nhiều ích lợi cho 
các ngươi, họ cung cấp cho các ngươi với những vật dụng là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Này các tỳ khưu, các ngươi cũng có 
nhiều sự hỗ trợ cho các Bà-la-môn và các gia chủ là việc các ngươi thuyết 
giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở 
đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, các ngươi giảng giải về 
Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Này các tỳ khưu, như 
vậy Phạm hạnh này được tồn tại nhờ vào nương tựa lẫn nhau nhảm mục đích 
vượt qua khỏi cơn lũ, nhàm làm chấm dứt khổ một cách đúng dấn.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Những người có nhà (tại gia) và các vị không nhà (xuăt gia), cả hai, 
được nương tựa lân nhau, làm thành tựu Diệu Pháp, sự an toàn vô thượng 
đối với các trói buộc. 

3. Ở những người có nhà, các vị không nhà thọ nhận y phục, vật dụng 
can thiết, chỗ nằm ngồi, (có tác dụng) xua đi các hiểm họa. 

4. Vả lại, nương tựa vào đấng Thiện Thệ, những người tại gia, có sự 
tam cdu ngôi nhà, đang có nĩêm tin vào các bậc A-la-hán, vào bậc có thiên 
chứng bằng Thánh tuệ. 

5. Ở nơi đây, sau khi thực hành Giáo Pháp, đạo lộ đưa đêh chốn an vui, 
họ có nĩêm vui, có sự mong muốn các dục, vui hưởng ở thếgiới chư Thiên.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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4.1. 9. KUHASUTTAM 

[108]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Ye keci bhikkhave bhikkhũ kuhã thaddhã lapã singĩ unnaỊã asamãhită, 
na me te bhikkhave bhikkhũ mãmakã, apagatã ca te bhikkhave bhikkhũ 
imasmã dhammavinayã. Na ca te bhikkhave bhikkhũ 1 imasmim dhamma- 
inaye vuddhim virũỊhim vepullam ãpajjanti. 

Ye ca kho bhikkhave, bhikkhũ nikkuhã nillapã dhĩrã atthaddhã 
susamãhitã, te kho 2 me bhikkhave bhikkhũ mãmakã, anapagatã ca te 
bhikkhave bhikkhũ imasmã dhammavinayã. Te bhikkhave bhikkhũ imasmim 
dhammavinaye 3 vuddhim virũỊhim vepullam ãpajjantĩ ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Kuhã thaddhã lapã singĩ unnaịã asamãhită, 

na te dhamme virũhanti sammãsambuddhadesite. 

3. Nikkuhã nillapã dhĩrã atthaddhã susamãhitã, 

te ve dhamme virũhanti sammãsambuddhadesite ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


4.1. 10. PURISAPIYARUPASUTTAM 

[109]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Seyyathãpi bhikkhave, puriso nadiyã sotena ovuyheyya 
piyarũpasătarũpena. Tamenam cakkhumã puriso tĩre thito disvã evam 
vadeyya: ‘Kincãpi kho tvam ambho purisa nadiyã sotena ovuyhasi 
piyarũpasãtarũpena, atthi cettha hetthã rahado sa-ũmĩ sãvatto sagaho 
sarakkhaso, yam tvam ambho purisa, pãpunitvã maranam vã nigacchasi 
maranamattarn vã dukkhan ’ti. Atha kho so bhikkhave puriso tassa purisassa 
saddam sutvã hatthehi ca pãdehi ca patisotam vãyameyya. 


1 na ca te - Ma, Syã. 

2 te ca kho - Syã. 

3 te ca imasmim dhammavinaye - Ma; 

ca te bhikkhave bhikkhũ imasmim dhammavinaye - Syã; 
te ca bhikkhave bhikkhũ imasmim dhammavinaye - PTS. 
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4.1. 9. KINH DỐI TRÁ 

[108]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào là dối trá, ương ngạnh, nói nhiều, 
lừa đảo, khoác lác, không định tĩnh, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy không 
phải là những người tận tụy, và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy đã lìa khỏi 
Pháp và Luật này. Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy không đạt được sự 
phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 

Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào là không dối trá, không nói nhiều, 
sáng trí, không ương ngạnh, khéo định tĩnh, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
ấy là những người tận tụy, và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy là không lìa 
khỏi Pháp và Luật này. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy đạt được sự phát 
triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Những người dôĩ trá, ương ngạnh, nói nhĩêu, lừa đảo, khoác lác, 
không định tĩnh, những người ấy không tiến triển trong Giáo Pháp đã 
được đăng Chánh Đẳng Giác thuyết giảng. 

3. Các vị không dôĩ trá, không nói nhiêu, sáng trí, không ương ngạnh, 
khéo định tĩnh, thật vậy các vị ấy tiến triển trong Giáo Pháp đã được đăng 
Chánh Đẳng Giác thuy ết giảng 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4.1.10. KINH NGƯỜI VÀ SẮC ĐÁNG YÊU 

[109]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, cũng giống như người bị cuốn trôi bởi dòng chảy của 
con sông có sâc đáng yêu, có sắc khoái lạc. Có người sáng mât đứng ở bờ 
sông nhìn thấy người ấy và nói như vầy: ‘Này ông, mặc dầu ông bị cuốn trôi 
bởi dòng chảy của con sông có sâc đáng yêu có sâc khoái lạc, tuy nhiên nơi 
đây ở bên dưới có cái hồ nước lớn có sóng, có dòng nước xoáy, có cá dữ, có 
quỷ sứ. Này ông, sau khi đến nơi ấy, ông phải gánh chịu sự chết hoặc khổ đau 
gần như chết.’ Này các tỳ khưu, khi ấy người ấy, sau khi lẳng nghe lời nói của 
người đàn ông ấy, thì nỗ lực bảng các cánh tay và các bàn chân lội ngược 
dòng. 
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Upama kho me ayam bhikkhave kata atthassa viíĩnapanaya. Ayamettha 1 
attho: 

Nadiyã soto ’ti 2 kho bhikkhave, tanhãyetam adhivacanam. Piyarũpa- 
sãtarũpan ’ti 3 kho bhikkhave, channetam ajjhattikãnam ãyatanãnam 
adhivacanam. Hetthãrahado ’ti kho bhikkhave, pancannam 
orambhãgiyãnam samyojanãnam adhivacanam. Sa-ũmĩ ’ti 4 kho bhikkhave, 
kodhũpãyãsassetam adhivacanam. Sãvatto ’ti 5 kho bhikkhave, pancannetam 
kãmagunãnam adhivacanam. Sagaho sarakkhaso ’ti 6 kho bhikkhave, 
mãtugãmassetam adhivacanam. Patisoto ’ti 7 kho bhikkhave, nekkham- 
massetam adhivacãnam. Hatthehi ca pãdehi ca vãyãmo ’ti kho bhikkhave, 
viriyãrambhassetam adhivacanam. Cakkhumã puriso tĩre thito ’ti kho 
bhikkhave, tathãgatassetam adhivacanam arahato sammãsambuddhassã ”ti. 

Etamattham bhagavã avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Sahãpi dukkhenajaheyya kãme 
yogakkhemam ãyatim patthayãno, 8 
sammappajãno suvimuttacitto 
vimuttiyã phassaye tattha tattha, 
sa vedagũ vusitabrahmacariyo 
lokantagũ pãragato ’ti vuccatĩ ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


4.1.11. CARASUTTAM 

[110]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Carato ce ’pi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kãmavitakko vã 
vyãpãdavitakko vã vihimsãvitakko vã. Tance bhikkhave bhikkhu adhivãseti 
nappajahati na vinodeti na byantĩkaroti na anabhãvam gameti, carampi 
bhikkhave bhikkhu evambhũto anãtãpĩ anottappĩ 9 satatam samitam kusĩto 
hĩnaviriyo ’ti vuccati. 

Thitassa ce ’pi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kãmavitakko vã 
vyãpãdavitakko vã vihimsãvitakko vã. Tance bhikkhave bhikkhu adhivãseti 
nappajahati na vinodeti na byantĩkaroti na anabhãvam gameti, thito ’pi 
bhikkhave bhikkhu evambhũto anãtãpĩ anottappĩ satatam samitam kusĩto 
hĩnaviriyo ’ti vuccati. 


1 ayam cettha - Ma, PTS; 
ayancevettha - Syã. 

2 nadiyã sotenã ti - Syă. 

3 piyarũpam sãtarũpan ti - Ma; 
piyarũpasãtarũpenã ti - Syã. 

4 ũmibhayan ti - Ma; saummĩ ti - PTS. 


5 ãvattan ti - Ma. 

6 gaharakkhaso ti - Ma. 

7 patisoto ’ti patisotan ti - Syă. 

8 patthamãno - Sĩmu. 

9 anottãpĩ - Ma, evam sabbattha. 
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Này các tỳ khưu, ví dụ này của Ta được tạo ra nhàm làm cho hiểu biết về ý 
nghĩa. Đây là ý nghĩa ở câu chuyện này: 


Này các tỳ khưu, ‘dòng chảy của con sông’ là từ biểu trưng của tham ái. 
Này các tỳ khưu, ‘có sâc đáng yêu có sắc khoái lạc’ là từ biểu trưng của sáu 
nội xứ. Này các tỳ khưu, ‘hồ nước lớn ở bên dưới’ là từ biểu trưng của năm sự 
ràng buộc ở phần dưới. Này các tỳ khưu, ‘có sóng’ là từ biểu trưng của giận 
dữ và buồn phiền. Này các tỳ khưu, ‘có xoáy nước’ là từ biểu trưng của năm 
loại dục. Này các tỳ khưu, ‘có cá dữ, có quỷ sứ’ là từ biểu trưng của phụ nữ. 
Này các tỳ khưu, ‘ngược dòng’ là từ biểu trưng của việc xuất ly. Này các tỳ 
khưu, ‘nỗ lực bàng các cánh tay và các bàn chân’ là từ biểu trưng của vị đang 
ra sức tinh tấn. Này các tỳ khưu, ‘người sáng mât đứng ở bờ sông’ là từ biểu 
trưng của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Người ước nguyện sự an toàn đôĩ với các trói buộc trong ngày vị lai 
nên từ bỏ các dục cho dầu có sự khổ đau. 

Trong khi nhận biết một cách đúng đắn, người có tâm khéo được giải 
thoát có thể chạm đêh sự giải thoát vào chính thời điểm ấy. 

Vị hiểu biết sâu sắc ấy, có Phạm hạnh đã được hoàn mãn được gọi là ‘vị 
đã đi đến tận cùng thê'giới, vị đã đi đêh bờ kia.’” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4.1.11. KINH BƯỚC ĐI 

[110]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang bước đi có sự suy 
tầm về dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tầm về hãm hại khởi 
lên, này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu chịu đựng điều ấy, không dứt bỏ, không 
xua đi, không làm chấm dứt, không khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ 
khưu, ngay trong lúc đang bước đi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi 
là ‘không có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lỗi, thường xuyên liên tục biếng 
nhác, có sự tinh tấn hạ liệt.’ 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang đứng có sự suy tầm 
về dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tầm về hãm hại khởi lên, này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu chịu đựng điều ấy, không dứt bỏ, không xua đi, 
không làm chấm dứt, không khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, 
ngay trong lúc đang đứng vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là ‘không 
có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lỗi, thường xuyên liên tục biếng nhác, có sự 
tinh tấn hạ liệt.’ 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Catukkanipato 


Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kãmavitakko vã 
vyãpãdavitakko vã vihimsãvitakko vã. Tance bhikkhave bhikkhu adhivãseti 
nappajahati na vinodeti na byantĩkaroti na anabhãvam gameti, nisinno ’pi 
kho bhikkhave, bhikkhu evambhũto anãtăpĩ anottappĩ satatam samitam 
kusĩto hĩnaviriyo ’ti vuccati. 


Sayãnasasa ce ’pi bhikkhave bhikkhuno jãgarassa uppajjati kãmavitakko 
vã vyãpãdavitakko vã vihimsãvitakko vã. Tance bhikkhave bhikkhu 
adhivãseti nappajahati na vinodeti na byantĩkahoti na anabhãvam gameti, 
sayãno ’pi bhikkhave bhikkhu jãgaro evambhũto anãtãpĩ anottappĩ satatam 
samitam kusĩto hĩnaviriyo ’ti vuccati. 


Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kãmavitakko vã 
vyãpãdavitakko vã vihimsãvitakko vã. Tance bhikkhave bhikkhu nãdhivãseti 
pajahati vinodeti byantĩkaroti anabhãvam gameti, carampi bhikkhave 
bhikkhu evambhũto ãtãpĩ ottappĩ' satatam samitam ãraddhaviriyo pahitatto 
’ti vuccati. 


Thitasasa ce ’pi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kãmavitakko vã 
vyãpãdavitakko vã vihimsãvitakko vã. Tance bhikkhave bhikkhu nãdhivãseti 1 2 
pajahati vinodeti byantĩkaroti anabhãvam gameti, thito ’pi bhikkhave 
bhikkhu evambhũto ãtãpĩ ottappĩ satatam samitam ãraddhaviriyo pahitatto 
’ti vuccati. 


Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kãmavitakko vã 
vyãpãdavitakko vã vihimsãvitakko vã. Tance bhikkhave bhikkhu nãdhivãseti 
pajahati vinodeti byantĩkaroti anabhãvam gameti, nisinno ’pi bhikkhave 
bhikkhu evambhũto ãtãpĩ ottappĩ satatam samitam ãraddhaviriyo pahitatto 
’ti vuccati. 


Sayãnassa ce ’pi bhikkhave bhikkhuno jãgarassa uppajjati kãmavitakko 
vã vyãpãdavitakko vã vihimsãvitakko vã. Tance bhikkhave bhikkhu 
nãdhivãseti pajahati vinodeti byantĩkaroti anabhãvam gameti, sayãno ’pi 
bhikkhave bhikkhu jãgaro evambhũto ãtãpĩ ottappĩ satatam samitam 
ãraddhaviriyo pahitatto ’ti vuccati. 3 


1 ottapi - Ma, evam sabbattha. 

2 na adhivãseti - Syã. 
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3 vuccati ti - Ma, PTS. 




Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Bôh Pháp 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang ngồi có sự suy tầm về 
dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tầm về hãm hại khởi lên, này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu chịu đựng điều ấy, không dứt bỏ, không xua đi, 
không làm chấm dứt, không khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, 
ngay trong lúc đang ngồi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là ‘không 
có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lỗi, thường xuyên liên tục biếng nhác, có sự 
tinh tấn hạ liệt.’ 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang nẳm còn thức tỉnh có 
sự suy tầm về dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tầm về hãm hại 
khởi lên, này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu chịu đựng điều ấy, không dứt bỏ, 
không xua đi, không làm chấm dứt, không khiến cho không còn hiện hữu, 
này các tỳ khưu, ngay trong lúc đang nằm còn thức tỉnh vị tỳ khưu có trạng 
thái như vậy được gọi là ‘không có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lỗi, thường 
xuyên liên tục biếng nhác, có sự tinh tấn hạ liệt.’ 

Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang bước đi có sự suy tầm 
về dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tầm về hãm hại khởi lên, này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu không chịu đựng điều ấy, dứt bỏ, xua đi, làm 
chấm dứt, khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, ngay trong lúc 
đang bước đi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là ‘có nhiệt tâm, có 
ghê sợ tội lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương 
quyết.’ 

Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang đứng có sự suy tầm 
về dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tầm về hãm hại khởi lên, này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu không chịu đựng điều ấy, dứt bỏ, xua đi, làm 
chấm dứt, khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, ngay trong lúc 
đang đứng vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là ‘có nhiệt tâm, có ghê 
sợ tội lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương 
quyết.’ 

Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang ngồi có sự suy tầm về 
dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tầm về hãm hại khởi lên, này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu không chịu đựng điều ấy, dứt bỏ, xua đi, làm 
chấm dứt, khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, ngay trong lúc 
đang ngồi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là ‘có nhiệt tâm, có ghê 
sợ tội lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương 
quyết.’ 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang nàm còn thức tỉnh có 
sự suy tầm về dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tầm về hãm hại 
khởi lên, này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu không chịu đựng điều ấy, dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dứt, khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, ngay 
trong lúc đang nằm còn thức tỉnh vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là 
‘có nhiệt tâm, có ghê sợ tội lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có 
bản tánh cương quyết.’ 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Catukkanipato 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Caram vã yadi vã tittham nisinno uda vã sayam, 
yo vitakkam vitakketi pãpakam gehanissitam. 


3. Kummaggam 1 patipanno so mohaneyyesu mucchito, 
abhabbo tãdiso bhikkhu phutthum sambodhimuttamam. 


4. Yo caram vã ’tha tittham vã 2 nisinno uda vã sayam, 
vitakkam samayitvãna vitakkũpasame rato, 
bhabbo so tãdiso bhikkhu phutthum sambodhimuttaman ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


4.1.12. SAMPANNASILASUTTAM 

[111]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 

1. “Sampannasĩlã bhikkhave viharatha, 3 sampannapãtimokkhã. 
Pãtimokkhasamvarasamvutã viharatha ãcãragocarasampannã anumattesu 
vajjesu bhayadassãvĩ 4 samãdãya sikkhatha sikkhãpadesu. 


Sampannasĩlãnam bhikkhave viharatam 5 sampannapãtimokkhãnam 
pãtimokkhasamvarasamvutãnam viharatam ãcãragocarasampannãnam 
anumattesu vajjesu bhayadassãvĩnam samãdãya sikkhatam sikkhãpadesu, 
kissa 6 bhikkhave uttarim karanĩyam? 


Carato ce ’pi bhikkhave bhikkhuno abhijjhã vigată hoti, vyãpãdo vigato 
hoti, thĩnamiddham vigatam hoti, uddhaccakukkuccam vigatam hoti, 
vicikicchã pahĩnã hoti, ãraddham hoti viriyam 7 asallĩnam, upatthitã sati 
asammutthã, 8 passaddho kãyo asãraddho, samãhitam cittarn ekaggam, 
carampi bhikkhave bhikkhu evambhũto ãtãpĩ ottappĩ satatam samitam 
ãraddhaviriyo pahitatto ’ti vuccati. 


1 kumaggam - Syã, PTS. 

2 yo ca caram vã tittham vã - Ma; 
yo caram vã yadi vã tittham - Syã; 
yo caram vã yo tittham vã - PTS. 

3 hotha - Syã. 

4 bhayadassãvino - Ma, Syã. 


5 bhavatam - Syã. 

6 kimassa uttari karanĩyam - Ma; 

kimassa bhikkhave uttarim karanĩyam - Syã; 
kincassa bhikkhave uttari karaụĩyam - PTS. 

7 ãraddhaviriyam hoti - Syã. 

8 appamutthã - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Bôh Pháp 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Nếu trong lúc đang đi, hoặc đang đứng, đang ngoi, hoặc đang nằm, 
vị nào suy tam sự suy tam ác xâu, liên hệ đêh đời sõng gia đình. 


3. Vị ấy thực hành đường lơi sai trái, bị mê mẩn ở những sự việc làm 
cho si mê, vị tỳ khưu như thếăy không có khả năng chạm đêh phẩm vị giác 
ngộ tôĩ thượng. 


4. Còn vị nào, trong lúc đang đi, hoặc đang đứng, đang ngồi, hoặc đang 
nằm, làm cho sự suy tam được yên lặng, thích thú trong sự an tịnh các suy 
tam, vị tỳ khưu như thế ấy có khả năng chạm đêh phẩm vị giác ngộ tôĩ 
thượng.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4.1.12. KINH GIỚI THÀNH Tựu 

[111]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy sống với giới được thành tựu, với giới 
bổn Pãtimokkha được thành tựu. Các ngươi hãy sống thu thúc trong sự thu 
thúc của giới bổn Pãtimokkha, được thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, 
thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. 


Này các tỳ khưu, trong khi sống với giới được thành tựu, với giới bổn 
Pãtimokkha được thành tựu, trong khi sống thu thúc trong sự thu thúc của 
giới bổn Pãtimokkha, được thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ 
hãi trong các tội nhỏ nhặt, trong khi thọ trì và thực hành trong các điều học, 
này các tỳ khưu, có việc gì hơn nữa cần phải làm? 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang bước đi có tham đâm 
được xa lìa, oán hận được xa lìa, dã dượi buồn ngủ được xa lìa, phóng dật và 
hối hận được xa lìa, hoài nghi được dứt bỏ, tinh tấn được ra sức không sút 
giảm, niệm được thiết lập không bị lơ là, thân được khinh an không bị kích 
động, tâm được định tĩnh chuyên nhất, này các tỳ khưu, ngay trong lúc đang 
bước đi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là ‘có nhiệt tâm, có ghê sợ 
tội lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương quyết.’ 
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Khuddakanikaye - ItivuttakapaỊi 


Catukkanipato 


Thitassa ce ’pi bhikkhave bhikkhuno abhijjhã vigată hoti, vyãpãdo vigato 
hoti, thĩnamiddham vigatam hoti, uddhaccakukkuccam vigatam hoti, 
vicikicchă pahĩnã hoti, ãraddham hoti viriyam asallĩnam, upatthitã sati 
asammutthã, 1 passaddho kãyo asãraddho, samãhitam cittam ekaggam, thito 
’pi bhikkhave bhikkhu evambhũto ãtãpĩ ottappĩ satatam samitam 
ãraddhaviriyo pahitatto ’ti vuccati. 


Nisinnassa ce ’pi bhikkhave bhikkhuno abhijjhã vigatã hoti, vyãpãdo 
vigato hoti, thĩnamiddham vigatam hoti, uddhaccakukkuccam vigatam hoti, 
vicikicchã pahĩnã hoti, ãraddham hoti viriyam asallĩnam, upatthitã sati 
asammutthã, passaddho kãyo asãraddho, samãhitam cittarn ekaggam, 
nisinno ’pi bhikkhave bhikkhu evambhũto ãtãpĩ ottappĩ satatam samitam 
ãraddhaviriyo pahitatto ’ti vuccati. 


Sayãnassa ce ’pi bhikkhave bhikkhuno abhijjhã vigată hoti, vyãpãdo 
vigato hoti, thĩnamiddham vigatam hoti, uddhaccakukkuccam vigatam hoti, 
vicikicchã pahĩnã hoti, ãraddham hoti viriyam asallĩnam, upatthitãsati 
asammutthă, passaddho kãyo asãraddho, samãhitam cittarn ekaggam, 
sayãno ’pi bhikkhave bhikkhu evambhũto ãtăpĩ ottappĩ satatam samitam 
ãraddhaviriyo pahitatto ’ti vuccatĩ ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Yatam care yatam titthe yatam acche yatam saye, 
yatam samminjaye 2 bhikkhu yatamenam pasãraye. 

3. Uddham tiriyam apãcĩnam yãvatãjagato gati, 
samavekkhitã ca 3 dhammãnam khandhãnam udayabbayam. 

4. Evam vihãrimãtãpim santavuttimanuddhatam, 
cetosamathasãmĩcim sikkhamãnam sadã satam, 
satatam pahitattoti ãhu bhikkhum tathãvidhan ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 


1 appamuttha - Sya. 


2 samiíĩjaye - Ma. 


3 va - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuyết Như Vậy 


Nhóm Bôh Pháp 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang đứng có tham đâm 
được xa lìa, oán hận được xa lìa, dã dượi buồn ngủ được xa lìa, phóng dật và 
hối hận được xa lìa, hoài nghi được dứt bỏ, tinh tấn được ra sức không sút 
giảm, niệm được thiết lập không bị lơ là, thân được khinh an không bị kích 
động, tâm được định tĩnh chuyên nhất, này các tỳ khưu, ngay trong lúc đang 
đứng vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là ‘có nhiệt tâm, có ghê sợ tội 
lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương quyết.’ 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang ngồi có tham đẳm 
được xa lìa, oán hận được xa lìa, dã dượi buồn ngủ được xa lìa, phóng dật và 
hối hận được xa lìa, hoài nghi được dứt bỏ, tinh tấn được ra sức không sút 
giảm, niệm được thiết lập không bị lơ là, thân được khinh an không bị kích 
động, tâm được định tĩnh chuyên nhất, này các tỳ khưu, ngay trong lúc đang 
ngồi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là ‘có nhiệt tâm, có ghê sợ tội 
lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương quyết.’ 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang nằm có tham đẳm 
được xa lìa, oán hận được xa lìa, dã dượi buồn ngủ được xa lìa, phóng dật và 
hối hận được xa lìa, hoài nghi được dứt bỏ, tinh tấn được ra sức không sút 
giảm, niệm được thiết lập không bị lơ là, thân được khinh an không bị kích 
động, tâm được định tĩnh chuyên nhất, này các tỳ khưu, ngay trong lúc đang 
nằm vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là ‘có nhiệt tâm, có ghê sợ tội 
lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương quyết.”’ 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Vị tỳ khưu trong khi ra sức, nên bước đi; trong khi ra sức, nên 
đứng; trong khi ra sức, nên ngoi; trong khi ra sức, nên nằm; trong khi ra 
sức, nên co (tay chân) lại; trong khi ra sức việc ấy, nên duỗi (tay chân) ra. 


3. Ở phía trên, ở be ngang, ở bên dưới, cho đêh phạm vi của thê'giới, là 
người quán sát đúng đắn sự sanh và diệt của các pháp, của các uẩn. 


4. Vị có sự an trú như vậy, có sự nhiệt tâm, có hành vi an tịnh, không 
kiêu hãnh, có sự đúng đắn trong sự vắng lặng của tâm, đang học tập, luôn 
luôn có niệm, người ta gọi vị tỳ khưu thuộc hạng như thê'là ‘vị thường 
xuyên có bản tánh cương quyết.”’ 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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4.1. 13. LOKAVABODHASUTTAM 

[112]. Vuttam h’ etam bhagavatã, vuttamarahatã ’ti me sutam: 


1. “Loko bhikkhave tathãgatena abhisambuddho. Lokasmã tathăgato 
visannutto. 1 Lokasamudayo bhikkhave tathãgatena abhisambuddho. 
Lokasamudayo tathăgatassa pahĩno. Lokanirodho bhikkhave tathãgatena 
abhisambuddho. Lokanirodho tathãgatassa sacchikato. Lokanirodhagãminĩ 
patipadã bhikkhave tathăgatena abhisambuddhã. Lokanirodhagãminĩ 
patipadã tathăgatassa bhãvitã. 


Yam bhikkhave sadevakassa lokassa samãrakassa sabrahmakassa, 
sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya dittham sutam mutam 
viímãtam pattam pariyesitam anuvicaritam manasã, yasmã tam tathãgatena 
abhisambuddham, tasmã tathãgato ’ti vuccati. 


Yanca bhikkhave rattim tathãgato anuttaram sammãsambodhim 
abhisambựjjhati, yanca rattim anupãdisesãya nibbãnadhãtuyã parinibbãyati, 
yam etasmim antare bhãsati lapati niddisati, sabbam tam tatheva hoti, no 
annathã, tasmã tathãgato ’ti vuccati. 


Yathavadi bhikkhave tathagato tathakari, yathakari tathagato tathavadi. 
Iti yathăvãdĩ tathãkãrĩ, yathãkãrĩ tathãvãdĩ, tasmã tathãgato ’ti vuccati. 


Sadevake bhikkhave loke samãrake sabrahmake, sassamanabrãhmaniyã 
pajãya sadevamanussãya tathãgato abhibhũ anabhibhũto aíìnadatthudaso 
vasavattĩ, tasmã tathãgato ’ti vuccatĩ ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati: 

2. “Sabbalokam abhinnãya sabbaloke yathãtatham, 
sabbalokavisamyutto sabbaloke anũpayo. 2 


1 visamyutto - Ma, Sya. 


2 anupamo - Sya, PTS. 
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4.1.13. KINH GIÁC NGỘ VẾ THẾ GIỚI 

[112]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, thế giới đã được đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu. 
Đức Như Lai đã không còn bị gẳn bó với thế giới. Này các tỳ khưu, nhân sanh 
khởi của thế giới đã được đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu, nhân sanh khởi 
của thế giới đã được đức Như Lai dứt bỏ. Này các tỳ khưu, sự diệt tận của thế 
giới đã được đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu, sự diệt tận của thế giới đã 
được đức Như Lai chứng ngộ. Này các tỳ khưu, sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận của thế giới đã được đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu, sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận của thế giới đã được đức Như Lai tu tập. 


Này các tỳ khưu, điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã 
được nhận thức, đã đạt đến, đã được tầm cầu, đã được đeo đuổi bởi tâm ý 
của thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, bởi vì điều ấy đã được 
đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu; vì thế được gọi là ‘Như Lai.’ 


Và này các tỳ khưu, vào đêm đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu quả vị 
Chánh Đẳng Giác vô thượng, và vào đêm Ngài Vô Dư Niết Bàn ở cảnh giới 
Niết Bàn không còn dư sót, điều mà Ngài thuyết giảng, nói ra, chỉ dạy trong 
khoảng thời gian này, tất cả điều ấy đều là như thế, không sai khác; vì thế 
được gọi là ‘Như Lai/ 


Này các tỳ khưu, đức Như Lai nói như thế nào làm như thế ấy, làm như 
thế nào nói như thế ấy. Như vậy, nói như thế nào làm như thế ấy, làm như 
thế nào nói như thế ấy; vì thế được gọi là ‘Như Lai.’ 


Này các tỳ khưu, ở thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi 
Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, 
đức Như Lai là đấng chiến thắng, bậc không bị chế ngự, bậc nhìn thấy tất cả, 
bậc vận hành quyền lực; vì thế được gọi là ‘Như Lai.”’ 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khỉ biết rõ tất cả thế giới, (biết rõ) đúng theo thực thể ve tất cả 
thê'giới, không còn bị gắn bó với tất cả thê'giới, không có sự dính líu ở tất 
cả thê'giới. 
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3. Sabbe 1 sabbabhibhu dhiro sabbaganthappamocano, 
phutthassa 2 paramã santi nibbãnam akutobhayam. 

4. Esa khĩnãsavo buddho anĩgho chinnasamsayo, 
sabbakammakkhayam patto vimutto upadhisankhaye. 

5. Esa so bhagavã buddho esa sĩho anuttaro, 
sadevakassa lokassa brahmacakkam pavattayĩ. 

6. Iti devã manussã ca ye buddham saranam gatã, 
samgamma tam namassanti mahantam vĩtasãradam. 

7. Danto damayatam settho santo samayatam isi, 
mutto mocayatam aggo tinọo tãrayatam varo. 

8. Iti hetam namassanti mahantarn vĩtasãradam, 
sadevakasmim lokasmim natthi te patipuggalo ”ti. 

Ayampi attho vutto bhagavatã. Iti me sutan ”ti. 

Catukkanipãto nitthito. 

***** 


TASSUDDANAM 

Brãhmanã cattãri 3 jãnam samanasĩlã tanhã brahmã, 
bahũkãrã kuha 4 purisã cara 5 sampannalokena terasã ’ti. 

Sattavĩsekanipãtam dukam' bãvĩsasuttasangahitam, 
samapannãsamatha tikam terasacatukkanca iti yamidam. 

Dvidasuttarasuttasate sangãyitvã samãdahimsu purã, 
arahanto ciratthitiyã tamãhu nãmena itivuttakan ”ti. 

ITIVUTTAKAPÃLI NITTHITÃ. 

• • • 

—00O00-- 


1 sa ve - Ma. 

2 phutthãssa - Ma. 

3 brãhmaụasulabhã - Ma. 


4 kuhanã - Syã, PTS. 

5 caram - Syã, PTS. 

6 dukkam - Ma, Syã. 
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3. Đăng Chiến Thắng, bậc sáng trí, có sự giải thoát tất cả trói buộc, vị 
này đã chạm đêh sự an tịnh tối thượng, Niết Bàn, không có sự sợ hãi từ băt 
cứ đâu. 

4. Vị này có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã được giác ngộ, không bị khổ 
sở, sự nghi ngờ đã được cắt đứt, đã đạt đêh sự diệt trừ tất cả các nghiệp, 
đã được giải thoát ở sự tiêu diệt của các mìâm tái sanh. 

5. Vĩ này đây là đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ, vị này là loài sư tử vô 
thượng, đã chuyển vận bánh xe (Pháp) cao thượng của thê' gian luôn cả 
chư Thiên. 

6. Như thế, chư Thiên và nhân loại, những người nào đi đêh nương nhờ 
đức Phật, sau khi tụ hội lại, họ lễ bái Ngài, bậc vĩ đại, có sự tự tin. 

7. Vị đã được rèn luyện, bậc tôĩ thượng trong sô'những người đang rèn 
luyện; vị an tịnh, bậc ăn sĩ trong sô'những người đang tu tập sự an tịnh; vị 
đã được thoát ra, bậc tơi cao trong sô'những người đang tự thoát ra; vị đã 
vượt qua, bậc cao quý trong sô'những người đang tự vượt qua. 

8. Chính vì như thế, họ lễ bái Ngài, bậc vĩ đại, có sự tự tin. Ở thê'gian 
luôn cả chư Thiên, không có kẻ nào sánh bằng Ngài.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 

Nhóm Bôn Pháp được châm dứt. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY 

Bà-la-môn, bốn (vật không bị khiển trách), người biết, vị Sa-môn, (thành 
tựu) giới, tham ái, Phạm Thiên, nhiều sự lợi ích, dối trá, người, bước đi, với 
(giới) được thành tựu, và thế giới là mười ba. 

Nhóm một pháp có hai mươi bảy bài Kinh, nhóm hai pháp được gom lại 
hai mươi hai bài Kinh, còn nhóm ba pháp có đúng năm mươi bài Kinh, và 
nhóm bốn pháp là mười ba bài kinh, tập Kinh này là như thế. 

Trước đây, sau khi trùng tụng và tập hợp lại một trăm mười hai bài kinh 
vô thượng, các bậc A-la-hán đã gọi tập Kinh ấy với tên là Itivuttaka (Phật 
Thuyết Như Vậy) nhằm sự tồn tại lâu dài. 

PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY ĐƯỢC CHẨM DỨT. 

—00O00— 
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KHUDDAKAPATHA-DHAMMAPADA- 

UDANA-ITIVUTTAKA-GANTHANAM 

***** 


GATHADIPADASUCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PALI: 


Trang 


A 

Akakkasam vinnapanim 124 

Akatam dukkatam seyyo 102 

Akatvã 'kusalam kammam 356, 396 
Akatvã kusalam kammain 354, 396 
Akaronto ’pi ce pãpam 412 

Akkocchi mam avadhi mam 26 

Akkodhanam vatavantam 122 

Akkodhena jine kodham 82 

Akkosam vadhabandham ca 122 

Akkheyyanca parinnãya 394 

Akkheyyasannino sattã 394 

Aggato ve pasannãnam 442 

Aggasmim dãnam dadatam 444 

Aggassa dãtã medhãvĩ 444 

Agge dhamme pasannãnam 444 

Acaritvã brahmacariyam 64 

Acirarp vatayam kãyo 34 

Acchecchi 

vattam byãgã nirãsam 280 

Annathãbhãvĩ bhavasatto 194 

Annã hi lãbhũpanisã 40 

Atthĩnam nagaram katam 62 

Adayhamãnena kãyena 354 

Atijãtam anujãtam 410 

Attadattham paratthena 66 

Attanã codayattãnam 118 

Attanã ’va katam pãparn 66 


Trang 

A 

Attãnance tathã kayirã 64 

Attãnameva pathamam 64 

Attãnam ce piyam jannã 64 

Attã have jitam se>yo 48 

Attã hi attano nãtho 64,118 

Atthamhi jãtamhi sukhã sahãyã 106 
Atha pãpãni kammãni 56 

Atha vãssa agãrãni 58 

Adãsi me akãsi me 16 

Adutthassa hi yo dubbhe 440 

Adhicetaso appamajjato 214 

Anannaposim annãtam 140 

Anatthajanano doso 438 

Anatthajanano moho 438 

Anatthajanano lobho 436 

Anavajjena tutthassa 464 

Anavannattisamyutto 420 

Anavatthitacittassa 34 

Anavassutacittassa 34 

Anãtãpĩ anottãpĩ 358 

Anikkasãvo kãsãvam 28 

Anupubbena medhãvĩ 84 

Anubaddho ’pi ce assa 448 

Anũpavãdo anũpaghãto 72, 214 
Anekajãtisamsãram 62 

Anejo so anejassa 448 

Andhabhũto ayam loko 68 
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A 

Annam ca datvã bahuno 348 

Api dibbesu kãmesu 72 

Apunnalãbho ca gatĩ ca pãpikã 102 

Appakã te manussesu 42 

Appamatto ayam gandho 38 

Appamatto pamattesu 32 

Appamãdaratã hotha 106 

Appamãdaratã santã 374 

Appamãdarato bhikkhu 32 

Appamãdam pasamsanti 346 

Appamãdena maghavã 32 

Appamãdo amatapadam 30 

Appampi ce sahitam bhãsamãno 30 
Appalãbho ’pi ce bhikkhu 114 

Appassutãyam puriso 62 

Appassuto 'punnakaro 402 

Appiyã vãpi dãyãdã 18 

Abhaye bhayadassino 104 

Abhinnattham parinnattham 360 

Abhitvaretha kalyãne 50 

Abhivãdanasĩlissa 48 

Abhũtavãdĩ nirayam upeti 100, 

218, 378 

Abhedi kãyo nirodhi sannã 316 

Ayasã ’va malam samutthitam 84 

Ayam kho dakkhinã dinnã 16 

Ayam loko santãpajãto 194 

Ayoge yunjamattãnam 78 

Ayoghanahatasseva 318 

Arakkhitena kãyena 206 

Ariyaddasã vedaguno 450, 452 
Alankato ce ’pi samam careyya 58 

Alajjitãye lajjanti 104 

Avajje vajjamatino 104 

Aviruddham viruddhesu 124 

Asajjhãyamalã mantã 84 

Asatam bhãvanamiccheyya 40 

Asamsattham gahatthehi 124 

Asãtam sãtarũpena 166 


A 

Asãdhãranamannesam 18 

Asãre sãramatino 28 

Asãhasena dhammena 88 

Asippajĩvĩ lahu atthakãmo 194 

Asubhãnupassim viharantam 28 
Asubhãnupassĩ kãyasmim 430 

Asevanã ca bãlãnam 06 

Assaddho akatannũ ca 46 

Asso yathã bhadro kasãnivittho 60 
Ahankãrapasutãyam 272 

Ahu pubbe tadã nãhu 260 

Ahimsakã ye munayo 82 

Aham nãgo ’va saủgãme 104 

Ã 

Ãkãse ca padam natthi 88 

Ãpãyiko nerayiko 338 

Ãmantayi cundakam 

nãma bhikkhum 302 

Ãyantim nãbhinandati 142 

Ãrati virati pãpã 06 

Ãrogyaparamã lãbhã 76 

Ãsã yassa na vijjanti 124 

I 

Iti devã manussã ca 488 

Iti hetam namassanti 424, 488 

Ito bho sugatim gaccha 426 

Itthabhãvannathãbhãvam 452 

Idam vo nãtinam hotu 14 

Idam pure cittamacãri cãrikam 106 
Imamhi cãyam samaye 340 

Imamhi cãyam samaye 342 

Imãya anukampãya 426 

Imesu kira sajjanti 264, 268 

Idha tappati pecca tappati 28 

Idha dhammam caritvãna 474 

Idha nandati pecca nandati 28 

Idha modati pecca modati 28 
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I 


Idha vassam vasissami 

96 

Idha socati pecca socati 

28 

u 

Ucchinda sinehamattano 

96 

Ucchinnabhavatanhassa 

220 

Utthãnakãlamhi anutthahãno 

94 

Utthãnavato satimato 

30 

Utthãnenappamãdena 

30 

Uttitthe nappamajjeyya 

66 

Udakam hi nayanti nettikã 

42, 60 

Unname udakam vattham 

14 

Upanĩtavayo ca dãni ’si 

84 

Upasantasantacittassa 

222 

Upãtidhãvanti na sãramenti 

276 

Uddham adho 

sabbadhi vippamutto 

280 

Uddham tiriyam apãcĩnam 

484 

Uyyunjanti satimanto 

44 

Usabham pavaram vĩram 

126 

E 

Ekaccãnam na dadãti 

412 

Ekampi ce pãnamadutthacitto 

350 

Ekassa caritam sej^o 

106 

Ekassekena kappena 

346 

Ekam dhammam atitassa 68, 348 

Ekãsanam ekase}yam 

100 

Etanca sallam paticca passato 

272 

Etamatthavasam natvã 

96 

Etam kho saranam khemam 

74 

Etam daỊham 

bandhanamãhu dhĩrã 

110 

Etam nãgassa nãgena 

212 

Etam visesato natvã 

30 

Etam hi tumhe patipannã 

92 

Etãdisãni katvãna 

08 

Etãhi tĩhi vijjãhi 

460 

Ete kho puttã lokasmim 

410 


E 

Ete ca vidvã manaso vitakke 202 

Ete tayo devamanussasetthã 430 

Ete dhamme bhãvayitvã 344, 392 
Etha passathimam lokam 68 

Esa khĩnãsavo buddho 488 

Esa devamanussãnam 18 

Esa maggo mahattehi 360 

Esa so bhagavã buddho 488 

Eso nidhi sunihito 18 

Eso ’va maggo natthanno 92 

Evamãdĩnavam natvã 336, 472 
Evametam yathãbhũtam 196 

Evameva idhekacco 412 

Evameva tathãgatam 440 

Evambho purisa jãnãhi 86 

Evam obhãsitameva takkikãnam 278 
Evam kusĩtamãgamma 416 

Evam ce sattã jãneyyum 348 

Evam dadanti nãtĩnam 14 

Evam mahatthikã esã 18 

Evam vihãrimãtãpim 484 

Evamvihãrĩ ãtãpĩ 362 

Evam saủkãrabhũtesu 38 

Evam sammã vimuttãnam 318 

o 

Obhãsati tãva so kimi 278 

Ovadeyyanusãseyya 42 

K 

Kanham dhammam vippahãya 42 
Kammãrãmo bhassarato 418 

Kayirã ce kaỊãrãthenam 102 

Karanĩyamatthakusalena 18 

Kalyãnamitto yo bhikkhu 338 

Kãmato jãyatĩ soko 80 

Kãmanissaranam natvã 406 

Kãmandhã jãlasanchannã 282 

Kãmayogena samyuttã 452 
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K 

Kãmesanã bhavesanã 

386 

Kamesu satta kamasangasatta 282 

Kayaduccaritam katva 

354 , 396 

Kãyaduccaritam hitvã 

356, 

Kãyappakopam rakkhe>ya 

396, 426 

82 

Kãyamunim vãcãmunim 

398 

Kãyasucim vãcãsucim 

398 

Kãyam ca bhiduram natvã 

414 

Kãyena amatam dhãtum 

382, 406 

Kãyena kusalam katvã 

426 

Kãyena samvaro sãdhu 

114 

Kãyena samvutã dhĩrã 

84 

Kãsãvakanthã bahavo 

102, 

Kiccho manussapatilãbho 

378, 446 

70 

Kincãpi so kammam 

karoti pãpakam 

12 

Kim kayirã udapãnena 

288 

Kim te jatãhi dummedha 

122 

Kumbhũpamam 

kãyamimam viditvã 

34 

Kummaggam patipanno so 

482 

Kuso yathã duggahito 

102 

Kuhã thaddhã lapã siiigĩ 

476 

Ko imam pathavim vicessati 36 

Kodham jahe 

vippajahe3^a mãnam 80 

Ko nu haso kimanando 

60 


KH 


Khantĩ ca sovacassatã 

06 

Khantĩ paramam tapo titikkhã 

72 

Khayam virãgam 


amatam panĩtam 

08 

Khĩnam purãnam 


navam natthi sambhavam 

12 

Khuddã vitakkã 


sukhumã vitakkã 

202 


G 

Gataddhino visokassa 44 

Gantvãna buddho 

nadikam kukuttham 302 

Gabbhameke ’papajjanti 54 

Gahakãraka dittho ’si 64 

Gãme aranne 

sukhadukkhaphuttho 154 

Gambhĩrapannam medhãvim 124 

Gãme vã yadi vã ranne 46 

Gãravo ca nivãto ca 06 

Gihĩbhogã ca parihĩno 446 

c 

Cakkhunã samvaro sãdhu 114 

Cakkhumã visamãnĩva 228 

Cakkhu sotanca ghãnanca 352, 354 
Cattãri thãnãni naro pamatto 102 

Candanam tagaram vãpi 38 

Candam ’va vimalam suddham 124 

Carance nãdhigaccheyya 38 

Caranti bãlã dummedhã 40 

Caram vã yadi vã tittham 432, 482 
Cirappavãsim purisam 80 

Cutim yo Vedi sattãnam 126 

Cundassa bhattam bhunjitvã 298 

Cetiyamhi ca saiighe vã 18 

Cetovimuttihĩnã te 468 

Cetovimuttisampannã 468 

CH 

Channamativivassati 240 

Chandajãto anakkhãte 80 

Chinda sotam parakkamma 118 

Chetvã naddhim varattanca 122 

J 

Jayam veram pasavati 76 

ơãgarantã sunãthetam 376 

Jãtam bhũtam samuppannam 370 


494 



Thư Mục Câu Kệ Pali 


J 

ơighacchãparamã rogã 76 

ơĩranti ve rãjarathã sucittã 62 

JH 

Jhãya bhikkhu mã ca pãmado 116 

Jhãyim virajamãsĩnam 120 

TH 

Thitena kãyena thitena cetasã 250 

D 

Dayhamãnena kãyena 352 

T 

Tagaranca palãsena 414 

Tanca kammam katam sãdhu 40 

Tanhãdutiyo puriso 336, 472 

Tanhãya j ãyatĩ soko 80 

Tanhãyogena samyuttã 390 

Tato annã vimuttassa 394, 466 

Tato opadhikam punnam 426 

Tato nam anukampanti 310 

Tato malã malataram 86 

Tatrãbhiratimiccheyya 44 

Tatrãyamãdi bhavati 116 

Tathãgatam 

buddhamasayhasãhinam 364 

Tathãgatassa buddhassa 366 

Tatheva katapunnampi 80 

Tapo ca brahmacariyanca 06 

Tamonudam 

pãragatam mahesim 364 

Tayo vitakke kusale vitakkaye 436 

Tasinãya purakkhatã pajã 110 

Tasmã chandanca lobhanca 366 

Tasmã pattaputasseva 414 

Tasmã piyam na ka\irãtha 78 

Tasmã rakkhitacitt’ assa 206 

Tasmã sadã jhãnaratã samãhitã 374 


T 

Tasmã have jãgariyam bhajetha 376 
Tasmã hi appakiccassa 418 

Tasmã hi te sukhino vĩtasokã 316 

Tasmã hi ne namasseyya 474 

Tasmã hi bhũtã nisãmetha sabbe 08 
Tassa nibbutassa bhikkhuno 196 

Tassa nissaranam santam 370 

Tam jhãyinam sãtatikam 422 

Tam puttapasusammattam 96 

Tam vo vadãmi bhaddam vo 108 

Tãdisam mittam kubbetha 440 

Tãya nam pãricariyãya 474 

Tãva sunihito santo 16 

Tittham caram nisinno vã 18 

Tinadosãni khettãni 112,114 

Tirokuddesu titthanti 14 

Tudanti vãcãya janã asannatã 220 

Tumhehi kiccam ãtappam 94 

Tulamatulanca sambhavam 256 

Te ca saggam gatã tattha 348 

Te jotayanti saddhammam 470 

Te jhãyino sãtatikã 30 

Te tãdise pũjayato 74 

Te nibbãpetvã nipakã 450 

Te vaddhayanti nirayam 448 

Tesam devã manussã ca 368 

Tesam sampannasĩlãnam 38 

Tehi dhammehi sampannam 456 

D 

Dadato punnam pavaddhati 304 

Dadãti ve yathã saddham 86 

Dantam nayanti samitim 104 

Danto damayatam settho 488 

Dãnam ca dhammacariyã ca 06 

Ditthã vã yeva additthã 18 

Ditthim ca anupagamma 18 

Dittheva dhamme yo attho 346 

Divã tapati ãdicco 120 
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D 

Diso disam yantam kayirã 34, 208 


Disvã ãdĩnavam loke 248 

Disvã vijitasaiigãmam 424 

Dĩghã jãgarato ratti 38 

Dukkham dukkhasamuppãdam 74 
Duttho attham na jãnãti 438 

Duddasam anatam nãma 292 

Dunniggahassa lahuno 34 

Duppabbajjam durabhiramam 100 
Dullabho purisãjanno 74 

Duve imã cakkhumatã pakãsitã 372 
Dũrangamam ekacaram 34 

Dũre santo pakãsanti 100 

Dosaggim pana mettãya 450 

DH 

Dhanapãlako nãma kunjaro 106 
Dhammapĩti sukham seti 42 

Dhammam care sucaritam 68 


Dhammaramo dhammarato 114, 432 
Dhĩranca pannanca bahussutanca 78 


N 

Na attahetu na parassa hetu 42 

Na antalikkhe na samuddamajjhe 54 
Na udakena sucĩ hoti 142 

Nakahãpanavassena 72 

Nagaram yathã paccantam 104 

Na ca khuddam samãcare kinci 18 

Na cãham brãhmanam brũmi 122 

Na cãhu na ca bhavissati 82 

Na jatãhi na gottena 122 

Na tam kammam katam sãdhu 40 

Na tam daỊham 

bandhanamãhu dhĩrã 110 

Na tam mãtã pitã kayirã 36 

Na tãvatã dhammadharo 88 

Na tena ariyo hoti 92 

Na tena thero hoti 88 


N 

Na tena pandito hoti 88 

Na tena bhikkhu hoti 90 

Na tena hoti dhammattho 88 

Natthanno ekadhammo ’pi 334 

Natthi jhãnam apannassa 116 

Natthi rãgasamo aggi 76, 86 

Na tvevidam kusĩtena 466 

Na naggacariyã na jatã na paủkã 58 

Na paresam vilomãni 36 

Na paro param nikubbetha 18 

Na pupphagandho pativãtameti 38 

Na brãhmanassa pahareyya 120 

Na brãhmanassetadakinci seyyo 120 

Na bhaje pãpake mitte 42 

Na mundakena samano 90 

Namo te purisãjanna 424 

Na monena muni hoti 90 

Na vãkkaranamattena 90 

Na vãyameyya sabbattha 260 

Na ve kadariyã devalokam vajanti 70 
Na santi puttã tãnãya 96 

Na samane na brahmane 412 

Na sĩlabbatamattena 92 

Nahãtvã ca pĩtvã cudatãri satthã 302 
Na hi etehi yãnehi 104 

Na hi tattha kasĩ atthi 14 

Na hi pãpam katam kammam 40 

Na hi runnam vã soko vã 16 

Na hi verena verãni 26 

Nikkuhã nillapã dhĩrã 476 

Nittham gato asantãsĩ 112 

Nidhãya dandam bhũtesu 124 

Nidhi vã thãnã cavati 18 

Nidhim nidheti puriso 16 

Nidhĩnam ’va pavattãram 40 

Nipajji satthã sukilantarũpo 302 

Nekkham jambonadasseva 82 

Netam kho saranam khemam 72 

Nelaggo setapacchãdo 284 
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N 

Neva devo na gandhabbo 48 

No ce labhetha 

nipakam sahãyam 106 

p 

Paccupatthitakãmã ca 452 

Panca chinde panca jahe 116 

Pannãya parihãnena 368 

Pannã hi setthã lokasmim 368 

Patisambhidã vimokkhã ca 18 

Pathavisamo no virujjhati 44 

Pandito ’ti samannãto 440 

Pandupalãso ’va dãni ’si 84 

Patirũpadesavãso ca 06 

Pathavyã ekarajjena 70 

Padutthacittam natvãna 340 

Padesarajjam issariyam 18 

Pamãdamanuyunjanti 32 

Pamãdam appamãdena 32 

Paradukkhũpadãnena 96 

Paravajjãnupassissa 86 

Parijinnamidam rũpam 62 

Paripunnasekham 

apahãnadhammam 374 

Pare ca na vijãnanti 26 

Pavivittehi ariyehi 416 

Pavivekarasam pĩtvã 76 

Pasannacittam natvãna 342 

Passa cittakatam bimbam 60 

Pahũte annapãnamhi 14 

Pamsukũladharam jantum 122 

Pãnimhi ce vano nãssa 54 

Pãpakam passatha cetam 366 

Pãpakena ca sĩlena 356 

Pãpam ce puriso kayirã na 52 

Pãpãni parivajjeti 92 

Pãpo ’pi passati bhadram 52 

Pãmojjakaranatthãnam 470 

Pãmojjabahulo bhikkhu 118 


p 

Pindapãtikassa bhikkhuno 188,192 


Piyato jãyatĩ soko 78 

Piyarũpasãtagadhitam 452 

Piyarũpassãdagathitãse 160 

Punnameva so sikkheỊ^a 344, 392 
Punnam ce puriso kayirã 52 

Puttã matthi dhanammatthi 38 

Pupphãni heva pacinantam 36 

Pubbenivãsam yo vedi 460 

Pubbenivãsam yo ’vedĩ 128 

Pũjãrahe pũjayato 74 

Pũtimaccham kusaggena 414 

Pemato jãyatĩ soko 78 

Porãnametam atula 82 

PH 

Phutthassa lokadhammehi 08 

Phandanam capalam cittam 34 

Phusãmi nekkhammasukham 92 

Phenũpamam 

kãyamimam viditvã 36 

B 

Bahussuto punnakaro 404 

Bahumpi ce sahitam bhãsamãno 30 
Bahũ devã manussã ca 06 

Bahũ ve saranam yanti 72 

Bãlasangatacãrĩ hi 78 

Bãhitapãpo ’ti brãhmano 120 

Bãhitvã pãpake dhamme 138 

Bãhusaccanca sippanca 18 

Brahmã ’ti mãtãpitaro 472 

BH 

Bhaddakena ca sĩlena 358 

Bhadro ’pi passati pãpam 52 

Bhuttassa ca sũkaramaddavena 298 
Bhojanamhi amattannũ 352 

Bhojanamhi ca mattannũ 354 
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M 

Maggãnatthaủgiko settho 92 

Mattãsukhapariccãgã 96 

Madhuvã mannati bãlo 40 

Manujassa pamattacãrino 108 

Manopakopam rakkheyya 82 

Manopubbangamã dhammã 26 

Mameva katam mannantu 40 

Malitthiyã duccaritam 84 

Mamsacakkhu dibbacakkhu 392 

Mamsacakkhussa uppãdo 392 

Mã jãtu koci lokasmim 440 

Mãtaram pitaram hantvã 98 

Mãtãpitu-upatthãnam 06 

Mãtã yathã niyam puttam 18 

Mãnupetã ayam pajã 272, 328 

Mãnusikã ca sampatti 18 

Mã 'pamannetha pãpassa 52 

Mã 'pamannetha punnassa 52 

Mã pamãdamanuyunjetha 32 

Mã piyehi samãganchĩ 78 

Mã ’voca pharusam kanci 56 

Mãse mãse kusaggena 40 

Mãse mãse sahassena 48 

Micchã manam panidhãya 402 

Mittasampadamãgamma 18 

Mitte bhajassu kalyãne 118 

Middhĩ yadã hoti mahagghaso ca 106 
Munca pure munca pacchato 110 

Muhuttamapi ce vinnũ 38 

MũỊho attham na jãnãti 438 

Mettanca sabbalokasmim 18 

Mettassa cittassa subhãvitassa 350 
Mettãvihãrĩ yo bhikkhu 116 

Mohaggi pana sammũỊhe 448 

Mohasambandhano loko 290 

Y 

Yanca kãmasukham loke 152 


Yanca pattam yanca pattabbam 276 


Y 

Yance vinnũ pasamsanti 82 

Yatam care yatam titthe 484 

Yato ariyasaccãni 346 

Yato ca hoti pãpiccho 366 

Yato yato sammasati 116 

Yattha ãpo ca pathavĩ 148 

Yattha cetã nirujjhanti 384, 

386, 388 

Yathãgãram ducchannam 28 

Yathãgãram succhannam 28 

Yathã dandena gopãlo 56 

Yathãpi pabbato selo 184 

Yathãpi puppharãsimhã 38 

Yathãpi bhamaro puppham 36 

Yathãpi mũle anupaddave daỊhe 108 

Yathãpi megho thanayitvã 412 

Yathãpi rahado gambhĩro 42 

Yathãpi ruciram puppham 36 

Yathã bubbulakam passe 68 

Yathã vãrivarã pũrã 16 

Yathã saiikãradhãnasmim 38 

Yath’ ãharitvã nikkhipeyya 342 

Yathindakhĩlo pathavimsito siyã 10 

Yadã ca attanã vedĩ 148 

Yadã devo devakãyã 426 

Yadã dvayesu dhammesu 118 

Yadã sakesu dhammesu 140 

Yadã have pãtubhavanti 

dhammã 132,134,136 

Yamãhu dãnam 

paramam anuttaram 456 

Yambuddhasettho 

parivannayĩ sucim 08 

Yamhã dhammam vijãneyya 120 

Yamhi na mãyã vasati na mãno 186 

Yamhi saccam ca dhammo ca 90 

Yasmim padese kappeti 310 

Yassa accantadussĩlyam 66 

Yassa kãmãsavo khĩno 388 


498 



Thư Mục Câu Kệ Pali 


Y 

Yassa kãyena vãcãya 120, 454 

Yassa gatim na jãnanti 126 

Yassa cetam samucchinnam 86 

Yassa ce tam samucchinnam 90 

Yassa chattimsati sotã 108 

Yassa jãlinĩ visattikã 70 

Yassa jitam nãvajĩyati 70 

Yassa jito kãmakantako 184 

Yassa dãnena sĩlena 18 

Yassa dhammã subhãvitã 454 

Yassa nittinno panko ca 178 

Yassantarato na santi kopã 170 

Yassa papancã thiti ca natthi 286 

Yassa pãpam katam kammam 68 

Yassa pãram apãram vã 120 

Yassa pure ca pacchã ca 126 

Yassa mũlã chamã natthi 286 

Yassa rãgo ca doso ca 124, 400 
Yassa vitakkã vidhũpitã 274 

Yassa sakkariyamãnassa 422 

Yassa siyã sabbadã sati 286 

Yassa selũpamam cittam 210 

Yassãsavã parikkhĩnã 44 

Yassãlayã na vijjanti 124 

Yassindriyãni samatham gatãni 44 

Yam esã sahatĩ jammĩ 108 

Yam kinci 

yittham va hutam va loke 48 

Yam kinci 

vittam idha vã huram vã 08 

Yam kinci sithilam kammam 102 

Yam jĩvitam na tapati 220 

Yam hi kiccam tadapaviddham 98 

Yã kãci kaủkhã idha vã huram vã 248 
Yã kãcimã duggatiyo 366 

Yã tattha devatã ãsum 310 

Yãdisam kurute mittam 414 

Yãnimãni apatthãni 62 

Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 08,14 


Y 


Yãvajĩvampi ce bãlo 

38 

Yãvadeva anatthãya 

40 

Yãvam vanatho na chijjati 

96 

Ye ariyasaccani vibhavayanti 10 

Ye etadannãya 


padam asaủkhatam 

372 

Ye keci pãnabhũtatthi 

18 

Ye keci bhũtã bhavissanti 

224 

Ye keci sokã paridevitã vã 

316 

Ye ca kãme pahãtvãna 

452 

Ye ca kho chinnasamsayã 

452 

Ye ca kho sammadakkhãte 

42 

Ye ca tanham pahatvãna 

390 

Ye ca dukkham pajãnanti 

468 

Ye ca mãnam pahatvãna 

328 

Ye ca moham pahatvãna 

334 

Ye ca rattindivã yuttã 

448 

Ye ca rũpũpagã sattã 

406 

Ye ca rũpe parinnãya 

406 

Ye cassa dhammã akkhãtã 

464 

Ye ceva bhãsanti 


sunanti cũbhayarn 

456 

Ye jhãnapasutã dhĩrã 

70 

Ye taranti annavam saram 

312 

Ye dukkham nappajãnanti 

468 

Yena kodhena kuddhã se 

324,332 

Yena dosena dutthã se 

322, 330 

Yena makkhena makkhã se 

326,334 

Yena mãnena mattã se 

326 

Yena mohena mũỊhã se 

324,332 

Yena lobhena luddhã se 

322, 330 

Ye puggala atthasatampasattha 10 

Ye bhutam bhutato disva 

380 

Ye ragarattanupatanti sotam 110 

Ye ve di vã ca ratto ca 

160 

Yesanca susamãraddhã 

98 

Yesanca hiriottappam 

370 

Ye satthavãhena anuttarena 

430 

Ye santacittã nipakã 

374 
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Y 

Yesam ce hiriottappam 370 

Yesam sannicayo natthi 44 

Yesam sambodhi-angesu 44 

Yesam ve sãsanam sutvã 470 

Ye suppayuttã manasã daỊhena 10 
Yo appadutthassa narassa dussati 54 
Yo imam paỊipatham duggam 126 
Yogã ve jãyati bhũri 94 

Yo ca dosam pahatvãna 438 

Yo ca puttapasum hitvã 420 

Yo ca pubbe pamajjitvã 68 

Yo ca buddhanca dhammanca 74 
Yo caram vã ’tha tittham vã 482 

Yo ca sameti pãpãni 90 

Yo ca lobham pahatvãna 438 

Yo ca mettam bhãvayati 350 

Yo ca vantakasãvassa 28 

Yo ca vassasatam jantu 48 

Yo ca vassasatam jĩve 50 

Yo ca satimã nipako jhãyĩ 358 

Yo ce gãthãsatam bhãse 46 

Yo ce tam sahatĩ jammim 108 

Yo jãgaro ca satimã sampajãno 376 
Yo dandena adandesu 58 

Yo dukkhassa pajãnãti 122, 454 
Yo ’dha kãme pahãtvãna 126 

Yo ’dha tanham pahãtvãna 126 

Yo ’dha dĩgham va rassam vã 124 

Yo ’dha punnanca pãpanca 90,124 
Yo dhammayãgam 

ayajĩ amaccharĩ 462 

Yo na hanti na ghãteti 352 

Yo nibbanatho vanãdhimutto 110 
Yoniyo manasikãro dhammo 336 
Yo pãnamatipãteti 86 

Yo bãlo mannati bãlyam 38 

Yo brãhmano 

bãhitapãpadhammo 136 

Yo mukhasannato bhikkhu 114 


Y 

Yo ve uppatitam kodham 80 

Yo sattasandam 

pathavim vijetvã 350 

Yo sabbam sabbato natvã 328 

Yo sahassam sahassena 48 

Yo sãsanam arahatam 66 

Yo sukham dukkhato 'ddakkhi 384 
Yo have daharo bhikkhu 118 

R 

Ratiyã jãyatĩ soko 80 

Ramanĩyãni arannãni 46 

Rãgaggi dahati macce 448 

Rãjato vã upassaggam 58 

Rãjato vã duruttassa 16 

Rũpadhãtuparinnãya 382 


L 

Laddhãna 


pubbãpariyam visesam 250 
Luddho attham na jãnãti 436 

Lobho doso ca moho ca 382 

V 

Vacĩpakopam rakkheyya 82 

Vanappagumbe yathã phussitagge 12 
Vanam chindatha mã rukkham 96 
Varamassatarã dantã 104 

Varo varannũ varado varãharo 12 
Vassikã viya pupphãni 118 

Vãcãnurakkhĩ manasã susamvuto 94 
Vãnijo ’va bhayam maggam 54 
Vãrijo ’va thale khitto 34 

Vãri pokkharapatte ’va 122 

Vitakkapamathitassa jantuno 110 
Vitakkũpasame ca yo rato 112 

Vineyyum maccheramalam 348 
Vĩtatanho anãdãno 112 

Vedanam pharusam jãnim 58 
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s 

Sace ca pãpakam kammam 230 
Sace neresi attãnam 56 

Sace bhãyatha dukkhassa 230 

Sace labhetha nipakam sahãyam 106 
Saccam bhane na kujjheyya 82 
Sati kãyagatã upatthitã 184 

Sattakkhattum paramanca 346 
Sattasangapahĩnassa 450 

Satthã hi loke pathamo mahesĩ 430 
Sadã jãgaramãnãnam 82 

Saddho sĩlena sampanno 100 

Saddhim caramekato vasam 312 
Santakãyo santavãco 118 

Santam tassa manam hoti 46 

Santussako ca subharo ca 18 

Sabbakammajahassa 

bhikkhuno 172 
Sabbattha ve sappurisã cajanti 42 
Sabbadãnam 

dhammadãnam jinãti 112 
Sabbapãpassa akaranam 72 

Sabbarãgavirattassa 386 

Sabbalokam abhinnãya 486 

Sabbasamyojanam chetvã 122 

Sabbaso nãmarũpasmim 116 

Sabbam paramasam dukkham 168 
Sabbã disã 

anuparigamma cetasã 224 
Sabbãbhibhũ 

sabbavidũ 'hamasmi 112 
Sabbe tasanti dandassa 56 

Sabbe dhammã anattã ’ti 94 

Sabbe saiikhãrã aniccã ’ti 94 

Sabbe sankhãrã dukkhã ’ti 94 

Sabbe sabbabhibhũ dhĩro 488 

Samãhito sampajãno 384, 

386, 388 

Samuddam visakumbhena 440 
Sammã manam panidhaya 404 


s 

Saritãni sinehitãni ca 110 

Salãbham nãtimanneyya 114 

Savanti sabbadhi sotã 108 

Sa ve akkheyyasampanno 396 

Sa ve indriyasampanno 394 

Sa ve bhũtaparinno so 380 

Sa ve sammaddaso bhikkhu 384, 

406, 432 

Sahassamapi ce gãthã 46 

Sahassamapi ce vãcã 46 

Sahãpi dukkhena jaheyya kãme 478 
Sahãvassa dassanasampadãya 12 
Samvarattham pahãnattham 360 

Samvejanĩyatthãnesu 362 

Samsaggã vanatho jãto 416 

Sãgãrã anagãrã ca 474 

Sãgãresu ca cĩvaram 474 

Sã te saddhã nivitthassa 426 

Sãranca sãrato natvã 28 

Sãhu dassanamariyãnam 78 

Sinca bhikkhu imam nãvam 116 

Sĩladassanasampannam 80 

Sĩlam rakkheyya medhãvĩ 412 

Sĩlam samãdhi pannã ca 390 

Sukaram sãdhunã sãdhu 248 

Sukarãni asãdhũni 66 

Sukhakãmãni bhũtãni 56,152 

Sukham yãva jarã sĩlam 108 

Sukham vata tassa na hoti kinci 156 
Sukhã matteyyatã loke 108 

Sukhã virãgatã loke 150 

Sukhã saủghassa sãmaggi 340 

Sukhino vata ye akincanã 158 

Sukho viveko tutthassa 150 

Sukho buddhãnam uppãdo 74 

Sugatam pana nissãya 474 

Sujĩvam ahirikena 86 

Sunnãgãram pavitthassa 116 

Sudassam vajjamannesam 86 
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s 

Sududdasam sunipunam 

34 

Suppabuddham pabujjhanti 

98 

Subhãnupassim viharantam 

26 

Subhikkhavãco puriso 

412 

Surãmerayapãnam ca 

86 

Suvannatã sussaratã 

18 

Susukham vata jĩvãma 

74 

Sekhassa sikkhamanassa 394, 466 

Sekho pathavim vicessati 

36 

Se>yo ayogulo bhutto 

102, 

378, 446 

Sele yathã 

pabbatamuddhanitthito 

364 

Selo yathã ekaghano 

42 

Sevamãno sevamãnam 

414 


s 

So karohi dĩpamattano 84 

So kho panãyam akkhãto 346 

So ca dhammamabhinnãya 448 

So nãtidhammo ca ayam nidassito 16 
So pamãnamanucinno 440 

H 

Hatthasannato pãdasannato 114 

Hananti bhogã dummedham 112 

Hamsãdiccapathe yanti 68 

Hitvã mãnusakam yogam 126 

Hitvã ratim ca aratim ca 126 

Hirimatã ca dujjĩvam 86 

Hirĩnisedho puriso 60 

Hĩnam dhammam na seveyya 66 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


KHUDDAKAPATHA-DHAMMAPADA- 

UDANA-ITIVUTTAKA-GANTHANAM 

***** 


SANNANÃMANƯKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 

A 

Aciravatĩ 234 

Ajakalãpaka 140 

Ajapãlanigrodhamũla 136 

Annãtakondanna 284 

Anãthapindika 06,138, 


140,144,152, 
154,156,158,172, 
178,184,190,192, 214, 
220, 222, 224, 230, 240, 242, 
250, 280, 282, 284, 286, 292 


Anuruddho 


138 

Anupiyã 


166 

Avanti 

A 

242 

Ãnanda (thera) 

60,138, 224, 230, 
248, 252, 278, 298 


I 


Icchãnangalaka 

u 

156 

Udena (cetiya) 


252 

Udena (rãjã) 


290 

Upavattana 


206 

Upasena (thera) 


220 

Uruvelã 


132,150,194 



Trang 

K 


Kaủkhãrevata 

248 

Kapotakandarã 

208 

Karerimandalamãla 

190 

Kalandanivãpa 

138, 

186, 208, 220, 224, 248, 274 

Kassapa 

188 

KãỊighodhã 

170 

Kimikãlã (nadĩ) 

196 

Kukutthã (nadĩ) 

300 

Kundadhãnavana 

160 

Kusinãrã 

206, 298 

Kũtãgãrasãlã 

180,252 

Kokiyadhĩtã 

160 

Kosambi 

300, 290 

Kosala 158, 206, 250, 312 

Kosiya 

188 

G 


Gangã (nadĩ) 

234,312 

Gayãsĩsa 

142 

Gijjhakũta 

346 

Giribbaja 

346 

Gotamaka (cetiya) 

252 

Gotamatittha 

310 

Gotamadvãra 

310 

Gotamasãvaka 

100 

Gotamasãsana 

10 
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GH p 


Ghotitarama 

300, 290 

Pasenadi 

150, 



158,166, 222, 256 


c 

Pãtali (gãma) 

304 

Cunda (kammaraputta) 296 

Pãrileyyaka (vanasanda) 

210 

Cundaka (thera) 

300 

Pãvã 

140, 296 

Cãpãla (cetiya) 

252 

Pindola 

444 

Cãlika (pabbata) 

196 

Pippaliguhã 

138,186 

Cãlikã (nagara) 

196 

Pubbarama 166, 230, 256, 314 


J 

B 


ơetavana 

06, 

Bahuputta (cetiya) 

252 


138,140, 

Bãhiya 

144 


144,152,154, 

Bimbisãra 

150 

156,158,172,178,184, 



190,192, 214, 220, 222, 224, 

M 


230, 240, 260, 266, 268, 274, 278, 

Magadha 

304,346 

280, 289, 284, 286, 

Malla 

206, 


292, 294, 318 


288, 296 

Jantu (gama) 

196 

Mallikã 

222 



Mahãkaccãna 

286 


T 

Mahãkacãyana 

138,242 

Tagarasikhi 

228 

Mahãkappina 

188 

Tãvatimsa 

228,174, 308 

Mahãkassapa 

138,186 

Tusita kãya 

224 

Mahãkotthita 

138 



Mahãcunda 

138 


TH 

Mahãmoggallãna 

164,232 

Thũna 

288 

Mahãvana 

252 



Migãramãtu 

166 


D 

Migãramãtupãsãda 

166, 

Dabba Mallaputta 

316 


230,256 

Devadatto 

248, 438 

Mucalindamũla 

150 



Mucalinda 

150 


N 

Meghiya 

196 

Nanda (thera) 

172 

Moggalana 138,184, 208 

Nãgasamãla 

312 



Neranjarã 

132,194 

Y 




Yamunã (nadĩ) 

234 


p 

Yasojappamukhã 

178 

Pavatta (pabbata) 

242 

Yasoja 

180 
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R s 


Ratanasuttam 

08 

Sattamba (cetiya) 

252 

Rakkhitavanasanda 

300 

Sakka (devãnaminda) 

188, 344 

Rãjagaha 

138,186, 

Sarabhũ 

234 

208, 220, 224, 248, 274, 316 

Sãrandada (cetiya) 

252 



Sariputta 138,184, 208, 220, 280 

L 


Savatthi 

06,138,140, 

Lakuntakabhaddiya 

280, 284 

144,152,154,156, 



158,166,172, 214, 220, 

V 


222, 224, 230, 240, 248, 250, 

Vaggumudã 

180 

256, 260, 266, 268, 274, 278, 280, 

Vaggumudãtĩriya 

180 

282, 284, 286, 292, 293, 314, 318 

Vajji 

180,308 

Sujã 

188 

Vangantaputta 

220 

Sunĩdhavassakãra 

308 

Visãkhã 

166, 314 

Sundari (paribbãjikã) 

214 

Vepulla (pabbata) 

346 

Suppabuddha (kutthi) 

224 

Vesãlĩ 

180, 252 

Suppavãsã 

160 

VeỊuvana 

138, 

Suppãraka 

144 


186, 208, 220, 

Subhũti 

274 

224, 248, 274, 316 

Seniya 

150 

Sangamaji 

140 

Sona 

242 


—ooOoo— 


505 



506 



Suttantapitake Khuddakanikaye 


KHUDDAKAPATHA-DHAMMAPADA- 

UDANA-ITIVUTTAKA-GANTHANAM 

***** 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


A 

Trang 

Akkodhena 

82 

Trang 

Akakkasam 

124 

A 


Akatam 

294, 370 

Akkosanti 

154,216 

Akatakalyãno 

354 

Akkoso 

184 

Akatakusalo 

354 

Akkharãnam 

112 

Akatannũ 

46,118 

Akkhãtãram 

394 

Akatabhĩruttãno 

354 

Akkhãtãro 

94 

Akathamkathĩ 

124, 

Akkhãto 

92, 346 


126, 226, 386 

Akkheyyam 

394 

Akasiralãbhĩ 

200, 202 

Akkhe^asannino 

394 

Akãrakã 

218 

Akkheyyasampanno 

396 

Akãriyam 

68, 348 

Akkheyyasmim 

394 

Akãlamegho 

150 

Agandhakam 

36 

Akãlo 

146 

Agãrãni 

58 

Akicchalãbhĩ 

200, 202 

Agiddho 

448 

Akincanam 

80, 122, 126 

Aguttadvãratãya 

352 

Akincano/ã 

44 , 158 

Aggato 

442 

Akinci 

120 

Agganagaram 

308 

Akutobhayam 

488 

Aggappatto 

444 

Akutobhaye 

74 

Aggappasãdã 

442 

Akuppã 

394 

Aggi 

58, 76, 86, 460 

Akubbato 

36, 54, 440 

Aggidaddho 

56 

Akusalamũlãni 

382 

Aggisikhũpamo 

102, 378, 446 

Akusalavitakkã 

420, 434 

Aggihuttam 

120 

Akusalãnam 

200, 202, 366 

Aggĩ 

448 

Akkulapakkulikam 

140 

Aggĩva 

32 

Akkulo 

140 

Aghamũlam 

160 

Akkocchi 

26 

Aghãvino 

160 
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A 


Aủkusaggaho 

106 

Acãri 

106 

Acirapakkantam 

228 

Acirapakkantassa 

146, 208 

Acelakã 

256, 258 

Acoraharano 

18 

Accagã 

126,414 

Accatãrĩ 

400 

Accantadussĩlyam 

66 

Accutam 

82 

Accharãnam hetu 

176 

Acchiddavuttim 

82 

Acchecchi tanham 

280, 384 

Acche 

484 

Acchodakã 

298 

Ajãtam 

166, 294, 370 

Ajinasãtiyã 

122 

Ajini 

26 

Ajeyyo 

18 

AjeỊakã 

368 

Ajjatagge 

226, 248 

Ajjatanãmiva 

82 

Ajjhattarato 

114, 256 

Ajjhattam 

184, 

274, 286, 430, 432, 450 

Ajjhattam 


cetosamathamanuyutto 374 

Ajjhattikani ayatanani 

04 

Ajjhãgãre 

472 

Ajjhesi 

246 

Ajjhogahetvã 

198 

Ajjhogãhetvã 

298 

Ajjhopannã 

282 

Annatitthiyã 

154, 


214, 216, 

262,268, 272, 278 

Annatra 

248, 298 

Annathãbhãvĩ 

194 

Annadatthudaso 

344, 486 


A 

Annamannam 262, 

264, 268, 272, 274, 338 
Annamjĩvam 260 

Annã 374, 376, 394 

Annã anuttarã 466 

Annãtam 140 

Annãtãvindriyam 394 

Annãpativedho 236 

Annãya 92,124 

Annã vimuttassa 394 

Annindriyam 394 

Annimsu 216 

Annonnanissitã 474 

Attĩyamãno/ã 176,380 

Atthakavaggãni 246 

Atthangikam maggam 74, 346 

Atthangiko 92 

Atthaủgiko maggo 04, 240 

Atthi 04 

Atthipunjo 346 

Atthiminjã 04 

Atthisancayo 346 

Atthĩ katvã 292 

Atthĩnam 62 

Addhattharatanam 210 

Anukathũlã 20 

Anumattesu 200,202 

Anum thũlam/ãni 32, 90 

Annavam 312 

Atakkãvacaram 370 

Atanditam/e/o/ã 100,114,118, 450 
Atikkantamãnusakena 142, 

210, 308, 458 
Atikkantamãnusikãya 188,210 

Atikkamam 74, 346, 406 

Atikkamanti 250,256 

Atikkame}ya 80 

Atikkamma 390 

Atikhittã 64 
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A 


A 


Aticca 

274 

Atthavasam 

96,170 

Atijãto 

408 

Atthassa vinnãpanãya 

478 

Atinnapubbam 

280 

Atthassa vinnãpaniyã 

246 

Atittam 

36 

Attham 78, 82, 88, 98,118, 346 

Atithĩsu 

18 

Attham kãtum 

214 

Atidhãvatti 

276, 380 

Attham gato 

400 

Atidhonacãrinam 

84 

Atthamhi 

106 

Atirocati 

38, 228 

Atthãbhisamayã 

346 

Ativattati 

140,166 

Atthiko 

142 

Ativasã 

40 

Atthe 

14 

Ativãkyam 

104 

Attho 166,168,172,188 

Ativivassati 

240 

Atho ’pi 

08 

Ativelam 

282 

Adandesu 

58 

Atekiccho 

438, 440 

Adassanam 

36, 78, 250 

Attakãmo 

224 

Adinnam 

86,124 

Attagutto 

118 

Adinnãdãnã 

02, 408 

Attaghannãya 

66 

Adukkhamasukhã vedanã 

384 

Attajam 

66 

Adutiyo 

300 

Attato 

154,194 

Additthã 

20 

Attadandesu 

124 

Addhagũ 

100 

Attadattham 

66 

Addhã 

394 

Attadantassa 

48 

Addhãnam 

246 

Attadanto 

104 

Addhuvam 

370 

Attabharassa 

188,192 

Adhammattho 

338 

Attabhãvã 

236, 240 

Adhammo 

86 

Attamano 106,162,180, 264 

Adhigacchanti 

28 

Attavasam 

444 

Adhiganhãti 

346 

Attavasikã 

444 

Adhigamãya 

358 

Attasambhavam 

66 

Adhiggahetvã 

350 

Attasambhũtã 

382 

Adhicittamanuyutto 

212, 214 

Attasammãpanidhi 

06 

Adhicitte 

72, 214 

Attahetu 

42 

Adhiccasamuppanno/am 

266, 

Attã 

38, 48, 64, 

168, 270, 272 

118, 224, 266, 268, 380 

Adhitthahãno 

250 

Attãnuyoginam 

78 

Adhitthe}ya 

22 

Atthakãmena 

180 

Adhipannassa 

96 

Atthakãmo 

194 

Adhipãtakã 

276 

Atthakusalena 

20 

Adhipãtetvã 

146, 228 

Atthaddho 

476 

Adhimuttãnam 

82 
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A A 


Adhivaseti 160,162, 478, 480 

Anãdiyitvã 

210 

Adhisessati 

34 

Anãnupassĩ 

280 

Adho 

22, 280 

Anãvaram 

424 

Adho kãtum 

158 

Anãvilo/am 

42,124 

Anakkhãte 

80 

Anãsakã 

58 

Anangano 

84,112 

Anikkasãvo 

28 

Anannaposino 

188,192 

Anikkhittadhuro 

200 

Anannaposim 

140 

Aniccato 

384 

Anannatannassamitindriyam 394 

Aniccasannã 

202 

Anatam 

292 

Aniccã 

94 

Anatimãnĩ 

20 

Aniccãnupassĩ 

430 

Anattasannã 

202 

Anipphalã 

14, 290 

Anattham 

88 

Anibbãnasamvattanikã 

434 

Anatthajanano 

436, 438 

Anibbisam 

62 

Ananugiddho 

20 

Animitto 

44 

Anantagocaram 

70 

Anirãkatajjhãnã 

374 

Anantavã 

260 

Anivesano 

34 

Ananvãhatacetaso 

34 

Anissatã 

194 

Anapaloketvã 

300 

Anissitassa 

296 

Anapãyinĩ 

26 

Anissito 

44 

Anapekkhino 

110, 374 

Anĩgham 

284, 456 

Anappakam 

16, 60 

Anĩgho 

98, 488 

Anabhijãnam 

326, 334 

Anĩtiham 

360 

Anabhijjhãlũ 

446 

Anukantati 

102 

Anabhirato 

168,172,174 

Anukampakã 

14, 472 

Anavajjãni 

06, 464 

Anukampikã 

144 

Anavannatti 

420 

Anugãmiko 

18 

Anavatthitacittassa 

34 

Anuggatã 

202 

Anavasesã 

20 

Anuggahã 

456, 462 

Anãkulã 

06 

Anuggaho 

340 

Anãgãmitãya 

322 

Anujãto 

408 

Anãgãmĩ 

240,452 

Anutthahãno 

94 

Anãgãrehi 

124 

Anutthãnamalã 

84 

Anãgãro 

126 

Anutthitã 

252 

Anãtãpĩ 

358, 478 

Anutappati 

40 

Anãturã 

76 

Anuttaram 

30, 302, 

Anãdaro 

358, 366 

336, 338, 358, 392, 

Anãdãnam 

122,124,126 

426, 442, 456, 474, 486 

Anãdãno 

112, 336 

Anuttaro 12, 38, 428, 462, 488 
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A A 


Anutthunam 

64 

Anulomam 

132 

Anutrãsĩ 

170 

Anuvicintayam 

114, 432 

Anuddhato 

114, 362, 418 

Anuvicca 

82 

Anuddhamseti 

376 

Anussankĩ 

170 

Anudhammacãri 

30,254 

Anussadam 

454 

Anudhammo 

432 

Anussaranam 

468 

Anudhãvati 

42 

Anussukã 

76 

Anupatanti 

80 

Anussutam 

122 

Anupaddave 

108 

Anũpaghãto 

72, 214 

Anupabbajjam 

468 

Anũpavãdo 

72, 214 

Anuparigamma 

224 

Anũhate 

108 

Anupalitto 

112 

Anekajatisamsaram 62 

Anupãdãya 

44,126, 

Anekapariyãyena 

226, 280 

146,178, 280, 450 

Anekabyanjano 

188 

Anupãdiyãno 

30 

Anekasũpo 

184 

Anupãdisesã 

372 

Anejassa 

448 

Anupubbakiriyã 

236 

Anejo 

126,184, 448 

Anupubbaninno 

232, 236 

AneỊagalãya 

246 

Anupubbapatipadã 

236 

Anokam 

42 

Anupubbapabbhãro 

232, 236 

Anokasãri/im 

124,194 

Anupubbapono 

232, 236 

Anottappam 

366 

Anupubbavihãrĩ 

286 

Anottãpĩ 

358 

Anupubbasikkhã 

236 

Antakena 

96 

Anupubbũpasantassa 

318 

Antako 

36 

Anuppattam 

120, 

Antagunam 

04 


124,144, 246 

Antamidam 

444 

Anuppattasadattho 

372, 428 

Antaragharam 

144, 146 

Anuppatto 

140,152,156, 

Antaratthake 

142 

178,192, 288, 296, 304 

Antarato 

170, 436, 438 

Anuppadinnam 

16 

Antarahito 

174,176, 

Anubaddho 

446, 448 


182, 218, 344 

Anubbiggo 

170 

Antarã 

84,152, 230, 440 

Anubrũhaye 

40 

Antarã amittã 

436 

Anumatto 

96 

Antarã kathã 

150,152,190,192 

Anumodamãno 

70 

Antarãp accatthikã 

436 

Anumodare 

14 

Antarãmalã 

436 

Anuyunja 

242, 244 

Antarãyam 

96 

Anuyunjati/anti 

32, 86 

Antarãvadhakã 

436 

Anuyunjetha 

32 

Antarãsapattã 

436 
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A 


A 


Antavã 

260 

Apamsu 

288 

AntaỊikkham/ã 

136, 234, 238 

Apãcĩnam 

484 

AntaỊikkhe 

08,12, 

Apãyam 

306, 340, 

54,188,316, 318 

366, 402, 420, 422, 458 

Antam 

04 

Apãram 

120 

Antã 

276 

Apãsi 

298 

Antimadehadharo 

462 

Apunnakaro 

402 

Antimadehadhãrim 

364 ,374 

Apunnalãbham 

102 

Antimasãrĩro/am 

112,122 

Aputhujj anasevitam 

92 

Antepure 

170 

Apunabbhavãya 

280, 400 

Anto 

170 

Apekhã 

110 

Antopũtim 

232 

Apetakaddamo 

44 

Andhakaranã 

434 

Apetavinnãno 

34 

Andhantamam 

436 

Apetasoko 

364 

Andhabhũte 

38 

Apeto 

28 

Andhabhũto 

68 

Appakã 

42 

Anvadeva 

366 

Appakiccassa 

418 

Anvayo 

430 

Appakicco 

20 

Anvãsattã 

198 

Appakilamathena 

246 

Anveti 

26, 40, 54 

Appagabbho 

20 

Apagatakãlakam 

226 

Appatikulã 

180 

Apacito 

144,154, 

Appatibaddhacitto 

80 


190, 214, 278 

Appatimo 

302 

Apajitam 

48 

Appatittham 

292 

Apatthãni 

62 

Appattamãnasassa 

336, 338 

Apadam 

70 

Appadutthassa 

54 

Apanãmenti 

18 

Appadutthesu 

58 

Apabodhati 

60 

Appabhikkhuko 

244 

Apamannetha 

52 

Appamattã 

08, 30, 

Aparamkãro 

266 

160,180, 430, 456 

Aparãjitã 

08 

Appamatto 

32, 38, 

Aparijãnam 

326 


176, 346, 358 

Aparinnãya 

394 

Appamãdaratã 

106, 374 

Aparipakkãya 

200 

Appamãdavihãrinam 

38 

Aparipũro 

470 

Appamãdavihãrino 

422 

Apaloketvã 

174 

Appamãdam 

32, 346 

Apalokentĩ 

142 

Appamãdamhi 

30,128 

Apasabyato 

228 

Appamãde 

30 

Apahãnadhammam 

374 

Appamãdena 

32 
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A A 


Appamãdo 

06, 30, 346 

Abrahmacan 

236, 238, 376 

Appamiddho 

418 

Abhabbo 

12, 32, 

Appampi 

30, 80 


326, 358, 418, 482 

Appalãbho 

114 

Abhayadassino 

104 

Appasattho 

54 

Abhayo 

88 

Appasmim 

402, 404 

Abhikĩrati 

30 

Appassãdã 

72 

Abhikkantavannã 

06,176 

Appassutãyam 

62 

Abhikkantaya rattiya 06,176 

Appassuto 

402 

Abhikkhanam 

168,170,216 

Appaharitam 

300 

Abhijjhã 

482, 484 

Appãtankam 

160,162, 246 

Abhijjhãlũ 

444 , 446 

Appãni 

464 

Abhinnattham 

360 

Appiccham 

124, 212 

Abhinnãya 

40, 

Appicchakathã 

200 


112, 276, 424, 

Appiccho 

212 


448, 452, 470, 486 

Appiyã 

18 

Abhinnãvosito 

128, 

Appenti 

234,238 


384, 406, 432, 460 

Appo 

68 

Abhitvaretha 

50 

Appodakapãyãsam 

206 

Abhinandati 

142,194 

Appossukko 

106,170, 256 

Abhinandanti 

80, 380 

Abaddho mãrassa 

400 

Abhinibbutatto 

186 

Abandhanam 

284 

Abhinimminitvã 

150,188 

Abalassam 

32 

Abhipatthenti 

18 

Abbanam 

54 

Abhibhuyya 

106, 374 

Abbato 

90 

Abhibhũ 

344, 486 

Abbhakkhãnam 

58 

Abhimanthati 

66 

Abbhaghanã 

410 

Abhiratim 

44 

Abbhannãsi 

176 

Abhirama 

174 

Abbhantaram 

122 

Abhirũhati 

104 

Abbhã 

68,118 

Abhivattham 

108 

Abbhokãse 

140, 

Abhivaddhati 

30 

144, 208, 246, 276 

Abhivãdanasĩlissa 

48 

Abyãpajjam 

150 

Abhivãdanã 

48 

Abyãpajjham 

344 

Abhivijiya 

424 

Abyãpajjharato 

364 

Abhivihacca 

350 

Abyãpajjhãrãmo 

364 

Abhisaje 

124 

Abrahmacariya veramani 02 

Abhisandanto 

412 

Abrahmacariyena 

376 

Abhisamecca 

20 

Abrahmacãrim 

232 

Abhisamparãyo 

148, 228, 290 
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Abhisambujjhati 

302, 486 

Ariyabhumim 


84 

Abhisambudhãno 

36 

Ariyasaccana dassanam 

06 

Abhisallekhikã 

200 

Ariyasaccãni 

04,10, 74, 346 

Abhisãpo 

444 

Ariyã 


450 

Abhũtam 

294, 370 

Ariyãnam 

30, 36, 78, 470 

Abhũtavãdĩ 

100, 218, 378 

Ariyanam anupavadaka 

404, 458 

Abhedi 

316 

Ariyãnam upavãdakã 

402, 458 

Amatam 08,10, 50,116, 382 

Ariyãya pannãya 


368 

Amatam dhãtum 

406 

Ariyehi 


248, 416 

Amatapadam 

30 

Ariyo 

92,152, 248, 384 

Amatogadham 

124 

Ariyo atthangiko maggo 

04, 240 

Amattannũ 

26 

Arukãyam 


60 

Amattannutãya 

352 

Arune 


182, 230 

Amamassa 

172 

Arũpadhãtu 


382 

Amamo 

186,194 

Arũpasannĩ 


274 

Amãnusĩ rati 

116 

Arũpã 


148, 406 

Amũlakena 

376 

Arũpesu 


382, 406 

Amohayĩ 

400 

Arogam 


162,164 

Ayamahamasmi 

280 

Alam 

196, 208, 314, 468 

Ayogakkhemino 

390 

Alam vatidam 


198 

Ayogã 

94 

Alaủkato 


58 

AyoguỊo 

102, 378, 446 

Alajjitãye 


104 

Ayoge 

78 

Alajjino 


216, 218 

Ayoghanahatasseva 

318 

Alaso 


94 

Ayojayam 

78 

Alãpũni 


62 

Ayyaputta 

160,162,174 

Alikavãdinam 


82 

Ayyã 

214 

Alittam 


414 

Arannakutikãyam 

206 

Allakesã 


158, 314 

Arannagato 

168,170 

Allavatthã 


158,314 

Arannãni 

46 

Avajãto 


408 

Aranne 

106,154, 444 

Avajĩyati 


70 

Aratim 

126 

Avajjadassino 


104 

Arahati 

28, 82, 286 

Avajje 


104 

Arahattamaggam 

144, 260 

Avanno 


412 

Arahanto 128,144, 258, 278 

Avatthãsi 


210 

Arahã 

04, 42, 220, 240 

Avadhi 


26 

Ariyam ãyatanam 

308 

Avantidakkhinapatho 

244 

Ariyaddasã 

450,452 

Avantisu 


242 

Ariyappavedite 

42 

Avassaji 


256 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 


A 


A 


Avassutam 

232 

Asajjhãyamalã 

84 

Avikkhittam 

450 

Asannatã 

86,102, 

Avitakkasamãdhim 

274 


220, 378, 446 

Avitinnakankham 

58 

Asannato 

102, 378, 446 

Avijjã 

86, 342, 366, 

Asanthitam/ã/e 

382, 406, 450 

388, 400, 430, 458, 460 

Asatã 

116 

Avij j ãnĩvar anam 

334 

Asattam 

126 

Avijjãpaccayã 

132,134 

Asaddhammehi 

438, 440 

Avijjãmũlakã 

366 

Asantãsĩ 

112 

Avijjãsavo 

388 

Asanto 

414 

Avitakkasamãdhim 

274 

Asapattam 

22 

Avitinnakaủkham 

58 

Asabbhã 

42 

Avidũre 

20,140, 

Asabbhãhi 

154,216,218 

172,184, 206, 212 

Asamãpannapubbã 

284 

Avidvã 

202 

Asamãhitã 

476 

Avinipãtadhammo 

228 

Asamãhito 

50, 444, 446 

Avirãjayam 

326, 328 

Asampakampiyo 

10 

Aviruddham 

124 

Asampajãnã 

206 

AvirũỊhicchandã 

12 

Asambãdham 

22 

Avisatam 

450 

Asayaủkãro 

266, 270 

Avisãrado 

306 

Asayhasãhinam 

364 

Avihannamãno 

172, 298 

Asariram 

34 

Avĩcinirayam 

440 

Asassato 

260, 266, 270 

Avutthikasamo 

410,412 

Asahamãnã 

154,214 

Avekkhati 

32, 364 

Asamsaggena 

416 

Avekkhantam 

68 

Asamsattham 

124, 212, 214 

Avekkheyya 

36 

Asãtam 

166 

Avecca 

10 

Asãdhãranam/e 

18,168 

Averĩ 

88 

Asãdhum 

82 

Averena 

26 

Asãdhũni 

66 

Asamvibhajitvã 

338 

Asãradassino 

28 

Asamsaggakathã 

200, 202 

Asãre 

28 

Asamsattho 

212, 214 

Asãhasena 

88 

Asamhãriyã 

426 

Asitam 

456 

Asamhĩrã 

426 

Asippajĩvĩ 

194 

Asakkãrena 

420,422 

Asucisankassarasamacara 232 

Asankhatam 

294, 370, 372 

Asubhã 

202 

Asankhatã 

442 

Asubhãnupassim 

28 

Asajjamãnam 

80 

Asubhãnupassĩ 

430 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 



A 


A 


Asurakannã 


188 

Ãcariyabhariyã 

368 

Asurã 

232, 234, 236, 240 

Ãcãrakusalo 

118 

Asekhena 


390 

Ãcãragocarasampanno 

200, 

Asevanã 


06 


202, 454 

Asokam 

08, 124,170, 

Ãcikkhanti 

254 


316, 370, 382, 406 

Ãcinam 

52 

Asoko 


32 

Ãjãnĩyã 

104 

Asmamayam 


66 

Ãjĩvikapakatã 

444 

Asmimanasamugghataya 

202 

Ãtappam 

94 

Asmimãnassa 


150 

Ãtãpino 

60,132, 

Assatarã 


104 

180, 248, 374, 458 

Assaddho 


46 

Atapiyo 

202, 224 

Assamanam 


232 

Ãtãpĩ 

176, 358, 362, 

Assasippam 


192 

376, 406, 430, 480, 484 

Assu 


04 

Ãturam 

60 

Assumukho 


40 

Ãturesu 

76 

Ahankãrapasutã 


272 

Ãdãnapatinissagge 

44 

Ahãsi 


26 

Ãdikalyãnam 

428,474 

Ahitãni 


66 

Ãdiccapathe 

68 

Ahirikena 


86 

Ãdicco 

120,148, 

Ahiriko 


358, 366 


350, 390, 438 

Ahim 


152 

Ãdiyanti 

10 

Ahimsakã 


82 

Ãdise 

310 

Ahimsã 


90, 92 

Ãdhipaccaparivãram 

18 

Ahu 


260 

Adhipateyyasamvattanikam 302 

Ahethayam 


36 

Ãnantarikam 

08 

Ahorattam 


334 

Ãnãpãnasati 

202, 430 

Ahorattanusikkhinam 

82 

Ãnupubbĩkatham 

226 




Ãnenjasamãdhinã 

182 


A 


Ãpadãsu 

16, 258 

Ãkaủkhamãnã 


06 

Ãpannãni 

138,188 

Ãkaủkhĩ 


110 

Ãpã 

288 

Ãkãsagatam 


350 

Ãpãtaparipãtam 

276 

Ãkinno 


300, 212 

Ãpãdakã 

472 

Ãkirate 


102 

Ãpãyikã 

376 

Ãgati/im 


292, 296 

Ãpãyiko 

338, 438, 440 

Ãgantukassa 


246 

Ãpo 

148, 292 

Ãgamessati 


232 

Ãbãdham 

58, 298 

Ãgamehi 


198 

Ãbãdhiko 

138 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 


A 


A 


Ãbhassarã 

76 

Ãlopo 

348 

Ãbhassarũpage 

344 

Ãvattati 

158 

Ãbhãti 

120 

Ãvasathãgãram 

304 

Ãbhujitvã 

172,184,212 

Ãvi 

230 

Ãmanteti 

180,182 

Ãvilãni 

300, 212 

Ãmisam 

160 

Ãsankatha 

216 

Ãmisadãnam 

456, 462 

Ãsajja 

440 

Ãmisãnuggaho 

456, 462 

Ãsavakkhayã 

86 

Ãmodamãno 

412 

Asava 82, 86, 98, 388 

Ãyataggam 

344 , 392 

Ãsavãnam khayam 

464 

Ãyatike 

12 

Ãsã 

124 

Ãyantim 

142 

Ãsãdesi 

208 

Ãyasam 

110 

Ãsĩnam 

120 

Ãyusankhãram 

256 

Ãhãratthitikã 

04 

Ãyusamvattanikam 

302 

Ãhãranettippabhavam 

370 

Ãyusã 

22 



Ãyogo 

72, 214 

I 


Ãrakam 

238, 446 

Icchã 

40 

Ãraggã 

124 

Icchãdosã 

114 

Ãraggeriva 

122 

Icchãlobhasamãpanno 

90 

Ãranniko 

212 

Icchãlobhasamussayã 

366 

Ãrati 

06 

Injitam 

88 

Ãraddhaviriyam 

212, 214 

Inatthã 

444 

Ãraddhaviriyo 

200, 212, 480 

Inassa 

16 

Ãraddhã 

362 

Itaritarena 

106 

Ãrã 

86, 420 

Itthabhãvam 

336, 452 

Ãrãdhayanti 

474 

Itthabhãvannathãbhãvam 

336,452 

Ãrãdhaye 

94 

Idamappahãya 

376 

Ãrãmarukkhacetyãni 

72 

Idameva saccarp 

260, 272 

Ãriyam 

78 

Iddham 

256 

Ãruppam 

406 

Iddhãnubhãvo 

188 

Ãruppatthãyino 

406 

Iddhipãdã 

240,252 

Ãrogyaparamã 

76 

Indakhĩlũpamo 

44 

Ãroceti 

172 

Indakhĩlo 

10 

Ãlayasamugghãto 

442 

Indriyagutti 

116 

Ãlayã 

124 

Indriyasampanno 

394 

Ãlasiyam 

94 

Indriyãni 

394 

Ãlokakarã 

470 

Indriyesu asamvutam 

26 

Ãlokajãtã 

180 

Indriyesu guttadvãratãya 

354 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 


I 


u 


Imasmim asati 

134 

Uttamadamatha- 


Imasmim sati 

132,134 

samathamanuppattam 144 

Imassa nirodhã 

134 

Uttamapuriso 

454 

Imassuppãdã 

132 

Uttamaporiso 

46 

Imettam 

74 

Uttarãsangam 

258 

Iriyãya 

364 

Uttari karanĩyam 

198 

Isi 

488 

Uttaresu janapadesu 

144 

Isippaveditam 

94 

Uttãnĩ karonti 

254 

Issariyam 

18, 40,168 

Uttitthe 

66 

Issukĩ 

90 

Uttinnassa 

300, 212 



Utrãsĩ 

170 

ĩ 


Udakamanikam 

304 

ĩsãdantassa 

212 

Udakumbho 

52 



Udatãri 

280 

u 


Udapãnã 

288 

Ukkãdhãrã 

470 

Udabindu 

108, 438 

Ukkutikappadhãnam 

58 

Udabindunipãtena 

52 

Ukkhittapaligham 

122 

Udayatthagãminiyã 

200, 202 

Uggamati 

278 

Udayabbayam 

484 

Uggiritvãna 

158 

Udayavyayam 

50 

Uccayo 

52 

Udariyam 

04 

Uccãsaddã 

178, 180 

Uda vã 

250 

Uccãsayanã 

04 

Udãnam 

132,134 

Ucchijjati 

380 

Udãnesi 

132,134 

Ucchinda 

96 

Udĩraye 

124 

Ucchinnabhavatanhassa 

220 

udĩritam 

220 

Ujũ 

20 

udĩrito 

364 

Ujumaggãnusãrino 

394, 466 

Udukkhalo 

264 

Ujum 

34 

Uddisatu 

230,232 

Ujum kayam 172,184, 212, 286 

Uddhatã 

206 

Ujjugatesu 

48 

Uddhate 

182, 206 

Ujjhãnasannino 

86 

Uddhato 

114,182, 418 

Ujjhãpesum 

216 

Uddharatha 

106 

Ujjhitasmim 

38 

Uddharanti 

18 

Utthãnakãlamhi 

94 

Uddharitvã 

188, 216 

Utthãnavato 

30 

Uddham 

22, 280, 484 

Utthãnãdhigatam 

412 

Uddham kãtum 

158 

Utthãnena 

30 

Uddhamsoto 

80 

Uttamattham 

120,124 

Unname 

14 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 


u 


u 


UnnaỊã 

206, 476 

Upasanto 

76,118 

Upakaddhati 

102 

Upasamassa 

76 

Upakappati 

14,16 

Upasamam 

220 

Upakkamanti 

274 

Upasampadã 

72 

Upakkitako 

176 

Upasampadãya 

200, 202 

Upaccagã 

104,124, 

Upasammati 

46 


126,196, 328 

Upasevati 

412 

Upajjhãyo 

244, 246 

Upassaggam 

58 

Upatthapeti 

300 

Upahato 

56 

Upatthãko 

164,196, 242 

Upãtidhãvanti 

276 

Upatthãnasãrã 

276 

Upãdãnakkhayãrãmam 

422 

Upatthãnasãlãyam 

150,152 

Upãdãnam 

132,134 

Upatthitã 

84,184, 

Upãyãsã 

132 


286, 370, 482 

Upecca pi 

230 

Upatthite 

14 

Upeti 

62,100, 

Upaddhullikhitehi 

174 

106,174, 218, 378 

Upadaheyya 

302 

Upeto 

28,94 

Upadhikkhayam 

350 

Upehisi 

84,110 

Upadhippatinissaggam 

382, 406 

Uposatham 

232, 248 

Upadhim 

154 ,196 

Uppatitam 

80 

Upadhĩ 

414 

Uppãdo 

70,74, 392 

Upanayhati/anti 

26, 414 

Uppilãvã 

202 

Upanighamsantiyo 

300, 212 

Ubbiggo 

166 

Upanidhãya 

174 

Ubbhato 

34 

Upanidhimpi 

174 

Ubbhijja 

108 

Upanĩtavayo 

84 

Ubhato padittam 

444 

Upapajjanti 

54 

Ubhayattha 

28 

Upapattim 

126, 292 

Ubhayamantare 

146, 296 

Upapanna 402, 404, 420, 458 

Ubho 

40, 88, 92, 

Upaparikkheyya 

450 


100,124, 474 

Upamam 

56 

Ubho atthe 

346,352 

Uparipãsãdavaragato 

222 



Upari muddhani 

150 

K 


Upalimpati 

414 

Kakutapãdãni 

174 

Upalepabhayã 

414 

Kankhati 

248, 414 

Upavijannã 

156 

Kankhã 

132, 248 

Upasaủkamanam 

468 

Kankhavitaranavisuddhim 248 

Upasantasantacittassa 

222 

Kacci 

166, 210, 246 

Upasantassa 

46,188, 214 

Katasivaddhanã 

276 
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K 

K 


Katukappabhedano 

106 

Karam 

56, 338 

Katukapphalam 

40 

Karanĩyam 

20,152, 

Katukãhi 

158,162 

156,176,188, 482 

Katthakassa 

66 

Karanĩyo 246, 372, 398, 428, 442 

Kannanãsacchinnã 

174 

Kansam 

04 

Kanham 

42 

Karoto 

50 

Katakaranĩyo 

372, 428 

Kalam 40,152, 350 

Katakiccam 

120 

Kalabhagampi 

174 

Katakibbiso 

354 

Kali 

76, 86 

Katannutã 

06 

Kalingaram 

34 

Katapãpo 

354 

Kalyanadhammo/a 216,408,454 

Katapunnatã/ am 

06, 20 

Kalyanapanno 

454 

Katapunno 

28 

Kalyanamitto 200, 202, 338 

Katame 136, 200, 232, 470 

Kalyãnasampavanko 

200 

Katassa vã paticayo 

198 

Kalyãnasahãyo 

200 

KataỊuddo 

354 

Kalyãnasĩlo 

454 

Katãkatam 

36 

Kalyãnãdhimuttikã 

416 

Kadariyam 

82 

Kalyãniyã 

246 

Kadariyã 

70 

Kalyãne 

42, 50,118 

Kapanavisikhã 

138 

Kavacam 

256 

Kappam 

252, 338, 346 

Kasambujãtam 

232 

Kappattho 

338, 438, 440 

Kasãnivittho 

60 

Kappãvasesam 

252 

Kasãmiva 

60 

Kappitakesamassũ 

258 

Kasĩ 

14 

Kappiyam 

14 

Kasirena 

244 

Kappema 

180 

Kahãpanavassena 

72 

Kabalam 

106, 348 

Kamso 

56 

Kammantã 

06 

Kãkapeyyã 

312 

Kammapaccayã 

14 

Kãkasũrena 

86 

Kammapathe 

94 

Kãpotakãni 

62 

Kammarato 

418 

Kãmakantako 

178,184 

Kammãni 

06, 56, 402, 404 

Kãmakãmã 

42 

Kammãraputto 

296, 298 

Kãmakãmino 

348 ,474 

Kammaramatamanuyutto 418 

Kãmagavesino 

46 

Kammãrãmo 

418 

Kãmatanhã 

390 

Kammãro 

84 

Kãmato 

80 

Kayãkkayam 

14 

Kãmanissaranam 

406 

Kayirãtha 

18, 30, 52, 

Kãmandhã 

282 


78, 316, 340, 342 

Kãmabandhoghatãrinam 

318 
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K 



K 

Kãmabhavaparikkhĩnam 

126 

Kãsãvamarahati 

28 

Kãmabhoginã 

258 

Kãsikacandanam 

260 

Kãmayogayutto 

452 

Kiccãkiccesu 

40 

Kãmayogavisannutto 

452 

Kicce 

16, 98 

Kãmaratisanthavam 

32 

Kiccho/am 

70 

Kãmasaủgasattã 

282 

Kicchena 

244 

Kãmasukham 

110,152 

Kincanam 

76,126, 290, 292 

Kãmãnam samatikkamo 

150 

Kincãpi 

10, 12, 238, 476 

Kãmãsavo 

388 

Kitavã 

86 

Kãmuppattiyo 

450 

Kittãvatã 

136,138 

Kãmesanã 

386 

Kinti vadeyyãma 

198 

Kãmesu tibbasãrãgo 

444 , 446 

Kimi 

278 

Kãyagatã sati 

98,184 

Kira 

64, 

Kãyadukkham 

352 


140,162,176, 

Kãyaduccaritam/ ena 

82, 354, 

182, 208, 264, 268, 304, 380 

356, 396, 402, 426 

Kilanto 

246, 298 

Kãyanuttha 150,190,192 

Kilittham 

28 

Kãyappakopam 

82 

Kilisse}ya 

64 

Kãyamunim 

398 

Kilomakam 

04 

Kãyamoneyyam 

398 

Kisam 

122 

Kãyasucaritena 

404, 458 

Kukkutasũkarã 

368 

Kãyasucim 

398 

Kujjheyya 

82 

Kãyasoveyyam 

398 

Kunjaro/ã 

104,106 

Kãyena 

12, 94, 120, 

Kutthicĩvarena 

228 

190, 206, 250, 382, 402 

Kunapena 

234, 236 

Kãyena passati 

88 

Kudãcanam 

26, 78 

Kãyena samvaro 

114 

Kuddhã 

324, 332 

Kãlakatã 

14, 314 

Kubbãnam 

80 

Kãlayuttam 

242, 244 

Kumãrakã 

152, 230, 250 

Kãlavipassĩ 

376 

Kumãrapanhã 

04 

Kãlaủkato 

158 

Kuminãmukhe 

282 

Kãlam kankhati 

414 

Kumudam 

96 

Kãlam mannasi 

196,198, 

Kumbhũpamam 

34 

252, 264,316 

Kumbho 

264 

Kãlena 06,14, 348, 376 

Kummaggam patipanno 482 

Kãlena kãlam 

190 

Kuraraghare 

242 

Kãveyyasippam 

192 

Kurute 

36, 80, 414 

Kãsãvam 

28 

Kulagandhano 

410 

Kasavakantha 102, 378, 446 

Kullam 

312 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 



K 

KH 


Kusaggena 

40, 414 

Khitto 

34 , 54 

Kusalãnam 

200, 202, 366 

Khippam 

38, 84 

Kusalo 36, 224, 260, 304, 350 

Khĩnam 

12 

Kusã ’pi 

414 

Khĩnapunabbhavã 

370 

Kusĩtam 

26, 416 

Khĩnabĩjã 

12 

Kusĩto 

50, 94 , 358, 378 

Khĩnasamyojanã 

138 

Kuso 

102 

Khĩrapako 

96, 312 

Kuhã 

476 

Khuddam 

20 

Kuhinci 

70,136, 316 

Khuddaputto 

140 

Kevalakappam 

06, 176 

Khuddã vitakkã 

202 

Kevalassa 

132,134, 444 

Khettãni 

112, 114 

Kevalĩ 

454 

Khemam 

08, 72, 74 

Kesã 

04 

Khemino 

20 

Ko carahi 

144 

Khemĩ 

88 

Konco 

312 

Khemo 

364 

Kotthãgãre 

158 

Khelo 

04 

Kottho 

264 



Kodham 

80, 82, 324, 332 

G 


Kodhũpãyãsassa 

478 

Gacchãmi 

02 

Kopaneyya 

210 

Gajjayitvã 

412 

Kovidam 

124 

Gananasippam 

192 

Kosajjam 

84 

Ganayam 

30 



Ganikãya 

274 


KH 

Gataddhino 

44 

Khajjabhojje 

14 

Gati 

44,118,148, 

Khanãtĩtã 

104 

228, 290, 296, 318, 440, 484 

Khano 

104 

Gathitã 

282 

Khattavijjã 

192 

Gandha 

02 

Khantĩ 

06 

Gandhajãtãnam 

38 

Khantibalam 

122 

Gandhabbo/ã 

48, 236, 240 

Khandhasamã 

76 

Gandhabbamãnusã 

126 

Khandhanam udayabbayam 116, 484 

Gabbham 

54,106,160 

Khamamyam 

166, 208, 246 

Gabbhaseyyam 

22 

Khayam 

08, 118, 

Gabbhinĩ 

156 


336, 362, 440, 464 

Gambhĩrapunnam 

10,124 

Khayam paccayanam 134 

Garahito 

32 

Khayagãminam 

384, 388 

Garukato 

144,154, 

Kharãhi 

158,162 


190,214,278 

Khãrivivadham 

256, 258 

Garukam 

58, 102 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 



G 


c 

Garũnam dãrã 

368 

Cakkhumã 

92, 228, 476 

Gahakãrakam 

62 

Cakkhũni 

392 

Gahakũtam 

64 

Cajanti 

42 

Gahatthã 

474 

Catubhãgam 

48 

Gahanam 

122 

Catuyogãtigato 

274 

Gãthãpadam 

46 

Catũhapãyehi 

12 

Gãdhati 

148 

Candam 

124 

Gãme 

36, 46,154, 444 

Candanam 

38 

Gãravo 

06 

Candimã 

68, 78,118,120,148 

Gãvĩ 

146, 228 

Capalam 

34 

Giddhã 

282 

Carahi 

150,190,192 

Gimhãnamãse 

12 

Carimo 

348 

Giram 

124 

Care 

106 

Gihĩbhogã 

444 , 446 

Calitam 

296 

Guttam 

34,104,144, 264 

Cavati 

18, 426 

Guhãsayam 

34 

Cavanadhammo 

424, 426 

Gedham 

22 

Cãturanto 

344 

Gehanissitam 

482 

Cãpã 

64 

Gocaro 

44 

Cãpãto 

104 

Gocare 

30 

Cãrikam 

106,180, 

Gottena 

122 


204, 246, 304 

Gopãlako 

204, 206 

Cãlikãyam 

196 

Gopãlo 

56 

Cãlike 

196 

Gopetha 

104 

Cittakatam 

60 

Gopo 

30 

Cittakkhepam 

58 

Gorakkhã 

14 

Cittaklesehi 

44 



Cittappakopano 

436, 438 

GH 

Ciranisinnã 

182 

Ghatiyã 

188 

Cirapatikã 

156 

Gharamesino 

474 

Cirappavãsim 

80 

Gharã 

84 

Cirãya 

110 

Ghãnena samvaro 

114 

Cĩyati 

304 



Cĩvaram 

182, 230, 464, 474 


c 

Cutim 

126, 292 

Cakkam 

26 

Cutũpapãte 

296 

Cakkacchinnam 

300 

Cetaso samannaharitva 292, 294 

Cakkavattisukham 

18 

Cetiyamhi 

18 

Cakkhunã samvaro 

114 

Ceteti 

422 

Cakkhumanto 

226, 380, 470 

Cetodukkham 

352 
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c J 


Cetopadosahetu 

340 

Jatã 

58 

Cetoparicitakkam 

144, 212, 220 

Jatãhi 

122 

Cetovimuttim 

176, 

Jatilã 

142, 256 


424, 454, 460 

ơanakuhanattham 

360 

Cetovimuttiyã 

200, 350 

ơanapadatthavariyappatto 344 

Cetovimuttisampannã 

468 

Janapadakalyãnĩ 

174 

Cetovimuttihĩnã 

468 

Janalapanattham 

360 

Cetovivaranasappãyã 

200 

ơantugãmam 

196,198 

Cetosamatham 

362, 374, 484 

ơantuno 

48, 

Cetosamathasãmĩcim 

484 


68,110, 348 

Cetosucim 

398 

ơambonadasseva 

82 

Corato 

16 

Jammĩ 

108 

Corãbhinĩtã 

444 

Jayam 

76 



Jarãmaranam 

132, 282 

CH 


Jarãmaranasanghãtam 

370 

Chandam 

52, 366 

Jarãya pãragum 

364 ,374 

Chandajãto 

80 

Jallam 

58 

Channam 

240 

Jahitã 

12 

Chamã 

286 

ơãgarato 

34 , 38, 376 

Chamhitattam 

140 

ơãgarantã 

376 

Chavãlãtam 

444 , 446 

ơãgaramãnãnam 

82 

Chãyã 

26 

ơãgariyam 

376 

Chãrikã 

316, 318 

Jãgaro 

376, 480 

Chijjati 

96, 416 

Jãtam 

108,370, 436 

Chinnaggãni 

210, 212 

ơãtarũpa- 

04 

Chinnasamsayam 

456 

Jãtarũpam 

234, 240 

Chinnasamsayo 

488 

Jãti 

62,132,176 

Chinnasamsayã 

452 

ơãtikkhayam 

128, 460 

Chinnasotam 

284 

ơãtikhayantadassim 

374 

Chuddho 

34 

Jãtijarãbhibhũtam 

364 

Checchati 

112 

Jãtijarũpagã 

110, 468 



J ãtibhavap arikkhayam 

368 

J 


J ãtimaranagãmino 

390,452 

ơagatippadeso 

54 

ơãtimaranam 

414 

Jagato gati 

484 

ơãtimaranassa 

374 

ơanghãvihãram 

196,198 

ơãtisamsãro 

220,450 

Jaccã 

122 

Jãtu 

22, 282, 440 

ơaccandhã 

262 

Jãtena 

38 

Jannã 

64,112,184 

Jãnato 

118, 292, 464 
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J 

N 


Jãnim 

58,224 

Nattam 

40 

ơãnumandalam 

258 

Nãtakã 

36 

Jãpaye 

352 

Nãtakãnam 

06 

Jãlam 

86,110 

Nãtidhammo 

16 

ơãlamutto 

68 

Nãtipetã 

14 

ơãlasanchannã 

282 

Natinam 14, 58, 78, 214 

ơigucchamãno 

176 



ơigucchamãnã 

380 

TH 


ơighacchãparamã 

76 

Thãnaso 

16 

.ỉivhãya samvaro 

114 

Thãnã 

18 

Jĩrati 

62 

Thitam 

210 

.ĩĩvalokasmim 

228 

Thitadhammo 

232 

.Iivitasamkhayamhi 106 

Thitassa 

172 

ơĩvitantarãyãnam 

146 

Thiti 

60, 432 

.ỉĩvitahetu pi 

236 

Thitena 

250 

.lĩvitam 

50, 56, 

Thito 

184 


62, 70, 86, 220 



ơĩvitukãmo 

54 

D 


ơunhãya 

206 

Dayhamãno 

116 

ơutimanto 

44 

Dayham 

32 

ơuhanti 

142 

Dahati 

58 

ơetthamhi 

18 

Dahantam 

40 

Jeyya 

48 

Damsa.. .samphasso 

150 

ơotanti 

148 





T 



JH 

Takkaro 

30 

Jhãnam 

116 

Takkikã 

278 

Jhãya 

116 

Tagaracandanĩ 

38 

ơhãnapasutã 

70 

Tagaramallikã 

38 

ơhãnalãbhĩ 

376 

Tagaram 

38, 414 

ơhãpetha 

148 

Tavasãram 

382 

ơhãyato 

132,134, 136 

Taco 

04 

ơhãyanto 

32 

Tacchakã 

42, 60 

ơhãyamãnesu 

276 

Tanhakkhayarato 

72 

Jhãyim 

120 

Tanhakkhayavimuttino 

386 

ơhãyino 

30, 50, 

Tanhakkhayasukhassa 

152 


94 , 248, 374 , 474 

Tanhakkhaye 

112 

Jhãyĩ 

120,126, 358 

Tanhakkhaye (vimuttam) 

364 

ơhãyibhi 

416 

Tanhakkhayo 

112, 442 
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T T 


Tanha 70,108,110, 

Tasaram 

188 

128,132, 342, 390, 470 

Tasam 

364 

Tanhãchadanachãditã 

282 

Tasã 

20 

Tanhãdutiyo 

336,472 

Tasinam 

110 

Tanhãbhavaparikkhĩnam 

126 

Tasinãya 

110 

Tanhaya 80,108, 288 

Tasesu 

124 

Tanhãnusaye 

108 

Tam jĩvam 

260 

Tanhãyogena 

390 

Tãnatã 

96 

Tanhãsankhayavimuttim 

284 

Tãdi 

44 ,196 

Tanhãsamã 

86 

Tãdinã 

372 

Tanhuppãdã 

472 

Tãdino 

44,172,188, 

Tatiyampi 

02 


192, 214, 372, 394 

Tatiyã vijjã 

460 

Tãrakarũpãnam 

350 

Tatto 102, 378, 446 

Tãraganã 

350 

Tathakari 

486 

Tãva 

16, 96, 

Tathãvãdĩ 

486 


146,198, 208, 278 

Tathagatam 14, 364, 400, 440 

Tãvatã 

88, 90 

Tathãgatappavedite 

238,426 

Tãvadeva 

144 

Tathãrũpassa 

48 

Tãdise 

74 

Tathũpamam 

10,12, 364 

Tinadosãni 

112,114 

Tadahuposathe 

230,248 

Tinnasokapariddave 74 

Tadutthãya 

84 

Tinno 

126, 400, 488 

Tadãyatanam 

292 

Titikkhati 

104,122 

Tanuko 

68 

Titikkhã 

72 

Tanũ 

350 

Titikkhissam 

104 

Tantam 

188 

Titti 

72 

Tapati 102,120, 220 

Tibbarãgassa 

110 

Tapate 

350 

Tibbãhi 

158,162 

Tapanĩyã 

354, 362 

Timingalo 

236 

Tapo 

06, 72, 74 

Timirapiủgalo 

236 

Tappati 

28, 56, 354 

Tirokuddesu 

14 

Tamokkhandham 

334 

Tĩrameva 

42 

Tamagatam 

350 

Tĩreti 

166 

Tamo 

148, 458 

Tĩretvã 

156 

Tamonudam 

364, 470 

Tĩhi vitakkehi 

160 

Tayassu 

12 

Tutthassa 

150,464 

Taramãnarũpo 

144 

Tutthĩ 

106 

Tarunavacchã 

146, 228 

Tunhimãsĩnam 

82 

Tasanti 

56 

Tunhĩbhãvo 

152,190,194 
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T 


D 


Tudanti 


220 

Dandam 

58,102,124 

Tulamatulam 


256 

Dandena 56, 58,152,170 

Tulamva 


90 

Dadato malam 

84 

Tuvatam 


174 

Dantam 

34 ,104, 

Tecĩvariko 


212 

122,144, 246, 262 

Tejanam 


34, 42, 60 

Danta 

04 

Tejo 


148, 292 

Danto 58,104, 264, 488 

Tejodhãtum 


316 

Dandham 

50 

Telam 


156 

Dabbĩ 

38 

Telappadĩpam 


304 

Damatho 

34 

Tevijjam 


458 

Damayam 

100 




Damasaccena 

28 


TH 


Damassa 

344 

Thandilasãyikã 


58 

Damena 

18, 30 

Thanayitvã 


412 

Damo 

90 

Thaddhã 


476 

Dammetha 

64 

Thambham 


304 

Dasavaggam 

244 

Tharusippam 


192 

Dasasikkhã 

02 

Thalam 


234, 236, 412 

Dassayanti 

42 

Thale 


34, 46, 400 

Dasahaủgehi 

04 

Thãmavã 


200, 202 

Dassanasampadãya 

12 

Thãvaram 


364 

Dassanassa visuddhiyã 

92 

Thãvaresu 


24 

Dassanam 

06, 78, 468 

Thinamiddhabahulo 

358 

Dassanena 

22 

Thĩnamiddhãbhibhũ 

204 

Daharã 

156 

Thũnam 


288 

Dahetha 

154 

Thũno 


264 

DaỊiddavisikhã 

138 

Thũlam 


32,124 

DaỊhaparakkamo/ã 

30, 200, 202 

Thero 


88, 90 

DaỊham kayirã 

38 

Thokikã 


102 

DaỊhena 

10 




Dãnãni 

456, 462 


D 


Dãnamayam 

392 

Dakkhinamãdise 


310 

Dãnasamvibhãgassa 

348 

Dakkhinam 

16, 206, 258, 384 

Danam 06, 70,188, 444, 456 

Dakkhineyyã 


10 

Dãnena 

18, 82, 426 

Dajjã 


16, 82 

Dãyãdã 

18 

Dajjum 


348 

Dãrucĩriyo 

144 

Daddham 


148, 290 

Dãrujam 

110 

Dandassa 


56 

Dãrunam 

58 
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D 

D 


Darum 

42, 60, 416 

Dukkhito 

138 

Ditthadhammikam/a 346, 372 

Dukkhũpasamagãminam 

74 , 

Ditthapadassa 

12 


346, 468 

Ditthapado 

220 

Dukhã 

72, 100 

Ditthamattam 

146 

Dukhena 

42 

Ditthigatehi 

378 

Duggam 

126 

Ditthitthãnã 

386 

Duggati/im 

28,84,104, 

Ditthiyã 

356, 358, 380 

322, 340, 352, 368, 402, 458 

Ditthim 

22, 66, 276 

Duggatiyo 

204,366 

Ditthe 

146, 276 

Duggahito 

102 

Dittheva dhamme 

176, 374 , 376 

Duggã 

106 

Diddho 

414 

Duccaritam 

68, 84 

Dinnãni 

10 

Duccaritãni 

396 

Diyyati 

158 

Ducchannam 

28 

Dibbacakkhu 

392 

Dujjayam 

424 

Dibbam yogam 

126 

Dujjãnam 

146, 258 

Dibbena cakkhunã 

142, 

Dutthã 

322, 330 


208,308,458 

Dutiyampi 

02 

Dibbesu 

18,72 

Dutiyã vijjã 

458 

Divã 

08, 86, 

Duttaram 

400 


98,120,160, 352 

Duddamo 

64 

Divãdivassa 

158,166,314 

Duddasam 

86, 292 

Divãvihãram 

140,198 

Duddasikam 

284 

Diviyam 

152 

Dudditthim 

108 

Diso 

34, 66, 206 

Dunniggahassa 

34 

Dĩpamattano 

84 

Dunnivãrayo/ am 

34,106 

Dĩpam 

30 

Duppannena 

258 

Dĩpeti 

114 

Duppanno 

50, 58, 

Dukkaram 

242, 244, 248 

354, 356, 396, 402 

Dukkhakkhandhassa 132,444 

Duppabbajjam 

100 

Dukkhato 

384 

Duppamuncam 

110 

Dukkhaparetã 

444 

Dupparãmattham 

102 

Dukkhasamuppadam 74,346 

Dubbannam 

284 

Dukkhassantam 

92,118, 360 

Dubbhago 

446 

Dukkhã 

56, 62, 76, 80, 94, 

Dubbhikkhe 

16 

196, 230, 278, 316, 384, 414 

Dubbhe 

440 

Dukkhãnupatitaddhagũ 100 

Dummedham 

66,112 

Dukkhabhikinna 

444 

Dummedhã 

40 

Dukkhã vedanã 

384 

Dummedhino 

32 
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Dummedho 

56, 66,112 

Durakkham 

34 

Duraccayam 

108,452 

Duratikkamã 

168 

Durativattam 

160 

Durannayã 

44 

Durabhiramam 

100 

Durãvãsã 

100 

Duruttassa 

16 

Dullabham 

64 

Dussati 

54 , 58, 438 

Dussĩlo 

50, 102, 236, 


304, 378, 408, 446 

Dũrangamam 

34 

Dũramam 

42 

Devakãyã 

160, 424 

Devadundubhiyo 

256 

Devamanussapujitam 14 

Devarajjampi 

18 

Devasaddã 

422 

Devam 

150, 426 

Devãnamindassa 

174 

Devo 

48,140, 264, 424 

Desessanti 

254 

Dosaggi 

448,450 

Dosajehi 

194 

Dosadosã 

112 

Dosasanhitam 

354, 396, 426 

Dosasamo 

76, 86 

Dosam 

116, 322, 330, 438 

Doso 

124, 276, 


382, 398, 436 

Dvattimsãkãram 

04 

Dvayam karaniyam 152,190,194 

Dvayesu 

118 

Dvãrabãhãsu 

14 

Dvipadãnam 

72 

Dvedhãpatham 

312 

Dve vitakkã 

364 


Dhanam 32, 38, 42, 64, 76, 412 

Dhanapãlako 

106 

Dhamanisanthatam 

122 

Dhammacakkhum 

226 

Dhammacariyã 

06 

Dhammacãrino 

216, 218 

Dhammacãri 

66, 68 

Dhammajã 

462 

Dhammajĩvinam 

66, 470 

Dhammajĩvino 

30 

Dhammattham 

80 

Dhammattho 88, 340, 396 

Dhammadãnam 112, 456, 462 

Dhammadãyãdã 

462 

Dhammadesanã 

226, 366 

Dhammadharo 

88 

Dhammadharã 

254 

Dhammanimmitã 

462 

Dhammapadam 

36, 46 

Dhammapĩti 

42 

Dhammapĩtirasam 

76 

Dhammamayam 

364 

Dhammayãgam 

462 

Dhammaratĩ 

112 

Dhammarato 

114, 432 

Dhammaraso 

112 

Dhammavaram 

12 

Dhammavitakkam 

432 

Dhammavinayam 

228 

Dhammavinaye 

220, 238, 

426, 454, 476 

Dhammavinicchayena 

60 

Dhammasavanam 

06 

Dhammasamvibhãgo 

456, 462 

Dhammasãkacchã 

06 

Dhammasãrãdhigamã 

372 

Dhammasenãpatinã 

166 

Dhammassa gutto 

88 

Dhammassãnudhammam 

148, 228 
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DH N 


Dhammam nappamajjati 88 

Nati 

296 

Dhammam vipassato 116 

Na dãtã 

410 

Dhammãdhikaranam 148,228 

Nadĩ 

86 

Dhammani 

42 

Naddhim 

122 

Dhammãnuggaho 

456, 462 

Nandati 

28 

Dhammanudhammapatipanno 254, 

Nandibhavaparikkhinam 124 


432 

Nandimukhiyã 

182 

Dhammiko 

42, 344 

Ma pamãnameti 

400 

Dhammĩ vã kathã 

152,190,194 

Nappakãsati 

148 

Dhammena 

08, 88,136, 

Namassamãno 

150 


258, 412, 458, 460 

Nayanti 

42, 60, 84,104 

Dhammesu 

06,112, 

Na rajjati 

328 


140, 200, 346, 376 

Nalam ’va 

108 

Dhamsinã 

86 

Navam 

12, 276 

Dhãtuyo 

382, 406 

Nava sattãvãsã 

04 

Dhãtuso 

416 

Navoropitehi 

206 

Dhãrana- 

04 

Nahãrũ 

04 

Dhãrã 

234, 238 

Na himse 

224 

Dhĩ 

120 

Na hoti parammarana 380 

Dhĩrã 

12, 20, 30, 68, 476 

Nãgarãjã 

150 

Dhĩrũpasevanã 

414 

Nãgam 

144, 208, 246 

Dhĩro 18, 32, 52, 414, 488 

Nãgã 

18, 236, 240 

Dhunamãnassa 

172 

Nãgo va 

104,106 

Dhuvam 

60, 370 

Na agghati 

40 

Dhorayhasĩlam 

78 

Nãtimannati 

114 

Dhũtavãdo 

212 

Nãtimannetha 

22 



Nãtho 

64,118 


N 

Nãdhigaccheyya 

38 

Na kampati 

08 

Nãdhimuccati 

378 

Nakkhattapatham 

78 

Nãnãkhantikã 

260, 272 

Nakhã 

04 

Nãnãtitthiyã 

260, 272 

Nagaram 

62,104, 

Nãnãditthikã 

260,272 


144, 228, 308 

Nanaditthinissayanissita 260,272 

Nagarũpamam 

34 

Nãnãrucikã 

260, 272 

Naggacariyã 

58 

Nãnubhavanti 

350 

Nangalĩsã 

264 

Nãbhinandeyya 

40 

Naủguttham 

264 

Nãmagottãni 

234, 238 

Naccagĩta- 

04 

Nãmanca rũpanca 

04 

Nattham 

216 

Nãmarũpam 

132,134 
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N 

Nãmarũpapaccayã 

132,134 

Nidhim 

16 

Nãmarũpasmim 

80,116, 368 

Nidheti 

16 

Nãyatakeneva 

232, 236 

Nindam 

60, 102 

Nãvam 

116, 312 

Ninhãtapãpakam 

398 

Nikãmalãbhĩ 

200, 202 

Ninnagam 

312 

Nikãmaseyyam 

102 

Ninnam 

14 

Nikubbetha 

22 

Ninne 

46 

Nikete 

44 

Nipakam 

106 

Nikkasãvo 

136 

Nipako 

20, 358, 362, 376 

Nikkãmino 

10 

Nipajjam 

302 

Nikkuhã 

476 

Nipatitvã 

144 

Nikkhanto 

182, 230 

Nippapancã 

88 

Nikkhãmito 

232 

Nippãpo 

76 

Nikkhãmetvã 

232 

Nibbanatho 

110 

Nikkhitto 

340,358 

Nibbanti 

12 

Nikkhipitvã 

140, 312 

Nibbãnam 

160,196, 442, 488 

Nikhanãhi 

298 

Nibbãnagamanam 

96 

Nikhanitvã 

218,296 

Nibbãnagãmim 

12 

Nigacchati 

40, 58, 304 

Nibbãnagãminĩ 

40 

Niganthã 

256, 258 

Nibbãnadhãtuyã 

238, 302, 486 

Niggayhavãdim 

40 

Nibbãnadhãtuyo 

372 

Niggahessãmi 

106 

Nibbãnaparamam 

76 

Niccharanti 

422, 426 

Nibbanasacchikiriya 06 

Nicchãto 

384, 388 

Nibbanasantike 

116 

Niccheyya 

88 

Nibbãnãya 

200, 358 

Nidassito 

16 

Nibbanogadhagaminam 360 

Niddhame 

84 

Nibbindati 

94 

Nittham gato 

112 

Nibbindatha 

366 

Nitthuhitvã 

228 

Nibbutam 

124 

Nillapã 

476 

Nibbutassa 

196, 448 

Nittanham 

286 

Nibbutim 

10 

Nittinno 

178 

Nibbuto 

126, 304, 448 

Niddaro 

76 

Nibbedhikãya 

200, 202 

Niddãyitã 

106 

Nibbedhagãminĩ 

368, 450 

Niddãrato 

418 

Nimanteti 

162 

Niddãrãmatamanuyutto 

418 

Nimujjanti 

142 

Niddãrãmo 

418 

Nimmalã 

86 

Niddhantamalo 

84 

Nimmãnaratino 

450, 452 

Nidhãya 

58,124 

Niyam puttam 

22 
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N N 


Niyyanti 

68 

Nĩvaranena 

334 

Niyyanto 

228 

Nìharitum 

158 

Nirattham 

34 

Nìharitvã 

148 

Nirayam 

54, 58, 

Nu 

60,136,138,150, 


100, 218, 306, 340, 152, 166, 174, 182, 188, 192, 


354, 378, 396, 402, 414, 420 222, 226, 228, 232, 308, 314, 344 


Nirãkare 

436 

Nudati 

32 

Nirãsam 

280 

Nekkham 

82 

Nirãsayam 

124 

Nekkhammasukham 

92 

Nirãso 

186,194, 386 

Nekkhammũpasame 

70 

Nirujjhati 

134 

Nettikã 

42, 60 

Niruttip adakovido 

112 

Netticchinnassa 

222, 450 

Nirũpadhim 

126,154, 

Nerayikã 

376 

246, 382, 406, 426 

Nerayiko 

338, 438 

Nirodhadhãtu 

382 

Neresi 

56 

Nirodhe 

382, 406 

Nevajjhagã 

224 

Nirodho 

134, 370, 406, 442 

Nevãsikehi 

178,180 

Nirodhi 

316 

Noccãvacam 

42 

Nivãte 

448 

Nhãtakam 

126 

Nivãto 

06 



Nivãpaputtho 

106 

p 


Nivãraye 

42,50 

Pakãsanti 

100 

Nivittham 

368 

Pakireti 

412, 446 

Nivitthã 

426 

Pakubbato 

36 

Nivutã 

334 

Pakkamantim 

142 

Nivesanam 

188, 206, 296 

Pakkulo 

140 

Nivesanãni 

308 

Pakkhandati 

378 

Nivesaye 

64 

Pakkhandinã 

86 

Niveseyya 

94 

Pakkhãletvã 

246, 304 

Nisajjãya 

246 

Pagabbhena 

86 

Nisammakãrino 

30 

Paggayha 

90 

Nisãmetha 

08 

Paủko/ã/e 

58,106,178 

Nisedho 

120 

Pacinantam 

36 

Nissaranam 

294, 370, 406, 418 

Pacessati 

36 

Nissaraniya dhatuyo 406 

Paccati 

40,52 

Nissitassa 

296 

Paccattam 

66 

Nihantvã 

258 

Paccanubhũtam 

344 

Nihĩnakammã 

100, 218, 378 

Paccanubhoti 

372 

Nihuhuủko 

136 

Paccanubhontena 

258 
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p 


Paccantam 

104 

Patikkosati 

66 

Paccapãdi 

148, 228 

Patikkhipitvã 

138,188 

Paccavekkhamãno 

220, 

Patiggahanam 

02 

248, 260, 284, 286 

Patighasannã 

22 

Paccupatthitakãmã 

450, 452 

Paticca 

154,196, 

Paccupatthitã 

474 


272, 316, 444 

Paccuppanno/am 

394,416 

Paticcasamuppannam 

406 

Paccekabuddham 

228 

Paticcasamuppãdam 

132,134 

Paccekabodhi 

20 

Paticchanti 

474 

Pacceti 

54 

Paticchannakammantam 232 

Pacchato 

110 

Paticchadaya 

12 

Pacchãbhattam 

148,150 

Patijaggeyya 

64 

Pacchãsamanena 

312 

Patidandã 

56 

Pajã 

42,48, 88, 

Patinivattitvã 

142 

110, 272, 328, 334, 448 

Patinissatthã 

386 

Pajapati 

156 

Patipajjatha 

92 

Pajaya 08, 298, 472, 486 

Patipajjanti 

360 

Pajjalite 

60 

Patipanno 160, 240, 380, 482 

Pajjotakarã 

470 

Patippassambhi 

242, 244 

Pancabalãni 

240 

Patibaddhacitto/ã 

158, 274 

Pancasaủgãtigo 

116 

Patibaddhamano 

96 

Pancindriyãni 

240,372 

Patibaddharũpo 

156 

Pancupãdãnakkhandhã 

04 

Patibaddho 

166,168 

Panjaliko 

150 

Patibãhãya 

308 

Pannavatã 

258 

Patibhãti 

206 

Pannã 

34, 62,116, 

Patibhãtu 

246 

258, 368, 380, 390 

Patibhãye}ya 

182 

Pannãkathã 

200, 202 

Patimãse 

118 

Pannãkkhandho/ena 

390,470 

Patiyãdãpetvã 

204, 296, 310 

Pannãcakkhu 

392 

Patilãbhãya 

174,176 

Pannãnirodhikã 

434 

Pativadeyyu 

56 

Pannãpayamãnã 

176,180 

Pativãtam 

38, 54 

Pannapenti 246, 300, 458 

Patisanthãravutti 

118 

Pannapasadam 

32 

Patisambhidã 

20 

Pannãvimuttim/iyã 

176, 424, 

Patisammodamãnã 

178,180 

454, 460, 468 

Patisallãnaratã 

374 

Pannãsampannã 

468 

Patisallãnã 

150,190,192, 

Pannãsĩlasamãhitam 

82 

200 

, 224, 244, 256 

Pannuttarã 

374 

Patisallãnãrãmã 

374 
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p 

p 


Patisallĩnassa 

144 

Pattam 

188, 276, 

Patisamharitvã 

150 


288, 300, 486 

Patisãmayamãnã 

178,180 

Pattapãnĩ 

444 

Patisevati 

40 

Pattaputasseva 

414 

Patisoto/am 

476, 478 

Pattabbam 

276 

Patissavã 

176,178 

Pattamãnasam 

424 

Pathamã vijjã 

458 

Pattã ’pi 

414 

Patthapenti 

254 

Pattipattam 

364 

Pathamabhisambuddho 132, 

Pattipattã 

10 


134,136,150,194 

Pathavyã 

70 

Pathavĩ 

148, 292 

Padam 

88 

Pathavisamo 

44 

PadãỊayum 

334 

Pathavimsito 

10 

PadãỊeyya 

208 

Panãmitã 

180 

Padĩpam 

60 

Panidhãya 

172,184, 

Padĩpo 

12 


212, 248, 274, 284 

Padutthacittam 

340 

Panĩtam 

08, 296, 310, 380 

Padutthamanasankappo 444 

Paneti 

102 

Padutthena 

26 

Panditajãtiyo 

310 

Padũsitum 

440 

Panditamãnĩ 

38 

Padesarajjam/ assa 

18, 344 

Panditã 

20, 30, 42, 

Padesavassĩ 

410 

346, 410, 450, 470, 474 

Padhãnatthikassa 

196,198 

Panditãbhãsã 

250 

Padhãnãya 

196, 198 

Panditãnam 

06 

Panidhãya 

402 

Pandito 

32,38, 

Panãmemi 

180 


42, 146, 

Panuda 

118 


228, 344, 362, 

Panunnakodho 

186 

392, 412, 414, 440, 474 

Pantam 

72, 214 

Pandupalãso 

84 

Pannabhãram 

122 

Pannakutiyo 

180 

Pantho 

312 

Patiganhanti 

80 

Pannalomo 

170 

Patitthãya 

202 

Papancasannasaiikhapahanam 286 

Patirũpadesavãso 

06 

Papanca samatikkante 

74 

Patirũpam 

152,190,194 

Papancãbhiratã 

88 

Patirũpe 

64 

Papancã 

286 

Patisallĩnassa 

212, 220 

Papatanti 

108, 234, 238 

Patissatã 

60 

Papãto 

232, 236 

Patissato 

338, 350, 430 

Papupphakãni 

36 

Patĩto 

40 

Papphãsam 

04 
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p 


PabãỊham 

298 

Parato 

154 

Pabujjhatha 

376 

Parattha 

70,378100 

Pabujjhanti 

98,100 

Paradavutto 

170 

Pabbajjãbhisankhãro 

242, 244 

Paradãram 

86,102 

Pabbatakũtam 

208 

Paradãrũpasevĩ 

102 

Pabbatattho 

32 

Paradukkhũpadãnena 

96 

Pabbatamuddhani 

364 

Paramam 

12,150, 456 

Pabhankaro/ã 

278, 430, 470 

Paramam santim 

414 

Pabhanguram 

58, 62, 370, 414 

Paramadãnam 

188 

Pabhã 

350 

Paramadukkaram 

66 

Pabhãseti 

68,118 

Paravajjãnupassissa 

86 

Pabhinnam 

106 

Paramasam 

168 

Pamajjitvã 

68 

Paravediyã 

248 

Pamattacãrino 

108 

Paramkato 

266, 270 

Pamattabandhunã 

282 

Parãnuddayatã 

420 

Pamattam 

166 

Parikkhayam 

58 

Pamattesu 

32 

Parikkhipitvã 

150 

Pamatto 

30,102,116 

Parikkhinabhavasamyojano 372, 428 

Pamãnamanucinno 

440 

Parikkhepã 

338, 340 

Pamãdam 

32 

Parikhãkũpe 

216 

Pamãdãdhikaranam 

304 

Parigganhanti 

308 

Pamãde 

32, 374 

Paricare 

48 

Pamãdo 

30, 32, 84 

Paricitã 

252 

Pamukkassa 

398 

Paricca 176,180, 226, 340 

Pamutti 

230 

Pariccajanã 

338, 340 

Pamudito 

162, 376 

Parijinnam 

62 

Pamokkhanti 

94 

Parijunnã 

160 

Pamokkhãya 

16 

Parinnattham 

360 

Pamodati 

28 

Parinnãtabhojanã 

44 

Pamodanam 

412 

Paridayhamãne 

194 

Pamohanam 

92 

Parinãmam 

298 

Payatapãnĩ 

462 

Paritassati 

122 

Payirupãsati 

38 

Paritasseyya 

450 

Payirupãsanam 

468 

Parittam 

300, 416 

Payunjato 

18 

Paridahessati 

28 

Parakulesu 

40 

Paridevanã 

16 

Parakkame 

102, 228 

Paridhamsamãno 

446 

Parakkamma 

118 

Parinibbanti 

54 , 450 

Parankãrũpasamhitã 

272 

Parinibbãnakãlo 

254,316 
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p 


Parinibbuto/a 44,148,302,384 

Palãyatam 

230 

Paripãkãya 

200 

Palãsena 

414 

Paripunnasekham 

374 

Paligham 

286 

Pariphandati 

34 

Palitam 

88 

Paribbaje 

126, 336, 472 

Palutthamakkatĩ 

174 

Paribbãjakã 

154, 214, 

Pallankam 

172, 


216, 256, 278 


184, 212, 

Paribbãjo 

102 

220, 248, 274, 286 

Paribhãsanti 

154,216 

Pallalam 

44 

Paribhãsã 

338, 340 

Pallalãni 

312 

Paribhũtarũpam 

284 

Pavattati 

14 

Parimajjasi 

122 

Pavattãram 

40 

Parimukham 

184, 

Pavaram 

126 


250, 286, 430 

Pavassati 

412 

Parimuccati 

96 

Pavãti 

38 

Parimutthã 

250 

PavãỊam 

234, 240 

Pariyãdãya 

348 

Pavãhetvã 

258 

Pariyãdinnacitto 

438, 440 

Pavivittehi 

416 

Pariyãyam 

156 

Pavivitto 

212 

Pariyãyavacanam 

366 

Pavivekakathã 

200 

Pariyãyena 

366 

Pavivekarasam 

76 

Pariyutthitacitto 

252 

Pavivekarato 

364 

Pariyutthitã 

378 

Pavivekãrãmo 

364 

Pariyesanam 

288 

Paviveko 

364 

Pariyodapeyya 

44 

Pavissa 

54 

Pariyosãnakalyãnam 

428 

Pavecchati 

412 

Parivannayĩ 

08 

Pavedayanti 

62 

Parivĩmamsamãno 

376 

Pavesetvã 

216 

Parisappanti 

110 

Pasatthã 

10 

Parisãsu 

410 

Pasannacittam 

226,342 

Parissayavinodanam 

474 

Pasavati 

76,366 

Parissayãni 

106 

Pasahati 

26 

Parihãnãya 

32,374, 418 

Pasahetha 

54 

Parihãnena 

368 

Pasamsã 

412 

PariỊãhehi 

194 

Pasãdaniyam 

144 

PariỊãho 

44 

Pasãditam 

174 

Parũpaghãtĩ 

72 

Pasãreyya 

174, 312 

ParuỊhakacchanakhaloma 256 

Pasĩdati 

378 

Pare 

20, 26, 88, 90 

Pasutam 

16 
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Passato 

50,150,196, 

Patimokkham/e 

72,116, 214, 232 

272, 290, 350, 464 

Patimokkhasamvarasamvuto 200 

Passaddhi 

296 

Pãtubhavanti 

132, 424 

pahatvãna 

86, 436 

Pãturahesum 

182 

Pahareyya 

120 

Pãtheyyam 

84 

Pahassatha 

60 

Pãdasannato 

114 

Pahamsu 

372 

Pãnabhojanam 

14, 464 

Pahãnattham 

360 

Pãnĩyam/ãni 

210, 300 

Pahãnam 

106, 286 

Pãpam 

28, 40, 52, 66, 

Pahãtave 

34 

248, 348, 366, 412,440 

Pahãtvãna 

126, 452 

Pãpakato 

366 

Pahãya gamanĩyesu 

18 

Pãpakammino 

54 

Pahãsi 

400 

Pãpakãrĩ 

28 

Pahineyyãsi 

180 

Pãpako 

78, 304 

Pahitatto 

176, 480 

Pãpacetasam 

382 

Pahitattehi 

416 

Pãpadhammã 

86,102, 

Pahĩnamãnassa 

44 


216, 378, 406, 446 

Pahũte 

14 

Pãpasakhã 

414 

PaỊipatham 

126 

Pãpã 

06, 50, 

PaỊeti 

36 


102, 378, 446 

Pamsukũlam 

464 

Pãpãni 

52, 90,106, 228 

Pamsukũladharam 

122 

Pãpicchãya 

440 

Pamsukũliko 

212 

Papikaya ca ditthiya 356 

Pamsupisãcakampi 

208 

Pãpiccho 

366, 440 

Pãkatindriyã 

204 

Pãpimato 

398 

Pãceti 

56 

Pãpimã 

254 

Pãtaligãmiyã 

304 

Pãpiyo 

34, 40, 206 

Pãtaligãmo 

304 

Pãmado 

116 

Pãtaliputtam 

308 

Pãmojjakaranam 

470 

Pãtikankham 

202, 374 

Pãmojjabahulo 

118 

Pãtikankhã 

352,368 

Pãram 

42,120, 452 

Pãtipado 

430 

Pãragato 

126, 400, 478 

Pãtibhogo 

164, 174, 322 

Pãragavesino 

112 

Pãnabhũtã 

20 

Pãragã 

374 

Pãnabhũtesu 

150 

Pãragãmino 

42 

Pãnamatipãteti 

86 

Pãragũ 

110, 118, 140 

Pãnãtipãtã 

02 

Pãvako 

40,58 

Pãnimhi 

54 

Pãsãdikam 

144,196,246 

Pãtito 

124 

Pitthito 

252,284,310,446 
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Pindakena 

246 

Putabhedanam 

308 

Pindapãtapatilãbhãya 

138,188 

Puttadãrassa 

06 

Pindapãtã 

302 

Puttapasum 

420 

Pindapãtapatikkantãnam 

150,190 

Puttapasusammattam 

96 

Pindapãtiko 

190,212 

Puttasambadhasayanam 258 

Pindiyãlopam 

464 

Puthu 

160,196, 224 

Pindolo 

444 

Puthubhũtam 

256 

Pindolyam 

444 

Puthumanussã 

160 

Pittam 

04 

Punappunam 52, 62,108,110 

Pithĩyati 

68 

Punabbhavam 

328, 380, 

Pipãsavinayo 

442 


406,450, 470 

Piyam 

18, 56, 

Punareti 

22 

64, 78,316, 344 

Puppharãsimhã 

38 

Piyaggahĩ 

78 

Pupphãni 

36,118 

Piyataro 

222 

Pubbaủgamã 

366 

Piyato 

78 

Pubbãcariyã 

472 

Piyarũpasãtagadhitam 

452 

Pubbãparãni 

112 

Piyarũpasãtarũpam/ena 

476, 478 

Pubbãpariyam visesam 

250 

Piyarũpassãdagathitãse 

160 

Pubbe katam 

16 

Piyarũpena 

166 

Pubbenivãsam 

128,186,458 

Piyãpãyo 

78 

Pubbo 

04 

Piyãppiyam 

78 

Purakkhatã 

110 

Piyo 42,158, 224 

Purãnam 

12 

Pisãco 

140 

Puranakammavipakajam 172 

Pihakam 

04 

Purãnadutiyikã 

140 

Pihayam 

114 

Purãnasãlohitã 

144 

Pihayanti 

44 , 70, 

Purãnãni 

64 

188,192, 368 

Purisakiccam 

216, 218 

Pĩtipãmojjam 

116 

Purisayugãni 

442 

Pĩtibhakkhã 

76 

Purisãjanno 

74 

Pĩtvã 

76, 302 

Purisãdhamam 

412 

PĩỊitassa 

16 

Purisuttame 

42 

Puggala 10, 410, 428 

Pure 

106, 110, 126 

Punnam 16, 50, 304, 350 

Purekatam 

172 

Punnakiriyavatthũni 

350,392 

Purekkhato 

302 

Punnakkhayo 

18 

Purekkhatvã 

304 

Punnapãpapahĩnassa 

34 

Purekkhãram 

40 

Punnapekkho 

48 

Pũgã 

274 

Punnasampadã 

20 

Pũjanã 

48 
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PH 


Pujamyanam 

06 

Phãsukã 


64 

Pũjã 

06,14,16, 40 

Phãsuvihãram 


160, 246 

Pũjãrahe 

74 

Phĩtam 


256 

Pũjito 

100, 144, 

Phutthassa 


08, 488 


154,190,214,278 

Phuttham 


158, 394 

Pũtimaccham 

414 

Phuttho 


80 

Pũtimuttam 

464 

Phutthã 


42,160 

Pũtisandeho 

62 

Phuttham 


358 

Pũtĩ 

414 

Phusanti 


30,154 

Pũrati 

52 

Phusayitvã 


406 

Pũrattam 

234,238 

Phusam 


406 

Pũrã 

16,312 

Phusãmi 


92 

Pũreti 

188,412 

Phusãyati 


140 

Pecca 

28, 56, 100, 

Phuse 


358, 376 

152, 

218, 378, 412, 474 

Phuseyyum 


56 

Petã 

14 

Phussitagge 


12 

Petteyyatã 

108 

Phenũpamam 


36 

Pemato 

78 




Pesakãravannam 

188 


B 


Pesakãravisikhã 

138 

Baddho mãrassa 


398 

Pokkharapatte 

122 

Bandhanam 


110,184, 276 

Pokkharã 

108, 438 

Bandhavã 


96 

Posakã 

472 

Babbajam 


110 

Posassa 

48, 54 

Balam 

48,160, 246, 444 

Plavatĩ 

108 

Balãnĩkam 


122 



Balim 


08 


PH 

Balivaddo 


62 

Phanam 

150 

Balĩ 


94 

Phandanam 

34 

Bahidvarakotthaka/e 

232, 256 

Pharati 

444 

Bahipi 


170 

Pharusam 

56, 58, 220 

Bahukãro 


336 

Pharusãhi 

154,216 

Bahudevarattim 


246 

Phallati 

66 

Bahujanasukhãya 


252, 340, 428 

Phassapareto 

194 

Bahujjano 


104 

Phassayitvã 

382 

Bahujãgaro 


32 

Phassã 

154 

Bahuputtam 


252 

Phasso 

132 

Bahussutam 


78 

Phassãyatanesu 

184 

Bãdhito 


110 

Phãlo 

264 

Bãdhenti 


230 
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B 

Bãlasangatacãrĩ 

78 

Brahmam 

22 

Bãlã 

32, 40, 68 

Brahmã 

344 , 472 

Bãlãnam 

06, 38, 78 

Brahmacariyesanã 

1 386 

Bãlũpasevanã 

414 

Brahmacãrayo 

310 

Bale 32, 38,106,128 

Brahmacaripatinno 236,376 

Bãlyam 

38 

Brahmacãrĩ 

58 

Bãhãya 

174 

Brahmannam 

216 

Bãhitapãpadhammo 

136 

Brahmannatã 

108 

Bãhitapãpo 

120 

Brahmannattham 

466 

Bãhiram 

122 

Brahmabhũtam 

400 

Bãhiram aủganti karitvã 

338 

Brahmavimãnam 

344 

Bãhujannam 

256 

Brahmunã 

48, 82, 286, 426 

Bãhusaccam 

06 

Brãhmanajãtiko 

138 

Bãhusaccena 

92 

Brahmanasammata 466 

Bãhitvã 

138 

Brahmanassa 

120, 132, 

Bãhetvã 

90 


134, 158, 402, 422 

BãỊhagilãno 

138 

Brãhmano 

58, 98, 118, 120, 

Bimbam 

60 

122,138,142,148, 400 

Bĩranam 

108 

Bruhaya 

96 

Bujjhati 

56, 96 

Brũhetã 

374 

Buddham 

02,14,122, 



126, 400, 408, 488 


BH 

Buddhapamukho 

164, 206 

Bhagini 

214 

Buddhabhũmi 

20 

Bhaggã 

64 

Buddhasãsane 

116,118 

Bhajetha 

42, 78, 376 

Buddhasettho 

08 

Bhandanãni 

338 

Buddhassa sãvako 

40, 384 

Bhatakavãdena 

176 

Buddhãnam sãsanam 

214, 242 

Bhatako 

176 

Bubbulakam 

68 

Bhaddakam 

220 

Bojjhangã 

04, 240 

Bhaddakena 

358 

Bodhipakkhiyãnam 

424, 454 

Bhaddasãlamũle 

210 

Bodhirukkhamũle 

132,194 

Bhaddikãya 

358 

Byãgã 

280 

Bhadram 

52,118 

Byãpannacitto 

444 

Bhadrãni 

52,310 

Byãrosanã 

22 

Bhadro 

52, 60 

Byãsattamanasam 

36, 96 

Bhantam 

80 

Brahmavãdam 

136 

Bhantacitto 

202 

Brahmacariyam 06, 64,102,166, 

Bhabbarũpo 

290 

172,174,194, 224, 256, 360 

Bhabbo 

226, 326, 358, 418 
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Bhamaro 

36 

Bhãtari 

Bhamassu 

116 

Bhãti 

Bhayam 

34 , 78, 96, 

Bhãyatha (dukkhass 

140,194, 376, 414 

Bhãyanti 

Bhayam maggam 

54 

Bhãvanam 

Bhayatthã 

444 

Bhãvanãnuyogaman 

Bhayatajjitã 

72 

Bhãvanãpãripũrim 

Bhayadassino 

104 

Bhãvanãmayam 

Bhayadassĩ 

32 

Bhãvanãya 

Bhavatanhã 

196, 390 

Bhãvitattannataram 

Bhavatanhãparikkhayã 

380 

Bhãvitattãnam 

Bhavanirodhãya 

378 

Bhãvitatto 

Bhavanettisankhayã 

372 

Bhãsitam 

Bhavapareto 

194 

16 

Bhavayogayutto 

452 

Bhãsiya 

Bhavayogavisannutto 

452 

Bhikkhu 

Bhavaratã 

378 

Bhikkhuniyã 

Bhavavippahãnãya 

194 

Bhiduram 

Bhavasankhãram 

256 

Bhidurãyam 

Bhavasatto 

194 

Bhiyyo 

Bhavasammuditã 

378 


Bhavasallãni 

112 

Bhisakko 

Bhavasamyojanakkhayã 

346, 

Bhimsanako 


394, 420 

Bhĩto 

Bhavassa pãragũ/um 

110, 462 

Bhunjamãnã 

Bhavam atthamam 

10 

Bhuttãvim 

Bhavãtha 

60, 374 

Bhuttãvissa 

Bhavãbhavatam 

170 

Bhummatthe 

Bhavãbhave 

380, 390 

Bhummãni 

Bhavãya 

94 

Bhusappamattã 

Bhavãrãmã 

378 

Bhusassa 

Bhavena 

196 

Bhũsam 

Bhavesanã 

386 

Bhũsã 

Bhavo 

132 

Bhũtam 

Bhasmacchanno 

40 

Bhũtaparinnã 

Bhassarato 

418 

Bhũtaratã 

Bhassãrãmatamanuyutto 

418 

Bhũtassa nibbidãya 

Bhassãrãmo 

418 

Bhũtassa vibhavã 

Bhãgavã 

30 

Bhũtã 08, 20,19 


18 

148 

230 

56 

40 

'Utto 424 

470 
392 
100, 260 
400 
48, 470 
430 
08,114, 

, 226, 246, 306 
402 

32, 40, 58, 90 
400 
414 
414 
28,102, 

110, 280, 340 
462 
256 
170 
10 

206, 310 
298 
32 
08,14 
10 
288 
86 
108 

370, 380, 406 
380 
196 
380 
380 
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BH M 


Bhũtãni 


08,14, 56,152 

Majjapana 

06 

Bhũtãnam 


236, 240 

Majjhe 

110,126, 

Bhũtesu 


58,124 


232, 238, 302, 444 

Bhũri 


94 

Majjhekalyãnam 

428,474 

Bhetvãna 


338 

Mannati 38, 40,194, 368, 394 

Bhedanam 


58 

Mannantu 

40 

Bhogatanhãya 


112 

Manne 

178, 288 

Bhogã 


112, 412 

Manim 

66, 234 

Bhogehi 


150 

Manikundalesu 

110 

Bhojane mattannutaya 

354 

Mandana- 

04 

Bhovadi 


122 

Mandalamãlo 

192 




Matam/ena 

234 


M 


Matã 

30 

Makkatako 


110 

Mattannum 

28 

Makkham 


324, 334 

Mattannutã 

72,214 

Makkho 


62,124, 342 

Mattã 

96, 326 

Magadhamahamatta 

308 

Mattisambhavam 

122 

Magganam 


92 

Matte>yatã 

108 

Maggãmaggassa 


124 

Matthalungam 

04 

Maggo 


04, 92, 94 , 

Madanimmadano 

442 



240, 360, 392 

Maddavãni 

118 

Maghavã 


32 

Maddito 

178 

Mankubhũto 


306 

Madhuvã 

40 

Mangalãni 


06 

Manasã 

10, 26, 80, 

Mangalamuttamam 

06 


84, 94 ,114,120, 

Maccu 

36, 54, 556, 62, 96 


394, 426, 454, 486 

Maccudheyyam 


42 

Manasãkãsi 

132, 226, 232 

Maccuno 

56,160, 394, 424 

Manasã samvaro 

114 

Maccuno padam 


30 

Manasikarotã 

258 

Maccurãjam 


400 

Manãpassavanã 

108 

Maccurãjassa 


36,160, 250 

Manãpike 

190 

Maccurãjã 


68 

Manãpo 

158 

Maccuhãyino 


382, 406 

Manujassa 

108 

Maccena 


38 

Manujã 

100, 218, 378 

Macchake 


230 

Manussakapano 

224,228 

Macchari 


90 

Manussattam 

426 

Macchavilope 


178 

ManussadaỊiddo 

224,228 

Maccheram 


84 

Manussapatilabho 70 

Maccheramalam 


348 

Manussavarako 

224,228 
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M 



M 

Manoduccaritam 

82, 254, 

Managantha bhikkhuno 328 


356, 396, 426 

Mãnanjaham 

374 

Manopakopam 

82 

Mãnavinibandhã 

272 

Manopubbaủgamã 

26 

Mãnasaủkhaye 

328 

Manomayã 

26 

Mãnam 

80,194, 326, 374 

Manomuni 

398 

Mãnino 

144,154, 

Manomoneyyam 

398 


190,214, 278 

Manoramam 

38 

Mãnupetã 

272, 328 

Manosetthã 

26 

Mãnusakam 

126 

Manosoceyyam 

398 

Mãnusikã 

18 

Mantabhãnĩ 

114 

Mãnusiyã 

08 

Manteti 

166 

Mãnuse 

48 

Mando 

106 

Mãno 

40, 62,124,186 

Mamãyitam 

116 

Mãyã 

186 

Maranantam 

62 

Mãranantikã 

298 

Maranante 

220 

Mãradheyyam 

34 , 390 

Maranamattam 

274, 476 

Mãrapãso 

398 

Marĩcikam 

68 

Marabandhanam/a 34,94, 

Marĩcidhammam 

36 


112, 222, 448 

Malitthiyã 

84 

Mãrasenam 

136 

Masãragallam 

234, 240 

Mãrassetam 

92 

Masi 

316 

Mãram 

388, 394 

Mahagghaso 

106 

Mãramjaham 

364 

Mahannave 

416 

Mãrena 

254, 422 

Mahattehi 

360 

Mãro 

26, 28, 38, 

Mahatthikã 

20 


48,108,196, 254 

Mahaddhanataro 

150 

Mãlã 

04, 424 

Mahapphalãni 

10 

Mãlãgune 

38 

Mã 32, 56, 78,150, 208 

Mãluvã 

66,108 

Mãkattha 

230 

Mãvoca 

56 

Mã kandi 

116 

Mãssu 

188 

Mãgadho 

150,152 

Migabhũtena 

170 

M ãnavakavannam 

150 

Micchã 

402 

Mãnavikã 

156 

Micchãditthikã 

402, 458 

Mãtãpitu-upatthãnam 

06 

Micchaditthikammasamadana 402 

Mãtucchã 

368 

Micchãditthisamãdãnã 104 

Mãtucchãputto 

172,176,178 

Micchapanihitam 

34, 208 

Mãtulãnĩ 

368 

Micchasankappagocara 28 

Mãnaganthã 

272, 328 

Mitabhanim 

82 
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M M 


Mittasampadam 

18 

MũỊhã 

324, 332 

Mithubhedato 

308 

MũỊho 

438 

Middhĩ 

106 

Mettacittam 

344 , 392 

Milãyanti 

424 

Mettam 

08, 350 

Misso 

312 

Mettamso 

352 

Mĩyanti 

30 

Mettã 

202, 350 

Mukhato jãtã 

462 

Mettãcetovimutti 

350 

Mukharã 

204 

Mettãvihãrĩ 

116 

Mukhasannato 

114 

Medo 

04 

Mukhãyãmam 

250 

Medhagã 

26 

Muccati 

40 

Medhãvĩ 

30, 34 , 

Mucchitã 

282 

84, 88, 412, 444 

Muncati 

120 

Mokkhanti 

34 , 94 

Muncãma 

176 

Moghajinno 

88 

Muncetha 

120 

Moghamannam 

260 

Mutthassatino 

204 

Modati 

28 

Mutthĩhi 

264 

Monena 

90,148 

Mundakã 

288 

Moneyyasampannam 

398 

Mundakena 

90 

MoneỊ^ãni 

398 

Mute 

146 

Mohakkhayam 

178 

Muttam 

04 

Mohaggi 

448 

Muttã 

234, 240 

Mohajehipi 

194 

Mudu 

20 

Mohadosã 

114 

Muddãsippam 

192 

Mohaneyye/esu 

438,482 

Muddham 

40 

Mohasambandhano 

290 

Mudhã 

10 

Moham 30, 324, 332, 438 

Munãti 

92 

Moho 330, 342, 382, 398, 438 

Muni 

90, 92, 




128,148, 256, 260 

Y 


Munim 

286, 364, 373, 398 

Yakanam 

04 

Musalo 

264 

Yakkhassa bhavane 

140 

Musãvãdã 

02 

Yakkhã 

18, 206 

Muhuttamapi 

38,48 

Yajetha 

48, 456 

Mũlaghaccam 

86, 90 

Yatatto 

136 

Mũlajãtã 

426 

Yatam 

484 

Mũlã 

286 

Yatindriyam 

144, 246 

Mũle 

108 

Yatindriyo 

194 

MũỊhagabbhã 

160,164 

Yatthakãmanipãtino 

34 

MũỊharũpo 

90 

Yatthakãmam 

106 
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Y 


Yatra hi nãma 

162 

Yathã matã 

30 

Yathãkammũpage 

458 

Yathakamakaraniyo 398 

Yathãgãram 

28 

Yathãdhippãyam 

166 

Yathã pasãdanam 

86 

Yathãbhatam 

340,358 

Yathãbhũte 

380 

Yathãvam 

380 

Yathã saddham 

86 

Yadidam 

20,132,156, 

132,156, 444, 456 

Yadi vã 

46, 74 , 
230, 352, 432, 482 

Yannũnãham 

138,158, 
188, 210, 224, 242 

Yamapurisã 

84 

Yamalokam 

36 

Yamassa 

84 

Yamãmase 

26 

Yaso 

30, 444 

Yasobhogasamappito 100 

Yãgã 

462 

Yãcayogo 

462 

Yãnĩkatã 

252 

Yãnehi 

104 

Yãpanĩyam 

166, 208, 246 

Yãpenti 

14 

Yãmam 

64,132 

Yãva appãyukã 

224 

Yãvakĩvam ca 

278 

Yãvajĩvampi 

38 

Yavata 88, 90, 308, 442, 484 

Yãvadattham 

158 

Yãvadeva 

40, 256 

Yãvantã 

108 

Yãva bãhã gahanã 

232 

Yãva mukhato 

288 


Y 


Yãva subhãsitam 

218 

Yãvam 

96 

Yittham 

48 

Yugãni 

10 

Yunjam 

78 

Yuvã 

94 

Yenicchakam 

106 

Yogakkhemassa 

358 

Yogakkhemam 

30, 336, 474 

Yogakkhemã 

254, 338 

Yogayuttã 

390 

Yogasmim 

78 

Yogam 

126, 394 

Yogã 

94,168, 430 

Yogãtigo 

384, 406, 432 

Yodhetha 

34 

Yoni 

362 

Yonijam 

122 

Yoniso 

18,106 

Yoniso padhãnena 

362 

Yoniso manasikãro 

336 

Yobbane 

64 

R 

Rakkhato malam 

84 

Rakkhã 

170 

Rajata- 

04 

Rajatam 

234, 240 

Rajanam 

226 

Rajanĩyesu 

208 

Rajam 

102, 172, 436 

Rajãnukinnam 

276 

Rajo 

54 

Rajojallam 

258 

Ratthapindam 

102, 378, 446 

Rananjahã 

470 

Ratanam panĩtam 

08 

Ratã 30, 44, 70, 328, 372 

Rati/ĩ/im 18, 62,102,116,126 


545 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 



R 


R 


Ratiya 


80 

Rũpũpagã 

406 

Rattacittã 


390 

Rũpe parinnãya 

406 

Rattandhakaratimisayam 

140, 276 

Rũhati 

108, 412, 440 

Ratta 


282 

Roganiddam 

62, 370 

Rattindivamatandita 

450 

Rodam 

40 

Rathasippam 


192 

Rosenti 

154, 218 

Rathiyã 


216 



Randhayum 


86 

L 


Ramanĩyãni 


46 

Lacchãma 

190 

Ramate 


212 

Lajjanti 

104 

Ramito 


100 

Lajjitãye 

104 

Rasmiggãho 


80 

Lapayanti 

42 

Rassakã 


20 

Lapã 

476 

Rahado 

42, 44, 448, 476 

Lapitalãp anamattena 

458 

Raho 


230 

Lapetave 

172 

Rahogatassa 


144, 

Lasikã 

04 


212, 

220, 242 

Lahu atthakãmo 

194 

Rãgaggi 


448 

Lahutthãnam 

160,246 

Rãgajehipi 


194 

Lahuno 

34 

Rãgadosã 


112, 330 

Lahumessati 

116 

Rãganissitã 


108 

Lãbhasakkãragãravo 

420 

Rãgarattã 


110 

Lãbhasakkãrasiloko 

420 

Rãgasamo 


76, 86 

Lãbhasakkãra- 


Rãgãnusayo 


430 

silokanisamsattham 360 

Rãgo 

28,124, 398, 400 

Labha 

220 

Rãjato 


16,58 

Lãbhĩ 

144,154, 200, 

Rãjarathã 


62 


214, 218, 376, 

Rãjãbhinĩtã 


444 

Lãbhũpanisã 

40 

Rãjĩsayo 


350 

Lippati 

122 

Rãmaneyyakam 


46 

Luddhã 

322, 330 

Rukkhamũlam 


204, 

LuỊitam 

300 


288, 300, 464 

Lekhãsippam 

192 

Rukkhamũlagato 


168 

Lokadhammehi 

08 

Rukkho 


108 

Lokavaddhano 

66 

Runnam 


16 

Lokassa dassetãro 

472 

Rũpadhãtu 


382 

Lokãdhipaccam 

70 

Rupadhatum parinnaya 

382 

Lokãyatasippam 

192 

Rupa 


148 

Lonaraso 

234, 238 

Rupanam ca atikkamam 

406 

Lobhaneyye 

438 


546 



Thư Mục Từ Đặc Biệt 


L 



V 

Lobham 

322 

Vatam 

102 

Lobho 

86, 382, 436 

Vatthabbam 

180 

Lomahamsam 

140 

Vatthukatã 

252 

Lomahamso 

256 

Vatthum 

246 

Lomã 

04 

Vatthũni 

308 

LohaguỊam 

116 

Vadannũ 

410 

Lohitakumbhiyam 

166 

Vaddhãpacãyino 

48 

Lohitanko 

234 

Vadhabandham 

122 

Lohitapakkhandikã 

298 

Vadho 

184 

Lohitam 

04 

Vanatham 

96 



Vanatho 

96, 416 

V 


Vanante 

100 

Vakkam 

04 

Vanappagumbe 

12 

Vaggãrãmo 

338 

Vanamutto 

110 

Vacĩduccaritam 

82,396 

Vanam 

96 

Vacĩpakopam 

82 

Vanãdhimutto 

110 

Vacĩmoneyyam 

398 

Vantakasãvassa 

28 

Vacĩsoceyyam 

398 

Vantadosam 

140 

Vaccho 

96,186, 282 

Vantadoso 

90 

Vajanti 

70,110 

Vantamalo 

90 

Vajiram 

66 

Vantalokãmiso 

118 

Vajjadassinam 

40 

Vantãso 

46 

Vajjamannesam 

86 

Vandãpesi 

166 

Vajjamatino 

104 

Vapayanti 

132 

Vajjam 

104 

Varannũ 

12 

Vajjãni 

86 

Varattam 

122 

Vattam 

276, 280 

Varado 

12 

Vattupacchedo 

442 

Varam 

70,104 

Vattham 

14 

Varãharo 

12 

Vãnijjã 

14 

Varo 

12 

Vanippatho 

308 

Vasalavãdena 

186 

Vanibbake 

412 

Vasavattĩ 

344 

Vanim 

258 

Vasam 

36,160, 204, 312 

Vano 

54 

Vasimam 

364 

Vannapokkharatãya 

90 

Vasĩbhãvo 

18 

Vannã 

238 

Vassam 

96,180, 244 

Vata 

64, 74 ,156, 

Vassikã 

118 

160,198, 288, 300,458 

Vassũpagato 

180 

Vatavantam 

78,122 

Vahanti 

108 
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V 


V 


Vãkkaranamattena 

90 

Vijjãvimutti 

18 

Vãkyam 

220 

Vinnãnapaccayã 

132 

Vãcãgocarabhãnino 

250 

Vinnãnam 

132, 414, 450 

Vãcãnurakkhĩ 

94 

Vinnãnam atthagamã 

318 

Vãcãmunim 

398 

Vinnãtamattam 

146 

Vãcãya samvaro 

114 

Vinnãte 

146 

Vãcãsucim 

398 

Vinnãpakã 

468 

Vãnijo 

54,118 

Vinnãpanim/iyã 

124, 246 

Vãti 

38 

Vinnũ 

20, 38, 82, 456 

Vãto 

26, 28 

Vitakkapamathitassa 

110 

Vãdita- 

04 

Vitakka 198, 202, 274, 364 

Vãnaro 

108 

Vitakkãsayã 

430 

Vãyo 

148, 292 

Vitakkupacchedãya 

202 

Vãri 

122 

Vitakkũpasame 

112, 482 

Vãrijo 

34 

Vitinnaparalokassa 

68, 348 

Vãrivahã 

16 

Vittalãbham 

412 

Vãladhim 

264 

Vittam 

08 

Vãvattayi 

384 

Viddham 

150 

Vãhã 

108 

Viddhe 

350 

Vãheti 

234 

Vidvã 

202, 312 

Vikampati 

422 

Vidhamsati 

338 

Vikãlabhojanã 

02 

Vidhũpayam 

136 

Vikinnavãcã 

204 

Vidhũpitã 

274 

Vikkhĩno 

220,450 

Vinayo 

06,150 

Vigatamiddho 

22 

Vinãti 

188 

Vigatavalãhakam 

150 

Vinivethetvã 

150 

Vigaticchesu 

114 

Vinĩtã 

254 

Vigayha 

10 

Vineyya 

22 

Viggayha 

264 

Vinodaye 

110 

Vighãtapakkhikã 

430, 434 

Vindati 

38, 94 

Vighãtavã 

448 

Viparinãmadhammã 

196, 414 

Vicãritãni 

436 

Vipassino 

322, 334 

Vicikicchitam 

12 

Vipãkãvasesena 

228 

Vicinatha 

216 

Vipãtayam 

40 

Vicessati 

36 

Vipulam 

32, 96, 282 

Vijãtãya 

156 

Vippakatã 

150,190 

Vijitam 

106 

Vippakãram 

142 

Vijitasangãmo 

196, 424 

Vippajaheyya 

80 

Vijja 160, 366, 430, 460 

Vippatisãram 

302 
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V V 


Vippamuncetha 

118 

Virãgo 

92, 442 

Vippamutto 

12,194, 380, 388 

Virãjayam 

326, 366 

Vippamokkham 

194 

Virãjitã 

400 

Vippasannam 

124, 302 

Viriccamãno 

298 

Vippasanno 

42, 376 

Viriyamãrabhato 

50 

Vippahãya 

42 

Viriyãrambhakathã 

200 

Vipphãlesum 

312 

Virujjhati 

44 

Vibbhantacittã 

204 

Viruddhesu 

124 

Vibhajanti 

254 

VirũỊhabrahmacariyã 

370 

Vibhavam 

196, 380 

Vilepana- 

04 

Vibhavatanhã 

390 

Vilomãni 

36 

Vibhãvayanti 

10 

Vivaranti 

254 

Vibhũsanatthãnã- 

04 

Vivaram 

54 

Vimalam 

124 

Vivãhe 

420 

Vimuttamãnaso 

110 

Vivicca sayanena 

92 

Vimutti 

394 

Viveko/am 

40,150, 364 

Vimuttikathã 

200 

Visakumbhena 

440 

Vimuttinãnadassanakathã 200 

Visankhãragatam 

64 

Vimuttinãnadassanakkhandho 470 

Visaủkhitam 

64 

Vimuttinãnadassanasampannã 468 

Visannuttam 

122 

Vimuttinãnam 

466 

Visattikã/am 

70,108, 286 

Vimuttiraso 

238 

Visamãnĩ va 

228 

Vimuttisampannã 

468 

Visam 

52, 54 

Vimuttisãrã 

374 

Visamyuttam 

120,122 

Vimuttisukhapatisamvedi 132, 

Visãradã 

254 


150,194 

Visĩdanti 

68, 268 

Vimuyhati 

18 

Visukkhã 

280 

Vimokkho/ã 

20, 44 , 394 

Visuddhim 

28 

Viyattã 

254 

Visũkadassana- 

04 

Virajam 08,120,124, 226, 316 

Visesato 

30 

Virajam padam 

370, 382, 406 

Visesãdhigamena 

440 

Virajjatha 

366 

Visokassa 

44 

Virati 

06 

Vissatthãya 

246 

Virattacittã 

12 

Vissam dhammam 

90 

Virattacittã se 

366 

Vissãsaparamã 

76 

Virattam 

208 

Vihacca 

150 

Virãgatã 

150 

Vihannati/anti 

28, 38,168 

Virãgadhammam 

414 

Vihannamãnam 

156,158, 172 

Virãgam 

08 

Vihane 

376 
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V 


Vihãram 

22 

Vihãhisi 

118 

Vihimsati 56, 

152, 440 

Vihimsãvitakko 

480 

Vihethayanto 

72 

Vihethesum 

312 

Vihesenti 

154,218 

Vihesesi 

148, 228 

Vĩtagedhassa 

448 

Vĩtatanho 112,336, 

380, 472 

Vĩtaddaram 

120 

Vĩtamaccharã 

410 

Vĩtamalam 

226 

Vĩtamohesu 

114 

Vĩtalobho 

186 

Vĩtivatto 

170, 286 

Vĩram 

126 

Vutthahitvã 132,182, 

. 194 ,316 

Vutthi 

28, 436 

Vutthãni 

166 

Vusitabrahmacariyo 

136,478 

Vusitavã 372, 

428, 454 

Vusitam 

176 

Vussati 194, 

360,474 

Vũpakattho/ã 176, 

180,210 

Vedaguno 

158, 450 

Vedagũ 312, 

396, 478 

Vedanam 

58,172 

Vedanã 04,132, 298, 

316, 384 

Vedanãnam khayã 

384 

Vedanãnam ca sambhavam 

384 

Vedanãhi 

158,162 

Vedantagũ 

136 

Vedhati 

178,184 

Veyyãkaranãya 

432 

V er abhayãtĩtam 

400 

Veramanĩ 

02 

Verasamsaggasamsattho 

96 

Veram 

26, 304 


V 


Verã 

96 

Verãni 

26 

Verinesu 

74 

Verĩ 

34, 206 

Verocanamhi 

278 

Velam 

232 

Velãyam 

132,150,316 

Vessantaram 

364 

Vehãsam 

188,316 

VeỊuriyo 

234, 240 

Vokkantã 

370 

Voditthã 

216 

Voropesi 

146, 206, 228 

Vyantikãhiti 

112 

Vyãpãdavitakko 

434, 480 

Vyãbãdhemi 

364 

Vyãvato 

156 

s 

Sa-upãdisesã 

372 

Sa-upãyãsam 

352, 368 

Sa-ũmi 

400 

Sakatasatãni 

300 

Sakadãgãmĩ 

240 

Sakavannam 

150 

Sakavediyã 

248 

Sakincanam 

156,158 

Sakincano 

122 

Sakuntãnam 

44 

Sakunto 

68 

Sakesu dhammesu 

140 

Sakkacca 

08 

Sakkaccam 

14,120 

Sakkato 144,154,190, 214, 278 

Sakkariyamãnassa 

422 

Sakkãyaditthi 

12 

Sakkãyãbhiratã 

448 

Sakkãram 

40,154, 214 

Sakkãrena 

420,422 
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Sakko 

20 

Sangãmasĩsam 

424 

Sakhã 

16 

Sangãme 

48,104 

Sagandhakam 

36 

Sango 

68 

Sagaham 

400 

Sanghakammãni 

248 

Sagaho 

476, 478 

Saủghabhedo 

338 

Saggam 

54, 228, 306, 

Saủghasãmaggi 

340 

342, 396, 404, 412 

Sangham 02,14, 248, 338, 408 

Saggapayam 

128 

Sanghãtikanne 

446 

Saggãya 

68 

Sanghãtim 

300 

Sankappo 

40 

Sanghe 

10, 338, 444 

Sankappã 

108 

Sacittapariyodapanam 

72 

Sankassaram 

102 

Sacittam 

106 

Sankãradhãnasmim 

38 

Saccavedinam 

80 

Sankãrabhũtesu 

38 

Saccam 

82, 90,124, 

Sankiyo 

412 

170,186, 260, 292 

Samkilissati 

66 

Saccãnam 

92 

Sankhatam 

370, 406 

Saccena 

08, 82 

Sankhatã 

442 

Sacchikatvã 

176, 284, 382, 

Sankhampi 

174 

406, 424, 454, 466 

Sankhalikhitam 

242 

Sajjanti 

264,268 

Saủkhatadhammassa 

156 

Sajju 

40 

Sankhãtadhammãnam 

40 

Sannatacãrino 

48 

Sankhãtum 

74 

Sannatassa 

30 

Sankhãnasippam 

192 

Sannatuttamo 

114 

Sankhãya 

90, 396 

Sannate 

310 

Sankhãrapaccayã 

132 

Sannato 

114 

Sankhãraparamã 

76 

Sannatto 

166 

Sankhara 88, 94,132, 316 

Sannamato 

304 

Sankhãrũpasamam 

116,118 

Sannamayattãnam 

118 

Sankhãrũpasamo 

370 

Sannamassa 

344 

Saủkho 

234, 240 

Sannamena 

30 

Sankhyam 

396 

Sannamessanti 

34 

Saủgahãni 

420 

Sannamo 

06 

Saủgaho 

06 

Sannã 

18 

Sangam 

124, 274 

Sannãpetvã 

166 

Sangã 

142 

Sanííojanasangasattã 

282 

Saủgãtigam 

122 

Sannojanam 

80 

Saủgãtigo 

400 

Sannojane 

282 

Saủgãmajuttamo 

48 

Sannojanena 

336 
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Sathilo 

102 

Santavãco 

118 

Satho 

86, 90 

Santavuttĩ/im 

362, 484 

Santhãti 

202 

Santassa 

38 

Satatam samitam 

478, 484 

Santam padam 

20 

Satãdhipateyyã 

374 

Santãpajãto 

194 

Satipatthãnãni 

240 

Santãpehi 

194 

Satimato/anto 

30, 44 

Santike 

32, 82,180, 

Satimã 

118, 358, 376 

218, 340, 374, 448 

Sati vã upãdisese 

374 , 376 

Santitthati 

378 

Satim 

22,184, 250 

Santindriyam 

144, 246 

Sato 

112, 336, 384, 472 

Santindriyo 

20 

Sato sampajãno 

172, 256, 

Santipade 

394 


298, 376, 432 

Santiparam 

76 

Sattabojjhangã 

04 

Santimaggam 

96 

Sattasandam 

350 

Santutthi 

06,116 

Sattã 

04, 20,104, 

Santutthikathã 

200 


282, 322, 332, 390 

Santutthiparamam 

76 

Sattãhavaddalikã 

150 

Santuttho 

212 

Satthavãhã 

464 

Santusito 

114 

Satthãro 

464 

Santussako 

20 

Satthim 

262 

Santo 

42,100, 414 

Satthusasanakarino 360 

Santharitvã 

304 

Saddhã 108,152,190, 410, 426 

Sandassakã 

468 

Saddho 

100 

Sandassito 

204, 228, 296 

Saddhammadesana 74 

Sandasseti 

280, 294 

Saddhamma 

114,432 

Sandãnam 

286 

Saddham 

28, 86, 228, 426 

Sandãmam 

122 

Saddhayamanarupa 250 

Sandhãya 

232 

Saddhim caram 

106,312 

Sandhãretum 

172 

Sadatthapasuto 

66 

Sandhicchedo 

46 

Sadisam 

38 

Sandhisinghãtakesu 

14 

Satantaro 

406 

Sannaddho 

120 

Santakãyo 

118 

Sannicayo 

44 

Santacittã 

374 

Sannipatitãnam 

150,190 

Santatarã 

406 

Sannipãtam 

112 

Santappamãne 

194 

Sannivãso 

78 

Santamãnasam 

144, 246 

Sannisinnãnam 

150,190 

Santarabãhiram 

104 

Sapanti 

218 

Santavã 

118 

SapariỊãham 

352, 368 
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Sapubbadevakãni 

472 

Sabrahmakãni 

472 

Sapubbãcariyakãni 

472 

Sabrahmacãrĩ 

148 

Sappanno 356, 396, 404 

Samakkhãtãro 

468 

Sappissa 

158,316 

Samaggatam 

440 

Sappurisam 

10, 78 

Samaggarato 

340 

Sampannasĩlãnam 

38, 482 

Samaggãnam 

74 

Sabbakammajahassa 

172 

Samacariyã/am 

120, 392 

Sabbakãmadado 

18 

Samacãrino 

216 

Sabbaganthappamocanam 

466 

Samanakã 

288 

Sabbaganthappamocano 

488 

Samanapatinnam 

232 

Sabbaganthappahĩnassa 

44 

Samanabrahmanakapanaddhika- 

Sabbanjaho 

112 

vanibbakayãcakãnam 410 

Sabbattatãya 

196 

Samananam 

06, 216 

Sabbatthasaựivaro 

114 

Samanesu samanasammata 466 

Sabbatthasamvuto 

114 

Samano 

58, 72, 88, 

Sabbatthãbhivassĩ 

410 

120,142,186, 206, 310 

Sabbadãnam 

112 

Samativijjhati 

28 

Sabbadhi 44,108,196 

Samatthi 

08 

Sabbadhi vippamutto 

194, 280 

Samatham 

44 

Sabbappahãyinam 

398, 456 

Samadhigayha 

346 

Sabbabhavãni 

196, 372 

Samantacakkhu 

364 

Sabbabhũtãnukampako 

412 

Samappitã 

104, 258 

Sabbabhũtãnukampĩ/ino 

366, 462 

Samavekkhitã 

484 

Sabbayogavisamyuttam 

126 

Samavekkhiya 

362 

Sabbarãgavirattassa 

386 

Samaya samayam upadaya 422 

Sabbalokãbhibhum 

126 

Samasamaphalã 

302 

Sabbavidũ 

112 

Samam 

08, 48 

Sabbavositavosãnam 

128 

Samam careyya 

58 

Sabbasankhãrasamatham 

406, 430 

Samãganchi 

78 

Sabbasantharim 

304 

Samãgatãni 

08,14 

Sabbasamyojanam 

122 

Samãcare 

20 

Sabbaso 

90,116, 

Samãdapakã 

468 

126,196, 372,468 

Samãdapeti 

280, 294 

Sabbam 112,168, 224, 

Samãdiyi 

228 

288, 292, 326, 438, 486 

Samãdhikathã 

200 

Sabbãbhibhũ 

112, 488 

Samãdhikkhandhena 

390 

Sabbãvantam 

226, 232 

Samãdhikkhandho 

470 

Sabbũpãdãnakkhayã 

196 

Samãdhinã 

08, 60, 182 

Sabbhi 

62 

Samadhimha 132,150,182,194 
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Samãdhilãbhena 

92 

Sampahamsakã 

468 

Samãdhisampannã 

468 

Sampahamsito 

204, 226, 296 

Samãdhim 

08, 86, 

Sampahamseti 

280,292 

114,186, 206, 274 

Sampãkam 

414 

Samãpattiyã 

366 

Samphalam 

382 

Samãpannã 

144,158 

Samphuttho 

414 

Samãhito/ã/am 

08,114,184, 

Samphusam 

414 

220, 256, 376, 446, 482, 484 

Sambahulã 

142,152 

Saminjanti 

42 

Sambãdho 

246 

Samitattã 

90 

Sambuddhãnam 

70, 368 

Samitim 

104 

Sambodhagãmino 

454 

Samĩrati 

42 

Sambodhãya 

200, 358 

Samutthitam 

84 

Sambodhi-aủgesu 

44 

Samuttejakã 

468 

Sambodhiparãyano 

228 

Samuttejito 204, 206, 228, 296 

Sambodhimanuttaram 

358,376 

Samuttejeti 

280, 292 

Sambodhimuttamam 

358, 418, 482 

Samudayo 

132 

Sambhavam 12, 256, 384, 468, 472 

Samudãcarati 

186, 364 

Sambhavanti 

132 

Samuddatĩre 

144 

Sambhavesĩ 

20 

Samuddamajjhe 

54 

Sambhedam 

368 

Samuddam 

400/440 

Sambhoti 

196 

Samuppannam 

370 

Sammajjanĩ 

264 

Samuppanne 

16 

Sammati/im 

26,120 

Samussayo/ã 

112, 386 

Sammattakajãtã 

282 

Samussitam 

60 

Sammadakkhãte 

42 

Samuhatam/a 86,90,386,436 

Sammadannãya 

322, 470 

Sameti 

212, 436 

Sammadanna vimuttanam 38 

Sameti pãpãni 

90 

Sammadannã vimutto 

372 

Samena 

88 

Sammaddaso 

384, 406, 432 

Samenti 

416 

Sammappajãno 

30, 478 

Sampajãnamusãvãdo 

348, 352 

Sammappadhãnãni 

240 

Sampatti 

18 

Sammasati 

116 

Sampatvã 

414 

Sammã 

44, 116, 200, 

Sampannavijjãcaranã 

60 

298, 318, 368, 384, 404, 474 

Sampajãno 

172, 256, 298, 

Sammãditthisammasamãdãnã 404 

338, 376, 384, 432, 446 

Sammãditthikã 

404, 458 

Samparãyikam 

346 

Sammãditthisamãdãnã 

L 104 

Samparãyikã 

372 

Sammãpanihitam 

36 

Samparivattasãyĩ 

106 

Samma manabhisamaya 384 
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Sammasaủkappagocaro/a 28,204 

Sassato 

260 

Sammasambuddho 

144,160, 220, 

Sahatĩ 

108 

382, 406, 428, 442 

Sahate 

436, 438 

Samminjitam 

174,182 

Sahanandĩ 

420 

Samminjeyya 

174,182 

Sahanukkamam 

122 

Sammukhã dittho 

244 

Sahavãso 

414 

Sammodamyam katham 136, 310 

Sahavyatam 

426 

Sayamkato 

270 

Sahãyatã 

38,106 

Sayanãsanam 

72,214, 474 

Sahã vase 

416 

Sayãno 

22, 250, 480 

Sahitam 

30 

Sarakkhasam 

400 

Sahetudhammam 

132 

Sarakkhaso 

476, 478 

SaỊãyatanam 

132,134 

Saranagamanam 

02 

Samyamena 

18 

Saranam 

02, 72, 

Samyano 

06, 90,150 

74, 226, 408, 488 

Samyuttã 

336, 390, 482 

Saranam yanti 

72 

Samyoj anakkhayã 

420 

Saradasamaye 

350 

Samyojanasangasatta 110 

Sarabhanna- 

246 

Samyojanam 

32, 358, 376, 384 

Saram 

104, 312 

Samvattakappe 

458 

Sara 

100 

Samvattamãne 

344 

Saritã 

280 

Samvattavivattakappe 344,458 

Saritãni 

110 

Samvarattham 

360 

Sarirakam 

148 

Samvaro 

72,114, 214 

Sarĩrantimadhãrinam 

368 

Samvasati 

234, 238 

Sarehi 

220 

Samvase 

66 

Saro 

414 

Samvãsena 

258 

Salãbham 

114 

Samvãso 

78, 232 

Sallakatto 

462 

Samviggassa 

362 

Sallato 

384 

Samvibhajati 

412 

Sallasanthanam 

92 

Samvibhãgassa 

348 

Sallahukavutti 

20 

Samvibhãgã 

456, 462 

Savanti 

108 

Samvuto 

82,114, 184, 354 

Savantiyo 

234, 238 

Samvegino 

60 

Savãhitam 

68, 388, 394 

Samvejanĩyesu 

362 

Savighãtam 

352,368 

Samvejanena 

362 

Savĩcim 

400 

Samvejito 

144 

Saso va 

110 

Samvohãrena 

258 

Sassatã 

88 

Samsaggã 

416 

Sassati 

290 

Samsandanti 

416 
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Samsannasankappamano 94 

Sãrattarattã 

110 

Samsaranti 

334 

Sãrattã 

274 

Samsãmetvã 

180, 210, 246 

Sãrathinã 

44 

Samsãram 

126, 272, 

Sãrathim 

80 

336, 390, 452, 472 

Sãrade 

62 

Samsãrã 

44 

Sãramatino 

28 

Sãkiyãnĩ 

174 

Sãramenti 

276 

Sãkhãbhangam 

210, 212 

Sãrambhakathã 

56, 272 

Sãgaram 

16 

Sãrambho 

56 

Sãgãrã 

474 

Sãrãnĩyam 

136,310 

Sãgãresu 

474 

Sãre 

28,140 

Sãtatikam 

422 

Sãlamiva 

66 

Sãtatikã 

30 

Sãlavane 

204 

Sãtarũpena 

166 

Sãvakapãramĩ 

20 

Sãtasitã 

110 

Sãvattam 

400 

Sãdãnesu 

124 

Sãvatto 

476 

Sãdhu 34, 40,114, 244, 248 

Sãsanam 

66, 72, 242, 470 

Sãdhukam 

132 

Sãsapo 

122,124 

Sãtodakã 

300,302 

Sãhu 

78 

Sãdhãrane 

168 

Sãhuneyyakãni 

472 

Sãdhujĩvĩ 

416 

Sikkham paccakkhaya 172 

Sãdhunã 

82, 248 

Sikkhãnisamsã 

374 

Sãdhurũpo 

90 

Sikkhãpadam 

02, 236 

Sãdhuvihãri 

106 

Sikkhãsãrã 

276 

Sãmaggi 

74, 342 

Siủgĩ 

476 

Sãmannangam 

464 

Siiighãtakena 

216 

Sãmannatã 

108 

Siiighãnikã 

04 

Sãmannattham 

444, 466 

Sinca 

116 

Sãmannassa 

30 

Sittã 

116 

Sãmannassãnulomikã 

464 

Sithilam 

102,110 

Sãmannam 

102, 216 

Sineham 

96 

Sãmam 

210 

Sinehitãni 

110 

Sãmam nãtam 

402, 404, 422 

Sindhavã 

104 

Sãmam dittham 

402, 404, 422 

Sippam 

06,192,196 

Sãmam viditam 

402, 404, 422 

Sĩtavãtaduddinĩ 

150 

Sãmãvatippamukhãni 

290 

Sĩtãsu 

142 

Sãmikam 

160 

Sĩtibhavimsu 

316 

Sãmĩcipatipannã 

254 

Sĩtibhũtam 

126 

Sãmukkaipsikã 

226 

Sĩde 

416 
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Sĩmantarikãya 

208 

Sukhino 

20,158, 316 

Sĩlakathã 

200 

Sukhudrayam 

344, 392 

Sĩlakkhandhena 

390 

Sukhumaditthivipassakam 422 

Sĩlakkhandho 

470 

Sukhuma vitakka 

202 

Sĩlagandho 

38 

Sukhesino 

110 

Sĩladassanasampannam 

80 

Sukho 52, 74, 78,108,150, 370 

Sĩlabbatamattena 

92 

Sugatam 

126, 478 

Sĩlabbatam 

12 

Sugatigamanasankhatam 426 

Sĩlamayam 

392 

Sugatino 

54 

Sĩlavatũpapanno 

428,430 

Suggatim 

28,104 

Sĩlavipattiyã 

304 

Suggahitãni 

246 

Sĩlavipanno 

304 

Sucarinam 

66, 68, 82 

Sĩlasampannã 

468 

Sucaritãni 

396 

Sĩlasamvuto 

96 

Sucĩ 

246 

Silam 108, 228, 258, 390, 412 

Sucikammassa 

30 

Sĩlena 18, 60,100,358, 380, 410 

Sucigandham 

38 

Sĩlesu susamãhito 

28 

Sucim 

08,14, 398 

Sukaram 

242, 248 

Sucĩ 

122,142, 288 

Sukarãni 

66 

Succhannam 

28 

Sukilantarũpo 

302 

Sujĩvam 

86 

Sukkadhammã 

368 

Sunnato 

44 

Sukkamũlã 

370 

Sunnãgãragato 

168 

Sukkam 

42 

Sunnãgãram 

116, 306 

Sukkamsam 

40 

Sunnãgãrãnam 

374 

Sukkã 

148,368 

Sutadhammassa 

150 

Sukhakãmãni 

56,152 

Sutamattam 

146 

Sukhadukkhaphuttho 

154 

Sutam 

228, 298, 302 

Sukhadukkhã 

148 

Sute 

146, 276 

Sukhapariccãgã 

96 

Suttam 

36, 96 

Sukhamedhati 

74 

Suttã 

376 

Sukhasamuddaye 

344, 392 

Suttesu 

32 

Sukhasamvãso 

78 

Sudantã 

44 

Sukhasomanassabahulo 

362 

Sudantena 

64,104 

Sukhã 74,106,150, 340, 384, 414 

Sudassanam 

292 

Sukhãni patthayamãno 

412 

Sudassam 

86 

Sukhã vedanã 

384 

Suduttaram 

42 

Sukhãvaham 

34 

Sududdasam 

34 

Sukhitattã 

20 

Suddhãjĩvim 

114 

Sukhinĩ 

162,164 

Suddhãjĩve 

118 
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Suddhãjĩvena 

86 

Sulabharũpã 

284 

Suddhi 

66,142 

Sulabhãni 

464 

Suniggahitam 

254 

Suvaco 

20 

Sunipunam 

34 

Suvannatã 

18 

Sunihito 

16 

Suvatthi 

08,14 

Supatipanno 

160 

Suvikappitã 

274 

Supatitthã 

300 

Suvimuttacitto 

30 

Suparisamvutã 

84 

Suvilittã 

258 

Suparihĩnã 

368 

Susanthãnasurũpatã 

18 

Suppakãsitam 

256 

Susamãraddhã 

252 

Suppatitthitam 

188 

Susamvutam 

28 

Suppatitthitã 

16 

Susamvuto 

94 

Suppatitthito 

184, 426 

Susamvihitã 

170 

Suppabuddham 

98 

Susikkhito 

06 

Suppabuddho 

224 

Susukham 

74,160 

Suppasuttã 

10 

Sussaratã 

18 

Suppam 

264 

Suhajjã 

80 

Subbatã 

60 

Sũkaramaddavam 

296 

Subbato 

44 

Sũjũ 

20 

Subharo 

20 

Sũcighatikam 

232 

Subhãnupassino 

110 

Sũpatthitãya 

184, 286, 430 

Subhãnupassim 

26 

Supadhãritãni 

246 

Subhãya dhãtuyã 

430 

Sekkham 

280 

Subhãvitam 

28, 44 

Sekhassa 336, 394, 418, 466 

Subhãsitã 

06, 36 

Sekho 

36, 418, 428 

Subhãsubham 

124 

Setthatam 

32 

Subhikkhavãco 

412 

Setapacchãdo 

284 

Sumanasikatãni 

246 

Sedo 

04 

Sumanã 

08 

Senãsanam 

180, 246, 464 

Sumano 

40 

Senãsanãni 

178,180 

Sumarati 

106 

Senti 

64 

Sumedham 

78 

Semham 

04 

Sumedhaso 

32 

Seyyaso 

36 

Surakkhitam 

64 

Seyyam 

38 

Surabhi 

414 

Selam 

28 

Suramerayamajjapamadatthana 02 

Selũpamam 

208 

Suriyo ’va 

136 

Sele 

364 

Suladdhalãbham 

426 

Sevanã 

06 

Suladdham 

220, 302 

Sevamãno 

414 
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H 

Sehi 

56 

Hatthicchãpehi 

210,212 

Sokamajjhe 

220 

Hatthinãgo 

210 

Sokã 

108, 214, 316 

Hatthisippam 

192 

Sokãvatinnam 

364 

Hadayam 

04 

Sokinim 

32 

Hananti 

112,152 

Socati 

28, 

Harãyamãnã 

380 


78,116, 220 

Harãyamãno 

176 

Soceyyasampannam 

398 

Have 

48, 62, 70, 

Soceyyam 

258 

118,132,134,136, 376 

Soceyyãni 

398 

Hãsapannãnam 

368 

Sonasigãlã 

368 

Hãso 

60 

Sondãya 

210 

Hitvã 

32, 44, 76, 78, 82, 

Sondo 

264 

126,194, 356, 396, 420, 426 

Sotadhãtuyã 

188, 208 

Himapatasamaye 

142 

Sotam 

110,118, 452 

Himavanto 

100 

Sotã 

108 

Hiri 

368 

Sotapattiphalasacchikiriyaya 240 

Hirinisedho 

60 

Sotãpattiphalam 

70 

Hirottappam 

366 

Sotãpanno 

228, 240 

Himsati 

56,92,152 

Sotena samvaro 

114 

Himsanti 

382 

Soto 

108, 478 

Himsamano 

120 

Sotthãnam 

06 

Hĩnavĩriyam 

26, 416 

Sotthim 

08 

Hĩnavĩriyo 

50, 358 

Sotthimãgatam 

80 

Hĩnam dhammam 

66 

Sobbhe 

298 

Hĩnãdhimuttikã 

416 

Somanassajãtã 

166 

Hĩnãyãvattissãmi 

172 

Sovacassatã 

06 

Huhuủkajãtiko 

136 

SoỊasim 

40, 350 

Hutam 

48 



Huram 08, 30,146, 246, 296 

H 


Hurãhuram 

108, 202 

Hatappabho 

278 

Hetthãrahado 

478 

Hatãvakãso 

46 

Hetu 

14, 42,176, 

Hatthasannato 

114 

228, 334, 340, 446, 472 

Hatthikalabhehi 

210, 212 

Hemantikasu 

142 


—ooOoo— 


559 



560 



CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiền Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cổ Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 28 

© KHUDDAKAPÃTHAPÃLI - TIỂU TỤNG © 

© DHAMMAPADAPÃLI - PHÁP cú © 

© UDÃNAPÃLI - PHẬT Tự THUYẾT © 

© ITIVUTTAKAPÃLI - PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY © 


Công Đức Bảo Trợ 

Nhóm Phật tử Philadelphia 
Phật tử Nguyễn Thị Cúc & Thái Bình Group 
Phật tử Trần Thu Hiền và Thân Mẫu 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Phạm Thị Thu Hương 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Phật tử Đào Thanh Tuyền 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Lê Ngọc Yến 
Phật tử Liêu Thị Lê 

Phật tử Nguyển Thu Thủy, Pd. Diệu Tiên 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm 

Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử Texas 
Phật tử Lê Dung 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Phật tử Vương Bá Huệ 
Phạt tử Đõ Thị Việt Hằ 
Phật tử Nguyễn Thị Hồng 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Gia đình Phật tử Đỗ Huy Liêm, Pd. Bảo Thanh 
Phật tử Trần Minh - Chùa Phổ Minh, Canada 
Sandy Nguyên (hồi hướng đến Bùi Đình Ngọc) 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 28 

© KHUDDAKAPÃTHAPÃLI - TIỂU TỤNG © 

© DHAMMAPADAPÃLI - PHÁP cú © 

© UDÃNAPÃLI - PHẬT Tự THUYẾT © 

© ITIVUTTAKAPÃLI - PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY © 


Công Đức Bảo Trợ 

Hòa Thượng Tịnh Đức - chùa Đạo Quang 
Hòa Thượng Chơn Trí - chùa Pháp Vân 
Ven. Thích Minh Hạnh - Chicago 
Ven. Minh Hạnh - Canada 
Đại Đức Pháp Nhiên 
Đại Đức Pháp Từ 
Ni Sư Thích Nữ Khiết Minh 
Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 
Phật tử Phan Binh và gia đình 
Phật tử Lam Dao, Pd. Quảng Trí 
Gia đình Phật tử Châu Huỳnh, Pd. Pemã 
Phật tử Nguyên thị Tường Lam, Pd. Huyền Từ 

Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử Châu thị Minh Trang 
Phật tử Bùi Thị Bạch Tuyết 
Phật tử Visakha An Trương 
Phật tử Đào Thái Thùy Vân 
Gia đình Phật tử Hà - Dũng 
Phật tử Quảng Tâm & Giác Tấn 
Gia đình Phật tử Hoàng Hữu Khuê 
Gia đình Bà Bùi Thị Minh - Vũ Thư, Thái Bình 
Châu thị Ngọc Sương & Diệp Thị Kim Liên 
Gia đình Phật tử Nguyên Đức Thiện & Nguyên Xuân Mai 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC: 


Đại Đức Pháp Nhiên - Chùa Siêu Lý Phú Định 
Đại Đức Thiện Siêu Đại Đức Thích Minh Lợi 

Đại Đức Định Phúc Đại Đức Thích Minh Thẳng 

Đại Đức Pháp Từ Đại Đức Thích Minh Nhựt 

Đại Đức Trung Thiện Đại Đức Thích Minh Vi 


Ni Sư Thích Nữ Khiết Minh (Chùa Kim Liên) 
Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 
Phật tử Nguyễn Thị Cúc & Thái Bình Group 
Phật tử Đặng văn Tín, Pd. Chánh Tâm Pháp 
'Tu Nữ Diệu Thùy (Chùa Bửu Long) 

Gia đình Phật tử Huệ Đức (Thanh Hạnh) 

Gia đình Diẹp Thị Rang 


Ni Sư Thích Nữ Khiết Minh (Chùa Kim Liên) 
Phật tử Nguyên Thị Cúc & Thái Bình Group 
Phật tử Phan Binh & gia đình 
Phật tử Vương Bá Huệ (Đà Nằng) 

Cô Nguyên Thị Hồng (Đà Nẵng) 

Đại Đức Tâm Pháp 

Gia đình Phật tử Đỗ Thị Ngọc Trâm 

Gia đình Phật tử Hoàng Thị Lựu 

Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa và gia đình 


Gia đình Phật tử Tôn Thất Lộc & Trương Thị Đoạt 
Cô Duyên 


Gia đình Đại Đức Đức Hiền 

Gia đình Tuấn Hằng 

Phật tử Phan Anh (Thuận Pháp) 

Phật tử Nguyên Đức Vui, Pd. Nhật Thiện 

(hồi hướng đến Bà Hồ Thị Đẩu và thân nhân đã quá vãng) 


Phật tử Paníĩo (nguyện cho trí tuệ được sáng suốt) 

Gia đình Bà Bùi Thị Minh - Vũ Thư, Thái Bình 

Châu thị Ngọc Sương & Diệp Thị Kim Liên 

Phật tử Châu thị Minh Trang 

Gia đình Phạm Thị Liễu 

Gia đình Phạt tử Pannvara Tuệ Ân (Hà Nội) 

Gia đình Phạt tử Sĩlãcarã 


Phật tử Trần thị Minh Tâm 
Đoằn Phật tử Hải Phòng 
Một Phật tử Hải Phòng 
Phật tử Tường Vân (Hà Nội) 

Phật tử Nguyễn Viết Huy (Hà Nội) 

Phật tử Dương Thanh Vân (Chùa Linh Thông - Hà Nội) 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC: 

Phật tử Thái Thị Loan (Pht. chùa Linh Thông - Hà Nội) 

Phật tử Minh Ngọc, Pd. Vijjãratanã 

Phật tử Nguyễn Thị Hồng & Cô Hương (Hà Nội) 

Phật tử Nguyên Hương Thủy (Hà Nội) 

Phật tử Trần Thu Hiền và Thân Mẫu (Đống Đa - Hà Nội) 

Gia đình Phật tử Trịnh Đức Vinh, Nguyên Thị Bảo Điệp, Nguyễn Thị Hồng 
Yến, Nguyên Thu Oanh, Nguyễn Tuấn Khanh, Trịnh Thị Phương Liên 
Phật tử Phạm Thị Thu Vân (Sài Gòn) 

Gia đình Phật tử Ngọc Vũ 

Gia đình Phật tử Nguyễn Phú Điền 

Gia đình Ông Tạ Đức Hối & Bà Huỳnh Ý Sâm cùng các con (Sài Gòn) 

Gia đình Trần Quang Tâm, Huỳnh Nguyệt Câm, Trần Nguyệt Thảo, Trần 
Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên (Sài Gòn) 

Gia đình Lâm Hữu (Sài Gòn) 

Gia đình Phật tử Đinh Anh Tuấn & Lê Thị Ánh Tuyết 

Gia đình Ngô Hoàng Duy Lâm, Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Tể, Lê Tấn Hà, Lê 

Thị Lan Hương, Lê Tấn Đạt, Le Tấn Hòa 

Phật tử Chơn Bảo Hồng (Trúc Lâm Thiền Viện - Đà Lạt) 

Phật tử Khánh Vy + Huyền 

Nguyên Văn Xuân, PD. Tín Phúc 

Ngô Thị Tường Vân, PD. Tín Phương 

Nguyễn Bảo Minh, PD. Thuận Phát 

Gia đình Phật tử Bảo Thanh (Đỗ Huy Liêm) 

Nguyễn Văn Trường, PD Tâm Định 

Phật tử Liêu Thị Lê 

Nhóm Phật tử hành hương Sri Lanka 

Phật tử Nguyễn Thị Mỹ Tú - PD Liên Tú 

Phật tử Huỳnh thị Liên Châu cùng các con cháu 

Gia đình Phật tử Tạ Minh Chí 

Gđ. Phật tử Văn Hiếu Ngộ, Pd. Diệu An, Nguyên Văn Tâm, Pd. Thiện An 

Gđ. Phạt tử Hoa và Thiện 

Gia đình Phật tử Huỳnh Liên cùng các con 

Gia đình Phật tử gồm có: Trần thị Lai, Phạm ngọc Tuấn & Bùi thị Dung, 

Phạm thị Mỹ Huyền, Phạm Ngọc Thái Tài, Phạm Đức Thắng 

Gia đình Phật tử Nguyễn Huy Định và Nguyên thị Minh Hiếu cùng các con 

Gia đình Phật tử Nguyên văn Sáng và Mai thị Quỳnh Hương cùng các con 

Phật tử Liêu Vân 

Phật tử Bảo Thanh & Tín Hạnh 

Phạt tử Nhật Thành 

Gia đình Phật tử Nimmala & Cariyã 

Bé Đỗ Vũ An ,6 tuổi, Pháp danh: Jĩvaka 




DANH SÁCH PHẬT TỬ SYDNEY - úc ĐẠI LỢI 

(DO PHẬT TỬ NGUYỄN GIA HIẾU ĐẠI ĐIỆN)’ 


Phật tử Đặng Trần Minh 

Phật tử Huỳnh Anh Nguyễn 

Phật tử Quốc Lâm Nguyên 

Phật tử Thì An Nguyên 

Phật tử Bảo An Nguyên 

Phật tử Anh Minh Cao 

Phạt tử Võ Thị Tống - Nguyên Hội 

Phật tử HỒ Vũ Quỳnh Bôi - Nguyên Hiệp 

Phật tử Mai Thị Bé - Diệu Tiên 

Phật tử Nguyên Đăng Hồ - Quãng Sa 

Phật tử Lê Thị Thu Lang - Diệu Thu 

PHẬT TỬ ÚC ĐẠI LỢI CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG 

Phật tử Dinh Ngoe Phật tử Đào Thanh Tuyền 

Phật tử Diệu Minh Một Phật tử ẩn danh 


PHẬT Tử CHÂU ÂU CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG 

Gia đình Bà Nguyên Xuân Tuyết Nga 

Ông Lê Quí Hung 

Nhóm Phật tử ở Pháp 

Một gia đình Phật tử ở Pháp 

PHẬT Tử GIA NÃ ĐẠI CÚNG DƯỚNG ẤN TỔNG 

Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo 
Đại Đức Minh Hạnh 
Tu Nữ Jinaputta - Giác Nữ Diệu Linh 
Phật tử Trần Minh - Chùa Phổ Minh 

PHẬT TỬ HOA KỶ CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG 

(Do Phật tử Lê Thanh Hồng chuyến) 


Phật tử Phương Bửu Kỳ (MN) 
Phật tử Thủy & Thảo (MN) 
Phật tử Bùi Liền (MN) 

Phật tử Mỹ (MN) 

Phạt tử Hoa (MN) 


Dì Sáu (MN) 

Phật tử Tịnh Bạch (MN) 

Phật tử Loan Nguyên (MN) 
Phật tử Võ Anh Đào (MN) 

Phật tử Phạm Khắc Thiệu (MN) 
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PHẬT TỬ HOA KỶ CÚNG DƯỚNG ẤN TỒNG 

(Do Phật tử Lê Thanh Hồng chuyến) 


Các Phật tử Nguyên Vũ Tuyết Mai & Nguyên Vũ Xuân Mai (MN) 
Phật tử Lê văn Trường & Phật tử Hồ thị Châu (MN) 

Họ Đặng Trần Phù Đổng Bắc Ninh (CA) 

Phật tử Vũ Đình Long & Tuyết, Tấn, Trang, Dzung (TX) 

Sandy Nguyễn hồi hướng cho g/đ Bùi Đình Ngọc 
Sư cô Thanh Diệu Thiện 
Thơ Quách & cữờng Nguyên 
Trần thị Trung Thu & gia đình 
GĐ Phật tử Minh Nguyễn (NV) 


Phật tử Diệu Lạc (FL) 
Phật tử Eric Trần (CA) 

GĐ Phật tử Diệu Lý (CA) 
Phật tử Hương Đạo (CA) 
Phật tử Ngọc Sương (CA) 
Phật tử Hồng Giang (CA) 
Phật tử Linh Nguyên (CA) 
GĐ Phật tử Phan Vui (CA) 
Quản Phong & Quản Lân 
Chi Bui & Quản Đích 
Kim Liên Quách 
Nga Huỳnh 
Thảo Lý 


Mạch Anh 
Viưi Thanh 
Cầm Nguyễn 
Hữu Duyên 
Tammy Liang 
BỒ Kim Thu 
Hà Kim Anh 
Lê Chantell 

Nguyễn Vivian (O Tiên) 
Trần Anh (Seattle, WA) 
Võ Kim Hoàn 
Vân Kim Khanh 
Kim Oanh Vu 


Trương Minh Thanh (Minh Nhí) 

Brandon Truông (Seattle, WA) 
Jacqueline/Jennifer/Justin Phan 
Diệu Nhụy/Diệu Kế/Diệu Túc/Diệu Ngà 
Tâm Phúc/cô chú Khánh/Thanh Hướng 
Nguyên Minh/Bi, Bob/Quảng Giác/Giác Tuyết 
Diệu Trí/Diệu Quảng/Nguyên Thọ/Diệu Kim 


Nguyên Khiêm 
Gia đình Diệu Hợp 
Michelle Nguyên 
Calvin Nguyễn 
Khoan Lệ Quách 
Tuấn Nguyên 
Angel Huỳnh 
Dương Phương Mai 


Cindy Lâm 
Vưu Lệ Anh 
Thanh Như 
Tịnh Tâm 
Tằm Hương 
Nguyên Thi Thân 
Van La 

Lê Thanh Hồng 
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PHẬT TỬ HOA KỶ CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG 


Hòa Thượng Tịnh Đức, chùa Đạo Quang 
Hòa Thượng Chơn Trí, chùa Pháp Vân 
Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago 
Ven. Bokanoruwe Dewananda 
Gia đình Phật tử Phượng Dinh và Thy Lê 
Phật tử Nguyễn thị Tường Lam, PD. Huyền Từ 
Phật tử Nguyên Thu Thủy - Pháp danh Diệu Tiên 
Gia đình Phật tử Phạm Thiện Bảo (CA) 

Phật tử Lành Đặng Pd. Nhật Thọ (CA) 

Gia đình Phật tử Châu Huỳnh, Pd. Pemã (TX) 

Gia đình Minh & Trang Lương (TX) 

Phật tử Tâm Đạo & Diệu Hương (TX) 

Gia đình Hoàng Oanh & Bảo Dũng (TX) 

Gia đình Phật tử Minh & Trang Lương (TX) 

Cư Sĩ Trần Hiến - chùa Pháp Luân (TX) 

Gia đình Phật tửTina McCann (TX) 

Đạo hữu Quang, chùa Liên Hoa (TX) 

Gia đình Phật tử Nguyễn Nhân Tâm (TX) 

Gia đình Phật tử Hoàng Hữu Khuê (TX) 

Gia đình Phật tử Nguyễn Đức Thiện & Nguyễn Xuân Mai (TX) 
Phật tử Nguyên Phan, Pd. Tịnh Nguyên (MN) 

Phật tử Lê thị Ngăn, Pd. Quảng Quang 


Sư Cô Nguyên Niệm 
Sư Cô Từ Minh (TX) 

Phật tử Lý Hoàng Anh (TX) 

Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Phật tử Quảng Tâm & Giác Tấn 
Phật tử Đào Thái Thùy Vân (CA) 
Phật tử Visakha An Trương (CA) 
Gia đình Phật tử Xuân Lan (CA) 
Phật tử Nguyên Trí Dũng (CA) 
Phạt tử Diệu Giới (CA) 

Phật tử Huyền Linh (TX) 

Phật tử Pannã Bạch Tuyết (TX) 
Phật tử Bùi Thị Bạch Tuyết (TX) 


Gia đình Phật tử Hà - Dũng (TX) 
Một Phật tử ẩn danh 
Mọt Phạt tử ẩn danh 
Phật tử Lê Ngọc Yến (CA) 

Phạt tử Bùi Anh Tú (CA) 

Phạt tử Diệu Từ (LA) 

Phật tử Tạ Quang Hát (LA) 

Phạt tử Tuyết Lan 
Phạt tử Lê Dung 
Phật tử Đỗ Văn Cường 
Phật tử Đỗ thị Cánh 
Phật tử Tiffany Đỗ 
Phật tử Cẩm Hoa 
Gia đình Cô Chú Tình 


Phật tử Đặng thị Nhung, Pd. Nhật Dung 

Gia đình Phật tử Nguyễn khâc Bình, Pd. Tâm Đạo & 

Phật tử Nguyên thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA) 
Ô. Bà Nguyên Hữu Phước. 

Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 
La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 
(Câu siêu cho Nguyên Như) 

Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình 

Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Gia đình Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gia đình Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 

Gia đình Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 

Gia đình Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 

Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 

Gia đình Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gia đình Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 

Gia đình Đặng Thế Hùng. 

Gia đình Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ 

Gia đình Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gia đình Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gia đình Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền 

Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 

Nguyễn Thị Diêm Thuý Pd. Ngọc Duyên 

Đoàn văn Hiễu Pd. Thiện Phúc 

Gia đình Nguyên Duy Thanh Pd. Huệ Trí 

Gia đình Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 

Gia đình Nguyên Diêm Thảo Pd. Huệ Nhân 

Đoàn Hiẽu Junior Pd. Minh Hạnh 

Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 

Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí 

Nguyển Thị Ký Pd. Diệu Nhã 

Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 

Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Gia đình Nguyễn Trọng Nhân 

Gia đình Nguyên Trọng Luật 

Gia đình Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gia đình Nguyên thị Xuân Trinh 

Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 

Gia đình La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 

Gia đình La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gia đình La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí 



DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh 
(Câu siêu cho Mẹ Pd. Tâm Toàn) 

Nguyễn Hà Mỹ Linh Pd. Diệu Thảo 
Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 
Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt 
Vỏ Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt 
Gia đình Nguyên Diêu Ngọc Trâm 
Nguyễn Thị Dung Pd. Đắc Huệ 
Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt 
Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương 
Phật tử Tâm Phước (VA) 

Chị Minh Thủ Quỷ Chùa Giác Lâm 


Phật tử Thiện Độ (VA) 

Phật tử Chánh Thông 
Phạt tử Chân Lạc 
Phạt tử Chánh Lệ 
Phật tử Quảng Duyên 
Phật tử Gwo Phan 
Phật tử Không Hạnh 
Phật tử Diệu Quí 
Phật tử Minh Tâm 
Phạt tử Diệu Liên 
Phạt tử Diệu Sương 
Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 
Phật tử Nguyên Tường Vân 
Phật tử Nguyễn Quang Huy 
Phật tử Nguyên Trâm Anh 
Phật tử Ngụy Anh Thư 
Phật tử Ngụy Khải Tấn 
Phật tử La Minh Châu 
Phạt tử La Derek 
Nguyên Thị Loan (NY) 


Phật tử Diệu Kim 

Phật tử Huệ Liên 

Phạt tử Huệ Hằng 

Phạt tử Diệu Thường 

Phật tử Diệu Phúc 

Phạt tử Ẩn Danh 

Phật tử Minh Như 

Phạt tử Ngọc Hạnh 

Phạt tử Tâm Thằnh 

Phạt tử Diệu Ngộ 

Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Diệu Lợi 

Phật tử Huệ Ngọc 

Phạt tử Hoa Đức 

Phạt tử Hiếu Thuận 

Gia đình Lý Trung Tâm 

Gia đình Nguyên Thị Cương 

Nguyễn Kim Loan (NY) 

Phật tử Diệu Thiện 

Phạt tử Thanh Phúc 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bâng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 



